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TIfN IlIITÍT BỊT SIII HUẠT II TRỊ 
It I0 JUYÊT BI Hi Ý tÍA BH 


ẠI hội toàn quốœthứ V của Đăng đã tông Kết thực tiền cách trạng 
nước ta, chỉ ra những nhiệm Dụ chiền lược của cách mựng Việt- nam 
trong giai đoạn mới. Đợi hội đã vác định: phương hưởng, Hnhiêf1 Đụ 
Đà những Trục tiêu, chủ gều Đề kinh tế — xã hội của nước fa trong 5 
nam EAIA1 — 1985 nà những năm 80. Đại hội đã quyết định: những chủ Irương Đà 
biện pháp lăng cường sức chiến đâu của Đăng, năng lực quản T của Vhà nước 
bái Đai trò làm chủ tạp thề của nhàn đàn lao động. Vhững nàn kiện của Đại 
hội có D nghĩa lớn ề lÚ luận 0à thực tiễn, soi đường cho toàn Đăng. loàn dàn 
pà toàn quản ta tiề p tục phân đàu tiến len giàình những tháng lợi mới trong sự 
nghiện câu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo nệ Tô quốc + hội chủ nghĩa. 


T†ö chức cho toản Đảng nghiên cứu các păn hiện của Đại hội đề quán triệt 
0a thực hiện các nhị quyết của Đại hội là một công tác rất quan trọng. Báo 
cáo chính Ẳrị của Dan chặp hành trung ương Đảng tại Đạt hội đa nói : «Sau 
Đại hội toàn quốc tàn thứ V của Dáng, sẽ liền hành một đợt giáo đục chính 
trị sảu sắc lrong loàn Đăng, tấu 0piệc nghiên cứu các ăn kiện của Đạt hội làm 
nội dung giáo dục cán ĐỘ, dd Điền Đề tường lôi, chỉnh sách của Đảng, tiến 
hành tự phê bình oà phê bình nghiêm lúc, phê phản những tư tưởng sai lầm, 
năng edo Ú chí cách mạng 0d tình thân trách nhiệm của người đẳng Điền cộng 

-san Irước tình hình bà nhiệm pụ mới » CỔ). 

(hấp hành nghị quuềt của Đại hỏi toàn quốc, Bạn bí Thị trang ương 
Đẳng) đã quyềt định tiền hành một dợt sinh hoạt chính trị trong toàn 
Đang nhằm làm cho toàn thêcán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc nội 


đụng các văn kiện của Đại hội và bàn việc thực hiện nghị quyết của 
Đại hội. 


Vưa qua, Bộ chính trị Trang trưng Dang 0đ Hội đồng bộ trưởng dã cụ 
thề họa một bước ngÌh{ quyết của Đạt hội toàn quốc thành những quụct định 
của Bộ chính trị mà Họi dòng bộ trường Đề THỘI số công tác cấp bách trước 
mái. Việc quản triệt 0a thực liện các nhị quyết của Dại hội V cần gân liền 
ĐỚI Điệc qui Đriệt 0à thực hiện những quuŠt định của Bộ chính Trị nà lội đỏn(J 
bộ trưởng 0ề những công lác dự, 


* 


(l› Báo cáo chính trị tại Đại hại toàn quốc lần thứ V. Tạp chí Cáng sản, số 4-1932, tr. B4. 


- Đợt sinh hoạt chính trị nàu nhằm các yêu cầu sau đâu. 


__— Lam cho cản bộ, đăng biên, trước hết là cán bộ lãnh dạo, cán bộ qui7° 
lý öo cúc cấp, các ngành nhận thức Lhống nhi nà nhất trí cqo Đới nội dụ 1g cơ 
bản các uăn kiện của Đại hội, năm 0ững tỉnh thần những quuết dịnh của Bộ 
Chính trị 0à Họi đồng bộ Irưởng, phê phản những qUẬP điềm sai lim, trải 
Uuới đường lối, chỉnh sách của Đảng. 


— Trên cơ sở đó, kiêm điềm sâu sắc lình hình nhở trảo ở địa phươha, 
ở ngành, ở đơn Dị cơ sở 0à kiềm điềm công tác lãnh đạo của lồ chức Đảng ở 
nơi đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, tăng Cưởng gìn kẽt, nâng cdo` ÿ 
Chí cách mạng tiễn công, linh thần trách nhiệm Đà năng lực công tác của cản: 
bộ, đẳng oiên. / 


— Đề ra được chương trình hành động thiết thực của địư phương, của 
ngành oà của đơn DỊ cơ sở 0ới những biện pháp có hiệu quả đề giải quuếẽt 
những uấn đề cãp bách Irước mãi 0ề kính lễ, xã hội, nhằm chủp hành thẳng: 
lợi các nghị quuết của Đại hội 0à những quuết định của Bộ chính trị oà Hội 
đồng bộ trưởng, khắc phục bằng được những sai lầm, khuyết! điềm. 


Việc nghiên cứu các ăn kiện của Đăng trong đợi Sith hoạt chính trị nâu 
không giống 0iệc thảo luận các dự thao ăn kiện ở đại hội đợi một đảng bộ: 
các cấp. Ở đại hội đợi một đảng bộ các cấp trước đảu, đảng 0iên 0à đại biều 
thảo luận các đự tháo ăn Kiện nhằm góp ý kiến xâu dựng các săn kiện sẽ 
trình bảu tại Đại hội toàn quốc của Đang. Khi ấu, các đang 0iên 0à đại biều cỏ: 
quuền góp Ú kiến bồ sung, thêm, bới, hoặc sửa đồi nội dung của dự thảo ăn 
kiện lhco sự hiều biết của mình đề góp phần lích cực ào công Điệc chung của: 
Đăng. Những dự thảo ăn kiện äU, sau khí được Đại hội đại biều toàn quốc 
thảo luận, sửa chữa 0à nhất trí thông qua, đã trở thành nghị quuết của Đại 
hội. Đại hội đại bieu loàn quốc của Đảng là cơ quan. lãnh đạo cao nhất của 
Đảng. Yghị quuyết của Dại hội phái được toàn Đăng thấu suốt pả thực: hiện 
nghiêm lúc. Mọi cát bộ, đăng 0iên đều phái nói 0à làm heo đúng tính thần 
nghị quuẽi của Đại hội. Đó là 0uấn đề thuộc 0ề nguyên lắc tò chức của Đảng 


+ Đợi sinh hoạt chính trị nàu nhấm làm cho cán bộ, đẳng biên nhận thức 
- thông nhất ouà nhất trí cao 0oới nội đụng cơ bản các 0ăn kiện của Đại hội Đảng 
Vì pậu, cần tập trung sức làm rõ những nội dung cơ bản frong các ăn kiện. 
phản lích thêin những ăn dẻ mì trong đại hội đợi một chưa tháo luạàn EB. 
những uãn đề quart điền có quan hệ đến những công lác cặp bách hiện na, 
phê phản những tư tưởng sai làm, trái oởi đường lối, chính sách của Đăng 


Cần khúc phục kIhuụnh hướng coi nhẹ piệc nghiên cửu các ăn kiện Đạt 
hội, cho rằng ở đại hội đợt một đảng bộ các cấp trước đâu nội dụng của.các 
ăn kiện đó đà dược thảo luận rồi. Nhuynh hướng nàu thề hiện thái độ khôn+ 
nghiêm túc trong Điệc nữhiên cứu các nghị quuẽt của Đảng. Các oắn kiện được 
Đại hội toàn quốc thông qua có những điềm sửa dồi nà bồ sung quan trọng số- 
mợi các bửn dự tháo trước đà. Nếu không thâu suốt nội đụng cức păn kiện: 
đó sẽ không thề !tồ chức tốt piệc thực hiện các nghị quuết của Đại hội. 

Trong đợi sinh hoạt chính trị nàu cân lồ chức cho cán bộ bà đăng 0ieN 
nghiên cứu đề nứm 0ững nội dung các 0n Kiện của Đại hội, nắm 0ững quàn 
diềm của Dại hội pề các pấn lẻ : đường lỗi của Đảng, đảnh giá cục điện cách 
Thang Niện ngu, những nhiệm Dðụ chiến lược của cách mạng ViệÌ-nam lror 
wiui loạn Tới.. _ 


» 


Và đường lối, đó là sự khẳng định đường lỗi chung : cách mạng œäã hội chủ 
aghĩa 0à đường đi xà dựng nền kinh lẻ xã hội chủ nghĩa do Đại hội IV đề 
ra là đúng đân. Đề đầu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 1q, 
cản bộ, đảng 0iên 0à nhân dàn fa cần kiếp lục nằm ững 0à thực hiện đúng 


đường lõi ốự của Đảng. 


Về đánh giá cục diện cách mạng, đó là sự nhất trí oề những thắng lợi, 
những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt dược trong mãy năm qua, thấu đúng 
thực trạng kinh lế — xã hội hiện na của đài nước Đà những nguyên nhân 
khách quan, chủ quan của tình hình đó như đã nói trong các 0ăn kiện của 


Đại hội. 


= — 1'ð nhiệm 0ụ, đó là sự nhận thức rõ hai nhiệm 0ụ chiến lược hiện ngụ của 
cách mạng : xàâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à sữn sàng chiến đầu báo 
Đệ 0ững chắc Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ; nhận rõ xâu dựng chủ nghĩa 
rả hội là nhiệm 0uụ hàng đâu, đồng lhời thấu rõ cuộc đâu tranh không thề 
khoan nhượng chống chủ nghĩa bành trướng,bá quuên Trun/-quốc Đà nối quan. 
hệ chải chẽ -giữa hai nhiệm öụ chiến lược ấu; hiều rõ chặng đường đúu tiên 
của lhời k quá dộ tiền lên chủ nha xã hội ở nước ta ; tính chất gau gắt, 
phức lựp trên tàt ca các mại của cuộc đâu tranh giữa ta 0ới địch oà cuộc đắu 
"tranh giữa hai con đường vã hội chủ nghĩa nà tự bản chủ nghĩa ; nhất trí uới 
bốn rục tiêu Ud những chính sách lớn, biện pháp lớn Uề kinh tế — +xả hội, đặc 
biệt là những nội dụng của công nghiệp hóa +ã hội chủ nghĩa 0à ấn đề đưa 
nông nghiệp mội bước lên sản xuất lớn trong chặng đường Trước mắt, những 
nhiệm bụ chủ uếu của kế hoạch 5 năm 1981 — 1985 uà những 0pãn đề kinh !ẽ 
cấp bách, nắm oững nội dung cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quan l đã được cụ thẻ hóa một bước quan trọng trong các 0ăn kiện của 


Đạt hội, 0.D 


»ˆ 
vẻ 


* 


Trải qua hơn nửa thế kỦ hoại động, Dáng ta có truyền thông tối đẹp là 
đội ngũ cán bộ, đẳng Uiên luôn luôn có sự nhất trí cao trên các ăn đề oề đường 
lối, quan điềm của Đảng, 0ề đối nội cũng như đối ngoại ; một lòng tín tưởng 
.ào sự lãnh đạo sáng suối của Ban chã hành trung ương Đảng. 


Tuụ nhiên, bên cạnh những ưu điềm cơ bản ấu, trong mội số cán bộ, đảng 
Điên do thiếu phương pháp tư duụ đúng dẫn, khoa học, do không có hiều 
biết sâu rộng Đề tình hình thực tễế các mặt của đãi nước hoặc do thiếu bản lĩnh 
tững 0àng trước những khuuết điềm, 0uấp 0áp, những khó khăn hiện lại, cho 
nen đang có những nhận thức không phù hợp 0ới quan điềm của Đảng. Bởi 
0ậu, trong đợi sinh hoạt chính trị nàu, cần thông qua piệc nghiên cứu các 0ăn 
kiện của Đại hội mà làn cho mọi cán bộ, đảng Diên nâng cao nhận thức, khúc 
phục những tư tưởng sai trái, có sự nhất trí cao 0ới RUƯPNg nội dụng cơ bản đã 
nêu trong các păn kiện của Đạt hội. 


Trước hẽt, cần l:hắc De những nhìn thức mơ hồ không hấu hết tính 
chất gau gắt, phức tạp trên tắt cả các mặt của cuộc đăn.tranh giữa ta oới địch 
œ¿ cuộc đấu tranh giữa hai con dường vả hội chủ nghĩa 0à từ bản chủ nghĩa 
ở nước fa hiện naụ 


Cần khác phục cách nhìn phiến điện, thiểu thách quan, khoa học. lhiến 
quan điềm lịch sử, cụ hề nh chỉ thấu thẳng lợi pề quân sự, chính trị, ngoại 
giao, đính giá thấp, thàm chÝ phủ nhận những thành tưư 0ề kinh lẽ — Đăn lúa 
tnq¬d nhân dân a đã phải phần đấu rãi gian khô mới giành được, không thầu 
mỗi liên hệ nhàn quả tất têu giữa những thắng lợi, những thành tựu &ự ; hoặc 
chỉ nhãn mạnh mội chiêu những sai làm. khuuẽt điềm trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo mí RẰhông đánh giá đúng mức những khó khăn khách quan trong 
Điệc phản tích nguén nhân của tình hình. 


Hiện trau, các địa phương Đà cơ sở dang chuần bị đạt hột đợt hai đẳng bộ 
các cấp. ĐỢI sinh hoại chính trị nàu cần góp phần lích cực 0do 0iệc chuần bị 
đó của các cp U Đăng. Trên cơ sở nâng cao nhận thức 0ê nội dụng các Đàn 
kiện của Đại hội toàn quốc oà lính thân quuết định của Bộ chính lrị, cán bộy. 
đựng uiên cần góp Ú kiền xác đúng nào báo cáo kiềm điềm công lác nà dự kiến 
chương trình hành động của càp ủụ. của ngành mình, làm cơ sở cho Điệc chuẩn 
bị bứo cáo tại đại hội đang bộ đợt hai. 


Đề thực hiện nghị quuết Đạt hội toàn quốc của Đăng, các cặp tụ không 


những phái quán triệt tùnh thân nghị quuL Dạt hội rủ còn phái định gia đún?/ 
_tình hình thực tế các mặt của ngành trình, địa phương mình, đợi DỆ mình pà 


kiềm diềm sâu sắc những tru điềm, Kkhuuet điềm trong công tác tình đạo, chỉ: 
đụo của.cắp ủự đối bởi Diệc chấp hành dường li, các nghị quyết của Đăng: 


trong thời gian qua từ dó mà đề ra chương trình hạnh động một cách lích 
cực 0à 0ững chắc, trước hết nhàm thực hiện lối nhất Kế hoạch Nhà nước 
năm 1082. 


Đề thực hiện nghị quyết DạtL hội toàn quốc của Dăng, cần phải có sứ 
chuyền biể¡t mạnh mẽ pè nhầm chặt 0a năng lực của đội ngợi cán bộ, đảng 


Điền. Cán bộ, dưng niên có có gàng phân đu, rèn lnyẻn năng cao phầm chất nà. 


năng lực, quy tìm sữa chữa những R huyết điềm, nhược điểm enq mình thị mới 
©ó thê góp phần tích cực 0ào Điệc thực hiện nghị quyết của Đăng bà nghị quyết 
của ngĩnh mình, địa phương, đơn Dị tình. ĐọI sinh hoạt chính trị nàu. kết. 
hợp 0ới Điệc lòng Kết công tac phát the Dáng, phải có tác dụng nàng cao phầm 
chát 0à năng lực của cán Bộ, tưng Đi¿n. 


Trong tựt sinh hoạt chính trị nàu, mỗi cán bộ, đẳng piên cần đem ảnh 
sảng Vgh{ quyết của Đại hội đò soi chiều Tại qua trình công tác của tình Eroru) 
5 nam qua, tực RiOm điềm trội cách nghiêm lúc nhằm nàng cưo phảm chùi 
cdelt mạng Đà năng lực công tác của mình. Với dựng kiêm điềm, nhự chỉ thị 
của Ban bí Tur trang trơng Dang đã. nói rõ, tập Trưng Đảo các nắn đề nhận 
thirc bê Thời cHộc Đà Đề đường lỗi, chính sách của Dang: quá trùnh thực hiện 
các nhiệm ðụ công tác chính trong 2 năm qua ; 0a những ân đề 0ề phim chải 
cách mạng cần cứ theo guẻu cầu pề phầm chất 0à nững lực đang piền đã được 
nêu ra rong Dáo cáo chính trị. MọI mặt, từng cán bộ, địng piên cần su nụ. 
chuàn bị EŨ, kiềm đưm HmỘCI cách trhiệm lúc nà Chiết thực theo những ụca 
cm nói trên, nhất là những cán bộ lĩnh đựơ, cán bộ quan TỦ cần nề gương 
trong bắn đề này: mặt khác, các lò chức Đúng cần chỉ ra cho cán bộ, đăng 
Điền thău rõ những sai lạm, huy! điềm 0d giip dỡ các đồng chỉ àụ eó nhàn 
thức đúng, có quyết tạm phản (đhìu pươn lên ngàng tìm những têu cầu của 
nhiệm pụ cách mạng Ironeg giải đoạn mới. Với chưng, piệc kiềm điềm lực phê 


. bình oà phè bình cá nhân cán bộ, đừng 0iên sẽ tiền hành ở các chỉ bộ gắn liền. 


cổ 


: . (Xem tiếp trang 7) 


Tại cuộc họp sới đại biều cử trị Thủ đô 


ˆ 


Đồng chí Trưởờng-C hinh : 

«Phải ra sức phấn đấu tăng nguồn thu cho ngân sách 

Whà nước, tiết kiệm những khoản chỉ tiêu không hợp 
— lý hoặc chưa thật cấp bách...” 


Ngàụ 1-7-1963, tại Nhà hát thành phố, đồng chí 


Trường-Chinh, Chủ lịch Họi đồng Nhà nước đã gặp 
Uà nói chuyện thủn mai 0ới đại biều cứ trí Hủ-nội 


Thưu các đồng chí uà LI bảo 
thản mễn, 
Ÿ họp thứ 3 của Quốc 
hội khóa VII dã thành 
công tốt đẹp. Trong kỷ 
_ họp này, Quốc hội đã 
xem xéf mãy vấn đẻ dưới đày: 

— Tỉnh hình xày dựng Bộ luật 
hình sự của nước ta. 

— Công tác của Tòa 
đân tối cao và Viện 
nhân dân tối cao. 


an nhàn 
kiểm sát 


— Dự toán nơàn sách Nhắ IIYỚC £ 


năm 1982. 

— Tình hình làm Quốc ca mới. 

— Bầu bỗ sung thành viên của 
Hội đồng Nhà nước và bàu lại 
Chủ nhiệm của một số Ủy ban 
-của Quốc hội. 

Trọng tàm của chương trình 
kỹ họp là Xem xét dự toán ngân 


ngàn sách 
-_ #n liên với những nhiệm vụ rất 


sách Nhà nước năm 1982. Sau 
khi nghe báo cáo và thao luận 
sôi nồi, Quốc hội đã ra nghị quyết 
thông qua dự toán ngàn sách 
Nhà nước năm 1983 do Hội đồng 
bộ trưởng trình bảy xà giao 
trách nhiệm cho liội đong “bộ 
tướng chỉ đạo chặt chế các: 
ngành, các cấp, các đơn Vị cơ sở 
hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức những chỉ tiêu kế hoạch 


Nhà nước và ngân sách Nhà nước 


năm 1962 đã được Quốc hội phê 
chuân. 

Dự toán ngàn sách Nhà nước 
là một bộ phận quan trọng của 
kế hoạch XNhà nước, Phương 
hướng phần đầu đề thực hiện 
Nhà nước năm 1952 


quan trọng và cấp bách trên mặt 
trận kinh tế hiện nay. Nhan dịp 


này, tôi muốn nói rất vẫn tắt với 
các vị đại biêu cử tri toàn thành 
phương hướng vẻ ngân sách và 
chính sách tài chính của Nhà 
nước ta mà vừa qua Quốc hội 
đã cho ý kiến. 

. Phương hướng đó của chúng ta 
là phải ra sức phấn đấu tăng nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước, tiết 
kiệm những khoản chỉ tiêu không 
hợp lý hoặc chưa thật cấp bách, 
đề bảo đảm được những nhu cầu 
chỉ dùng căn thiết của Nhà nước, 
khắc phục đần tỉnh trạng bội chỉ 
và tiến tới thăng bằng thu chỉ 
ngân sách. Aluỏn đạt được mục 
tiẻu ấy, phải làm tốt những việc 
dưới dây: XÃ 

— Phải đầy mạnh sản xuất, vì 
sản xuất là gốc của tài chính. 
Phải bảo đảm hoàn thành và phần 
đấu vượt kế hoạch sản xuất, 
nhàt là kế hoạch sản xuất những 
sản phầm chủ yếu của nền kinh 
tế quốc dân, những sản phầm 
đáp ứng nhu câu bức thiết của 
nhân dàn và dem lại nguồn thu 
lớn cho ngàn sách Nhà nước. 
Phát triền sẵn xuất phái đi đòi 
với nâng cao hiệu qua sẵn xuất 
và chất lượng sản phàm; tiẹt 
kiệm được lao động, vật tư, tiên 
vốn, giam được giá thành và 
phi lưu thông. 
nguôn 


— Tăng cường nắm 


hàng, nguôn tiền vào tay Nhà: 


nước, Xí nghiệp quốc doanh phải 
chạp hành nghiêm chỉnh chế độ 
go nộp sản phầm và các khoản 
thủ ngân sách. Phải phát triền 
Ihương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 


đầy mạnh công tác thu mua, tăng 


cường quản lý thị. trường, kiên 
quyết chống ăn cắp, đầu cơ, buôn 
lậu, làm hàng giả và kinh doanh 
trải phép; làm tốt việc thu thuế 
và thu nợ, chống thất thu. bảo 
đàm hoàn thành nhiệm vụ thu 
thuế công thương nghiệp, thuế 
nông nghiệp và các thứ thuế khác 
theo đúng chính sách. 


— Thực hiện' phương châm 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, 


- Trung ương và địa phương cùng 


làm,. trong các lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, y 
tế, thê dục thê thao... Triệt đề 
tiết kiệm trong cả sản xuất, xây 
dựng và đời sông. 


— Các ngành, các cấp, các đơn 
vị phải nghiêm chỉnh chấp hành - 
chế độ quản lý tài chính thống. 


nhất của Nhà nước. 


Trong những việc trên đây, 
khỏng những các cơ quan và xí 
nghiệp Xhà nước có trách nhiệm 
rất lớn mà bà con công nhàn, 
nông đàn, thợ thủ công, tiêu 
(hương và tất cả mọi người dân 
đêu có phần trách nhiệm quan 
trọng của mình, như: hăng hái 
phát triền sản xuất, thực hành 
Liết kiệm, tham gia xây dựng các: 
công trình ở trung ương và địa 
phương, làm tròn nghĩa vụ bán 
sản phầm, nộp thuế và trả nợ 
cho Nhà nước, chấp hành các. 
chính sách về quản lý thị trường, 
đấu tranh chống các biều hiện 
liêu cực, ví phạm chính sách 
hoặc phạm pháp trong xã hội. 


La 


Đồng chí TRƯỜNG-CHINH 


Digitized by Coosle 


Làm tốt những việc trên đây mong rằng Hội đồng nhìn dân 
thi chúng ta không những thực và Ủy ban nhàn dàn thành phố 
hiện được dự toán ngân sách sẽ truyền đạt tỉnh-thần của kỳ 
Nhà nước năm 1982, mà còn tạo họp Quốc hội vừa qua đến toàn 
được những tiền đề thuận lợi đề thê nhân dàn,có những biện pháp 
chuyên biến tình hình kinh tế, cụ thề và sáng tạo dễ tỏ chức_ 
tài chính chung của đất nước. thực hiện xuất sắc những nhiệm... 
_ vụ mà Đảng và Nhà nước dã 

đề ra. 

Tôi thân ái chúc đồng bào thủ 
đô mạnh khóe, hăng hái thi đua 

Hà-nội, thủ đô của cả nước, xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn 
có trách ˆ nhiệm vươn lên hàng thành thắng lợi kế hoạch Nhà 
dầu trong các địa phương đề nước và ngân sách Nhà nước 
thực hiện được những chuyền năm 1982. 
biến mới về kinh tế — xã hội Xin cám ơn các đồng chí và 
trong giai đoạn hiện nay. Tỏi đồng bào! 


Các đồng chỉ uà đồng bảo 
thân mễn, - | 


sẽ"... CỔ. CC CỔ Ôn GIỚU GỔ n T 
Tiến hành tốt đợt sinh hoạt chính trị... 
: (Tiếp theo trang 4) 


Kết "tiệc tồng kết công lác phái thẻ Đảng oà tiền hành đại hội đẳng bộ cơ 
Bê ác trường hợp xét Lhău cần thiết thì lồ chức lẫy ý kiến phê bình nhận 
gà . quần chúng. Riêng những cán bộ có liên quan đến yêu cầu chuần bị cho 

mà Ko đợt hai đẳng bộ các cấp sẽ tiễn hành hiếm điềm tự phê bình [rước theo. 
— *L đạo của các cấp ủ Đảng. 


* 


&êÿ -Vghị quušt Đại hội toàn quốc thứ V của Đăng & ảnh sáng soi thường) cho 
lông nợ ViệI-nam trong giai đoạn mới. Muon biền nhị (ut/CÌ của Đại hội 
đn hiện thực trong đời sống, cần làm cho cán bộ, đứng Diên HẮIH Dữ nội 
St Cơ bản của nghị qui¿l. Đợi sinh hoại chính trị nụ nhằm làm cho lUtìrt 
thiết quản triệt nội dung các Đàn kiện œđủaq Đại hội ua bản Điệc ihực hiện nơợht 
PM của Đại hội, Nó có Ú nghĩa rãi quan trọng. Nó góp phần lãng cưững sự 
đu at nhài (rí của Đải trên CƠ SƠ đường lỗi cách: mạng Đà các quan điềm 
đại h ˆ đQng. Rét hợp uới UiệC đông kết công tác phái the Đảng 0à biệc liền hành 
tho Bà đợi hai các cắp, nó góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng, lim 

THẾ sìng hoàn thành đốt nhiệm Dụ đội tiên phong của cách mạng ViệÍ- nam 

ú ni giai đoq¡ït mới. Các cãp ủụ Đăng 0à toàn thề cán bộ, đang Diên cần thu hếi 
= đẳng rra quan trọng của đợt sinh: hoại chính trị nàu 0à nỗ lực phần dàu bảo 

đỢI sinh hoạt chính trị nàu đạt Kết qua Tốt nhất. _ 


THƯ (ỦA fŒ.BI-MI-I-RỐP (ỬI MAO-TRẠCHĐÔNG - 
NẦY 22 THẮNG 12 NĂM 1943 - 
— VỀ IỈNH HÌNH NỘI BỘ BẢN? CỘNG SÂN TRUNG-0UÚP 


JỜI DỘ BIÊN TẬP: 


“ 


La 


Ngàụ 22-12-1943, G. Đi-riml-tø-rốp đã gửi cho Xfao-Trạch- Đông 


mội bức th 0ề tình hình nội bọ Ding cộng sản Trung-quốc. 
G. Đi-mmi-tfơ-rõ p là Toòng bí Phư của Quốc lễ cộng sửn clo tới khi 


Quốc lẽ cộng sản tuyên bố tự giải thề tháng 5 năm 1913. Trong 
bức Thự gứi Äf(o<Erạch¬ Dong, G0. Đi-immi-fơ-rốp đa pụch rõ những 
sai lầm của ÄXlqo-Trạch-Dỏong trong iệc phả hoạt Đăng cộng 
sạn Trung-quốc, phá hoạt Mặt trận thống nhật dân lộc chống 
X'hạt ở Trunt/-quốc, cũng nh trong Điệc Fích động làm TỦ chống 
kiên-t®ö trong Đang cộng sản Trung-qguốc. Nhân dịp kỷ niệm 
{ìn thứ 100 Xgdựu sùnh của Œ. Đi-mi-tơ-rốp chúng tôi công bố bức 
thư. Di-mi-tơ-rốp gứt A\ado-Trạch- Đông đề bạn dọc thai khảo. 


Gửi Mao-Trach-Dỏng (chỉ riêng 
Anh ?) 

i{ — Về contrai Ảnh, Cháu đã dược 
#đoi bố trí vào học tại Học viện chính 
trị — quân sự. Sau khi tốt nghiệp, 
cháu sẽ có được những kiến thức 
vững chắc về chủ nghĩa Xlác — Lèẻ- 
min và những vấn đẻ quản sự hiện 
đại, Cháu là một thanh niên có năng 
lực. Và tôi không nghỉ ngờ rắng cháu 
sẽ trở thành một trợ lý dđác lực và 


đáng tín cày của Ảnh, Cháu gửi lời, 


kinh thăm Anh, 

2— Vé những vấn đẻ mang tính 
chất chính trị Đương nhiên là sau. 
khi Quốc tế cộng sản tự giái thê thi 
không một ai trong số những người 
lành đạo trước đáy của tô chức này 
eó thẻ cạn thiệp Vào công việc nội 
“bộ của ác đẳng cộng sản, Nhưng 
“theo tính thần tỉnh bạn riêng, tôi 
không thể Không- nói đề Anh biết sự 
lò làng của tôi về tỉnh hình trong 
lang cộng sìn Trung-quốc. Ảnh biết 
ràng Rẻ tử năm 1935 tôi được thường 


ằ 


` : 
xuyên trực tiếp theo đi sát các vấn 
đề về Trung-quốc. Trên cơ sở tắt cá 
những gì tòi dược biết, tôi cho rằng 
đường lối thu hẹp dấu tranh chống 
bọn xảm lược nước ngoài đang chiếm 
đóng Trung-quốc cũng như xu hướng 
ngày càng rõ rệt từ bó chính sách 
Mặt trận đân tộc thống nhất là những 
si lầm về chính trị. Trong thời kỳ 
nhàn đàn Trung-quc tiến bành cuộc 
chiến tranh mang tính chất dàn tộc 
thí một đường lôi như vậy đe dọa 
đặt Đẳng vào thế bị cô lập với quần 


chúng nhàn đàn và có thề đưa 
cuộc nội chiến đến mức gay gát 
nguy hiểm, điều mà chỉ có bọn 


chim đỏng và tay sai của - chúng 
trong Quốc đàn dàng mong tnuốn. Tôi 
cho ràng chiến dịch đang được tiễn 
hành chống lại Chu-.Ýn-].ai và Vương- 
Minh bị buộc tội thí hành chính sách 
Mặt trận dàn Lộc đồ Quốc tế cộng sẵn 
để ra và vì thế đường như đã đưa 
Đăng tới chỗ chía rẻ, là khòng dúng 
về mại chính trị. Những người như 


Chu-Ẳn-Lai và Vương-Minh không 
nẻn đầy họ ra khỏi Đẳng, mà cần phải 
SIỮ lại và bàng mọi cách sử dụng họ 
phục Vụ cho sự nghiệp của Đảng. 


Töi còn lo lắng là trong một bộ phận 
xẻ bộ Đăng còn có những tầm trạng 
“0N lành mạnh trong quan hệ với 

HAI co, Vai trò của Khang-Sinh cũng 
ín kS nghỉ ngờ. Một biện pháp dúng 
đầu SH; Đăng như việc thanh lọc khói 
sẽ ` những phần tử thù dịch và- cúng 
^ Mã ý Khang-Sinh và bộ máy của 
tiên 1® lại thực hiện đưới những hình 
hen kỷ quặc chỉ eó thề gày ra sự 
ăn SÃI, tre lăn nhau và đấy lên sự phần 
P Akb; sắc Irong hàng ngũ quần chúng 
= x“by tên, góp thêm phần vào những 
„ Sdeœ của kẻ thủ nhằm làm tan rã 
Tháng § năm nay chứng tòi đã 

cược từ Trùng-khánh một thòng 
Gàn tơần chính xác về việc bọn 
clân đẳng quyết định cử những 
KH no khich của mình đến Diên-an 
vội te đích gày xích mích giữa Anh 
trơng-Minh và các nhà hoại động 


nhá "1 
báo 

Quốc 
kh 


khác của Đăng và cũng là đề gày ra 
một tàm trạng thủ địch chống lại tất ˆ 


_eä những người đã từng sống và học 


tập ở Mát-xcơ-va. Tôi đã kịp thờ 
báo cho Anh biết ý đồ nham hiềm 
này của bọn Quốc dàn đảng. 
Thâm tàm của bọn Quốc dàn đẳng là 
làm tan rã Đảng cộng sản từ bèn 
trong đề đễ bề thủ tiêu nó. Tòi không 
hè nghi ngờ gì là Khang-Sinh với 
những hoạt động của mình đang tiếp: 
tay cho những kẻ khiêu khích này. 
Hãy tha thứ cho sự thẳng thắn trên 
tỉnh đồng chí này của tôi. Song, lòng, 
kinh trọng sâu sắc của tôi đòi với 
Anh, và lòng `*n tưởng vừng chắc: 
rằng với cương vị lành tụ của lắng 
mà ai ai cũng thừa nhận, Ảnh quan 
tàm đến việc nhận biết các sự vật với 
đúng màu sắc của nỏ, đã cho phép: 
tôi nói thắng thắn như vậy. Dề nghị 
.\nh trả lời tòi cũng bằng con đường 
mà tôi đã sử dụng đề gửi lá thư này 


. œđho Anh. Siết chặt tay “Anh ! 


" CGoosle 


VỀ VIỆC KẾT HỢP BA BIỆN PHÁP 
TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ 


Q‹+^* lý kinh tế đã và đang là đối 

tượng được quan tâm hàng đầu 
trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo 
của làng và Nhà nước ta. Bá cáo 
chỉnh trị của Ban chấp hành trung 
ương tại Đại hội toàn quốc thứ V 
của Đăng chỉrð: phi « rác lập chẽ độ 
quản lỦ 0à kế hoạch hóa cđhìng dắn, 
đôi mới chế. độ qui an lý và kế hoạch 


hóa biện hành. Xóa bở cơ chế quản lý ” 


hành chính quan liêu, bao cấp. khắc 
phục bằng được tỉnh trạng trì trệ, bảo 
thủ, vô trách nhiệm, vô ký luật, phát 
huy động lực làm chủ tập thê, nàng 
eo tính nàng động sáng tạo, tỉnh thân 
trách nhiệm và ý thức ký luật”? (1), 

Quản lý kinh tế là tìm ra các hình 
thức và phương pháp vàn dụng có 
hiệu quả nhất các quy luật kinh tế, các 


hình thức và phương pháp có hiệu 


dực tô chức và diệu hòa phối hợp sự 
hoạt đọng của con người trong quá 
trình sản xuất, bồi dưỡng cho cán bộ 
quan lý ở tất cá các cấp có khả năng 
áp dụng tốt các hình thức, PHÒNG 
phúp và công cụ quản lý. 


Sau khi đã vạch ra phương hướng 
chunø về quản lý kinh tế, theo nghĩa 
ròng bao gồm cả việc xác định mục 
tiêu phát triền, cơ cấu kinh tế, tô 
chức sản xuất, tồ chức quản lý, các 
chính sách kế hoạch hóa, các chính 
súch kinh tế đòn bầy, còng tác cán bộ 
và các chủ trương cụ thê về quản lý, 
thì việc chọn các phương pháp quản 


NGUYỄN-VĂN-TRÂN 


P sỉ 


lẻ sát hợp với đặc điềm và điều kiện 
của từng giai đoạn, từng hoàn cảnh 
của mỗi địa phương, mỗi ngành kinh 
tế kỹ thuật là rất êần thiết và quan 
trọng. 

"hương pháp quản lý là tập hợp 
các biệR pháp tác động lên đòi tượng 
quản lý để bảo đảm sự phối hợp nhịp 
nhàng các hoạt động của đối tượng 
quan lý trong quá trình đạt mục địch 
đặt ra trước, kích thích các lợi ¡ích 
ceúq đối tượng quản lý sào cho họ vì 
lợi ích của toàn xã hỏi và của bản 
than mà quan tàm đến việc nàng cao 
hiệu quả sản xuất, tạo ra một động lực 
thúc đầy sản xuất phát triển. Các biện 
pháp quần lý xét cho cùng đều nhằm 
vào con người. Các tập thẻ, cơ quan, 
các tô chức sản xuất, xí nghiệp, trưởng 
học, công trường, v.v và nơay cả xã 
hội nữa cũng gồm những con người 
tập hợp lại theo những tiêu thức nào 
đấy. Do đó tác động vào tập thẻ, cơ 
quan. v.v. cũng là nhằm vào những 
con người cụ thể, phức tạp và phong 
phú, những thành viên trong các hệ 
thông xã hội — sản xuất. Bởi vậy cho 
nên phương pháp tíc động lên những 
con người cụ thê ấy cũng phải rất khắc 
nhau. Căn cứ vào những đặc diểm tác 
động lên con người trong quá trình 
quản lý, và nội dung của hoạt dòng 
quan lý, thông thưởng người tà tập 


(L0 Xem. tạp chí Cộng sẵn. số 4-1982, tr, 48. 


hợp các biện pháp quản lý lại thành 

ba nhóm: nhóm các biện pháp kinh 
tế, nhóm các biện pháp hành chỉnh và 
nhóm các biện pháp xã hội — giáo đục.. 
Các biện pháp quản lý đó được sử 
dụng đồng thời, không tách rời nhau. 
Hoạt động quản lý được thẻ hiện trước 
hết như là kết quả tồng hợp của các 
biện pháp tác động và của các phương 
tiện thực hiện các biện pháp äy. Mặt 
khác mỗi nhóm các biện pháp lại có 
những đặc điềm riêng, có những hình 
thức thề hiện đặc thù và có phạm vi 
áp dụng nhất định. 


x* - 


Biện pháp kinh tế của quản lý là 
một loai biện pháp kích thích người lao 
động bằng lợi ích vật chất, tác động 
lới lợi ¡ch vật chất, của con người 
thông qua hệ thống các chính sách 
đòn bầy lam cho sản xuất phát triền 
theo mục tiêu mà kế hoạch đã vạch 
= Các biện pháp kinh tế có một vị 
TC [rang lâm trong các biện pháp 
J1an ly, Sự lãnh đạo tập trung nẻn 
kỉnh tế đòi hỏi phải có một hệ thống 
(AC chỉ tiêu kế hoạch. Hệ thống các 
chỉ tiều kế hoạch ấy thê hiện chính 
S4Ch tạp trung thống nhất trong việc 
định Tuyết các nhiệm vụ kinh tế, quy 
nh Và bảo đảm nhịp độ phát triển 
kinh tế tối ưu, liên kết cức lợi ích 
TH tế, Các biện pháp kinh tế phải 
0 Inue tiêu ấy mà tác động vào lợi 
ÌCh Vật chất của người lao động thông 
na che độ hạch toán kinh tế, các hệ 

0ng kịch thích. vật chất: tiền lương, 


n thưởng, giá cả, tài chính, các hệ 
khá khuyến khích bằng vật' chất 
Ẻ 


thư ngân hàng. tín dụng... Biện 


hữ lý tự lựa chọn hinh thức, cách 


quyết vấn đề đề đạt được mục 


TIỂU k @ hoạch đề ra. : 


Hạch toán kinh tế là một nguyêm 
tắc quan trọng của quản lý kính tế, 
nhất là đối với một nước như nước 
ta. Lê-nin đã chỉ rõ : q Trong mội nước 
tiêu nông, trước hết các đồng chí phải: 
bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, 
đi xuyên qua chủ nghĩa tư bán Nhà 
nước, sang chủ nghĩa xã hội, không 
phải bằng cách trực tiếp dựa vào 
nhiệt tỉnh, mà là với nhiệt tỉnh do 
cuộc cách mạng vĩ đại gây ra, bằng 
cách kích thích hứng thú cá nhân, 
lợi ích cá nhân, bằng cách.áp dụng: 
nguyên tắc hạch toán kinh tế » ©). 
Hạch toán kinh tế là một nguyên tắc 
đồng thời cũng là một phương pháp 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, . 
trong đó sự lãnh đạo tập trungthòng 
nhất thông qua kế hoạch Nhà nước 
được kết hợp chặt chẽ với việc phát 
huy tính chủ động sáng tạo của quần: 
chúng thông qua sự vận dụng các quy 
luật kinh tế. và cúc đòn bầy kinh tế, 
Thực hiện nguyên tác hạch toán Kinh 
tế, Nhà nước trao cho các dơn vị sản 
xuất kinh doanh quyền tự chủ về tài 
chính và những quyền hạn cần thiết 
khác, đồng thời cũng đòi hỏi các đơn 
vị sản xuất kinh doanh phải hoàn 
"thành nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình trước Nhà nước. l 

Cần thực hiện việc kiêm soát bằng 
đồng tiền đối với mọi hoạt động sản 
xuất của tửng đơn vị hạch toán. Hạch 
toán kinh tế có quá trỉnh hình thành 
và phát triền phù hợp với từng giai 
đoạn phát triền kinh tế của đất nước, 
với cơ chế quản lý của Nhà nước đối 
với hoạt động sẵn xuất kinh doanh: 
của từng dơn vị hạch toán và với 
khả năng làm chủ của bản thân các 
đơn vị ấy. Trong những năm trước 
mắt cần đưa phần lớn các xí nghiệp 
quốc doaïh và các đơn vị dự toán 
đi vào hạch toán kinh tế theo 
các hình thức thích hợp nhằm từng 


(2)V.I.Lê-nin: Bìn øè tồ chức oà quản lý. 
nền hình tế xã họi chủ nghĩa. Nxb Sự thất, 
Hà-oội, 1970, tr. 322.- 


lễ 


bước khác phục các khuyết lật trong 
công tác quản lý hiện này. 


Việc áp dụng cúc biện pháp kinh 
tế luôn luôn gắn liền với việc sử đụng 
các đòn bầy kính tế như giá ca, lợi 
nhuận, tín dụng. lãi suất, thu quốc 
doanh, các quỹ khuyến khích bằng 
vật chất,v.v., gìn liền với việc sử 
dụng các quy luật kinh tế, Nhân biết 
và sử dụng các quy luật kính tế đến 
mức độ nào thí sẽ dân đến việc áp 
dụng các biện pháp kinh tế đến mức 


độ ấv. Trong các quý luật kinh tế,- 


quan hệ hàng hóa — thị trưởng chiếm 
mỘI vị Trí quan trọng, Alột thời gian 
đải trước đây, ta khoñg biết sử dụng 
hoặc sử đụnữ Không đúng dìn các biện 
pháp kính tế để quan lý nên kinh tế 
quốc đạn: điều đó chứng tô rằng ta 
dt còi nhẹ, hoặc không thàyv được sự 
Lồn tại cúa quan hệ hàng hóa — tiền 
_tẻ đưới chú nghĩa xã hội. nhất là 
trong thời kỷ quá độ lên chú nghĩa 
xã hội, Nói như vậy không có nghĩa 
là trong xã hội xã hội chủ nghĩa, chỉ 


có quan hệ hàng hóa — tiên tệ tồn tại,, 


và đo đó vẻ phương đ*ện quản lý chỉ 
etin nhấn mạnh đến biện pháp kinh 
tế, thàm chí coi biện pháp kinh tế là 
duy nhất, Tuy nhiền, chúng ta phải 
đời trọng biện pháp kinh tế, tiếp tục 
bạn hành Kịp thời một số chính sách 
đòn bảy nhằm khuvến khích tăng 
năng suất lào đồng, bào đàm thông 
nhat bà lợi ích, 


Niột số vấn để cần chú ý khi áp 
dụng biện pháp kinh tế là sự phàn 
cấp trong quan lý và đào tạo cán bộ 
quan lý chuyên sâu. Như mọi người 


đều biết, nền kinh tế càng phát triền, 


sự phản còng lao động càng trở nên 
sảu sác thí môi quan hệ trong đời 
sông kinh tế càng thêm phức tạp, sự 
điều khiển nền kinh tế càng trở nên 
khong đơn giản, Trong bối cảnh như 
thế mà tất cá mọi quyết định kinh tế 
đều được quyết định từ một trung 
tàm cấp cao thị rất khó mà đạt được 
hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, điểm 
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xuất phát đề sử dụng tốt nhất biện. 
pháp kinh tế trong những tỉnh huống 
cụ thê chính là sự kết hợp lợi ích kinh 
tế chung với lợi ích kinh tế của từng 
cơ sở, từng xí nghiệp, của mỗi người. 
Nhưng lợi ích kinh tế phải được gắn 
với trách nhiệm và quyền hạn. Các 
cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách 
nhiệm về kết qua hoạt độngkinh tế của 
đơn vị mình, họ phải được quyết định 
những vấn đề có liên quan đén trách 
nhiệm của họ. Bảng cách mạnh đạn 
phần cấp về quyền hạn và trách 
nhiệm, các cấp quản lý sẽ lựa chọn 
được hình thức và cách giải quyết 
rần dè phát triển kinh tế tốt nhất 
phù hợp vớttủng điều kiện và hoàn 
canh eu thể của mình. Đó chỉnh là đặc 
điểm của biện pháp kinh tế, Với tỉnh 
thân ấy, cấp cao chỉ nên quyết định 
những vấn đẻ liên quan tới đường lối, 


chiến lược, sách lược kinh tế, Còn 
những' văn đề-cu thẻ có tính chất 


nghiệp vụ thì nên đề cho những cấp 
thấp hơn quyết định. Những vấn.đề 
liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh 
đoanh thí đề cho cơ sở tự quyết định 
và chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
về những quyết định ấy. 


Việc phần cấp mạnh mẽ và mở rộng 
việc sử dụng các biện pháp kinh tế 
trong quản lý đòi hỏi cân bộ quản lý 
ở các s*ấp phải có trình độ hiều biết 
khác trước. Trong trường hợp sử: 
đụng rộng rãi biện pháp hành chính, 
các cơ quan cấp dưới chỉ là những 
người thị hành các quyết định, Còn 
ớ đày các cơ quan cấp dưới không 
chỉ là người thực hiện, mà còn là 
ngưười quyết định còng việc và chịu 
trach nhiệm về những quyvết định ấy. 
Người lãnh dạo của các cơ quan cấp 
đưới phải biết sử dụng quyền hạn 
được giao vì lợi ích của toàn xã 
hội, của chính eơ quan, xí nghiệp 
mình, vị lợi ích cúa môi thành viên 
trong đơn vị mình ; phái biết tô chức 
trong lĩnh vực thực tiền; phải nắm 
-vững các công cụ giá sủ, tín dụng. 


lợi nhuận, các quỹ khuyến khích bằng 
vạt chảt.v.v. đề sử dụng cho đúng 
nhàn đem lại hiệu quả cao. Lẻ-nin 
đã nói :®@Chủng ta phải hiều rõ rằng 
tUỘn quần lý được tôi, thi ngoài cái 
Lai thuyết phục, biết chiến thàng 
trong cuộc nội chiến, còn củn phải 
biết lồ chức trong lĩnh pực thực liền 
Đó là nhiệnn vụ khó khăn nhất, vị vàn 
đề là phải tồ chức theo phương thức 
mới. những cơ SỞ sâu xa nhất, những 
cơ sơ kinh tế của đời sống của hàng 
chục và hàng chục triệu con người 
(3). Người lãnh đạo ở các cấp phải 
được đào tạo, được chuẩn bị đề thực 


hiện quyền hạn và trách nhiệm “khó „ 


khăn nhất p ấy 


* 


Biện pháp hành chỉnh của 
nh lÝ. Cấc biện pháp hành chính 
giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thòng 
lo biện pháp quản lý vì nó xuâảt 
phái tỪ ý nghĩa to lớn của các yếu 
“ t0 chức trong việc bảo đảm hoại 
động CÓ hiệu quả của hệ thống kinh 
tẾ ở bãt cự cấp nào. 


Diện pháp hành chính đặc trưng 
Cho eœ chế tác động hành chính của 
°Ø dung quản lý đối với đối tương 
T,41 lý Nó bảo đảm tính tô chức, 
tính kỷ luật và hiệu qua công tá của 
ˆ Jữan quân lý. Đồng thời nó bảo 
đam những quy định cần thiết trong 
34H Xuất, làm cho các chỉ thị, mệnh 
lệnh, tt rhị quyết của các cơ qnan lành 
- được thi hành. Chính những chỉ 
nlia Đệ nh lệnh, nghị quyết fy làtu 
Tà binh ` vụ điều chỉnh hoạt động quan 
thở: hệ thống kính tế. Nó bảo đàm 
tổ Thêu máy quản lý và HAI và CcấU yếu 
" Thế hệ thông sản: xuất TH, dàng 
ẫm ởng dich, có kể hoạch: có phối 

Chhặt chẽ. có hiệu quả. 
ma hắc với 
Qnơ 
lý tho 
từng 


biên pháp kính te tác 
gián tiếp lên đối tượng quán 
ng qua các lợi ích vật chất của 
th ưười, từng tập thẻ, biện pháp 


* 


hành chính mang tính chất pháp lệnh, 
cường bức, tác động trực tiếp đến 
hành vị của đối lượng quản lý. Quan 
lý bằng biện pháp hành chính là 
quản lý bằng pháp luật, dùng pháp 
luật đề quìn lý, dùng pháp luật đề 
định hướng, điều chỉnh và Kiếm tra 
hành ví của người quản lý và đối 
tượng quản lý. Người quản lý có 
quyền quvết định và ra lệnh. Người 
bị quan lý phái tuàn theo mệnh: lệnh 
của cấp trên, Mỗi cán bộ quản lý. 
mỗi cập quản lý phải biết sử dụng 
quyền hạn của nứnh 'và có trách 
nhiệm tương xứng với quyền hạn 
ấy. Alỏt người, Khi biết rõ mình có 
quyền đưa ra một quyết định và phải 
ehiu trách nhiệm hoàn toàn về quyết 
định ấy thị họ sẽ làm chủ thạt sự, họ 
không nói những điều sáo rồng chúng 
chung mà buộc phải luôn luôn quan 
tàm lo láng đến công việc được giao. 
Nếu chỉ có quyền hạn mà không có 
trách nhiệm thí đó là mi trường tốt 
để nuôi đường từ tưởng và hành động 
quan liêu, Những chỉ có trách nhiệm 
mà không có quyên hạn thí cũng dân 
đến tính trang quan Hu hóa, bởi 
vỉ không ai muốn gánh lv trách 


nhiệm khí biết mình Không có 
quyền hạn. 
Nếu không có biện pháp bánh 


chính thị không thể nào quản lý 
được nên bình tế xã hội chủ nghĩa... 
Ngay từ thời kỷ đầu xây dựng kính 
tế. Nhà nước ta đã sử dụng các biện 
pháp hành chính dễ quản lý thông 
nhất nền kính tế quốc dân. Néẻn kinh 
tế nước ta được tô chức theo một kế 
hoach thống nhất đã dem lại những 
kết quả tích cực phục vụ đạc lực cho 
chiến tranh cứu nước. 

Trong điểu Kiện những hiện pháp 
hành chính không có căn cứ kinh te 
vững chác, quyền hạn khỏng kém 
theo trách nhiệm thì bệnh hành 


(3) \.l Lê-nin: Đèn opề tô chức øà quản 
lý nền binh tế xả hội chủ nghịa. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1970. tr, 52. 


13 


chính quan liêu sẽ phát triền và 


ngày càng nghiêm trọng. Nhiễu quyết. 


định không được chấp hành hoặc chấp 
hành không nghiên chỉnh, chẳng 
những là đo kỷ luật lỗổng lẻo, ý thức 
tồ chức kém mà còn vì không có người 
chịu trách nhiệm về những quyết 
-định ấy, không kiềm tra việc thực hiện 
các quyết định ấy. Trao quyền, mở 
rộng quyền hạn cho cấp dưới, cho 
những cán bộ quản lý cấp dưới 
chính là một biện pháp nhằm khắc 
phục bệnh quan liệu hiện đang tön tại 
trong chúng ta. Nhưng mặt khác; khi 
trao quyền xà mở rộng quyền hạn 
cho cấp dưới thì dòng thời cũng 
phải bảo đảm những điều kiện cần 
thiết đề quyền hạn đó được thực hiện. 
Khi không cân thiết, khi mà cấp đưới 
boàn toàn có thể tự quyết định được 
và tự quyết định là có lợi nhất thi 
cấp tren không nên can thiệp vào. 
Đó cùng chính là một trong những 
yêu cầu của phản cấp quản lý. Trao 
quyền cho cấp dưới không có nghĩa 
là cấp dưới muốn làm gì thì làm 
một cách tủy tiện. Trái lại, bắt cứ 
cấp quản lý nào cũng phải tuàn theo 
pháp luật và kỷ luật của Nhà nước. 
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được 
quản lý theo nguyên tắc fạp trung 
đan chủ, Các mệnh lệnh quan trọng 
nhất phải được phát ra từ một 
trung tàm thống nhất. 


w 


Điện pháp xã hội — giáo dục. 


Trong một tô chức sản xuất, bên cạnh 


hệ thống eon người máy móc ø» còn 


có hệ thống «con người —con người ». 
Quản lý sản xuất, quản lý kinh tế trước 
hết là quan lý con người, điều chỉnh 
các quan hệ giữa các cá nhân với nhau. 
Nếu chỉ thiên về các biện pháp hành 
chính, chỉ thực hành chuyên chính. chỉ 
dùng cường bức thì khỏng thể được. 
Bởi lẽ, trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
mỗi một đơn vị sẵn xuất tồn tại không 
những với tư cách là một mất xích 


¡M 


»"» 


của nền sản xuất xã hội mà còn là 
một nhân tố phát triền xã hội — 
chính trị, vì rằng chính nơi đảy 
người công nhân. sẽ được giáo dục, 
bỏi dưỡng về mặt chính trị, tư tưởng, 
nhân sinh quan của họ sẽ được hoàn 
thiện. Hoạt động chỉnh trị và giáo 
dục tư tưởng là một mặt rất quan 
trọng trong công tác của cơ quan 
quản lý. Biện pháp giáo dục chính 
trị tư tưởng- tác dộng vào ý thức 
tư tưởng của người lao động, vào tàm 
lý, tỉnh cảm của họ, nhằm tạo ra 
trong họ một nhận thức mới, một hệ 
tư tưởng mới, nhàn sinh quan mới, 
phù hợp với nền sản xuất mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Biện pháp giáo dục một mặt dựa 
trên việc sử dụng các tác nhàn kích 
thích tỉnh, thần và đạo đức nhằm táng 
cường tỉnh cảm yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội của người lao động, điều 
chỉnh các quan hệ doàn đội, khuyến 
khích về mặt dạo đức tính tích cực xã 
hội và tính tích cực lao động của tập 
thể và của cá nhân đề dạt được năng 
suất lao động cao, hiệu quả sản xuất 
lớn. Các biện pháp thuộc loại này 
gỏm có phê bình và tự phê binh, 
tuyên truyền trên báo chí, trao đồi 
kinh nghiệm, thành trà Than đân v.v. 


Đ) 

Mặt khác, biện pháp giáo dục con 
dựa ”?vào tàm trạng, cảm xúc của cón 
người. Đó là những biện pháp tâm lý. 
Việc khuyến khích đúng đân bằng vật 
chất và tính than, sẽ tạo ra tàm lý 
thuận lợi cho công tác quản lẻ. sẽ 
cỗ vũ mọi nguởi nâng cao hiệu quả 
và chất lượng công tác, Thưởng, phạt 
công mình, Kịp thời sẽ tác động tốt 
đến đối tượng quản lý. Việc kết hợp 


-đúng đắn ba Tợi ích, sự phủ hợp của 


từng người với công tác được giao. 
sự hợp nhau về tính cách của mọi 
người trong một tập thê mà ta thưởng 
gọi là ê kipv.v. đều có ảnh hưởng tôt 
đến tàm lý của đối tượng quản lý. 
Điều kiện sản xuất, sinh hoạt, việc 


tô chức tốt nhà trẻ, lớp mẫu giáo, v.v. 


cũng có ảnh hưởng không nhỏ. tới 
năng suất lao động, hiệu suất công 
tác của người lao động. 

Việc nâng- cao trình độ văn hóa 
chung của mọi thành viên trong xã 
hội là một biện pháp rắt cơ bản trong 
các biện pháp xã hội — giáo dục. 


* 


Pa loại biện pháp quản lý hợp 
thành một thề thống nhất, không phủ 
định lẫn nhau mà bồ sung cho nhau, 
tạo nên một sức mạnh tông hợp tác 
động vào tất cả các khia cạnh của 
cờng tắc quản lý, vào từng người lao 
động và tập thề những người lao động, 
vào cả chủ thề và khách thê quản lý. 
_Thực tế, không một biện pháp quản 
lý nào táo động một cách đọc lập, và 
không một biện pháp nào lại không 
chứa đựng những nhân tố của những 
biện pháp khác. 

Biện pháp kinh tế đòi hỏi phải áp 
dụng Các đòn bầy kinh tế. Nhưng bản 
thản các đòn bầy kinh tế ấy chỉ được 


đem án dụng khi nó được biểu hiện 


đười đạng các chỉ thị, nghị quyết, 


bảng hướng dẫn, v.v. được thông qua 
bằng 
ĐẲNg chế độ quản lý Nhà nước. Bên 
cạnh đó, các chỉ thị, nghị quyết, 
tắc mệnh lệnh, quy chế, v.v. của các 
“Ø Quan quản lý khi biều hiện dưới 
tẮC hình thức, 
Chính, các luật lệ quản lý, dều được 


sài đựng trên cơ sở các luận cứ kinh 


Kiệt cơ chế đề thực hiện các biện 

P"ÄpD kinh tế. 

¬- nay chúng ta đang phản đối 
. tŠn quyết xóa bỏ tận gốc rễ lối 

đụnh lý hành chính quan liêu bao 
Ẵ một thứ xa lạ với phương thức 


hài Á@ quân lý mà không eó pháp 
te tức là không áp dụng biện pháp 
Là, Chinh, thì không thể có nền kinh 


con đường hành chính, tức là. 


các biện pháp hành, 


kị đều có chứa đựng cúc nội dung 
na tế, chế định các quan hệ kinh tế- 


lý kinh tế xã hội chủ nghĩa.. 


tế được chỉ đạo tập trung và phát 
triển có kế hoạch, và khòng thê xây 
dựng được một nền kính tế quốc đân 


thống nhất. 


Nước ta đang ở chặng đường đầu 
tiền của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nen kinh tế còn nhiều thành 
phản khác nhau: xã hội chủ nghĩa và 
phi xã họi chủ nghĩa. Người lao dòng 
có trong mình cả những ý nghĩ và tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và phi xã hội 


“chủ nghĩa. Y thức làm chủ và năng 


lực làm chủ có nơi, có lúc còn chưa 
cao, đo đó hiệu quả quản lý còn thấp. 
Trình độ yăn hóa chung của nhân đân 
lao động chưa cao. Các tàn dư của 
chế độ cũ, các tư tưởng phi vô sẵn 
còn tồn tại. Dề tiến lên xây dựng 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta một mặt phải ra sức phát 
triền sản xuất, xây dựng lực lượng 
sản xuất mới; mặt khác phải đầy 
mạnh giáo dục nàng cao trình độ văn 
hóa chung của nhân dàn lao động, 
đồng thời tiến hành cách mạng khoa 
học kỹ thuật. Trong bối cảnh như 
vậy ba loại biện pháp quản lý đồng 
thời phải được áp dụng. Tuy nhiên 
ở mỗi giai đoạn phát triền kinh tế, ở 
mỗi cấp quản lý, mối quan hệ giữa 
các biện pháp ấy có sự thay đồi. Vấn 
đề càn nhắc chọn 'tỷ lệ thích đáng 
giữa các loại biện pháp quản lý có 
một ý nghĩa cực kỳ to lớn, và phần 
nào có tính chất quyết định đối với 
sự thành bại của phương thức quản 


- lý. Nếu chọn tỷ lệ không đúng thi sẽ 


đản đến tỉnh trạng làm giảm bớt tác 
dụng của động lực, thậm chí triệt tiêu 
động lực, làm tê liệt nền kinh tế, phá 
hoại sức sản xuất, hạn chế mặt tích 
cực của quan hệ sản xuất tiên tiến. 
Việc lựa chọn và kết hợp các biện 
pháp quản lý khác nhau thể hiện 
nghệ thuật quản lý của người lãnh 
đạo. 


Về thực chất mối quan hệ giữa các 


“biện pháp kinh tế và các biện pháp 


hành chính là roối quan hệ giữa tập 


1ã 


trung và phân cấp. Tập trung hóa tức 
là tích tụ quyền hành về cấp trên. ở 
cơ quan quản lý cấp cao. Còn phần 
cấp tức là chuyên giao một số chức 
năng. quyền hạn cho các cơ quan quản 
lý cấp dưới. Như vậy là tập trung và 
phân cấp là sự phân chia quyền hạn 
và trách nhiệm ở các eấp khác nhau. 
Ở ấp quan lý trung ương. các quyết 
định được đưa chủ yếu bảng biện 


pháp hành chính, mang tính chất pháp - 


lệnh, bát buộc, gán liền với lợi ích 
của toàn bộ đất nước, của xã họi ; 
eòn càng xuống thấp hơn; xuống cơ 
sở, lý trọng các quyết dịnh máng tính 
chất hành chính càng giam đi. còn tỷ 
trọng các quyết định mang tính chất 
kinh tế táng lẻn. Ở CẤấp cơ Sở, trong 
khuôn khó các quy định hành chính, 
các biện pháp kinh tế phải dược văn 
dụng tỏi dày người lành đạo phái 
được quyền tự lựa chọn làv mụột 
phương án tốt nhất trong rất nhiều 
phương ún hành động. Rhi đó họ sẽ 
có trách nhiệm cao nhất. 

Sự lập trung và phân chia quyền 
hạn và trách nhiệm đến dàu là còn 
phụ thuộc vào trình độ phát triền của 
kinh tế, của lực lượng sản xuất, vào 
trình độ quản lý của các cấp. Trong 
khi người lao động còn chưa rên luyện 
được tác phong làm việc có tô chức, 
có kỷ luật, chưa khắc phục được tính 
tự đo tần mạn, chưa biết sư dụng 
quvền làm chủ một cách dúng đàn, 
tính tự giác lao động còn chữa cao, 
thói lười biếng còn tòn tại thì mật 
cường bức của biện phítp hành chính 
củn eó lác dụng rất tích cực.. Trong 
húc chưa có một cơ sở vật chất Kỹ 
thuat vững chắc, nền kính tế còn 
chưa phát triền, của cái vật chất còn 
cha đói đào, khả năng tự quản lý 
của. cấp dưới chưa được mở ròng, 
chứa có sự bảo đàm chắc chân đề 
những quyền hạn phản cho cấp dưới 
được thực hiện, chưa xây dựng được 
các định mức kính tế — R€ thuật cần 
bang và ôn định, thì các biện pháp 
kinh tế chứa phải đã phát huy hết các 


lẤU 


mặt tích cực của nó, mà có khi còn 
=nay phản tác dụng đối với việc hình 
thành con người mới. Không thê chỉ 
dùng dòn bảy kinh tế, dùng các chính 
sìch khuyến khích bằng vật chất và 
tình thần mà có thê thúc đầy được sản 
xuảt phát triển. Cần phải làm cho 
người ho động giác ngộ về quyền 
hạn và trách nhiệm của mình đối với 
lao dòng, với sản xuất. Trong điều 
kiện kinh tế có khó khăn, quản lý có 
sai sót thi ý thức giác ngộ cao của 
người lao động đối với vận mệnh của 
Tỏ quốc có ý nghĩa rất quan trọng. 
Dó chính là mục tiêu của biện pháp 
Hiu0ø dục, 


Những sai sót của chúng ta trong 
cóng tác quản lẻ cớ phần là do chưa 
két hợp dúng đắn ba biện pháp hành 
chính. kinh tế và giáo đục, có phần còn 
do chúng ta hiệu và sử dụng chưa dùng 
từng biện pháp quản lý, Do hoàn cảnh 
kháảe nghiệt của chiến tranh. căn phải 
LẬp trung cao độ mọi tiềm lực đề giành 
tháng lợi, chúng tị chưa thể chú ý đầy 
đủ đến tất cả các lợi ích trong thực 
tiên quán lý kính tế. Chủ yếu là dùng 
tnệnh lệnh để chỉ đạo, mong muốn 
đạt kết quá với bất cứ giá nào, Ngay 
ca pháp luật trong quản lý cùng bị 
buông lỏng. Từ đó này sinh quan niệm 
cho ràng dùng biện pháp hành chính 
là dùng mệnh lệnh đề quản lý, còn 
dũng biện pháp kính tế là chỉ chú ý 
đến lợi ích kinh tế. Sự tách biệt máy 
móc này đân đến hậu quả tài hại là: 
phàm những cái gì được coi là mệnh 
lệnh, thị Khong căn tính Toán về mặt 
Kinh tế; còn những cái gí liển quan 
đến lợi ích Rinh tế, thì chỉ chú ý đến 
việc Rhuyên khich bàng vặt chải chứ 
khỏng cần phải theo một quy Tác, luật 
lệ nào eđ, ai muốn làm ơi thì làm. Và 
tronz Khi chéeng cách làm ăn phí kinh 
tế thi người ta cùng đòi bỏ luôn biện 
pháp hành chính, Chúng tà chỉ chồng 
bệnh hành chính quan Hiểu, muốn thâu 
tom mọi quyền hành, muốn năm tắt 
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Tạo một chuyên biến lớn 
Ò_ Về xuất khầu | 


TTHONG thời đại ngày nay, việc quốc 
__ LỄ hóa sinh hoạt kinh tế là một tất 
yếu Kkhảch quan bắt nguồn từ những 


khác biệt về địa lý tự nhiên tiờa các" 


nước, từ sự phát triền không đồng 


đều của lực lượng sản xuất, từ sự xã 


hội hóa sản xuất vượt ra ngoài phạm 
Yt mỘC nước, lao động xã hội không 
: nhúng được phân công trong phạm 
ý! HỘC nước mà còn được phản công 
JTT9NE phạm ví quốc tế, Vì vậy, muốn 
Phát. triển nhanh và.mạnh nên kinh 
e Và khoa học kỹ thuật, bất kẻ nước 
D2 Cũng phải tham gia đưới hình 
thức nrv hàyv hình thức khác sự phản 
“ĐỀ lào động quốc tế. Đôi với nước 
: Vi m đề này đã trở thành một vân 
đề rà quan trọng và bức thiết — 


1 POomp giai đoạn -hiện nay và cả 
một { ì `Yq lẻ Ai 5 | ‹. “ì 4. Ty 
mn tới gian đài, nhàn đàn tà văn 
" 8P Tiến tục tiến hành đồng thời hai 
n ìI 5 ` TA ˆ ` 

) PB" vụ chiến lrợc: râu dựng thành 
CỘ(t ¬ 30ý %§ : “2 2 số, b " _. 
n l € hủ nghĩa tã hội ; sản sang chiến 
(H . và s : ' xì 5 
h Pa bệ pững chắc Tô quoc Việt- 
1 XƯA, Bp : 

1x hột chủ nghĩa. 


thực hiện các nhiên vụ chiến 
nói trên, cần phát triền ngoại 
ø, mở ròng quản hệ kinh tế với 
BĐGÀI, 
`. HỞ rộng khác dõi hàng là 
Ti nNG: tác kinh tế với nướt ngoài. 
Tả V hết SỤP, liên-xô và các nước 
21 chủ nghĩa khác trong lội đồng 


LÊ - KHẮC 


tương trợ kinh tế tạo điều kiện cho 
chúng ta nhập khâu thiết bị toàn bộ, 
máv móc, nguyên liệu, vật từ kỹ thuật 
mà trong nước chưa sản xuất được 
hoặc sản xuất chưa đủ, sử dụng có 
hiệu qua những thành tựu khoa học 
kŨ thuật hiện đại, những lựi thế của 
Sự phản công lao động quốc lế, khai 
thức có hiệu qui đất đai, lao động, tài 
nguyên thiên nhiên của đất nước ; trên 
cơ sở đó, góp phần nàng cao hiện quả 


. của sản xuất và lao đệng trong nước, 


cài biến cơ cấu kinh tế, xây dựng và 
phát triền nền nông nghiệp và công 
nghiệp hiện đại, thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Vị vậy, đối với nước ta, phát triển, 
ngoại thương , mở rộng quan hệ kính 
tẾ với nước ngoài là một nhiệm oụ 
chiến Hược pữa cấp bách, bừa làu dại. 


Đề mở rộng trao đôi hàng hóa và 
hợp tác kinh tế với nước ngoài, ân 
đệ then chốt là đầu mạnh ruất khầu. 


Dầyv mạnh xuất khâu, trước hếit 
nhằm đo ra nguồn ngoại tệ cần thiết 
đồ đp ng các nhụ cầu nhập khâu 
ng tHỘI tàng của các ngành, các địa 
phương về nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật tư kỹ thuật, máy móc, thiết bị 
toàn bộ, bàng tiêu đùng thiết yếu dễ 
phát triển sìn xuất, xây dựng và phát 
triển kính tế, ôn định và nàng cao 
đời sống của nhàn dàn và đề trưng 


Irdi các khoan chỉ: bằng ngoại lệ của 
Nhà nước. 

Xuất khầu và nhập khầu tác động 
mạnh mẽ 0à Prực liếp đến sản xuất 0à 
đền nhịp lộ tăng tồng sản phầm +ä 
hội 0à thu nhập quốc dàn. Qua việc 
mở rộng thị trưởng ra nước ngoài, 
xuất Khảu tạo điều kiện cho các ngành, 
các địa phương, các cơ sở sản xuất 
mở ròng quy mỏ theo hướng sản xuất 
lớn, đồng thời cải tiến kỹ thuật, nàng 
cao chất lượng hàng hóa, hạ giá 
thành sẵn phầm. Vì vày, xuất khẩu 
có tác dụng thúc đầy quá trinh chuyên 
môn hóa và hợp'táe hóa sản xuất, 
góp phản cải biến cơ cấu của nên 
kinh tế. 


Xuất khâu còn lợo (điều kiện rnở 
rộng Uiệc hợp túc RÍnh lÈ ĐỜI HưƯỚC 
ngoài, gắn sản xuất trong Hước với 
thị trường nước ngoài, gắn kinh tế 
nước ta với kinh tế thế giới, [rước 
hết với Liên-xỏ và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác thuộc Hội đồng tương 
trợ kinh tế; dó là điều kiện không 
thề thiếu được đề khai thác có hiệu 
quả nhất tiềm năng kinh tế của dất 
nước. Vị vày, trong toàn bộ hoạt 
động kinh tế, xuất khâu đã trở thành 
mội nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược 
của toàn Đăng, toàn dàn ta: 


Thực tiễn những năm qua chỉ rõ 
hoạt động xuất khâu và nhập khâu 
đã tác động sàu sắc đến nền kinh tế. 
Nhịp độ phát triền của nhiều ngành; 
địa phương, cơ sở sản xuảt. cũng 
như đời sống của nhàn dân phụ thuộc 
một phân quan trọng vào khả nàng 
nhập khầu, nhất là về nguyên liệu, 
năng lượng, vật tư kỹ thuật, phương 
tiện vận tài, máy móc và phụ tùng, 
hàng tiêu dùng thiết vếu, v.v. Nhưng 
nhập khảu lại phụ thuộc vào nguỏn 
ngoại tệ của Nhà nước, trong đó chủ 


yến do xuất khqảu mang lại. Vì vậy, 


đẻ cân đối nhu cầu nhập khiu của nền 
kinh tế, bao đam các khoan chỉ: về 
nưoii tệ của Nhà nước; hoàn trả đúng 
thời hạn các khoản vay nợ nước ngoài, 


lỄU 


không có biện pháp nào khác là đầu 
mạnh vruấi khâu, tăng nhanh kim 
ngạch xuất khầu. 

Trong thời gian qua, thực hiện chú 
trương tăng nhanh nguồn hàng và 
kim ngạch xuất khầu, ngành ngoại Í 
thương cùng với một số ngành, địa 
phương, cơ sở sẵn xuất đã có nhiều 
cố gàng đây mạnh xuất khâu. Xuất 
khảu đã có tác dụng tích cực đối với 
san xuất và đời sống. Nhưng nhin 
chung, quy mô xuất khầu còn nhỏ ` 
bé, chưa tương xứng với tiềm năng 
của nén kinh tế, chưa đáp ứng yêu 
cìau về nhập khầu, mở rộng ngoai 
thương và các quan .hệ kinh tế với 
nước ngoài. Nhịp độ phát triền hàng 
xuất khăäu rất chàm, thậm chỉ có năm 


“haàu như giam chàn tại chỗ, xuất khầu 


bình qiiàn đâu người rất thấp so với 
các nước xã hội chủ nghĩa khác trong 
liội,đồng tương trợ kinh tế, Cơ cấu 
hàng xuất khầu chưa hấp dẫn và chậm 
được cải tiến. Cán cân giữa xuất khầu 
và nhập khâu còn mất càn đối nghiêm 
trọng. ~ . 

Tình hình xuất khầu còn kém và 
trì trệ nói trên chủ yếu do những 
nguyên nhân sáu: 


- 


1 — Tư tưởng ý lại vào bên ngoài 
còn nặng, thèm vào đó, cơ chế quan 
lý hành chính. quan liêu, bao cấp, 
nhất là trong công tác kế hoạch hóa. 
đã không buộc các ngành, các địa 
phương muốn nhập khầu thì phai 
xuất khiu. Do đó nhiều ngành. nhiều 
địa phương, nhiều dơn vị sản xuất 
chưa thảyv rõ xuất khqảu là nghĩa vụ 
và lợi ích, chưa quan tàm đến việc 
đầy mạnh sản xuất, thu mua, giao 


nộp hàng xuất khầu, chưa chú trọng 


cân đỏi giữa nhụ cầu. nhập khău và 
khả năng xuất khâu của minh. 

2 — Các chính sách pà biện pháp 
kihuugen khích sản Tuất hàng xuất khầu 
ehqin dược bạn hành. Trong nhiều 
năm, chính sách giá cá thu mua bàng 
xuất khiu đã khòng khuyến khích 
phát triển hàng xuất khâu. Xuảt kháu 


đôi hỏi mặt hàng chọn lọc, có chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh trên 
thị trường thế giới; nhưng giữa giá 
hàng xuất khầu và giả hàng cùng loại 
tiẻu dùng ở trong nước, không có sự 
chénh léch thích đáng — chính sách giả 
ca đó không khuyến khích sản xuất 
hàng xuất khầu. Tỷ giá kết toán nội 
bọ và chế độ trợ cấp bủ lỗ hàng xuất 
k hầu cũng chậm được sửa đồi. 


VIỆệỆ cung ứng lương thực cho 
người sản xuất hàng xuất khầu, nhất 
là nông sản xuất khầu, cũng như việc 
cung ứng nguyên liệu, vật liệu cho 
CƠ SƠ Sản xuất hàng xuất khầu không 
dảy dủ và kịp thời cũng là một trở 
ngài lớn cho việẻ phát triên hàng xuất 
khảu. 

Từ đầu năm 1980, Hội đồng chính 
phủ đã bạn hành và bồ sung một ioaft 
chính Sách và biện pháp nhằm phát 
hn Sản xuất hàng xuất khầu bao 
B01 Các chính sách đâu tư để phát 
ITIÊP Sàn xuất hàng xuất khẩu. cũng 
HỆ nguyên liện và vật tư căn thiết 
cho Các cơ sở sản xuất hàng xuất khầu, 
chính Sách lương thực đối với các hợp 
!ắC Xã sản xuất hàng xuất khảu, chế 
độ cho vay ngoại tệ đề phát triền sẵn 
HH hàng xuất khâu, chính sách bán 
n xuất và hàng tiêu dùng 
Hà yếu cho người sìn xuất hàng 
lu _khầu, chính sách giá thu mua 
mm đối với các sản phầm 

NƯNNG hầu. chính sách thưởng k huyến 

hiết )\é đồi với hàng xuất khẩu, đặc 

th: quyên sử dụng ngoại tệ dẻ nhập 

T3 những tư liệu sản xuất và hàng 
dùng thiết yếu. 

Các chính sách nói trên mới phái 

Ở cược tác dụng bước đầu. 


3 — Cáng lác lồ chức xuất khầu 


cô xẻ Ho xU - lề 
“ai Tthiều mặt uếu 0à có nhiều thiếu 


hm 


Ứ rong những năm chiến tranh 


ch ` sẽ tại 
nhà 8 Alÿ, cứu nước (1965 — 1972), 
hi tỆrn vụ chủ yếu của ngành ngoại 


ương là tranh thủ sự viện trợ quốc 


LÊ ^ búa | . Mã 
° Su thể là tiếp nhận và phân phôi 


hàng nhập khầu, còn nhiệm vụ trao 
đôi hàng hóa với nước ngoài chỉ làm 
trong một phạm vi nhỏ hẹp. Do đó, 
việc tìm hiểu thị trường nước ngoài 
đề mở rộng-xuất khẩu và ' nhập khâu, 
cũng như tác dọng wào sản xuất trong 
nước, nhất là nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ và thủ công nghiệp đề phát triển 
sản xuất hàng xuất khầu còn hạn chế. 
Hoạt động của một số tồng công ty 
xuất nhập khầu chưa thật sự gắn với 
sản xuất, chưa phục vụ tốt sản xuất, 
nặng về khuynh hướng kinh doanh 
“lỗ lãi đơn thuäng», để làm khó bỏ, 
do đó, không khuyến khích người sản 
xuất phát triền hàng xuất khẩu. Mặt 
khác, hoạt động xuất khâu, nhập khâu 
cũng như cơ chế quản lý xuất khâu, 
nhập khâu còn mang nặng tính hành 
chính bao cấp, không thúc đầy các 
tỏ chức kinh doanh xuất khầu, qhập 
khảu cải tiến kinh doanh, mở rộng và 
tăng nhanh nguồn hàng xuất khâu. 
Việc chậm mớ rộng quyen trực tiếp 
kinh doanh xuất khẩu, nhập khầu cho 
một số ngành, địa phương có điều 
kiện cũng khỏng khuyến khích các 
ngành, địa phương tích cực tạo ra 
nguồn hàng xuất khâu, phát triền hàng 
xuất khâu đề tự cân đối các nhu cầu 
nhập khiu của ngành mình, địa 
phương mình. Từ đầu năm 1981, chủ 
trương cho một số ngành và một số 
tính, thành phố có điều kiện được 
trực tiếp kinh doanh xuât khẩu, nhập 
khảu, đã thúc đây ngành và địa 
phương khi thác khả nắng của mình 
đề tăng thêm nguồn hàng xuất khầu. 
Thông qua việc kinh đoanh xuất khẩu, 
nhập khảu, một số tỉnh và thành phố 
đã giải quyết được một số khó khăn 
trước mắt: duy trì và phát triên sản 
xuất còng nghiệp"° địa phương, tạo 
thêm công ăn việc làm và ôn định đời 
sống cho một số người lao động. Tuy 
nhiên, trong hoạt động xuất khâu, 
nhập khâu của một số tỉnh, thành phố 
vừa qua đã bộc lộ một số mặt tiêu cực 
cần được tích cực khác phục như 
tranh giành với nhau nguồn hàng trong 
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nước, đầy giá lên cao; củng xuất 
khầu, nhập khầu một mặt hàng trên 
củng một thị trưởng, một thương nhân, 
tạo điều kiện cho thương nhân nước 
ngoài ép giá ; không tuân thủ những 
chế độ quản lý xuất khâu, nhập khầu 
của Nhà nước... 


* 


Những nhiệm vụ chủ yếu về kinh 
tế — xã hội trong 5 năm 1981 — 11985 
và những năm §0 đang đặt ra cho 
công tác xuất khâu những yêu cầu rất 
to lớn là phải đạt được một sự chuyền 
biến lớn bề xuất khầu, phải ra sức 
tăng xuất khầu đề nhạp khau. Xuất 
khầu phải góp phản đác- lực tạo ra 
thế cân dõi mới của nên kinh tế, trước 
mắt từng bước cân đối được nhu cầu 
của sản xuất và đời sống. 

Đề thực hiện được những yêu cầu 
đó, chúng fa cần lập Trung sức Tạo ra 
nguồrt hàng Tuất khâu, phát triền sản 
xuải hàng uất khâu, lích cực, khần 
(rtrơng xâu dựng cho được một số mại 
hàng xuất khầu chủ lực uới khối lượng 
lớn, chất hrợng cao, giá thành hạ, có 
sức hấp dẫn 0à cạnh lranh trên thị 
Ilrường thế giới. 

Trong điều kiện nước ta, phát triền 
sản xuất hàng xuất khảu là một vấn 
đề mới và phức tạp đòi hỏi Nhà nước 


phải giải quyết một loạt vấn đề từ 


phương hưởng, cơ câu hàng uất khảu, 
tò chức 0a quản TÚ sản vuất hàng xuấi 
klầu đến lồ chức Tuất khâu. 

Đề xác định đúng dẫn phương 
hướng, cơ cầu hàng xuất khảu cho 
từng thời ký, chúng ta phải xuất phát 
từ đường lỗi xây dựng nên kinh tế xã 
hi chủ nghĩa của Đăng, xác định 
- đúng đán phương hướng thị trường 
xuất khau, kia năng phát triển nguồn 
bàng xuất Kkhảu của các ngành, các 
địa phương, và điều kiện sẵn xuất 
cúc 1nặất hàng đó. 

] — Về phương. hưởng thị Trường 
uuất hầu, Thị trường xuất khẩu phải 
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gắn liền với thị trường nhập khầu. 
Thị trường +uất khằầu chủ yếu củœ 
chúng ïa là thị trưởng Liên-xô, Lào, 
Cam-pu-chia 0uà các nước lhuộc Hội 
đồng lương trợ kinh tế. Đó là thị 
trường rất rộng lớn, luc 2 chắc và 
lâu dài. 


Vì vậy, hàng xuất khầu của ta phải 
đáp ứng gêu cầu của thị lrường. Liên- 
xô 0à các nước xã lội chủ. nghĩa, làm 
cho nền kinh tế của nước ta và các 
nước anh em trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa gắn bó với nhau, bồ sung 
cho nhau, giúp nhau cùng phát triền. 


lồng thời, chủng ta cũng cần mở 
rệng thị trường xuất khầu sang các 
nước khác, trước hết là các nước bẻ 
bạn có quan hệ hữu nghị và hợp táe 
với nước ta như: Ẩn-độ, An-giê-ri, 
móột số nước ở Trung Đông, ở châu 
Phí... Chúng ta cũng cần mở-rộng việc 
trao đôi hàng hóa với một số nước 
công nghiệp phát triền trên cơ sở 
bình đáng và hai bên cùng có lợi đề: 
nhập khiu những vật tư hàng hóa mà 
các nước xã hội chủ nghĩa chưa cung 
cấp đủ và đề tích lũy ngoại tệ cho. 
Nhà nước. 

2— Về phương hưởng 0à cơ cấu 
hàng tuải khăn những năm 80. Thị 
(trường là yếu tố quyết định phương 
hướng phát triền nguồn hàng xuất 
khaảu. Nhưng cơ cấu cụ thể từng thời 
kỳ phụ thuộc vào trình độ phát triền 
của nền kinh tế và khả năng tạo ra 
nguồn hàng xuất khâu trong thời 
kỳ đó. 

Đại hội V của Đảng đã xác định 
phương hướng phát triền nguồn hàng 
xuất khầu là: «Trong chặng đường 
đầu tiên hiện nay, hàng xuất khầu 
của ta là nông sản nhiệt đới, lâm sản, 
hải sản, một số hàng tiêu dùng, một 
sỐ sản phầm công nghiệp nặng và 
một số khoảng sản 9. 


Phương hướng nói trên không 


những đúng cho những năm T9ST — 
1985, mà về cơ bản còn đúng cho: 
vỉ phương hướng đó 


những nàm A0, 


— 


đáp ứng yêu cầu của thị trưởng về 
nông sản, hàng tiêu dùng, nguyên 
liệu, đồng thời phù hợp với cơ cấu 
và trỉnh độ phát triền nền kinh tế của 


nước ta là một nước nông nghiệp . 


đang ở chặng đường đầu tiên của 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, và phù hợp với tiềm năng của 
dáất nước (đất đai, lao động, ngành 
nghề và 
có kha năng khai thác được ngay. 


Trong những năm 80, việc phát 
triên hàng xuất khầu trước hẽ! oản 
phải nhâm oảo nông sản 0à nông sản 
chế biến, hàng công nghiệp liêu dùng, 
hãng liều công nghiệp, thủ công 
njÌhiệp pà mỹ nghệ. ldin sản, hai sản 
0à một số sản phầm công nghiệp nặng. 

Trong nông sản, mặt hàng quan 
trọng nhất vẫn là sản phầm cây xuấi 
khầu ngán ngày, chủ yếu là cây công 
nghiệp và rau quả. Cần phát triền 
nhanh những cây mà thị trường xuất 
khẩu cần nhiều, sản xuất ở trong 
hƯỚc chưa đòi hỏi đầu tư lớn và kỹ 
thuật phức tạp như đỗ tương, lạc, 
thuốc lá, đay, dàu tắm, mía đường, 
đứa, chuối, cây gia vị (ới, tỏi, hồ tiêu), 
€ÂY thuốc, cây tỉnh dầu, v.v. 

Đi đôi với việc phát triền cây xuất 
khầu ngắn ngày, cần coi trọng cây 
Xuất khầu làu năm (cao su, cà phê, 
THỦ cọ đầu, dừa, đảo lỏn hội, v.v.), 
VYỮa tịch cực thảm canh trên các điện 
tích Sản có. vửa mở rộng điện tích 
theo quy hoạch của Nhà nước, đề tạo 

fŒ những mặt hàng xuấi khầu chủ lực 
= giá trị kinh lễ co, và đề có một 

Ối lượng hàng xuất khầu lớn trong 
những năm cuối thập kỷ 80. 

: \\ goài các sản phầm trồng trọi, cần 
ch cực khai thác các sản phầm chăn 

Phu nhất là ở các địa phương thuộc 

: nœ bằng sông Cửu-long, nhằm tăng 
ha nh nguồn hàng xuất khâu. 

tì Vrạ lâm sản, ngoài việc tận lực khái 
tŒCŒ các lâm sản phụ như mây, tre, 
HN, song... dễ phát triền sản xuất 
Cắc mặt hàng thú công nghiệp xuâi 


tài nguyên thiên nhiên...),- 


khâu, cức được liệu 0â đặc sản của 
rừng như quế, tùng hương, dâu thông, 
đầu trầu, nguồn xuất khâu chủ yếu 
vẫn phải dựa oàdo oiệc khai thác oà 
chế biến gỗ. 


Về hỏi sản, cần tập trung vào việc 
khai thác các loại hải sản có giá trị 
xuất khầu cao như tôm, mực. Cần 
đặc biệt chú trọng chất lượng hi sắn 
xuất khầu đề tăng nhanh kim ngạch 
xuất khầu. 


Đối uới hàng tiêu dùng, cần chú 
trọng các mặt hàng làm bằng nguyên 
liệu sẵn có trong nước như mày, tre, 
trúc, cói, song, lá buông, v.v. đề khai 
thác những ưu thế của ta về nguồn 
lao động đôi đào và nguồn nguyên 
liệu phong phú. Cần tận lực phát triền 
các mặt hàng này vỉ tiềm năng của 
ta trong lĩnh vực này rất lớn, đồng 
thời thị trường cũng rất rộng lớn, 
đòi hoi nhiều mặt hàng đa dạng, nhất 
là thị trường Liên-xô. Mặt khác, chú 
trọng mở rộng hợp tác gia công hàng 
xuất khẩu, trước hết với Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
đưới mọi hình thức, kê cả nhập khầu 
nguyên liệu và xuất khầu sản phầm. 
Dầy mạnh gia công hàng xuất khầu 
là một hướng xuất khầu quan trọng, 
đề vừa tăng kim ngạch xuất khẩu, 
vừa giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động, vừa sử dụng có hiệu 
quả các cơ sở vật chất sẵn có, góp 
phần phát triền sẵn xuất, mở rộng 
ngành nghề, tăng thêm thu nhập quốc 
dàn. 

Trong những năm 80, ngoài việc 
tập trung vào gia công các mặt hàng 
truyền thống như hàng đệt và may 
mặc. hàng thêu, thảm len..., cần xuất 
phát từ yêu cầu của thị trưởng đề 
mở rộng diện hàng gia công với nước 
ngoàt. 

Ahững mặt hàng khoảng sản 0à 
sản phầm công nghiệp nặng xuổi 
khầu là những mặt hàng xuất khầu 
đòi hỏi phải có đầu tư lớn và có thời 
gian dài mới tạo ra được. Trong 
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phững năm ®80, ta vấn phải dựa vào 
các mặt hàng truyền thống như: than, 
thiếc, crô-mit, v.v. và một số sản 
phầm cơ khí, điện tử mà ta có khả 
năng sản xuất đề xuất khâu.. 


Đề có nhiều hàng xuất khầu theo 
phương hướng nói trên, on đồ cơ 
bản là tồ chức sản xuất. 


Trong điều kiện của nước ta, 
hưởng tô chức sản xuất hàng xuất 
khău chủ yếu nhằm vào đỉnh lẽ quốc 
doanh, kính lế lạp thê, động thời 
tàn dụng năng lực của kinh lễ gia 
đình ðda sản xuất cá thô. 


Vị vậy, cần phát triển sẵn xuất 
hàng xuàit khâu từ cá hai khu vực: 
kinh tế trung ương và kinh tế dịa 
phương. Căn cứ: vào phương hướng 
và cơ,cấu phát triển hàng xuất khău 
trên đày, đây Tnạnh xuất khău từ 
kinh lễ địa phương là một hướng rấi 
qtran Trọng. Trong nhiều văn hiện, 
Trung ương Đang và Chính phú đã 
xác định sản xuất hàng xuất khẩu là 
lrách nhiệm của các ngành, các dịa 
phương, các cơ sở sản xuất, theo 
phương chàm trung ương và địa 
phương cùng làm, Nhà nước và nhàn 
dàn cùng làm. 


Chủ trương nói trên cần được bảo 
đâm bằng một cơ chế quản lý thích 
hợp. 

Mi bộ, tông cục, tỉnh, thành phố 
và đơn vị sản xuất có như cầu nhập 
khâu hoặc có yêu cầu Nhà nước củng 
cấp vật tư nhập khẩu đều phíi có kẽ 
hoạch xuất khâu (trừ trường hợp 
không có điều kiện và khả năng xuảit 
khẩu). Cân lập kế hoạch xuất khu, 
nhất là xuất khâu nòng sản, lâm sản, 
hải sản, hàng tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, mỹ nghệ đến tàn quản, 
huyện, xã và hợp tác xã. 


Đối với các chỉ tiêu sản xuất hàng 
xuất khảu, cần có sự cân đối đồng bộ 
và chặt chẽ, nhất là về năng lượng, 
nguyên liệu, vạt tư, (kê cá nguyên 
liện làm baa bị...) vận tại, nhất là 
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đối với các mặt hàng xuất khâu chủ 
yếu đẻ bảo đảm cho những mặt hàng 
này được thực hiện đầy đủ về cả sỐ 
lưng và chất lượng. Trong quá trình 
thực hiện kế hoạch Nhà nước, nếu 
ngành, địa phương, đơn vị sản xuất 
không được Nhà nước bào đảm đầy 
đủ cúc nguyên liệu, vật tư hoặc khỏn ø 
có đủ các phương tiện vật chất đe 
hoàn thành toàn bộ kế hoạch sản 
xuất, thì phải ưu tiên dành nguyên 
liệu, vật tư, phương tiện cần thiết cho 
việc hoàn thành kế hoạch sản xuất và 
g1ao nộp hàng xuất Khau. Nếu nzành, 
địa phương, đơn vị nào khỏng hoàn 
thành các chỉ tiều sản xuất và giáo 
Hộp hàng xuất khâu, thì khỏng được 
Ố1 là hoàn thành kế hoạch Nhà nước, 


Đối với các mặt hàng xuất khảäu 
chủ vếu như đỗ tương, đay, thuốc lá, 
mía đường, đdàu tàm, rau quả, Vv.V. 
cln phát triển nhanh trong những 
năm 60 theo hướng sản xuất lớn. Nhà 
nước sẽ có chương trình dòng bộ có 
mục tiêu, có tính chất hiền ngành, cöm 
các biện pháp chủ yếu bảo đảm việc 
thực hiện các mục tiêu đã đề ra, 
Trong quá trình thực hiện chương 
trình đồng bộ nói trên, phải có sự 
phối hợp và kết hợp chặt chẽ giữa 
máảv khảu: quy vùng sản xuất, chỉ 
đạo san xuất, cúng ứng vật tư, thu 
mua, chế biến và xuất khầu, và thành 
lập những tö chức thích hợp, có hiệu 
lực đề liên kết sản xuất với xuất khẩu. 


Cùng với việc đôi mới công tác kế 
hoạch hóa và cơ chế quản lý, việc bồ 
sung các chính sách khuyến khích 
phát triên bàng xuất khầu có một ý 
nghĩa Quan trọng. Trong thời gian 
qua, Chính phủ đã ban hành một loạt 
chính sách và biện pháp nhằm bảo 
đàm các điều kiện vật chất đề phát 
triển sản xuất hàng xuất khầu và 
khuyến khích các ngành, các địa 
phương, các eơ SỞ sản xuất và người 
sạn xuất hàng xuất khau quan tàm 
đến việc phát triền sản xuất hàng 
khảu, 


xuẩt 


ĐÈ phát huy mạnh mẽ tác dụng 
của các biện pháp nói trên, các ngành, 
các địa phương cần thực hiện một 
cách tích cực và đồng bộ các chính 
sách. chế độ đã ban hành, nhất là các 
chính sách đầu tư, cung ứng tư liệu 
sạn xuất, Tương thực, giá thủ mu 
hàng xuất khẩu, bàn khuyên khích 
hàng thiết yếu trên cơ sở hợp dòng 
kinh tế hai chiều, thưởng, khuyến 
khích đối với sản phảm xuất khu, 
cho phép sử dụng ngoại tệ. Mặt khác, 
cần tiếp tục mở rộng quyền trực tiếp 
kinh doanh xuất khầu, nhập khu 
cho các ngành và các địa phương có 
điều kiện, cải tiến công tác kính 
doanh của các tô chức xuất khủu, 
nhập khầu, chuyên lẽ lỗi kinh doanh 
hành chính bao cấp sang kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, đi đòi với khăn 
trương nghiên cứu và ban hành những 
chính sách, chế độ về quan lý xuất 


nhâp khầu, nhằm bảo đảm nguyên 
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tác Nhà nước giữ độc quyên ngoại 
thương và trung ương thống nhất 
quản lý công tác ngoại thương. Cân 
tănữg cường Bộ ngoại thương là cơ 
quan Nhà nước có chức năng quán lý 
hoạt động xuất khảu, nhập khâu trong 
phạm vi cả nước. 

Đề tạo ra nhiều hàng xuất khâu, 
nhất là các mặt hàng có khói hrợng 
và kim ngạch lớn, ngoài việc dựa 
vào sức mình và năng lực sẵn xuất 
trong nước là chính, chúng ta cần 
chú trọng tranh thủ pốn ủa kỹ thuat 
của nước ngoài đề khai thác có hiệu 
quả caơ tiềm năng của đất nước thòng 
qua các hình thức hợp tác về kính tế 
và khoa học kỹ thuật. Tăng cường 
hợp tác với nước ngoài trong lĩnh 
vực kinh tế, nhất là dưới các hình 
thức hợp tác sản xuất và chuyên môn 
hóa sản xuất trong nòng nghiệp, công 


nghiệp và các ngành kính tế Khác, có 
Lác dụng thúc đấy mạnh mẽ việc tăng 
nguồn hàng xuất khâu và việc Xây 
dựng hàng xuất khiu chủ lực. 


Trong thời gian qua, Chính phú ta 
đà ký nhiều hiệp định quan trọng về 
hợp tác kinh tế với Liên-xó và các 
mước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
Thực hiện tốt các hiệp dịnh đã ký, 
chúc chân chúng tà sẽ có điều kiện 
tang nhanh khối lượng và kim ngạch 
xuảt khầu với những thị trưởng öỗn 
định, vững chắc, lầu dài. 


¬~ .K^ “ng. 
Về việc kết hợp... 
(Tiềp theo trang 16) 


cả các cơ sở kinh tế tử một trung tâm 
duy nhất, từ đó mà gò bó, ép buộc cấp 
dưới, chứ chúng ta khòng bãi bỏ 
biện pháp hành chỉnh. Chừng nào còn 
can có một nền kinh tế thống nhất có 
kế hoạch thì còn căn đến biện pháp 
hành chính cùng các biện pháp kác. 


Muốn sử dụng đúng đắn ba biện 
pháp quản lý, mỗi cán bộ lãnh đạo 
phải nắm vững khoa học và nghệ 
thuật quản lý. Trong điều kiện hiện 
nay điều đó phải được thê hiện ở 
việc tập trung và phân cấp quyền hạn 
rà trách nhiệm. Tập trung cao độ và 
thích đáng, phân cấp mạnh mẽ, mở 
rộng quyven quyết định.,sát với các 
tỉnh huống cụ thể của sản xuất kinh 
đoanh ở cấp dưới, phân chia quyên 
hạn và trách nhiện rõ ràng, quyền 
hạn phải đi đôi với trách nhiệm — đó 
chính là yêu cầu của việc cải tiến 
quan lý kính tế hiện nay, 


NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG QUA 
CỦA KHU ĐẦU MỐI HẢI.PHÒNG 


ẢNG biền là một mắt xích quan 
trọng trong dày chuyền vận 
chuyền hàng hóa xuất, nhập khầu. 
Nhưng cảng Iäi-phòng không phải chỉ 
là một cảng biên thông thưởng mà nó có 
vị trí đặc biệt quan trọng đöi với việc 
phát triền kinh tế của nước ta. Nhu 
cầu phát triền mối quan hệ kinh tế 
của nước ta với nước ngoài, đặc biệt 
đối với các nước thành viên của Hội 
đồng tương trợ kinh tế trong hoàn 
cảnh tuyến đường sắt liên vận quốc 
tế bị cát đứt; yêu cầu phát triền ngành 
vận tải đường biên — một phương 
hướng chiến lược trong việc phát triên 
kinh tế của nước ta, đều đòi hỏi phải 
tăng cường hoạt động của các cảng 
- biên, nhất là cảng HHải-phòng, 


Tuy nhiên, cảng llai-phong lại là - 


một khâu rất yếu trong hệ thống giao 
thông vận tải của nước ta và điều 
đáng lo ngại là tỉnh trạng trì trệ trong 
hoạt động của cảng đã kéo dài nhiều 
năm và ở mức độ nghiêm trọng, 
gầy thiệt hại không nhỏ đến các 
ngành sản xuất, ảnh hưởng đến mối 
quan hệ vẻ thương mại của nước ta với 
HƯỚC HgOài, 

Thời gian qua, việc trang bị cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho các ngành sản 
uất, tuy chưa đáp ứng được yêu cầu 
nhưng cũng đạt mức đáng kẻ. Hiệng 
ở cảng liái-phòng, việc cải tạo cảng 
_đã tiến hành từ năm FS0¿, dến quý 4 
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PHẠM-VĂN-NGHIÊN 


năm 1981 đã thực hiện 142 triệu đồng 
xảy lắp và thiết bị (chưa kề số 414 xe, 
máy các loại mà cảng được cấp tử nănn 
1977 đến năm 1980 không thuộc phần 
thiết bị toàn bộ do Liên-xô trang bị). 
Tuy nhiên, kết quả đạt được không 
tương xứng với số vốn đầu tư. Năm 
1964, với 1000 đồng tài sản cố định, 
cảng làm được Í8§,2 tấn hàng (thông 
qua), năm 1980 chỉ đạt 8,1 tấn, nghĩa 
là bằng 11.5 của năm l961,  ~ 

Những hiện tượng không hợp lý 
đưởi dày chứng mỉnh đảy đủ cho nhận 
định trên đây: 

a) Việc giam thời gian bình quân 
của tàu biền đậu bến là mục tiêu quan 
trọng của cảng, Tuy nhiên, trong 
những năm qua, thời gian tàu biền 
đậu bến tăng với mức độ đúng lo 
ngại. Nếu năm Í964, một tàu nước 
ngoài chở bình quân 4250 tấn hàng, 
thời gian đậu bến cảng Hải-phòng là 
6 ngày 4 giờ, thỉ năm 1980 một tàu chờ 
bình quản 4:30 tấn, thời gian đậu bến 
là 2ö ngày 17 giờ (hơn 4 lần thời gian 
của năm Í961). Chỉ phi cho một tàu 
nước ngoài về mọi ngày tàu chờ tại 
cảng biên Việt-nam có thê từ 4 nghin 
đến 1 vạn đỏ la Mỹ. Trong điều kiện 
nước ta, nếu tô chức tốt hơn, có sự 
phỏi hợp tốt hơn, có thê giảm thời 
gian tàu biên đậu bến xuống mức hợp 
lý và riêng ở cảng Hài-phòng, có thể 
tiết kiệm môi năm hơn 10 triệu đó là 


Mỹ vẻ chỉ phí đối với đội tàu biền 
nước ngoài và tàu trong nước cập 
bến Hải-phòng. 
b) Mật hiện tượng kinh tế không 
bình thường ở cảng Hải-phòng là 


khối lượng hàng hóa lưu kho bãi quá. 


nhiều, vượt xa mức có thê chấp nhận 
'được, và thời gian lưu kho, bãi quá 
làu, thường gấp đòi thời hạn quy 
định. Kèm theo đó là tỉnh trạng hàng 
hóa mất mát, hư hồng ở mức độ rất 
nghiêm trọng và kéo dài. Năm 1966, 
tính bình quân trong năm, hàng tồn 
kho, bãi cảng là 112 nghin tấn; tháng 
2 năm 1981 con số đó lên đến 180 
nghin tấn. 

c) Năng lực thông qua của cảng biền 
một phần quan trọng phụ thuộc vào 
năng lực của các ngành vận tải nội 
địa ; song năng lực của các ngành vận 
tải nội địa cũng phụ thuộc một phần 
vào mức độ phối hợp giữa cảng và 
các đơn vị vận tải. Thời gian qua sự 
phối hợp đó rất kém, trước hết do 
một cơ chế giao nhận bất hợ p lụ (giữa 
củng và các đơn vị vận tải có khâu 
trung gian : chủ hàng). 


Một điều bất hợp lý khác của cơ 
chế hoạt đọng ở khu đầu mối Hải- 
phòng là cảng phải giao dịch với quá 
nhiều đơn vị vận tải và hoạt động của 
các đơn vị vận tải đó không đặt dưới 
sự điều khiền tập trung. Giữa cảng 
và tất cả các đơn vị vận tải lại không 
có hợp đồng kinh tế và cũng không 
có hợp đồng tác nghiệp. Tỉnh hình 
nói trên không thê không dẫn đến tình 
hình năng suất phương tiện vận tải 
ngày càng giảm sút. 


^ói chung, tổng khối lượng hàng 
nhập khầu do ba ngành vận tải nội 
địa (đường sát, đưởng sông, ô tô) vận 
chuyền được không đạt yêu cầu. Từ 
năm 1975 đến 6 tháng đầu năm 1981, 
bình quân mỗi ngày đạt 4000 — 6000 
lấn, trong khi yêu cầu phải đạt là 
:000 — 8000 tấn. Tỷ trọng khối lượng 
hàng nhập khâu do ô tô vận chuyền 


chiếm từ 30,64 đến 11,8%, trong khi 


ngành vận tải đường sắt chỉ chiếnr 
tử 20,15 đến 29%. Đó là một sự phàn 
công không hợp lý giữa các ngành vận 
tải. 

{ 
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Cơ chš hoạt động ở khu đầu mối 
Hải- phòng — hình ảnh rõ nói của nền 
sản xuất nhỏ trong giao thông uận lái — 
không phù hợ p uởới những quy luàt phái 
triền sản xuất, cũng như những quụ 
luật đặc thủ trong quản lÚ oận lái. Đã v 
là một nguyên nhân chủ yếu của tỉnh 
hịnh nói trên. 


Ngành giao thông vận tải nước ta 
đã được cơ khí hóa một cách đáng 
kê. Việc bốc xếp ở Hải-phòng được cơ: 
khi hóa toàn bọ. Việc rút hàng di cũng 
thực hiện bằng phương tiện cơ giới. 
Các cảng biên và đội tàu biên nước 
ta cũng đân dân dược hiện đại 
hóa và trong mối quan hệ quốc tế 
ngày nay, ngành vàn tải đường biền 
nước ta không thê tách khỏi những 
tiến bộ kỹ thuật, những thay đồi lớn 
về công -nghệ trong vận chuyền và 
bốc xếp của ngành đường biền trên thế 
giới. Như vậy, trong một chừng mực 
nào đó, ngành vận tải đường biền: 
cũng như các ngành vận tải khác của 
nước ta đã có điều kiện đề trở thành: 
một ngành sản xuất lớn: cơ khí hóa 
sản +uấi. 

Di đòi với cơ khi hóa là chuuên 
món hóa sản xuất, Ơ nước ta, đã 
nhanh chóng hình thành các ngành 
vận tải chuyên môn hóa với cơ sở 
vật chất kỹ thuật và bộ máy quản lý 
riêng. Cùng với việc chuyên mòn hóa 
theo ngành, hình thành việc phân công 
lao động theo lãnh thô và xây dựng 
lực lượng vận tải của địa phương, 


Chuyên môn hóa sản xuất là đề tăng 
năng suất lao động, những mục đích đó 
có đạt hay không tủy thuộc vào trình 
độ hợp lác hóa giữa các ngành, các 
đơn vị đã được chuyên món hóa, lợp 
tác hóa không tọÓC sẽ làm mất tác dụng 
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của việc eơ Khí hóa và chuyên mòn 
hóa và đảyv là nhược điểm lớn trong 
sạn xuất của ta. Trong giao thông vận 
tài cũng nhì các ngành Kính tế khác, 
có hợp tác trong giai đoạn dìu tư và 
hợp tác trong khai thác. Trong khai 
thác vận tả? cần phải rất chú ý đến 
các khu đâu môi giao thông, vì đó là 
nơi tiếp giáp các tuyến đường của 
nhiều phương thức vận tải khác nhau, 
mơi tập trung nhiều đơn vị vận tải và 
bỏc xếp. Ở khu đầu mối Hãi-phòng, 
như đã nói ở trên, việc phối hợp về 
cóng nghệ giữa cảng và các đơn vị 
văn tải còn ở trỉnh độ rất thấp do tác 
dòng của một cơ chế không phủ hợp 
và không được sửa đối kịp thời (nhiều 
trung gian, nhiều đầu mối, thiếu 
những quy định chính thức và chặt 


chẽ trong quan hệ phối hợp, v.v.). 


Như vậy, dù cảng và các ngành vàn 


tại có được trang bị cơ sở VẬI chất 


kỹ thuật hiện đại đến dàu đi nữa, và 
trinh đỏ chuyên môn hóa có được đầy 
mình hơn nữa, nhưng với trình độ hợp 
tac hóa như trên, hoạt động của cảng 
văn không thoát được tình trạng sản 
xuải nhỏ. 

Dũ các ngành vận tài, đơn vị vận 
tài được chuyên món hóa đặt dưới sự 
quản lý của trung ương hay của địa 
phương, thị công tác vàn trại trong 
phạm vị cả nước, trong từng khu vực 
kinh tế, ở những khu đầu mối giao 
thòng văn cần được quan lý tập trung. 
Sự quản lý tập trụng đó được thực 
hiện không phải chủ yếu bằng một cơ 
quán chỉ đạo mà chú vếu bảng một 
cơ chế (hệ thống kế hoạch thống 
nhất, điều lệ vận tải thống nhất, 
hệ thông giá cước thống nhấU). 
Nhiều ngành kinh tế khác cũng cần 
được quan lý tập trung nhưng Không 
‹e€Ó một ngành kính tế nào có nhụú cầu 
phải quản lý tập trung cao như ngành 
vàn tài do tính chất hoạt động rất 
phản tán của phương tiện vận tải 
trong không gian và thời gian, do hệ 
thống vận tại luôn luôn chịu sự tác 
động của bên ngoài, của các ngành 
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kinh tế khác. Yêu cầu quán lý tập 
trung còn thể hiện ở chó, đủ sự phản 
còng lao động trong vận tải có tÍ mỉ 
bao nhiều đi nữa và dù nhiều ngành 
sản xuất vận tải được chuyên mòn 
hóa cao đã hình thành, thì sẵn phầm 
của vận tải bao giờ cũng như nhìu: 
vận chuyên người hoặc hàng hóa từ 
nơi này đến nơi khác, Nhược điểm 
của fa trong việc quản lý tập trung 
bộc lộ rõ ở các khu đầu mối giao 
thông, nhất là ở Hiài-phòng, Nhược 
điểm thể hiện không phải ở chỗ thiếu 
một cơ quan quản lý chúng, mà hiểu 
một cơ chẽ, cụ thê là không có quụ 
trình công nghệ thông nhài, hệ thông 
kế hoạch tác nghiệp thống nhất của 
khu đầu mối, thiểu những quy định 
thống nhất trong công tác thương vụ, 
giao nhận, và đặc biệt là các đơn vị 
vận tài hoạt động theo hợp dong ký 
với các chủ hàng và không có sự phối 
hợp với nhau, cho dù những đơn vị 
đó năm trong một ngành vận tài. Ơ 
Haài-phòng và một số nơi khác, có Ban 
điều hòa vận tải khu vực, cơ quan 
này không điều khiên được toàn bộ 
hoạt động vàn tải trong khu vực, mà 
chỉ giải quyết các trường hợp tranh 
chấp hoặc đột xuất. Tỉnh hinh trên 
đã kéo dài khá làu và hoàn toàn 
xa lạ với nên sản xuất cơ khi hóa, 


Alòt nguyên nhân chủ yêu khác đã 
gầy ru tình trạng trì trẻ trong hoạt 
động của cũng là khóng thực hiện 
đúng đán mọi số ngHụen lắc quản TỦ 
xa hội chủ nghĩa. 


VgMmuyen lắc quản lý ngành đi dói 
Đợi quản lỤ Pheo địa phương ðà pừng 
lãnh [hò là một nguyên tác quản lý 
quan trọng trong điều kiện hình thành 
các ngành Kinh tế KÝ thuật và song 
song tồn tại các đơn vị kinh tế của 
trung ương và của địa phương. Từ 
trước đến này, Độ giao thông vận tải 
và cúc cục vận ti — người thay mặt 
Bộ để quan lý chuyên ngành — trên 
thực tế chỉ quan lý có hiệu lực đối 
với cúc đơn vị vàn tai thuộc rung 


ương quản lý. Nhưng trong những 
đơn vị vận tài thuộc trung ương 
quản lý, Bộ giao thông vận tải 
cũng chỉ quản lý được các đơn 
vị vàn tải công cộng; còn mội 
lực lượng vận tải khá lớn của các 
ngành kinh tế mà một bộ phận quan 
trcng không phải đề dùng trong đây 
chuyền sản xuất, cũng không nàm 
trong sự điều khiên của cơ quan quản 
lý chuyên ngành. Tỉnh hình đó tất 
' nhiên dẫn đến việc không sử dụng 
có hiệu quả lực lượng vận tải của cả 
nước. khu dầu- mối Hải-phòng, 
thởi gian qua, khoảng 50 5 khối lượng 
hàng nhập khầu vận chuyên bằng 
đường sông và ô tô đo các đơn vị của 
địa phương thực hiện. Nếu có một 
cơ chế quản lý có hiệu lực, Bộ giao 
thông vận tải có quyền điều đọng 
phương tiện của địa phương khi cần 
thiết. điều khiên được sự hoạt động 
của phương tiện địa phương tại khu 
đuu mi, chắc chắn hiệu quả sản xuất 
sẽ cao hơn. 

Nguyên tắc khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất đối với người lao dòng 
khòng được thực hiện đúng dân và 
kịp thời. Thu nhập thực tế của người 
lao động quá thấp so với nhu cầu về 
đời sống. Tiền lương cơ bàn không 
đủ đề tái sản xuất sức lao động của 
còng nhân và nuôi dưỡng những người 
thản thuộc trách nhiệm của họ. Tiền 
lương bình quản trong một tháng của 
cong nhàn lái xe cơ giới, công nhân 
sửa chữa cơ giới, công nhân bóc xếp 
trong năm 1950 ở cảng Hải-phòng 
tương ứng là SId, 69đ và 121d; tiên 
thưởng của ba loại công nhân nói 
trên bình quân mót tháng tương ứng 
dđ; 2,1đ và 3.8d. Các chế độ quy 
định về tiền lương và tiền thưởng. 
định mức, đơn giá, v.v. chưa thật 
sự khuyến khích người lao động 
(công nhân bốc xếp hưởng lương sản 
phầm, còn công nhân sửa chữa cơ 
giới hưởng lương thời gian), chưa 
gắn quyền lợi của công nhân cảng 
với hiệu quả kinh tế thu được do việc 


giải phỏng tàu biên nhanh, v.v. Từ 
tháng † năm 1961, đã có bồ sung các 
chế độ về tiên lương. tiền thưởng, 
phụ cấp v.v. nhưng những quy định 
đó là chậm so với vều cũu. 


Nguyen lác Rẻ hoạch hóa khỏn+ 
được thực hiện lôi. Nẻ hoạch sìn xuất 
không dựa trên dự đoán đải hạn 
(hoặc có dự đoán những thiếu eơ sử 
khoa học) về khối lượng và cơ cấu 
hàng nhập, những thay đồi về còng 
nghệ bốc xếp, v.v. Do đó, cảng 
thường ở trong tỉnh trạng bị động. 
thiểu sự chunn bị làu dài về đội nưũ 
công nhân, cơ sở vật chất kỹ thuật, 
côug nghệ bốc xếp. llàäng năm, cùng 
không thể biết tương đối chính xác 
năm sau sẽ có những loại hàng di, 
bao nhiều, đến cảng thời gian nào và 
sẽ vận chuyên đi dàu. Chất lượng Re 
hoạch nhập khâu chưa tốt. nhiều khi 
chưa phù hợp với vẻu cầu tronae 
nước, như việc nhập thiết bị toàn bỏ, 


Ngoài ra, cơ sở 0oật chất kỤ t†Lual 
của cảng lidi- phòng còn nhiều nhược 
điềm, phương tiện bốc xếp và văn 
chuyên hư hỏng quá nhiều; đày cũng 
là một nguyên nhàn gây nên sự mặt 
cân đối trong khâu khai thác và sửa 
chữa, giữa vạn tài và bốc xếp. 


* 


Vấn đề của cảng chỉ có thê được 
giải quyết trong tông thể khu đầu mỗi 
Hãi-phòỏng. Như thế có nghĩa là phải 
xem xét và giải quyết văn đề trên 
quan điềm hệ thống, trong đó đặc 
biệt lưu ý các mối quan hệ tất vếu, 
có tính chất nhân quả giữa các phần 
tử của hệ thống (eang và các đơn vị 
khác trong khu đầu mối) và kièn 
quyết loại bó những mối quan hệ 
không cần thiết vì chúng không tạo 
nên sự thống nhất của hệ thống mà 
còn làm giảm hiệu qua hoạt động của 
hệ thống. Việc nàng cao năng lực 
thông qua của khu đầu mối Hà¡-phòng 
chỉ có thê giải quyết được bằng một 


t© 
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loạt eác biện pháp quan trọng, nhưng 
trước hết phải thiết lập mối quan hệ 
trực liễ Đ giữa cảng 0à các đơn DỊ 0ận 
tải bằng hợ p đồng kinh tế nà hợ p đồng 
tác nghiệp, uà loại bỏ các mỗi quan hệ 
không cần thiết giữa cảng 0à chủ hàng 
trong 0iệc giao nhận hàng lại cảng. 
Tháng 7 năm 1981, Nhà nước đã ban 
hành nghị định 330/CP, trong đó quy 
định không giao hàng cho chủ hàng 
tại cảng, mà cảng xếp hàng lên phương 


tiện vận tải theo phiếu phát hàng của. 


cơ quan ngoại thương. đưa tới địa 
điềm quy định mà từ đó chủ nhận có 
thề đễ dàng rút hàng đi». Như vậy. 
quy định mới là có cơ sở khoa học 
và tạo điều kiện đề thực hiện sự phối 
hợp ề công nghệ giữa các đơn Uị 
trong khu đầu mỗi. 

Không thề thực hiện được sự phối 
hợp thật tốt vẻ công nghệ giữa các 
đơn vị trong khu đầu mối, nếu cảng 
phải quan hệ với quá nhiều đơn vị 
vận tại như hiện nay, vì vậy cần lưng 
. bước giảm các đầu mối quan hệ cũng 
nhự thực hiện dần sự điều khiền lập 
Irung hoại động của các phương Tiện 
-àn tải tại khu đầu mỗi. 

Cần xâu dựng cơ chế điều khiền có 
hiệu lực toàn bộ hoạt đọng ở khu đâu 
mỗi. 

Vay dựng quy trình công nghệ thông 
nhữt ở khu đầu mối là một bước 
không thê thiếu được trong việc hoàn 
thiện cơ cấu tô chức sản xuất ở khu 
-đảu mỗi, là điều kiện cần thiết đề 


phối hợp hoạt động của tất cả các: 


đơn vị có liên quan trong khu đầu 
môi. Quy trình công nghệ thống nhất 
là hè thống các quy định chính fhức 
ê mỗi quan hệ phối hợp, trình tự tö 
chức công 0iệc của các đơn Dị có liên 
quan, kề cả các công việc phụ nhằm 
bảo đảm sự hoạt động thống nhất của 
các đơn vị đó. Đương nhiên công việc 
xảy dựng quy trinh công nghệ thống 
nhất chỉ thực hiện được sau khi giảm 
bớt số đơn vị vận tải hoạt động lÙ 
khu đầu mỗi và chủ hàng không nhận 
hàng tại cảng, , 


VÀ 


Từ trước đến nay, việc lập kế hoạch 


: của căng hoàn toàn tách rời kế hoạch 


tác nghiệp của các đơn ví vận tài: 
giữa các đơn vị trong khu đầu mới 
không có sự trao đỏi về dự kiến kế 
hoạch và chưa bao giờ có kế hoạch 
tác nghiệp chung của khu đầu mối. 
Vi vậy, cần thiết phải xây dựng một 
kế hoạch tác nghiệp chung trên cơ 
sở quụ trình công nghệ thống nhải 
đựa trên một hệ thống thông tin tốt, 
một kỷ luật thông tín chặt chẽ. 

Một bộ phận quan trọng trong cơ 
chế điều khiền của hệ thống, bảo đàm 
sự ôn định của hệ thống trong quả 
trình vận động, phản ứng kịp thời 
với những thay đôi bên trong và 
những tác động từ bên ngoài đến hệ 
thống, đó là cơ chế điều chỉnh có liền 
hệ ngược (l). Bất cứ một hệ thống 
kinh tế nào cũng cần có cơ chế đó. 
nhất là các hệ thống vận tải. Cơ chế 
điều chỉnh cớ mục đích bảo đảm những 
thông số chủ yếu của hệ thống không 
vượt qua những giới hạn cho phép vì 
nếu vượt quá các giới hạn đó, hệ thống 
sẽ Không tồn tại hoặc hoạt động không 
có hiệu quả. Cơ chế điều chỉnh đó có 
được trước hết nhờ một hệ thống 
thông tin thuận và phản hỏi.. Nhược 
điềm lớn của các hệ thống kinh tế 
của nước ta, trong đó có các hệ thông 
vận tải, là thiếu hệ hông thông Tín 
phản hồi ; chỉnh vi vậy mà công túc 
kiềm tra kém chất lượng, người ra 
quyết định không biết kết quả thực 
hiện như thế nào đề điều chỉnh. 


Chất lượng quản lý sản xuất ở khu 
đầu mối và nói riêng của cảng, phụ 
thuộc một phần rất quan trọng vào 
chất lượng của hệ thống thông tỉn. 
Vấn đề này có liên quan đến việc 
xây dựng quy trình tác nghiệp thống 
nhất nói trên. Đó là việc xác định các 
trung tâm thu nhận và chuyền thông 
tin, những trung tâm đó trong khu 


(1) Cơ chế điều chỉnh có liên hệ ngược là 
mộ! trong những mô bình của cơ chế điều 
chỉnh. 


đầu mới được liên kết với nhau như 
thế nào, cơ cấu của hệ thống thông 
tin phản hồi, v.v. 

Di đôi với việc cải tiến cơ chế 
quản lý, cần hoàn thiện cơ sở 0ại 
chất kỹ thuật của cảng Hải- phòng, bảo 
đảm không những tăng năng lực thông 
qua của cảng mà còn có năng lực dự 
trữ, có khả năng phšn ứng kịp thời 
với những biến động trong sản xuất. 
Đồng thời, cần thực hiện đúng đẳn cúc 
nguyên lắc quản lý +ả hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc quản lý ngành đi đôi 
với quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thồ ngày càng trở nên quan trọng 
đo việc hình thành ngày càng nhiều 
các ngành kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, 
nguyên tắc này cũng chưa được nghiên 
cửu kỹ về nội dung đề thực hiện có 
kết quả. Về phía ngành giao thông vận 
tải. cần có những kiến nghị cụ thê 
với Nhà nước về quyền hạn và trách 
nhiệm, những việc cân làm đề bảo 
đảm nguyên tắc quản lý ngành, 

Dủ nền sản xuất được cơ. khí hóa 
và hiện đại hóa đến mức độ nào đi 
nữa thì người lao động văn là yếu Lố 
quyết định của sản xuất. Đề nàng cao 
hiệu quả sản xuất ở cảng Hải-phòng 
cũng như ở những nơi khác, bên cạnh 
việc áp dụng một cách nghiêm túc kỷ 
luật lao động, đề cao trách nhiệm, cần 
vận dụng và thực hiện đúng quy luật 
phân phối theo lao động, có chế độ 
tiền lượng và tiền thưởng hợp lý: Việc 
đó cần làm một cách đồng bộ. không 
chỉ riêng cho công nhàn bốc xếp mà 
fa cho cóng nhàn sửa chữa, cơ khí, 
nhân viên giao nhận, v.v. vì sản phầm 
lÀ kết quả của một dày chuyền có 
nhiều khâu và không thể coi nhẹ 
khâu nào. : 


Tình hinh hàng hóa hư hỏng, mất. 
mát và những hiện tượng tiêu cực Ở: 
cảng Hải-phòng trong những năm qua 
đã trở nên nghiêm trọng? cần được 
giải quyết bằng những biện pháp cụ 
thể. Nếu việc cải tiến công tác giao 
nhận được thực hiện, hinh thành mối: 
quan hệ trực tiếp giữa cảng với các 
đơn vị vận tải, giảm được số việc và 
số người không cần thiết, thỉ cảng 
Hải-phòng có đú điều kiện chỉnh đốn 
lại công tác quản lý tác nghiệp và, 
nhất là công tác điều độ, tô chức bốc 
xếp hàng hóa một cách hợp lý nhất. 
Dó là biện pháp quan trọng đề khác: 
phục các hiện tượng nói trên Ngoài 
ra, cần fð chức huấn luyện thạt lốt pề 


"kỹ thuật 0uà công nghệ cho tất cả các 


loại công nhân, trước hết là công nhàn 
bốc xếp và bắt buộc họ phải thực 
hiện nghiêm chỉnh các quy trình công 
nghệ trong sản xuất của cảng ; những 
quy trình này cần được hoàn chỉnh 
và ban hành chính thức. Đi đói với 


“việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền 


thưởng cũng như trách nhiệm vật chất 
đối với tất cả những người làm việc: 
tại cảng, khuyến khích họ tăng năng 
suất lao động và bảo đảm chất lượng 
công việc, không thê xem nhẹ biểm 
pháp giáo dục tỉnh thần lao động xã 
hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ xí 
nghiệp, quý trọng tài sản của Nhà 
nước cho người lao động, đặc biệt 
trong một xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
có tầm quan trọng đặc biết nÌnr cap 
Hải-phòng. Biện pháp hành chính. 
việc vận dụng pháp luật của Nhà 
nước, nghiệm khác xử lý những người 
không chịu làm việc, làm hư hỏng 
hàng hóa, ăn cắp, hối lộ, v.v. cùng 
cản được thực hiện nghiệm chỉnh. 
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG 
PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ẠT hội thứ Ý đã thông qua 
một biện pháp lớn và quan 
trọng bảo đàm thực hiện 
thắng lợi đường lối của Dàng:dđó là 
hoàn thiện pháp luật và tầng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


-_ Hoàn thiện pháp luật và táng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa nhàm trực 
tiếp phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược 
của toàn đân, toàn quản tà là: xâyv 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội, và 
san sàng chiến dấu, bảo vệ vững chắc 
Tỏ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Mọi hành ví ví phạm pháp luật, dù cố 
Ý hay vô tỉnh, đều có thê làm yếu 
pháp chế xã hội chú nghĩa, tạo kẽ hở 
cho kẻ thủ lợi dụng. 

Báo cáo chính trị của 
hành trung ương tại Dại hội thứ V do 
đồng chí Tông bí thư Lê-Duäïn trình 
bày đã khẳng định: 

« Tăng cường pháp chế rũ hội chủ 
nghĩa là một vêu cầu cấp thiết đề 
nàng cao, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, bảo đảm quyền làm chủ tập thê 
cúa nhàn đân lao động. Đề tăng cường 
quan lý xã hội theo pháp luật, Nhà 
nước ta phải khăn trương cụ thể hóa 
Hiến pháp mới bằng hệ thống pháp 
luật; chú trọng từng bước xây dựng 
hệ thông pháp luật kính tế và các luật 
vẻ an ninh xã hội. Tăng cường các cơ 
quan làm cóng tác pháp luật, gấp rút 
lũng cường đào tạo và bòi dưỡng cán 
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Ban chấp 
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bộ hành chính Nhà nước các cấp và 
'án bộ pháp lý. 

Nhà nước ta phải sử dụng đầy đủ 
eä quyền lực chính trị và quyền lực 
kinh tế đề giữ vững kỷ cương xã hội, 
đấu tranh có hiệu qua chống các hành 
vị phạm pháp và các tệ nạn xã hội, 
khác phục cho được tỉnh hình không 
bình thường là nhiều luật và pháp 
lệnh đã bàn hành không được thị hành 
nghiệm chỉnh, thậm chí không được 
thí hành. Các cơ quan Nhà nước Ở 
trung ương và địa phương cần có thái 
độ kiên quyết và biện pháp cứng rắn 
ngàn ngửa và loại trừ các hành động 
vi phạm. quyền làm chữ tập thê của 
nhân dàn, thẳng tay trấn áp bọn phản 
cách mạng ; trừng trị bọn bóc lột 
khỏng chịu cải tạo, bọn lưu manh, 
côn đồ, bọn đầun cơ, buôn lậu, tham Ô; 
xử lý nghiêm minh những cán bộ, 
nhàn viên lợi dụng chức quyền đề làm 
trái pháp luật. 


Các cấp ủy Dàng, các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thể phải thường 
xuyên phố biến, giải thích pháp luật 
trong các tăng lớp nhân đàn, đưa việc 
giáo dục pháp luật vào các trường học, 
các cấp học, xây dựng ý thức sống có 
pháp luật và tón trọng pháp luật. 
Tăng cường công tác kiểm sát, thanh 
tra ; tỏ chức và mở rộng thanh tra 
nhàn đàn ; chấn chính việc xét và giải 
quyết các đơn từ khiểu tố của nhàn 


đản, khắc phục tỉnh trạng ứ đọng, tỉnh 
trạng không có cơ quan nào, tö chức 
nào chịu trách nhiệm giải quyết đến 
nơi đến chốn những việc oan ức, 
những trưởng hợp quyen lợi công dàn 
bị xàm phạm mà nhân dân yêu cầu 
thăm tra, xem xét ® (1), 


Đề tăng cường pháp chế xã hội chủ 
n¿h1a, trước hết phải iửừng bước xâu 
đựng hệ thống pháp luật, nhất là phép 
luật pề quản lý kinh lẽ. 

Có đủ pháp luật cần thiết và nghiêm 
chỉnh thi hành pháp luật thì mới giữ 
vũng được kỷ cương Nhà nước và 
trạt tự xã hội, Có đủ các pháp luật căn 
thiết do Nhà nước trung tương bạn 
hành thì các địa phương, các cơ SỞ 
có thẻ xây dựng các quy chế hoạt 
động và quản lý vửa phù hợp với đặc 
diễm của địa phương và cơ sở mình, 
vừa phù hợp với pháp luật thống 
nhất của Nhà nước. 

Trong quá trình xâv dựng và củng 
có chính quyền nhàn dàn, Nhà nước 
la đã xây dựng và ban hành nhiều 
luật và pháp lệnh. Nhưng pháp luật 
của ta chưa hoàn chỉnh. Trong khoảng 
ò — 10 năm tới, cần ¿hề chế hóa dường 
lối, chính sách của Đưùg một cách có 
hệ thống uà toàn diện hơn trước, bát 
đảu tử những quụ định cơ bản, nhàn 
lừng brớc cụ thề hóa uề rmặt pháp lụ 
cơ chš ® Đăng lãnh đạo, nhân dân làm 
Chu, Nhà nước quản lú 9. 

Đề xây dựng pháp luật thành hệ 
thống và có chất lượng, những năm 
gan đây Đẳng và Nhà nước đã chủ 
. trương đặt kế hoạch xả dựng pháp 
luạt; Hội đồng Nhà nước dã thông 
qua kế hoạch 5 năm 19§1 — 1955 về 
xáy dựng pháp luật, Chính phú dã 
lạp kế hoạch hằng năm về xảy dựng 
pháp quy. 

Việc đặt kế hoạch xày dựng pháp 
luật có tác dụng đề cao trách nhiệm 
dự thảo pháp luật của các bộ, bảo 
đảm đưa việc xem xét hoặc thông 
qua các dự án pháp luật vào chương 
trình nghị sự của các cơ quan cao 


nhất của Đảng và Nhà nước. Qua 
việc làm kế hoạch này, các cơ quan 
có liên quan cân nhắc, lựa chọn các 
thê chế có tác dụng lớn nhất và thiết 
thực nhất, đáp ứng yêu cầu của cuộc 
sống, khắc phục lõi làm chấp vá do 
không có dự kiến trước khiến cho sö 
lượng văn bản ban hành trong từng 
thời kỷ nhất định có thê rất nhiều 
nhưng văn không đáp ứng được vêu 
cầu thê chế hóa đường lối, chính sách 
của Đảng. 

Trong kế hoạch 5 năm 1961 — 1955 
về xây dựng pháp luật, các loại pháp 
luật chủ yếu đều được chú trọng: 
pháp luật về tô chức Nhà nước, pháp 
luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công đân, pháp luật về quan lý 
kinh tế, pháp luật về quản lý 
tư pháp, pháp luật trong các lĩnh 
vực khác (quán lý hành chính. quốc 
phòng, an nính, văn hóa, xã hội). 
Với vài ba kế hoạch ö năm nữa, 
Chúng la sẽ có tương đối đủ pháp tuạt 
căn cho lất cả các lĩnh oực quản lụ~ 
chủ uẽu; đến khi đó mới có thê nói 
là có. hệ thống pháp luật lương đối 
hoàn chỉnh. 

Hoạt động kính tế là hoạt động có 
tỉnh chất nén tìng, cho nên chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước ta có 
tầm quan, trọng đặc biệt, việc hoàn 
thiện, bỗ sung pháp luật 0ề quản ÙỤ 
kinh f†ế luôn luôn là vấn đề thời sự 
nóng hồi và phải được coi trọng đúng 
mức. 

Đề sử dụng được mọi nguồn năng 
lực lao động của nhân đân nhằm khai 
thác tốt nhảất đất đai, rừng, biền... 
và phát huy đầy đủ mọi khả năng về 
ngành nghề, bảo đâm phát triền nóng 
nghiệp và công nghiệp sữn xuất hàng 
tiêu dùng, cần xày dựng pháp luật về 
các loại tài nguyên thiên nhiên (hiện 
còn quá thiếu): luật đất đai, luật 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hột đại biều tcàg 
quốc lần thứ V, Tạp chí Cộng sản. số 4-1982, 
tr. 63. 
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về khai thác, quản lý và bảo vệ lòng 
đất (chủ yếu là khoáng sản), luật về 
quản lý và bảo vệ các nguồn nước, 
luật về khai thác, quản lý và bảo vệ 
rừng, luật về bảo vẻ các nguồn lợi 
hải sản, thủy sản... Chúng ta cần xây 
đựng xong bộ luật lao động: sửa dồi, 
bồ sung các quy định về tuyên dụng 
lao động, bố trí lao động, chế độ và 
hình thức tiền lương, tiền thưởng, 
phúc lợi tập thề, v.v. ở các nông 
trưởng, công trưởng, xí nghiệp công 
nghiệp, cơ quan. Pháp luật lao động 
cần khắc phục thiên hướng chỉ nặng 
về điều chỉnh lao động phô thông, 
nhẹ về điều chỉnh lao động có khoa 
học kỹ thuật và lao động quản lý là 
những lực lượng lao động có vai 
trỏ quyết định trong cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật và đồi mới cơ chế 
quản lý ở nước ta. 

Việc hoàn thiện công tác kế hoạch 
hóa ở nhiều cấp và xây dựng kế hoạch 
tử cơ sở lên được thê chế hóa bằng 
một đạo. luật vẻ kế hoạch hóa, sẽ làm 
rõ các mới quan hệ phân cấp, phối 
hợp giữa nhiều cấp, các văn đề¬^thầm 
quyền, trỉnh tự bảo đảm nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong kế hoạch 
hó:. Việc củng có chế đọ hạch loàn 
kinh lế 0d kỉnh doanh + Fọi chủ 
nghĩa được thực hiện bằng việc xây 
dựng. bộ sung các điều lệ về tô chức 
quản lý xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp 
và liên hiệp xí nghiệp các loại, kề 
cả trong cúc ngành công nghiệp, nòng 
nghiệp, xaâaV dựng, giao thòng văn 
tải (như xí nghiệp đường sát, xí 
nghiệp cảng...), thương nghiệp (cá 
nội thương và ngoại thương), sẽ vừa 
làm rõ quyền chủ động sáng tạo của 
các loại cơ sở ây dựa trên chế độ 
hạch toán Kinh tế, chế độ quan 
hệ kinh tế trực tiếp và hợp 


đồng kinh tế, vừa bảo đảm sự quản. 


lý tập trung của Nhà nước về các 


mặt thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, - 


quản lý tài sản VÀ giao nộp sản phẩm 
cho Nhà nước. Cần bồ sung, hoàn 


thiện các quy định vẻ chế đó hạch 
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toán kính tế đổi với các loại hình 
xi nghiệp có quy mò khác nhau xí 
nghiệp, xí nghiệp liên hợp, liên hiệp 
các xí nghiệp), các diều lệ về hợp 
đồng kinh tế áp dụng trong các lĩnh 
vực khác nhau: công nghiệp, nông 
nghiệp. tiêu còng nghiệp, thủ công 
nghiệp, xây dựng. vận tải, phân phối 
lưu thông, thiết kế và nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật, v.v. 


Từ trước dến nay vấn đề fö chức. 
hoạt động bà quản lỦ các hệ thống hợp 
líc œa hầu như không được pháp 
luật điều chỉnh. Đây là một vấn đề 
rất quan trọng có liên quan đến việc 
thúc đầy phát triền nông nghiệp và 
sẵn xuất hàng tiêu dùng. thiết lập 
trật tự mới trên mặt trận phản phối 
lưu thông, đồng thời đầy mạnh cải 
tạo xí hội chủ nghĩa, mở rộng quyên 
làm chủ tập thể của nhân đản 
lao động trong lĩnh vực này. Việc 
ban hành pháp luật và các điều lệ 
mẫu chính thức đối với hợp tác xã 
sản xuất nòng nghiệp, hợp tác xã tiên 
công nghiệp, thủ công nghiệp. hợp 
tác xã mua bán là rất cần thiết dề 
xác định tính chất, vị trí pháp lý của 
các loại hợp tác xã. mối quan hệ giữa 
hợp tác xã với Nhà nước, hệ thống 
toàn ngành của từng loại hợp tác xã, 
tỏ chức và hoạt động của hợp tác xã 
cơ SỞ, Ngay đối với các hợp tác xã 
tronøg củng một ngành kinh tế cũng 
có thề có những điều lệ mẫu khic 
nhau phù hợp với đặc điềm tô chức 
sản xuất kinh doanh và ngành nghề, 
với trình độ tập thể hóa tư liệu sản 
xuất và cài tạo quan hệ sản xuất, 
với điều kiện và hoàn cảnh cụ thê 
của từng miền. 


Đại hội thứ VÝ của Đẳng một lần 
nữa khẳng định vai trò rất quan 
trọng của địa bản huyện: «lấy huyện 
làm địa bàn phân công lao đông, tò 
chức lại sản xuất, sử dụng tối Tin 
động và đất đai, rừng. biền, thực 
hiện thàm canh, cbuyvcn canh, phát 
triển trông trọt, chăn nuồi, HỚ nu¡ìng 


ngành, nghề" (2) Trong thời gian 
tới mỗi huyện sẽ được xảy dựng 
thành một cơ cấu kinh tế, một vùng 
nòng thôn hới và một pháo đài quản 
sự. Chinh quyền cấp huyện có nhiệm 
vụ quản lý toàn điện theo pháp luật 
các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội và quốc phòng Ở 
địa phương: thực hiện chức nàng 
quan lý Nhà nước đối với việc sử 
dụng đắt đai, lao động, đối với tỏ chức 
và boạt động của các loại hợp tác xã, 
cũng như đối với kinh tế quốc doanh 
trên địa bàn huyện, v.v. Các quy 
định về tô chức quản lý:ở cấp huyện 
hiện nay chưa đầy đủ cần được sớm 
bò sung với những mò hình khác 
nhau phù hợp với đặc điềm địa lý 
kính tế, tô chức sản xuất và đặc điểm 
dàn tộc, đân cư của các loại huyện 
khác nhau. Đồng thời những quy 
định về tô chức quản lý cấp xã, 
phường là cấp liên hệ trực tiếp với 
dàn trong sản xuất và cuộc sống 


thưởng ngày cũng cần được bỏ sung. 


Tò chức uà hoụt động uề Rinh. lế 
đối ngoại ø»d ngoại thương ngay từ 
đầu phải dựa vào pháp luật. Đề cho 
tô chức và hoạt đọng này chuyền 
biến nhanh hơn, cần sớm xày dựng 
luật về ngoại thương, xác định mức 
độ và hình thức Nhà nước công nhận 
cho eác địa phương và các xi nghiệp 
lớn được tham gia kinh doanh ngoại 
thương; xây dựng pháp luật về hợp 
đồng mua bản với nước ngoài, về 
kinh đoanh liên quốc gia, v.v. Nước ta 
là thành viên của. Hội đồng tương trợ 
kinh tế, chúng ta càng cản nắm vững 
pháp lý của mối quan hệ kinh tế giữa 
nước ta và các nước anh em đẻ làm 
tròn nghĩa vụ của mình. 


Với một số điềm nêu trên, chúng ta 
cũng đã thấy phái xày dựng hàng 
loạt pháp luật, pháp quy. 

Song xảy dựng hệ thống pháp luật 
không phải là làm thật nhiều văn bản 
pháp luật, mà phải bảo đầm chất lượ ng 
của hệ thống đó bằng cách : can nhắc, 


lựa chọn các thể chế có tác đụng thiết 
thực nhất; không bỏ qua việc thể chế 
hóa một vấn đẻ cơ bàn nào mà đường 
lối, chính sách của Đăng và thực tiền 
quản lý kinh tế—xã hội của Nhà nước 
đòi hỏi. * lic thống này phải vừa có 
sức thuyết phục. vừa có sức mạnh bắt 
buộc đối với toàn xã hội s (3); trong 
nội dung quy định của nó, hệ thống 
pháp luật phải quán triệt các quan 
điểm cơ bản của Đảng về quản lý 
kinh tế — xã hội trong giai đoạn mới 
(như xóa bỏ tận gốc lối quản lý hành 
chính quan liệu bao cấp, thực hiện tiết 
kiệm nghiêm ngặt, không được gây 
khó khăn, phiên hà cho nhân dân địa 
phương và cơ sở bằng những thủ tục 
rắc rồi, phát huy tínhchủ động sáng tạo 
eúa địa phương, của cơ sở, bảo đảm 
thống nhất ba lợi ích, v.v.) ; hệ thống 


"pháp luật phải tương đổi để hiều đối 


với những công dàn bình thường. 
* 


Sau khi có pháp luật, uấn đề tồ chức 
Lhí hành pháp luật có ai trò cực kủ 
quan trọng. Trước hết, đề thí hành 
được cúc văn bản pháp luật có nội 
dung chung do các cơ quan Nhà nước 
có thầm quyền chung ban hành, các 
địa phương, các cơ sở thưởng yêu cầu - 
các bộ có liên quan kịp thời ra 0uăn. 
bạn cụ thề hóa các quy định ấy, đồng 
thời có kề hoạch hưởng đản, giúp đỡ 
Lheo dõi, kim tra các địa phương, các 
cơ sở trong việc thi hành pháp luật. 

Thực tiễn nhiều năm nay cho thấy. 
sở đĩ tình trạng ví phạm pháp luật 
táng lên, một nguyên nhân quan trọng 
là do trong cán bộ, công nhàn, viên 
chức và nhàn dàn ta còn có nhiều 


(2 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại bội đại biều toàn 
quốc lần thứ V. Tạp chí cộng sản. số 4-1982. 
tr, 39. 

(3) Báo cáo về xây dựng Đảng của Bao chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ \V, Tẹp chí Cộng sản, số 
5-1982.tr. 46. - 
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người không hiều biết pháp luật đến 
mức cần thiết, không năm được các 
quyền, lợi ích và nghĩa vụ của minh 
trong những trưởng hợp cụ thê nhất 
định, cho nếp họ không tránh được 
- những việc mà pháp luật ngăn cắm và 
không biết đấu tranh: chống những 
vi phạm pháp luật của người khác. 
Biện pháp nàng cao tính tự giác của 
mọi người trong việc nghiêm chỉnh 
thí hành pháp luật và đấu tranh chống 
phạm pháp là các ngành. các cấp, các 


cơ sở quan tâm đầy đủ việc phỏ biến; 


tuyên truyền, giáo dục pháp luật một 
cách thường xuyên, rộng rãi và đi 
vào chiều sâu bằng cách tông hợp sử 
dụng các lực lượng cán bộ có liên 
quan, các phương tiện và hình thức 
tuyên truyền, giáo dục thích hợp. 
Tích cực chuẩn bị đề đưa việc gi1ng 
đạuy pháp luật vào chường trình giáo 
đục phố thông và chương trình giáo 
dục chuyên nghiệp. 


Phỏ biến, tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật làÀ một biện pháp cần thiết 
đề phòng ngửa D0 phạm pháp Tuạt. 
Những chưa đủ, để từng bước và từng 
phần xóa bố những nguyên nhân và 
điều kiện sinh ra tỉnh trạng vì phạm 
pháp luật, các cơ quan có liên quan 
(như tư pháp, nội vụ, thành tra, kiểm 
sát, tỏa án, v.V.) nên củng ĐỚI các đồ 
chức xa. hội tiến hành: phản tích tỉnh 
hình, điều kiện và nguyên nhàn vì 
phạm pháp luật trong từng thời kỷ, 
tử đó đề ra các biện pháp phòng ngửa 
thich hợp. Các biện pháp này thường 
nhiều hình nhiều về và không chỉ đơn 
thuận là biện pháp pháp chế. Ví dụ: tỏ 
chức tốt công tác giáo dục ở trưởng 
phô thông" xây dựng và đưa vào 
hoạt động ở các câu lạc bộ thanh niên, 
thiểu niên ở các khu đàn cư những 
hình thức giải trí lành mạnh hấp dẫn : 
những cách giáo dục thích hợp ; phối 
hợp chặt chẽ việc giáo dục giữa nhà 
trưởng, đoàn thể và gia đình, v.v. — 
những biện pháp đó sẽ tạo cho thanh, 
thiếu niên một mời trưởng sống, học 


J1 


Lập và vui chơi lành mạnh. Việc bạn 
hành và thực hiện những quy chế về 
tồ chức và hoạt động của cơ sở,thực 
hiện tốt chế độ làm chủ tập thê cúa 
những người lao động, kết hợp còng 
Lác kiêm tra của chỉnh quyền với còng 
tác thanh tra công nhân, v.v. sẽ tạo 
ra một môi trưởng hoạt động có nẻn 
nếp, có tô chức ở cơ sở. Tất cả những 
việc nói trên đều có hề góp phần xóa 
bỏ những điều kiện và nguyên nhân 
vi phạm pháp luật. 


Lâu nay có tình trạng việc xử lý 
ác VÌ phạm pháp luật không kịp 
thời, nghiệm mình. Chúng ta khòng 
monø muốn dùng đến biện pháp trừng 
trị và Không coi đó là biện pháp phải 
đng nhiều nhất, nhưng một khi đã 
xảy ra ví phạm pháp luật thì nhất 
định phái áp dụng biện pháp xứ lý. 
xử phạt thích đáng. Pháp chế xã hội 
chủ nghĩa coi việc xứ lý không được 
bo qua bắt cứ hành 0Ũ 0L phạm pháp 
luật nạo dì nhỏ, là một vấn đề nguyên 
tác, đồng thời cũng đề ra nhiều hình 
thức xử phạt và tö chức xử lý. Đề ngìn 
chặn và răn đe, phỏng ngừa vi ph¿m 
pháp luật, từ những vấn đề không lửn 
như ví phạm kỶ luật lao dòng thường 
ngày, làm mất trật tự ở nơi còng 
công, đến những vấn đề nghiêm trọn, 
như trộm cướp, ăn cắp tài sản xã hội 
chủ nghĩa có hệ thống, hối lộ, giam 
người trái phép, đâu cơ tích trữ, 
buôn lậu, làm hàng giả, v.v., điều 
quan trọng là nhân viên công an hoặc 
kiểm sát, cán bộ quản lý và cán bộ 
công tố có liên quan không được vi 
lý do gì mà bỏ qua việc xử lý — nhẹ 
thị khiến trách, cảnh cáo, phạt vì 
cạnh, nặng thì dưa ra truy tỔ trước 
pháp luật. 


Căn cứ vào Hiển pháp và pháp luật, 
Nhà nước tà đã xây dựng các tô chức 
xứ lý thích hợp : trước hết tất eä các 
cơ quan quản TỶ các ngành, các cấp, 
ác cơ sở đều có trách nhiệm xử lý 
tác ví phạm về mặt KỶ luật hành chính 
và ký luật lịìo động trong phạnh ví 


thẩm quyen của mình; hệ thống cơ 
quan nói vụ. các cơ quan thanh tra, 
các cỡ quán trọng tài kinh tế, hệ thống 
viện kiêm sát nhân dân, các tòa án 
nhàn đàn đều có thầm quyền quan 
Họng về mặt điều tra, thanh tra, xử 
lý vĩ phạm. -Trong thời gian tới, 
chúng ta sẽ thành lập các tô chức 
của nhàn đân ở các cơ sở đề giải 
qnvết những vụ ví phạm pháp luật 
và tranh chấp nhỏ trong nhàn dàn 
(theo điều 12§ của Hiến pháp mới). 
làm nhữ vậy, tức là lồng hợp sự dụn!) 
lóI lạt cqđ các hình Thức l0 chức xừ 
lj đã có và sẽ có. 


* 


N 


Đề thực hiện được các biện pháp 
nói trên, cần €2 /HỌI đội ngựa căn bự 
pháp U ngày càng động đảo cộng tác 
ơ lãi ca các ngành, các dịa phương 
và các cơ sở, có phẩm chất, đạo đức 
tọt, có kiến thức chuVvên mòn vẻ các 
ngành luật khác nhau (luật kinh tế, 
luật lao động, luật hành chính, luật 
hình sự. luật đân sự, luật quốc tế,v.v.) 
và hiệu biết các nghiệp vụ khác nhau 
(tự thảo huưạt, điều tra tội phạm, xét 
xư. bào chữa, nghiên cứu khoa học 
pháp lỶ, v.v.) Đồng thời đội ngũ cán 
bộ quan lý, cán bộ lành dạo cùng cần 
được trang bị những kiến thức pháp 
lÝ đến mức -cần thiết. 

Trong mặyv chục năm qua, chúng 
là chưa chú trọng đúng mức văn đề 
từto tạo cán Độ pháp lý pà bồi dưỡng 
phúp TỦ cho cán bộ quản TÚ. Ngày nay 
nó trở thành một văn đề gay gắt, có 
ý nghĩa thực tiên rất lớn. Trước hết, 
can cúng cố, Trưởng đại học pháp lý 
Hà-nội thành trung tâm đào tạo cán 
bộ pháp lý lớn nhất của nước ta, 
nguồn cung cấp cán bộ giảng dạy 
pháp lý cho ca các trường khác. Yêu 
cau về b5i dưỡng cán bộ pháp lý rải 
lớn và“cấp bách, cho nên trước mắt 
can tập trung sức mở các lớp bồi 
dưỡng pháp lý ngắn hạn cho những 
cản bộ được bố trí làm công tác pháp 


chế nhưng chưa qua trưởng lớp pháp 
lý nào. Đông thời tạo điều kiện cho 
Trường đại học pháp lý sớm mỞ 
được cíc lớp chuyên tụ, hàm thụ cho 
những cần bộ pháp chế và cán bộ quan 
lý không có hoàn cảnh theo học tạp 
trung đài ngày. Việc tỏ chức giảng 
dạy pháp lý ở các trường hành chính 
và giang dạy về Nhà nước và pháp 
luật ở các trường Đăng, bắt đầu từ 
trường Đăng cấp cao Nguyễn-Á¡i-Quốc. 
cũng là việce-ceìn được đặt ra trong 
những năm tới. | 


* 


Tăng cường sự lành đạo của Đđng 
là nhàn tô quyết định nhất đối với 
việc hoàn thiện pháp luật và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Pháp chế xã hội chú nghĩa thê hiện 
Ý chí của Đang, nguyện vọng của giai 
cấp công nhàn và nhân: dàn lao động, 
cho nên tăng cường pháp chế xã hội 
chù nghĩa không những là sự nghiệp 
của Nhà nước mà trước hết là sự 
nghiệp của Đăng ta. 


Trong hầu hết các nghị quyết của 
mình, Ban chấp hành trung ương hoặc 
Bộ chính trị Trung ương Đang sau 
khí vạch ra những phương hướng, 
nhiệm vụ, đều để ra những biện pháp 
bảo đàm Thực hiện, trong đó có việc 
tầng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

« Prong tùng thời KỶ nhất định Trung 
ương ung vạch ra những phương 
hướng, nhiệm vụ và biện pháp tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong một nơhị quyết “chuyên đề », 
Đó là một sự Kiện rất quan trọng có 
tác dụng thúc đây nhân đàn “sống và 
làm việc theo [hiển pháp và pháp luật» 
và Nhà nước tăng cường quản lý xã 
hội theo pháp luật, 

Xhư chúng ta biết, tất cả các luật 
và pháp lệnh đdêu dược trình Hộ chính 
trị Trung ương Đăng xem xét trước khi 
trình Quốc hội hoặc lội dòng Nhà 


(Xem điếp trang 20) 


VẤN ĐỀ CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 
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ỐNG cho cá nhân mình hay cho cả 
xã hội ? Sống đề làm gì và sống 
như thế nào 2 _ 


Đây là những vấn đề cơ bản của 
nhân sinh quan, những vấn đề mà 
trong cuộc sống con người luôn luôn 
đặt ra đề giải quyết. Thái độ đối vớt 
những vấn đề ấy chính là thước đo 
trình độ và phầm chất của con người, 

Trước đày khi một người gia nhập 
lắng cộng sản và bước vào cuộc chiến 
đấu thì trước mặt họ là nhà tủ và 
máy chém, là trăm ngàn thử tháth 
gian lao. Vào Đảng có nghĩa là chuìn 
bị hy sinh mọi lợi ích riêng tư, cà 
tính mạng. tình yêu và hạnh phúc. 
Lúc đó, dâu có những băn khoăn giữa 
lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Đâu 
có vấn đẻ đãi ngộ vật chất và tỉnh 
than. Đâu có tiền. tài và địa vị. Dâu 
có chuyện nhà rộng hay hẹp, lương 
thấp hay cao... 

Với tâm hồn giản dị và trong sảng: 
người cộng sản hỏa mình trong quần 
chúng công nhân và lao động, chiến 
đầu vì lợi ích của quản chúng. Giai 
phóng cho giai cấp và dân tộc, giải 
phóng cho cá nhàn. loại và cho mỗi 
con người, họ thể nghiệm sâu sắc 
rang đó là lẽ sống và niềm vui cao 
nhất 
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trong nhân sinh quan của người cộng sản 


Giáo sư VŨ -KHIÊU 


Hơn năm mươi năm qua, những 
người cộng sản như thế đã là bộ mạt 
quang vinh của đất nước, là niềm tr 
hào chính đáng của Đảng ta, của dàn 
tộc ta. 


Cùng với những người cộng sản 
như thế, nhân dàn ta đã vượt qua 
bao chặng đường vẻ vang, phá tan 
mọi trở ngại, đánh bại mọi kẻ thủ đề 
giải phóng đất nước, giành lại quyền 
làm chủ của mình. Những thắng lợi 
to lớn ấy gắn liền với trí tuệ, tài năng 
và cả máu xương nữa của bao người 
cộng sản. 


Nhà tù đế quốc, thứ địa ngục trần 
gian khủng khiếp này. với những dụng 
cụ tra tấn man rợ nhất vẫn khôn 
khuät phục nöỏi ý chí kiên cường của 
những người cộng sản. Phát xít Nhật, 
thực dân Pháp và để quốc Mỹ với 
những vũ khi hiện đại nhất đã không 
cản bước được những người cộng sản 
cùng nhàn dân chiến đấu. Mọi sự lừa 
bịp và dụ đỗ không lay huyền được 
lòng họ. Họ đặt xuống dưới chân 
mọi sự cám đỗ vật chất đề giữ vững 
phảm chất tỉnh thần. Trong chiến đấu. 
họ lấy thân mình lấp lỗ châu múi, 
chèn pháo, hoặc lấy vai làm giá súng. 
Trước giờ lên máy chém, họ vẫn cài 
hoa trên đầu, hát bài ca yêu nước,, 
vẫn nhìn đời với con mắt tin tưởng 
và lạc quan, 


Mỗi chặng đường cách mạng là nhiệm. đao động, hoặc chùn bướe 
một giai đoạn khó khăn phải vượt trước khó khăn». Song trong thực tế, 
qua, là một ngọn lửa thử vàng nung những khó khăn này lại tác động 
đỏ thêm khi phách và nghị lực của không ít vào tâm tư và ý chí của 
người cộng sản. Nhưng mỗi chặng những tầng lớp xã hội chưa được 
đường cách mạng cũng sàng lọc những vững vàng và cả một số cán bộ, đảng 
kẻ yếu hèn «Có những người lập viên. 
được thành tích trong đấu tranh 
công khai nhưng lại không chịu được 
tra tấn trong tủ. Có những người 
kiên cường trước sự khủng bố của 


Chiến thắng oanh liệt của nhân đân 
ta sau 30 năm chiến đấu gian khồ đã 
giành lại sự toàn vẹn của lãnh thồ, 
ˆ : ; T0 gối và mở ra một chàn trời rực sáng cho 
mg BiẠi sa ngã rong cuộc SỐNổ - đứt nước độc lập và tự do. Tuy nhiên, 

- | bước ngoặt lớn đày triền vọng này 

Mỗi giai đoạn cách mạng đánh đấu của lịch sử lại để khiến nhiều người 
một chuyên biến mới về tình hình và - chỉ thấy thuận lợi mà không thấy hết 
nhiệm vụ, đòi hỏi ở người cộng sản khó khăn. Gia đình được no ấm, con 
những nhận thức mới và tỉnh cảm cái được học tập, nhu cầu vật chất 
mới. Có người không theo kịp yêu và văn hóa được đần dần thỏa mãn, 
cầu mới của cách mạng đã ngã bên đó cũng chỉ là nhữnô nguyện vọng 
đường hoặc lùi lại đằng sau. Có những chính đáng trong cuộc sống. Nhưng 
người trở thành vật chướng ngại trước không thấy hết những tai họa mà kể 
bảnh xe lịch sử. š địch đã đề hại và tiếp tục gây thêm, 
:_ Luôn luôn gạt bỏ những kẻ lạc hậu không nhận ra những thiếu thốn lớn 
và tiếp nhận những phần tử ưutúvào lto trong công cuộc xây dựng đất 
đội ngũ, đó là quy luật phát triền nước, thì sẽ dễ dàng đòi hỏi những 
của Đảng, là yêu cầu tất yếu của cách điều mà thực tế xã hội không the giải 
mạng. Mà TH” và ., quyết. _ . `: 


Đại hội thứ V của Đẳng tiến lên Những khó khăn tất yếu trong buồi 
một bước làm sáng tỏ thêm đường giao thời này đã khiến một số người 
lối đúng đắn của Đảng và trên cơ sở bị quan, dao động. Ở họ, sự sa sút 
khoa học vạch ra những bước đicụ trong tỉnh thần đã dẫn đến những 
thể trên mọi lĩnh vực. Chúng ta đang hành động tiêu cực ngoài xã hội. Khi 
ẩi vào giai đoạn mới của cách mạng niềm tin cách mạng và nhiệt tỉnh 
với những mục tiêu to lớn nhưng chiến đấu đã như ngọn lửa tàn lụi đần, 
cũng với những khó khăn chồng chất thị tàm hồn con người sẽ lập tức trở 
trên đường. Khó khăn vốn có từ nền thành miếng đất hoang vu cho mọi cổ 
sản xuất nhỏ, khó khăn đo dịch gây độc tư tưởng sinh sôi. Lõi sống ích 
fa và cả những khó khăn do ta kỷ và đồi trụy mà chủ nghĩa thực đân 
chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý mới lừng gieo rắc suốt 20 năm ở miền 
kinh tế và quản lý xã hội. Báo cáo về Nam và đã bị cách mạng quét đi năm 
xây dựng Đăng tại Đại hội thứ V của - 1975, gần đảy lại có chiều hồi sinh và 
Đảng đã nêu rõ: ® Khó khăn còn nhiều. phát triển. Cuộc đời là phí lý s. 
những người cộng sản phải có thái độ «mọi giá trị tỉnh thần là viền vông »† 
đúng trước khó khăn, không ảo Trước hết hãy thỏa mãn những nhu 
tương, nôn nóng, phải nhận rõ ranh cầu vạt chất, «hãy sống gấp đi, hãy 
giới giữa 2 con đường đề ra sức vươn tranh thủ mọi hưởng thụ hằng ngày »f 
lên cùng với nhân dân khắc phục khó Những lời lẽ ây như một tà khí đang 
khăn giành bằng được thẳng lợi tim cách len lỏi vào các tầng lớp 
chống ÿ lại, bàng quan, vô trách thanh niên đề mê hoặc, lôi kéo và xô 


\ 
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ngã họ.. Khi thế giới quan Mác = 
Lẻ-nim và nhàn sinh quan cộng sản 
không còn ngự trị trong đầu óc con 
người thi mọi sự hủ bại vốn đã thống 
trị bàng nghìn năm trong các xã hội cũ 
lại hiện ra như những bóng ma dẫn lối, 
chỉ đường cho những phần tử thoái 
hóa. Danh lợi, địa vị, kèn cựa, bè phái, 
nịnh trên nạt dưới cùng mọi thủ đoạn 
gian dối đề vinh thân phì gia lại điễn 


ra, khi bộc lộ công khai, khi ngấm - 


ngàm che đậy. 


Nhiều luận điệu đã được đưa ra đề 
bào chữa cho những hành vi tiêu cực. 
Theo họ, con người chẳng qua chỉ là 
một sinh vải. Trước hết nó phải sống 
cho bản thân nó đã, nó biết đâu xã 
hội là gi, nó chỉ biết đói thì phải ăn, 
khát thì phải uống, Chính Mác đã 
chẳng nói: *Con người sinh ra trước 
hết phải ăn, mặc, ở đã » đó sao 2 Theo 
họ, thật là vò lý khi đòi hỏi con người 
phải phục vụ xã hội, phải hy sinh cho 
Tô quốc và nhàn loại. Từ đó, họ kết 
luận, cá nhàn mình là trên hét, Khi 
bàn về mối quan hệ giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích xã hội, giữa trước 
mi! và làu đài, giữa vật chất và tỉnh 
thin thì họ dứt khoát coi lợi ích cá 
nhân, lợi ích trước mắt và lợi ích 
vạt chất là cao nhất, là thiết thực 
nhất. Theo họ, thì hãy đề cho những 
người «duy tảàm» chạy theo cái 
“viên vông» của lợi ích tỉnh thần, 
lợi ích lau đài, lợi ích xã hội... 


Phương chàin của người cộng sản 
lÀ: ( lÓi HgưỜời 0Ì mọi người, Tọi 
ngời ĐỀ môi người ð đã thực tế không 
còn tồn lại Ở một số người nữa. ỜỮ 
những người này, phương châm chỉ 
phối ý nghĩ và hành z¡ của họ lại là 
cầu nói hú bại và quen thuộc của giai 
cấp tư sản: Mỗi người lo cho bắn 
thàn của mình, còn thượng để thì lo 
cho tất ea , 

Văn đề cơ bàn của nhàn sinh quan 
lại được đặt ra trong thâm tìm của 
mỚI người “sống cho bản thần mình 
hay sóng cho ca xã hội? ®, 


> 
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Dựa vào chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
người cộng sản luôn luôn phản tich 
những điều kiện cụ thê khách quan 
đề phát hiện ra quy luật của xã hội 
và xác định thái độ của bản than, 
Cảnh áp bức giai cấp, nỗi đau khô 
của nhân dàn, con đường giải phóng 
của họ... đó là những sự kiện thiết 
thực đang được đặt ra và cân được 
giải quyết. Người cộng sản không 
xuất phát từ một lý tưởng xa lạ với 
hiện thực, mà xuấi phát từ hiện thực 
đề đấu tranh cho sự tiến bộ của xã 
hội và hạnh phúc của con người. 
Hằng ngày, mọi người phải lo các vấn 
đề ăn, mặc, ở của gia đỉnh, học tạp 
của con cái, tiến bộ của bắn thân. 
Chăm sóc đến lợi ích cá nhàn như thế 
là bình thường. Lợi ích ấy không 
chỉ cá nhân phải chú ý mà xã hội 
cũng có trách nhiệm quan tâm. 


Nhưng gan đây do những khó khăn 
về mặt kinh tế, đời sống còn thiếu 
thốn, nhiều người đã dao động. llọ 
đàm lơ là với lợi ích chung của xã 
hội mà chỉ chăm lo thu vén cho bản 
thân mình. Nhiều hiện tượng tiêu cực 
ngoài xã hội đã nay sinh. Những kẻ 
đầu cơ, buôn lậu, ăn cấp của còng, 
lửa bịp quần chúng đã làm giàu một 
cách phi pháp và sống xa hoa trên sự 
thiếu thốn của nhiều người. Do sơ hở 
của ta vẻ mặt quản lý kinh tế, quản 
lý xã họi và cũng do nơi này, nơi 
khác không nắm vững quy luật phản 
phối xã hội chú nghĩa, ta đã đề kéo 
dài nhiều tỉnh trạng bất công, thiếu 
sự trừng phạt kịp thời đối với những 
kẻ có tọi và thiếu sự đãi ngộ thích 
đáng dỏi với những người có công. 
Tình h?nh đó không khuyến khích và 
cô vũ được những người tốt, việc tốt. 
Ngược lại, cũng không ngăn chặn 
được những hành ví hư hỏng ngoài 
xã hội. Đẳng đã có nhiều chỉ thị nhằm 
chấm đứt những hiện tượng bất công 
này, Chúng ta đang phấn đấu đề không 
còn tỉnh trạng những người này toàn 


tâm, toàn ý lao động cho xã hội thì 
phải sống một cách túng thiếu, còn 
những kể kia chỉ chăm lo cho lợi ích 
gia đình, tìm mọi cách xâm phạm lợi 
ích xã hội, thì sống một cách phè phỡn. 
*®*làm nhiều hưởng nhiều, làm ít 
hưởng Ít », quy luật này của chủ nghĩa 
xä hội nhất định phải được tôn trọng. 


Giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập 
thê và lợi ích xã hội là vấn đề đang 
đặt ra ở mỗi xỉ nghiệp, mỗi cơ quan, 
mỏi hợp tác xã, cũng như ở mỗi gia 
đình, ở mỗi người lao động. Lợi ích 
cá nhân là một. hiện tượng thực tế, 
là điều thiết thực ở mỗi con người. 
Không thửa nhận điều ấy là duy tàm, 
là chủ quan, nhưng ở mỗi chế độ khác 
nhau và ở mỗi giai cấp khác nhau, 
cách giải quyết vấn đề này không 
giống nhau. 


Dưới chế độ tư bản, quan hệ giữa 
lợi ích của cá nhân người lao dộng 
với lợi ích của Nhà nước tư sản. giữa 
lợi ích của công nhân với lợi ích của 
nhà tư bàn là mối quan hệ đối kháng. 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, trên cơ 
sở của sự chiếm hữu công cộng của 
Nhà nước, của tập thê về các tư liệu 
san xuất chú vếu, thì lợi ích xã hội 
và lợi ích tập thê là nền tảng của lợi 
ích cá nhân. Lợi ích cá nhàn không 
đối lập với lợi ích xã hội và lợi ích 
tập thề mà ngược lại lấy lợi ích xã 
hội và lợi ích tập thề làm tiên đề. 
Trong xã hội ta, ihu hoạch chính đúng 
cua cá nhân, mức sống của gia đỉnh 
chỉ có thề được nâng cao khi trình độ 
sản xuất xã hội phát triển, khi hợp 
tác xã được mùa, khi xí nghiệp hoàn 
thành nhiệm ˆvụ. Hăng say làm việc, 
đóng góp ngày một nhiều cho tập thê, 
cho xã hội cũng là chăm lo cho chính 
cuộc sống của gia đỉnh và của bản 
thân. Chịu «thiệt ? một chút ít cho lợi 
ích của xí nghiệp. của cơ quan, của 
hợp tác xã cũng chỉ có nghĩa là đem 
lợi ích trước nát phục tùng lợi ích 
làu đài của bản thân mình mà thôi. 


Những người đó cảm thấy tự hào và 
sung sướng được phục vụ cho lợi ích 
xã hội, lợi ích của Tô quốc họ. lợi 
ích của giai cấp công nhân và nhàn 
dân lao động mà họ là một thành viên. 
llọ hiểu rõ rằng lợi ích xã hội là sự bảo 
đảm chắc chắn nhất cho lợi ích làu 
đài và cao cả của chính họ. 


Những điều cơ bản trên đây của 
nhân sinh quan cộng sìn chủ nghĩa 
không phải mọi người đã nhận thức 
được. Do đó, có nhiều nơi đã xử lý 
không đúng đẳn mối quan hệ giữa ba 
lợi ích. Có những hiện tượng đã tách 
lợi ích cá nhân ra khỏi lợi ích tập thê, 
và đối lập lợi ích tập thê với lợi ích 
xã hội. Có những người làm cho tập thể 
mình mà cứ như trước đây người công 
nhàn làmcho nhà tư bản vậy.Có những 
người tính toán chỉ ly hơn thiệt. lo 
đòi đãi ngộ cho mình càng nhiều càng 
tốt, bất kẻ lợi ích tập thể bị xàm phạm 
như thế nào. Có những đơn vị đã 
chuyền sản phầm chính của quốc gia 
thành «phế phầm? hoặc đưa sang 
kinh doanh đề lấy tiền chia cho “tập 
thê ». * Tập thê ® ở đày có nghĩa là tạp 
hợp những cá nhân chỉ quan tàm đến 
lợi ícb của bản thân minh, không đếm 
xỉa đến lợi ích xã hội. 


Trong quan hệ giữa ba lợi ích mà 
chỉ quan tàm đến lợi ích cá nhân mình 
thị điều đó có nghĩa là đã xa rời nền 
táng của chủ nghĩa xã hội và phá hoại 
nên tàng đó. Xử lý đúng dẫn mối quan 
hệ giữa ba lợi †ch, người cộng sản 
quan tàm thích đáng đến từng loại 
lợi ích, trong đó có lợi ích thiết thực 
của người lao động, bảo dâm cho 
những người đóng góp nhiều hơn cho 
xã hội dược đãi nựò nhiều hơn. Bằng 
khuyến khích về vật chất và cỗ vũ về 
tỉnh thần, người cộng sàn động viên 
mọi người hoàn thành tốt nhất mọi 
nghĩa vụ lao động và chiến đấu đẻ 
trên cơ sở đó mỗi người có thể nhận 
lấy lợi ích chính đáng Sủa cá nhân, 
đem lại hạnh phúc cho gia đình và 
vinh dự cho bản thân. Đó là sự công 
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bằng xã hội chủ nghĩa mà người cộng 
sản đấu tranh cho quần chúng nhân 


đân. Nhưng đối với bản thân mình, 


người cộng sản lại không phải chỉ vì 
sự công bằng ấy. Họ phấn đấu cho 
một lý tưởng cao cả. Và vì vậy bao 
giờ họ cũng tự giác chăm lo trước hết 
đến lợi ích xã hội ; đặt lợi ích cá nhân 
mình phục tùng lợi ích xã hội và khi 
cần thiết, hy sinh lợi ích cá nhàn cho 
lợi ích xã hội. 
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Khi người cộng sản thoái hóa đến 
mức chỉ còn biết chăm lo đến lợi ích 
vật chất của cá nhân và tử đó xâm 
phạm vào lợi ích của xã hội thị họ 
không còn là người cộng sản nữa. 

Tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là thực hiện bước ngoặt lớn 
nhất trong lịch sử loài người, là lần 
đầu tiên xóa bỏ áp bức bóc lột, là 
giải phóng triệt đề cho cả xã hội và 
cho mỗi con người. Không thê thực 
hiện được nhiêm vụ cực kỳ khó khăn 
này, nếu như không có những con 
người có đủ phầm chất cách mạng và 
năng lực. Khi Hồ Chủ tịch nói :« Muôn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết 
phải có con người xã hội chủ nghĩa » 
thì Người vừa nhấn mạnh sự nghiệp 
cao cả của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
vừa đôi hỏi nhàn dân ta, trước hết là 
những người cộng sản phải đặt lợi 
ích xã hội lên trên lợi ích bản thàn, 
phải toàn tâm, toàn Ffe phục vụ cách 
mạng. llơn 50 năm qua, Đẳng đã giáo 
dục và rén luyện những đẳng viên 
của mình, những người cộng sản, 
theo tỉnh thần ấy. 

Đặt lợi ích của xã hội xã hội chủ 
nghĩa lên trên lợi ích bản thân, đặc 
điềm này ở người cộng sẵn không 
phải là một điều khó hiều. Bởi vi, đã 
tử làu, được Đẳng giáo dục, người 
cộng sản đã biết kế thừa và phát huy 
lên mọt trình độ mới về chất những 
phẩm chất tốt dẹp của giai cấp công 
nhàn, truyền thống quý báu của dàn 
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tộc Việt-nam và bản tính tốt đẹp của 
nhân loại. Giai cấp công nhân là giai 
cấp bao gồm những người chỉ có thề 
giải phóng bản thân khi giải phóng cả 
giai cấp, và giải phóng giai cấp gắn 
liên với giải phóng cả nhân loại Họ 
là những người ít đầu óc tư hữu nhất, 
là người giàu lòng hào hiệp và sẵn 
sàng chiến đấu kiên cường cho lợi 
ích chung. 


Dân tộc Việt-nam là một dàn tộc 
suốt mấy nghin năm lịch sử đã thương 
yêu nhau và gắn bó mật thiết với 
nhau đề chống lại sự phá hoại của 
thiên tai và sự hủy điệt của quân xâm 
lược. Sản sàng hy sinh cho Tô quốc, 
cho đồng bào mình, đó là lề sống 
thông thường, là: điều kiện tồn tại của 
cả dàn tộc. 


Bản tính tốt đẹp của nhân loại thề 
hiện trước hết ở tính zä hội của con 
người. Là một thực thề xã hội, con: 
người chỉ có thê tồn tại trong sự gắn 
bó thường xuyên với xã hội như một 
tế bào trong cơ thê. Từ việc thỏa mãn 
những nhu cầu vật chất và tỉnh thần 
cho đến mọi suy nghĩ và hành động, 
con người đều dựa vào xã hội và là 
sản phầm của xã hội. 


Dược hình thành và phát triền 
trên cơ sở của những đặc điểm trên 
đày., người cộng sản tử làu đã đấu 
tranh cho sự nghiệp giải phóng giai 
cấp công nhàn. giải phóng dân tộc 
và giải phóng nhàn loại. Và ngày nay, 
những người cộng sản Việt-nam coi 
xã hội xã hội chủ nghĩa như bản thân 
mình. Phục vụ xã hội xã hội chủ 
nghĩa đối với họ là !Z sống, là ninh dự, 
là hạnh phúc. Xã hội có giai cấp đã 
Lạo ra sự tha hóa của con người và 
tách ban chất người ra khỏ: con người, 
Con người đáng lẽ phải thương yêu 
nhau thì giai cấp bóc lột đã đối xử 
với người như chó sói với người. Vi 
lợi ích của cá nhân, họ nò dịch ca xã 
hội. Nhân danh *xã hội »s, họ áp bức 
và bóc lột những cá nhân khác. Chính 
vỉ thế mà bản tính người cũng không 


cỏp ở họ nữa. Nhân đản lao động bị 
tước đoạt cả đến những điều kiện 
sinh sống tối thiêu của con người. Lao 
động khö cực cho người khác, sỏng 
giữa một xã hội đây dây bất công, 
không có điều kiện đề phát triền bản 
thân mình, người lao động trong xã 


hội cũ không hiều được lẽ sống của. 


minh nữa. Ở họ, oơinh dự luôn luôn 
bị chà đạp và hạnh phúc là điều không 
bao giờ họ dám nghĩ tới. Giai cấp 
tư sản luôn luôn đề cao cuộc sống 
tiêu dùng, lòi cuốn mọi người vào 
những hưởng thụ vật chất. Gây bao 
tội ác đề kiếm tiền, tìm mọi cách đề 
mua sắm và đề thỏa măn những dục 
vọng thấp hèn: đó là lối sống đang 
trùm lên xã hội tư bản. Nhưng lỗi 
sống hạ thấp con người này không bao 
giờ đem lại hạnh phúc. Âm mưu và 
tội ác luôn luôn hủy diệt tâm hồn. 
Hành lạc ngày đêm không thề xua 
tan chán chường và buồn nản. Cuối 
cùng cuộc sống ích kỷ sẽ dẫn tới cÔ 
đơn tuyệt vọng, điên cuồng và bế 
tác. 


Xã hội mà chúng ta xây dựng là 
một xã hội hoàn toàn khác. Ở đày, 
con người từ địa vị nô lệ chuyền 
sang địa vị làm chủ. Từ chỗ mỗi 
người lo cho bản thân mình, từ nay 
«mỖi người vị mọi người, mọi người 
vi mỗi người». Với tư thế làm chủ 
tập thề, con người trong xã hội mới 


nhận ra hạnh phúc cao nhất của mình 
là ở lao động, tình thương 0à lẽ phải. 
Trong xã hội mới, người cộng sản là 
người đi đầu, theo ý nghĩa mới này 
của cuộc sống. Lao động sáng lạo vi 
xã hội của mìỉnh, sống giữa tỉnh 
thương của xã hội, cùng với xã hội 
mình, không ngừng phát triền trí tuệ 
và tài năng: đó là lẽ sống chỉ phối 
suốt cuộc đời của người cộng sản 
trong quá trình xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Đó là 0inh dự và niềm 0ui cao nhất 
ở họ. Với lẽ sống ấy, người cộng sản 
luôn luôn lạc quan và tin tưởng. Họ 
khác phục mọi khó khăn đề đấu tranh 
cho lợi ích của cả xã hội. - 


Không gì củn được họ trên con 
đường họ đi.. 

Không có gian khô, thiếu thốn nào 
khiến được họ nàn lòng. 

Không sự mất mát thiệt thỏi nào 
làm họ dao động. 


Cả trong chiến đấu âm thăm. dù 
xã hội biết hay không biết, dù được 
đánh giá như thế nào, người cộng sản 
văn kiêu hãnh tiến về phía trước. 


Được như thế, chính vi người cộng 
sản đã coi xã hội xã hội chủ nghĩa là 
bàn thân mình. Lợi ích xã hội là nội 
dung cơ bạn trong nhân sinh quan 
của họ. 


$ 


+1 


Vài suy nghĩ Uê 


VÂN ĐỀ ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU 


HỦ nghĩa quan liêu là sản phầm 

của xã hội cũ, là con đẻ của các 

giai cấp bóc lột. Dưới chế độ xã hội 

chủ nghĩa, chủ nghĩa quan liễu chỉ còn 

là một dạng tàn dư, nhưng nếu không 

kiên quyết đấu tranh khác phục thì 
nó sẽ gây tác hại lớn. 


Cuộc đấu tranh chống quan liêu 
là một bộ phận của cuộc đấu tranh 
nhằm tăng cường sức mạnh của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát 


I— TÍNH TẤT YẾU 
. CUỘC ĐẤU TRANH 


~ 


1— Chủ nghĩa quan liêu là một 
phạm trù lịch sử gảán liền với xã hội 
có giai cấp; chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới triệt dẻ xóa 
bỏ chủ nghĩa quan liêu. 

Dưới chế độ cộng sản nguyên thủy, 
đo lực lượng sẵn xuất chưa phát triên, 
giai cấp và Nhà nước chưa ra đời, 
xã hội chưa có sự phàn biệt giàu 
nghẻo, và như Xác nói* con người có 
thê còn chưa tách khỏi cái cuồng 
nhau của những mối quan hệ thị tóc, 
Do đó, chủ nghĩa quan liêu chưa thê 
này mảm và bén rẻ được, 

Chủ nghĩa quan liệu hình thành tử 
khi xã hội phảàn chia thành øđiai 
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_ ¬-.. 
TRAN-HONG-PHONG 


huy quyên làm chủ tập thề của 
nhàn dàn lao động trong việc chủ 
động sáng tạo xây dựng xã hội mới. 
Đày là một vấn đề lớn, phức tạp, đòi 
hỏi phải có sự phối hợp nghiên cứu 
của nhiều ngành khoa học xã hội như : 
triết học, chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, lịch sử, tảm lý — xã hội học, 
pháp chế, văn học nghệ thuật, v.v. 
Nhằm góp phản vào việc nghiên cứu 
vấn đẻ ấy, bài này xin đề cập tới mấy 
khía cạnh sau đây : 


VÀ TÍNH CHẤT CỦA 
CHỐNG QUAN LIÊU 


cấp và ngày càng phát triền nặng nề 
trong các cơ quan Nhà nước của các 
giai cấp bóc lột. Trong chế độ chiếm 
hữu nô lệ đã tòn tại những tô chức và 
chức vụ quan liêu, đẳng cấp phức 
tạp. Những bộ máy quan lại quan 
liêu lớn đã có trong Nhà nước 
phong kiến. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa quan liêu đã phát triền cực 
kỷ tính vi và phức tạp, hàng loạt 
mạng lưới tô chức hành chính, cảnh 
sát, quàn sự, các đang phái chính 
trị. các tô chức quản lý và các tồ chức 
phí Nhà nước của giai cấp tư sản 
mọc lên như nắm. Giai cấp tư sản 
duy trị bộ máy quan liêu dàn sự và 


quản sư rộng lớn đề bảo vệ quyền 
thống trị và bóc lột của chúng và đề 
nhở đó kiếm thêm được những món 
tiên béo bở mà chúng không thê thu 
được đưới các hình thức lợi nhuận, lợi 
tức, địa tỏ và tiền thủ lao. Giai cấp 
tư sản dù có che đậy tỉnh vi đến đâu 
thì bản chất của chế độ dân chủ tư 
sản cùng là chế độ quan liêu chống 
nhân dàn. Lê-nin viết: «Chế độ đại 
nghị tư sản là chế độ kết hợp chế độ 
dân chủ (không phải cho nhân dàn) 
với chế độ quan liêu (chống nhân 
đâìn)» (1). 


Chỉ đến chủ nghĩa xã hội, Nhà nước 
chuyên chính vô sản mới triệt đề thủ 
tiêu chủ nghĩa quan liêu củng với 
những tàn dư của xã hội cũ nói chung, 


2 — Tiến hành cuộc đấu tranh chống 
quan liêu là một tất yếu khách quan 
xuất phát từ bản chất của Nhà nước 
chuyên chính vô sản, bản chất của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, xuất phát tử 
yêu cäu khách quan của sự nghiệp 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Lê-nin đã chỉ 
rõ: « Àluốn tiếp tục công cuộc kiến 
thiết xã hội chủ nghĩa thì cần thiết 
và cấp bách phải tiếp tục đấu tranh 
chống bọn quan liêu ®(2), và «căn 
phải hiệu rằng cuộc đấu tranh với 
chủ nghĩa quan liêu là tuyệt đối cần 
thiết và cùng phức tạp như cuộc đầu 
tranh với xu thế tự ' phát tiều tư 
sản 3), 


Ngay từ những ngày đâu của Cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin đã sớm 
nhin thấy biêu hiện * phục hồi * bệnh 
quan liêu trong lĩnh vực quản lý Nhà 
nước, quân lý kinh tế. Những tác 
phầm của Lê-nin: Nhà nước và 
cách mạng», *Nhiệm vụ trước mắt 
của chinh quyền xô viết », « Cải tô ban 
kiêm tra công nông như thế nào ??, 
« [hà it mà tốt ®, v.v. và những nghị 
quyết của Đảng cộng sản Liên-xô về 
vấn để đấu tranh chống quan liêu 
cũng như những kinh nghiệm của 


chính quyền xô viết về cuộc đấu tranh: 
này là những bài học sâu sắc về lý 
luận và thực tiễn đối với chúng ta. 

Ở nước ta, ngav từ những nầm 
đầu của chỉnh quyền cách mạng 
(1 46 — 1217), [lồ Chủ tịch đã nghiêm 
khắc phê phán bệnh quan liêu. Trong 
tác phim ® Sưa đồi lối làm oiệc s, Người 
đã vạch ra một cách sâu sắc những 
biêu hiện, nguyên nhân, tác hại và 
phương pháp đấu tranh khắc phục 
bệnh quan liệu. Người đặc biệt nhắn 
mạnh sự cần thiết của cuộc đấu tranh 
chống quan liêu, coi bệnh quan liều 
là một kẻ địch nguy hiểm, đồng mỉnh 
của đế quốc, phong kiến phá hoại ta 
tử bên trong. 


Trong mấy chục năm nay, Đẳng ta 
luôn luôn đấu tranh chống tệ quan: 


liêu trong cán bộ, đảng viên và 
nhân viên Nhà nước. Tại Dại hội 


toàn quốc thứ V, Đăng dã chỉ rồi: 
“Sư trì trệ hiện nay trên nhiều 
lĩnh vực quan trọng, trước hét là 
trong kinh tế, có nguồn gốc sâu 
xa tử tư tưởng chủ quan bảo thủ và 
tệ quan liêu... Tệ quan liêu đang gây 
trì trệ nghiêm trọng trong bộ my, 
nó ngăn cắn tiếp cận các vấn đẻ thực 
tiễn, làm cho cán bộ không sát cơ sở, 
không lắng nghe được ý kiến của 
đảng viên và quản chúng Ởở cơ SỞ. 
khiến cho cơ quan cấp trên thiếu 
nhạy bén với thực tiền... ® (1). Vị vậy, 
muốn khắc phục tỉnh trạng trì trệ hiện 
nay, đưa công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội tiến lên, một yêu cầu: 
hết sức quan trọng đặt ra là phải 
kiên quyết đấu tranh khắc phục tệ 
quan liêu. 


(1) V.l. Lê-nin : Toàn tp. Nxb Tiến bộ 


. Mát-xcơ-va, 1976, tập 33 tr. 132. 


(2) V. I. Lê-nin: Toàn fệp. Nxb Sự thật, 
Hà-nậi. 1971, tạp 29, tr. 119, 

(3) V. . Lê-nin : Toàn tp, Nxb Sự thật. 
Hà-nội, 1970. tập 32. tr. 241. 

(40 Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp 
hanh trung ương Đẳng tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ V, Tạp chỉ Cộng sản. số 5- 
1982, tr. 28. 
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3 — Đấu tranh chống quan liêu là 
tnột cuộc vận động cách mạng vừa 
có tính chất cấp bách vừa có tính chất 
làu dài và phức tạp nớ diễn ra trên 
phạm vi rộng lớn và ở nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác nhau của xã hội. 

ILê-nimn đã kịch liệt phê phán hai 
xu bướng sai lầm về tính chất của 
cuộc đấu tranh chống quan liêu. Xu 
hướng thứ nhất là hoài nghi về khả 
năng khắc phục chủ nghĩa quan liêu 
của chính quyền xô viết. Xu hướng 
thứ hai là nôn nóng, hy vọng có thề 
xóa bỏ chủ nghĩa quan liêu ngay lập 
tức bằng những biện pháp hành chính. 
L.-nin viết: “Chống chủ nghĩa quan 
liêu, chúng ta sẽ đấu tranh lâu dài, 
và người nào nghĩ khác thế thì người 
đó là kẻ bịp bợm và mị dân, vỉ muốn 
thắng chủ nghĩa quan liêu, thì phải 
có hàng trăm biện pháp, phải xóa bỏ 
hoàn toàn nạn mù chữ, tất cả mọi 
người đều phải có văn hóa, tất cả 


mọi người đều phải tham gia vào 
công việc của Bộ kiềm tra công 
nông » (5). 


Như vậy, cuộc đấu tranh chỗông 
quan liêu là làu đài, phức tạp và khó 
khăn. Đây không phải là cuộc đấu 
tranh đơn thuần hành chính mà là 
một cuộc vàn động cách mạng có ý 
nghĩa về nhiều mặt : chính trị, kính 
tế, văn hóa, xã hội. 


Ở nước ta, bệnh quan liêu không 
những phản ánh tình trạng phân tán, 
tủn mủn của sản xuất nhỏ, mà còn 
chịu ảnh hưởng nặng nề lối cai trị của 
phong kiến và thực dân. Do đó dĩ 
nhiên là không thê một sớm một chiều 
bằng một vài cuộc vận động sôi nồi 
nhất thời là có thẻ khắc phục được. 
Trình độ kinh tế, văn hóa càng lạc 
hậu bao nhiêu thì tính chất của cuộc 
đấu tranh chống quan liêu càng làu 
dài. khó khăn và phức tạp bấy nhiêu. 


_II - NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU 


Dưới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
quan liêu tuy chỉ là một đạng tàn dư, 
mhrng sự tồn tại của nó lại bắt nguồn 
1 nhiều nguyên nhân khác nhau: có 
nguyên nhân sâu xa về kinh tế—xã hội; 
có nguyên nhàn về trỉnh độ văn hóa, 
trình độ tô chức quản lý kinh tế; có 
nguyên nhàn về tư tưởng, đạo đức, 
tâm lý: có nguyên nhàn khách quan, 
e€ó nguyên nhân chủ quan. 

ƒ — Nguyên nhân 0ê kinh tế —+ả hội: 

-Nguôn góc kinh tế của chủ nghĩa 
quan liêu là gi? Theo Lê-nin, cần 
phíúí phản biệt hai loại nguồn gốc 
kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa quan 
liêu. Người viết: “Những nguồn gốc 
ấy chủ yếu có hai loại: một là giai 
cấp tư sản phát triền cần có một bộ 
máy quan liêu, trước hết có tính chất 
quàn sự, sau có tỉnh cách pháp lý, v.v., 
đề chồng lại phong trào cách mạng 


4d 


của công nhàn (và một phần nào của 
nông dàn nữa). Điều đó hiện nay ở 
nước ta không có ® (6). 

Như vậy theo Iê-nin, cơ sở kinh 
tế của chế độ quan liêu tư sản, phong 
kiến là chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất; chủ nghĩa quan liêu là kiến 
trúc thượng tầng của cơ sở kinh tế 
tư hữu đó. Khi giai cấp vô sản đã 
giành được chính quyền, bộ máy Nhà 
nước của giai cấp bóc lột đã bị xóa 
bỏ thị chế độ tư hữu, nguồn gốc kinh 
tế của chủ nghĩa quan liêu cũng bị 
thủ tiêu thông qua quá trình cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, thiết lập và củng 
cố quan hệ sẵn xuất mới xã hội chủ 
nghĩa. 


(5) V.].Lê-nin : Tedn tập, Nxb Sự thật, Hàc 
nội. 1970, tập 32, tr. ?7. 
(6) V.I. Lê-nin: Sách đã dẫn, tr. 456. 


Song, những tàn dư của chủ nghĩa 
quan liêu dưới chủ nghĩa xã hội vẫn 
còn có nguồn gốc kinh tế sâu xa của 
nó. Lê-nin viết: « Ở nước ta, nguồn 
gốc kinh tế của chủ nghĩa quan liêu 
là thuộc loại khác; ấy là tỉnh trạng 
riêng rẽ, tỉnh trạng phân tán của 
những người sẵn xuất nhỏ, cảnh khốn 
cùng của họ, tình trạng đốt nát của 
họ. tỉnh trạng không có đường sá, nạn 
mù chữ, tình trạng không có những 
sự frao đồi giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, tỉnh trạng thiếu sự liên hệ 
và tác động qua lại giữa công nghiệp 
và nông nghiệp... Chủ nghĩa quan 
liêu, đi sản của «tinh trạng bị bao 
vây ®, thượng tầng kiến trúc dựa trên 
tỉnh trạng phân tán và nản chí của 
người sản xuất nhỏ, đã hoàn toàn bộc 
lộ » Œ7). 


hư vậy, theo Lê-nin, chủ nghĩa 


xã hội tuy đã được thiết lập, song cơ 
sở kinh tế của nó chưa phát triền, và 
gắn liền với tình trạng chưa phát triền 
vẽ kinh tế là tỉnh trạng lạc hậu về văn 
hóa, về tô chức quản lý, lại bị chiến 
tranh tàn phá và bao vây. Mặt khác, 
như Lê-nin nói, quản chúng đã quen 
có đến 99% với những nhiệm vụ quân 
sự và chính trị. Đó là nguồn gốc kinh 
tế sàu xa làm tái sinh chủ nghĩa quan 
liêu. : 

Nguồn gốc kinh tế của bệnh quan 
liêu ở nước ta, ngoài những đặc điềm 
kinh tế chung của thời kỷ quá độ, còn 
có những đặc điểm riêng. Nước ta từ 
một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 
sản xuất nhỏ là phô biến, bổ qua giai 
đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, lại chịu 
những hậu quả nặng nề và liên tục 
củachiến tranh và thiên tai. Hậu quả 
của cuộc chiến tranh trước chưa khắc 
phục được thì kẻ thù lại gày ra hai 
cuộc chiến tranh mới và hiện nay 
đang ra sức phá hoại ta về nhiều mặt. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội còn yếu;trinh độ văn hỏa, 
khoa học kỹ thuật của chúng ta còn 
thấp. Mặt khác, hàng loạt nhu cầu 


mới của nhiệm vụ trong nước và nghĩa 
vụ quốc tế đặt ra hết sức cấp bách 

2 — Nguyên nhân 0ề trình độ tò chức 
quản lủ : 


Ngoài nguyên nhân sâu xa về kinh 
tế, chủ nghĩa quan liêu còn có nguyên 
nhân về tô chức bộ máy, như cơ cầu 
bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực, chế 
độ trách nhiệm cá nhân và lẽ lối làm 
việc không rõ ràng. 


Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, công tác tồ chức không phái 
chỉ là còng tác cán bộ, công tác xảy 
dựng Đảng, mà còn bao gồm một loạt 
vấn đề về sắp xếp cơ cấu của nền kinh 
tế quốc dàn, về xày dựng bộ máy quan 
lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn 
hóa, quy định những chế độ, nhiệm 
vụ, chức trách, quyền hạn của mỏi 
cấp, mỗi ngành, bảo đảm thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị, kinh tế của 
từng thời kỳ. 


Ở nước ta, do chưa trải qua trường 
học của nền sản xuất lớn cơ khí hóa 
và do những khuyết điềm chủ quan 
của chúng ta nữa, cho nên trong nhiều 
khâu của bộ máy Nhà nước. bộ miiv 
quản lý kinh tế, văn hóa, quân lý sản 
xuất và phục vụ đời sống nhân đàn 
đã bộc lộ tỉnh trạng lúng túng, lỏng 
lẻo, chậm chạp, kém hiệu lực. Bộ mày 
vừa có tính chất tập trung quan liều, 
công kènh, cách bức, vừa phân tán. 
chia cất, không bảo đảm sự quan lý 
tập trung và thống nhất của trung 
ương, sự quản lý thông suốt của các 
ngành, đồng thời không phát huy 
được tỉnh chủ động của địa phương 
và cơ SỞ. 


Tô chức bộ máy, lề lối làm việc, 
chế độ, chính sách của chúng ta biện 
nay chưa đáp ứng được yêu cầu của 
đường lối, quan điềm và nhiệm vụ 
chính trị, nhiệm vụ kinh tế của Đẳng, 
một trong những nguyên nhàn quan 


(7) V.]I. Lê-nin: Toản ¿ập, Nxb Sự thảt, Hà: 
nội, 1970, tập 32, tr. 456 — 457. 


trọng là bệnh quan liêu trong bộ máy 
rất nghiệm trọng. 


J— Nguyên nhân Đề trình độ Uăn 
noớứ, tự tường, đạo đức, tâm: lú. 


Gần liên với sự lạc bậu về kinh tế 
là tỉnh trạng lạc hậu về văn hóa, đó 
củng là mọt nguyên nhân làm nảy 
sinh chủ nghĩa quan liêu. Nhà nước 
chuyên chính vô sản là Nhà nước của 
đần, song đề nhàn đân làm chủ được 
Nhà nước của mỉnh thì một trong 
những yếu tổ cần thiết là phải có một 
trình dò văn hóa nhất định. Tỉnh 
trạng lạc hậu về văn hóa chẳng những 
là miếng đất tốt cho sự ần náu của 
chủ nghĩa quan liêu, của những tập 
tục xã hội cũ, mà còn là trở ngại lớn 
đỏi với quần chúng trong việc trực 
tiếp tham gia quản lý và giám sát 
hoạt động của bộ máy Nhà nước. 


hủ nghĩa quan liêu còn có nguyên 
nhàn về tư tưởng: về khách quan là 
nh hưởng tư tưởng của các giai cấp 
bóc lột, về chủ quan là chủ nghĩa cá 
nhìn, 


Chủ nghĩa quan liêu xét về bản chất 
là lôi cai trị của các giai cấp bóc lột 
đòi với quản chúng nhàn đân lao động. 
Sau Khi các giai cấp bóe lọt đã bị lạt 
do thì những tập quán hành chính 
quan liêu của chế độ cũ côn tác động 
<lên phong thái chỉ đạo và lẽ lõi làm 
việc của một số cán bộ, đảng viên, 
nhất là những cán bộ, đẳng viên có 
chức, có quyền. lHiồ Chủ tịch đã chỉ 
rõ, bệnh quan liêu là sản phầm của 
xã hội cũ, cán bộ, dẳng viên là người 
sinh trưởng trong xã hội đó nhất định 
chịu ảnh hưởng những thói xấu của 
vã hội cũ. Người viết: “Tham ô, lãng 
phí, quan liêu là những xấu xa của xã 
hỏi cũ, Nó do lòng tự tư, tự lợi, ích 
ký hại nhàn mà ra. Nó do chế độ 
“người bóc lột người mà ra s (S), 


C nước tá, cần thấy rõ những tàn 
lự nạng nẻ của chế độ phong kiến 


dö 


và thực dân. Cán bộ, đảng viên chúng 
ta phản lớn xuất thân tử giai cấp tiều 
tư sản và chủ yếu là nông dàn, vì giai 
cấp công nhân ở nước ta trước đày 
cỏn quá ít, Nông dân là một giai cấp 
cơ bạn trong xã hội phong Riến, người 
nông dàn chịu ảnh hưởng nặng nề của 
lối cai trị phong kiến. Chế độ phong 
kiến ở nước ta đã tạo ra một bộ mẳ V 
quan liêu kiều quan dạng cường hào. 
cứ có chức có quyền là dùng quyền 
đó đeáp bức quản chúng một cách 
trắng trợn. Sau khi nhân đàn ta giành 
được chính quyền, cán bộ chúng ta 
phân đông vốn là nông dân để chịu 
anh hưởng một cách không tự giác 
lỗi cai trị của thực dân, phong kiến. 


Chủ nghĩa quan liêu còn bắt nguồn 
tử chủ nghĩa cá nhân. Đó là nguyên 
nhân chủ quan trực tiếp của chủ 
nghĩa quan liêu. Lê-nin đã phân tích 
sảu sắc mối liên hệ giữa chủ nghĩa 
quan liêu “với xu thế tự phát tiều 
tư sản” (9) và kịch liệt phê phán 
khuynh hướng tiêu tư sản muốn 
biến các đại biều xò viết thành những 
* nghị sĩ », hay mặt khác, thành những 
phn tử “quan liêu ”® có đặc quyền, 
đặc lợi. 


Hồ Chủ tịch cũng đã viết: «Do cá 
nhàn chủ nghĩa mà ngại gian khô, khó 
khăn, sa vào tham ô. hủ hóa, lãng phí, 
xa hoa. Họ tham đanh trục lợi, thích 
địa vị quyền hành. lọ tự cao tự đại, 
coi thường tập thê, xem khinh quần 
chúng, đọc đoán chuyên quyền. llo xa 
rời quàn chúng, xa rời thực tế, mắc 
bệnh quan liệu, mệnh lệnh ® (10). 


(8) Hồ-Chí-Minh : Vì đạc lập tự do. oì chủ 
nghĩa xá hội Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tr. 133. 


(9) V,.]. Lê-nin : Toàn tp Nxb Sự thật. Hà- 
nội. 19/0. tập 32, tr, 241, 


(10) Hö-Chí-Minh : Và cách mạng xá hội chủ 
nghĩa oả xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Nxb *ự 
thật, Hà-nội. 1976, tr, 250 


cá 


III — NHỮNG BIỀU HIỆN VÀ TÁC HẠI 
CỦA CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU 


1— Những biều hiện của chủ nghĩa 
quan liêu. 


Trong quá trình đấu tranh chống 
chủ nghĩa quan liêu ở nước Nga xô 
viết, Lê-nin và Xta-lin đã khái quát 
những biều hiện của chủ nghĩa quan 
liêu nhtr sau : 


Thê hiện ở con người : tác phong lề 
mề chậm chạp ; làm việc nặng về hình 
thức bàn giấy, xa quần chúng, xa thực 
tế. thiếu trung thực, thật thà ; sợ phê 
binh giám sát như sợ lửa ; coi thường 
khoa học, coi thường kinh nghiệm 
thực tiễn của quần chúng; khỏng có 
năng lực tiến hành cỏng tác cụ thề; 
coi thường kỷ luật của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước; trủ đập những 
người trung thực ; tư tưởng đặc quyền, 
đặc lợi, lợi đụng chức quyền mưu lợi 
ích cá nhân. 


Thê hiện ở tô chức: bộ míy công 


kènh, kém hiệu lực, chỉ phí sản xuất: 


tốn kém ; kế hoạch, dự án ròng tuếch, 
không chính xác : trách nhiệm cá nhàn 
không rõ ràng; kiểm tra, thanh tra 
yếu : kỶ luật, chế độ lóng léo. 


Ở các nước kinh tế phát triền, người 
quan liêu giống nh một cái máy, rất 
cửng nhác, nguyên tác nhưng lại biết 
làm việc “đồ mö hội sôi nước mát s 
như cách nói của [.e-nin. 


Ở nước ta, bệnh quan liệu có những 
biêu hiện đặc thủ của nó. Nó bộc lò 
ra €Ó khi trắng trợn, rõ ràng, để thầy, 
những cũng có khi được che giấu tĩnh 
vị, kín đáo, khó thấy. Báo cáo về xây 
dựng Đáng tại Đại hội thứ V đã nói: 
dTệ quan liêu biểu hiện trên nhiều 
Hình vực, nhưng chủ vếu là quan liêu 
trong việc đề ra chính sích, chế đó, 
quan liêu trongø tô chức bộ máy và 
trong phong cách làm việc của cán 
bọ s» (I1) : 


2—Túc hạt của chủ nghĩa quan liệu, 


Chủ nghĩa quan liều gây tác hại về 
nhiều mặt. 


Về mặt chính trị, nó làm cho cán bộ, 
đẳng viên xa rời quần chúng, làm tốn 
thương mối quan hệ giữa Đẳng, Nhà 
nước với quần chúng, làm giảm sút 
bản chất cách mạng của cán bộ, đăng 
viên, của Đảng và Nhà nước, làm vò 
hiệu hóa đường lối, chính sách của 
Đẳng, làm giảm sút lòng tín và nhiệt 
tỉnh cách mạng của quần chúng. 


Về mặt tô chức, sự cöóng kênh và 
bất lực của bộ máy gày ra nhiều tác 
hại lớn: không nằm đúng, giải quyết 
đúng vấn đề, chỉ phí tốn kém mà hiệu 
quả không tương ứng, trách nhiệm cá 
nhàn không được phát huy, sức người 
sức của bị lãng phí, nàng suất lao 
động, hiệu quả công tíc thấp, nhiều 
mặt tiêu cực khác phát sinh. Trong 
điều kiện nền kinh tế chưa phát triền, 
sự cồng kênh của bộ máy không những 
là nguyên nhân trực tiẾp gàyv ra sự 
bất lực của bộ máy mà còn gàv làng 
phí về nhiều mặt, làm cho chỉ phí sản 
xuất quá sức chịu đựng của nén kinh 
tế, ảnh hưởng đến đời sống, sản xưảt 
và phản phôi. 


Về mặt kinh tế, chủ nghĩa quán liêu 
thàm nhập cả trong Kế hoạch, chính 
sách sản xuất, phản phối và lưu thông. 
Nó là nguồn góc của tham ô, lăng phí. 
Lê-nin nói : “Bọn quan liều là những, 
tay quý quyệt, nhiều thằng trong bọn 
khốn nạn đó là những kẻ tròm cáp lào. 
luyện» (12). Hồ Chủ tịch cũng nói: 


(11) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp. 
hành trung ương Đăng tại Đại hội đại biều toan 
quốc lần thứ Y, Tạp chí cộng sản số 5-1982, 
tr. 28. 

(12) V. I. Lá-nin: Toàn tập, Nxb Sự thật. 
Ha-nöol, 1974, tập 35, tr. 625 


# ĐJệnh quan liêu là nguồn gốc sỉnh ra 
lãng phí, tham ó. Kinh nghiệm chứng 
tỏ rằng: ở đàu có bệnh quan liêu thi 
ởờ đó chắc có tham ô lãng phí; nơi 
nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi 
đó càng nhiều lãng phí, tham ô ? (13). 

Về mặt tư tưởng, chủ nghĩa quan 


Hêu là nguyên nhân của bệnh chủ 
quan, làm xói mòn bản chất cách mạng 
của cán bộ, đảng viên, dẫn đến thoái 
hóa biến chất, làm giảm sút ý chí 
chiến đấu, nhiệt tỉnh cách mạng và là 
trở ngại lớn đối với việc xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 


IV —- PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP 
KHẮC PHỤC CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU 


Chủ nghĩa quan liêu—như đã nói ở 
trên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Vì vậy, muốn đầu tranh 
khắc phục nó không thê chỉ dựa vào 
một biện pháp đơn độc nào, mà như 
Lê-nimn nói, phải có hàng trăm biện 
pháp và các biện pháp đó phải được 
nghiên cứu, thí nghiệm nhiều làn, và 
biến thành các chế độ, luật lệ. 

Những biện pháp đó không phải chỉ 
nhằm chống lại những biều hiện của 
chủ nghĩa quan liêu mà điều quan 
trọng là nhằm xảy dựng những điều 
kiện kính tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng 
và tô chức, chế độ, làm cho chủ nghĩa 
quan liêu không còn điều kiện đề 
nay sinh. 

Muốn khác phục bệnh quan liêu, 
chúng ta phái kết hợp đồng bộ hàng 
loạt biện pháp: tư tưởng và tô chức, 
giáo dục và hành chính, pháp chế và 
kính tế, kết hợp chống và xây, v.V.; 
không thể tách rời và coi nhẹ mội 
biện pháp nào. 

q) Biện pháp tư tưởng : 

Công tác tư tưởng cần chăm lo giáo 
dục cán bộ, đẳng viên quán triệt đường 
lôi, chính sách của Đảng, lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, không ngừng 
trìng cao kiến thức về mọi mặt, nhất 
là những kiến thức về tỏ chức, quản 
lý kinh tế, và bồi đưỡng phảm chất, 
đạo đức cách mạng, qua đó mà bồi 
dưỡng lập trường giai cấp công nhàn 
và quan điểm quần chúng đúng dắn. 
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Cần có nội dung phong phú và chẽ 
độ, nền nếp sinh hoạt tư tưởng thường 
xuyên, thông qua đấu tranh tự phê 
binh và phê binh đề khắc phục những 
biều hiện của bệnh quan liêu. 

Mọi biện pháp tư tưởng eần hướng 
vào việc làm cho cán bộ, đẳng viên 
thật sự tiêu biều cho con người mới xã 
hội chủ nghĩa, tiêu biêeu về đạo đức 
phầm chất cách mạng, về trinh độ trì 
thức, về tác phong và phương pháp 
làm việc khoa học; và tất cả những 
điều đó phải được thề hiện trong lao 
động sản xuất, trong công tác, trong 
chiến đấu. 


Đồng thời cần chăm lo bồi đường, 
nàng cao trình độ văn hóa cho quần 
chúng đề dông đảo quần chúng có 
hiểu biết cần thiết trong việc tham 
gia quản lý và giám sát hoạt động của 
bộ máy Nhà nước. 

b) Biện pháp lồ chức : 

Muỏn khắc phục bệnh quan liêu, 
phải hết sức coi trọng các biện pháp 
tồ chức, eó cơ cấu và chế đọ tồ chức, 
quan lý thích hợp. 

Can xây dựng được một cơ cấu tô 
chức đồng bộ, bảo đâm phát huy 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 


(13) Hš-Chí- Miph : « Nang cao ý thức trácb 
nhiệm. tăng cường quản lý kinh tế tài chính, 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu », Tạp chi 
lạc tập. số 9—1965, tr. 2, 


nước và vai trô làm chủ tập tHÊ của 
nhân dân lao động, nhất là về kinh 
tế. Mỗi tồ chức nằm trong cơ cấu 
chung đều phải có nhiệm vụ chính 
trị cụ thể, có chức năng rõ ràng, có 
bọ máy hợp lý, có phương thức hoạt 
động đúng, có cán bộ tương ứng với 
nhiệm vụ được giao. 


Đề phát huy sức mạnh tông hợp 
của hệ thống chuyên chính vô sản, 
khắc phục tỉnh trạng cồng kềnh. cách 
bức, mang nặng tỉnh chất hành chính 
quan liêu, điều quan trọng là phải 
giải quyết đúng đắn các mối quan hệ 
giữa Đẳng, Nhà nước và các đoàn thê 
quần chúng, đồng thời giải quyết 
đúng đắn các mối quan hệ giữa trung 
ương và địa phương, giữa cấp trên 
và cấp dưới, giữa địa phương, đơn 
vị, tập thể này với địa phương, đơn 
vị, tập thể khác ; giữa cá nhân và tập 
thê, giữa gia đình và xã hội, trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hói, 
xã hội, v.v. 


Trong vấn đề tð chức, việc bồi 
dưỡng, sắp xếp, phản công cán bộ có 
ý nghĩa hàng đầu. Phái không ngừng 
nắng cao phầm chất và năng lực của 
cán bộ; từng bước thực hiện tiêu 
chuâần-hóa cán bộ. Cần thay thế những 
cán bộ sa sút phầm chất, tự do vô 
kỷ luật, vô trách nhiệm, tham ô, cửa 
quyền, độc đoán, xu nịnh cấp trên, 
hống hách với cấp dưới, ức hiếp 
quản chúng, trủ đập người tốt, làm 
việc theo lối công chức bàn giấy, 
khỏng sâu sát công việc và quần 
chúng. 


Kiên quyết tỉnh giản bộ máy hành 
chính, cát giảm các bộ phận thừa, 
làm trùng công việc của bộ phận khác, 
cơ quan khác, giảm bớt người thừa 
và ngưởi không có chuyên môn 
nghiệp vụ, không làm dược việc. Có 
chính sách, quy chế tuyên dụng lao 
đọng mới, bảo đảm người được tuyển 
vào biên chế có đu trinh độ chuyên 
môn và tỉnh thần trách nhiệm tương 
ứng với nhiệm vụ được giao, khắc 


phục lối tuyển dụng nhân viên miột 
cách tủy tiện, có tính chất cục bộ, 
địa phương, lôi bè kéo cánh. 


+) Biện pháp hành chính: 


Thực hiện biện pháp hành chính. 
một mặt phải làm cho quần chúng 
năm được pháp luật, các chế độ, chính 
sách làm công cụ đề kiêm tra, ngăn 
ngửa mọi biêu hiện của bệnh quan 
liêu; mặt khác phải kiên quyết xử 
lý hành chính những người vi phạm 
quyền làm chủ tập thể của quần chúng 
cũng như vì quan liêu mà gây ra 
những hậu quả tai hại. Cần nhận rõ 
rằng biện pháp hành chính là một 
văn đề thuộc về chuyên chính vô sản ; 
muốn chống tiêu cực, phát huy 
những nhàn tố tích cực thì Nhà nước - 
nhất thiết phải thực hiện các biện 
pháp hành chính. 


) Biện pháp kinh lẽ. 


Muốn khác phục bệnh quan liêu, 
còn phải coi trọng các biện pháp 
kinh tế, 

Thực hiện biện pháp kính tế, một 
mặt phải ra sức phát triển sản xuất, 
nàng cao đời sỏng vật chất và tính 
thần của quần chúng, phát huy quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng về 
kinh tế nhất là ở cơ sớ. dựa trên cơ 
sở bao đàm sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích: lợi ích của Nhà nước, lợi 
ích của tập thể và lợi ích của cá nhàn 
người lao động, không ngừng hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Mặt khác, cần có chính sách 
động viên, khen thưởng và trừng 
phạt, xử lý kịp thời. Những hành 
động tỐI trong cóng tác, trong sản 
xuảt cần được biềêu dương, khen 
thường đúng mức. Những hành vị 
quan liệu, vô trách nhiệm, thiêu sảàu 
sát, gày lãng phí, hư hồng, làm thiệt 
hại lớn tài sản xã hội chủ nehĩa cần 
được xử lý nghiêm minh theo đúng 
pháp luật của Nhà nước, 


* 
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ấu tranh chống quan liêu là một 
nhiệm vụ quan trọng và làu đải của 
Đăng ta, Nhà nước ta, của các ngành, 
các cấp. Cuộc đấu tranh này có nhiều 
thuận lợi rất cơ bìn song cũng có 
không ít khó khăn, phức tạp. Cuộc 
đấu tranh chống quan liều, chống 
những hiện tượng tiêu cực nói chung 
lại không tách rời cuộc đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Tất cả các hiện tượng tiêu cực dưới 
chủ nghĩa xã hội bao giờ cũng gìn 
liên với lợi ich không chính đăng của 
một số ít người ; vẻ khách quan những 
hiện tượng tiêu cực ấv đều có lợi 


cho kể thù của chúng ta cho nên được 
chúng khuyến khich, nuôi dưỡng. 


Vi vậy, đẻ thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ này, chúng ta cần quán 
triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của cuộc 
đấu tranh, nắm vững mục đích của 
cuộc đảu tranh là nhằm phát huv 
quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động, giữ gin và phát huy phầm 
chất cách mang của cần bộ, đẳng viên. 
bảo vệ uy tín của Đăng và Nhà nước. 
làm trong sạch, vững mạnh các tỏ 
chức Đăng, Nhà nước và đoàn thẻ 
quan chúng, góp phần đầy mạnh sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tố quốc. 


Hoàn thiên pháp luật... 


(Tiềp theo trang 35) 


nước thông qua. Đề việc xem xét này 
có hiệu quả cao, trong chế độ làm văn 
bản pháp luật cần quy định nên nếp 
xin ý kiến của eơ quan lãnh đạo Đăng 
và Nhà nước cá trong quá trình 
- n#hiên cứu dự thảo về những văn đề 
lớn có tính chất quyết định đối với 
nội dụng văn bản và tiến độ dự tháo 
như: xúc định mục địch, yêu cầu, 
phạm ví điều chỉnh của dự án pháp 
luật: giải quyết các văn đề quan điểm 
cơ bàn mà giữa các cơ quan có liên 
quan côn chưa nhất trí làm cho tiên 
độ dự tho chậm lại, V.V, 

Sự lãnh đạo của Đẳng li càng 
quan trọng đổi với việc thực hiện 
pháp luạt. Các đăng viên ở cơ Sớ 
cần HêU cao vai trỏ tiên phói 
gương mẫu trong việc tôn trọng và 
thí hành pháp luật, Đăng tá đòi hồi 
"ác Gấp ỦY Đẳng, các cán bộ đẳng 
viên &@ phải gương mẫu thí hành lTIiến 
pháp và pháp luật, đi đầu trong cuộc 
đấu tranh tàng cường pháp chế xã 


lÐ, 


RÌU 


hội chủ nghĩa »(1), Khi trật tự pháp 
chế bị xáo trộn thì các cấp úy Đăng 
càng đòi hỏi mọi cán bộ, đẳng viên ở 
bất cứ vị trí nào trong xã hội phải 
nghiệm chính chấp hành pháp luật 
Nhà nước. Có sự lành đạo của Đẳng 
thì mới xây đựng được các tê chức. 
cơ quan pháp luật nhằm trực tiếp 
bảo vệ pháp chế, xử lý nghiệm mình 
các vụ ví phạm pháp luật, tiên hành 
những biện pháp Tuyên truyện, giáo 
dục pháp luật, phòng ngửa ví phạm 
pháp Tuật và dấu tranh chống tòi 
phạm, 


AXav dựng và tăng cường pháp chè 
xả hội chủ nghĩa là công tác làu đạt, 
khó Khăn và phức tạp. Dược sự quan 
tầm l.nh đạo của Đang, chúng ta nhàit 
định sẽ lam tốt công tác đó, 


(4› Bío cáo chíth trị của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng tại Đại hội đại biểu toan 
qu7c lăn thứ Ò. Tạ chí cóng sản, số 4-1982. 
tr. 64. 


Về mối quan hệ 


GIỮA PHÁT TRIỀN KINH TẾ VÀ 
PHÁT TRIỀN VĂN HÓA HIỆN NAY 


LINH tế và văn hóa vốn. 


không thê tách rời nhau. 
Mỗi xã hội mỗi con 
người đêu có đời sống 
kinh tế và đời sống văn hóa của nó. 
Chúng ta xây dựng chú nghĩa xã hội 
là đề đáp ứng ngày càng tốt hơn nhụ 
cầu vật chất và văn hóa của nhàn 
dàn. Xây dựng chủ nghĩa xã họi ớ 
nước ta không chỉ là xây dựng chế 
độ mới, nền kinh tế mới, mà còn là 
xảy dựng nên văn ' hóa mới và con 
_người mới, bằng cách tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
vẽ quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chót. Ba cuộc 
cach mạng này gắn bó với nhau, tác 
động lẫn nhau, thúc đầy nhau cùng 
phát triền, tạo thành một sức mạnh 
tông hợp đưa nước ta tiến thẳng từ 
sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. 
Chế độ làm chủ tập thê, nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa 
mới và con người mới, toàn bộ chủ 
nghĩa xã hội cũng như từng bộ phận 
của chủ nghĩa xã hội chỉ có thê ra 
đời bằng kết quả tông hợp của toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 
Từ quan điềm xuất phát đó, dễ 
dàng thấy rằng phát triền kinh tế xã 


LÊ - XUÂN- VŨ 


hội chủ nghĩa và phát triền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa luôn luôn gắn bó 
hữu cơ với nhau; ở nước ta, ngay 
trong chặng đường đầu tiên này của 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, giữa phát triền kinh tế và phát 
triển văn hóa cũng tất yếu phải có 
một sự cân đối, nhịp nhàng nhất định 
mới đạt được hiệu quả mong muốn. 


* 


Kinh tế là cơ sở hạ tăng của xã hội. 
Nền kinh tế nước ta hiện nay, do 
nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan đang gặp những Khó khăn 
to lớn và gay gắt: sản xuất chưa đủ 
đề đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã 
hội, khối lượng 'và cơ cấu tông sản 
phầm xã hội quá thấp và mất càn đối” 
nghiêm trọng so với nhu cầu, Thực 
trạng nền kinh tế nước ta đang đòi 
hổi phải có một bước chuyên biến cơ 
bạn, phải €đặc Biệt coi trọng lãnh đạo 
kinh tế : toản Đăng dị sàu do mặt 
trận kinh lế, cái liên phong cách lạnh 
đạo kinh lễ, nàng cao năng lực ða hiệu 
qua lãnh đạo kinh t¿2 (1). Điều đó 


(1 Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng. 
Tạp chí Cộng sản, sẽ 4-1982. tị. 2. 


N3 


hoàn toàn đúng. Song điều đó không 
có nghĩa là chúng ta có thê tạm hoãn, 
coi nhẹ hay buông lơi việc phát triền 
văn hóa. 

Liệu có thề nghĩ rằng hiện nay 
trước những nhu cầu eấp bách và 
thiết yếu nhất của đời sống vật chất, 
công tác văn hóa chưa có gì là quan 
trọng, là cấp bách được không ? Thực 
tiễn trả lời đứt khoát là không. Cuộc 
đấu tranh chống lại sự xâm nhập, 
ngóc đầu đậy và phản kich của văn 
hóa tư sản; thực dân mới, phản dộng 
và đồi trụy những năm 1980 — ðl 


chứng tỏ điều đó. Ở vùng biên giới 


phía bắc nước ta, hoạt động văn hóa 
thông tỉn của ta còn yếu, trong khi 
hàng và loa chiến tranh tâm lý, biều 
ngữ, truyền đơn, v.v. của địch cứ 
muốn lấn át ta, đó chẳng phải là một 
vấn đề bức bách sao? Chỉ 20 — 305 
số học sinh phô thông, 205 số học 
sinh bỗ túc văn hóa đạt trình độ tử 
trung bỉnh (thực chất) trở lên; mỗi 
năm, hàng chục vạn học sinh phô 
thông, trung học chuyên nghiệp, đại 
học tốt nghiệp nhưng chưa phát huy 
được tác dụng lẽ ra phải có đối với 
xã hội; chất lượng giáo dục giảm 
sút Ở tất cả các ngành học và vẻ tất 
cả các mặt: văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, lý tưởng chính trị và đạo đức xã 
hội chủ nghĩa, phải coi đó là một văn 
đề nghiêm trọng. Hởi vì rõ ràng 
«toàn bộ hè thống giáo dục chưa chuẩn 
bị tốt về phim chất và năng lực cho 
thế hệ trẻ đi vào lao động sản xuất, đấu 
tranh xảy dựng chủ nghĩa xã hội và 
làm nghĩa vụ bảo vệ đất nước với tư 
cách người làm chủ, có kỹ năng thực 
hành và trình độ nghẻ nghiệp cần 
thiết, phục vụ sự nghiệp phát triển 
và cải tạo kinh tế, văn hóa, củng cố 
quốc phòng, giữ gin an nình chính trị 
và trật tự an toàn xã hội” (2). Những 
khuynh hướng lệch hịc trong văn 
nghệ xuất hiện trong những năm 
1979 — 80 xa rời các nguyên tác cơ 
bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
đường lõi văn nghệ của Đăng đã 


hP 


chẳng tác động xấu đến một số văn 
nghệ sĩ, trí thức và học sinh đang cớ 
nhiều băn khoăn về cuộc sống đấy ư? 


Nói cho đúng thì trên mặt trận văn 
hóa, chúng ta đã đạt được nhiều 
thành tựu cả trong giáo dục lắn văn 
hóa văn nghệ, thông tin đại chúng, 
v tế, thê dục thê thao, v.v. Song, 


những khuyết điềm và nhược điềm 


trong lãnh dạo và quản lý văn hóa— 
thường không dễ thấy và không nỏi 
lên bức; bách hằng ngày như trên 
mặt trận kinh tế — thật ra cũng 
khòng nhỏ. Mục đích của chủ nghĩa 
xã hội không chỉ là thỏa mãn nhu 
cầu vật chất mà còn thỏa mãn nhu 
cầu văn hóa của mọi thành viên 
trong xã hội, thế mà chúng ta chưa 
nghiên cứu nhu cầu văn hóa của các 
tầng lớp nhân dân ta trong giai đoạn 
mới những nhu cầu đó hiện nay rất 
lớn, nhiều vẻ, nói chung là lành 
mạnh nhưng cũng có những cái 
không lành mạnh, nói chung là hợp 
lý nhưng cũng có những cái không 
hợp lý — đề đáp ứng, đề hướng dẫn. 
Chẳng hạn, chúng ta thỏa mãn những 
nhu cầu nào về âm nhạc của thanh 
niên, lên án băng nhạc nào của nước 
ngoài hay giới thiệu nó trên vò tuyến 
truyền hình? Có những vấn đè do 
quan niệm chưa nhất trí cho nên chỉ 
đạo cũng không rõ ràng, nhất quán, 
thòng suốt từ trung roaz đến các địa 
phương. Chẳng hạn, một vở kịch dã 
được các cơ quan có thầm quyền Ở 
trung ương cho công điễn, vẻ đến 
một tỉnh nọ lại bị cấm, gáy thác mắc 
cho eä đoàn diễn lăn công chúng dàn? 
chờ xem. Có nơi gọi là có chủ ý đèn 
văn hóa nhưng thật ra ở đây chỉ có một 
đội chèo hay mấy đĩa vọng cö, thậm 
chí hễ người lãnh đạo ở địa phương 
thích môn ơì thì chỉ phát triền riêng 
một môn ấy, chứ không có quy hoạch 
toàn bộ về đời sống văn hóa tỉnh 
thần của nhân dân trong vùng. 


(20 Tài liệu đã dẫn. tr, 55. 


Những biếu hiện đáng tiếc nói 
trên có phần là do thiếu kiến thức 
chuyên môn cần thiết về văn hóa, 
chưa hiều rõ văn hóa là gi, nhưng 
chủ yếu và quan trọng hơn cả, xét 
cho củng, là do một quan niệm khòng 
đúng đắn sau đây chỉ phối: hãy làm 
kinh tế đã, còn văn hóa thì được 
dến đâu hay đến đấy, kinh tế lên 
thì rồi văn hóa cũng sẽ lên theo. Đó 
thực chất là tách rời kính tế và văn 
hóa, là không thấu suốt trong hành 
động mối quan hệ biện chứng giữa 
bà cuộc cách mạng cần phải tiến hành 
đồng thời trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, là khỏng thấy 
hết vai trỏ của nhân tố chủ quan 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

ẢAng-ghen đã từng phê phản những 
người duy vật kinh tế: « Theo quan 
điểm duy vật về lịch sử, nhàn tố 
quyết định trong lịch sử, xét đến 
củng. là sự sản xuất và tái sản xuất 
ra đời sống hiện thực. Ca Mác lắn 
tôi chưa bao giờ khẳng định gì hơn. 
Do dó, nếu có ai xuyên tạc câu đó 
khiến cho nó có nghĩa là chỉ có nhân 
tố kính tế là nhàn tố duu nhất quyết 
định, thị họ đã biến câu đó thành một 
câu trồng rỗng, trừửu tượng, vô nghĩa. 
Tình hình kinh tế là cơ sở, nhưng 
mọi yếu tố khác nhau của thượng 
làng kiến trúc (..) cũng dẻéu ảnh 
hưởng đến quá trình của những cuộc 
đấu tranh lịch sử và trong nhiều 
trường hợp lại chiếm ưu thế trong 
việc quyết định hình thức của những 
cuộc đấu tranh đó... » (3). Hồ Chủ tịch 
cũng nói: «q Muốn xây dựng chủ nghĩa 
xũ hội, trước hết phải có con người 
xã hội chủ nghĩa s. Chính là theo tĩnh 
thần những dị huấn ấy, thấy rõ vai 
trỏ hết sức quan trọng của nhàn tố chủ 
quan trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhất là ở nước ta, mà Đại 
hội thứ IV của Đăng đã khẳng dịnh : 
« lioàn cảnh nước ta đòi hỏi chúng ta 
và cho phép chúng ta xày dựng sớm, 
xây dựng từng bước con người mới, 
không phải chờ đến sau khi đã có 


sự phát triền cao của nền sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa »({). Đại hội thứ V của 
Đăng lại nhận mạnh «xây dựng nền 
văn hóa mới và con người mới là 
điều cần và có thê thực hiện từng 
bước, từng phần ngay từ hôu nay. 
Trong chặng đường trước mắt này, có 
những diều kiện khách quan và chủ 
quan cho phép chúng ta bước đầu 
lạo ra một xã hội đẹp về lỗi sống, về 
quan hệ giữa người và người, một xã 
hội trong đó nhàn dân lao dộng cảm 
thấy sống hạnh phúc, tuy mức sống 
vật chất còn chưa cao. Bởi vỉ, như 
Đại hội lần thứ EV của Đảng đã chỉ 
ra rất đúng, không phúi trỉnh độ văn 
hóa của xã hội phụ thuộc máy 
móc vào trình độ phát triền kinh 
tế »(3). Văn hóa mới, con người mới 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta 0ửa la mục liêu oửa ld động 
lực. Phát triền văn hóa không phải chỉ 
là đề đáp ứng nhu cầu văn hóa của 
nhân dàn mà còn là và cũng chính là 
đề thúc đầy, đề phục vụ việc phát 
triên kinh tế. Nếu chế độ mới và nền 
kinh tế mới có ảnh hưởng quyết định 
đến sự hình thành nền văn hóa mới, 
con người mới thì ngược lại, những 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng 
nên văn hóa mới con người mới 
cũng tác động mạnh mẽ đến tiến 
trình và kết quả xây dựng chế độ 
mới, nên kinh tế mới. Cho nên phát 
triền kinh tế nhất thiết phải đi đôi 
với phát triềên văn hóa, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là quá trình 
cải biến làu dài nhưng phải được 
thực hiện liên tục và có kế hoạch 
ngau từ chăng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ. 


* 


(3› C.Mác và F.Ăng-ghen : Tuyên tp, Nxb 
Sự thật. Hà-nội. 1962, tập ÏÏ, tr. 795. 

(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốe 
lần thứ IV. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 64. 

(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp bành 
trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng, 


“Tạp chí Cáng sản, số 4-1982, tr, 24. 


Sở 


Nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa khôòng hình thành 
một cách tự phát mà phải được xây 
đựng một cách tích cực và chủ động. 
(húng ta khòng sùng bái thuyết tự 
phát. chúng 1a chống chủ nghĩa duy 
vật kinh tế, Nhưng cũng sẽ là không 
đúng nếu cho rằng có thẻ xây dựng 
nền văn hóa mới. con người mới xã hội 
chủ nghĩa theo ý muốn chủ quan của 
con người, bất chấp trình độ phát 
triền kinh tế như thế nào, bất chấp 
nhàn tố kinh tế xé/ đến cùng vẫn 
là nhân tố quyết định, văn là nhàn 
tố vận động như là cái tất yếu ngay 
trong lòng tất cả những nhân tố của 
kiến trúc thượng tầng. Các văn kiện 
của Đảng tại Đại hội thứ IV và thứ Ý 
đều nói cần và có thể xây dựng sớm 
ngay từ hôm nay nền văn hóa mới 
và con người mới, nhưng là Xây 
đựng ®iững bước »(®), đlừng phần 9®), 
không phải chờ đến sau khi kinh tế 
phát triền czo(®) chứ không phải là 
hoàn toàn không cần có sự phát triền 
kinh tế. « Trong chặng đường trước 
mắt này, có những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho phép chúng ta 
bước dìầu(?) tạo ra một xã hội đẹp 
về lối sống, về quan hệ giữa người 
và người... » (6). 


Dưỡng lối của Dẳng vừa có tính 
cách mạng lại vừa có tính khoa học; 
Chúng ta cần thấu suốt điều đó : nhận 
rò mục tiêu cuối cùng dòng thời lại 
phải thấy rõ mỗi giai doạn trên 
con đường đi tới, không tách rời 
cũng khỏng lần lộn mục tiêu cuối 
cùng với mỗi giai đoạn cụ thê. 


Phản biệt nghiêm ngặt các giải đoạn 
khác nhau, tỉnh tảo nghiên cứu những 
điều kiện điển biến của chúng, điều 
đó tuyệt nhiên không có nghĩa là trì 
hoãn mục đích cuối cùng, làm chậm 
bước tiến của mình lại, mà chính là 
đẻ thấy rõ hoàn cảnh nước ta đòi hỏi 
và cho phép chúng ta xây dựng sớm, 
xây dựng từng bước nén văn hóa mới 
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và con người mới như thể nảo, thầy 
rõ những điều kiện khách quan và chủ 
quan cho phép chúng ta xây dựng nẻn 


văn hóa mới và con người mới đến 


mc nảo trong chặng đường đầu tiên 
này của thời kỳ quá độ. 

Bác bỏ chủ nghĩa duy vật tâm 
thường, tính đến tác động qua lại giữa 
nguyên nhân và kết quả vốn có thê 
chuyên hóa lắn nhau chứ không phải 
là những cực đối lập cứng nhắc, tính 
đến tác dụng của tư tưởng tiên tiến 
đối với sự phát triền xã hội, đến sự 
giác ngộ, tính chủ động và sáng tạo 


- eủa quan chúng trong sự nghiệp cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, đại thề chúng 
ta có thề đầy cách mạng tư tưởng và 
văn hóa đi trước so với thực trạng 
đời sống kinh tế. Nhưng đi trước bao 
xa, đài ngắn chừng nào, tất phải có 
mọt giới hạn. Muốn xác định giới hạn 
đớ, cần có sự tính toán, cân đối khoa 
học. Ví dụ, nền kinh tế nước ta hiện 
nay và trong những năm trước mái 
cần và có thê đài thọ cho một nền 
giáo đục phát triền đến đâu, phô cập 
đến đâu đề vẫn bảo đảm được chất 
lượng của giáo dục theo mục tiêu đào 
tạo? Trong công tác văn hóa cũng 
phải tính đến khả năng về giấy, phìm 
ảnh, nhạc eụ, máy thu thanh, thu hình, 
chiếu phim và các máy móc chuyên 
đùng khác, nhà hát, rạp chiếu bóng. 
nhà văn hỏa, trường đào tạo, v.v. Cơ 
sở vật chất và phương tiện kỹ thuật 
là cản thiết cho việc phát triền văn 
hóa, cho việc đưa văn hóa đến với 
nhàn dàn và đưa nhàn dàn đến với 
văn hóa. Không nên nghĩ rằng hoạt 
động văn hóa là hoạt động tính thần 
thì không cần gì đến chuyện vật chất, 
liền nong. Đương nhiên, chúng tà 
khỏng chỉ trông chờ vào ngân sách 
Nhà nước. Chúng ta theo phương 
chàm Nhà nước và nhàn dàn cùng làm. 
trang ương và địa phương cùng làm. 
phát huy sáng kiến và động viên ca 


(6) Sách đã dẫn, tr. 54. 
(®) ]2o tôi nhăn mạnh — L.X.V, 


sự đóng góp vật chất của quản chúng, 
tần dụng những nguồn (thụ từ văn hóa 
đề mở rộng các hoạt động văn hóa, 
tô chức việc phô cập giáo dục, văn hóa 
nghệ thuật theo phương thức vừa làm 
vừa học, v.v. Nhưng dù sao lúc này 
chún4z ta cũng chưa có điều kiện đề 
xảy dựng ở mỗi huyện một nhà văn 
hóa hàng nghin chỗ ngồi chẳng hạn. 
Cũng khong thề vin vào lý do cần có 
tiền mở rộng các hoạt động văn hóa, 
® lấy văn hóa nuôi văn hóa », mà chạ y 
theo đoanh thu, chiều theo những thị 
hiếu thấp kém, xem nhẹ nội dung và 
chất lượng của văn hóa. 

Trong việc xây dựng con người mới 
và lõi sống mới, chúng ta cần và có thê 
phát huy đến mức cao nhất tác dụng 
của tư tưởng tiên tiến và truyền thống 
nhân văn tốt đẹp của đàn tệc. trực tiếp 
động viên đến mức cao nhất tính năng 
động chủ quan của mỗi con người, 
song xét chưng trong toàn xã hội cùng 
không phát là không có giới hạn. Tư 
tưởng của con người có thê đi trước 
cả thời đại, song tư tưởng tiên tiến 
chỉ là ở những con người tiên tiến, 
còn ý thức xã hội nói chung thì vẫn 
lạc hậu hen tồn tại xã hội. Không thê 
yêu cầu quá cao. đòi hỏi cả xã hội 
hay số đông người trong xã hội đều đi 
trước thời đại. Chúng ta tích cực tiến 
hành việc xâv dựng con người mới và 
lôi sống mới tốt đẹp là đề ngày càng 
eó nhiều người tiên tiến, chứ trong 
thực trạng nén kinh tế nước ta hiện 
nay, có những người *dói cho sạch 
rách cho thơm ® thi cũng vẫn có những 
kẻ *đói ăn vụng túng làm xăng », 
thảm chỉ không đói cũng ăn vụng, 
không túng cũng làm xằng. Dó là *vị 
xä hội ta mới bước vào thời kỷ quá 
đỏ, cho nên bên cạnh những con người 
mới xã hội chủ nghĩa đang hình thành, 
những nét mới, tiến bộ trong con người 
đang nảy nở, còn không ít những biều 
hiện tiêu cực, không lành mạnh » (7), 
Mức sống cao không nhất thiết tạo 
nên lối sống đẹp, song lối sống cũng 
không thẻ hoàn toàn tách rời mức sống. 


Sự hinh thành một ý thức xã hội rốt 
cuộc vẫn có quy luật của nó. Văn 
hóa vật chất chịu sự tác động của văn 
hóa tỉnh thân nhưng ngược lại văn 
hóa tỉnh thần cũng chỉ có thể phát 
triền trên cơ sở văn hóa vật chất đã 
tạo ra. Con người là tông hòa của mọi 
quan hệ xã hội. «Sự phong phú thật 
sự về tỉnh thần của cá nhân hoàn toàn 
phụ thuộc vào sự phong phú của 
những liên hệ hiện thực của họ *(8). 
Chúng ta là những người theo phái 
lích cực. Chúng ta chủ trương con 
người phải tác động vào hoàn cảnh, 
“(nora hoàn cảnh®, “phải làm cho 
hoàn cảnh thích hợp với tỉnh người » 
nhưng cũng nhớ rằng hoàn cảnh cũng 
lác động vào con người, “con người 
tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì 
hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến 
mức ấy »(9), “tỉnh cách của con người 
là do hoàn cảnh tạo nên ® (10). Vi vậy, 
cả ở đây nữa, chúng ta luôn luôn 
nhằm thắng mục tiêu nhưng cũng 
không nên nỏn nóng, cầu toàn, nuôi 
những ảo tưởng huy hoàng đề rồi bi 
quan dao động khi thấy những kế: 
hoạch quá to lớn đã vẽ ra không thực 
hiện được, khi thấy trong thời kỷ quá 
độ, nhất là trong chặng đường đầu 
tiên này, xã hội còn nhiều hiện tượng 
Liêu cực và con người chưa tốt đẹp 
như trớc muốn. Đại hội thứ Y của Đăng 
đã nhiều lin nhắc chúng la: «dầu 
mạnh các hoạt động oăn hóa, tế phù 
hợp 0ới yêu cầu Đà khả năng hinh lẽ2, 
“đạy mạnh công cuộc xây dựng nên 
văn hóa mới và con người mới bảm 
lhạt sút yêu cầu cách mạng 0v phù 
hợp uới khd năng kinh tế, thúc đầy 


(7) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương lại Đại hội lần thứ V của Đảng, 
Tạp chí Cộng sản số 4-1982. tr. 53 

(8) Mác và Ăng-ghen : /ñoi-ơ -bắc, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1977, tr. 5], 

(9) Mác và Ăng-ghen : Phoi-ơ-bác, Nxb Sự 
thật, Hà -nội, 1977, tr. 54. 

(10) C. Mác và F. Ăng-ghen : Gia đình thần 
thánh; Nxb, Sự thật, Hà-nội. 1963, tr. 222. 


Ghi 


tốt. hơn công cuộc xây dựng chế độ 
mới và nền kinh tế mới » (11) là vì vậy. 


* 


Những điều trình bày trên đây cho 
phép kết luận : trình độ văn hóa của 
xã hội không phụ thuộc máy móc 
vào trinh độ phát triền kinh tế chứ 
không phải là hoàn toàn không phụ 
thuộc vào trình độ phát triền kinh tế; 
trong việc xây dựng nền văn hóa mới 
và con người mới, cần và có thê đi 
-trước một bước so với thực trạng đời 
sống kinh tế, nhưng cũng chỉ một bước 
mà thôi, đề luôn luôn giữ được sự cân 
đối, nhịp nhàng, sự tác động và thúc 
đầy lẫn nhau một cách có hiệu quả 
giữa phát triền kinh tế và phát triền 
văn Bóa. Bước đi trước đó khỏe khoắn 
và vững chắc bao nhiêu là do tính tích 
cực xã hội của chúng ta lớn đến mức 
nào và do cách làm của chúng 
ta — tức là cách chúng ta sử 
dụng những điều kiện và khả năng 
được tạo ra cho con người — đúng 


bì) 


đìn và khôn khéo đến đâu.' quyết? 
định. Việc này đòi hỏi chúng ta phải 
cụ thề hóa đường lối phát triền 
kinh lẽ 0a phát triền ăn hóa 
của Đảng không ch ở cấp độ chung 
của cả nước, của toàn bộ nền 0ăn hóa 
mà còn ở từng địa phương, ở từng 
ngành hoạt động, từng thành tố của 
đời sống Uuăn hóa của +ã hội (như giáo 
dục, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật. đạo đức, phong tục tập 
quán, v.v.). Chúng ta cần e có kế hoạch 
thật tốt đẻ phát triền kinh tế và văn 
hóa nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống của nhân dân? (12), trước mắt 
là nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu nhất về ăn, mặc, ở, 
đi lại, chữa bệnh, v.v. bảo đảm cho 
mỗi cơ sở #đều có đời sống văn hóa œ 
như Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra. 


(11) Báo cáo chính trị của Ban chấp bànb 
trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đẳng. 
Tạp chí cộng sản số 4-1982. tr. 36 và 52, Ngưởờ? 
dẫn nhấn mạnh. 


(12) Di chúc của Chủ tịch Hš-Chi- Minb 


Đọc sách 


«CẦM NANG» CỦA VĂN NGHỆ SĨ 


l2 Văn hóa nghệ thuật cũng là 
một mặt trận do Nhà xuất bản 

Văn học phát hành vào cuối 
qaăm 1981, bao gồm những bài nói, bài 
viết của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh từ 
ahững năm 20 thế kỷ này cho đến khi 
Người qua đời. 


Đọc hết tập sách, chúng ta dễ dàng 
ahận thấy Người đã vận dụng một 
cách sáng tạo những quan điềm văn 
aghệ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
điều kiện cụ thề của Việt-nam, và 
đường lối văn nghệ của Người cũng 
chính là đường lỗi văn nghệ của Đăng 
ta. Trong 35 năm qua, những bài viết, 
bài nói về văn hóa văn nghệ của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh đã đặt ra 
phương hướng, mục tiêu cho công tác 
văn nghệ. Đó là kim chỉ nam cho hành 
động của các nhà văn, nhà báo. Dưới 
ánh sáng đường lỗi văn nghệ của Đảng 
ta nhiều người trong chúng ta đã 
trưởng thành và đã có những thành 
tựu đáng kê. Những khi trên mặt trận 
văn nghệ nỏi lên những cơn gió lạ làm 
chao đảo những người yếu đuối, thi 
chúng ta chỉ cần nhắc lại những lời 
khuyên nhủ, đặn dò thân mật, thiết 
tha, đầy tỉnh thương của Người là 
bồng thấy vên tâm mà bước tới. Cho 
tẻn, có thề nói tập sách này là một 
cái ecầm nang » của văn nghệ sĩ. 


Cái «cầm nang » này thần kỷ› 
hưng không thần bí mọi điều dều 


NHẤT -VĂN 


- 


rõ ràng, dễ hiều. Mặc dù vậy, cũng 
phải biết cách xem, và tất nhiên 
không phải ai xem cũng thấy hiệu 
nghiệm. Thí dụ những người chưa 
giác ngộ cách mạng, chưa chia sẻ 
cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta, 
thậm chí có cách nhìn, cách nghĩ đối 
lập với chúng ta, thì những điều dễ 
hiều nhất trong tập sách này đối với 
họ lại là những diều hóc búa nhất. 
Nhớ lại hồi đầu cách mạng thì rõ. 
Như câu ở trang 349: « Văn hóa nghệ 
thuật cũng là một mặt trận. Anh chị 
em (họa sĩ) là chiến sĩ trên mặt trận 
ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến 
sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, 
tức là: phụng sự kháng chiến, phụng 
sự Tôổ quốc, phụng sự nhân dân, trước 
hết là công nông binh... ®, hoặc càu 
cùng trang: « Văn hóa nghệ thuật cũng 
như mọi hoại động khác không thề 
đứng ngoài mà phải ở trong kinh lế 
ĐU¿ chính trị » đều là những câu phải 
học nhiều lần mới hiều nỗi và phải 
trải qua những cuộc đấu tranh chống 
những ai làm ngược lại, mới thấy 
thấm thía. Lại nữa, ở đây chúng ta 
thường gặp những câu nêu lên những 
nguyên tác lớn mà không nói cặn kẽ, 
là bởi vì hoạt động văn hóa, văn học 
nghệ thuật vốn là một thứ hoạt động 
phức tạp, tế nhị, không thề gò vao 
những khuôn khỗö đúc sẵn, phải dành 
phần cho sự sáng tạo tự do của chính 
người văn nghệ sĩ. « Dĩ nhất biến ứng 


hởi 


vạn biếw?. Cái «nhất biến ® ở đày là 
văn nghệ sĩ phải là người cách mạng, 
là chiến sĩ cách mạng. Cái * nhất 
biến » ở đây là chủ nghĩa Lê-nin, « đó 
là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất, cách mệnh 
nên đọc trong sách, thấy chỗ nào cần 
được soi sáng thêm, thì chúng ta phải 
tra cứu xem Lê-nin nói gỉ, những sách 
bàn về mỹ học Mác —L.ê-nin nói gi, chứ 
không thê tra cứu sách nào khác được. 
Những sách khác đều là sách lạ — 
« kỳ thư ®, — không phải là kinh điền. 
Mặt khác, khi xem sách kinh điền 
cũng phải cần thận, không thỉ sẽ có 
thề phạm sai lầm, « hoặc là phạm chủ 
nghĩa giáo điều, hoặc là phạm chủ 
nghĩa xét lại ®. Điều ấy được chỉ dân 
rõ ràng ở trang 62 : « Phải nêu cao 
tác phong độc lập suy nghĩ và tự do 
tư tưởng. Đọc tài liệu thỉ phải dào 
sâu hiều kỹ, không tin một cách mù 
quáng từng càu mìột 
vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn 
đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ, Đối với 
- bất cứ vấn đề gi, đều phải đặt càu 
hồi «evì sao? * Dều phải suy nghĩ kỹ 
càng xem nó có hợp với thực tế không, 
có thật là đúng lý không, tuyệt đối 
không nên nhắm mắt tuân theo sách 
vở mội cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ 
chín chẳắn?®, Cuối cùng, phải phân 
biệt cầm nang® này với những 
qcầm nang? loại giả. Cách phản 
biệt hiệu nghiệm nhất là tìm hiều 
người làm ra sách. Về điểm này, 
phần Phụ lục cho chúng ta nhiều 
chỉ dẫn quan trọng. Chúng ta sẽ thầy 
Hồ Chủ tịch nói như thế nào thì Người 
làm như thế ấy. Những việc Người 
làm chứng minh những điều Người 
nói. Chủ tịch Hðô-Chíi-Minh suốt đời 
mỉnh đã dùng ngòi bút như một vũ 
khi sác bén đề giáo dục, giải thích. cô 
động, tập hợp quần chúng nội đảy 
đấu tranh làm cách mạng, dòng thời 
lên án mạnh mẽ kể thù của dàn tộc, 
của nhân đàn. 


* 
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nhất?*, Cho: 


trong sách, có 


Bây giờ có “cầm mang » trong tay, 
chúng ta thử điềm lại một vài chuyện 
văn nghệ thời gian gần đây đã làm 
hao tồn khá nhiều giấy mực, đề xem: 
cảm nang nói gì và bày cho chúng ta 
xử trí như thế nào ? 


Trước hết là chuuện thế giới quan 
của tác giả où « Ú nghĩa khách quan ® 
của lác phầm, cái nào quan trọng hơn 
cải nào? Ngày nay, trong chúng ta 
“có thẻ có sự không phù hợp giữa 
động cơ tư tưởng, kết quả của sự 
phản ánh với ý nghĩa khách quan 
của tác phảm » hay không? Đánh giá 
một tác phầm, có nên xét động cơ 
của tác giả hay không ? *Hiệu quả có 
quan trọng hơn động cơ » hay không ? 
Trước tiên và quan trọng bạc nhất 
có phải là nên xem “tác phầm ấy cớ- 
ích lợi cho ai, có ích lợi gi cho quần 
chúng, cho cách mạng » hay không ? 


Giờ “cầm nang ? ra, có thề thấy 
không ai chú ý đến tác dụng của tác 
phầm đối với quần chúng, đối với 
cách mạng bằng Chủ tịch Hồ-Chi-Minh.. 
Dễ đàng tìm thăy ý ấy khắp các trang, 
tử bài viết năm 1925 (trang 37) cho 
đến bài viết năm 1968 (trang 406). 
Không có gi khó hiệu cả. Người đã 
tự đặt cho mình nhiệm vụ là làm sao 
cho toàn thê đàn tộc được giải phóng 
và Người đã từng lấy sách báo làm 
phương tiện đề tuyên truyền giáo dục. 
“thức tỉnh đông bào, tỉnh rồi thị 
đứng lẻn đoàn kết nhau mà làm cách 
mệnh ». Người muốn chúng ta cũng 
làm như Người. Vả lại, khi Người nói 
«bài báo là tờ hịch ® « văn học là vũ 
khí » là Người nghĩ đến tác dụng của 
tờ hịch ấy, của vũ khí ấy đối với 
quản chúng, đối với cách mạng. Nhưng 
điều Người nói ‡rưrớc liền và Người 
luôn luôn nhắc nhở văn nghệ sĩ là phải 
học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin, trau 
đồi lập trường quan điềm, học tập 
chính trị, gần gũi quần chúng lao 
động, cốt đề có một thế giới quan 
đúng đắn, rồi từ đó những cái viết ra 
mới có tác dụng đối với quần chúng, 


đối với cách mạng. Bởi vì cái quyết 
dịnh tác dụng của tác phầm chính là 
thế giới quan, là tư tưởng, ý chí, 
động cơ của tác giả. Một công trình 
sing tạo nghệ thuật trung thực với 
cuộc sống, có tác dụng đối với cuộc 
sống, bao giờ cũng là một công trình 
có ý thức. Văn nghệ sĩ lúc nào cũng 
phai tự xác định: vì lẽ gì minh làm 
một công trỉnh nào đó, tức là phải có 
ý thức về nội dung, mục đích, tính 
khuynh hướng của công trình mà 
minh thực hiện. Nghệ thuật chân 
chính không thề xuất phát tử một 
thế giới quan gian dối. Những tác 
phầm nghệ thuật vĩ đại bao giờ cũng 
bát nguồn từ tư tưởng nhân đạo chủ 
nghĩa, niềm tỉn vào cuộc sống, thái 
độ quyết liệt đối với cái bất nhân, 
bất nghĩa và lòng khát vọng về một 
tương lai công bằng, tiến bộ. Chúng 
ta nói đến «ý nghĩa khách quan" 
chủ yếu là đối với những tác phầm 
cô điền, bởi vì trong thế giới quan 
của những nhà văn thời trước, có mặt 
mạnh, mặt yếu, mặt tiến bộ, mặt lạc 
hậu. Mặt mạnh, mặt t.ến bộ trong túc 
phầm của họ gắn bó hữu cơ với mặt 
manh, mặt tiến bộ trong thế giới quan 
của họ, ngược lại, mặt yếu, mặt lạc 
hậu Irong tác phầm cũng gắn bó hữu 
cơ với mặt yếu, mặt lạc hậu trong 
thế giới quan của họ. Nhưng với 
chúng ta ngày nay, những người tình 
nguyện sáng tác dưới ánh sáng đường 
lối của Đảng ta, thì chủ yếu không 
phải nói đến *ý nghĩa khách quan» 
của tác phầm, mà chủ yếu phải nói 
đến Ú nghĩa « chủ quan 3, ý nghĩa này 
do động cơ tư tưởng, do thế giới 
quan của tác giả quyết dịnh. 

Hai là, chuuện miêu là cải liêu cực. 
Đối với chúng ta, việc miêu tả cái tiêu 
cực phải tỏ được thiện chí muốn xóa 
bỏ cái xấu, xây dựng cái tốt. Trong 
“cầm nang», Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
nói nhiều đến chủ nghĩa cá nhân, và 
mong tiêu trừ được nó đề cho đạo 
-đức mới sáng ngời. Có chỗ Người nói 
rất t¡ï mỉ, như: Đời sống nhân đân 


khá hơn xưa, cán bộ ta ăn, ở cũng 
khá hơn, đi công tác có xe đạp, có 2 
tô.nữa. Nhưng có một số người không 
nhớ lúc hàn vi, lại đề cho chủ nghĩa cá 
nhân nảy nở. Đã có xe rồi, lại « phấn 
đấu » đề có chiếc xe đẹp hơn, chiếm 
mất phần của người khác. Đã có nhà 
ở rồi, lại * phấn đấu ? theo kiều như 
thế đề có nhà đẹp hơn... ®, Cái chủ 
nghĩa cá nhân nói đó gần đây lại 
“ bung » ra một cách nghiêm trọng. 
Vậy thì nhà văn nên miêu tả cái tiêu 
cực ấy trong xã hội như thế nào ? Có 
nên nhìn thẳng, nói thật hay không ? 
Tất nhiên là nên. Đã mô xẻ ung nhọt, 
tất nhiên phải dám đưa dao vào chỗ 
thịt thối rữa, cắt bỏ đi. Nhưng điều 
quan trọng bậc nhất là phải bảo đảm 
cho trái tỉm người bệnh nằm trên bàn 
mồ vẫn đập, và những tế bào lành 
mạnh trong thân thê có tác dụng tích 
cực làm cho vết mồ chóng lành, vượt 


. qua được những nỗi đau đớn phải 


chịu đựng. 

Quả thật, những vở kịch, những 
truyện ngắn, những bài thơ miêu tả 
cái tiêu cực trước đây khiến cho dư 
luận xôn xao một dạo, không làin cho 
chúng ta hài lòng. Tác giả không bôi 
đen, nhưng đã trình bày trước chúng 
ta một bức tranh đen tối, làm cho 
người đọc buồn nản, buông xuôi, thấy 
mọi người đều bất lực trước cúi xấu 
cứ lấn đất dân. Đọc xong, càng suy 
nghĩ, càng ngao ngán, Chúng ta trách 
nhà văn lạnh lùng quá, tàn nhắn quá, 
không nhìn cuộc sống một cách lạc 
quan hơn, với một lòng tin tưởng 
vững chắc hơn ở con người, ở chân 
lý, ở tương lai. Như trong vở kịch 
nọ. Có hai nhàn vật AÁ và B. Tuy hai 
nhưng thật ra là một, một nhân vật 
hai mặt, mặt «tích cực» và mặt lạc 
hậu. Anh ta là một con người cách 
đày đã lâu biết phấn đấu vì một mục 
đích cao đẹp, nhưng hiện nay thì 
trái lại, anh ta trở thành hèn nhát, 
tinh toán, muốn sống yên ồn, không 
đám đấu tranh với bản thân mình, 
với người chung quanh. Từ đầu chí 
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cuối. anh ta tự thú nhận như thế. 
Chính anh ta cũng tự nhận anh ta là 
“ một cái xác đang rữa ». Đó là nhàn 
vật A, tượng trưng cho *mặt tích 
cực ». Còn B thi là hiện thân của chủ 
nghĩa cá nhân, nhưng nó khỏng ngày 
thơ, ngờ nghệch, Nó rất hiều người 
đang đối mặt với nó và nó cũng rất 
hiểu thân phận của nó. Cho nên, từ 
đầu đến cuối vở, B luôn luôn ở thế 
tiến công, còn A thì luôn luôn ở thế 
cảm cự, và cầm cự rất yếu ớt. Thế 
rỏi, cuối cùng, khi AÁ lên gân, đòi 
chôn B thi B hỏi lại A như thế này: 
* Cho tôi hỏi: cái phần sống của anh 
còn đủ sức lực và can đảm đề chôn 
cái phần đã chết của anh không?» 
Đúng là không. Cái phần sống kia 
cỏn sống nữa đàu ? Á cũng là cái xác 
chết rồi kia mà ! 


Nói tóm lại, vở kịch đưa lên sân 
khẫu một nhân vật sa đọa quay về 
với chủ nghĩa cá nhân của mình nắm 
xưa, muốn chọn một cách sống thức 
thời, khỏn ngoan, trốn tránh trách 
nhiệm, không dăm nói ý nghĩ của 
mình trước cái xấu, không đảm tự 
phê bình và phê bình người khác, 
lại còn dùng những lời ba hoa che 
giấu sự thật đau đớn là minh đã hết 
lòng tỉn ở con người, ở cuộc sống, ở 
lý tưởng. Dụng ý của tác giả rõ ràng 
là phê phán đề tiêu trừ chủ nghĩa cá 
nhân, nhưng tác dụng thi ngược lại. 
Yếu tố tiêu cực nồi bật lên, choán hết 
cả, làm cho tối mò mò, không trông 
thấy gì nữa. Thật khác xa tỉnh thần 
lạc quan của Chủ tịch Hö-Chi-Minh. 
Trong “cảm nang », trang 418, có một 
đoạn như thế này: 

“Mỗi con người đều có cái thiện 
và cái ác ở trong lòng. Ta phải biết 
làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
người này nở như hoa mủa xuân và 
phần xấu bị mất dân đi, đó là thái 
độ của người cách mạng. Đối với 
những người có thói hư tật xấu, trử 
hạng người phản lại Tô quốc và nhàn 
đân, fa cũng phải giúp họ tiến bộ 
bảng cách làm cho cái phần thiện 
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trong con người họ nảy nở đề đầy 
lủi phần ác, chứ không phải đập cho 
tơi bởời...”". Và Người chỉ cho cách 
làm: «Lấy gương người tốt việc tốt 
đề hằng ngày giáo dục lẫn nhau là 
một trong những cách tốt nhất đề xây 
dựng Đảng, xây dựng các tò chức 
cách mạng, xây dựng con người mới, 
cuộc sống mới». Tỉnh thần lạc quan 
ấy toát lên từ bất cứ bài nói, bài viết 
nào của Người, tử phong cách của 
Người khiến cho những kẻ bị quan 
mấy cũng phái vững niềm tin. Cho 
nên miêu tả cái tiêu cực đề đấu tranh 
chống lại nó vẫn làm cho người đọc 
lạc quan, trước hết là ở thái độ và 
lrách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với 
cách mạng, chứ không phải ở chỗ che 
giấu bớt cái tiêu cực hay thêm vào 
một cái đuôi tích cực, hay miêu tả 
nửa nọ nửa kia. Thái độ ấy phải là 
một thái độ nhiệt tình, hiều biết. 
trách nhiệm ấy phải là trách nhiệm 
của một chiến sĩ cầm bút. Điều ấy sẽ 
thấm vào nội dung tác phầm. 


Gần đây, lại nồi lên chuu¿n chống 
sơ lược, chống công thức, cũng làm 
cho bạn đọc bàn tán nhiều. Tất nhiên. 
ai cũng đồng tỉnh với việc ấv. Ai 
cũng đòi hỏi văn nghệ sĩ phải không 
ngừng nâng cao iính nghệ thuật của 
tác phầm, bảo đảm tính chân thực khi 
miêu tả các hiện tượng xã hội. Nhưng 
chúng ta lại không thê đồng tỉnh khi 
người nào đó đối lập lính nghệ thuật 
với lính cao cả, đối lập tính chân 
Ilhực với tính đảng. Như thế là trái 
ngược với những lời dạy của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh. Như thế là vô hình 
trung rơi trở lại vào thuyết «nghệ 
thuật vị nghệ thuật?®, «nghệ thuật 
thuần túy », vào chủ nghĩa Căng cũ 
và mới, vô hình trung chống lại việc 
miêu tả những nhân tố tích cực, những 
nhàn vật anh hùng, chống lại khuynh 
hướng chọn những hiện tượng tích 
cực trong cuộc sống làm cơ sở đề 
biều dương nhiệt tỉnh chiến đấu, lao 
động, kích thích lòng hăng hái của 
mọi người, kêu gọi mọi người tiến lên 


phía trước. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh luôn 
luôn khuyên nhủ văn nghệ sĩ « nêu rÖ 
những thành tích kháng chiến kiến 
quốc vĩ đại? của ta, *lưu truyền 
những gương mẫu oanh liệt ». Trong 
bài nói chuyện tại Đại hội văn nghệ 
toàn quốc thứ III (1962), Người nói 
thống thiết như sau: «Œ Việt-nam 
chủng ta có những sự tích vô cùng 
oanh liệt, những chiến sĩ cực kỳ anh 
dũng. Ơ¬=các nước anh em trong đại 
gia đinh xã hội chủ nghĩa cũng vậy. 
Quần chúng đang chờ đợi những tác 
phầm văn nghệ xứng đáng với thời đại 
về vang của chúng ta, những tác phảm 
ca tụng chán thật những người mới, 
việc mới, chẳng những đề làm gương 
mẫu cho chúng ta ngày nay mà còn đề 
giáo dục con chấu ta đời sau... ». Rõ 
ràng, Người không hề đối lập cái cao 
cả với cái đẹp, không hề dõi lập tính 
chân thật với lính đảng. Tính đẳng 
không mâu thuẫn với hiện thực. Đảng 
không có chân lý nào khác ngoài 
chân lý khách quan của đời sống. Chỉ 
có đứng trên lập trường của Đảng mà 
phản ánh hiện thực thi mới phù hợp 
với chàn lý, phù hợp với lý tưởng 
cần phải vươn tới. Cho nên nói: « cải 


cao cả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái - 


đẹp®, các tác phầm sở đĩ sơ lược, 
công thức, «thiếu tính chân thực » là 
vi tác giả * quan tâm đến sự phải đạo », 
“theo chủ nghĩa hiện thực phải đạo », 
là nói đại. 

Thật ra, các thứ bệnh như sơ lược, 
công thức liên quan đến tài năng, 
năng khiếu của nhà văn. Đó là những 
phầm chất không thể bán, không thê 
mua, không thê tạo nên do ý muốn 
của bất cứ ai. Cho nên khòng trở 
thành văn nghệ sĩ được nếu không có 
tình cảm nhạy bén, không có những 
cảm xúc mạnh, không có óc quan sát 
tỉnh vi, không có trí tưởng tượng dồi 
dào, không có trực giác minh mắn, 
không có phong cách riêng. Chẳng 
phải-người cầm bút nào cũng có bấy 
nhiêu phầm chất, cho nên bất cứ ở 
giai đoạn nào, bất cứ nền văn học 


nghệ thuật nào số tác phầm sơ lược 
công thức cũng vẫn nhiều hơn những 
“tác phầm tuyệt vời», những “tác 
phầm có tầm vóc ». Dâu phải chỉ có 
những tác giả việt về những nhân 
vật anh hùng, những tác giả «quan 
tâm đến sự phải đẹo » thì mới đẻ ra 
những tác phầm thiếu tính nghệ thuật, 
thiếu tính chân thực, sơ lược, công 
thức. Về vấn đề này, đồng chỉ Phạm- 
Văn-Đồng có nói một lần rằng: “làm 
văn nghệ phải có khiếu, có tài. Tôi 
nghĩ chúng ta hoạt động trong lĩnh 
vực đặc biệt này, lĩnh vực văn học: 
nghệ thuật mà không có tài, có khiếu: 
thì khó khăn lắm. Làm cái nghề khác 
không có tài cũng có thề làm được 
việc. Nhưng làm văn học nghệ thuật 
mà không có tài thì khó lòng làm nên. 
việc lắm. Tôi nghĩ không biết có đúng 
không, nhưng theo tôi, nếu không có 
tài năng gì đặc biệt thì anh đi làm. 
việc khác, chứ làm văn nghệ khô 
lắm?. Đồng chí kê một chuyện vui 
rồi nhắc lại: « Những ngưởi không có: 
tài thì nên đi làm việc khác hơn là 
làm văn nghệ ®. Dó là thang thuốc đặc: 
biệt trị các bệnh sơ lược, công thức... 
* _ 

Trên đày chỉ: kê những chuyện cớ: 
tính chất điện hình. Thật ra những năm: 
vừa qua, xây ra nhiều chuyện tương 
tự như thế. Có người tòng kết thấy 
rằng mỗi khi cách mạng chuyên biến,,. 
mỗi khi cuộc chiến tranh gav go,. 
quyết liệt, mỗi khi tỉnh hỉnh trong 
nước khó khăn, hay môi khi trên 
thể giới có sự xáo trộn khiến cho có 
người dao động, mất lòng tin, thì thể 
nào cũng tìm thấy hồi quang trong: 
văn nghệ. Nhưng chúng ta có thê 
tránh mọi sai lầm, nếu chúng ta theo: 
đúng lời chỉ dẫn ở trang 406 của «cầm. 
nang »®: « Bác muốn bàn luận dân chủ, 
các chú có ý kiến gì trái với Bác thì. 
cử cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt 
được. Không nên. Bác nói gì, các chú 
cũng cứ ghi vào số mà trong bụng thì 
chưa thật rõ, rồi các chú không làm- 
hay làm một cách qua loa ». 


6Ï: 


S7 phản bói 


khóng thẻ chối cãi 


Nhân đọc cuỗn sách: Trung -quốc và 
việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông- 
dương thứ nhất. (Giơ-ne-0ơ 1954) của 


Phrăng-xoa Gioag-ô. 


Sự phản bội của những người lãnh 

đạo Trung-quốc đối với Việt-nam 
là một đề tài đang được đề cập rộng 
rãi trong các cơ quan nghiên cứu, học 
thuật của các nước xã hội chủ nghĩa, 
của các đảng cộng sản trên thế giới. 
Đày cũng là một chủ đề được nhiều 
nhà khoa học xã hội trong các nước 
tư bản chủ nghĩa quan tâm nghiên 
cứu, 


lột cuốn sách bồ (ch. 


Đầu nắm 1979, đúng vào lúc bọn 
trủm bành trướng Bác-kinh xua quản 
vượt biên giới xâm lược 6 tỉnh phia 
bắc của Việt-nam, một cuốn sách được 
xuất bản ở Pa-ri, thu hút sự chú ý 
của đông đảo người đọc. Dầu đề cuốn 
sách là: Trung-quốc Đà piệc giải quuếi 
cuộc Chiến tranh Dông-dương thứ 
nhất (Giơ-ne-vơ 1951). Cơ quan xuất 
bản cuốn sách này là Viện nghiên 
cứu lịch sử những ấn đề quan hệ quốc 
lŠ hiện đại thuộc Trường dại học 
Xoóc-bon, một trường đại học nồi 
tiếng ở thủ đô Pa-ri. Tác giả là 
Phrăảng-xvoaq  Gioag-ô, tiến sĩ văn 
chương, có ý định qua công trình 
nghiên cứu này giành thêm học vị 
tiền sĩ sử họa. 
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THÀNH-TÍN 


Đề viết cuốn sách này, tác giả đã 
sưu tâm tài liệu khá công phu. Nguồn 
tư liệu chủ vếu là những tài liệu mật 
của cơ quan lưu trữ Bộ ngoại giao 
Pháp, cúc biện bản đầy đủ của các 
cuộc họp và gặp gỡ tay đôi giữa phía 
Pháp và phía Trung-quốc ở Giơ-ne- 
vơ, những bức điện mật của đoàn đại 
biều Pháp báo cáo về cho chính phủ 
họ, những biên bản của các cuệc họp 
ở hội nghị Giơ-ne-vơ, những điện mật 
của các đại điện ngoại giao Pháp ở 
những nước dự hội nghị Giơ-ne-vơ, 
một loạt cuốn hồi ký của nhiều nhân 
vật tửng đóng vai trỏ nồi bật trong 
hội nghị hoặc trong cuộc chiến tranh 
ỏ Dông-dương. Tác giả cũng tham khảo 


nhiều cuòn sách khác chứa đựng 
những tư liệu quý. 
Ở phần phụ lục Phrăng-xoa 


Gioay-ỏ đựng lên một bản “đại sự 
ký" ghỉ lại những hoạt động hằng 
ngày của đoàn đại biêu Trung-quốc ở 
Giơ-ne-vơ từ ngày 2F tháng 4 đến 
ngày 23 tháng 7 năm 1951, nhằm mình 
họa rõ thêm ý đỏ, mục tiêu, âm mưu, 
thủ đoạn và những hoạt động của 
nền ngoại giao Trung-quốc trong suốt 
9Ú ngày sôi nồi ấy. : ⁄ 

Mặc dù còn có mặt hạn chế như 
tư liệu về một số vấn đề còn thiếu 


phương pháp luận trong nghiên cứu 
chưa thật sự là phương pháp luận 
khoa học, một vài nhận định chưa 
thật chính xác, cuốn sách này là một 
công trinh nghiên cứu nghiêm túc và 
bồ ích. Đây lại thêm một chứng mỉnh 
có tỉnh chất khoa học về sự phản bội 
không thề chối cãi của những người 
lãnh đạo Bắc-kinh đối với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Việt-nam và 
nhân dân ba nước Đông-dương ; đày 
cũng là một chứng minh nữa có tính 
chất khoa học về bản chất bành trướng 
và bá quyền của những kẻ theo Mao 
dang phản bội lại chính sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Trung-quốc. 


Khi chủ nghĩa sô panh nước 
lớn mang nhăn hiệu chủ nghĩa 
quốc tế oô sản, 


Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1951 được 
triệu tập đề giải quyết những vấn dê 
nóng hồi của cuộc chiến tranh ở 
Đông-dương. Đó là cuộc chiến tranh 
xâm lược đã và đang thất bại của 
chính quyền thực dân Pháp. Đó là 
cuộc chiến tranh giải phóng đã và 
đang thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
đoàn kết với nhân đân Lào và nhàn 
dàn Cam-pu-chia. Chỉnh những thẳng 
lợi liên tiếp của cách mạng Việt-nam 
đã đẫn đến việc triệu tập Hội nghị ấy. 

Nếu những người lãnh đạo Trung- 
quốc xử sự đúng theo tỉnh thìn quốc 
tế vô sản trong sáng thị tại Giơ-ne- 
vơ họ phải đứng trên lập trường cách 
mạng tiến công vào các thế lực để 
quốc, cùng Việ(-nam phối hợp chặt 
chẽ đề giành được trên bàn hội nghị 
chí ít là những kết quả tương xứng 
với thế và lực trên chiến trường, khi 
quân và dân Việt-nam đang Ở thế áp 
đảo quân viễn chỉnh Pháp và quàn 
ngụy. khi chiến thắng nồi bật và vang 
dội ở Điện-biên-phủ dang đầy quân 
thủ vào thế bị động dối phó, buộc 
chúng phải tính chuyện rút lui trên 
nhiều địa bàn trọng yếu ở đồng bằng 
Bắc-bộ, ở miền trung Trung-bộ, Ở 


Bắc Lào, Tây-nguvên và ở cả đồng 
bằng Nam-bộ, khi chính giới Pháp dã 
ngấm đòn và buộc phải nghĩ đến hòa 
binh bằng mọi giá. 

_ Thế nhưng, những người lãnh đạo: 
Trung-quốc lúc ấy đã nghĩ và làm 
khác hẳn. Theo sự nghiên cứu của 
Phrăng-xoa Gioay-ô, họ chỉ nghĩ đến 
lợi ích riêng của Trung-quốc là tại Giơ-- 
ne-vơ họ được chấp nhận trên thực 
tế là một trong 5 cường quốc của thế 
giới, và tử đó chỉ lo giải quyết cuộc 
chiến tranh Đông - dương theo nhu 
cầu chính trị riêng của Trung-quốc. 


“Nhu cầu đó là: duy trì sự có mặt của 


Pháp ở Đông-dương đề ngăn cản sự 
can thiệp của Mỹ vào tình hình Đông- 
dương; duy tri lâu dài ngụy quyền 
Sài-gòn trên một phần lãnh thô Việt- 
nam, duy trì các chế độ ngụy quyền 
ở Lào và Cam-pu-chia; ngăn cản 
không đề cho cách mạng Việt-nam 
giảnh tháng lợi trọn vẹn, từ đó chia 
cắt làu đài đất nước Việt-nam, buộc 
miên Hắc Việt<nam ở vào thế phải 
nhận sự giúp đỡ vẻ mọi mặt và từ dó 
phụ thuộc vào Trung-quốc... 

Ph. Gioay- dựa vào hàng loạt sự 
kiện và tư liệu đề nhận định rằng: 
((hính phủ Bác-kinh đã khôn khéo: 
giúp đỡ pừa đủ đề tạo thuận lợi cho- 
Việt minh giành được tháng lợi, song 
không 0L thế mì uiện lrợ pô hạn độ 
cho Việt 1nình, lo rằng điều này có 
thê làm cho Mỹ hoặc đồng mình của 
Mỹ can thiệp?» (®) và: Ẩ€Fheo con tải 
người Trung-quốc, sự có mặi của Pháp 
ở Đông-dương không đảng ngại bằng 
sự có mặt của Mỹ. Theo cái lô gích 
đó, Điệc duy trì sự có mặt ndo đó của 
Pháp có thê là biện pháp duu nhất 
ngăn can sự đe dọa của AHÿ 2. 

Về mặt tô chức, Trung-quốc đã cử: 
đến Giơ-ne-vơ một đoàn đại biêu đồ 
sộ, vượt xa nhụ cầu làm việc của hội 
nghị. Ph. Gioay-ỏ cho biết đoàn đại 
biều Trung-quốc có đến 200 người, 


(®) Trong bài này, những đoạn ïín ngả là 
trích trong cuốn sách nói trên của Ph. Gioay-ô.. 
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thuê hẳn một trong 5 khách sạn loại 
nhất ở Giơ-ne-vơ củng 7 ngôi nhà 
lớn khác, với một thời gian dư đỉnh 
là 6 tháng! Đề đạt mục tiêu phô 
trương theo tiêu chuần một trong 5 
nước lớn, ®đoản Trung-quốc đem từ 
Bảc-kinh đến toàn bộ dò đạc, những 
lấm thảm rất đẹp; họ đặt ở Giơ-ne-00 
qnột kiều bảo tàng dàn tộc 2. 

Đi theo Chu-Ân-Lai, thủ tướng 
kiêm bộ trưởng ngoại giao, có ba thứ 
trưởng ngoại giao là Lý-Khác-Nông, 
Trương = Văn - Thiên, Vương - Gia - 
Tường, thứ trưởng ngoại thương 
Lôïi-Nhiệm- Dân, 6 vụ trưởng trong bộ 
ngoại giao và hàng trăm cố vấn, 
chuyên viên đủ loại, thư ký, phiên 
dịch... Rõ ràng phía Trung-quốc ra 
-sức gày ấn tượng rằng, đ&Uới sự xuấãi 
hiện đầu tiên oề ngoạt giao trên †riường 
.quốc lễ sau gần 5 năm thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, lừ nau 
Trung-quốc nghiềm nhiên trở thành 
một cường quốc, ngang hàng oới $ 
cường quốc khác đã được thế giới 
lhừa nhạn?., Một bài xã luận của 
Nhân đân nhạt báo Bắc-kinh hồi ấy 
-đã nhấn mạnh: e /ội nghị Giơ-ne-00 là 
một hội nghị của năm nước lớn, của 
ngủ đụi cường quốc ; 0ðod thuật ngữ 
nụäũ đại cường quốc được dùng đèn báu 
lần trong bai xã luận 9, Cần nhớ rằng 
vào thời điềm hội nghị Giơ-ne-vơ 
được triệu tập, các nước phương Tày 
déu chưa công nhận chính thức về 
ngoại giao nước Cộng hòa nhản dân 
Trung-hoa. 

Ph. Gioay-ô cho biết trong thời 
-gian hội nghị, trưởng đoàn đại biều 
Trung-quöc, thứ trướng ngoại thương 
Lôi-Nhiệm-Dân và một số khá đồng 
-chuyên viên kinh tế và thương mại 
Trung-quốc đã có nhiều cuộc họp 
-với các đoàn đại biêu phương Tày, 
với nhiều công ty công nghiệp, kinh 
doanh, xuất nhập khảu của Pháp, 
Anh, Tây Đức, Hà-lan, Bỉ, Ÿ, Thụy- 
-SĨ, Vv.V., đề bàn về các vấn đề tăng 
.nhanh việc trao đồi về kinh tế, buôn 
bản, đầu tư — Khối lượng buôn bản 
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của Trung-quốc 0ới Tâu Âu năm 1954 
là 173 triệu đô la, năm 1955 lên đền 
226 triệu Đd năm ƒ956 lại bọt lên đến 
326 triệu. 

Ph. Gioay-ô cũng nhận xét một cách 
xác đáng rằng Trung-quốc đã tàn 
dụng vị trí của mỉnh ở Giơ-ne-vơ đề 
cải thiện quan hệ với một số nước, 


như thỏa thuận với Anh trong việđ——” 


thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
hai nước (17-6-1954) và cuối tháng 
9-1951 ký hiệp ước Trung-quốc — Ấn- 
độ về vấn đề Tây-tạng. Cũng tại Giơ- 
ne-vơ, Trung-quốc đã hết sức tranh 
thủ đề có dược những quan hệ mở 
đầu với Xlỹ, thông qua mỏi giới của 
đoàn đại biều Anh; cuộc họp đầu 
tiên giữa Vương-Hỉnh-Nam, tông thư 
ký doàn đại biều Trung-quốc với As 
lếch-dít Giôn-xơn, đại sứ Mỹ tại Tiệp- 
khắc, đã diễn ra tại Giơ-ne-vơ ngày 
4-0-1954, và sau đó là 5 làn gặp gỡ 
khác nữa. «œŸ đồ rãi rõ ràng của 
Trurn-quốc la coi hội nghị Gi/-ne-ĐÐ0 
nhựt Thọt phương tiện mở cửa sang 
thế giới phương Tủu, như Dậu là nượi 
Ta những Irục tiêu do cuộc họp quốc fẽ 
ở Béc-lin đề ra cho hội nghị Gi0-n€-UƠ 
là chỉ bàn Đề ấn đẻ Đông-dương s. 


Cũng với ý đồ riêng rẽ của Bắc- 
kinh, ngày 21-6-1951, trưởng đoàn đại 
biều Trung-quốc rời Giơ-nc-vơ làm 
một cuộc chu du sang An-độ, Miến- 
điện, röi về Bác-kinh, lại qua Ai-cập, 
cho đến chiều 12 tháng 7 mới trở lại 
Giơ-nc-vơ, Cuộc hành trình gần 20 
ngàu nàu chính là đề gâu thêm thanh 
hề cho Trung quốc đúng ào lúc 
Trung-quốc 0ửa được bước 0uào oũ đài 
quốc lẽ Ở 0iØ-ne@-ĐƠ. 


Hõ ràng, thực chất hoạt động của 
đoàn đại biêu Trung-quốc ở Giơ-ne- 
vơ không phải là tỉnh thần quốc tế vô 
sản nhằm giúp cách mạng Việt-nam 
và phối hợp với đoàn đại biều Việt- 
nam để dạt được kết quả cao nhất 
đối với bọn đế quốc xâm lược, mà 
toàn bộ hoạt động ấy đều nhằm vào 
mục tiêu chủ yếu lâu lợi ích riêng của 


nước Trung-hoa đại cường quốc làm 
trung tâm: làm dịu lình hình căng 
thẳng ở Viễn Đông cần thiết cho sự 
phát triền kính lẽ của Trung-quốc, gạt 
bỏ nguụ cơ can thiệp của Mỹ oào cuộc 
xung đội ở Đông-dương, tạo khd năng 
cho Trung-quốc chấm dứt được sự bài 
xích của phương Tâu, chứng tỏ Trung- 
quốc là một cường quốc trên sân khấu 
thế giới uà lạo cơ hội cho Trung-quốc 
tiến hành các cuộc đàm phán thương 
mại mới phương Tâu. 


Sự phản bội rành rành đã 
đi cào lịch sử. 


Trung-quốc đã áp đặt những ý 
định của họ trong những điêu khoản 
quan trọng nhất của Hiệb nghị Giơ- 
ne-vơ, làm phương hại đến lợi ích và 
cuộc đấu tranh cách mạng cúa nhàn 
dân Việt-nam. Những chứng cớ về sự 
phản bội đen tối và bỉ öi này quả thật 
không thiếu. 

Trong phiên họp kín đầu tiên ngày 
17-5-1954, trưởng đoàn Trung-quốc 
lớn tiếng tuyên bố: 3fọoi trở ngại, 
bất kù từ đâu đền, dều đảng lên án !®, 
Vậy đoàn đại biều Trung-quốc đứng 
trên lập trường nào ? Câu nói dầy ác 
Ý này, ám chỉ khá rõ rằng “trở 
ngại ® tử phía đoàn đại biều Việt-nam 
đến cũng đáng lên án. Và điềư mà phía 
Trung-quốc cho là *trở ngại ® ấy 
chính là thái độ có nguyên tắc của 
Việt-nam quyết giành trên bàn hội 
nghị những thắng lợi tương xứng với 
những hy sinh cao quý của quân và 
dân Việt-nam, với những thang lợi 
vang đội và áp đảo mà quân và dàn 
Việt-nam đã và đang giành được, 
Thái độ kể cả, trịch thượng, gia 
trưởng, nước lớn của họ thật là xấu 
xa và bỈÖi. « 

Về thời hạn tông tuyền cử ở Việt- 
nam, phía Pháp rất lo sợ vì «uấn đề 
nàu quuết định toàn bộ khả năng chỗ ng 
đỡ 0? chính irị của quốc gia Việ!-nam 
(ngụy quyền) trong trường hợp có 
tuuền cử. Đoàn đại biều Phá p cho rằng 


cần thiết phát có hai năm đề chính 
phủ Sài-gòn có thời gian chuần bị. 
Đoàn đại biềo Liên-xô đề xuất rằng: 
nếu thời hạn thủng 6 năm 1953 như 
phía đoàn Việt-nam đề nghị yần quá 
thì nên theo công thức «trong năm: 
1255 ». Đùng mội cái, ngày 19-7 đoàn 
Trung-quốc dưa ra ®dề nghị cuộc 
“THuền cứ nén hoãn lại hai năm, cho 
đén năan 1956, còn thời hạn chính xác 
sẽ do đại biều hai miền Aam Bác thỏa 
thuận uới nhau? Ph. Gioay-ô nhận 
xét: đ@sự nhượng bộ của Trung-quốc 
là có Ú nghĩa quušt định; sự nhượng 
bộ nàu đã loại bỏ mội trong những trở 
ngại cuối cùng. Cử chỉ nàu $oi sảng: 
một cách rất đặc biệt chính sách của 
Trung-quốc ở Đỏng-dirơng » 

Đường giới tuyến là một vấn đề rất 
quan trọng. Thoạt đâu, phía Việt-nam- 
đề ra vĩ tuyến 13 đề thương lượng. 
Về sau, đến ngày 13-7, phía Việt-nam. 
tuyên bố có thê chấp nhàn vĩ tuyến: 
16, coi đây là giới hạn cuỏi cùng. Phía 
Pháp víin cớ nước Lào cần có con. 
đường số 9 đi xuống Đông-hà và 
Quảng-trị đề không chấp nhận vĩ 
tuyến 16 và đề ra yêu sách vĩ tuyến. 
18. Ngày 17-7, trưởng dodn Trung- 
quốc rong cuộc bàn bạc riêng ớt 
Mdang-déL Phrăng tơ, trưởng đoàn 
Pháp, tự đưa ra nhận xét là : ®Việt- 
nan dàn chủ cộng hòa tuyệt nhiên 
không cần đèn con đường số 92, và 
còn đóng vai xấu xa của kể cò mồi đề 
rỉ tai người Pháp rằng: ©€ Nếu nước 
Pháp tiền một bước oề 0ãn đồ dịnh 
giới tuyền thì ông Phạm-Văn-Đồng 
cũng sẽ liên mỘộtiI bước dài hơn 
nhiều » (1). Và thế là Pháp vui mừng 
tuyên bố chấp nhận vĩ tuyến I7, một 
vĩ tuyến rõ ràng không phản ánh thế 
và lực của hai bên vào thời điềm ấy, 
và càng không phản ánh xu thế áp đảo: 
của cách mạng Việt-nam sau thẳng lợi 
lịch sử ở Điện-biên-phủ và ở các chiến 
trưởng khác. 

Đối với vấn đề Lào và Cam-pu- 
chia, sự phản bội của Trung-quốc 
cũng thật rõ ràng. Nhiều nhà nghiêu. 
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cứu lịch sử đã nhận xét rằng œở Giơ- 
ne-Uơ phía Trung-quốc không sối sắng 
qmấu trong piệc dòi cho các phong 
trào cách mạng Cam- pu-chỉa nà Lào 
được cử đại biều tham dự hội nghị 3. 
Đã vậy, trong cuộc họp ngày 27 tháng 
ñ, trưởng đoàn Trung-quốc đưa ra ý 
kiến: “trưởng hợp Lao 0à CGam- pu- 
chỉ không giống như trường hợp 
Việ†-nayn » và chiều hôm đó, Vương- 
Bỉnh- Nam trong đoàn Trung-quốc còn 
nói với các đại bieu Pháp rằng: €Và 
Đấn đề Lào bì Cam-pu-chia, lập 
trưởng của đoàn đại biều TTrun(-guốc 
giống như lập Trường của đoàn đại 
biều Phá p 9. 

A'gau 16-6, trưởng đoàn Trun(-guốc 
đến nhì đoàn đại biều Anh 0à nói 
ĐỚi I-đơn ràng ông la nghĩ rằng có 
(hè thuyết phục được Việt minh rúi 
quản khỏi Lao pà Cam- pu-chía. Qua 
đó, Trung-quốc đã dị một bước rấi 
di theo luận điềm của người Cam- 
pu-clhia, người lào, người Anh 0à 
người Pháp. Ngoài ra, Chu-Ân-Lai 
nói sẵn sàng công nhàn lính chất hợp 
pháp của các chính phủ Vương quốc 
Lào 0d Cam-pu-chia ngụy khi nào 
ông la được bdo đdũnn rằng không mội 
căn cứ quân sự nào của 110 được xâu 
dựng ở hai nước nàu. 

Nhiều Hân, tác giá của cuốn sách 
thốt lén: Hõ ràng, lập trường của 
Trung-quốc Đd của Việ†-nam_ không 
giống nhan 9. Và trước sự phần bội 
của Trung-quốc đối với cách mạng 
Lào và cách mạng Cam-pu-chia, 
trưởng đoàn dại biều Việt-nam đã 
kiên trì giữ ững lạ p trường cứng rắn 
của mình khL tuyên bố: «Lô gích 
của sự thật đòi hỏi người ta phải công 
thận phong trảo giải phóng ở hai 
nước này 0à bác bỏ những lời khẳng 
định có dụng Ú xấu của những di 
muốn giải thích các phong trào dó là 
do dinh hưởng từ bền ngoài. Đoàn đại 
biêu Việt!-ngrn dàn chủ cộng hòa chào 
it ĐỚI mối thiện cảm 0à sự kính 
lrọng các phong trảo giải phóng đó, 
sản phầm của sự úp bức dã man làn 
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bạo, bằI! nguồn sâu +a từ trong nhân 
dàn 0à không thề nào lạo nên mội 
cách giả tạo từ bên ngoài được ». Đó 
là những lời lễ gau gắải đến mức mà 
người †qa có thề tự hỏi là những lời 
lề đó nhằm đúng ào ai trong bối 
cảnh dó. Đến nay chúng ta có thề coi 
đó quả thật là một cái tát của những 
người cách mạng chân chính vào 
mặt những kể phản bội đê hèn. 


Sợi chỉ: đen xuyên suốt 
nền ngoại giao Trung-quốc. 


Ph.Gioay-ô cho rằng chính sách. 
của Trung-quốc dối với Việt-nam 
hiện nay là sự kế thừa chính sách 
của các triều đại hoàng đế xưa kia 
đổi với các láng giêng phương Nam. 
«Đỏ là một chính sách Đông-dương 
liềp nói chính sách của các triều đại 
hoàng đề ngàu xưa. Alội trong những 
nét nồi bật nhàt của chính sách đó là 
Ụ Imruốn thường Tuyên của Trung-quốc 
dụuu trì hòa bình ở sườn phía nưm 
dựa trên thế cân bằng lập ra từ nhiều 
sự cạnh Iranh giữa các nước khác 
nhau ở trong pùng. Một nền hòa bình 
kiêu Trung-quốc (pax sinica) do sự 
hợp thành pô hiệu của các lực lượng 
đỏi làp nhau. XIòI chính sách khá gần 
gũi ĐỚi chính sách- chỉa đề trị cồ 
tra ở hình thức sơ đẳng nhãi ». Tác giả 
nhận xét một cách xác dáng rằng: 
Thái dộ của Trung-quốc đối 0uới 
Việt mình (chỉ cách mạng ViệI-nam) 
là thái độ của một cường quốc ủng 
hộ kiên quiyếi đồng mính của mình 
chừng nào 1m mục liêu của đồng mình 
đó có thề khớ p được uới thế cản bằng 
đang tùm kiểm, nhưng cũng biết áp 
đặt một 0ài điêu bó buộc trong trường 
hợp ngược lại ›. 

Chính cái thế cân bằng chung ở 
Đông-dương, chính sách chia đề trị 
và chủ trương của những kẻ bành 
trướng và bá quyền Bắc-kinh ngăn 
cản Việt-nam trở thành một thể lực 
mạnh đã thúc đảy họ trong thời gian 
sau này đi đến liên minh với bọn phản 


động Khơ-me đỏ tàn bạo đề phá hoại 
cách mạng Cam-pu-chia, chống phá 
cách mạng Việt-nam và cách mạng 
Lào, cảm một mũi dao sắc Ởở sườn 
phía tây nam của Việt-nam nhằm làm 
suy yếu Việt-nam và cuối cùng buộc 
Việt+nam phải quỷ gói. Thế nhưng 
cái chính sách cô truyền nham hiểm 
ấy đã phá sản trước sức mạnh đoàn 
kết của cách mạng ba nước Đông- 
đương. 


Sau khi ký hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
những người lãnh đạo Trung-quốc 
đã tiếp tục thực hiện chỉnh sách nhất 
quán đối với Việt-nam; họ không 
may may đề ra yêu cầu thực hiện 
cuộc tông tuyên cử được hiệp nghị 
ghí rõ sẽ được tiến hành tháng 7 năm 
1956. Họ ngăn cần Việt-nam đầy mình 
cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam 
Yiệt-nam với những lời khuyẻn nha 
hiềm : chờ đợi thời cơ, mai phục kéo 
đài, chỉ nên đánh du kích, không nên 
kicf động đề Mỹ can thiệp trực tiếp... 


Cho đến đầu năm 1979, bộ mặt phản 
động và phản bội xấu xa của họ lộ 
nguyên hình khi họ xua 60 vạn quản 
sang xâm lược các tỉnh phía bác Việt- 
nam. Tử sự phần bội ở Giơ-ne-vơ 
năm 1951 đến hành động xâm lược 
công khai đảm máu đầu năm 1979 là 
một sự phát triển nhất quản trong 
chính sách của Bắc-kinh đối với Việt- 
nam và Đỏng-dương. Sợi chỉ den 
xuyén suốt chính sách ấy trong mấy 
chục năm qua chính là bán chất bình 
trướng và bá quyền của những người 
lãnh đạo ở Bắc-kinh, đi ngược lại 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, ngược lại 
lợi ích của nhân dân Trung-quốc, 
ngược lại bì dòng thác cách mạng 
trong thời đại ngày nay. 


Hiều rõ bản chất phản động của 
đường lối và chính sách của những 
người lãnh đạo ở Bắc-kinh là một vân 
đề hết sức quan trọng đối với những 
người cách mạng Việt-nam chúng ta, 


cũng là một vấn đề cân thiết đối với, 


những người cách mạng trên thế giới. 


Cận nhận rõ cách đây 2§ năm, các 
đồng chí trong đoàn đại biều ta đã 
sớm cảm thấy có cái gỉ kỷ quặc, khác 
thưởng trong một số chủ trương và 
cách xử sự của phia Trung-quốc. 
Trưởng đoàn đại biểu Việt-nam đũ 
có lân nồi giận phê phán gav gát 
những ý kiến sai trái của phía Trung- 
quốc đổi với tỉnh hình Lào và Cam- 
pu-chia. Nhà sử học Ph. Gioay-ô đã 
ghi nhận : trưởng đoàn đại biều Việt- 
nan đã phản Ứng 1mìạnh khi Trung- 
quốc (lề lợi ích dàn lộc của: họ lên trước 
lợi ích của những người cách mạng 
Đỏrtt- trở ng. 

Tôi 22-7-1951, ngay sau khi hội nghị 
Œiơ-ne-vơ bế mạc, trưởng đoàn Trung= 
quốc mời doàn đại biều ta đến dự 
một bữa cơm. Các đại biều ta hết sức 
ngạc nhiên khi thấy có cá đại biều 
ngụy quyền lào, đại biều ngụy quyền 
Cam-pu-chia và đại biềêu ngụy quyền 
Sài-gỏn. Các đại biều ta hết sức căm 
phần khi trưởng đoàn Trung-quốc 
nảng cốc chúc sức khỏe cúa tên vua 
bán nước Bảo Đại! Trưởng đoàn 
Trung-quốc trong khi nói chuyện còn 
trưng ra bộ mặt phản bội đê hèn và 
vô liêm sĩ khi mời đạt điện ngụy 
quyền Sài-gòn sàng thăm các đền miều 
ở Bác-kinh!Ph.Gioay-ô ghí rõ rằng: 
® Thế rồi trưởng đoan đạt biều Việt- 
nam giật nâu người khí nghe lời nói 
bắt ngờ của Thủ Trớng Trung-quốc 
Thời mọc chính quen Xưin Việt-nim 
(nga) đạt một cơ quan đại điện Ở 
Bác-hinh 9, và nhận định : © Thế là chỉ 
24 giờ sau khi các hiệp định chrực EÚ 
kẽt, Chu-Ân-Lat dã nghĩ đến tồ chức 
một Đông-dhrơng mới trong đó có cả 
Việt†-nam miền Đắc 0d ViệÏ-nam miền 
Nam đều có quyền ngang nhau, bãi 
chặp mọi TÚ do öẽ tr Hưởng 3% 

Tỉnh hình Việt<nam và Đồng-dương 
phát triền tử sau hội nghị Giơ-ne=vởữ 
nhàm 1951 boàn toàn trái với ý muốn 
của những người lãnh dạo Trung- 
quốc. Đó chính là vì chúng ta, những 
người cách mạng Việt-nam. nhất là 
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Úz 


SỰ HIỆN MAN-VI-NÁT 


Gv đụng độ quyết liệt về quản sự 

giữa để quốc Anh và Ac-hen-ti-na 
trên vùng quần đảo băng giá Tày 
Nam Đại-tày-đương được coi là kết 
thúc, Với sự ủng hò của Mỹ, 74 ngày 
sau khi Ác-hen-ti-na cho quân lấy lại 
quản đào đã bị Anh cướp làm thuộc 
địa, Anh đã dùng sức manh quàn sự 
chiếm lại. 

Vị sao có cuộc chiến tranh này, hậu 
qua của nÓ ra sao và giữa các bên 
tham chiến có những gì được 
mất 2 

Quần đảo Xĩansvi-nat gồm 200 đảo, 
có tổng diện tích II7I& ki lô mét 
vuông, nằm cách bở biên nam của Ác- 
hen-ti-n:c Sö9 km, cách cực nam chàu 
Mỹ khoảng 680 km. Năm 1851, một 
tên cướp biên có quốc tịch Anh đánh 
đưởi tốp lính Ác-hen-ti-na đang giữ 
đảo, rồi sau đó để quốc Anh chính thức 
chiếm các đìo này làm thuộc địa. Anh 
chiếm đóng trải phép quản đảo này 
đã 150 năm và cuộc thương lượng giữa 
Ác-hen-li-na và Anh về chủ quyền 
đối với nó đã kéo dài l7 năm mà 
không mang lại kết qua, Sự phê phán 
bằng vũ khi đã được thay cho vũ khi 
phê phán, khi rạng sáng ngày 2-1- 
1952, Ác-hen-ti-na mở cuộc hành quản 
giành lại XÍlan-vi-nát, trục xuất viên 
toàn quyền ở đày và cắm lá cờ xanh- 
trắng-xanh của Ác-hen-ti-na ở thủ 
phủ quần đảo. Vừa được tín này, chính 
quyền Anh quyết định dùng sức mạnh 
chiếm Tai .]lơn hai phần ba lực lượng 
hai quản Anh với nhiều tàu ngâm 
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chạy bằng năng lượng hạt nhàn, những 
tàu sản bay hiện đại cùng những máy 
bay Ha-ri-ơ cất cánh thắng đứng và 
ngay cả những tàu khách sang trọng 
cũng được huy động đề chở quàn tới 
quản đảo Man-vi-nát. 


Đế quốc Anh sử dụng đội quân viễn 
chỉnh với những phương tiện chiên 
tranh to lớn. vượt 12870km biền xa 
đến vùng này, phải chăng như lời của 
bà Thát-chơ, là đề bảo vệ quyền tự 
quyết cho 1800 người đang sống Ở 
đây, trong khi ai cũng biết, ngay tại 
nước Anh, hơn 3 triệu người đang 
sống lav lắt vì không có việc làm, 
hàng chục triệu người khác phải vật 
lộn với cảnh nghèo đói do kính tế 
đình đốn, vạt giá leo thang ? Vấn đề 
mẩu chốt nhất vẫn là chính sách thực 
dàn xâm lược cố hữu và cùng với nó 
là những tham vọng thực dụng mà đễ 
quốc Anh khư khư bám lấy. Nơi đày 
là mảnh đất thuộc địa béo bở mà con 
sư tư già Anh đã cướp được cho 
nên phải cỗ giữ. Nơi đây có hơn 
600 nghìn con cừu đang sống, gần 10 
nghìn bò sữa quý, có mỏ dầu lớn với 
trữ lượng tới 2 tỷ tấn mà chính phủ 
Anh đã có kế hoạch thăm đò khai thác. 
Và hơn tất cả, với vị trí địa lý có Ý 
nghĩa chiến lược ở Nam Đại-tây- 
đương, nơi đây có sức quyến rũ lớn 
đối với bọn cuồng chiến đế quốc, thực 
dân. Nếu quần đảo biến thành căn cứ 
quàn sự, từ nơi này có thể kiềm soát 
các con đường đên châu Nam cực, 
toàn bộ vùng Nam Đại-tây-dương. 


châu Phi và các tuyến đường nối 
Đại-tây-dương với Thái-binh-dương. 

lao vào cuộc chiến tranh này, 
nước Anh mang thái độ tự mãp nước 
lớn và dùng kiêu cách «ngoại giao 
pháo hạm* của những thuở xa xưa, 
tưởng rằng, với phương tiện chiến 
tranh đỏ sô được huy động như vậy 
có thề nuốt chứng đối phương ! Nhưng 
đã qua lâu rồi cái thời kỷ mà « mặt 
trời không bao giở lặn trên đế quốc 
_ eủa mình, cái quá khứ béo bở của 
nước Anh để quốc từng làm mưa làm 
gió ở các thuộc địa. Lịch sử đã sang 
trang và đã tuyên án chủ nghĩa thực 
đân để quốc từ lâu, các dân tộc trên 
thế giới đã lần lượt thí hành bản án 
với sự trôi đậy phí thường đề bứt 
minh ra khỏi cái vòi hút máu của 
con bạch tuộc thực dàn đế quốc. Sức 
tiến còóng của thời đại đã ròng mỜ 
chân trời tự đo độc lập cho các dân 
tóc bị áp bức và đang đi tới xóa bồ 
địa bàn cuối cùng của chủ nghĩa 
thực dàn. Chính điều này đã giải 
thích rõ tại sao càng lao vào cuộc 
chiến tranh này, Luân-đôn càng bị cô 
lập về chính trị và sự chòng đối 
những bước phiêu lưu quản sự của 
nhà cầm quyền Anh ở trên thế giới 
và Ở nữav nước Anh ngày càng lên 

mạnh. Cũng chính điều này giii thích 
tại sao một nước “thường thường 
bậc trung * như Ác-hen-ti-na lại đám 
đương dau với con sư tử Anh có 
® rằng nguyên tứ», cũng như tại sao 
việc chiếm lại quản đảo đối với đề 
quốc Anh đã phải trả bằng một giá 
rất đát Trong tỉnh hình quốc tế và 
khu vực thuàn lợi, hàph dộng của 
Ác-hen-ti-na tước đoạt lại quản đảo 
trong tay kẻ đi tước doại trái phép 
đã phản ảnh v chí độc lập của đãi 
nước và được các tầng lớp nhàn dàn 
ủng hộ. Nhưng khi tỉnh hinh chiến 
trưởng ngày càng trở nên quyết liệt, 
căng thắng thi chính quyền của những 
viên tướng ở Ác-hen-ti-na cảng lộ rõ 
sự lủng túng bất lực, không đáp ứng 
được yêu cầu của các tầng lớp nhàn 


đân trong nước. Do tính chất độc tài 
của nó, chính quyền Ác-hen-ti-na 
không nắm bắt và phát huy được cao 
trào yêu nước của toàn dân, không 
tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi 
của nhân dân thế giới, nhất là nhân 
dân Mỹ la tỉnh, cho nên đã không tiếp 
tục đầy mạnh cuộc chiến đấu bảo vệ 
chủ quvền đối với quần đảo mà đi 
theo xu hướng thỏa hiệp, khuất phục 
trước sức én của bọn đế quốc. Yếu tố 
của thất bại đần đần lộ rõ và sự đầu 
hàng đã không tránh khỏi 


Bây giờ tiếng súng đã yên, nhưng 
ở nơi đây gió lớn sóng to văn còn. 
Cuộc chiến tranh Man-vi-nát còn diễn 
ra dưới một dạng khác, một khi quần 
đảo còn nằm trong tay bọn thực dân 
Anh xâm lược. Con thú đữ lại vô 
được miếng mồi nhưng thân mình 
mang đầy thương tích. Hàng tỷ đô 
la chỉ phí cho cuộc chiến tranh lại 
làm tăng thêm gánh nặng lạm phát, 
suy thoái đang đè lên nền kinh tế 
bệnh tật của nước Anh. Đi đôi với 
sự ốm yếu về kinh tế, là sự gia 
tăng bê bối về thề chế, chính trị. sự 
sa sút uy tín trên thế giới và cuối 
cũng là sự khủng hoàng lòng tin của 
đàn chúng đối với chinh quyền bảo 
thủ Thát-chơ. Đó là hậu quả của 
bước phiêu lưu quản sự của Anh. 
Trong lúc đó thị ý chí của nhàn dân 
c-hen-ti-na về chủ quyền của minh 
đối với quan đảo Man-vi-nát đang 
bùng lên mạnh mẽ chưa từng thấy. 
Chắc chân đáy là trở ngại to lớn 
đối với việc áp đặt lại thê chế thực 
đân ở MXlan-vi-nát và biến nơi này 
thành một căn cứ quân sự. Tình hình 
hiện nay còn buộc Anh phải đối phó 
với Mỹ bởi sự đòi hỏi chia «phần » 
của kẻ cùng «dây máu» trong khi 
các nước khác trong khối Thị trưởng 
chung châu Âu đụng muốn nối lại 
quan hệ buôn bán với Ác-hen-ti-na 
ngay lập tức. 


Mỹ là kể tiếp tav cho Anh đề 
€ướp lại quản đảo nhưng cũng chính 
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Mỹ, trong cuộc khủng hoảng Man-vi- 
nát, đã chịu ít nhất ba thất bại. 
Mót là, chủ «cò » Sam đã không thê 
kiếm chác được gỉ mãy, dù vội vã 
bay đến ngay lúc nước biền vùng 
quản đảo vừa bị khuấy dục bởi 
cuộc đụng độ; mưu toan dàn xếp 
hai bên đề có mặt ở đày đã không 
được chấp thuận. Hơi là, Mỹ bất lực 


. trong việc dàn xếp những màu thuẫn 


nội bộ của phe đồng minh ; sự trò 
chuyện bảng bom đạn giữa hai bên 
là điều Mỹ không hề muốn khi một 
một bên là đỏng mình tin cậy nhất 
của Mỹ trong khối NATO và một bên 
là đồng minh tin cậy trong vùng. 
Nhưng -vì «lợi ích chiến lược », Mỹ 
đã phải đứng hẳn về phía Anh, do 
đó làm tăng thêm mâu thuẫn: nội 


bộ phe tư bản, nhất là màu thuẫn 
giữa Mỹ — Anh và chính quyền 


Ác-hen-ti-na và một số chính quyvẻn 
tư bản ủng hộ Ác-hen-ti-na. Thất 
bại [hứ ba—vaà là thất bại chính—là 


Mỹ đã trở thành kế thù bị vạch mặt 
chỉ tên đối với các dân tộc Mỹ la 
tính mà hậu quả của việc này tại 
nơi địa bàn sinh tử của Hoa-kỷ là 
chưa lường hết được. 


Cuộc đụng độ về quân sự ở quần 
đảo Man-vi-nát đã ngừng nhưng việc 
tranh chấp về chủ quyên quần đảo 
giữa Anh và Ác-hen-ti-na chưa thề 
chấm dứt. Nguyện vọng của nhân 
dân Ác-hen-ti-na, chưa được thực 
hiện. Cùng với các dân tộc Mỹ la 
tính khác, nhân dàn Ác-hen-ti-na đã 
nhận rõ bộ mặt của bọn đế quốc xâm 
lược Mỹ—Anh và tính chất độc tài, 
thỏa hiệp của chính quyền Gan-ti-ê-ri 
vừa bị lạt đô. Y chí độc lập đân tộc và 
ý thức đàn chủ của nhàn dân Ác-hen- 
ti-na nhất định sẽ được nâng cao, 
tạo thành sức mạnh đạp đồ mọi 
trở nưại đề thực hiện chủ quyền 
đất nước và toàn vẹn lãnh thô của 


mình. 


Sự phản bội không thể chối cãi 


(Tiếp theo trang 67) 


những người lãnh đạo cách mạng 
Việt-nam, hiệu ngày cảng sâu sắc rằng 
chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề 
của cách mạng Việt-nam bằng chính 
đường lỗi, chính sách của chúng ta, 
bằng trí tuệ Việt-nam, ý chỉ Việt-nam, 
sự thông minh và sáng tạo của chúng 
ta, không thể theo những sự gợi ý, 
những «lời khuyên ®* nguy hại,xău xa 
của những người lãnh đạo Trung- 
quốc. Chính bằng bản lĩnh lĩnh đạo 
của mình, Đăng cộng sản Việt-<nam 
đã dẫn đắt đân tộc Việt-nam đến chiến 
tháng hoàn toàn đối với đế quốc Mỹ 
xâm lược, hoàn thành thống nhất đất 
nước trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, góp phần xuất sác tạo nên 
khối đoàn kết vững chắc của ba nước 
Đông-dương cách mạng gắn bó với 
thởi đại mới. 

Hiểu rõ tâm địa đen tối của bọn 


?0 


bành trướng, bả quyền Bắc-kinh từ 
28 năm trước, chính là dẽ hiểu thật 
sàu sắc tàm địa của chúng vào thời 


điểm hiện nay, dể kiến quyết làm 
phá sín kiều chiến tranh phả 
hoại nhiều mặt của chúng, không 


ngừng dưa cách mạng .Việt-<nam tiến 
tới những thắng lợi mới. 

Cuốn sách của nhà sử học Pháp 
Ph. Gioay-o ;:— Trung-quốc Đà Điệc 
gi quế! cuộc chiến trarth, Đồn(J-dtương 
thứ nhất có phần đóng góp có giá. 
trị vào việc đó, Qua cuốn sách đày hơn 
G0U trang, vớt những tài liệu phong 
phú, trong đó có nhiều tư liệu độc 
đáo, quỷ giá, chưa từng được công bố, 
sự phán bội của bọn bành trướng, bá 
quyền Bác-kinh cách dây vừa đúng 
28 nầm đã được chứng mình một cách 
rõ ràng, khoa học, với biết bao chứng 
cớ hiên nhiên, không thẻ chối cãi và 
bác bỏ được, 
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Xã luôn | | | : 


NÂNG (A0 CHẤT LƯỢNG GIÁU DỤ( 


AI hội thứ V của Đảng dd khẳng định những thành tựu oề giáo dục 
đạt dược Irong sâu nám gua «©e vần là một niềm tự hào của chế 
độ ta ». Đồng thời Đại hội cũng đã chỉ ra thiếu sót đảng chú Ủ nhấi 
Đề mặt nàu là « chất lượng giáo dục giảm sút nghiêm trọng »,. 
không hhững oề oăn hóa, khoa học, kỹ thuật, mà cả bề TỦ tưởng cách mạng 
ut đạo đức xã hội chủ nghĩa. 


Biều hiện non yếu nhữt của chất tượng giáo dục hiện na là chưa chuâần 
bị lối cho thế hệ trẻ trở thành lớp người lao động mới, đáp ứng sự phân công 
Lao động xã hội, tham gia tích cực 0uảo cuộc đău tranh đề giải quyết oàn đề « đi 
thăng ai» giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa nhằm 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. sẵn sàng làm nhiệm nụ bảo 0ệ Tò quốc. 
Hằng năm, có thêm nửa triệu học sinh tốt nghiệp phô thông cơ sở 0à phồ thông 
trung học không có chỗ học lên, song cũng không được đào tạo 0ề nghề nghiệp 
U+ bố trí piệc làm. Trong số những học sinh tốt nghiệp các trường dạu nghề, 
trung học chuuen nghiệp 0à đại học, ngàu càng có nhiều người chưa thải sẵn 
‡ang đi nhận nhiệm uụ. Nhiều người đã nhận tiệc lại thiễu Ú thức phục Dụ Đà 
tụ trởng nghề nghiệp. Lối sống thực dụng, tính toán cá nhân phát triền trong 
thanh niên. Niềm tín 0à lòng hăng hải cách mạng giảm sút trong một bộ phận 
[hanh niên. Ngaụ trong năm học 0ừa qua, tỉnh thân học tập của nhiều học 
Sinh thiếu phấn chấn : nhiều học sinh phò thông bỏ học : Ú hức kụ luật trại 
tự của mội bộ phận học sinh chuuên nghiệp 0à đại học cũng sút kém. 


Tình hình đáng lo ngại trên có nguyên nhân khách quan : do những khó 
khăn ề đời sống. do ảnh hưởng tiêu cực của một thời kÙ có nhiều ddo lộn xã 
hội 0à đầu tranh giai cấp gau gái trên bước đường đi lên chủ nghĩa xả -hội. 


Song đứng pề phía chủ quan của công tác giáo dục mà xét, có khả nhiều 
nguiyẻn nhân đã làm trầm trọng thêm những biều hiện liêu cực. Trước hết, hệ 
thống giáo dục hiện ngụ chưa chrược cải cách, nản chứa dựng những nhân lố 
bắt hự p lỤ đối tạp uới nhiệm pụ dào tạo lớp người lao động mới. Thứ nữa, 
trong w®ä hội, trong nhiều cấp Đăng 0à chính quyên pà cả trong Thột số cán 
bộ giáo dục, còn tồn tại những quan niệm lạc hàu 0ê công lúc giáo dục, như : 
học đề thoát tụ lao động sản xuất học lách rời hành : năn hóa tách rời chính: 
trị à đạo đức cách mạng. Công tác gữio dục còn bị xử TÚ mội cách tủ tiện, 
không gần uởi nhu cầu phản công lao động mã hội, thiếu cơ sở khoa học Đà 


1 


ẦẰ 


những điều hiện bảo đản chăi lượng. Người giúo piên, nhân oật chính trong 
_ “Ông lác nâu, chưa được coi trọng đứng mức ; 0ê đời sống cũng như 0ê 0i trí 
tã hội, họ ciurta được bdo đảm ở mức độ cần thiết, 


Đại hội thứ V của Đảng đã nêu ru cho các ngành giáo đục nhiệm nụ chính 
là : «triền khai cải cách giáo dục và phát triền sự nghiệp giáo dục 
một cách tích cực và vững chắc theo bước đi phù hợp. với yêu cầu 
và khả năng của nền kinh tế quốc dân và phải ra sức nâng cao chất 
lượng giáo dục, coi trọng giáo dục t=. nghiệp cho học sinh phồ 
thông ». 


Trong những năm lới, các ngành gio dục phải phân đầu lạo điều kiện 
nâng cao chất lượng giáo dục Lheo mục liêu đào tạo của Đang, đồng thời coi 
Irọng phát triền giáo dục ở một số 0ùng, Irong mọi số khâu cần thiết. 


Những tuêu tò Rinh lế — xã hội quyết định yêu cầu 0oề chất lượng giáo dục 
là: sự phân cô+g lao động vã hội nhằm phục 0ụ sản xuất nông nghiệp, sản 
tuất hàng liêu dùng 0à xuất khâu, 0à một số ngành công nghiệp cỏ liên quơn ; 
cuộc đấu tranh gau gắt giữa hại con đường ; cuậc đâu tranh chống chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành Trưởng, bú quuền Trung-quốc câu kết ớởi 
_ đễ quốc Mỹ. 


Từ đó, trong khi nàng cao chất lượng giáo dục, cần chú trọng Đề tt tưởng : 
bảo đảm sự nhất trí theo đường lối chính trị củu Đảng 0à liếp lục cuộc pến 
động tăng cường qiáo dục đạo đức cách mạng ; Đề: năng lực hiều biết ðpà thực 
hành : đáp ứng nhù cản phân côn? mới trong nền kinh tễ quốc dân Đà yêu cầu 
của nhiệm oụ đấu tranh giai cấp, bảo pệ Tồ quốc. 


` Về phát triền giáo dục, cần liễn hành 0ững chắc, trên cơ sở bảo đảng chất: 
lượng 0à bằng nhiều hình thức thích hợp 0uới từng đổi tượng Đà từng 0uùng ? 
chú trọng: cấp I phô thông và dạy nghệ ; phát triền mạnh hơn nữa ở các 
uàng : đồng bằng sông Cửu-long, Tây-nguyên và miên núi phía bắc, 
nhằm trước hết tqo cơ sở cho piệc đào tạo cán bộ người địa phương 


Trong khi thực hiện giáo dục gắn 0uởi đời sống 0à sản xuất, cần phát huự 
Đai trò của hàng triệu thầu giáo Đà học sinh trong sự phát triền kinh lễ, phô 
biến những thành tựu mới 0ê khoa học kỹ thuật, đấu tranh cải tạo ta hội pà 
giai hệ sản Tuất. : 


Việc nâng cao chất lượng giáo dục oà phát triền giáo dục đòi hỏi trước hết 
phát cai liến hệ Lhống giáo dục, cải liền chương trình học 0à kế hoạch đảo tạo 
cho thích hợp. Trong lúc tiền hành một cách 0ững chắc 0uiệc chuuên sang hệ ˆ 
thống giáo dục củi cách, cần cải tiền một bước hệ thống trường lớp hiện hành. 
Chương tình các Irường: phô thông cần được sửa đôi dè có thề đưa phần giáo 
dục lao động kỹ thuật tồng hợp 0à hướng nghiệp 0ào. Trường phồ thông trung 
học cần được sớm phân hóa giảng dạu đề có thề chuần bị cho học sinh đL ào 
ngành nghề, trong đó nhất định phải coi trọng tao động sản xrãi có kỹ thuật. 
Đồng thời cũng không quên cải tiến 0iệc đào tạo những học sinh có năng khiếu 
phát triền đặc biệt. Các trường dạu nghề đào tạo công nhân kỹ thuật cần được 
súp Tế p lại nà củng cố ; trong kiủ đó cần coi trọng mở các lớp dạu nghề phục 
0ụ sản uất nông nghiệp 0ủ sản xuất hàng tiêu ng, xuất khầu. Cần mở thử các 
trung lâm dạu nghề ở quận 0à huyện, gắn 0ới ngành nghề phò biến ở địa 
plurơng 0à kế tục trường phô thông. Các trường trung học chuuên nghiệp, cao 
đằng 0à đại học cần nghiên cứu lại mục tiêu đảo tạo mà sửa đòi chương trình 


te 


học, kế hoạch đảo tạo 0à sử p xếp mạng lưới gắn Đời từng png Rnh lẽ. Tiến 
tới xâu dựng cho từng pùng, từng lính trung tâm dào tạo cán bộ khoa học Èÿ 
Lhuật từ trung học chuuên nghiệp đến đại học, góp phần thiết thực báo dảnn 
chu trình đảo lạo — khoa học kỹ thuật — sản xuất. 


Phải thật sự đầu mạnh công lác tư tưởng trong các trường học. Công tác 
lư lưởng phải tiến hành thông qua tất cả các hoạt động giáo dục, thông qua 
lồ chức cuộc sống 0à môi Irường của nhà trường. Cải liền giáo trình lú luận 
ha chỉnh trị theo những Nghị quyết của Dạt hội thứ V của Đảng; nâng cao 
hơn nữa chấi lượng giáo dục lú luận 0à phương pháp học tập TỦ luận, theo 
hưởng lăng cường gần lú luận uới Ihực tiễn, uà kết hợ p Lhầu uởi trò, phát huụ 
được lính lích cực của học sinh. Cần rút kinh nghiệm của cuộc 0uận động tăng 
cường giáo dục đạo đức cách mạng Irong ba năm qua đồ có những biện pháp” 
- củi lến nhằm đạt hiệu quả thật sự ouề các mặt thái độ học tập; thái độ 
lao động. tỉnh thần đoàn kết, kỹ luật trật tự, lễ phép và nếp sống 
văn mình. Giữa nhà trường, gia đình oà xã hội cần có sự kết hợp chặt chẽ. 
Tồ chức lại hệ thống đào tạo 0à bồi dưỡng giáo oiên dạu chính trị, có sự phân 
công giữa trường sư phạm 0à trường Đảng. Thành lập hệ thống báo cáo 0iên 
chính trị hoạt động thưởng Tuyền đề kịp thời đưa thông tín 0ê thời sự, chính 
$ách đén tận các trường học ở những nơi #e vôi hẻo lánh. : 


Xáu dựng đội ngũ giáo oiên 0à cán bộ quản lý giáo dục, trước hết là fiểu 
lrưởng, là một khâu quan trọng qutyt định chất tượng giáo dục. Cấp bách 
nhất là cải thiện đời sống của giáo oiên đề: giáo oiên có thề lậptrung nhiều 
sức lực hơn 0ảo công lác giáo dục học sinh. Một mặt, cần thực hiện mọi chế 
độ chính sách của Nhà nước, đừng đề tình trạng cát bớt Hiệu chuân cùng cấp. 
chậm trả lương... kéo dài. Mặt khác dựa nào khả năng của chính quuên dịa 
phương oà của nhân dân, cải thiện điều kiện ăn ở của giáo 0iên 0à gia đình 
gido uiên, tìm mọi biện pháp cho phép giáo oiên tăng thêm thụ nhập một 
cách chỉnh đáng. Cần sả p xếp lại đội ngũ giáo piên 0à cán bộ quản lỦ giáo dục ; 
đưa ra khỏi ngành hoặc chujên nghề cho những người quá kém 0ề chuyen 
môn uà đạo đức. Bảt dau từ năm học tới, cần tiễn hành cải cách sư phạm, lồ 
chức bồi dưỡng 0ề chính trị nà nghiệp bụ cho giáo oiên, bồi dưỡng cho cán bộ 
quản lj nhà trường những kinh nghiệm thiết thực 0ề nâng cao-chất tượng giáo 
dục. Trong các trưởng chuyên nghiệp 0à dại học, cần có. chỉnh sách khuuẽn 
khích những cán bộ giỏi bà lận làin uới nghề. 


Cải liền quản lý nhà trưởng nhằm củng cố trật tự kủ luậi, làm cho 
«trường ra trường, lớp ra lớp». Dựa 0uào nhân dân, Hiếp tục tu bồ nà bảo 
quản trường sở, thiết bị dạu học. Thành lập Hội dồng giáo dục ở các cắp 0à 
thống nhãt mọi chủ trương biện pháp huy động nhân dàn 0ào tò chức này. Về 
củng cỗ lồ chức Đảng 0à Doàn trong nhà trường, cần có nghiên cứu dày đả 
hơn, đề đi đến quụ chế hoại động hợp lý của đảng bộ 0à của các đoàn thề Í 
quần chúng trong nhà trưởng. Trước mắt, cân thông qua đợt sinh hoạt chính 
krị nà thi đua thực hiện những Nghị quuết của Dạt hội VỀ mà nâng cao 0aiL trò 
lãnh đạo của đảng bộ. Cần bồi dưỡng cho bí thư chỉ bộ, bí thư đảng bộ, hiệu 
trưởng, kiến thức 0uề xâu dựng Đảng. Cần dưa hoạt động của Đoàn ào chương 
trinh chung của nhà trường oà dành cho Đoàn thời gian cần Lhiết dè sinh hoạt 
0à hoạt động. Bố trí cán bộ có năng lực giáo dục không kém gì giáo 0iền ảo 
phụ [rách Đoàn, Đột trong các trường học, 0à thường - xuiyẻn bồi dưỡng cho họ 
0 kinh nghiệm 0uận động học sinh. 


(Xem tiếp trang 10) 


XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CẢI CÁCH GIÁO DỤC 


ẢO cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại 
biều toàn quốc thứ V, nhấn mạnh: 
® Vấn đề lớn nhất hiện naụ là chải 
lượng giúo dục giảm sút nghiềm 
trọng ». Nghị quyết của Bộ chính trị 
về cải cách giáo đục nêu rõ: * Đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục là lực lượng cốt cán trong sự 
nghiệp giáo dục, góp phần quyết định 
sự thành công của cải cách giáo dục », 
Vi vậy, muốn nâng cao chất lượng 
giáo dục, một trong những vấn đẻ 
cần giai quyết hiện nay là xây dựng 
tốt đòi ngũ giáo viên. 


Hiện nay, chúng ta có hơn 40 vạn 
giáo viên (5 vạn giáo viên mẫu giáo, 
22 vạn giáo viên cấp l, 11 vạn giáo 
viên cấp lI, 3 vạn giáo viên cấp TH. 
một vạn giáo viên chuyên trách bỏ 
túc văn hóa). Nếu kề cả hơn 4 vạn cán 
bộ quan lý giáo đục thì trong các 
ngành không trực tiếp sản xuất, 
ngành giáo dục có biên chế lớn nhất. 
Số lượng này thê hiện sự phát triển 
nhanh chóng của sự nghiệp giáo dục 
ở nước ta, đặc biệt tử sau ngày đát 
nước thống nhất. Đội ngũ giáo viên 
đã trở thành một bộ phản quan trọng 
trong đội ngũ trí thức xã hội chủ 
nghĩa, góp phản to lớn vào việc đào 
luyện thế hệ trẻ thành lực lượng 
nòng cốt xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
đem lại kiến thức văn hóa, khoa học 
cho nhàn dân lao động. 


NGUYÊN-THỊ-BÌNH 


Nhưng đội ngũ giáo viên của chúng 
ta hiện nay còn những nhược điềm, 
thiếu sót ảnh hưởng đến sự phát triền 
của sự nghiệp giáo dục. Tuy số lượng, 
giáo viên của chúng ta đông. nhưng 
Ở một số vùng (miền núi, vùng sâu của 
đồng bằng-sòng Cửu-long...) văn còn 
thiếu giáo viên. Cơ cấu đội ngũ gido: 
Điên không đồng bộ, ảnh hưởng đến: 
việc giáo dục toàn diện thế hệ trẻ: 
chúng ta thiếư những giáo viên dạy 
chính trị, ngoại ngữ, nhạc, họa, thể 
dục. kỹ thuật, giáo viên phụ trách công 
tác Đoàn, Đội, công tác hướng nghiệp... 
Trừ một số giáo viên tiên tiến, nhược 
điểm lớn nhất hiện nay là chảt lượng 
của t0iáo Điên con thấp, không đứp ứn? 
yêu cá trước mãi, 0à cảng thấp so 
Đởi tiêu cầu của cải cách giaa dục. - 


Về phảin chất: đại đa số giáo viên 
có lặp trường chỉnh trị đúng đấn, 
trung thành với Tô quốc, với Đảng, 
phân biệt rõ bạn, thủ, tôn trọng pháp. 
luật và có ý thức tô chức, kỷ luật. 
Nhưng nhiệt tỉnh công tác của nhiều 
giáo viên gân đây giảm sút, «chủ 
nghĩa trung bình » có chiều hướng 
phát triền. Tuy vẫn bảo đảm chương 
trình nhưng việc giảng dạy của nhiều ` 
giáo viên không chu đáo, thường bỏ 
thí nghiệm, thực hành, chấm bài « đại: 
khái Ð®, ít chú ý đến kết quả học tập. 
của học sinh. Đáng 'lo ngại hơn là 
một số giáo viên lơ là với nhiệm vụ 
giáo dục, xa rời phương chàm &dạyv 


người thông qua dạy chữ », thàm chí 
không uốn nắn các biều hiện xấu trong 
học sinh, Bên cạnh đó, một số trưởng, 
gia đình, phụ huynh chưa quan tâm 
giáo dục những học sinh hư, cho nên 
cũng gây nhiều khó khăn cho giáo 
viên trong công tác giáo dục. 


Đội ngũ giáo viên cũ ở miền Nam, 
ngoài một số có tiến bộ, nói chung 


giác ngộ chính trị chưa cao, lập trường - 


yêu nước, xã hội chủnghĩa chưa vững 
vàng. một số rgười vi lý do này, lý 
do khác, đã bỏ nghề.. 


Về trình độ ouăn đóa, khoa học : kết 
quả điều tra trong đợt tông kết 5 năm 
của ngành (1975 — 1980) cho thấy có 
sự chênh lệch giữa giáo viên cùng cấp 
ở các địa phương khác nhau. .Ở các 
thành phố. các huyện có nền giáo dục 
phát triền thi đa số giáo viên, nhất là 
giảo viên cấp III, đã được đào tạo 
theo các hệ chuẩần nên không có sai 
sót lớn Trong giảng dạy; họ có thê 
đáp ứng yêu cầu trước mắt nếu họ 
chuần bị dầy đủ cho giờ giảng đạy. 
Nhưng ở miền núi, một số vùng nông 
thôn và nhất là vùng sâu đồng bằng 
sông Cửu-long, trình độ của giáo viên 
rất thấp; ngay trong việc truyền đạt 
nội dung sách giáo khoa, cũng còn 
phạm những sai lầm có khi cơ bàn, 
Trinh độ giáo viên cấp Ï ở nhiều nơi, 


kề cả ở đồng bằng Bác-bộ, quá thấp; 


khoảng 205 số giáo viên dù có được 
bồi dưỡng cũng không có triển vọng 
giảng dạy đạt yêu cầu của chương 
trinh cãi cách giáo dục. “ 


Ngoài ra, kỹ năng sư phạm của 
nhiều giáo viên còn thấp ; khi lên lớp, 
nhiều giáo viên thường chỉ diễn 
giảng đơn điệu, chưa pháthhuy trí 
lực học sinh, chựa * thông qua những 
điều tlụu mà rèn cho học sinh phương 
pháp tư duy» (l). Kỹ năng giáo dục 
càng .yếu, giáo viên thưởng làm công 
tác giáo viên chủ nhiệm, công tác 
Đoàn, Đội một. cách hành chính. rập 
khuôn, không biết xử lý thỏa đáng 
các «tỉnh huông sư phạm ». 


Tình hình chất lượng giáo dục phô 
thông giảm sút có nhiều nguyên nhân, 
không phải hoàn toàn do lỗi ở giáo 
viên, nhưng chắc chắn người giáo viên 
phải chịu trách nhiệm một phần quan 
trọng. trước hết là không gây được 
hứng thú học tập cho học sinh. Chiến - 
tranh ác liệt và kéo dài trong một 
nước mà nền sản xuất chủ yếu là 
sản xuất nhỏ, đã hạn chế rất nhiều 
các điều kiện xây dựng giáo dục nói 
chung, và xây dụng đội ngũ giáo viên 
nói riêng. Trong khi đó, nhu cầu phát 
triền giáo dục rất lớn, ngành giáo 
dục bị œcđi áp lực của số lượng 9® (2). 
Cho nên, tuy Bộ giáo dục khi xây 
dựng kế hoạch phát triền giáo dục 
phô thông có cố gắng cân đối quy mô 


. trường, lớp, với trường sở, giáo viên... 


nhưng kế hoạch thường bị phá vỡ vì 
áp lực của nhu cầu học tập của con 
em nhân dân; có địa phương mở 
trường rồi mới kiếm thầy. Công tác 
đào tạo giáo 0uiền phúi chạu theo sự 
phát triền của cấp học phô thông. Chỉ 
tiêu tuyên sinh cho sư phạm rất cao 
(gần một nửa trong tỏng số bọc sinh 
tuyên vào đại học và trung học 
chuyên nghiệp), nhưng chất lượng 
thấp; các trường cao đăng và trung 


"học sư phạm thường phải bạ điềm 


chuần mà văn không dạt chỉ tiêu. Số 
trường sư phạm tăng nhanh, cơ SỞ 
vật chất của các trường rất thiểu. Đội 
ngĩ giáo viên sư phạm hình thành 
một cách tự phát, đại bộ phận chỉ 
được đào tạo dễ dạy ở trường phô 
thông cho nên không nắm được nghiệp 
vụ sư phạm, nhiều người khỏng vên 
tàm công tác vì thường phải dị xa 
nhà (da số giáo viên các trường Sư 
phạm ở miền Nam là từ miền Bắc 
vào). 

Nội đụng và phương pháp đào tạo 
của cúc trường sư phạm chưa nhắm 


"(1,(2) T¡ịích bài nói chuyện của Chủ tịch 


Hại đồng bộ trưởng Phạm-Vàn -Đồng trong Lễ 
kỷ niệm lần thứ 25 Ngày thành lập ngành sư 
phạm (8-10-1981). 


vào mục tiêu dạy nghề, dạy người 
mà còn nặng về chuän bị ra dạy một 
vài môn khoa học. Nếu ở miền Bắc, do 
yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, 
đã xóa bỏ các hệ đào tạo ngắn hạn, và 
trình độ giáo viên được nâng đản. thì 
ở miền Nam do nhu cầu về giáo viên 
rất lớn, cho nên lại phải đào tạo cấp 
tốc. dùng giáo viên hợp đồng, “đòn? 
giảo viên cấp đưới lên dạy cấp trên... 


Về mặt sử dụng qido 0iên, việc chỉ 
đạo về chuyên môn của các cấp quản 
lý giáo dục chưa giúp người giáo 
viên nâng cao trình độ. Một phần vỉ 
nhiều hiệu trưởng không truyền 
đạt được hết các chủ trương của 
cấp trên cho giáo viên hoặc người 
giáo viên làm nhiều việc %*chạy 
quanh nhà trường», không được 
“khuyến khích đi sâu vào chuyên môn, 
nghiệp vụ. Người đạy giỏi cũng không 
được đãi ngộ hơn người dạy kém. 
Trong khuôn khô chế độ chính sách 
hiện nay, ngành giáo dục gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc điều động 
giáo viên tử miền xuôi lên miền núi, 
tử tbành phố về nông thỏn, từ miền 
ác vào miền Nam... Tuy ngành giáo 
dục đã quan tàm đến công tác bồi 
dưỡng giáo viên: bòi dưỡng thường 
uyên trong các năm học, bồi lưỡng 
liều chuan hóa, nhưng chất lượng bồi 
đường chưa bảo đảm, Nhiều giáo viên 
đã tiêu chuần hóa» nhưng chưa 
nàng được trình độ giảng đạy 


Một nguyên nhàn quan trọng nữa 
làm cho chất lượng đội ngũ giáo viên 
giam sút là tỉnh hình đời sống khó 
khăn. Tình hình kính tế khó khăn đã 
ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ 
mọi ngành, nhưng cán bộ giáo dục bị 
anh hưởng nhiều nhất. Ở một số 
huyện, môi khi có khó khăn về kinh 
tế, tại chính thi giáo viên là người 
đầu tiên bị nợ lương và bị cát xén 
tiêu chuïñn cung cấp. Thời gian qua, 
có huyện nợ lương giáo viên mấy 
tháng liên, có huyện thay tiêu chuẩn 
lương thực của giáo viên bảng phụ 


cấp tiền chênh lệch nhưng số tiền này 
chưa bằng một nửa giá gạo ở thị 
trưởng. Có nơi không coi giáo viên 
cấp I là cán bộ Nhà nước, v.v. Đặc 
biệt, số giáo viên mẫu giáo, vỡ lòng 


“không ở trong biên chế có lúc đời 


sống rất bỉ đát. Trong hoàn cảnh như 
vậy, người giáo viên không thề đốc 
tâm sức vào công tác của mỉnh mà 
phải xoay xở đề sống; nghề phụ trở 
thành mối quan tâm chính của họ. 
Có giáo viên lấy việc đi dạy chỉ đề 
“có chân » trong biên chế Nhà nước 


và được hưởng tiêu chuần lương thực 


cunø cấp, còn tàm trí,“thời gian, sức 
lực dồn vào những công việc khác đề 
kiếm tiền. Có giáo viên làm cả những 


_nghẻ ảnh hưởng đến uy tin của nhà 


giáo. Ở các thành phố, việc dạy tư 
phát triêền có những khía cạnh tiêu 
cực. Từ những khó khăn và những 
việc làm đó, uy tín của người giáo 
viên giảm sút.'Ở một số nời, học sinh 
không tôn trọortg thầu, cô. Nghiêm trọng 
hơn là một số cán bộ có chức, có 
quyền ở một vài địa phương và cả phu 
huynh học sinh đã hành bung giáo 
viên. Đó là những hiện tượng đau 
lòng vì nó trái với truyền thống # fón 
sự, trọng đạo ? của nhàn đàn ta, trái 
với sự đánh giá của Đăng và Nhà nước 
ta đối với ®@nhè cao quý nhất trong: 
các nghề c(o uỦ Đ. 


* 


Cải cách công tác đào tạo, sử dụng 
và bồi dưỡng giáo viên — gọi tắt 
là cai cách sư phạm — là một vấn đề 
cấp bách. Mục tiêu của cải cách sư 
phạm là giai quyết tốt vấn đề số lượng 
và chất lượng của giáo viên. Số lượng 
giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu 
cho nên văn phải giữ quy mô đào tạo. 
khả lớn, nhất là ở miền Nam. Nhưng từ: 
nay, không thê đào tạo ð ạt, tủy tiện, 
mà phải theo quy hoạch, bảo đảm các 
điều kiện tối thiêu về chất lượng. Đề 
tiến tới có cơ cấu đông bộ, cần tăng 
cường việc đào tạo giáo viên Ở các 


mỏn còn thiếu nhiều: chính trị, ngoại. 


ngữ, nhạc, họa, v.v. Nhưng căn cứ 
vào tỉnh hình chất lượng giáo viên đã 
phân tích ở trên, cải cách sư phạm 
phải nhằm mục tiêu hàng đầu là 
nàng cao chất lượng đột ngũ giảo 0ièn 
đề đáp ứng yêu cầu của cải cách giáo 
dụe, làm cho đội ngũ đạt *đúng tiêu 
_chuản về cả vhính trị lắn nghiệp 
vụ (...) và có khả năng theo kịp sự 
phát triền không ngừng của xã hội 
mới và của thế hệ trẻ » (3). Về phầm 


‹' chất, giáo viên phải là «những người - 


có tâm hồn cao thượng, có kiến thúc 
cần thiết, có nhân cách xã hội chủ 
nghĩa, thiết tha yêu nghề, yêu trẻ, vi 
-tương lai của thế hệ trẻ mà phấn 
đấu ® (4). Về trình độ khoa học và 
năng lực sư phạm, người giáo viên 
phải dạy cho học sinh *những kiến 
thức phồ lhóng cơ bản, hiện đại, gắn 
Đới Việl-nam, và quan trọng hơn là 
phương pháp vận dụng kiến thức đã 
học đề giải quyết những vấn đề 
trong thực tế », giáo viên phải làm 
tốt việc giáo dục học sinh, làm cho 
® mỗi học sinh, kinh qua trường học, 
phải trở thành một người lao động xã 
hội chủ nghĩa » (5). 


Cải cách sư phạm phải nâng cao cả 
tính cách mạng lắn tính khoa học của 
đội ngũ giáo viên, làm cho người 
giáo viên thật sự là chiến sĩ cách 
mạng trên mặt trận tư tưởng và văn 
hóa, là “kỹ sư tàm hồn » của thế hệ 
trẻ. Có lập trường chính trị kiên định, 
có lòng tỉn tưởng vững chúc vào đường 
lối giáo dục của Đảng, thì người giáo 
viên mới có đủ nghị lực vượt khó 


khăn trong quá trỉnh thực hiện cải. 


cách giáo dục. Có nắm vững khoa 
học bộ môn và khoa học đào tạo con 
người thì người giáo viên mới díáấp 
ứng được các yêu cầu mới, cao hơn 
trước, của chương trình phổ thòng 
cài cách, 


Trong cài cách sư phạm có nhiều 
việc phải làm, có những việc làm 
trong một thời gian dài, nhưng có 


trên, 


những việc cản phải làm ngay. Truớc: 
mắt, phải lăng cường giáo dục nà quản: 
lỤ đội ngũ giáo oiêôn, đồng thời chăm 
lo đời sống giáo 0iên, nâng cao 0ị trí 
+ä hội của người gido 0iên. Cần đấu 
tranh chống chủ nghĩa trung binh và 
các hiện tượng (iêu cực khác trong 
đội ngũ giáo viên, nàng cao tỉnh thần 
trách nhiệm và nhiệt tình công tác của 
họ. Phải vừa chấn chỉnh nền nếp quản: 
lý, kiềm tra, vửa tăng cưởng giáo dục 
chính trị, tư tưởng đối với giáo viên.. 
Công đoàn, Đoàn thanh niên cần đây 
mạnh hơn nữa phong trào Xmôỗi thầy 
giáo, cô giáo là một tấm gương sảng 
cho học sinh noi theo ®. Cấp ủy Đăng 
và chính quyền địa phương cần coi 
giáo viên như những cán bộ của Đăng, 
những người có nhiệm vụ tuyên 
truyền đường lối chính sách của Dăng,.. 
những chủ trương của chính quyên 
dịa phương cho học sinh và phụ 
huynh học sinh. 


Việc chăm lo đời sống của giáo 0iên 
cần được quan tâm một cách nghiêm 
túc. Các địa phương bảo đảm cho 
giáo viên được hưởng dày đủ các chế 
độ và tiêu chuần mà Nhà nước đã 
ban hành, vận động nhàn dân giúp 
đỡ giáo viên, tạo điều kiện cho họ 
sinh hoạt, công tác thuận lợi, cai 
thiện đời sống mọt cách chính đáng. 


Đề thực hiện được những điều nói 
Nhà nước cần có chỉnh sách 
toàn điện đề nâng cao vị trí xã hội của 
đội ngũ giáo viên, Nội dung của chính 
sách là khẳng định vai trò của người 
giáo viên trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa, 
khẳng định ® thái độ của Dẳng ta, Nhà 
nước ta, Xã hội ta đối VỚI Người giáo 
viên là thương yêu, coi trọng, ủng hộ, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người 


(3), (#\ Nghị quyết của Bộ chính trị về cải 
cách giáo dục. 

(5) Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Phạm-Văn-Đồng trong Lễ kỷ 
niệm lần thứ 35 Ngày thành lập ngành sư 
phạm, (8-10-1981), 


giáo viên làm tốt sứ mạng của 
_ minh* (6). Các ngành, các cấp thi 
hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính 
sách hiện hành đối với giáo viên, 
đồng thời nghiên cứu một chế độ 
. lương mới phù hợp và thỏa đáng hơn 
đối với giáo viên. Chúng ta có thề 
tham khảo cách làm của Liên-xô là 
có chẽ độ ưu đãi đối uới những giáo 
uiên giỏi, cứ 5 năm tô chức kiềm tra, 
xếp loại giáo viên một lìn. «Giáo viên 
giỏi” và «chuyên gia bộ môn » có 
thang lương cao hơn giáo viên bình 
thường. 


Cần nghiên cứu tăng thêm thời gian 
nghỉ hè của giáo viên, ưu tiên cho 
giáo viên đi nghỉ mát, đi tham quan 
các khu công nghiệp, các đi tích lịch 
sir,v.Vv. kết hợp với bồi dưỡng về sức 
khóe và về nghiệp vụ. Ngành giáo dục 
nên có huy chương riêng đề táng cho 
các giáo viên phục vụ lâu năm trong 
ngành hoặc có thành tích xuất sắc, 
Có chính sách chế độ đề đồng biên giáo 
miên đi phục nụ ở những nơi +q quê 
hương như: phụ cấp đặc biệt, rút 
ngắn thời hạn nàng bậc lương, cho 
tủ tiên mua vé Tàu xe khi đi phép 
hàng năm,v.v. Việc ban hành những 
chính sách, chế độ này cùng với việc 
quan tâm chăm sóc của cấp ủy Đảng 
và nhân đân địa phương đổi với đời 
sống giáo viên nhất định sẽ động viên 
đội ngũ giáo viên yên tàm, phản 
khởi làm tròn nhiệm vụ cao quý của 
mình. | 


Cùng với việc chăm lo đời sống, 
điều kiện công tác cho giáo viên, cân 
xi dựng quy hoạch dài hạn đào tạo 
bá sử (đựng giáo niên, Quy hoạch đào 
tạo và sử dụng giáo viên phải phục 
vụ chiến lược phát triển giáo dục phô 
thong, nhưng nhất thiết phải cần đối 
quy mô đào tạo với các điều kiện báo 
đann chất lượng đào tạo. Quy hoạch 
này đồng thời là một căn cứ để xây 
dựng, xác định kế hoạch phút triển 
øiáo dục phố thông. Bộ giáo dục đà 
quy định các hệ đào tạo chuẩn: Trung 


k) 


học sư phạm đào tạo giáo viên cấp P 
Cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên 
cấp H, Dại học sư phạm đào tạo giáo 
viên cấp ]lII (giáo viên ngoại ngữ cho 
cấp lI cũng sẽ chuyên sang đào tạo ở 
Đại học sư phạm). Đối với các vùng 
giáo đục chậm phát triển thì tạm thời 
vẫn giữ các hệ đào tạo thấp hơn, 
nhưng nhất thiết phải theo đúng các 
quy định của Bộ giáo dục về tuyển 
sinh, thời gian học, chương trình 
học... và phải có kế hoạch bồi dưỡng 
tiếp lên trình độ chuần, đồng thời 
phai điều động đến các vùng đó một 
số giáo viên đúng tiêu chuẳần làm nòng 
còt, 

Rhi xâv dựng và thực hiện quy 
hoạch. cản vận dụng phương châm 
tạo nên sức mạnh tồng hợp bằng nhiều 
mỗi kết! hợp, như: kết hợp các hinh 
thức đào tạo chính quy, tập trung với 
các hình thức đào tạo tại chức, vừa 
học, vừa làm, tự học,... kết hợp trung 
ương với địa phương (thí dụ: ngàn 
sách một số tính đóng góp vào ngàn 
sách trung ương dễ xây dựng trường 
sư phạm liên tỉnh), đặc biệt kết hợp 
giữa ngành giáo dục và các ngành 
khác (Bộ văn hóa, Tông cục thê dục 
thể thao, Hộ dại học và trung học 
chuyên nghiệp...) đề đào tạo các giáo 
viên dạy nhạc, họa, thể dục, kỳ 
thuật... ` 

Giáo viên sư phạm là «thầy của 
thầy Ð, họ phải được chọn lọc kỹ hơn 
giáo viên phỏ thông. Trước mắt vẫn 
phái lấy học sinh tốt nghiệp đạt học 
sư phạm loại khá, giỏi đề bồ sung cho 
các trường Trung học và Cao đẳng 
sư phạm, nhưng cân tích cực bồi 
đưỡng cho họ về nghiệp vụ cấp Ì hoặc 
cấp TH, tăng cường cử người đi học 
đề họ về làm nòng cốt ở các khoa, tô. 

Đề giáo viên yên tàm, gản bó với 
quê hương và sàu sát với học sinh, 

e© 

(6) Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hại 
đồng bộ trưởng Phạm-Văn-Đồng trong Lễ kỷ 


niệm lần thứ 35 Ngày thành lắp ngành sư phạm, 
(8-10-1981). 


v.. 


cần địa phương hóa lối đa giáo iên 
phồ thông cơ Sở. 


Nhiệm vụ của giáo viên là dạy tốt, 
cho nên phải sử dụng họ vào việc dạy 
học là chính, hạn chế việc sử dụng họ 
vào các việc khác. Trong tình hình cơ 
cấu đội ngũ chưa đồng bộ, chưa thê 
áp dụng nguyên tắc sử dụng đúng 
chuyên môn đã đảo tạo mà vẫn phải 
động viên giáo viên đạy kiêm nhiệm 
các môn thiếu người phụ trách, nhưng 
cố gắng chọn người đã có ít nhiều 
khả năng và cử đi học lớp bôi dưỡng. 
Ngoài rá, nên có chế độ tốt hơn về 
phụ cấp dạy thêm giờ, thêm môn, còng 
tác kiêm nhiệm; nghiên cứu thêm chế 
độ dạy ở hai cấp... nhằm tận dụng 
lao động của giáo viên khá, giỏi, 
tránh tăng biên chế. 


Công tác bồi dưỡng giáo iên rất 
quan trọng vì số đang dạy (hơn 40 vạn) 
lớn hơn nhiều so với số đào tạo hàng 
năm (khoảng 3 vạn). Trước mít cần 
tồ chức tốt việc học tập Nghị quyết 
Đại hội thứ V của Đẳng, kết hợp với 
củng cố nhận thức về cải cách giáo 
dục, cai cách sư phạm, xác định trách 
nhiệm của tửng trưởng, từng giáo 
viên. Về lâu dài, càn có kế hoạch bòi 
đưỡng toàn điện từng loại giáo viên, 
tạo điều kiện đề giáo viên nào cũng 
có thể học tiếp lên trình độ đại học, 
trên đại học miễn là họ có quyết tâm. 
Về tô chức bồi đưỡng cần có nhiều 
hình thức linh hoạt: tập trunzø, phân 
tán, lên lớp, tự học có hướng dẳn; 
tăng cường hướng dân qua đài phát 
thanh, đài truyền hình..., đồng thời 
xây đựng mạng lưới hướng dứn oiên 


Đề thực hiện thành công cải cách 
sư phạm, ngay từ bày giờ, cần xây 
dựng mạng lưới |rưởng sư phq1 U0ữnJ 
mạnh. liện nay, mạng lưới trường 
sư phạm quá phân tán (gần 150 
trưởng). Có trưởng quy mô quá nhỏ, 
dẫn đến tỉnh trạng không tập trung 
được cả về cơ sở vật chất lìn cán 
bộ. Vị vậy, cần.nghiên cứu sĩp xếp 
lại theo hướng: số trường ít những 


vữnr mạnh, tận dụng thiết bị và cán. 
bộ phân bố hợp lý theo vùng lãnh 
thồ. Chẳng hạn đối với tỉnh nhỏ có: 
thề nghiên cứu việc sáp nhập hai 
trường sư phạm mẫu giáo và Trung 
học sư phạm; không nhất thiết tỉnh 
nào cũng có Cao đẳng sư phạin mà cần 
tô chức trường Cao đẳng sư phạm 
Hên tỉnh; tính toán quan hệ giữa Cao: 
đẳng-sư phạm và Đại học sư phạm 
trong cùng tỉnh đề làm cho công tác 
đào tạo có chất lượng và tô chức hợp: 
lý, gọn nhẹ hơn. 


Cải cúch các trường sư phạm là 
việc làm khỏ khăn, lâu dài, nhưng 
cái gì không hợp lý thi nên khắc 
phục ngay (sự tồn tại ở gần nhau của 
hai trường có cùng một nhiệm vụ 
đào tạo). IẦh mạng lưới thế nào, cũng 
có một việc cấp bách phải làm là 
tăng cường đầu tr cho các trưởng sư 
phạm, củng cố cơ sở vật chất, đề có 
môi trường thật sự sư phạm, -giáo 
sinh có thẻ học tập nhiều mặt đề khi 
về cơ sở góp phần xây dựng «trường 
ra trường”, “lớp ra lớp». Đối với 
mỗi cấp học, cần xây dựng một/; hai 
trưởng sư phạm trọng điềm làm 
nhiệm vụ đào tạo chuần mực và đi. 
đầu trong các hình thức đào tạo mới. 


Nàng cao chất lượng tuyên sinh là 
điều kiên hàng đầu đề nàng cao chất 
lượng đào tạo. Tâm lý xã hội hiện: 
nay không lợi cho ngành sư phạm. 
Thanh niên ít thích nghề dạy học mà 
phụ huynh học sinh lại í{ giáo dục, 
khuyến khích con em mình vào. Chỉ 
có thê giải quyết vấn đề này một 
cách cơ bán khí vị trí xã hội của 
người giáo viên được nàng cao, chính 
sích đãi ngộ đối với giáo viên thỏa 
đáng hơn, cơ sở vật chất của các 
trường sư phạm đàng hoàng hơn. 


Trước mắt, cần có một số biện pháp 
đề thu hút học sinh tốt nghiệp phô 
thông vào ngành sư phạm: khi làm 
công tác hướng nghiệp ở phó thòng,. 
chú ý phát hiện những em có tư cách 
đạo đức tót, bản thân hoặc gia đỉnh. 


xuý trọng nghề thầy giáo, đề hướng: 


các em vào sư phạm: các trường phô 
thông và đại học sư phạm nên mở 
những lớp bồi dưỡng thi đại học với 
học phí thấp cho các em nộp đơn thi 
vào sư phạm; nghiên cứu mở rộng 
diện học sinh giỏi được miễn thí vào 
các trường sư phạm; tăng học bỏng 
cho học sinh sư phạm xếp loại giỏi; 
số tốt nghiệp loại giỏi được phản 


thể tiến hành thắng lợi cải cách giáo 
đục được, Một mình ngành giáo dục 
không làm nồi, mà phải có sự giúp sức 
của toàn xã hội. Trước hết, các cấp 
Đảng, chính quuền 0à các ngành ở địa 
phương cần nhận thức đúng paL trỏ 
quuẽi định của người giáo 0uiên đổi 0ới 
sự nghiệp giáo đục, Đị tr quan trong 
của người giáo 0ién trong ba cuộc cách 
mạng 0à nhất là Irong sự nghiệp xủ 


dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải luôn luôn nhớ lời dạy 
của Hồ Chủ tịch : đe Nếu không có thầy 
giáo dạy dõ cho con em nhân dàn, thi 
làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã 
hội được? Y¡ vày, nghề thầy giáo 
rất là quan trọng, rất là vẻ vang. Ai 
có ý kiên không đúng về nghề thầy 
* | giáo thì phải sửa chữa » Œ?). 


còng tác (theo nguyện vọng, được 
chuyền ngay làm nghiên cứu sinh, v.v 


Muốn có nguồn đề tuyển sinh cho 
cúc vùng giáo dục chậm phát triển. 
cần duy trỉ và củng cố các lớp dự bị 
đại học sư phạm, thậm chí mở cả lớp 
đự bị cho trung học sư phạm... 


Rö ràng, nếu cứ đẻ tình hình đòi 


ti AE 2° (7 Hồ-Chí-Minh: Bàn oề giáo đực, Nxb 
1iøũ giáo viên như hiện này thì khòng 


Sự thật, Hà-nội, 1972, tr. 89, 


N 4 - Vc.Z# ~ 
âng cao chất lương giao dục 
©® ® 
(Tiếp theo trang 3) 

Sự nghiệp giáo dục lớp người mới, + hội chủ nghĩa, có Ủ nghĩa quụuếi 
định đối Đới hiện tại 0à tương lại của đạt nước. Đại hội thứ V của Đăng đã 
đặt hệ thống giáo dục nào # tầm quan trọng hàng đầu? (rong toàn bộ cuộc 
cách mrưang tự tưởng Đà 0ăn hóa. lợn thế nữa, sự nghiệp giáo dục còn tác 
động trực tiếp đền cách mạng 0ề quan hệ sửn tuậất Đà cách mạng khoa học — 
kÙ thuạt. Lúc nàu, chúng tfa cần quan làm lạnh đạo mặt trận giáo dục, ĐỀ nó 
đưn CÓ sự sút kém 0ồ chất lượng. Tình hình nà nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng 
khong tốt đến cd ThỌt thế hệ. Các cắp ủu Dáng cần căn cứ 0âo Vghị quiyết của Đại 
hội Dang 0è giáo dục Đà Vghị quyết của Độ chính trị Trung ương Đảng Đề cải 
cách giáo dục mới kiềm điềm nghiêm túc công tác giáo đục lrong sảu năm qua 
Đà (lạt nó 0ào DỊ tê xứng đúng trong chương trình hành động mà. Đựi hội Đảng 
các cấp sẽ thông qua. Chúng fd càn quan lâm lừ châu bé mới lọt lòng đến 
những thanh niên sẽ phục Đụ lrên các mặt trận Rinh lễ, 0păn hóa Đà quốc 
phòng. Chuẩn bị cho thể hệ trẻ ra dời sản sàng lao động xâu dựng đất nước, 
tan dựng cuộc sống mới Đá san sàng chiến đâu bảo 0pệ Tồ quốc là một bảo đảm 
chúc chàân cho hạnh phúc của từng gía định 0a cho thang lợi của chủ nghĩa vả 
hội ơ nước ỉq. 
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Về uấn đề : 


SẮP XẾP LAI NỀN KINH TẾ . 


ÁO cáo « Phương hướng, 
nhiệm vụ và những mục 
tiêu chủ yếu về kinh tế, 
__ xã hội trong năm năm 
(1981 — 1985) và những năm 80 » được 
Đại hội thứ V của Đẳng thông qua đã 
ghỉ: “Điều có ý nghĩa cấp bách và 
có tầm quan trọng đặc biệt là phải 
khần trương làm lõi 0uiệc sắp rếp lại 
kinh f£ ®. Đề hiều rõ chủ trương trên 
đảy, chúng ta cần nắm vững yêu cầu, 
nội dung của oiệẹc sắp rếp lại nền 
kinh lẽ : 

1 — Tinh tái yêu của. ĐUiệc sắp xếp 
lại nôn kinh †. 

Thực trạng nên kinh tế của ta hiện 
nay rất khó khán. Trong lĩnh vực sản 
xuất, vốn đầu tư tăng, thiết bị nhiều, 
lao động thừa, nhúng sảìn xuất văn 
phát triền chậm và có nhũng mặt giảm 
chân tại chó ; lực lượng sản xuất ở 
cả khu vực quốc doanh và khu vực 
tập thê đều không được phát huy, 
tông sản phầm xã hội tăng chậm, thàm 
chí có năm giảm sút so với nắm trước. 

Việc đầu tư xây dựng eơ bản bị đàn 
quá mồng. Do muốn xày dựng những 
công trỉnh lớn, chúng ta chưa sứ 
dụng hết công suất của công trình 
sản có đã xây dựng công trình mới, 
lại đầu tư không đồng bộ, khỏng dứt 
điềm cho nên đạt hiệu quả kinh tế 


thấp. Hiện nay, số vốn dâu tư dớ 


dang nhiều gấp hơn hai làn số vấn 


NGUYÊN-VĂN-TRÂN 


đầu tư hằng năm của toàn bộ nền: 
kinh tế quốc dàn. Nhà nước đìu tư 
là chủ yếu, khỏug huy động được vốn 
của nhàn dàn, Trong khi vốn của 
Nhà nước có hạn, thì nhàn dân dùng 
tiền của minh vào việc tiêu dùng. 

Trong phân bố lao động, việc đưa 
người đi những vùng đất mới chưa 
được chuẩn bị tốt, việc mở rộng ngành 
nghề tại chỗ bị coi nhẹ. Ở vùng đông 
bằng, trung du có tỉnh trạng thiếu 
việc làm,. và ngay cả vùng rừng núi, 
đất rộng người thưa, cũng có tỉnh 
trạng không đủ việc làm. 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã 
được tiến hành ở cả hai miền, nhưng 
mục tiêu của cải tạo xã hội chủ nghĩa 
là thúc đây sản xuất vẫn chưa đạt. 
Các thành phản kính tế chưa được 
sử dụng đúng cho việc phát triền sẵn 
xuất. Nhà nước chưa sử dụng và phát 
huy được mặt tích cực và hạn chế 
mặt tiêu cực của các thành phần kinh 
tế phi xãä hội chủ nghĩa »*à còn coi 
nhẹ kinh tế gia đình. ` 

Chính sách tiêu dùng của Nhà nước 
có nhiều điềm chưa phủ hợp. Tỉnh 
bao cấp, bình quân, thiếu khuyến 
khích lao động văn cỏn ín dấu rất 
đậm nét trong đời sống xã hội. Chúng 
ta đã tiêu dùng quá mức chúng ta làm 
ra. Trong khi đó, Nhà nước chưa có 
chính sách điều tiết hợp lý thu nhập 
của các tảng lớp dàn @ư, do đó có 


1} 


hiện tượng phô biến là người được 
đào tạo tốt, người làm ra nhiều của 
ải cho xã hội thì thu nhập thấp. Đời 
sống hiện nay của những người ăn 
lương gặp rất nhiều khó khăn. 


Kinh tế đối ngoại chưa bảo đảm 
phục vụ phát triền sản xuất trong 
nước và từng bước tranh thủ chiếm 
lĩnh thị trường ngoài nước. Chúng: 
ta chưa tìm mọi cách đề nhập khâu 
và xuất khầu một cách tích cực đề 
đáp ứng những yêu cầu của sản xuất. 


Về mặt tồ chức thực hiện, thì bộ 
máy điều hành kém, vừa tập trung 
quan liêu, vừa phân tán cục bộ. Quản 
lý kinh tế mà không chú trọng tính 
toán hiệu qua kinh tế, quản lý hành 
chính lại thiếu thể chế pháp luật. Cán 
bộ chưa được đào tạo một cách đầy 
đú, chưa đủ năng lực làm việc, kW 
luật chấp hành lòng leo. 

Tình hình trên đây làm cho nén 
kinh tế của tạ vốn đã mất cân đối 
nghiêm trọng nàv lại càng mãi cần 
đòi nghiêm trọng hơn và làm nảy sinh 
ra các mất cần đỏi mới. Đó là sự mất 
cân đổi giữa tích lũy và tiêu dùng, 
giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa sự phản bố lao đong và đổi 
tượng lao động, giữa nhập khâu và 
xuảt khầu, giữa yêu cầu. phải thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược với khả 
năng thực tế của nên kinh t€ quốc 
xiàn. v.v. 

Từ một nền sẵn xuất nhỏ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, bản thàn nền kinh 
tế đã sẵn mang nặng nhiều mặt mắt 
căn đối: không có gang thép và cơ 
khí nặng, cơ sở năng lượng quá Í{; 
không có công nghiệp hóa chất cơ 
bạn ; nhiều lao động phô thông, ít lao 
lòng có kỹ thuật, v. 


Sau hơn 30 năm chiến tranh, nên. 


kinh tế bị tàn phá rất nặng, những 
nên nếp quan lý được hình thành 
Ilrong những năm hòa bình đã bị 
chiến tranh làm đảo lộn. Hai cuộc 
chiến tranh do bọn phản động trong 
giới cầm quyền Bác-kinh tiến hành 
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chống nước ta, cũng gây thêm khó 
khăn mới, Thi hành chính sách thù. 
địch đối với nước ta, chúng đã cát 
viện trợ cho ta, câu kết với đế quốc 
Mỹ bao vảy kinh tế ta. 

Những năm gần đây, ở nước ta, 
thiên tai liên tiếp diễn ra trên những 
vùng rộng lớn, gây nhiều thiệt hại 
cho sản xuất nông nghiệp. 

ó là những khó khăn khách quan. 
Vẽ mặt chủ quan, chúng ta lại có 
khưyết điềm và sai lầm trong quản 
lý kinh tế, đo đó, đã không sử dụng 
tỐt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. 
đản đến hiệu quả kinh tế thấp. Công 
tác quan lý kinh tế, một mặt thì tập 
trung quan liêu, không sát thực tế, 
“bao cấp tràn lan, mặt khác lại tự do 
tìn nạn, thiếu tô chức, thiếu pháp 
luật, thiếu kỷ cương. Những khuyết 
điểm -của ta khiến cho nên Kinh tế 
vốn đã mất cần đối càng mất cân đối 
nghiêm trọng hơn. Tìm mọi cách đề 
từng bước khắc phục sự mất cân đối 
của cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ cấp 
bách của đầu tư, chiến lược kinh tế. 
Đày cũng là một vấn đề thuộc vẻ nghệ 
thuật quản lý kinh tế, 

Với ý nghĩa như vậy, sắp xếp lại 
nền kinh tế, sắp xếp lại các cơ cấu 
kinh tế hiện nay của ta là piệc làm tất 
ều, cơ bản bả cấp bách trong một số 
năm [rước mẤt, 

3—Sdp xếp lại nền kinh tế [ad đề 
phát triền kinh lẽ lhem một bước cà 
đạảu mạnh cai lạo vã hội chủ nghĩa 
nên kinh lẽ quốc dân. 


Nội dụng của việc sắp xếp lại nền 
kinh tế là bố trí lại lực lượng sản 
xuất, điều chỉnh lại các quan hệ kinh 
tế cơ bán, bỏ trí lại các cơ cấu kinh 
tế. Nó bao gồm sp xếp lại sản 
xuất, sắp xếp lại các lĩnh vực lao 
động, dầu tư xâv dựng cơ bản, phân 
phốt tích lũy, tiêu dùng xã hội, lưu 
thong hàng hóa, giao thông vận tái, 
sắp xếp lại bộ máy quản lý kính tế 
và cán bỏ để khác phục một bước thế 
mát càn đòi nghiệm trọng hiện nay, 


đáp ứng nhu cầu của xã hội theo một 
trật tự ưu tiên của các mục tiêu nêu 
ra trong Báo cáo chính trị đã được 
Đại hội thứ V của Đăng thòng qua, 
phù hợp với khả năng hiện thực của 
nền kinh tế, nhất là về năng lượng 


và nguyên liệu. Đồng thời, nó nhằm: 


đần dần tạo ra một cơ cấu kinh tế 
đúng đàn, cân đối và hợp lý, làm 
cho quá trinh tái sản xuất xã hòi được 
thông suốt, làm cho lực lượng sản 
xuất phát huy được tác dụng lớn 
nhất, nền kinh tế có sức sống năng 
động hơn, có thê phát triền mạnh và 
đi vào thế ôn định.. 

Vi vậy sáp xếp lại kinh tế chỉnh 
là đề: 

— Tập trung được lực lượng của 
Nhà nước vào những mục tiêu, những 
lĩnh vực căn thiết nhất và phát huy 
lực lượng của các thành phần kinh tế 
khác trên các lĩnh vực không được 
tru tiên phát triền với sự giúp sức, 
chỉ đạo và chỉ phôi của Nhà nước 
chưyên chính vò sản, thực hiện tốt 
phương châm “Nhà nước *à nhàn 
dàn củng làm 2. - 

— Từng bước tạo ra thế cân đối 
mới, hên ngành và trên tửng vủng 
lãnh thỏ, đề khai thác có hiệu quả 
các tiêm năng lao động, đất đại, các 
tài sản, các nguồn vôn hiện có. 

— Củng cố và phát triên kinh tế 
quốc đoanh, kinh tế tập thê làm cơ 
sở chủ dạo đề thu hút, hướng dàn 
các thành phản kinh tế khác cùng 
hoạt động theo quỹ đạo của kế hoạch 
hà nước. | 

— Đóng viên, tàn dụng mọi lực 
lượng lao động và các nguồn vốn 
trong xã hội vào sản xuất.  - 

— Kết hợp giữa kinh tế và quốc 
phòng đề thực hiện đồng thời hai 
nhiệm vụ chiến lược, 

Tiêu chuẩn eơ bàn để đánh giá 
kết quả công việc sắp xếp lại nền kinh 
tế là hiệu qua kịnh tế — xã hội, nàng 
suất lao động. chất lượng lao động 
xã hội 


~— 


Với nội dung như đã nói trên, sắp 
xếp lại nền kinh tế chính là ?fqo điều 
kiện, tiền đề đề tiếp tục phát triền một 
bước và cải tạo xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế quốc dân một cách vững chắc, 
thiết thực và tận dụng được các khả 
năng hiện thực; đồng thời, tạo điều 
kiện để thực hiện chiến lược phát 
triên kinh tế. Dây cũng là chủ trương 
và biện pháp quan trọng, cụ thể về 
tô chức quản lý nền kính tế quốc dàn 
trong những năm trước mắt. Trên cơ 
sở làm tốt việc sắp xếp lại nền kinh 
tế, chúng ta sẽ sắp xếp lại các lĩnh 
vực xã hội khác như: đào tạo, giáo 
dục, nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật v.v. 


3 — Sắp xếp lại nền kinh tẽ là thiết 


thực (điều chỉnh các bộ phản quan 
trọng của nền kinh f2 đè tiền dèn 
khác phục được sự mất củn đổi 
hiện có. 


Sắp xếp lại nền kính tế là một 
công cuộc to lớn, phức tạp, Khó khăn 
phải được tiến hành trong một SỐ 
năm theo một phương pháp khoa học, 
cụ thể, thiết thực, nhưng đây tuyệt 
đối không phải là phá đi làm lại tất 
cả, làm lại từ đầu hoặc giữ rối ra đề 
làm lại. 

Thật ra, đề đi đến chủ trương sáp 
xếp lại nền kính tế đi đòi với phát 
triển thêm một bước và tiếp tục cải 
tạo xã hội chủ nghĩa nên kinh tế quốc 
đàn, Đáng và Nhà nước ta đã làm 
việc sắp xếp lại trên một số lĩnh vực, 
một số bộ phận đề đần đần rút ra kết 
luận chính xác và đặt thành chủ 
trương lớn. Đó là: 

— Chủ trương vẻ sắp xếp lại phân 
phối, lưu thông thể hiện tập trung 
trong nghị quyết 26/NQ— TƯ ra 
tháng 6 năm 1980 của Bộ chính trị vẻ 
cải tiền phản phối, lưu thông; 

-— Chủ trương về sắp xếp lại dau 
tư xâyv đựng cơ bản thể hiện trong 
các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về nhiệm vụ kế 


hoạch các năm 1979, 1980, 1281; 


1ở 


ˆ 


— Chủ trương về sắp xếp lại sản 
xuất của các xí nghiệp quốc doanh 
thẻ hiện trong quyết định 25/GP ra 
ngày 2l-I-1981 của Hội dòng bộ 
trưởng; 


— Chủ trương về công tác khoản 
trong các hợp tác xã nông nghiệp 
theo chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng. 


Kinh nghiệm thu được trong việc 
thực hiện các chủ trương này cho 
phép ta khẳng địnhrằẰng sắp xếp lại nền 
kinh tế, sắp xếp lại các cơ cầu kinh 
tế như đã nói ở trên là đúng đản, là 
một việc làm thiết thực; đồng thời 
những kinh nghiệm rút ra được cũng 
chứng minh rằng đày là còng cuộc to 
lớn đòi hỏi một phương pháp nghiên 
cứu, thực hiện rất khoa học, đồng bộ 
giữa các bộ phản quan trọng nhất 
của nên kinh tế, 


Rõ ràng. tính chất hữu cơ và đồng 
bộ của các quan hệ kinh tế cơ bản và 
các cơ cấư kinh tế đãng đòi hỏi phải 
khẩn trương sắp xếp lại nên kinh tẻ, và 
sắp xếp lại nẻn kinh tế không có nghĩa 
là rút lui trên mặt trận Rinh tế, mà 
là thực hiện một sự chuuèn biền kinh 
lề tương đòi loàn điện nà sâu sức, 
trong đó có lĩnh 0uực, có ngành phái 
triền hạnh lên oì được tập Ìrung các 
diều kiện một cách hợp lj (như: 
lương- thực, lâm nghiệp, thủ còng 
.nghiệp), có ngành, có lĩnh 0ực phái 
củng cố, pà có những cơ sở hoạc có 
ngành phai điều chỉnh phương hướng 
Đà qui 1nồ hoạt động. Nhing nhỉn toàn 
bộ nền kinh tế, thì sđp vếp lại nèn 
kinh tế sẽ lạo ra thể dù lên 0à sự phát 
triền lành mạnh của nó, làm cho nó 
ngàu càng đi dần ào can đối hài. hòa, 
có hiện quả kinh lẽ — xa hội cao hơn 
Irước ; tăng cường Đà: phải triền lực 
lượng mũ hội chủ nghĩa, sử dụng Đà 
cđdi tạo các thành phản Bính tế phí xã 
hội chủ nghĩa. 


"Sau khi Đảng đã vạch ra đường 
lôi kinh tế, thỉ nhiệm vụ lãnh dạo và 


l{ 


r* 


quản lý kinh tế là phải vạch ra chiến 
lược thê hiện bước đi đề thực hiện 
tháng lợi đường lỗi ấy. 

Chiến lược kinh tế là sự bố trÍ các 
bước di thích hợp của việc phát triên 
sản xuất, xây dựng và củng có quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản xuất. Nó 
bao gồm việc xác định mục tiều của 
từng chặng đường, việc xây dựng các 
chính sách lớn, việc căn cứ Vào mục 
tiêu và các chính sách lớn mà vạch 
ra các phương án kinh tế — kỹ thuật — 
xã hỏi và việc lựa chọn các phương 
an tôi ưu dễ tông hợp lại. 

Trong máy năm trước mắt, muốn 
phát triển thêm một bước và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chú nghĩa nẻn 
kinh tế quốc dân, phải khảần trương 
làm tòt việc sắp xếp lại nên kinh tế, 
coi sắp xếp lại nền kinh tế là khâu 
mấu chốt đề tạo điều kiện cho phát 
triên kinh tế và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Như vậy, về thực chất sđp rẻ p 
lại nền kinh lế ừa mang lich chảát 
chiến lược phát triền hinh lẽ — rả 


hội, pừa mang lính chất chiến lược - 


bồ quản TỦ kính tẽ.: 


* 


lõi với một công cuộc to lớn, khó 
khăn, phức tạp như sắp xếp lại nên 
kinh tế, cản phải có cách Lan thiết 
thực, có hiệu lực. 

{ — Thấu suối quan điềm hệ thống 
nà pàạn dụng phương pháp chương 
trình có mục liệu pởi các biện phúp 
thực hiện dòng bộ trong Điệc sắp xếp 
Iai nẻên Rinh lẽ. : 

Xét về thực chất, sắp xếp lại nen 
kinh tế là diều chính kinh tế, từ cơ 
cấu chung của nên kinh tế quốc dân 


đến các cơ cầu của từng lĩnh vực; : 


từng ngành, từng địa phương, từng 
vùng lãnh thỏ. có thê đến cả cơ cầu 
của một số cơ sở sản xuất kinh doanh, 
là thúc đầy các quan hệ liên kết và 
hợp tác kinh tế, khắc phục tỉnh trạng 


khép kín, chia cắt trong từng địa 
phương, từng cợ sở. Vì vậy, củn 
sận dụng 0d quản triệt quan diềm hệ 
thống, xét đến các mặt và các tác động 
dây chuyền của hệ thống đề phát huy, 
tận dụng được các khả năng hiện thực, 
đồng thời giảm bớt những tác động 
không mong muốn có thề xáy ra. 

Chủ trương sắp xếp lại nền kinh tế, 
trước hết, phải được quyết định với 
sự nhất trí cao ở cấp trung ương và 
được triên khai cụ thê ở các ngành, 
các địa phương, nhất là các đơn vị cơ 
sở. Nó đòi hỏi phải vận dụng phương 
pháp khoa học tiến bộ nhất hiện nàv 
trong quản lý đề tiến hành. Đó là 
phương phúp chương trình có mục 
liêu ới các biện pháp thực 
đồng Độ. 

Căn cứ vào những mục tiêu mà Đại 
hội thứ V của Đảng đã đề ra và xét 
khả năng của đội ngũ cán bộ hiện nay, 
Nhà nước nên tô chức xây dựng và 
thực hiện ba chương trình có mục 
tiều lớn là: 

— Lương thực, thực phim; 

— Hiàng tiêu dùng thiết yếu ; 

_— Xuất khẩu và nhập khâu ; 

Đề phục vụ cho chương trình này, 
cần tô chức xây dựng và thực hiện 
hai chương trình khác nữa là ® 


— Giao thông vận tải, thòng tín, 


bưu điện ; 

— Năng lượng (điện, than, đầu 
khi, củi gỗ...). | _ 

Các chương trình có mục tiêu lớn 
này được liên kết hại và giữ vai trò 
là-xương sống của kế hoạch Nhà Trrớc 
tử nay đến năm 1985 và có thê của 
kế hoạch vài năm sau nữa. 

2 ~ Cần bạch ra nội dung của mỘội 
8Õ chính sách kinh lễ cơ bản làm cơ 
Sở Cho niệc ~âu dựng chương trình có 
Trục liêu. 

Đề xây dựng được các chương 
trinh có mục tiêu lớn nói trên, trước 
hết phải dựa trên cơ sở các mục tiêu, 
phương hướng nhiệm vụ; những quan 


hiện” 


` 


'thê hóa, kinh tế cá 


điềm chỉ đạo và những biện pháp lớn 
đã được trình bày trong Báo cáo 
chính trị và Báo cáo kinh tế đã được 
Đại hội thứ Ý của Đảng thông qua mà 
đề ra các chính sách kinh tế ở mức độ_- 


- tương đöi cụ thê. 


Nếu thiếu các chinh sách kinh tế 
cụ thê, thì không thề làm tốt việc sắp 
xếp lại nén kinh tế. Trong khi chưa 
đẻ ra được ngay một cách cụ thề và 
đày đủ nội dung của những chính 
sách ấy th Nhà nước cần vạch ra 
những tư tưởng chủ đạo, những nội 
dưng chính của một số chính sách 
kinh tế cụ thê : 


— Về chính sách đối uớt cúc thành 
phần. Rằinh lế : Trong chặng đường 
trước mắt của thời kỷ quá dộ từ sản 
xuät nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nền kinh tế còn nhiều thành 
phần và quan hệ cung —cñu đang 
mất cân đối nghiêm trọng, Nhà nước 
cần cho phép các thành phần kinh tế 
tồn tại và phát triền với mức độ khác 
nhau (trừ tư sản mại bản và tư sản 
thương nghiệp). Cần phát triển và 
củng cố vững chắc kinh tế quốc đoanh 
đề nó giữ được vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế quốc đản; tàng cường và 
củng cõ kinh tế tập thê đề nó có sức 
hút mạnh mẽ đối với kinh tế cá thê 
và trở thành lực lượng bỗ sung đác 
lực cho kính tế quốc doanh tronø nền 
kinh tế quốc dân thống nhất; hướng 
đàn, khuyến khích và bảo đảm kinh 
tế gia định của nông dân xã viên và 
công nhàn, viên chức; Nhà nước coi 
dó là một bộ phân của nền kính tế xã 
hội chủ nghĩa. Ơ những nơi chưa tập 
thẻ trong công 
nghiệp, làn nghiệp, ngư nghiệp, tiêu 
cóng nghiệp, thủ công nghiệp ván 
được Nhà nước hướng dân sản xuất 
đề làm ra nhiều sản phầm cho xã hội 
theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. 

Việc hạn chế các mặt tiêu cực của 
các thành phần kinh tế phí xã hội chủ 
nghĩa và cái tạo các thành phần kinh 
tế ấy được tiễn hành chủ yếu bảng 


l§ 


chính sự phát triền mạnh mẽ, có chất 
lượng, hiệu quả của các thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đi đôi với 
việc sử dụng đúng đắn các biện pháp 
kinh tế, hành chính của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. 


- Sự sắp xếp lại các thành phần kinh 
tế như phác họa trên đày nhằm làm 
giảm sự ỷ lại vào Nhà nước, tạo khả 
năng đề các thành phần kinh tế có 
thề đóng góp nhiều hơn tiền vốn, kỹ 
thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh 
doanh và tiếp nhận nhiều lao động 


xã hội, tạo ra chỗ làm việc ở thành. 


thị và nông thôn. Sự sắp xếp lại như 
vậy cũng nhàm lập ra một trật tự mới 
trong các thành phần kinh tế, vừa 
khuyến khich mặt tích cực của các 
thành phần kinh tế, vừa bảo đâm 
Nhà nước quản lý được các thành 
phần kinh tế, không buông lông, 
cũng không bóp nghẹt. 


— Về chính sách phán bố 0à sử 
dụng sức lao động. Hiện nay, cán bộ, 
công nhân, viên chức Nhà nước đang 
thiếu việc làm, lực lượng lao động 
gián tiếp quá lớn. Số người bồ sung 
cho lực Hrợng lao động ngày một tăng. 
Việc phân bố lực lượng lao động trong 
phạm vỉ cá nước không hợp lý. Tiền 
vốn có hạn. Vì vậy, tư tưởng chủ đạo 
của chính sách này là tập trung mọi 
kha năng tạo ra công ăn việc làm tại 
chỗ đề.đáp ứng yêu cầu của những 
người thiểu việc làm và thu hút những 
người chưa có việc làm, đồng thời có 
kế hoạch chu đáo và cụ thẻ, có chuần 
bị kỹ càng địra dàn đi khai hoang các 
vùng đất mới có trọng điềm theo 
phương chàm Nhà nước và nhân 
đàn cùng làm ». 


— Về chính sách năng lượng. Tư 
tưởng chủ đạo của chính sách này là 
tạn dụng các nguồn năng lượng hiện 
có, khai thác thêm các nguồn mới, kết 
hợp sử dụng các nguồn năng lượng 
khác nhau, kết hợp đúng đán lao 
động thủ còng với lao dòng cơ khí 
hóa, thực hành tiết kiệm triệt đề 


Mì 


năng lượng, v.v. trước mắt cần có 
cuộc vạn dộng tốt và có chính sách 
cụ thể nhằm hạn chế việc dùng điện 
trong sinh hoạt đề tập trung cho sản 
xuất mà theo các điểm làm thử thì 
có thê giảm được gần một nửa số điện 
đang. dùng cho sinh hoạt hiện nay 
vỉ đang có các lãng phí lớn trong lĩnh 
vực này, : 


— Về chính sách tiêu dùng. Tư tưởng 
chủ đạo của chính sách này là chỉ 
tiêu dùng ở trong mức thu nhập quốc 
dàn cho phép, dành phần tích lũy 
thích đáng cho tái sản xuất mở rộng. 
Nội dụng chủ yếu của chính sách tiêu 
dùng là : động viên các gia đình, hợp 
tác xã, những người làm ăn cá thẻ 
tích cực bỏ vốn vào tái sản xuất mở 
rộng, Nhà nước và nhân dân cùng 
nhau góp vốn đầu tư đề phát triền và 
mở rộng sản, xuất. Khuyến khích và 
bảo vệ hàng nội địa, dành hàng tốt 
cho xuất khâu, chống lối ăn tiêu xa 
xỉ, chuộng hàng ngoại. Loại bỏ một 
cách tích cực và hợp lý các chế độ 
bao cấp, cát giảm những phần tiêu 
dùng quá mức so với mức thu nhập 
quốc dàn hiện nay. Dỏ những việc 
làm hình thức, phô trương,-giảm bớt 
các cuộc họp hành, học tập kêm chất 
lượng. 


Trước mắt phải chú trọng đến vấn ˆ 
đề tỉm mọi cách sản xuất ra những 
thứ thật cần thiết nhắm cùng với một 
khói lượng vật tư như nhau mà đáp 
ứng được như cầu nhiều hơn. Ví dụ: . 
ta có một khối lượng lớn xe đạp mà 
phụ tùng hiện sản xuất chỉ đủ cho 1/3 
số xe đã có ; trong khi đó ta lại tiếp tục 
sản xuất thêm khung xe mới làm cho 
cũng cau về phụ tùng thêm căng 
thẩng, Cần dành tuyệt đại bộ phận 
vật tư hiện có cho việc sản xuất phụ 
tùng mà không tiếp tục sản xuất khung 
xe đạp bán trên thị trường trong nước 
nữa. 

Những việc như thế này có thể tìm 
ra rat nhiều trong sản xuất hiện nạ, 

( Xem tiếp tran ` 37) 


QUÁN TRIỆT BƯỜNG II KINH TẾ tỈA BẢNG TRÚNG (HĂNH 
BIYỜNG TRƯỚC MÁT, PHÁI TRIỂN MẠNH KINH TẾ BỊA PHƯƯNG 


HIỜI gian 5 năm vừa qua đối với” 


chúng tôi thạt là quý báu đề đi 
sìaui Vào thực tế, nghiên cứu vận dụng 
đường lối của Đàng vào điều kiện của 
địa phương. Qua những kinh nghiệm 


` 


NGUYÊN - XUÂN - HỮU 
Bí thư tình ủụ Phú-khánh 


thành công và không thành công, 
chúng tôi đã có cơ sở đề chứng mình su 
đúng dắn của đường lối của Đăng, đề 
cụ thê hóa và triên khai đường lõi đó 
trong thực tiền, 


Í— NHẬN THỨC VỀ VẤN BỀ NÔNG NGHIỆP 


- TRONG ĐƯỜNG: LỐI 


Năm năn: qua, tỉnh Phú-kbánh 


chúnz tôi đã tập trung sức vào mật 
trận nông nghiệp, thu dược mọt số 
thành tích bước đầu trong việc thàm 
canh tăng vụ, mở rộng điện tích, đã 
căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp dưới hai hình thirc : hợp Lắc xã 
và tạp đoàn sản xuất (tập doàn sẵn 
xuất chủ yếu là ở miền núi). Phú- 
khánh từ chỗ thiếu lương thực dã 
trang trải dủ nhu cầu lương thực 
trong tính và làm nghĩa vụ dỏi với 
trung ương ; thực hiện mọt bước phản 
bố lại lao động, phát triên thủ công 
nghiệp, tiều công nghiệp và công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. chế 
biến lương thực, thực phầm và san 
xuất một. phản tư liệu sản Xxuât. Nhờ 
đó đã tạo được nguồn hàng để cung 
ứng cho trung ương, phục vụ dời sống 
nhàn dân trong tỉnh, mở ròng quan 
hệ trao đổi hàng hóa với các tĩnh 


bạn và xuất khâu để mua một số vật” 


KINH TẾ CỦA BẢNG 


, 

tư cần thiết phục vụ cho việc phát 
triền nông nghiệp và các ngành kinh 
tế khác: Phú-khánh đã xây dựng cơ 
sở vật chất Rỹ thuật bạn đầu đề phát 
triền kinh tế, trước tiên là phát triền 
nông nghiệp, mớ ra nhiều khả năng 
mới như (hàm canh, tăng vụ, xây dựng 
cánh dồng cao sản, mở mang kinh tế 
ở những vùng đất mới, phát triển 
cây còng nghiệp và tạo nguồn hàng 
nòng sản xuất khâu. 


Tuy nhiên, đối chiếu với đường 
lối của Đảng và qua thẻ nghiệm trong 
thực tiễn, nhìn lại vấn đề nông nghiệp, 
chúng tôi thấy có những thiếu sót như: 


I— Chưa nhận thức đầv đủ các 
mục tiêu về lương thực Thực phẩm, 
nguyên liệu cho công nghiệp, nông 
san xuất khảu, chỉ mói chú ý dến vấn 
đề lương thực. 

— Chưa kết hợp nông nghiệp với 
làm nghiệp và ngư nghiệp, chưa coi 


1, 


- trọng phát triền lâm nghiệp và ngư 
nghiệp đề cùng với nông nghiệp giải 
quyết tốt vấn đề nguyên liệu cho 
công nghiệp, tăng thêm lâm sản và 
hải sản cho xuất khầu và tham gia 
vào việc giải quyết lương thực, thực 
phầm. 

— Chưa hiều đầy đủ rằng chủ trương 
phát triển nông nghiệp của Đẳng 
đòi hỏi một cách tất yếu là công 
nghiệp phải phục vụ đắc lực cho nhu 
cầu phát triển của nông nghiệp và 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Với các mục tiên lương thực thực 
phầm, nguyên liệu cho công nghiệp 
và nông sản xuất khẩu, có thê ví nông 


nghiệp như một bông hoa có 3 cái 


nụ » * thai nghén » những tiền đẻ phát 
triền cho cả nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ và công nghiệp nàng, fạo ra cơ 
cấu kết hợp công — nòng nghiệp hợp 
lý. 

Chúng ta bắt đầu công nghiệp hóa: xã 
hội chủ nghĩa tử điều kiện của một 
nước nông nghiệp. Nước ta có lực 
lượng lao động dõi dào, có sản đối 
tượng lao động là đất, rừng, biên, 
có các ngành nghề phong phú, lại có 
chế độ làm chủ tập thê được xây dựng 
bước đìu, chúng ta có thẻ khai thác 
các thế mạnh này đề công nghiệp hóa. 
Vừa qua chúng tôi chưa biết nắm chắc 
những nhàn tỏ này, cho nên đã bỏ lỡ 
“thời cơ. 


2— Chưa nhận thức rõ bước đi và 
hình thức đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa cho 
nên nhiều mặt công tác bị dừng lại và 
có nhiều lúng túng, 


Về nông nghiệp, sau khi miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng, chúng tôi 


đã khin trương điều chỉnh ruộng đất, 


thực hiện hợp tác hóa nông 
nghiệp, nhưng đã chậm tố chức 
lại san xuất, phàn công lại lao 
động theo hướng tạp trung thâm 
canh và chuyên canh, tiến hành 
sản xuất theo quy hoạch và kế hoạch, 
tiên hành đóng thời bà cuộc cách 


sởm 
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mạng, trong đó cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt. Trong khi tim 
con đường và biện pháp đi lên, Đẳng 
ta đã thấy một địa bàn kinh tế có 
vai trỏ cực kỳ trọng yếu, đó là huyện. 
Kinh tế huyện bao gồm một cách hữu 
cơ các hợp tác xã, nằm trong cơ cấu 
kinh tế tỉnh, thành phố và gắn bó 
chặt chẽ với các ngành kinh tế kỹ 
thuật của cả nước. Nhưng trong việc 
phát triên nông nghiệp và các ngành 
kinh tế trên địa bàn huyện. chúng tỏi 
chưa gắn chặt các cơ sở sẵn xuất với 
cơ sở chế biến, chưa gắn nông nghiệp 
với tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, chưa xây dựng đồng bộ mứt 
số trạm, trại kỹ thuật nông nghiệp, 
cửa hàng cung ứng vật tư, thu mua, 
bán lẻ hàng tiêu dùng cùng kho tàng 
và phương tiện vận chuyền trên địa 
bàn huyện. Chúng tôi vấp phải khá 
nhiều trục trặc trong việc phân cấp. 
quan lý cho huyện, 


Về lâm nghiệp, chúng tôi chưa làm 
chủ được rừng và đất rừng, chưa kết 
hợp được lao động với tài nguyên 
rừng bàng các hình thức tô chúc 
sản xuất hợp lý đề khai thác có hiệu 
qua nhất, kết hợp chặt chẽ khai hoang, 
xây dựng các vùng kinh tế mới với 
tröng rừng và bảo vệ rừng. Việc giao 
đất, giao rủng cho hợp tác xã, gàán 
vườn rừng của xã viên với xảy dựng 
hợp tác xĩ và phát triêh 3m trường 
quốc doanh, v.v. chưa được xác định 
và tô chức thực hiện sớm, vì vậy 
chưa biến dược rùng hoang đại từng 
bước thành rừng công nghiệp, nhiều 
vùng đất rừng chưa có chủ, chưa được 
tô chức bảo đưỡng, nuôi trồng và khai 
thác hợp lý. Chính vì vày, tiềm năng 
rừng của ta rất lớn mà đóng góp 


chưa nhiều cho nền kinh tế, 


Về hải sản, kết hợp các hình thức 
tô chức quốc doanh, tập thê và cá thê 
như thế nào eho phủ hợp với đặc điềm 
của ngành hãi sản dễ có thề khai thác 
tốt nhat? Kết hợp đánh bắt trong 
lòng, ngoài khơi ra sao? Kết hợp 


_— 


quối trồng với đánh bát, đánh bất 
với chế biển ra sao, v.v.—đó đều là 


_ những vấn để quan trọng mà chúng 


tôi chưa giải quyết thật cụ thê đề đưa 
ngành hải sản tiến lên xứng đáng 
với thế mạnh của nÓ. "¬ 


=— 


Những khuyết điềm trên đây đã hạn 
chế sự phát triền của nông nghiệp ở 
địa phương, và góp phản không nhỏ 
gầy nên những thiểu thôn trong đời 
sông và làm cho nên kính tế thêm 
khó khăn. 


I~ NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHIỆP. 
VÀ NÔNG NGHIỆP TRONG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT 


Đang ta cho rằng: cần phát huy 
động lực mạnh nhất của ta là chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa đề 
sư dụng hợp lý và có hiệu quả lao 
động và dđàt đại, mở mang ngành, 
nghề ở từng cơ sở, tửng địa phương 


_ và trong cä nước, tạo ra năng suất 


lao động xã hội cao và tăng sản phẩm 
cho xã hội. Muốn vậy, trước hết cần 
đưa nòng nghiệp một "bước lên sản 
xui lớn +ä hội chủ nghĩa trong một 
cơ cảu kết hợp chặt chẽ và đúng dán 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp nặng. _ ằ 
Trong 10 năm tới, nông nghiệp là 
mặt trận hàng đầu, vì vậy cần tập 
trung đầy mạnh sẵn xuất nòng nghiệp 
đề bảo đảm đủ lương thực và thực 
phầm cho nhàn dân, cung ứng nguyên 
liệu cho công nghiệp nhẹ phát triền, 
cung cấp nguồn hàng xuất khiu quan 
trọng, Chúng ta phải lận dựng sức 
lao động trong nông nghiệp, đồng 
thời tăng năng suất lao động rong 
tông nghiệp. Việc tăng năng suất lao 
động trone nông nghiệp chẳng nhưng 
là một biện pháp rất quan trọng dẻ 
tắng sản lượng mà còn góp phần củng 
Cấp lao động cho các ngành của nền 
kinh tế quốc đân. Lương thực và thực 
phầm do nòng nghiệp tạo ra chẳng 
những nuôi sống nhân khẩu trone lĩnh 
VYựỨC nông nghiệp mà còn nuôi sống 
CA lao động của các ngành khác. 
Chúng tà xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội trong điều kiện chưa có công 
nghiệp phát triển, Muôn xây dựng 


chủ nghĩa xã hội phải có vốn ban đầu 
và tích lũy tử nội bộ nền kinh tế 
quốc dân. Nguồn vốn ban đầu chủ 
yếu là tử lao động thặng dư trong 
nông nghiệp và còng nghiệp nhẹ. 
Nguồn tích lũy chủ yếu cũng là từ 
việc kết hợp phát triển nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ. (Ngoài ra, còn có 
nguồn vốn ban đâu và tích lũy từ 
việc vay của Liên-KÔ và cúc nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác). 


Muốn cho nông nghiệp làm được 
vai trỏ cơ sở cho công nghiệp phát 
triền thi phải mở rộng diện tích trồng 
trọt, nàng cao năng suất lao động và 
tăng sản lượng nông nghiệp. 


Trong quá trình đưa nòng nghiệp 
lên sản xuất lớn xã họi chủ nghĩa, 
chúng ta lay huyện làm địa bàn và 
lích cực, xâv dựng các huyện theo 
luướng kết hợp nòng ~ công nghiệp, 
thực hiện phân công lại lao động, sử 
dụng tốt lao động và đất đại, đây 
nrịnh cách mạng Khoa học Kỹ thuất 
nhằm phục vụ hàm cảnh, chuyên 
cạnh, mở mang ngành, nghề, sản xuất 
hạng xuất khâu. 


Quá trình đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã bội chủ nghĩa phải gản 
bó chặt chế với quá trình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, bởi vỉ tự bản 
thân nông nghiệp, dù là nòng nghiệp 
hợp tác hóa, cũng không thê hoàn 
loàn cai tạo được Kỹ thuật mà phải 
có sự tác động rất mạnh mẽ của công 
nghiệp nặng thị nòng nghiệp mới đủ 


ít 


điều kiện lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Ninh nghiệm lịch sử trong quá 
trình xây dựng nèn kinh tế xã hội 
chủ nghĩa làm cho chúng ta nhận 
thức sâu sắc rằng, ở đâu có sự hoạt 
động tách rời giữa công nghiệp và 
nông nghiệp thì ở đó gặp khó khăn, 
và ngược lại, ở đảu biết kết hợp chặt 
chẽ giữa công nghiệp và nòng nghiệp 
thở đó nền kinh tế phát triển cân 
đối và thuận lợi, 


Phát triển nông nghiệp phải kết 
hợp với phát triền công nghiệp nhẹ 
và mở mang các ngành nghề. Công 
nghiệp nhẹ giữ vai trò rất quan trọng 
trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, 
phục vụ đời sống nhân dân; oòng 
nghiệp nhẹ tạo ra nguồn hàng xuất 
khủu, góp phần tích lũy rất quan 
trọng. Công nghiệp nhẹ còn làm cho 
nguyên liệu nông sản tạng thêm giá 
trị qua chế biến thành vật phầm tiêu 
dùng cho nhàn đàn : công nghiệp nhẹ 
tạo ra hàng tiêu dùng đề trao đồi với 
nông dân, 2 


Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
được kết hợp phát triền tốt, tạo cơ 
sở vững chắc cho sự phát triển công 
nghiệp nặng; nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ không thê phát triền, nếu 
không được công nghiệp nặng cũng 
ứng điện, nhiên liệu, phân hóa học, 
còng cụ cơ Khí, v.v. Trước mát, chúng 
ta căn cứ vào nhủ cầu của nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ đề phát 
triền công nghiệp nặng và hưởng các 
ngành công nghiệp nặng vào phục vụ 
nòng nghiệp và công nghiệp nhẹ phát 
triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng 


.@6 trọng điểm một số ngành -công ` 


nghiệp nàng then chốt nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triền kinh tế trước 
mắt và tạo điều kiện phát triền cho 
những năm sau. 

« Như vậy, trong năm năm 1981 7— 
1285 bqd những nàn 80, cần tập [rutg 
sức phát triền mạnh nòng nghiệp, coi 
nông nghiệp là mặt trần hàng, dầu, 
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` 


đhra nông nghiệp một bước lén sắn 
xuấi lớn aä hội chủ nghĩu. ra sức 
dừi mạnh sản xuất hàng liên đĩng 
Đà tiếp lục xâu dựng một số nrưyàrnth 
công nghiệp nặng quan trọng : kẽi hợp 
nông nghiệp, công nghiệp hàng liêu 
dùng pà công nghiệp nặng lrong một 
cơ cấu công — nông nghiệp hợp lú. 
Đó là những nội dang chỉnh của công 
nghiệp hóa tả hội chủ nghĩa Írorg 
chặng đường trước mái * (1). 

Thời gian qua, việc kết hợp giữa 
công nghiệp và nông nghiệp chưa 
được chặt chẽ trong phạm vi cả nước 
cũng như ở từng địa phương và bản. 
thân ngành công nghiệp phát triền 
chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc 
thực hiện những mục tiêu của nòng 
nghiệp. Chúng ta chưa có một quy 
hoạch công nghiệp thống nhất trong 
cả nước. Chúng ta chưa đánh giá đầy - 
đủ vai trỏ của công nghiệp, nhất là 
công nghiệp nặng ở miền Bác vốn là 
nơi có nhiều khả năng và trách nhiệm 
trang bị kỹ thuật cho nền kính tế cả 
nước, cũng như đối với công cuộc 
cải tạo và phát triền kinh tế ở miền 
Nam. Mặt khác, chúng ta cũng chưa 
phát huy đầy đủ vai trò của nông 
nghiệp nhất là nóng nghiệp ở miền 
Aam. Nói kết hợp công nghiệp và 
nông nghiệp tron# ca nước là nói khả 
năng to lớn của công nghiệp và nông 
nghiệp của cả hai miền phải được 
phát huy và bồ sung cho nhau đề 
sớm hình thành từng bước cơ cấu 
công — nòng nghiệp cả nước. —- 

Từ nhận thức trên, chúng tôi suy 
Hghĩ về cơ cấu kinh tế địa phương, 
vẻ cơ chế quản lý như thế nào chơ 
thích họp với chặng đường trước mắt 
này ?* Lối gỡ ra những khó khăn hiện 
nay, những vấn đề vừa cấp bách, vừa 
eơ ban làu đài là ở đâu 9 

Kinh nghiệm ỗ năm qua càng xác 
mình rõ ràng đối gỡ ra là kiên quyết 


(1) Bao-cáo chính trị của Đan chấp bảnh 
trung ương Đăng tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
san. số 4-1982, tr, 4), 


tập trung cao độ cho mặt trận nông 
nghiệp (cả làm, ngư nghiệp), hướng 
mọi ngành, mọi cấp vào đày, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp đề giành thắng 
lợi vững chắc. Đồng thời, nhanh 
chóng khắc. phục sự chậm trễ của 
công nghiệp. nhanh chóng triền khai 
mạng lưới công nghiệp. = 


ỞƠ tỉnh chúng tôi, lối gỡ ra là từ các 


thế mạnh của tỉnh, của từng huyện, 
Sẽ phân công và sử dụng cho được 
hầu hết lao động đề khai thác các 


tiềm nã ng về đất, rừng, biển, về ngành 


nghẻ, f htực hiện cho kỷ được các mục 
tiêu ca nông nghiệp, phấn đấu cân 
đối lưng thực, nguyên liệu và nòng 
san xuất khảu. Đồng thời, chúng tôi 
cũng nghiên cứu sắp xếp lại mạng 
lưới c khí, điện, gt1ao thông vận tải, 


phát triền mạnh mẽ các ngành nghề ` 


sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, đầy 
mạnh xuất khầu. Chúng tôi sẽ thực 
hiện töt phương châm #* Nhà nước và 
nhân dân cùng làm? đề tạo ra vốn 
bạn đâu từ nội bộ nền kinh tế của 
tnh là chính, kết hợp với tranh thủ 
$V giúp dỡ của trung ương và mở 
tông kinh doanh hợp tác trong nước 


` 


° 


và quốc tế. Trên cơ sở đó sẽ hình 
thành từng bước cơ cấu nông — còng 
nghiệp huyện (từng huyện có những 


-thế mạnh và điều kiện khác nhau) và 


công — nông nghiệp tỉnh. 

Một lối ra nữa là phải khắc phục 
lề lỗi quản lỷ bành chỉnh, bao cấp. Cần 
đôi mới cơ chế quản lý theo hướng 


.tạo ra sức mạnh tông hợp đề bảo 


đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế trung ương, đồng 


thời phát triền kinh tế địa phương. - 


Cơ chế quản lý mới này vừa bảo đảm 
mở rộng quyền chủ động cho cơ SỞ, 
địa phương và ngành, “vừa bảo đảm 
cho trung ương nắm chắc những việc, 
những khâu cơ bản nhất. Cần xây 
dựng tốt kế hoạch ở các cấp, bào đảm 
kế hoạch được xây dựng từ cơ SỞ,. 
giải quyết kịp thời các chế đọ, chính 
sách, rất coi trọng việc sử dụng các 
đòn bầy kinh tế. Phải có sự nhận 
thức thống nhất và phân đông phàn 
cấp rõ ràng, trước hết giữa trung 
ương và địa phương, tháo gỡ dùn 
những mắc mứu giữa ngành và cấp, 
mắc mứu trong vấn đề xày dựng 
huyện, xây dựng cơ cấu công — nông 
nghiệp hợp lý 


HÍ — LÀM CHỦ NGUÒỒN VỐN, BÊ. PHÁT TRIỀN MẠNH 


KINH TẾ BỊA PHƯƠNG 


Hiền nay, đề phát triền mạnh kinh tế 

l2 Phương, phải tạo ra nguồn vốn 
b3 hs bồ sung cho các cơ sở hiện 
Tấh:4e. k hai thác tiềm lực mới. Nguồn 
liếp q không thề tạo ra được nếu cứ 
vốn §ạ ĐC ngồi chờ, ý lại vào sự cấp 
Chún trung ương và từ nước ngoài. 
đầu lọc tôi nghĩ rằng phải lắu oốn ban 
tới suy cÏta phương ld chính, kết hợp 
tranh s Viện trợ của trung ương và 

h lsủ sự hợp tác quốc tế. 
hiện niên đề lớn có tầm chiến lược 
l và ¬' là phản bố lại lao động hợp 
` «tr dụng sức lao động một cách 


có hiệu quả nhất đề khai thác tiềm 
năng của nông — làm — ngư nghiệp, 
Tài nguyên đất, rừng, biên của ta rất 
lớn, nhưng việc kRai thác tiềm năng 
thiên nhiên đó tủy thuộc vào việc 
phân công lao động, đầu tư lao động. 
Thực tiễn mặăy năm qua trong cả nước 
cũng như ở tỉnh Phú-khánh đã chứng 
minh điều đó. Chỉ trong ð năm, cả - 
nước đã mở thêm † triệu ha, đưa vào 
sun xuất 60 vạn ha, nếu thời gian tới 
cứ môi năm đành 1,5 triệu lao động 
thực hiện phương chàm * Nhà nước 
và nhàn dàn củng làm: », thi ta có thê 


BÀI 


mở mang thêm hằng năm từ 300000 
- đến nửa triệu ha và phấn đầu từ 6 đến 
8 năm khai thác được từ 2 đến 3 
triệu ha, chủ yếu trồng cây công 
nghiệp đề làm hàng xuất khẩu, thì lợi 
biết bao nhiêu... Riêng tỉnh Phú- 
khánh trong 5 năm qua đã giữ đời 
sống nhân dân được tương đối ön 
định là nhờ mở thêm được 4 vạn hà 
bằng khai hoang tập trung và các hợp 
tác xã phân còng lao động di xây 
dựng * cơ sở hai", Nếu sáp đến; tỉnh 
chúng tôi huy động được hơn 100 000 
lao động trong nỏbg nghiệp đề mở 
rộng thêm điện tích (theo kinh nghiệm 
vừa qua) trồng cây công nghiệp, 
phát triền ngành nghề, sẽ tạo ra sỐ 
vốn rất lớn. 


Nhìn lại tình hình địa phương, 
chúng Lôi càng xót xa thấy nhiều dất 
còn bỏ hoang, rừng còn vắng chủ, 
biên chưa được khai thác đáng 
kê, nhiều đầm vịnh còn bỏ phí; ngành 
nghề chưa phát triển... trong lúc quỹ 
lao động xã hội còn rất lớn. Văn đẻ 
nguồn vốn tử lao động được đặt thành 
bài toán buộc chúng tôi phải nghiên 
cứu tìm mọi phương sách giải quyết 
sớm. Đội ngũ cán bộ khoa học kỳ 
thuật, quản lý kinh tế và còng nhân 
lành nghề trong tỉnh khá lớu. Nhiều 
người trong số này đã có kinh 
nghiệm, trải qua chiến đấu, được rèn 
luyện và có người đạt trình độ cao. 
Nếu biết sử dụng, sắp xếp lại lực 
. lượng lao động này phù hợp với việc 
sắp xếp lại sản xuất và xâv dựng 
cơ bản, và cớ chính sách tốt kết hợp 
lực lượng này với sản xuất, kinh 
đoanh, thì nhất định sẽ thủ được Kết 
qua to lớn. 


2 — Dựa vào hợp tác quốc lễ đề tạo ra 
vốn, thiết bị và vạt tư kỹ thuật. Do 
đặc điểm tự nhiên, chúng ta có ưu 
thế vẻ các loại đặc sản nòng nghiệp, 
làm nghiệp nhiệt đới, Bảng eon đường 
xuất khâu chúng ta có thể nhập khầu 
được thiết bị, vạt tư kỹ thuật cần 
thiết để phát triển mạnh các ngành 


22 


kinh tế trong nước, tạo điều kiện 
nàng cao năng suất lao động xã hội. 
Với khả năng vật chất ta sản có, chỉ 
cần có chính sách thích hợp và tễ 
chức thực hiện tốt là có vốn ngay. 
[Phái biết tiết kiệm tiêu dùng đề xuất 
khẩu. Ví dụ: về xuất khảu gỗ. cứ 
mỏi mÌ gỗ giá 2000 đồng thì địa 
phuơng được giữ lại 600 đồng đề làm 
vốn cho rừng, Tỉnh Phú-kháinh, nếu 
xuất 10 000m”, sẽ có 24 triệu đồng đề 
lại cho rừng. Ngoài ra nước ta còn có 
thể đùng các hình thức tô chức Hiên 
đoanh, hợp doanh với các nước ngoài, 
trước hết là Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, trong sản xuất, 
kinh doanh nòng — làm — ngư nghiệp 
hay du lịch. | 


3 — Tăng năng suất lao động, thực 
hiện hạch toán kinh tế và kinh đoanh. 
có lãi. Cần nhanh chóng xóa bỏ chế 
độ quản lý hành chính bao cấp. Thực 
hiện kế hoạch hóa nhiều cấp, xây 
dựng kế hoạch từ cơ sở, gắn kế hoạch 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh. 


-_ xã hội chủ nghĩa sẽ thúc đầy tạo ra 


hiệu quả cao trong hoạt động kinh. 
tế. Ơ tỉnh Phú-khánh trong mấy nănr- 
gìn đày, đã bát đầu xuất hiện nguồn. 
vốn từ sự sản xuất kinh doanh eô 
lãi của một số ngành. Ngành hải sẵn 
bước đầu sắp xếp lại sản xuất, mở 
rộng kinh doanh, đã đưa sìn hrợng 
đánh bất lên gấp đôi so với kế hoạch 
vật tư, nhiên liệu được cấp. Phương 
thức kinh doanh của thương nghiệp 
ở chợ Đăm-trỏn, Nha-trang đã góp 
phần tích cực vào việc quản lý thị 
trường. quan lý giá cả và thu tiền. 
qrạt cho ngàn sách, Cần có quy định 
chặt chế đối với các cơ sở kinh doanh 
để báo đảm thủ lợi nhuận, tẠạo ra VvỐn. 
tích lũy tại chỗ, chấm dứt việc bù lỗ 
không có căn cứ, đòi hi các tỏ chức 
kinh tế phúi Kinh đoanh có lãi, tạo 
ra nguồn vốn để tái sản xuất mở rộng, 


4 T— Thực hành Hết Phim nghiên 
qạf và nàng cao trách nhiệm giữ gìn, 
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đề ra các mục tiêu kinh tế 
xã hội trong những năm £©0, 
phương hướng, nhiệm vụ 
Kế hoa cđh ð năm T081 — 1985 và đẻ ra 
yêu cầ£ phải xây đựng kế hoạch 5 nắm 
1981— 19&5 và kế hoạch nàm 1963 theo 
hướng đôi mới công tác kế hoạch hóa. 


Báo cáo chính trị của Bạn chấp 
hành trung ương Đẳng tại Đại hội thứ 


V'do đồng chí Tông bí thư Le-Duän, 


trình bày đã nêu rõ: «Từ sún xuất 
nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hỏi nhất 
thiết phải bảo đẫm cho các cặp quản 
lý trung ương, địa phương, cơ sở đều 
thực sự làm chủ kế hoạch, nghĩa là 
thực SỨ xây dựng, cần đôi, bo vệ và 
thực hiện kế hoạch của minh, nhất 
thiết Phải xây dựng kế boạch từ eơ 
bó Kế hoạch phải thấu suốt nguyên 
tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh 
! hội chủ nghĩa ». 


Í Sã „® Vv ñ La V , 
Tin tới công tác kế hoạch hóii theo 

Ị > À Ặ : Ạ 
thần trên đây là nhằm xây dựng 


một CC ốc nan 

: TU chế quan lý mới năng động, 
là "S $g ` Sơ 

©t lực điều hành, bảo đám màng 


li hịc xế 
hiệu qua tốt cho hoạt động của nên 


kinh Ks 
h †Œ xã hội chủ nghĩa được kế 


(Lư 


S` hế kế hoạch hóa mới thâu suối 

 W tác bạch toán kinh tế và kinh 
< tà ẻ ¬ x 

xã hội chủ nghĩa thav thế cơ 

hoạch hóa cũ gò bó quan liêu, 


1uv'& 
đong 
chế k & 


ẠI hội thứ V của Đảng đà: 


CHẾ-VIẾT-TẤN 


bao cấp ngày càng trở nên kém năng 
động và ít hiệu lực, là một cơ chế vừa 
coi trọng nguyên tắc tập trung, vứa 


_eoi trọng việc mở rộng dân chủ ; vừa 


coi trọng hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh 
của kế hoạch, vừa coi trọng sử dụng 
các đòn bày kính tế; vừa phít huy 
tính chủ động, sáng tạo của địa 
phương và cơ sở, vừa đòi hỏi cao về 
ký luật, trách nhiệm; vừa Không 
ngưng tăng cường các thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa vửa hướng 
cho các cơ sở kinh tế cá thể, tư nhàn, 
kinh tế phụ... hoạt động theo đúng 
quỹ dạo của kế hoạch Nhà nuớc. 
Nội đụng kế hoạch 5 năn ItS1 -— 1985 
và kế hoạch năm 19§3 sẽ được xây 
đựng theo tỉnh thần đối mới và dược 
tỏng hợp tử cơ sở lên theo hệ thòng 
các càn đối của các cấp xây dựng kế 
hoạch: {rung ương, địa phương, cơ 
sở. Hệ thông các căn đối kế hoạch bao 
göm nhiều mặt, nhiều phương pháp, 
nghiệp vụ cụ thể cúa khoa học kế 
hoạch hóa, trong đó phương pháp căn 
đổi tông hợp là phương pháp cơ bản 
của công tác kế hoạch hóa. Vị vậy 
đỏi mới kế hoạch hóa là đôi mới nọi 
đụng càn đổi tông hợp ở các cấp trung 
ương, địa phương, cơ sở, theo nguyên 
tắc tập trung đàn chú, mở rộng quyền 
chủ dòng cho cơ sở, địa phương và 
ngành, đồng thời bảo đảm cho trung 
ương nắm chắc những khâu cần quản 


3ã 


lý, Hệ thống các cân đối ở các cấp cần 
gắn bó với nhau trong cơ cấu kinh tế 
thống nhất của cá nước và phải phục 


tùng các cân đội của toàn bộ nền kinh 


tế quốc dân. 
Ở trung ương : kế hoạch kinh tế 


xã hội của cả nước (kế hoạch Nhà. 


nước) gồm có các cân đối tông hợp 
của toàn bộ nền kinh tế quốc đàn và 
cân đối toàn diện của các ngành kinh 
tế — kỹ thuật của nền kinh tế quốc 
đàn. Kế hoạch Nhà nước tập trung 
vào các lĩnh vực kinh tế chiến 
lược, các chỉ tiêu chủ yếu, các 
công trình và sản phầm quan trọng. 
các cân đối lớn về hiện vật và giá trị 
của nền kinh tế quốc dân. Các ngành 
- kinh tế — kỹ thuật cũng thuộc phạm 
vi cân đổi của kế hoạch trung ương. 
Những cân đối ngành trên phạm vi cả 
nước phải bảo đàm đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều 
kiện tăng năng suất lao động, hạ giá 
thành và nâng cao chất lượng sản 
phàm thuộc ngành. 


Trong những năm tới, chúng ta chủ 
. trương mở rộng quyền chủ động về 
kế hoạch hóa cho đơn vị cơ sở, cho 
ngành và địa phương, song phải hìo 
đâm sự quản TÚ tập Trung thích đáng, 
đúng lúc uà túng mức của [ruitJ Ơ1(. 
Chúng ta cần xóa bỏ cơ chế kế hoạch 
hóa và quản lý gò bó quan liêu. bao 
cấp không còn thích hợp, kim hãm sản 
xuất, song đồng thời phải khác phục 
hiện tượng buông lơi đối với những 
văn đề kinh tế có ý nghĩa cả nước và 
những cân đối lớn phái tập trung vào 
trung tương quản lý, Việc xảy dựng 
kế hoạch kinh tế xã hội của cả nước 
đòi hỏi phải giải quyết những vấn dẻ 
cắp bách sau dày: 


— Dánh giá kết quả điều tra cơ bản 
đã đạt được lâu nay và tiếp tục đầy 
mạnh công tác điều tra eơ bản về tài 
nguyên thiên nhiên. số đàn. lao động, 
đất đai, v.v., kiềm kê nắm vững tỉnh 
hình và đánh giá đúng khả năng của 
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ngành, địa phương, cơ sở Và cửa toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân. 

— Đầy mạnh các công tác phân 
vùng, quy hoạch, tạo căn cứ khoa học 
cho việc xác định phương bướng, chủ 
trương phân bố lực lượng sản xuất 
trong cả nước. 

— Xúc tiến việc lập các dự đoán 
kinh tế — xã hội như : số dân và lao 
động, nhu cầu tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật, xu hướng phát triền một số 


ngành kinh tế — kỹ thuật quan trọng 


nhất. 

— Kết hợp kế hoạch kinh tế với kế 
hoạch khoa học — kỹ thuật, triền khai 
nghiên cứu các chuyên đề kinh tế, 
khoa học — kỹ thuật, tô chức quan lý 
đã được xác định; nêu rÕõ các mục 
tiêu và chỉ tiêu cho kế hoạch 5 
năm 1981 — 1985, nhất là cho kế hoạch 
năm 1983 về: lương thực, thực phầm, 
cây công nghiệp, điện, than, đầu khi, 
xuất khảu... 

— Sử dụng toán và máy tính điện 
tử vào còng tác kế hoạch hóa. Ban 
hành thống. nhất các hệ thống định: 
mức, tiêu chuần kinh tế — kỹ thuật 
về lao động tiền lương, vật tư. suất 
vốn đầu tư, thời hạn thu hồi vốn đầư 


tư, hệ thống giá (giá cố định, giá hiện 


hành, tỷ giá hối đoái, v.v.) làm căn 
cứ cho việc xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch-5 năm 1981 — 1985 và 
hằng năm, dòng thời chuần bị chơ 
việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1986 — 
1990. 

— Đánh giá đúng tình hình kinh tế, 
chính trị, xã hội nước ta và tình hình 
quốc tế sẽ điển ra trong thời kỳ tới: 
từ đó xác định chiến lược kinh tế ~ 
xã hội đài hạn, trung hạn và xác 
định bước đi thích hợp với từng 
chặng đường nhất là chặng đường 
trước mắt của thời kỳ quá độ lên chỗ 
nghĩa xã hội. Xây đựng cức phương án 
kinh tế. lựa chọn phương án tối ưữử 
làm cơ sở cho việc nghiên cứu các 
chương trình phát triền kinh tế (1Ú 
năm) từ nay đến năm 1990 và đài hạn 
hơn. Trước mắt cần tập trung sức xây 


dựng tốt kế hoạch năm 1983 kết hợp 
với việc xây dựng kế hoạch 7 năm 
19S1 ~= 1985. 


— Trong các kế hoạch 5 năm và hàng 
năm, phai tửng bước giải quyết tốt 
các mối quan hệ lớn của nền kinh tế 
qucc dân : công nghiệp và nông 
nghiệp, kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương, cải tạo và xây dựng. 


tích lũy và tiêu dùng, kinh tế và quốc 


phòng, xuất khâu và nhập khầu, v.v., 
xảy dựnz và hoàn thiện từng bước 
hệ thống các bảng cân đối tông hợp: 
tông sìn phẩm xã bội, thu nhập quóc 
dàn, đầu tư cơ bản, lao động xã hội, 
ngân sách Nhà nước, thu chỉ tiên tệ 
của đân cư, tín dụng tỏng hợp, ngoại 
tệ, thanh toán quốc tế,.,. và hệ thông 

ảc{ bang cân đối các loại vật tư, 
hàng hóa chủ yếu. Chuần bị điều kiện 
đề xây dựng các bảng cân đối tài 
chỉnh tông hợp, cần đối liên ngành 


cđưới dạng giá trị và biện vật về một. 


SỐ sản phầm quan trọng nhất của nền 
kinh tế quốc đàn. 


Một vấn đề có tính thời sự quan 
trọng hiện nay là giải quyết mối quìn 
hệ về kế hoạch hóa gita rung tương, 
địa phương òä ngành. Nphị quyết Đạt 
hội thứ VY của Dáng đã chỉ rõ: “Rế 
hoạch Nhà nước, phải bìo đảm cho 
trung ương nắm chắc các lĩnh vực 
kinh tế chiến lược, các quan hệ căn 
đối lớn, các chỉ tiêu chủ yếu. các công 
trình và các sản phẩm quan trọng của 
nên kinh tế quỏc dân”. Theo yêu cầu 
quản lý kinh tế của từng thời kỷ, 
trunzø ương tặp trung kế hoạch. hóa 
và quan lý những ngành. những cơ 
sở kinh tế then chốt, những công việc 


trọng yếu, bảo đàm cho nên kính tế: 


quốc dâu phát triển theo đúng đường 
lối và chiến lược kính tế của Đẳng, 
đồng thời mạnh đạn giao trách nhiệm, 
quyên hạn và bảo đâm lợi ích cho 
các cơ sở, các địa phương, các nưành 
chủ động khai thác mọi Khả năng 
phát triền kinh tế. cố gắng tự giải 
quyết các như cầu mà mình có khả 


năng căn đối. không Ý lại, trông chò- 
100 †rung ƯưỚnØ. 

Trong những năm trước mất, nè 
sư xuấi, những hàng tiêu dùng và 
những sản phầm thiết yếu cho sản 


-xuất trong cả nước hoặc của nhiều 


ngành, nhiều địa phương, và những 


sản phăm xuất khầu chủ lực (không kè 


do kinh tế trung ương hay kinh tế địa 
phương sản xuất) đều do trung ương 
thống nhất quản lý và phân phối (đối 
với nông sản, hải sản thuộc loại này 
thi thống nhất quản lý phần do Nhà 
nước thu mua và điều động). Ngoài 
các sản phẩm nói trên, các ngành và 
địa phương dược phép sản xuât và 
tiêu thụ một số mặt hàng khác, theo 
đúng chính sách và chế độ quản lý 
của Nhà nước. 


` 


Về pạt tư, thiết Bị, trung ương cäm 
quản lý và kế hoạch hóa chịt chẽ: 
những' vật tư, thiết bị có tác dụng 
lớn đỗi với nhiệm vụ sản xuất. kính 
đoanh chính của nhiều ngành, nhiều. 
địa phương và giữ vị trí quan trọng 
trong cơ cấu hàng xuất khâu ở từng 


thời kỷ kế hoạch. Đối với những loại 


không thuộc điện trung ương thông 
nhất quản lý, đề đáp ứng nhu cảu 
của xã hội một cách lĩnh hoạt, thị có: 
thề giao cho các ngành, các địa 
phương. các Hiến hiệp xí nghiệp và xí. 
nghiệp phụ trách càn đối và mở rộng 
quan hệ trao đồi trực tiếp với nhau 
qua hợp đồng kinh tế, theo các quv. 
định của Nhà nước, 


Về Tao động Tiền lương: Đối với 
cặc ngành sẵn xuất vật chất, Xhà 
nước øiao định mức chỉ phí tiên lương 
theo khối lượng sản phẩm kính đoanh 
(khối lượng sàn phim càng lớn thị 
quỹ lương càng nhiều). Đối với khir 


.vực không sản xuất vật chất, Nhà 


nước định biện mức lương theo tính 
chất của từng ngành 


Cơ sở, địa phương, ngành được: 
quyền tuyển chọn và sử dụng lào 
động trên €7 sở quỹ lượng Nhà nước 


.Ï 


øiao theo chế độ hạch toán kinh tế 
Như vậy mức thu nhập của người lao 
-dệng sẽ phụ thuộc vào trinh độ tăng 
năng suất lao động (tiền lương tỷ lệ 
thuận với năng suất lao động) và mức 
sử dụng tiết kiệm lao động trong các 
ngành không sản xuất vật chát. 

Về đầu tư cơ bản, càn có một chế 
độ kế hoach hóa đầu tư chặt chẽ có 
hiệu lực và tiến hành phản cấp cho 
các địa phương, các ngành theo hướng 
nảng cao quyền chủ động và trách 
nhiệm của các địa phương, các ngành 
trong việc xác định kế hoạch đầu tư 
cơ bần, trước hết là bằng vốn tự có 
và vốn vay ngân hàng, bảo đâm càn 
đổi giữa vốn với vật liệu xay dựng, 
Trung ương chỉ trợ cấp thèm mi 
phần cho địa phương nào thiêu Kha 
măng, nhất là địa phương ở miễn núi 
hoặc địa phương có những công trỉnh 
--g1an trọng cần có sự giúp dỡ của 
trung tương. Phần vốn do trung ương 
trợ cấp chí chiếm mệt phần trong vòn 
đầu tư theo nguyên ,tủc hoàn vỗn, 
không trợ cấp tràn lan, phần tần, gà v 
đăng phí vốn. ¬ 

Trong chàng đường trước mắt cửa 


thời kỷ quá dọ lên chủ nghĩa xã hội,, 


các ngành kinh tế —Kkỹ thuật đang 
trong quá trình hình thành. Việc kẽ 
hoạch hóa heo ngành Kính lế — kh 
thuaf dược tiến hành từng bước, với 
nẻi dung, phương pháp phù hợp với 
tỉnh hình, đặc điểm từng ngành, với 
khia nàng thực tế vẻ quân lý và Rẻ 
ho.:ch hóa. 

lôi Với những ngành kính tế — Kỹ 
thuật quan trọng sản xuất những sản 
phẩm: chủ vếu của nên kinh tế (vật 
tư chiến lược, bàng xuất khău chủ 
lực, hàng tiêu dùng thiết yếu...), trình 
đọ lích Tụy tạ p trung cao, các liên Tiệp 
xí nghiệp hoặc xỉ nghiệp Hẻên hợp 
toàn nơành đã hình thành, như: điện, 
than, gana, thép, cao su, chè,,.. thị 
n:ng cao quvền chủ động của liên 
hiệp xỉ nghiệp trong kẻ hoạch hóa 
xịn xuất kính doanh, tự chú vẽ tài 
clinh trong toàn ngành, Trừ miột sò 


"ũ 


bò, tông cục quản lý trực tiếp các cỡ 
SỞ sản xuất kinh doanh, tö chức và 
hoạt động của các bộ, tông cục chuyên 
ngành cản chuyền hẳn sang quần lv 
hành chính — kinh tế. 


DĐói với những ngành kính tế — kỹ 
thuật có: phan đo trung trơng trực tiếp 
quan lý, có phần đo địa phương trực 
lip quản đọ, thì bộ, tông cục có 
nhiệm vụ kế hoạch hóa toàn diện 
như: quy hoạch phát triển ngành; 
phương hướng khoa học kỹ thuật; 
củng ứng vạt tư, thiệt bị chuyên 
dùng của ngành; đào tạo cán bộ, công 
nhàn... Phần hoạt động của ngành do 
địa phương trực tiếp quán lý thị 
chính quyền địa phương chịu trách 
nhiệm chính về kế hoạch hóa. 


Ớ địa phương (lính, thành phỏ, 
huyện,...): kể hoạch cúc dịu phương 
được cần đổi toàn diện trên phạm vì 
lãnh thỏ (gỏm có cân doi Lòng hợp và 
cần đổi ngành trên lãnh thỏ). tiện 
,nay, việc can đối toàn diện trên phạm 
ví lãnh thỏ mói được thực hiện theo 
lãnh thö hành chính của các tình, 
thành phó và đạc khu trực thuộc 
trung ương, bao gồm càn đối của các 
Ly, sở, cần đối của huyện, quản, thị 
xã, thành phố trực thuệc tỉnh, trong 
đó có cần đổi của các bạn, ngành... 


hể hoạch theo bằng lành t2 của 
tính, thành phố, đặc khu trực thuốc 
trung ương bao póm phần RKế hoạch 
do địa phương” lrực tiêp quai TỤ 
và phìn ke hoạch của các đốn vị do 
Iruntp trơng trực tiềp quán TỤ đạt trên 
lãnh uồ, Hai phần kẻ hoạch này có 
lên quán chặt chế với nhấu, Kế hoạch 
theo vũng lãnh thô có nhiệm vụ điều 
hỏa, phối hợp mọi hoạt động sìín 
xuät kinh doanh của các ngành trên 
từng vùng lãnh thổ và bao đảm sự 


“giúp đỡ lần nhau giữa kính tế trung 


ương và kính tế địa phương. khai 

thác tốt mọi khá năng vẻ sức lao động, 

đãi đài, tài nguyên, cức ngành nghề, 

kinh nghiệm và truyền thông sản 
` ` ` ^ 

xuät,,, trên lành thỏa 


Phần kế hoạch địa phương đo tỉnh; 
thành phố trực tiếp quản lý bao gom 
nội dung toàn điện về phát triển kinh 
tẻ,tvăn hóa, xã hội, củng cố quốc 
- phòng và cải thiện đời sống của nhàn 
dân. Tăng cường quyền chủ động của 
địa phương bằng cách bảo đàm cho 
địa phương thật sự làm chủ kế hoạch, 
dìầy mạnh chuyên môn hóa và hiệp 
tác sân xuất nhằm khai thác đến mức 
cao nhất mọi tiềm lực của địa nhương, 
mở rộng quan hệ trao đồi với các 
ngành, các địa phương khác và thông 
qua xuất khầu đề tự cân đối các nhu cầu 
sản xuất và đời sống của địa phương, 
và phục vụ trực tiếp các cơ sở kin 
tế trung ương tại địa phương. Dịa 
phương có nghĩa vụ và trách nhiệm 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh được giao, đặc biệt là các chỉ 
tiêu : tuyền quân, điều lao động, thu 
mua, giao nộp sản phầm, xuất khẩu. 
thu nộp thuế và các khoản thu khác 
cho trung ương. Trên cơ sở hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh. 
địa phương có quyên bố trí kế hoạch 
toàn điện của mình. | 


Đảng ta đũ xác định huyện là mội 
cáp kế hoạch toàn điện về phát triển 
kinh tế — xã hội và củng cổ quốc 
phòng. Việc xây dựng kinh tế huyện 
cần phải gắn với việc củng cỗ hợp 
tác xã, và tiến hành theo những mô 
hình thích hợp với từng loại huyện. 
nhưng vẽ đại thê là phát Iriền mạnh 
ngành sản xuất chính là nòng nghiệp 


Ỡ© (kề cả lâm nghiệp. ngư nghiệp), tích 


cực mở mạng tiều còng nghiệp. thủ 
công nghiệp, đặc biệt là các nghe phục 
vụ nông nghiệp, và xây dựng các cơ SỞ 
vật chảt kỹ thuật khác phục vụ cho 
nhu cầu phát triền kinh tế trên địa bàn 
huyện ; khuyến khích phát triên kinh 
tế gia đình, cải tạo và sử dụng đúng 
đắn các thành phần kính tế khác. 


Kế hoạch huyện và quận là bộ 
phận hợp thành trong kể hoạch toàn 


điện của tỉnh„ thành phố, Aheo phương - 


hướng. nhiệm vụ, quy hoạch và kế 


hoạch của tỉnh, thành phố. Cần khác: 
phục khuynh hướng xây dựng kể 
hoạch huyện và quận theo lối khép: 
kín, không gắn với quy hoạch, kế 


,hoạch của tỉnh, thành phố. 


Kế hoạch huyện phải tập trunà vàoœ 
việc lồ chức lại sản Hát, phản công 
lại lao động xã hội, dòng thời chú ý 
giải quyết việc làm cho mọi "người có 
sức. lao động nưay TFONE, phương 
hưởng đâu tư, trong phương hướng. 
sản xuất như chọn cây trồng, vật 
nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao 
và tăng thu nhập cho nhàn đân. Qua. 
việc phản công lại lao động xã hội. 
phân bố lại lao động dân cư, {ö chức 
lại sản xuất trong từng đơn vị kinh 
tế mà iồ chức các quan hệ kinh lế giữa 
các đơn vị kinh tế (các hợp tác xã 
nòng nghiệp, hợp túc xã tiểu cỏng 
nghiệp và thủ công nghiệp, các trạm.. 
trại cửa hàng vật từ, thương 
nghiệp, v.v.), công tác kế hoạch hóa 
của huyện đòi hỏi phải pản dụng ròng: 
rãi ouà đỉnh hoại các hình thức #ể 
hoạch hóa gián liễp: các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ (quan hệ thị trưởng, sử 
dụng thị trường trong kế hoạch), các 
chính sách đòn bầy kinh tế đề tác 
động vào các đối tượng kể hoạch hóa 


Khi xây dựng kế hoạch cúi huyện: 
phải dựa vào tỉnh hình lao dòng, dắt 
đai, tính đến khả nàng mở mang 
ngành, nghề, phần đấu tự giải quyết 
các nhu cầu có thể càn đối tại chó, 
trước hết là lương thực; thực phầm. 
phát triền đâu tắm, cây cÓ SỢI, V.V. 
đề tùng bước giải quyết vn đề mặc, 
bảo đâm khối lượng hàng hóa 1Ó 
nộp cho tỉnh và trung ương bảng 
hoặc lớn hơn khối lượng hàng hóa 
mà huyện nhận được tử tỉnh và từ 
trung Œơng VỀ. 


Kế hoạch huyện, quận phải tông 
hợp kế hoạch của các xã, phường. 
1iuyện, quận phải giúp các xã, phường 
xây dựng kế hoạch. Ở các xã đã căn: 
bàn hoàn thành hợp tác hỏi HOUDĐ 
nghiệp, nội dung của kế hoạch kinh 


tế sẽ đo các hợp tác xã xây dịng và 
cấp xã sẽ tông hợp kế hoạch kinh tế 
của hợp tác xã củng với các mục kế 
hoạch khác như văn hóa, giáo dục, 
y tế, xã hội và cân đội trên địa bàn 
xã. Ơ các xã mà phần lớn còn là kinh 
tế cá thê hoặc các tập đoàn sản xuất, 
tồ hợp tác sản xuất còn ở bậc thấp, 
cấp xä phải phụ trách xày dựng và 
cân đối kế hoạch kinh tế — xã hội 
toàn xã. 


Ở đơn vị CŒ sở: xí nghiệp, hợp 
tác xã, V:v., nơi trực tiếp thực hiện 
kế hoạch Nhà nước, có vị trí cực ký 
4quan trọng. Đối với các cơ sở thuộc 
khu vực kinh tế quốc doanh, phải 
gắn việc khúc phục bệnh bao cấp, tập 
trung quan liêu trong công tác kế 
hoạch hóa, với việc mở rộng quyền 
chủ động của eơ sở theo đúng hưởng. 
phù hợp uới diều hiện hinh lễ, 0ới 
trình độ quản lý chung của cả nước: 


kế hoạch cơ sở phải thể hiện sự 
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, chủ 
động trong sản xuất, kinh doanh trên 
nguyên tắc tự chủ về tài chính và tòn 
trọng các chính sách, chế độ quản lý 
của Nhà nước, báo đâm (thực biện tốt 


các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước,. 


bù đáp được chỉ phí sắn xuất và có 
lãi. đóng góp ngày càng nhiều cho cá 
nước, tăng cường phúc lợi tập thề và 
khuyến khích bằng lợi ích vật chải 
đúng mức đối với người lao dòng, 


Trên cơ sở bảo đảm những nhiệm 
vụ do cấp trên giao, đơn Vị cơ Sở có 
quyền quyết định nội dung kế hoạch 
toàn điện của xí nghiệp. các hình 
thức, biện pháp cụ thê thực hiện Rẻ 
hoạch theo đúng các chế độ, thê lệ 
và pháp luật Nhà nước. 

Mơ rộng quyền: phái đị đòi oới tăng 
cirờtt KỦ tuật nà trách nhiệm: xí nghiệp 
phái bảo đảm nghĩa vụ thực hiện đây 
đdú các chí tiêu pháp lệnh do cấp trên 
giao, đặc biệt là giao nộp sản phám 
và các khoản tiền phải nộp theo kê 
hoạch và chế độ tài chính của. Nhà 


Ao 


nước. Tiên chuần đề đánh giá sự 


đúng đán và hợp lý của việc mở rộng 


quyền cho xí nghiệp là mức độ .bào 
đầm sự thống nhất giữa ba lợi ích 
kinh tế (của toàn xã hội, của tập thê 
đơn vị và của cá nhân người l:ó động) 
trên cơ sở tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm và sản xuất, kinh doanh 
đạt hiệu qua kinh tế cao. 


Gắn với việc sắp xếp lại các cơ sở 
sản xuất, bó trí lại cơ cắn kinh tế, cần 
đòi mới công tác kế hoạch hóa ở cơ 
sở, tông hợp và xây dựng kẻ hoạch 
từ cơ sở lên. Kế hoạch pháp lệnh mà 
cập trên giao cho xí nghiệp phải là 
kẻ hoạch do xí nghiệp xày dựng 
trên cơ sở càn đối các điều Kiện thực 
hiện. trong đó có phần vặt từ được 
Nhà nước cung ứng và vật tư đo xí 
nghiệp tự chạy thêm. Nếu cấp trên 
giao chỉ tiêu pháp lệnh cao hơn mức 
xí nghiệp tự xây dựng thi "phải có 
biện pháp bảo đấm căn đổi cho xí 
nghiệp. Ngoài những sản phảm dược 
Nhà nước giao theo kế hoạch pháp 
lệnh, căn có các chế độ khuyến khích 
xí nghiệp tận dụng phế liệu. thiết bị, 
lao động đe làm thêm sản phàm phụ, 
làm công việc dịch vụ, gia công... đáp 
ứng như cầu của toàn xã hội. song cần 
tránh những hiện tượng như bớt xén 
nguyên liệu từ sản phẩm chính đề làm 
sản phim phụ hoặc một số nhà mắy 
giữ lại cho sản phầm phụ của mình 
những phế liệu lâu nay là nguyên hiệu 
chính của cơ sở sản xuất khác, v.V: 


“Đột với khu Dpực Rirth tế lập thề. công 
tác kế hoạch hóa được thirc hiện chủ 
yêu bàng phương thức giản tiếp. Tác 
dụng của kế hoạch hóa đối oới các 
hợp lác œä sản xuất nòng nghiệp thê 
hiện ở tất cả các mặt: phần vùng, 
quv hoạch, xác định phương hướng 
sun xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật; cung ứng vài tư kỹ: thuật và 
hàng tiêu đúng thiết yếu. Trong tỉnh 
hình hiện nay Nhà nước chỉ nên gido 
một chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là 
sản phầm nộp, bán cho Nhà nước, chỉ 


,” 


Hiệu này ön định trong ð năm cả về 


danh mục sìn phầm và về mức nộp, 
hán. Đồng thời, Nhà nước cũng xác 
định mức cung cấp ôn định vật tư và 
các địch vụ sắp xuất (làm. đất bằng 
máy, thủy nông...) cho hợp tác xã, căn 
bằng quan hệ hai chiều giữa phản 
Nhà nước cung ứng cho hợp tác xã 
và phần hợp tác xã bán sản phẩm 
cho Nhà nước (tính theo giá trội. 
Trên cơ sở đó, hợp tác xã có quyền 
bố trí kế hoạch toàn điện của đơn vị, 
xác định cơ cấu sản xuất có lợi nhất, 
chủ động tô chức sẵn xuất và tô chức 
việc phân phối trong nội bộ .hợp 
tác xã. 


Đối với các hợp tác xã liều công 
nghiệ p, thủ công nghiệp (gồm cả nghề 
làm muối; đánh bắt, chế biến thủy 
sản: khai thác chế biến gỗ và lâm 
sản), chế độ kế hoạch hóa được thực 
hiện thông qua công tác quy hoạch 
ngành, nghề, cung ứng nguyên liệu, 
vật liệu, máy móc thiết bị; tò chức 
các quan hệ kinh tế với các hình thức 
nhóm sản phầm, vệ tỉnh?...; áp 
dựng các biện pháp về thuế, giá cả, 
hợp đồng kinh tế, cho vay vốn... và 
bằng cách đối đãi binh đẳng, hướng 
dẫn các hợp tác xã kinh doanh theo 
phương hướng, mục tiêu kế hoạch 
Nhà nước. Cần thu hẹp, tiến tới xóa 
bỏ cách gia công theo lối hành chỉnh 
hiện nay, mở rộng hình thức hợp 
đồng bán nguyên liệu, thu mua sản 
phẩm. Áp dụng phương thức đâu 
thầu một cách thích hợp đề khuyến 
khích thợ thủ công mạnh đạn sáng 
tạo, thiết kế sản phầm mới, làm cho 
- mặt hàng thêm phong phú. 


Kinh tế gia đình 0à kinh tế cá thề 
còn tồn tại lâu đài. Hoạt động trong 
những thành phần kinh tế này, là 
những thợ thủ công cá thê ở thành 
phố, những nông dân cá thể ở một số 
vùng chưa hoàn thành hợp tác hóa, 
những người làm dịch vụ và những 


người buôn bán nhỏ đã được sáp xếp- 


lại một cách hợp lý vì hụ còn cần 


M 


thiết cho lưu thông hàng hóa. Chế đờ 
kế hoạch hóa phải có tác dụng quản 
lý và hướng dẫn kinh tế cá thể và 
kinh tế gia đỉnh phát triền đúng 
hướng. vừa báo đảm đời sống của họ. 
vừa đáp ứng một phần nhu cầu nhiều 
về của xã hội. 


— Đối với kinh tế tư nhân, Nhà nước 
áp dụng phương thức kế hoạch hóa 
giản tiếp, sử-dụng các chính sách, 
các đòn bầy kinh tế là chủ yếu kết 
hợp với các biện pháp hành chính 
(luật, thuế, đăng ký, v.v,). Nhà nước đề 
cho họ tiến hành sản xuất, thông qua 


các hợp đồng với. Nhà nước, góp phản 


tạo thêm của cải cho xã hội, bảo đảm 
lợi ích chính đáng của họ, nhưng 
đồng thời phải chặn đứng những hành 
vi bớt xén nguyên liệu của Nhà nước, 
không giao nộp đầy đủ sản phầm 
theo hợp đồng, đầu cơ, tích trữ... ví 
phạm pháp “luật và các chính sách 
quan lý, 


Để bảo đảm thực hiện tốt các mục 
tiêu và chỉ tiêu kế hoạch ở các eấp 
(rung ương, địa phương, cơ SỞ...), 
cần bồ sung vào hệ thống cúc loạt 
hình kế hoạch của nền kinh tế kế 
hoạch hóa các loại kế hoạch lúc tụ. 
Xây dựng các loại kế hoạch tác vụ, 
(dùng đẻ điều hành các công việc? 
trước hết là để tỗchức thực hiện những 
chí tiêu quan trọng của kế hoạch Nhà 
nước hoặc xảy dựng các vùng kính tế 
quan trọng, Kế hoạch tác vụ do cấp chỉ 
đạo thực biện xétđuyệt và bồ sung điều 
chính cho sát với tỉnh hình thực tế. 


* 


Đội mới công tác kế hoạch hóa ở 
các cấp (trung ương, địa phườơn/, cơ 
sở) theo đúng nguyên tắc tập trung 
đản chủ, bảo đảm yêu cầu quan lý 
kinh dodtnh, hạch toan vã họt chủ 
nghĩa, làu Kế hoạch làm trung tà sẽ 
mở ra triển vọng nàng cao chất lượng, 
tính hiệu lực, tính kỷ luật của các kế 
hoạch, báo đảm các loại càn đói: cần 
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đối tông hợp cả nước, cân đối ngành, 
can đối địa phương và. cân dõi Ở cơ 
sở đều được tính toán chặt chế. kế 
hoạch ở trung ương, địa phương và 
cơ sở được đồi mới và dược xày dựng 
tích cực và vững cháce, nhất định sẽ 
góp phần tích cực vào việc xây dựng 


cơ chế quản lý kinh tế mới. thực hiện 
đúng các phương hướng kinh tế mà 
Đại hội V của Đẳng đã đề ra cho kế 
hoạch 5 năm 1981 — 1985, từng bước 
tạo ra sự chuyên biến mới, đưa nền 
kinh tế nứớc tà đi dần vào ồn định 
và tiến lên trong những năm tới. 


Quán triệt đường lối kinh tế của Đảng... 
(Tiếp theo lrang 32) 


bảo quản tài sản xã hội chủ nghĩa, 


sắp xếp lại hợp lý tỗö chức sản xuất 
của tửng ngành, từng địa phương và 
«ơ sở để phát huy tối đa hiệu quả 
kinh tế cũng là một cách duy trì và 
phát triển nguồn vốn, Có nhiều ngành, 
cơ quan chỉ cần sắp xếp lại hợp lý tô 
chức lao động là có thể tăng gấp đòi 
tăng suất lao động. 


Trong xây dựng cơ bản và sản 
xuất, phải trên cơ sở định mức kinh 
tế — kỹ thuật tiến bộ mu thực hành 
tiết kiệm từng giờ lao dòng, từng 
pạm nguyên liệu, nhiên liệu, vạt liệu, 
sứ dụng hợp lý từng thiết bị, máy 
móc, tận dụng phế liệu phế phầm. 
Trong tiêu đùng, Không Tiêu xài vụng 
phí. phái sống dựa trên Kết qua sản 
xuất của đất nước và lao động của 
bán thân, biết đành hàng tốt để xuất 
khâu. 


DŒ tạo ra nguồn vốn, trước hết 
phái biết giữ gin, bao quản tọt những 
cai đã có, bao gồm cá cơ sở vật chất, 
kỳ thuật và tiểm năng, chống làng 
ph an cấp, tránh rơi vài, hào hụt, 
gian phim chất, Kịp thời kiểm tra và 
báo quản, sử dụng tỐt tài sản của 
Nhà nước. Điều tiết bảng, được thu 
nhập của những người làm ăn không 
chính đáng đang nắm giữ nhiều tiền 
của Và XÓA bỏ các hình thức bóc lột 
dang tồn tại, biến vốn của họ (gồin 
ta tài sản cố định và vốn lưu động) 


.IÍ 


thành vốn của xã hội hoặc do xã hội 
điều tiết. 

5 — Nguồn vốn to lớn ở địa phương 
còn là nguồn vốn bằng liền của của 
nhàn đàn. Nguồn vốn này, chúng ta 
có thẻ huy dộng bằng nhiều hinh 
thức thích hợp, có chính-sách khuyến 
khích thỏa đáng. Cần phát động cho 
được phong trào cách mạng của quần 
chúng tham gia xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc. ° 


* 


Tỏm lại, xây dựng kinh tế trung 
ương, đồng thời phát triền mạnh 
kinh tế địa phương bằng xâv dựng cơ 
cấu kinh tế, cơ chế quản lý thích 
hợp sẽ tạo ra được sức mạnh tòng 
hợp, giúp chúng ta khác phục khó 
khăn, đưa nén kính tế tiến lên mạnh 
me. 

Văn đề trước mặt là Kiện toàn bọ 
m1, sắp rếp cán bộ, làm cho sự chỉ 


đo thật sự có hiệu lực. Rhó khăn 
còn nhiều, nhưng với đường lôi 


chúng và đường lỗi kinh tế đúng đàn 
của lang, với những kính nghiệm 
mới, nhàn lô mới. với tĩnh thần tư 
lực tr Cường, với quvet tàm và tin 
trởng mới, nhất định chúng ta sẽ tạo 
được sức mạnh tông hợp thực hiện 
tốt nbững nhiệm vụ. mục tiêu mà 
Đại hội thứ V của Băng đã đề ra. 
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Củng cổ uà phát triền hạch toán hinh tế, xây 


dựng quyền tự chủ tài chính của xí nghiệp 


TRÀ! qua nhiều năm chiến tranh, 

ngân sách Nhà nước ta VỆ CƠ 
bản thực hiện được nguyên tác thú 
đú chỉ. Trong khi có chiến tranh, các 
xi nghiệp và tô chức sẵn xuất. kinli 
doanh, bát buộc phải sử dụng quyền 
tir chủ tài chính có hạn dưới các hình 
thức và phương pháp quản lý tài 


chính của Nhà nước mang tính chát 


thu đủ chị đủ. : 
Sau khi hòa bình dược lặp lại 
trong cả nước, có tỉnh hình: ngàn 
sách Nhà nước thu không đủ chỉ: 
kỷ luật tài chính không được chấp 
hành nghiêm chỉnh ; các nhu cầu chỉ 
không tính được hiệu quả kính tế; 
bắt buộc phải chỉ trong khí chưa biết 


tìm đâu ra nguồn thu; xỉ nghiệp, cơ. 


sở. cấp dưới ỷ lại cấp trên. đòi hỏi 
cấp trên cấp vốn, tự mình ¡ít chăm 
1o làm nghĩa vụ nộp tích lũy tiền tệ 
cho Nhà nước và phát triền vốn; 
tài sản xã hội chủ nghĩa và sức lao 
động không được báo toàn và sử 
dụng hết năng lực và có hiệu qua. 
Các hình thức và phương pháp tài 
chính thu đủ chí dú chuyền thành 
bao cấp tràn lan. Tính: chất bao cấp 
bắt đầu từ những quyết định chị 
ngân sách Nhà nước không tính đến 
hiệu quả tối thiêu phải đạt được và 
không tính đến nguồn vốn cần thiết 
có thề có đủ trang trải, không nhằm 
thực hiện một mục tiêu chính sách 
kinh tế xã hội nào của Đăng và không 


VÕ - TRÍ - CAO 


” 


bảo đám thực hiện, chính 


sách tài 
chính thống nhất. | 


Tỉnh chất bao cấp ấv đã được 
Đang và Nhà nước phát hiện, phê 


phán và bất buộc phải húy bỏ, Chúng 
là không có cách nào tốt hơn đề hủy 
bó nó bằng củng cố Đà phái lriền 
hụch loắn kinh lẽ, phát buu quyền lự 
chủ tài chính của ®{ nghiệp bả lồ 
cÍiufc kinh fế, đưới sự lãnh dạo tập 
trung thống nhất của Đảng và Nhà 
nước, trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Hạch toán kinh tế là một nguycn 
l4 `.* ^ y 
tác đồng thời là một phương pháp 


quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trong đó sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất thông qua kế hoạch 
Nhà nước được kệt hợp chặt chẽ 


với việc 


phát huy tính 
lo của 


chú động 
Sáng quần chúng trên cơ 
sở vận dụng các quy luật kinh tế 
và các đòn bầy kính tế, trước hết là 
quy luật giá tfrị và các quan hệ hàng 
hóa —tiên tệ, Các xí nghiệp và các tô 
chức hạch toán kinh tế, trên cơ sở kế 
hoạch Nhà nước giao, được chú động 
tô chức mọi hoạt động sản xuất kính 
doanh của mình. nhằm khai thác Triệt 
đề và có hiệu qua mọi khả nàng về lao 


dỈ 


“động, vật tư, tiền vốn,... đạt và vượt 
kế hoạch Nhà nước giao với chi phí 
ít nhất, bảo đảm sản xuất kinh doanh 
có doanh lợi ngày càng cao, đáp ứng 
đúng đán cả ba lợi ích: của Nhà 
nước. của tập thể xí nghiệp và của cá 
nhàn người lao động. 

"Nội dung hạch toán kinh tế bao 
gồm những biện pháp giao vốn, giao 
nhiệm vụ và quvền hạn, kích thích 
vẻ kỉnh tế, khuyến khích mọi người 
quan tâm đến kết quả cuối cùng của 
sản xuất kinh doanh, đồng thời chịu 
trách nhiệm đến cùng về những việc 
làm phi kinh tế, gày thiệt hại cho sẵn 
xuất, kinh đoanh. 


Việc thực hiện hạch toán kinh tế 
với nội dung trên đây, đòi hỏi phái 
có những điều kiện nhất định: ` 

l — Phái có tô chức sản xuất thích 
ứng với trình độ phát triền sản xuất; 
xỉ nghiệp phải có phương hướng, 
nhiệm vụ sẵn xuất.rõ ràng, xác lập 
và từng bước ôn định vững chắc các 
quan hệ về cung ứng vật tư, tiêu thụ 
sản phẩm, tiến hành mua và bản, 
thanh toán và vay trả... bao đảm 
hoạt động san xuất được điều hòa, 

2— Ài nghiệp phải chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, 
thể hiện trước hết ở nhiệm vụ sẵn 
xuảt và các chỉ tiên kế hoạch Nhà 
nước øiao cho xí nghiệp, mặt khác, 
xi nghiệp được giao những quyên hạn 
cần thiết đề phát huy tính chú dòng 
sáng tạo và tính đọc lập kính doanh 
của mình. 

3 — Giá cả phải bảo đấu cho xí 
nghiệp trong điều kiện hoạt dòng 


bình thường có thê bù đáp đú chỉ , 


phí và có lãi, tiền tệ phải ón định đủ 
bảo dẫm cho thước đo giá trị hàng 
hóa và có hiệu lực thiết thực đối với 
cúc hoạt động kinh tế của xí nghiệp. 

“Hạch toán kinh tế có quá trình 
hình thành và phát triền phủ hợp với 
tỉnh hình kính, tế của đất nước, với cơ 
chế quản lý của Nhà nước đối với hoạt 
động sản xuất kính doanh của xị 
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nghiệp và với khả năng làm chủ của 
bản thân xí nghiệp. Mặc dù vậy, trong 
mọi giai doạn hỉnh thành và phát 
triên, hạch toán kinh tế phải bảo đâm 
được 1 nguyên tác eơ bản sau đây: 


_—— Bảo đăm tính độc lập tương đi 

của xí nghiệp trong sản xuất kinh 
doanh; 

— ÄÀi nghiệp tự trang trải chỉ phi 
và kinh doanh có lãi; 

Äí nghiệp dược khuyến khích 
vẻ vật chất và chịu trách nhiệm vật 
chất đối với kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của mình ; 

— Thực hiện kiêm tra bằng đồng 
tiên đối với mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

Trải qua chiến tranh và giải quyết 
hậu quả của chiến tranh, đặc biệt từ 
sau khi đất nước được hoàn toàn 
giải phóng, cổ những thay đổi về 
kinh tế, xã hội, nhưng sự chuyên biến 
thiểu kịp thời trước những thay đồi 
đó của hệ thống quản lý kính tế đã 
làm cho hạch toán kinh tế ngày càng 
giảm hiệu lực. Tô chức sản xuất không 
öon định, nhiều cơ sở sản xuất không 
được bảo đảm các điều kiện vật chát 
đề hoạt động và phát triền; vật tư, 
nãng lượng thiếu gày mắt cân đói 
nghiêm trọng trong sản xuất và tiêu 
dùng. Tô chức quản lý thường xuyên 
thay đồi, lúc tập trung, lúc phản tân. 
Hệ thống giá cả ngày càng thoát ly 
xa giá frỊ, giá cả thị trường «tự do» 
biện động lớn tác động mạnh đến tiền 
lương, tiền thưởng. Tiên tệ không ồn 
định và không còn là thước đo giá trị 
chính xác. Các phạm trủ giá trị được 
Nhà nước sử dụng như vön, lãi, thu 
nộp, tiền lương, tiền thưởng giảm dần 
hiệu lực kích thích, Nhiều chính sách. 
chế độ kinh tế tài chính trong cơ chế 
quản lý tồn tại từ những năm rước 
và trong chiến tranh khong được kịp 
thời sửa đổi cho phù tịợp với tịnh 


hình Kinh tê đã có nhiều thay đồi, tác 


động tiêu cực dến sản xuất; lợi ích 
của tập thể xi nghiệp và của bản thân 


người lao động bị vi phạm. lợi ích 
chung của nền kinli tế quốc đân không 
được bao đảm. Tóm lại, những tiền 
đẻ và điều kiện cñn thiết của hạch 
toán kinh tế không được bảo đâm, các 
nguyên tác cơ bản của hạch toán kinh 
tế không được tòn trọng, hiệu quả 
kinh tế xã hội bị giảm sút nghiêm 
trọng. Giá trị tông sản lượng trên 
¡i{đ vốn sản xuất trong hầu hết các 
ngành công nghiệp quốc doanh đều 
giảm. Tỉnh hình đó đã dẫn đến hậu 
quả là các xí nghiệp thực hiện hạch 
toán kinh tế không tự mình trang trai 
nòi các khoản chỉ phí và làm nghĩa 
vụ nóp tích lũy cho ngàn sách. Nhà 
nước. ngược lại, ngàn sách Nhà nước 
đã ph:ìii cấp phát quá nhiều cho các xí 
nghiệp. 

Trong những năm tới, Nhà nước 
phái tạo ra được các tiền đẻ và điều 
kiện cần thiết cho các xí nghiệp thực 
hiện hạch toán kinh tế: 


I — Ôn dịnh phương hướng sản uất 
của xí nghiệp Nhà nước giúp cho 
từng xí nghiệp có nhiệm ụ sản tuãi 
rõ rủng, Iạt hàng ồn định, có các 
phương tiện 0Ạật chãi (vốn cố định, vốn 
lưu động, công nhàn kỹ thuật, cán 
bọ nghiệp vụ, kỹ thuật...) động bộ 0à 
cần đòi với nhiệm vụ được giao. Xí 
nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch 
hóa san xuất kinh doanh của mình 
theo hướng đồi mới công tắc kế hoạch 
hóa cua Nhà nước. 

- — Trên cơ sở những kết qua đạt 
được về lĩnh vực củi liên hệ Thống 
gi cq nhất là gia bán Duốôn kí nghiệp 
Đả chế độ liên lương, từng bước tiến 
tới ôn dịnh tiền tệ, tạo ra thước đo 
chính 'xác và tin cày cho các xí nghiệp 
tỉnh toán vốn, chỉ phí, giá thành, kết 
qua tài chính và phân phối thủ nhập, 
bảo đâm cho xí nghiệp tự trang 
trai được mọi chỉ phí và kính doanh 
có lãi. 

3 — Cai tiền 0à hoàn thiện hệ thông 
các tiêu chuân định mức kinh lẻ — kỹ 
(huạt cấp Nhà nước, cấp ngành và 


cäp xỉ nghiệp, đặc biệt quan trọng là 


- các dịnh mức tiên dùng và dự trữ vật 


tư, định mức lao động, các tiêu 
chuần kỹ thuật và chất lượng sản 
phìm. Phấn đấu sau khoảng 5 năm 
nên kinh tế quốc đàn của ta có được 
một hệ thống các tiêu chuần định mức 
kinh tế — kỹ thuật tương đối hoàn 
chỉnh, phủ hợp với trình độ sản xuất 
và quản lý, là thước đo xã hội hợp 
lý đối với mọi hao phí về lao động 
sống và lao động vật hóa trong 


điều kiện san xuất kinh doanh của 
nước ta. 
4 — Xoúdi té øpd cai liên một số 


chính sách, chế độ quan lý (chủ yêu là 
về lao động, vạt tư, tài chính, tín 
dụng. hợp dòng kinh tế, khoa học kỹ 
thut...).tạo điều kiện đầy đủ cho các 
xi nghiệp thực hiện quuền chủ động 
trong sản xuất kính doanh và tự chủ 
ldi chỉnh, đồng thời bảo đảm được 
sự lĩnh đạo lặp lrung thống nhất và 
phí p luật Nhà nước. Các chính sách 
chế độ quản lý phái được cái tiên seo 
cho trên cơ sở bảo đâm sự hong nhất 
giữa ba lợi ích (lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích của tập thê-và lợi ích của cá 
nhàn người lao động), mà khujyn 
khích. thúc đầy mọi người quan làm 
dịu đủ và chịu trách nhiệm đến cùng 
về kết quá và hiệu qua sản xuất kính 
doanh của xí nghiệp. 


5 — Cự, cố bà lăng cường ÊU tuạt 
kế to¿n Nha nước, thực hiện việc kiềm 
tra kìm sodft thường xuyên và có hệ 
thông hoạt động sản xuất kinh doanh 
và tỉnh hình chấp hành luạt pháp 
kinh tế tài chính Nhà nước của các xí 
nghiệp. Kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm mình mọi hành động tham 
Ò, lãng phí xâm phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩa và vì phạm pháp 
hiạt. 


0 — Thực hiện chế độ thủ Trưởng 
dì đòi với phát huy quuyền làm chủ 
tập thể của còng nhàn viên chức. Nhà 
Hước trao cho giảm đốc xí nghiệp 
đay đứ quyến hạn đề chú động si 
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xuất kinh doanh, trách nhiệm tương 
xứng với quvền hạn; đóng thời tạo 
ra những điều kiện thuận lợi đề 
cỏng nhàn, viên chức chủ dòng hoàn 
thành nhiệm vụ được giao và tham 
gìa thiết thực vào việc quản lý xí 
nghiệp từ khâu xây dựng kế hoạch, 
thực hiện kế hoạch. đến khàu phản 
phối thu nhập. 


Nong song với việc tạo ra những 
tiền đẻ và điều kiện cơ bản cần thiết 
cho các xí nghiệp thực hiện hạch 
toàn kinh tế, Nhà nước cần tiến hành 
một số biện pháp trước mắt: kiêm 
Rê và đánh giá lại năng lực sản xuất 
của các XÍ nghiệp ; soát xét và điều 
chính hệ thống các định mức kinh 
tế — kỹ thuật của các xí nghiệp cho 
phù hợp với điều kiện sản xuất hiện 
"aw ¡ cái tiên một số chính sách, chế 
độ tài chính, nhằm báo đảm quyền 
chủ động kinh doanh và tự chú tài 
chính của các xí nghiệp: mở rộng 
việc áp dụng các hình thức lương 
khoản và lương sản phầm; chấn 
chính công tác kế toán thông kẻ và 
thông tín kinh tế; mở rộng quyền 
hạn và nàng cao trách nhiệm của 
giám đốc xí nghiệp; từng bước phát 
Iriển và hoàn thiện hạch toàn kinh 
tế nội bộ xí nghiệp.V.V- 
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Thưc hiện hạch toán kinh tế chính 
là thực hiện chế độ tự chủ về tài 
chính của các đơn vị sản xuảt kính 
đoanh; nó gân liền chế độ kế hoạch 
với chế độ kiểm tra hiệu quá 
sa trách nhiệm thực hiện kẻ hoạch 
Nhà nước, Khuyến khích sự sáng tạo 


CÚI CƠ NỞ, 


hóa 


Năm 1977, Hội đồng Chính phú đã 
ban hành điều lệ xí nghiệp quốc 
đoanh máu ấp đựng trước Trong còng 
nghiệp. Điệu lệ ghỉ nhận quá trình 
“nghiền cứu cải tiên quản lý xí nghiệp 
quốc doanh trong Kinh tế quốc dàn, 
thúc đây sức sáng tạo, phát huy 
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sáng kiến ở cơ sở, mở rộng quyền 
chủ động của xí nghiệp trong sản 
“xuất kinh doanh, xác định quyến 
làm chủ các nguồn vỏn về tài chính 
của xí nghiệp dề phát triền kinh tế, 
tăng khả năng đóng góp tích cực của 
xí nghiệp cho Nhà nước, củng cỗ và 
mở rộng hạch toán kinh tế, 


Các nguyên lắc hạch toán kính tế 
đã dược llội đồng chính phú xác 
định là xí nghiệp có quyền tự chủ 
về kinh tế tài chính, về tư cách pháp 
nhân, tự trang trái bàng nguồn thu. 
nhập của mình và có lãi, chịn trách 
nhiệm vật chất và được khuyên khích 
bằng lợi ích vật chát, thực hiện 
kiểm tra bằng đồng tiền đối với mọi 
hoạt dòng của xí nghiệp. Thời kỷ mà 
xí nghiệp đã tự giác thực hiện mội 
cách có Kết qui các nguyên tác Hày 
trong việc xaâv dựng các quan hệ 
kinh tế bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước, trong việc hình 
thành, giữ gin và phát triền các 
nguön vốn tự có, trả lương, trả 
thưởng cho lao động căn cứ vào kết 
qua kính tế quốc đàn cuối cùng, 
trong việc nàng cao Ý nghĩa kính tế 
của việc kiêm tra bảng đồng tiền, 
củng cố và phát triên hạch toàn kính 
tế theo hướng thực hiện hạch toán. 
kinh tế đầy đủ, cũng là thời kỷ 
xí nghiệp đã trưởng thành trong việc 
tự chủ vẻ tài chính. 


Đề có những tiền để và điều kiện 
san thiết cho các xí nghiệp thực hiện 
hạch toán kinh tế, xây dưng quyền 
tự hủ tài chính, Nhà nước phải tạo 
cho bảng được những chuyền biến 
cơ bạn bà toàn diện trên các lĩnh 
oực : tô chức lại sẵn xuất, đôi mới 
kế hoạch hóa và các chính sách đòn 


bầy, cái tiền tỏ chức quản lý và 
cán bọ, 
Vô đòi mỚi kẽ hoạch hóa, trước 


đày không làu đã có xu bướng cho 
rằng cần thiết phải hạn chế phạm ví 
kẻ hoạch hóa của Nhà nước trung 
trơne, Thờ rọòng khả nàng và phạm 


vi kế hoạch hóa của địa phương và 
của cơ SỞ, làm cho nhiệm vụ kế 
hoạch Nhà nước mang tính linh hoạt, 
hơn. Tuy nhiên, khi vị trí và vai trò 
của các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 
bị giảm sút, thị đồng thời cũng xuất 
hiện những sự xâm lấn lợi ích kinh 
tế quốc dân và tính chất bắt buộc 
của các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 
cũng không còn vững chắc như trước. 
trách nhiệm của nhiều người đỏi 
với sự phát triền kính tế quốc dàn 
trong khi giải quyết quan hệ giữa 
ba lợi ích (xã hội, tập thẻ, cá nhàn) 
bị giảm sút, 

Sự buông lòng kế hoạch hóa thực tế 
đã dàn đến tỉnh hình là trong khi vốn 
đầu tư của Nhà nước chứa lặp trung 
đủ để hoàn thành các công trình 
trọng điểm, công suất của những nhà 
máy sản có của Nhà nước còn chưa 
được tận dụng, thị một số nhà máy 
củng loại được địa phương hoặc 
ngành đầu từ và cấp đủ vốn để hoàn 
thành xày dựng mới. Trong khi có 
nhiều cơ sở của Nhà nước chưa 
được cung cấp đủ vài từ và nàng 
lượng đề thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch Nhà nước, thì có một khối 
lượng vật tư năng lượng không nhỏ 
của Nhà nước ở nơi nàv nơi khác. 
được gọi là ứ đọng. đôi thửa, không 
hợp quy cách phim chất; là vật tư 
năng lượng tự tạo, đề được huy động, 
sư dụng ngoài kế hoạch Nhà nước và 
két quả sử đụng được phản phòi theo 
quy định riêng của đơn Vị cơ sở, 
“Trong khí Nhà nước chưa tập trung 
đìủ hàng vi 
cho cán bó, còng nhân, viên chức theo 
định lượng, thì một bộ phận cán bộ. 
công nhàn, viên chức ở một số ngành 
và địa phương được phàn phối thu 


nhập gấp nhiều lần mức quy định. 


phản phối thống nhất của Nhà nước. 

Thực tế trên đây đã làm cho nhiều 
bộ và địa phương tự nhận thấy trách 
nhiệm phải cùng nhau góp phán xâyv 
đựng đúng đẫn nhất các nhiệm vụ kế 
hoạch Nhà nước, phảt cùng nhàu tính 


bó 


liên báo đâm cùng cấp, 


toán đây đủ nhất nhu cầu và khả 
năng phát triêền sản xuất của ngành 
và địa phương trong tửng giai đoạn 
tái sìn xuất, căn cứ vào nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và cúng có 
quốc phòng của Đảng. Trên cơ sở đó, 
cơ quan quán lý Nhà nước mới có điều 
kiện giao nhiệm vụ kế hoạch Nhà 
nước cho các xí nghiệp và tô chức 
trực thuộc với đầy đủ các cần cử 
chỉnh xác, với tính pháp lệnh nghiêm 
ngặt. Có như thể, Nhà nước mới huy 
động được các xí nghiệp và tô chức 
kinh tế phát huy ý thức làm chủ tập 
thê, đồn mọi sự cố gắng của mình 
trước hết vào việc thực hiện mọi cách 
sàng tạo với liệu quá cao các nhiệm 
vụ kể hoạch Nhà nước đã được cặp 
trên giao, bảo đâm thực hiện dúng 
chính sách phát triên sản xuất, đóng 
góp tích cực vào việc tạo ra các q11: 
hệ cân đối trong nền kinh tế quốc 
dàn, bảo đảm khả nắng thực tế đề 
thỏa mãn từng bước những nhụ cầu 
vẻ vật chất và văn hóa của xã hội, 
đấp ứng những lợi ích của người luo 


- động. 


Những năm gân đây, trong lúc đời 
sông khó khăn đã xuất hiện xu hướng 
muốn giảm nhẹ nhiệm vụ đóng góp 
cho Nhà nước của xí nghiệp và tỗ 


chức kinh tế về sản phầm, địch vụ 


và lích lũy tiền tệ, đề có nguồn cài 
thiện đời sống cho cần bộ, công nhân, 
Xu hướng này xuất phát từ yên cầu 
*ài thiện đời sông của cán bộ, công 
nhân và hy vọng thúc đầy sản xuất 
phát triển bằng biện pháp bồi đường 
cho những người trực tiếp làm ra sàn 
phạm. 


Đúng là lợi ích của những người 
trực tiẾp sản xuất cần phí dược bào 
đầm để thực hiện- được tái sẵn xuât 
sức lao động, những lợi ích của mồi 
người phải năm trong quan hệ hợp lý 
giữa lợi ích của những người lao động 
_ sn Ị flịiẻ khác h: “ới lơi Ịœ 
ơ các XI Dđghiệp Khác nhau Với lợi ích 
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cũa( Xã hội và lợi ích của tập thể, Đo 
có quan hệ hợp lý, Nhà nước phải 


¬Y 


thường xuyên điều chỉnh lợi ích của 


mỗi người được thê hiện một phán 
bằng hiện vật và một phản bằng Liền. 
Những biện pháp này sinh từ xu 
hướng nói trên chỉ đúng khi được 
Nhà nước chấp nhận điều chỉnh. Mọi 
sự tự động giữ lại sản phầm và tiến 
tích lũy đề phản phối theo quyết định 
riêng của từng cơ sở, từng tó chức, 
từng địa phương đều đẫn đến tôn thất 
cho Nhà nước và cho nhân đàn. 

Vi vậy, cúc cơ quan Nhà nước đã 
đìn dân nhận ra lẽ phải là căn chăm 
lo không chỉ làm cho các xí nghiệp 
và tö chức kinh tế tự trang trải đủ 
chỉ phí, eó nguồn đề kích thích về kinh 
tế dõi với cán bộ, công nhàn, mà còn 
ph:ú làm cho các xí nghiệp và tô chức 
kinh tế than gia tích cực Vào việc 
hình thành các quỹ tập trung hàng 
hóa vÀ tiên tệ của Nhà nước. Làm 
như thế chính là để bảo đảm lợi ích 
cho người trực tiếp sản xuất và phục 
vụ sản xuất, cũng cố, phát triển hạch 
toán kính tế và tiến lên thực hiện 
hạch toán kính tế đầy đủ. Ngược lại, 
càng giảm nhẹ ý thức đóng góp cho 
Nhà nước, xi nghiệp càng giảm dần 
tính chất quốc doanh xã hội chủ nghĩa 
vốn có của mình. 

Ö-_ Vẻ trách nhiệm hộ trí cán Bộ quản 
thị, đạn đạn các bộ và địa phương đã 
nhàn thầy sự cần thiết phái tăng 
cường cán bộ có năng lrc làm kính 
tế Irong cấu tạo bộ máy quản lý kinh 
tế của các xí nghiệp và các tö chức 
kính tế, cũng như của Nhà nước, 
Thiệu những cần bộ đủ tín Cậy, eó 
nang lực và được súp xếp dòng bộ, 
Nhà nước không thể củng cố và phát 
triển hạch toán kinh tế được. Đã có 
không ít những cơ quan Nhà nước có 
thám quyền lập ra xí nghiệp và tô 
chức hạch toán kinh tế nhưng không 
cử đủ và đồng bộ cán bộ quản lý 
hoặc có người nhưng khòng đủ sức 
đảm đương công việc, cho nên những 
đơn vị này đã phải ở trong tỉnh trạng 


chu nhiều khó khăn và Xhả nước đầ. 


phái cấp bñ lô quá nhiền, 


3Ó 


Đề xóa bồ bao cấp, trước mát Nhà 
nước có thê và cần kiên quyết từ 
chối mọi yêu cầu cấp phát vốn ngàn 
sách Nhà nước mà xét thấy khong 
bảo đam hiệu quả kinh tế, không có 
tác-đọộng đối với việc thực hiện mục 
tiêu chính sách kinh tế xã hội củ: 
Đang, không báo đảm thực hiện thông 
nhát chính sách phân phối, không tìm 


.ra nguồn vốn đề cấp phát. Đồng thời, 


Nhà nước khuyến khích củng cò. 
và phát triên hạch toán kinh tế, dẻ 
mờ ròng và bảo đảm quyền tự chủ 
tài chính của xí nghiệp. Có như vạt, 
mới xóa bó tàn góc chế dộ bào cấp. 


Nhà nước có thê cúng cố và phát 
triền hạch toán Kinh tế bằng việc tăng 
cường chức nàng quản lý kinh tế của 
Nhà nước ở các 'cấp (trung ương và 
địa phương, từ việc hình thành và 
thống nhất thực hiện những chính 
sách kinh tế, sáp xếp lại tô chức san 
xuất, hoàn thiện công tác kế hoạch 
hóa và kịp thời giao nhiệm vụ kế 
hoạch Nhà nước chính xác cho các đơn 
vị hạch toán ¡nh tế, đến việc phát 
hiện, đề bạt, bồi đường, sắp xếp can 
bộ, làm cho môi đơn vị hạch to»àn 
kinh tế có đủ cán bộ quản lý tương. 
xứng với nhiệm vụ; mặt khác, kiện 
quyết không đưa vào hoạt động sẵn 
xuất kinh doanh những xí nghiệp và 
tô chức kinh tế chưa bố trí đóng bộ 
eán bộ quản lý đủ tín cậy. Trong quá 
trỉnh đó, Nhà nước khuyến khích xí 
nghiệp và tö chức kinh tế phát huy 
quyền tr chủ tài chính của mình theo 
pháp luặt, cùng với sự tự giác của xi 
nghiệp và tò chức kinh tế thực hiện 
hạch toán kinh tế ngày càng đầy đu. 
Sự Rết hợp nh trên giữa kế hoạch 
hóa của Nhà nước với hạch toán kinh 
tế của xí nghiệp và tö chức kinh tế đã 
phát sính và đang hình thành. 

Tuy Nhà nước cần mở rộng khuyến 
khích quyền tự chủ tài chính của 
xí nghiệp nhưng phải xác định một 
giớt hạn nhất định cần thiết đề xí 


nghiệp có thê hoạt động hết sức mình 
theo sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước đưới sự lãnh đạo của Đang. Giới 
han đó là xi nghiệp được sử dụng các 
nguồn vốn đã được Nhà nước cấp 
phát, các quỹ tiên đã được luật pháp 
cho phép thiết lập và sử đụng đề phát 
triền sản xuat, địch š tị với chất lượng 


xã hội chấp nhận được mà khóng làm 
tồn hại đến các cân đối của kế hoạch 
Nhà nước, bảo đảm tự trang trải đủ 
chỉ phí và có Hũ đề tăng thư nộp cho 
Nhà nước, tăng vốn tự có phục vụ tái 
sản xuất mở rộng của xí nghiệp. nâng 
cao thu nhập cho cán bộ, công nhân 
trong xí nghiệp, theo quy định của 
Nhà nước. 


Về vấn đề sắp xếp lại nền kinh tế 
(Tiếp theo trang 16) 


— Về chính sách Rinh tế đối ngoại. 
Tư tưởng.chủ đạo của chính sách này 
là táng cường hợp tác kinh tế với Liên- 
KÔ và các nước (nh em khác trong 
côñg đồng xã hội chủ nghĩa, mớ rộng 
sự giúp đỡ lán nhau giữa bà nước 
Đông-dương. Chúng ta cùng phát triển 
quan hệ với các nước bè bạn, chú 
động mở rộng giao lưu quốc tế có lựa 
chọn. chủ động phá thế bao vàyv kính 
tế của địch, tạo nguồn xuất khẩu lớn, 
giầm nhập khâu cho tiêu dùng. Nội 
đụng chủ vếu của chỉnh sách này là: 
ra sức tranh thủ và sử dụng thật tốt 
sự giúp đỡ và hợp tác quý báu của 
Liên-xô và các nước anh cm khác, 
nghiêm chỉnh thực hiện dúng đắn 
nghĩa vụ của chúng ta trong quan hệ 
hợp tác kinh tế, tăng cường liên Kết 
kinh tế với các nước trong liòi đồng 
tương trợ kinh tế cá vẻ chiều rộng 
và chiều sảu. Tìm mọi cách mở ròng 
tín dụng quốc tế để nhập được những 
vật tư cần thiết cho sản xuất nhàm 
sử dụng tốt nhất các tiềm năng hiện 
có của đất nước. Tìm biện pháp thu 
hút vốn của nước ngoài đầu từ vào 
qước ta để phát triển những nguồn 
hàng xuất khầu. Có chính sách vẻ thu 
hút ngoại tệ từ ngoại kiêu và khách 
quốc tế, tìm mọi cách xuất khiu lại 
chỗ, nhất là ngành du lịch ; đồng thời 
phải kiêm soát, ngăn chặn cho được 
hàng lậu, tiền, vàng và kim loại quý 
chạy ra nước ngoài: Tỉnh toán cần 


Lẻ 


thận đề nhập những vật tư, kỹ thuật 
nào dem vẽ tác động vào sản xuất 
được nơav và làm ra giá trị cao, hoàn 
nhanh vốn vav và có nhiều lãi. lim 
mọi cách phá thế bao vàyv kinh tế của 
địch, mở rộng giao lưu có lựa chọn, 
tính toán đạt hiệu quả kinh tế xã hội 
cao, Chỉ có đây mạnh xuất nhập Khu 
theo một chính sách đúng đản mới 
phát huy được tiêm năng của đất 
nước có lợi cho sự phát triển Rinh tế 
và làm cho kinh tế của ta thoát dân 
khỏi sự phụ thuộc vào kinh tế nước 
ngoài; không nên eo lại làm cho kinh 
tế chạm phát triển. 

Q — Ca Hiển mỘI số khau cáp bách 
tron tồ chức quan lj ĐỀ làm LtỐt việc 
sắp xếp lại nền kinh tế, cần đôi mới 
cơ chế quan lý kính tế, từ kế hoạch 
hóoa' và hạch toán Kính tế đến các 
chính sách đòn bầy theo các phương 
hướng, nguyên tác dẻ ra trong Báo 
cáo chính trị và Báo cáo kinh tế đà 
được Đại hội thứ Ý của Đẳng thông 


qua. Cần sắp xếp lại miột số cơ quan 


quản lý kính tế Nhà nước cho gọn, 
nhẹ, có hiệu lực; Rién quyết giảm 
biên chế hành chính (trong bộ máy 
Nhà nước và trong các đơn vị sản 
xuït, kinh doanh), giảm các cơ quan 
trung gian, điểu chính lại một số cán 
bộ quản lý kinh tế, sắp xếp hại mạng 
lưới đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, 
đổi mới tác phong và lẽ lối làm việc 
của cán bộ quan lý kinh tế, 


- 
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' nhiều năm nay, Đăng ta và Nhà 
nước ta đã có chủ trương hạ 
thắp việc tăng số dân để tạo nên sự 
cần đòi giữa việc tăng số dàn với sự 
phát triền vẻ kính tế, văn hóa, xã 
hỏi. Trong báo cáo về phương hướng, 
nhiệm vụ và những mục tiêu chủ vếu 
vẻ kinh tế và xã hội trong nắm năm 
1981 — 1985 và những năm S0, tại Dại 
hội thứ V của Dẳng, đồng chí Phạm- 
Văn-Đöỏng đã nẻu rồ: 

&lÄv mạnh giáo dục, vận động và 
kiên quyết áp dụng một số biện pháp 
hành chính — kính tế, đồng thời tạo 
mội điều Kiện thuận lợi cho nhàn dân 
thực hiện phong trào sinh đẻ có kế 
hoạch; để giảm tốc độ tăng đân số bình 
quân của củ nước từ 2,12 hằng năm 
xuống 1,7Ã vào năm 1985 ® (I). Đó là 
một chủ trương hết sức có Ý nghĩa, 

Mức tầng số đàn ở Việt-nam mạnh 
và nhanh, Trung bình cứ khoang 
dò — 40 năm, số dàn tăng gấp dõi : 

— Năm 1921, số dàn toàn Việt-namm 
là khoảng 15 581 000. 

— Năm 1900, số đâu toàn Việt-nami 
là 30 172 000. 

— Năm 197%, số đàn toàn Việt<nam 
là 52711000. 

Trong khoảng 10 năm. từ 1960 đến 
1970, số dân miền Bác tăng ngói f0 triệu 


5à» 


người. hơn số đân của cả nước Cộng 
hòa nhàn dàn Bun-ga-ri, hơn số đân 
của nhiều nước ở châu Âu như Hỉ, 
Bö-dào-nha. Hly-lạp, v.v. 

Cúc chuyên. gia về thống kê và kế 
hoạch của ta dự kiến rằng, nếu tốc 
độ tăng số dàn cứ như hiện nay, đến 
năm 2000, số dừn cả nước sẽ lèn tới 
90 triệu, một con số đáng ngại, khó 
có thể chấp nhận được và trở thành 
sức ép to lớn trên nhiều lĩnh vực 
trong cả nước, 

SỐ đân tăng nhanh, trước hẻt đo 
tỷ lệ sinh để cao (2), Hiện nay nhiều 
gia đinh Việt-nam có từ 2 đến 4 con, 
ở nòng thôn nhiều gia định có đến 
6con; ở miền Nam, những gia định 
có 10 con không hiếm. 

Các chuyên gia ở Ủy bạn kế hoạch 
Nhà nước ước tính rắng: | 

— Nếu môi gia đỉnh có 3 con, đến 
năm 2000, số đàn cä nước sẽ là S0 triệu. 

— Nếu mỗi gia đỉnh có 2 con, đến 
năm 2000, số đàn cả nước sẽ là từ 64 
đến 65 triệu. 

Do đó, việc vận động đề môi gia 
đỉnh có từ 2 con đến 3 con mà thôi 
có vnghia lớn trong chính sách hạn 
chế việc tăng số đàn, 


* 


SỐ dàn tăng nhanh tạo nên nhiều 
sức ép Về các mặt như sản xuất lương 
thực, phát triển giáo dục, phần phối 
đàn cư và lao động, bảo vệ mi trường 
sinh thái, giải quyết công ăn việc 
làm), V.V, 


(ƒ đầy xin nêu lên một số mặt chính. 


(l) Tạp chí Công sản, số 4-†983, tr. 115. 
(2) Binh quản tỷ lệ tăng số dân ở các nước 
chàu Au và Liên-xô: 1960 — 1970: 1,00%: 
!97o — 1980: 0,6%: 1980 — I985: 0,6%: 
¡985 — 1990: 0,5%: 1990 — 2000 : 0,5% 
(Thông kê của ONESCO tại Hội nghị quốc tế 
về giáo dục thứ 3Ô, II-I98I1, ở Giơ-ne-veơ} 
Bình quan tỷ lệ táng số dan ở Việt-nam: 


1957: 345/2. 10960: 3,45: 1965: 3,1%: 
l96?: 2,5%: 1969: 305%: 1970: 2,§%: 


I980: 2,3% (Tài liệu của Tổng cục thống kê). 


Số đàn tăng nhanh tạo sức ép rất 
lớn, trước hết Đề cung cũp lương thực. 
Số dân tăng đòi hỏi sản lượng 
Hrơng thực cùng phải tăng một cách 
ean đối, dó là điều hiền nhiên ai cũng 
thấy. Trình độ sản xuất lương thực 


c1a nước ta và những khó khăn khách 
quan khác chưa cho phép chúng ta tạo 
được sự cân đối này. 

Chỉ số tăng về nông nghiệp của 
nước ta như sau (lấy năm 1975 
là 100): 


Trồng 

Năm Tong số 

Í Tông số 
1975 100 100 
1976 110,2 112,1 
1977 101,8 1(23,8 
1978 101,9 107,9 
1979 112,0 + 112,0 


lương thực 


trọt Chăn nuôi 


Riêng cây „ | Riêng cây 


lương thực 


100 100 100 

11:,5 100.7 I(\5,Í 
10%,0 108,5 96, { 
10,9 91,2 8z. 
[20.0 101.5 102,1 


(Theo số liệu của Tông cục thống kê, 1979) 


- 


Từ năm 1975 đến năm 1979. mặc dù 
đã có sự vạn động tích cực, số đàn ca 
nước ta tăng khoảng 5 triệu, trung 
bình mi năm tăng trên đươi { triệu, 
trong khi đó lòng gi Trị san lượng 
nông? nghiệp Nhông tăng dược bưo 
nhiều, thậm chí có khi, năm sau so 
với năm trước lại tụt đi, kê cả lương 
thức và chăn nuôi (3). 

dày mới là nói về lương thực đề 
có ăn — chưa nói đến mức ăn ngon, đủ 
chất, cũng chưa đẻ cập đến những 
vêu cäu khác trong đời sống như vêu 
cũu về mặc, thuốc chữa bệnh, ở, v.v. 

Số đàn Việt-nam tăng nhanh và có 
đặc điểm : người ở độ tuổi chưa có 
khá nàng lao động (trẻ em từ 0— 
H tuổi) rất đóng, chiếm tỷ lệ 12,53 
trong số dân. (Tỷ lệ tương ứng ở các 
nước khác như sau; Liên-xô 215%, 
la-lan 27,6%, Bun-ga-ri 22.6%, Còng 
hoa dàn chủ Đức 20,6, llung-da-ri 
25,1%, Tiệp-khác 21,8%. Anh 21.7%, 
(a-na-đa 32,0, Mỹ 30,1, Nhạt 21,8%, 
Pháp 21,6, Cộng hòa liên bàng Đức 
22,9). 

Trẻ em ngày càng động có nghĩa là 
tỷ lệ sinh để cao và ty lệ chèt ngày 


càng thấp. Trẻ em đòng, trong tương 
lài sẽ là tiêm lực lao động rất đáng 
quý. Song trước mắt, đó là một bộ 
phản lớn trong đân cư mà từng gia 
định và xã hội còn phải chịu trách 
nhiệm nuỏi dưỡng, dạy đỗ. 

Chỉ phí cho việc nuôi dưỡng trẻ em 
không thê theo quan niệm «trời sinh 
voi — trời sinh cö * được. Nguồn chỉ 
phí đó tính eho đầy đủ bao gồm tiền 
chỉ tiêu thích đáng cho việc sinh đẻ 
của người mẹ, tiền nuôi trẻ và các phí 


(3)  Liên-xô, tổng sản lượng nông nghiệp 
tăng từ mức trung bình hàng năm trong kế hoạch 
2 năm thứ 7 là 82,8 tỷ rúp lên Í23,9 tỷ rúp 
trong kế hoạch 5 năm thứ 10, tức là tăng 50%, 
Ở các nước thuộc công đồng kinh tế châu Âu 
mức tăng n‹y là 315%, còn ở Mỹ là 2954. 

« Mức tàng sản lượng nông nghiệp ở Liên-xô 
thường xuyên đạt cao hơn mức tăng số dàn. Từ 
năm 1965 đến nay, số dàn Liên-xô tăng 35 triệu 
pgười. lỏng sản lượng nông nghiệp trung bình 
hằng năm tính theo đầu người táng 287⁄2- Trong 
15 nám. mức tiêu thụ thịt và sản phầm từ thịt 
tính theo dầu người tăng 4Ì, sữa và sản phầm 
sửa tăng 253, trứng tang bai lần, rau tăng 355%, 
mớ thực vật tăng 24%, và đường tăng 30“, ° 
(Theo báo cáo của đồng chí Brẻ-giơ-nép, tại Höi 
nghị bàn về chương trình lương thực thực phầm ˆ 
ở Mát-xcơ-va ngày 24-5 (Báo Nhàn dân, 
26-5-82), 
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tồn khác cho đến khi trẻ em học hết 
cấp tiêu học một cách tốt đep, tiền 
thu nhập của người mẹ hụt đi do phải 
ở nhà tròng con đối với mộ(. số gia 
đình. Một _bà mẹ để mau, con đông, 
trong hoàn cảnh kinh tế gia đỉnh còn 
khó khăn, đương nhiên không thê nuôi 
đạy con một cách chu đáo. 


Nhu cầu của trẻ em inà xã hội có 
trách nhiệm đáp ứng có nhiều, nhưng 
quan trọng hơn cả là nhụ cầu phái 
Iriền gido dục. | 

Chất lượng giáo dục cần có những 
điều kiện vật chất bảo đảm, trước hết 
là số lượng và chất lượng đội ngũ 
giáo vien. lliện nay, số học sinh tính 
trên một giáo viên trong mỗi cấp học 
còn khá cao. Bình quân ở cấp phỏ 
thông cơ sở là 51,3 — ở cấp trung học 
là 18,2 (l). Do thiếu giáo viên, lao 
động của người dạy quá căng, ảnh 
hưởng tới chất lượng giáo dục. Chất 
lượng giáo dục còn phụ thuộc vào 
các điều kiện khác như: cơ sở vật 
chất, thiết bị, sách vở cho trường 
học, chế độ chính sách đòi với thấy 
giáo. Những điều kiện đó đòi hỏi sự 
đầu tư đáng kề của Nhà nước và nhàn 
đần, nhưng ngân sách của ta lại có hạn, 

Hiện nay do yêu cầu phát triền 
trường lớp quá lớn, lại thêm hàu quả 
cúa chiến tranh, 405 trường sở vẫn 
là nhà «tranh tre® tạm thời. Ơ cấp 
học mẫu giáo, mỗi phòng học dùng 
cho 3,05 lớp; ở phô thông cơ sở, mỗi 
phòng học dùng cho 2,05 lớp và ở phò 
thông trung học, môi phòng học dùng 
cho 1,5 lớp. Về chỗ ngôi, 2,09 trẻ em Ở 
mẫu giáo mới có một chó ngồi, tỷ lẻ 
đó ở phố thông cơ sở là 1,72 và ở phố 
thòng trung học là 1,3. 

Những điều trên giải thích vì sao 
các trường lớp còn phải học nhiều 
“ca Rips, khó báo đam chất lượng 7. 

Số đạn trẻ em tăng nhanh, đòi hỏi 
phải phát triển trường học. Trong 
trường hợp không cần đối dược giữa 
yêu cầu và khá nắng, sự thắp kém và 
sa sút trọng việc phát triển giáo dục 
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cả về quy mô lẫn chất lượng là điều 
khó tránh khỏi. 

Nếu tốc độ sinh đẻ và tỷ lệ tăng 
số dân văn cứ tiếp tục phát triền cao 
như hiện nay thì chất lượng giáe 
dục sẽ ra sao 2 

Người ở độ tuôi lao động (tỉnh từ 
15 đến 60 tuồi đối với nam và đến 55 
tuôi đối với nữ) chiếm 52,7 trong 
đân cư, với số tuyệt đối ngót 50 triệu 
người là một tiềm lực lao động xã 
hội lớn. Tỷ lệ đó là 75,9 ở nông thòn. 
24.1 ở thành phố (theo số liệu của 
Tông cục thống kẻ, Hà-nội., 1930). 

Trong hoàn cảnh nước ta, mỗi năm 
tại có hẻm khoang {1 triệu người đến 
độ tuồi: lao động. Điều kiện sản xuất 
không tăng đề có thể phát triển ngành. 
nghề cân đổi với số lao động tàng: 
ldin sao báo đn công ăn Diệc ldin đầu: 
đủ cho tắt cả mọi người 3 (6). Đó cùng. 


(4) Ở các mước phat triền cháu Âu se 
Liên -xô. bình quân +ö học sinh tính trên Ì siáo- 
viên tronz môi cáp học năm Ÿ 80 là như seu ` 
cấp Í : 19 học sinh : cấp lÌ: 135 bọc sinh: cập. 
II: |3 học sinh. : Theo tất hệu thống kế của 
DONESCO. Pans 1981). 

(5) Tỷ lệ lưu lan phản ảnh chất lượng giáo: 
dục ở cấp Ï tại một sò nước phát triền châu Âu. 
va Liên-xô như sau : Đan-mạch : 0: Na-uy. 
Ú: Thuy-điễn: Ö: Anh: 0: Liên-xô: 0,4 
Tiệp-kbác: 0.9, ĐPun-pa-n : :,8. Hung-ga-r) - 
1,9; Thụy-sĩ: 2,1, Y: 2,2, Hy-lạp: 2,3: Đa. 
lan: 2,6, Cạng bòa liên bang Đức: 2,7: Ở- 
Vật nảm: từ 5 — ]02o (Theo tại liệu thống Ằẳ: 
của UNESCO, Paris, 1981). 

Chỉ tiêu bình quân cho ! bọc sinh ở các 
nước phát triền la {767 do Ìa trong năm 1978, 
tăng 6,Ð lần so với năm 1960. Chị tiêu bình. 
quân co một học sinh ở các nước chậm phát 
tiên là 46 đỏ la trong năm 978. Nói chung. 
chì tiêu bình quân cho một kọc sinh ở các 
nước phát triền cao hơn ở các nước chậm phái: 
triền trên l2 lần. (Theo tài liệu thống ke 
của NESCO, Pans. 198). 

(6) Thu nhắp quốc dân tính theo đầu ngườr 
(U.S.dollars 1980) của các nhóm nước trên thể 
§1Ơơ! - 


: 1950 Ị l9óc 


1980 


Các nước cảng nghiệp: | 


phát triền ' 4130 ¡ 53580 |†0660 
Các nước trung bình 640 820 | 1580 

| Các nước chậm phát. | 

|triền, thu nhập thập ¡ T170 | 180 250 | 


— Theo tai liệu của ngìn hàng thể giới nàm 798) 


là một nguyên nhàn khách quan dăn 
đến việc nảy sinh nhiều mặt xáo động 
và tiêu cực trong đời sống kinh tế, 
xã hột: 

Miễn Bác với 28 triệu dân, có 2 
triệu ha đất trồng trọt, binh quân đầu 
người chưa được 2 sào Hác-bộ, miền 
Nam có khoảng 26 triệu dân với 3 
triệu ha đất trông trọt... 

Ờ đồng bằng sông Hàng mật độ dàn 
cư khá cao, từ 280 đến 850 người trên 
1 km, còn ở đồng bảng sông Cửu- 
long thưa hơn, mật độ đàn cư là 
khoảng từ 150 đến 9500 người trên 
{ kmÊ. Thậm chí có nơi rất cao như 
ba thành phố lớn: thủ dò Hà-nội 
1202 người trên ! km2, Hải-phòng 865 
người và thành phố Hö-Chi-Minh 1656 
người trên Í kmẺ. | 

Tất ca những điều đó tạo nên nhiều 
sức ép rất căng thẳng: như cảu về 
nhà ở, nước ăn, nguồn năng lượng. 
giao thông vận tái. vệ sinh. dịch vụ 
cho thành phố; đất đai trông trọt 
thiếu trong khi sức người thừa Ở 
vùng nông thôn đông dân. Cuộc sống 
thực tế đặt ra vấn đề: phải có sự phản 
bố dân cư và lao động hợp lý. có 
-quy ho3ech số đân ở thành thị và nông 
thôn hợp lý mới có thể có cuộc sống 
.no đủ, đồng đều. 

Vếu #ụỦ lệ sinh để cản Tiếp lục lăng 
đèn, khôn giảm để nhanh chóng, nhải 
(tà ở các oùng đóng đân oà lhành: phó, 
-chát lượng cuộc sống sẽ rd. sao 2 


* 


Chúng fa có thề làm g2 

Mặc dù việc tăng số đân quá mạnh 
wà quá nhanh không phải là nguyên 
-anhảàn duy nhất của đói nghèo (còn có 
nhieu nguyên nhân khác về kinh tế, 
xã hội), song phải thĩấy đó là một 
qguyên nhân quan trọng tác dòng 
tới sự phát triền và chất lượng cuỏc 
sống của toàn xã hội. 


- 


Tác đông qua lại giữa mức tăng số 


¬ 


lân với toàn bộ sự phát triển xã hội 


cũng như với chất lượng cuộc sống là 
vấn đề có tính quụ luật, có mỗi quan 
hệ nhàn quả. 

l— Phái dàu mạnh công tác giáo dục, 
làm cho mọi người hiều được các 
hiện tượng số dàn, những tác động 
qua lại của việc tăng số dân với sự 
phát triên kinh tế — xã hội và chất 
lượng cuộc sống cúa toàn xã hội, cũng 
như của tửng gia đỉnh và từng người. 
tạo thành một Ú thức xã hội. một tâm 
lý xã hội, một dư luận + “hội đúng 
đắn, thí hành chính` sách giảm tỷ 
lệ tăng số đâần ở nước ta càng nhanh, 
càng mạnh càng tốt. 


bộ mày thông tín, báo chí, phát 
thanh, truyền hình, phương tiện 
tuyên truyền công cộng cần được huy 
động vào cuộc vận động giáo dục này 
một cách có hiệu quà. 

2 — Hiện pháp cơ bản, 0pững chắc, 
lậu đài nhất là đưa việc giáo đục về 
số đàn vào chương trình học trong 
các trường thược hệ thống giáo đục phồ 
thông, từ các lớp thấp của trưởng phô 
thông cơ sở đến các lớp cao. Tại sao 2 
Vị thế hệ trẻ nam, nữ ở trường phồ 
thong, cứ một thập ký trôi qua, đã có 


“thể trở thành những người làm cha 


mẹ, Họ cần được chuẩn bị tốt về kiến 
thức, trình độ, ý chí, tình cảm, đề có 
thái độ đúng, quan niệm đúng, hành 
động đúng làm chủ cuộc sống riêng 
của mình trên lĩnh vực xây dựng gia 
định riêng. định quy mỏ gia đình, 
chăm sóc, đạy đỗ cón cái, và bảo đam 
chất lượng cuộc sống của gia đỉnh. 

Các trưởng thuộc hệ thống giáo dục 
người lớn chính quy và kbỏng chính 
quy, trong hệ thông đại học, trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề cũng 
cần đưa món đàn số học thành môn 
học bát buộc trong chương trình 
đào tạo. 

Trên thế giới biện nạv, nhất là ở 
nÏhng nước đang phát triển, động dàn, 
việc øniaáo đục về số đàn từ trong nhà 
trường đã được coi 
thực hiện có nên nếp. 


Ilrọng và được 
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3 — Những người đang làm cha, làm 
mẹ ở tuổi sinh để, hoặc trong một 
tương lai rất gản sẽ làm cha làm mẹ, 
cần được giáo dục, khuuến khích Ud 
lạo điền Kiện rất thuận liện dề thực 
hiện piệc sinh đẻ có kế hoạch. Họ cần 
được giới thiệu, huấn luyện đây đủ 
và cặn kẽ về mục đích và các phương 
pháp, kỹ thuật đề hạn chế sinh đẻ, 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 


Các đoàn thề quần chủng như Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ, Công đoàn có vai 
trò hết sức quan trọng trong việc giáo 
dục đoàn viên và hội viên của minh, 
nhất là những người ở độ tuổi sinh 
đẻ, thực hiện cuộc vận động sinh đẻ 
có kế hoạch và xây dựng gia dinh văn 
hóa mới, 


Thanh niên nam nữ cần được giáo 
đục và khuyến khích không lập gia 
đỉnh sớm, thậm chí lùi tuöi kết hòn 
lại càng chậm càng tòt. 


Trong những năm qua, chúng tà 
đã đầy mạnh cuộc vận động sinh dễ 
có kế hoạch và đã đạt được một số 
kết quả. Tuy nhiên kết quả đỏ còn Ở 
mức dò rất thấp. Thí dụ: dõi với phụ 
nữưở độ tuổi sinh để từ 19 đến 19, 
có khoảng 10 triệu người thì mới có 
khoảng 2 triệu người dùng các biện 
pháp sinh để có kế hoạch (theo tài liệu 
của Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh). 


Cưộc vận động sinh để có Rế hoạch 
cân bảo đảm đồng bộ được các mục 
tiêu: giam tỷ lệ sinh đẻ, bảo vệ sức 
khóe của bà mẹ và trẻ em, hạ thấp tỷ 
lệ chết ở trẻ em do thiểu định đưỡng, 
cải thiện điều kiện xã hội của phụ nữ 
và giúp từng cặp vợ chòng chủ động 
giữ được quv mỏ gia đình của mình. 


4— Trên cơ sở việc giáo dục thường 
xuyên, kiên trị, cin có những hiện 
phán hành chính — hình fÈ manh: mẽ 
nhĩam làm cho những chủ trương và 
biện pháp đã bạn hành về văn dòng 
kẻ hoạch hóa sia( định sinh để có 
kế hoạch được thực hiện có hiệu qua. 
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Những chính sách đó nhằm: 

— Khuyến khích và “khen thưởng 
thích đáng cả về vật chất lẫn tỉnh thần 
những nam nữ thanh niên kết hôn 
muộn, những cặp vợ chồng chỉ có đến 
hai con, những phụ nữ áp dụng triệt 
đề biện pháp sinh để có kế hoạch. 
Mặt khác, bớt dần, đi tới bỏ hẳn mọi 
ưu tiên về quyền lợi đối với những 
gia đỉnh, những cặp vợ chồng có từ 
ba con trở lên... Biện pháp này đương 
nhiên sẽ đụng tới nhiều định kiến về 
tàm lý xã hội, song không có cách 
nào khác. 

— Từng bước tăng cường các hoạt 
động bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và 
trẻ sơ sinh, tiếp tục phát huy những 
thành tựu và truyền thống tốt đẹp của 
chế độ ta trong lĩnh vực này nhằm 
øiảm các bệnh tật của phụ nữ, giảm 
tỷ lệ chết của trẻ em. Phô biến rộng 
rãi kiến thức nuôi con khỏe dạy con 
ngoan, đồng thời từng bước cải thiện 
các điều kiện văn hóa giáo dục phục 
vụ thiếu nhi, trước hết trong việc tô 
chức sư nghiệp giáo dục đề thiếu nhi 
được học tập trong hoàn cảnh có 
«q trường ra trường, lớp ra lớp, thầy 
ra thầy, trô ra trỏ, dạy ra dạy và học 
ra học * như lời đồng chỉ Phạm-Văn- 
Đồng đã chỉ thị trong Hội nghị sắng 
kiến kinh nghiệm toàn ngành gjáo dục 
năm 1951. | Ộ 

ð — Cần có một tö chức chuyên 
trách giúp chính quyền Nhà nước 
bào đầm thực hiện đường lối và 
chính sách về số dàn từ trung ương 
đến eơ sở, 

Trong phạm vị cả nước, việc thành 
lạp một Ủy ban quốc gia hoặc một 
tỏ chức có quyền hạn tương đương 
chịu trách nhiệm xây dựng các 
chương trỉnh, chính sách vẻ số đàn 
và làm nhiệm vụ phối hợp giữa các 
ngành chuyên mòn và các đoàn thê 
quận chúng để triển khai các chương 
trình dó là cần thiết ƠỞ các địa 


phương cũng cần có một tô chức 


(Xem liền trang 70) 


XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỮNG MẠNH: 
ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MANH 


O những đặc tính riêng 
của mình là giai cấp tiên 
tiến nhất, có tính tô chức 
và ký luật cao, là giai cấp 
triệt đề cách mạng, đại biều cho 
phương thức sản xuất tiến bộ nhất, 
và cũng là giai cấp đại biều chàn chính 
cho lợi ¡ích dân tộc, đồng thời mang 
tính chất quốc tế, giai cấp vô sản thế 
giới hiện đại đã và đang làm sứ mệnh 
lịch sử thế giới của mình là xóa bỏ 
chủ nghĩa tư bản, xày đựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên 
phạm vị toàn thế giới. 


(ai cấp công nhàn Việt-nam mang 
trong mìinh những .phm chất chúng 
của giai cấp công nhàn thế giới, đồng 
thời có những đặc điềm riêng như cỏ 
tính thân chiến đấu cách mạng rải 
đao VÌ bị ba tầng áp bức (để quốc xâm 
lược, phong kiến và tư sản trong 
nước); sớm trưởng thành về chính 
trị, không bị: chia rẽ vẻ tư tưởng và 
tò chức, tiếp thu được ảnh hưởng tôi 
của Cách mạng Tháng Mười Nựa; 
sớm thành lập chính đang của mình, 
có quan hệ kháng khít với nòng dàn, 
xay dựng được khối liên mình cộng 
nông vững chặc. Với tháng lợi hoàn 
toàn của công cuốc kháng chiến chồng 
Mỹ, cứu nước, giai cấp còng nhàn 
Việt-nam đã làm xong sứ mệnh giải 
phóng đàn tộc và đang tiến hành hai 


HẢI - ĐĂNG 


nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước và bảo 
vệ Tô quốc, đồng thời làm nghĩa vụ 
quốc tế, _ 

Thời gian qua, qua còng cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, giai cấp công nhàn tá 
đã từng bước phát triển và trưởng 
thành ca về số lượng và chất lượng. 
Hiện nay trong khu vực Nhà nước, 
có khoảng 3,4 triệu công nhàn và hao 
động đang làm việc, trong đó cán bộ 
khoa học kỹ thuật nghiệp vụ có gìn 
900 000 người, công nhàn Kỹ thuật 1.5 
triệu người. Trong 2 năm 19:6 — 1950, 
hơn 500000 công nhàn trẻ được đào 
tạo có hệ thống ở các trường kỳ 
thuật đã gia nhập đội ngũ cong nhàn, 
Đó là chưa kề 1,5 triệu thợ thủ còng 
chuyên nghiệp có mang ít nhiều tỉnh 
chất của giai cấp công nhàn. 

Nhin chúng, giai cấp công nhàn ta 
có những ưu điểm như : có Tĩnh tlnun 
tự lực tự cường, có tính năng động, 
thông mình, sáng tạo, kiến trì chịu 
đựng gian khó, quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm: 
vụ. Có ý thức tô chức ký luật, giữ 
gin truyền thông đầu tranh cách mạng 
và phầm chất tốt dẹp của giai cấp 
eöng nhàn, luôn luôn đi đu trong tt 
nghiệp Kháng chiến cứu HƯỚC Và XâV 
đựng chủ nghĩa xã họi. ứng trước 
những khó Khăn của đất nước, đại hộ 
phản công nhân tÓ ra vững vàng kiếêu 


1. 


“lịnh, tin tưởng vào đường lối lãnh 
-đạo của Đảng. | 

Trong lao.động sản xuất. khi gặp 
khó khăn, nhiều công nhân đã phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tìm 
-cách tận dụng vật tư, thiết bị đề duy 
trì sẵn xuất: khi có điều kiện sản 
xuất, nhiều công nhàn đã bám máy 
làm việc suốt ngày đêm đề bù lại thời 
gian buộc phải ngừng việc. Công 
nhàn ở các ngành trực tiếp phục vụ 
nông nghiệp đã hăng hái thị đua lao 
động sản xuất, phục vụ đắc lực cho 
mặt trận nòng nghiệp. Trong Xây 
dựng, nhiều công nhân đã sẵn sàng 
tạm xa gia đỉnh hoặc di chuyên cả 
gia đình đi xây đựng những công trình 
trọng điềm. những vùng kinh tế mới 
theo yêu cầu của cách mạng. Gần dây, 
với việc mở rọpg trà lương theo sản 
phim lương khoán, ở một số cơ SỞ 
đã xuất hiện khí thế lao động sản 
xuất SÔI nồi. 

Đổi với nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, 
thăm nhuận chân lý «không có gì quý 
hơn độc lập tự do», nhiều công nhàn 
tỏ ra sản sàng lên đường bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. bảo vệ Đăng 
và Nhà nước chuyên chính vỏ sản, 
bảo vệ thành quả của cách mạng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điểm cơ bản đó, đội ngũ công nhân 
nước ta vẫn còn nhiều nhược điềm, 
khuyết điềm: 

Trinh độ văn hóa còn thấp. Ở miền 
Bác, phần lớn công nhân mới vào 
nghề khoảng 5 — 10 năm nay, có văn 
hóa cấp H và cấp [H.Ợ miền Nam, công 
nhàn tay nghề tương đòi thành thạo, 
nhưng trình độ lý thuyết kém, và văn 
hóa thấp, phô biến là cấp L. 

Trỉnh độ tav nghề còn nón, bậc thợ 
bình quản là 2.96 trên 7 bậc. số công 
nhàn bạc T2 '27 chiếm 0Ã. bạc 
3 — 4/7 chiếm 55%, bạc 5 —ð6 — 7.7 chỉ 
-©€Ó 4,32% Có ngành bình quân 1000 
công nhàn mới có 1 thợ bạc 6, 

Công nhàn làu năm có trên {2 tuổi 
đời và trên 35 tuổi nghề còn ít, khoảng 
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12%. Công nhân trẻ có dưới 10 năm 
tuổi nghề chiếm khoảng 60X. Công 
nhân nữ có 50%. 

Do phần lớn công nhàn xuất thân 
từ nông dân hoặc dân nghèo, chưa 
được tiếp xúc nhiều với nền công 
nghiệp hiện đại cho nên tư tưởng, tập 
quán còn chịu ảnh hưởng nặng của 
thành phần xuất thân, của nền sản 
xuát nhỏ, tác phong công nghiệp và 
ký luật còn kém. 

Sức khỏe của công nhân nói chung 
kém, số ốm đau, mất sức. già yếu ngày 
càng nhiêu Thí dụ : ở mỏ than Quang- 
ninh hằng năm có hàng nghìn người 
phải nghỉ việc vị thiếu sức khóc. 

Cơ cầu đội ngũ công nhàn chưa cân 
đòi, đồng bọ. .Ïrong công nghiệp và 
vận tái, thiểu công nhân bao hành, 
sửa chữa. Trong xảy dựng. thiếu công 
nhàn trang trí, hoàn thiện. eông nhân 
xuy dựng các công trính ngầm... 

(iic ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa. ý thức và năng lực làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 
nhiều công nhân còn thấn: ý thức tôn 
trọng, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa 
và tiết kiệm còn kém. 

Tình hình nóng hồi hiện nay trong 
giải cấp công nhân là đời sống quá 
khó khăn, hầu hết không thề sống 
được bằng tiền lương cho nên không 
những không yẻn tâm, phấn khởi sản 
xuảt, sản bó với xí nghiệp, mà nhiều 
người đã phải “xoay xở * về kinh tế 
và có những biêu hiện tiêu cực, Đã có 
hàng vạn công nhàn bỏ xí nghiệp. 
công trường tìm lôi làm ăn khác. Mội 
số không ít công nhàn đã có những 


“hành động tha hóa như ăn cắp, móc 


"goặc... 

Trong còng nhân đang có nhiều lo 
lắng, bần khoăn: lo làng sản xuất 
giam sút, trí trệ, đời sống khó khăn, 
lo làng vẻ trật tự, an ninh không bảo 
đàm. lo lắng con cái hư hỏng, chịu 
nhiều ảnh hưởng xấu... Băn khoăn về 
tỉnh hình thu nhập khòng hợp lý. 
người làm ăn chính đáng thị khó khăn, 


kể làm ăn phi pháp thì giàu có: 
người làm nhiều hưởng ¡\, kẻ làm i1 
hưởng nhiều, công nhân, người trực 
tiếp làm ra của cải vật chất cho xã 
hội, đời sống lại quá khổ. Bản khoăn 
về nhiều hiện tượng tiêu cực hiện nay 
trong xã hội. 


Trong công nhân cũng đã xuất hiện. 


những hiện tượng không lành mạnh 
như ý chỉ phấn đấu, nhiệt tỉnh lao 
động giảm sút, kỷ luật lao động lỏng 
lẻo; nhiều công nhân có những biều 
hiện bị quan giao động trước những 
khó khăn của đất nước, giảm sút niềm 
.tỉn vào khả năng khắc phục khó khăn. 
chuyền biến tỉnh hình. Một số không 
1 công nhân, nhất là công nhàn trẻ, 
vị phạm đạo đức, phầm chất và lõi 
sống xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình như trên là do những 
nguyên nhân gì? Trước hết, phải 
khẳng định: về bản chất, giai cấp 
công nhân ta nói chung vẫn tốt, ván 
giữ được những đặc tính cơ bản của 
giai cấp công nhân. Hàng triệu công 
nhản đang bám máy sản xuất, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khác 
phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. 
Năm năm qua, 65Ã cơ sơ sản xuất, 
kinh doanh phát huy khả năng tiềm 
tàng đã làm ra một khối lượng sản 
phầm nhiều hơn l5 so với mức 
nguyên liệu, vật tư Nhà nước cung 
ứng. Cũng thời gian này, công nhân 
viên chức đã phát huy và áp dụng hơn 
900 ngàn sáng kiến làm lợi 1 500 triệu 
đồng cho Nhà nước. Những nhàn tố 
mới, những điền hình tiên tiến trong 
nhiều lĩnh vực hoạt động đã nói lên 
rất rõ tỉnh thần cách mạng sáng tạo 
của đội ngũ công nhàn viên chức chúng 
ta. Cần khẳng định điều này đề giữ 
vững và nàng cao lòng tín đổi với giai 
cấp công nhân, không ngừng phát huy 
vai trò và khả năng cách mạng to lớn 
của giai cấp công nhàn nước ta. 

Trong đội ngũ công nhàn, viên 
chức, có những băn khoăn, lo lắng, 
những hiện tượng tiêu cực nói trên 
là do nhiều nguyên nhàn khách quan, 


chủ quan, mà sau đày là mấy điềm 
cơ bàn: 

— Nước ta vốn là một nước nông 
nghiệp lạc hbạu, chưa có nên công 
nghiệp hiện đại và hiện nay sản xuất 
nhỏ văn còn phô biến, Phần lớn công 
nhân xuất thần từ nông dân, cho nẻn tư 
tưởng, tác phong, thói quen, nếp nghĩ, 


cách làm ăn còn ïn đậm đấu vết của 


người sản xuất nhỏ. Do đó, giai cấp 
công nhàn nước ta tuy có những đặc 
tính cơ bản của giai cấp công nhân 
quốc tế, nhưng chưa đạt được mức 
cao như giai cấp công nhàn hiện đại 
Ởở các nước công nghiệp tiên tiến. 

— Đường lối kinh tế của Đẳng là 
đúng, nhưng do bố trí cơ cấu kinh 
tế chưa hợp lý, và nhất là do tô chức. 
quản lý kinh tế Rẻêm, duy trì quá làu 
cơ chế quản lý hành chính, quan liêu, 
bao cấp, chàm cải cách chính sách 
giá cả và tiền lương, đến khi điều 
chỉnh giá cả thị lại có những khuyết 
điểm mới. đời sông lại khó khăn cho 
nên công nhàn viên chức cũng như 
nông đản không phần khởi sẵn xuât, 
công tác, nắng suất lao động và những 
mặt hoạt động khác sút kém. 

Kế hoạch hóa kinh tế chưa kết hợp: 
chát với kế hoạch hóa xã hội, xây đựng. 
kinh tế chưa gắn chặt với xây đựng: 
giải cấp công nhân, Lâu nay chúng 
ta có phản coi nhẹ việc đào tạo, rên 
luyện đội ngũ công nhân; mới có 42% 
còng nhàn được đào tạo ở các trường 
và chất lượng đào tạo còn thấp. Việc: 
tô chức và cải thiện đời sống vật chất 
và tính thần- cho cóng nhận chứa 
được quan tìm đầy đủ. 

— lỗ chức và hoạt dòng của công, 
đoàn còn nặng về hình thức, công 
tác giáo dục chỉnh trị, tư tưởng còn 
hời hợt, mọt chiều, chưa gắn với 
thực tiên, nhất là với những văn đề 
nóng hồi dang đặt ra trong cuộc sóng, 


H 


Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng 
của giai cấp công nhàn do Đảng 
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cộng sản lãnh đạo. Sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhàn là xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. Đo đó, muốn xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản phải xây 
dựng giai cấp công nhàn vừng mạnh. 
Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội 
của đăng cộng sẵn và đẳng cộng sản 
là đội liên phong của giai cắp công 
niàn., Vị vậy, muốn xây dựng đăng 
.công sản vững mạnh. khỏng thê không 
chăm lo xày dựng giai cấp công nhân 
vững mạnh. Xác định vat trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân là vấn đề 
cốt tử của cách mạng ở mỗi nước. 
Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua đẳng tiên phong của mình 
không chỉ thề hiện ó mặt tô chức 
mà quyết định là ở đường li chính 
trị của Đảng. Đó là đường lỗi cách 
mạng của giai cấp công nhàn, thể 
hiện dúng dắn lặp trường và quan 
điềm của giai cấp công nhàn. Cho 
nên, để lăng cường vai trò lành dạo 
của Đăng, cần phải tăng cường xây 
dựng ghủ cấp công nhàn. Và mặt 
khác, có đẳng tiên phong lãnh đạo 
thi giai cấp công nhân mới có thê 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình. Quan hệ giữa giai cấp công 
nhân với Đăng là như vậy. Song làu 
nay, trong cán bộ, đáng viên chúng 
ta không phải mọi người đều nhận 
thức đảyv dũ như vậy; mà còn có xu 
hướng tách rởi giai cấp công nhân 
với Đẳng, thưởng chỉ thấy Đẳng lãnh 
đạo, chứ không thấy vai trò lãnh đạo 
cách mạng của giai cấp công nhàn, 
từ đó dẫn đến coi nhẹ xâyv dựng 
giai cấp công nhàn, cöi nhẹ vai trỏ 
công đoàn—tö chức quần chúng rộng 
lớn của giải cấp công nhàn. 

Tử sự phàn tích nói trên, chúng 
ta thấy rằng xây dựng giải cấp công 
nhận là vấn đề rất quan trọng, là 
nhiệm vụ cúa Đăng, của công đoàn, 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, của 
tặt ca cán bộ, đăng viên. De xây 
dựng giai cấp công nhàn vững mạnh, 
phải nghiên cứu và giải quyết nhiều 
văn đẻ; trong những năm trước mát, 
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cần tiến hành tối những công việc 
quan trọng sau đây: 


1 — Giai cấp công nhân là sản 
phầm của dại công nghiệp, công 


nghiệp có phát triền thì giai cấp 
công nhân mới lớn mạnh. Cho nên 
muốn xây dựng giai cấp công nhân, 
vấn đề cơ bản là phải ra sức phút 
Iriền công nghiệp, từng bước thực 
hiện nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ là công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. Muốn vậy, một mặt 
phải quán triệt đường lối chung về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lỗi kinh tế của Đảng: xây dựng cơ 
cấu kinh tế hợp lý, kết hợp dúng 
đắn công nghiệp và. nông nghiệp, 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, kết hợp phát triền lực 
lượng sẵn xuất với hoàn thiện quan 
hệ sản xuất, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng... Mặt khác, phải đôi mới 
quản lý kinh tế, xóa bỏ quân lý theo 
lối hành chính quan liêu bao cấp. 
thực hiện phương thức quản lý kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, lấy hiệu 
quả kinh tế làm tiêu chuẩn cao nhất, 
lấy lợi ích kinh tế làm động lực quan 
trọng, điều khiền nền kinh tế chủ 
yếu bằng phương pháp kinh tế, nhăm 
làm cho mọi người lao động, mọi tô 
chức kinh tế tự giác đầy mạnh sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện 
tốt đường lõi chỉnh sách của Đảng, 
phục vụ tốt đời sống nhần dàn. 


Đó là những tiền đề kinh tế rất 
quan trọng đối với việc xây dựng 
đội ngũ công nhàn, 

2— Văn đề cấp bách nhất, trực 
tiếp nhất là phải giải quyết đời SÒNng 
cho công nhàn. Xuất phát từ tình 
hình thực tế của Liên-xỏ năm l9], 
Lê-nn đã nói: ®7rong mọi nườc 
bị làn phá. nhiệm pụ đầu tiên là phải 
cứu người lao động. Lực lượng: sản 
uảt hàng đầu của toàn thề nhân loại 
là công nhàn, là người ao đọng. Nếu 
họ còn thị chúng tà sẽ cứu vàn vả 


khỏi phục lại được tất cđ (1) Tình 
hinh kinh tế —- xã hội của ta biện 
nay tuy không hoàn toàn giống tỉnh 
hình ở Liên-vô lúc đó, nhưng riêng 
về mặt tiền lương và đời sống của 
công nhân thì có những dáng nét 
tương tự.ĐIiền lương và đời sống 
của công nhàn ta hiện này SỐ với 
năm 1960 cũng gần giỏng như tiền 
lương và đời sống của công nhàn 
Liên-xô năm 1918 —1920 so với nấm 
1913. Vi vày, vấn đề cấp bách nhất, 
trực tiếp nhất hiện nay là phải thật 
sự chăm lo giải quyết đời sống cho 
giai cấp công nhàn. 


Đề giải quyết đời sống cho công 
nhàn. trước mắt cần thực hiện kiến 
quyết và có hiệu quá các biện pháp 
như: bảo đảm cung cấp theo định 
lượng, theo giá ồn định các mặt hàng 
thuộc nhu cầu thiết yếu của đời sống : 
áp dụng rộng rãi và đúng đán các 
hình thức trả lương tiên bộ như 
lương khoán, lương sản phảm, lưỡng 
thời gian có thưởng... đề tăng thu 
nhập cho công nhân; thực hiện việc 
phụ cấp lương tương ứng khi diều 
chỉnh giá... Dòng thời cần tích cực 
chuẩn bị đề có thể tiến hành càng sớu 
càng tối việc cái cách lượng cơ bàn, 
thực hiện. đúng nguyên tác phản 
phối theo lao động, tim cho Tiến 
lương thái sự là nguồn sòng ch yẽu 
của người lao động, mức tương lỗi 
thiều phải bảo đảm lái sưa vuất sức 
lao động. Có như vậy mới gắn được 
công nhàn viên chức với xí nghiệp, 
cơ quan, công trưởng..., làm cho họ 
toàn (âm, toàn ý dem hết sức lực, tài 
năng công hiển cho sự nghiệp xảav dựng 
chỉ: ghĩa xã hội: tử đó mà đây mạnh 
sản xuất, on định đời sông. Liên tới 
xóa bỏ tận gốc các hiện THỢNG liêu 
ctrc trong xã hội. 


Thực tế ở Xi nghiệp đánh cá Vũng- 
tàu - Côn-dảâo, xí nghiệp đẹt Thành- 
công và ở các mô than gản dày đã 
chứng mình ràng điều này có thê 
làm được. Khi có cơ chế quản lý và 


chỉnh sách tiền lương đúng. bảo đấm: 
đời sống cho công nhàn thị họ sẽ bám 
nhà máy, hầm mỏ đề sản xuảt. dem 
lại lợi ích cho Nhà nước, cho tập thê 
và cho bản thân họ. 


‡— Một vấn đẻ rãi quan trọng đề 
xây dựng giai cấp công nhàn vững 
mạnh là phát triền vững chắc công 
tác dạy nghề trong hệ thống giáo dục 
quốc dân cũng như trong các cơ sở 
sản xuất, làm cho những công nhàn 
đang làm việc và những người sắp 
bước vào nghề có đủ tiêu chuần công 
nhân phục vụ tốt sản xuất. 


Cải tiến việc kế hoạch hóa cóng 
tác dạy nghề, làm cho kế hoạch dạy 
nghề gắn với. kế hoạch phát triển 
kinh tế, bảo đảm tạo ra lực lượng 
lao động kỹ thuật và nâng cao trình 
độ nghề nghiệp, sát hợp với vêu cầu 
của cúc ngành kinh tế quốc dàn, 
điều chỉnh lại quy mò đào tạo cho 


thích hợp, tránh tỉnh trạng thừa 
số lượng và thiếu chất lượng 
như hiện nay. Tiến hành kẻ hoạch 


hóa dạy nghề theo ngành kính tẻ — 
kỹ thuật kết hợp với kế hoạch hóa 
dạy nghề theo địa phương và vùng 
lãnh thô nhằm cân đỏi nhu câu và 
khả năng đào tạo theo ngành và 
trên từng địa phương (bao gồm ca 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương). Tiến hành kế hoach hóa 
dạy nghề mọt cách tông hợp, dòng 
bộ, vào từng thời điềm thòng nhàt, 
theo năm học, giữa các ngành giáo 
dục nhằm thực hiện sự cần dời trong 
nội bộ hệ thống giáo dục và căn đổi 
giữa hệ thống đào tạo và hệ thông 
kinh tế. | 

Trên cơ sở kế hoạch hóa dạy nghề 
mà sắp xếp, hoàn chỉnh và phát 
triển có mức độ hệ thống trường đạy 
nghề các loại làm cho hệ thông 
trường dạy nghề kế tuc đày dủ hệ 
thống trưởng phô thòng, báo dâm 


(1) V.]. Lê-nin: Toàn tép, tập 38. Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va. 1977, tr. 420. 
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hướng nghiệp và dạy nghề cho số 
đông học sinh tối nghiệp phê thông. 
lệ thống trưởng dạy nghề ở nước 
ta bao göm các loại: trường dạy nghề 
tuyên học sinh có trình độ văn hóa 
- phỏ thông cơ sở (đây là loại trường 
chủ vếu phù hợp với trình độ giáo 
dục phỏ cập hiện nay): trưởng dạy 
nghề tuyên học sinh tốt nghiệp phô 
thông trung học; trung tàm dạy nghề 
ở các huyện, quận. thị xã đề dạy 
nghề rộng rãi cho thanh niên, 
thiếu niên bảng nhiều phương thức 
thích hợp. Cần mỡ thử các trường 
vừa dạy nghề, vừa dạy văn hóa đến 
bạc phô thòng trung học. Ngoài ra. 
môi cơ sở sản xuất công nghiệp. nòng 
nghiệp, thú công nghiệp nên có lớp 
đạy nghé, thu hút tất cá những người 
có tav nghề giỏi vào việc phỏ cập 
nghe nghiệp. 

Để hoàn chính và phát triển (Ớ 
tức độ thích hợp) các trường dđạy 
nghệ, một văn đề quan trọng là phải 
đầu tư đề xay dựng trường SỞ, trang 
bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
trường, coi đây là một trong những 
hướng đủu từ ưu tiên (đầu từ nghiên 
cứu và đầu tư đào tạo), đồng thời 
chủ Ý mớ ròng và củng cố hệ thống 
trường sư phạm kỳ thuật ở các tỉnh 
và thành phố để đào tạo giáo viên 
dạyv nghề. 

Mặt khác, cần tiến hành cải cách 
nội dụng và phương pháp đảo tạo 
cho thích hợp. Về nội dung đào tạo, 
cần chú ý kết hợp dào tạo theo nghề 
rộng và nghề hẹp. giỏi một nghề, 
biết nhiều nghề ;chuần bị lực lượng 
lao động dự trừ theo nhiều bạc thang 
trinh dó, phù hợp với điều kiện nền 
kinh f€ từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
vúất lớn xã hội chủ nghĩa. Vẻ phương 
pháp dào tạo, cần giải quyết tốt việc 


kết hợp giữa lý luận và thực hành, 
giữa đào tạo và sản xuất, dể còng 


nhàn ra trường là có thể làn việc 
dược ngay. 

Đi đói với đào tạo tại trưởng, cần 
đặc biệt coi trọng việc hồi dưỡng tại 
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chức, sắp xếp thì giờ hợp lý cho công 
nhàn vừa làm. vừa học, phát động và 
duv trì thưởng xuyên phong trào 
“luyện tav nghề, thi thợ giỏi ”®, ở các 
xi nghiệp, công trường đề nâng cao 
tav nghề và nàng cấp. nàng bậc cho 
công nhân, 

4 — Tăng cường hoạt động của công 
đoàn. Công đoàn là tô chức quản 
chúng rộng lớn nhất của giai cấp công 
nhàn, là trưởng học của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Cho nên 
tăng cường hoạt động của công đoàn 
sẽ tác động trực tiếp đến việc xây 
dựng và phát triền giai cấp công 
nhân. 

Công đoàn cần tăng cường giáo dục 
chính trị, tr tưởng, nâng cao giác 
ngộ xã hội chứ nghĩa cho giai cắp công 
nhàn. Công đoàn cùng CC cƠ 
quan Nhà nước tổ chức việc học lặp. 
nàng cao trình độ chính trị, văn hóa. 
kỹ thuật của công nhân, và từ trong 
phong trào quần chúng, trong thực 
Liên sản xuất tmà- phát hiện và đào tạo 
những cán bộ quản lý giỏi. Trong công 
tác giáo dục, cần tránh các khuyết 
điểm như sơ lược, đơn điệu, mội 
chiều, thụ động ; chú ý nêu cao những 
gương sáng trong công nhàn về thái 
độ lao động xã hội chủ nghĩa, ve ý 
thức tô chức kử luật, về tính thần.tu 
lực, tự cường. phát huy sáng kiến. 
tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, năng 
lượng, đóng thời đấu tranh khác phục 
những hiện tượng tiêu cực, nhất là 
lệ ăn cáp. lợi lông kỷ luật lao động 
tronø một số còng nhân. 


VỚI 


Công đoàn cần đặc biệt chú ý phát 
huy và bảo đảm vai trò làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, trước hết là làm 
chủ tập thẻ về kính tế, của giai cấp 
công nhàn, tạo điều kiện cho công 
nhân viên chức tham gia quản lý cơ 
quan, xí nghiệp. Gần bộ công đoàn cần 
giữ mối Hến hệ mặt thiết với công 
nhàn, Thường Xxuvên tiếp xúc, tìm 
hiệu ý kiến, nguvện Vọng của công 
nhận về các vận đề kinh tế và cùng 
với các eơ quan Nhà nước nghiên cứu 


tra lời, giải quyvết kịp thời, thỏa đáng 
các vấn đề do công nhân nêu lên. Chú 
ý mở các điễn đàn kinh tế, hội thảo 
kinh tế, tạo điều kiện cho công nhàn 
đóng góp ý kiến vào các *ân đe kinh 
tế, mở rộng đấu tranh tự phê bình và 
phẻ bình về quản lý kinh tế trên báo 
chí và nếu có điều kiện thi cá trên đài 
phát thành và truyền hình. 


Công đoàn cần tham gia có hiệu 
qua hơn vào nhiệm vụ quan lý kính 
tế, quản lý xí nghiệp, hợp sức với cơ 
quan Nhà nước giải quyết các vấn đề 
cụ thê về điều kiện sản xuất, cùng với 
xí nghiệp. cơ quan đây mạnh phong 
trào thị đua xã hội chủ nghĩa, động 
viên công nhân ra sức khắc phục khó 
khăn về năng lượng. nguyễn liệu. 
thiết bị, khai thác mọi khá năng tiềm 
tàng của môi xi nghiệp và của đài 
nước đẻ giữ vững và phát triêền sản 
xuất. Đưa phong trào thị dua đi vào 
chiều sâu bằng cách cai tiền phương 
pháp lao động, ứng dụng khoa học Kỹ 
thuật và đổi mới quan lý để tầng năng 
suất lao động. đạt hiệu qua và chàảit 
lượng eao. 


Công đoàn cân cung VỚI Các CƠ 
quan éNhà nước chăm lo hơn nữa đời 
sống vàt chất và tính thần của công 
nhân viên chức, không những ở cơ 
quan, xí nghiệp mà ca ở từng giá 


đỉnh, từng khu tập thẻ, đặc biệt chú 
ý việc giáo dục thiểu niên, nhí đóng 
con em công nhàn viên chức, và giữ 
gin an nình trật tự, làm cho công nhàn 
viên chức vẻn tàm sản Xuất và công 
tác. Cân đầy mạnh hoạt động kiểm tra 
của công nhàn nhằm bảo đảm thực 
hiện tốt các chính sách của Đang và 
Nhà nước đối với đời sóng công nhân 
win chức, bảo đâm phần phối hàng 
hóa công bằng hợp lý, đưa hàng đến 
tận tav người lao động. Tô chức công 
đoàn căn can thiệp vào những trường 
hợp ví phạm chế độ, chính sách, báo 
địm đời sống công nhàn viên chức. 
khác phục tỉnh trạng chỉ trương một 
đằng, thí hành một nẻo. 

Đề làm tròn các nhiệm vự nói Trên, 
cần kiện toàn tô chức cong đoàn, nhật 
là công đoàn cơ sở, đổi mới phương 
pháp hoạt động và tác phong công tác 
của cán bộ công đoàn, kiên quyết 
khác phục lối hoạt động quan liệu, 
hành chính. xa rời quận chúng, khói 
phục truyền thông vận động quan 
chúng của Đăng, làm cho toàn bộ hoạt 
động của công đoàn đi sâu vào các 
lĩnh vực sản xuất và phản phôi, lưu 
thông, đi sát quản chúng và thật sự 
vận động quản chúng góp phần thiết 
thực tạo ra những biến đổi tốt trong 
kinh tế và dời sóng, đồng thời xảv 
dựng con người mới xã hội chủ nựhĩa, 
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Nhan đọc tác phầm của đồng chí Lê - Duần 
VỀ LÀM CHỦ TẬP THỀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


UỐN sách Về lâm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của đồng chỉ Lè- 
Dunn đo Nhà xuất bản Sự thật xuất 
bản nhàn dịp chào mừng Đại hội thứ 
V của Đăng là tuyển tập những bài 
mói và bài viết của đồng chí, trong 
đó văn đề làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa được trình bày một cách rõ 
ràng, sâu sắc, cụ thể và có hệ thông. 
Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ quan điểm 
về làm chủ tập thề đã được lò Chủ 
tịch nói đến từ cuối thập KÝ 50, Đồng 
chí luôn luôn nhìn mạnh lý luận vẻ 
làm chủ tập thể không phái là cát gì 
kháe sự cụ thê hóa *tư tướng làm 
chủ tập thể đã được các nhà Kính 
điển nêu ra». Mác, Áng-ghen và Lê- 
mín đẻu đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa xã 
hỏi là một chế đỏ, trong đó con người 


bạt đầu làm chú xã hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bản thàn, là 


mọt chế độ mà yếu tố chủ đạo là 
«tính eộng đồng ®, *tính tập thẻ ®, là 
bước phát triển cao nhất trong sự 
tiến hóa của loài người. LÝ luận cửa 
Đấng tạ đồng thời là sự vận dụng có 
chọn lọc vào hoàn canh nước ta kính 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản của các nước 
anh em, đặc biết là của Liên-xó. Quan 
điểm làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa của Đăng ta còn vuật phát từ 
đặc điềm của nước ta là từ sẵn xuất 
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nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa, đề khẳng định rằng muốn 
đưa cách mạng đến toàn thắng, thì 
(điều kiện quuết định trước liên là 
phúi thiết lập 0d không ngừng tàng 
cường chuyên chính »ô sản, hực hiện 
Mì Không ngừng phát huy quuên làm 
“hủ lặp thề của nhàn dàn lao động » 
(tr. 11) Ÿ, sự nghiệp ấy đòi hỏi Dáng 
ta, nhàn dàn ta « phát huy rất cao tính 
chủ động, síng tạo và tự giác trong 
quả trình cách mạng xã hội chủ 


nghĩa ? (tr, 14). _ 


Trong nhiều bài phát biêu, đồng 
chí Lê-Duan đã khẳng định và luận 
chứng rằng lm chủ lập thê la bạn 
chảt của chủ nghĩa vũ học Đó chính 
là một quan hệ vũ hội cơ bản hình 
thành mọi cách khách quan lrên cƠ 
sở chẽ độ công hữu Đề tr liệu sản xràt. 
(hệ đò sở hữu này tạo điều kiện cho 
nhân đản lao động làm chủ tập thê 
le lượng lào động, quá trình sản 
xuất và sự phản phối sản phầm — 
tức là làm chủ tập thê về kinh tế. 

Xâv dựng chế độ làm chủ tập thê 
là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh 


* Những đoạn trong ngoặc kép có ghỉ fồ số 
trang là trích từ tác phầm + Về làm chủ tập thê 
xã họi chủ nghĩa ° của dòng chí Lẻ-Duần. Nzb 
Sự thạt, Ha-nói, 1981, (P. T,) 


các quan hệ xã hội thể hiện ngày 
càng đầy đủ sự làm chủ của nhân 
đản lo động về tất cá các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã họi, v.v. 
« Nền tảng của chế độ làm chủ tập 


thề xã hội chủ nghĩa là một cơ cấu: 


kinh tế hợp lý báo đảm thỏa mẫn 
ngày càng đầy đủ như cầu vật chất 
và văn hóa của nhân đàn trên cơ SỞ 
không ngừng phát triền sản xuất với 
trình độ kỹ thuật ngày càng cao. 
Không có cơ cấu kinh tế đó thì căn 
bản không thê có dàn chủ, căn bản 
không thể nói đến quyền làm chủ tập 
thẻ» (tr. 135). Về mặt chính trị “chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
thể hiện một cách: tập trung ở sự làm 
lập thề của nhân dàn lao động 
(múa nòng cốt ld liên minh công nóng), 
chủ uếu bằng NXhủ nước ta hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đxng liên 
phong của giai cấp công nhàn» 
(tr. 16 — 17). 


Làm chủ tạp thê vẽ chính trị là 
điều kiện tiên quyết đề xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dàn lao 
dòng về mọi mặt. Vị vậy đông chỉ 
Lê-Duän đã nhấn mạnh nhiều đến vấn 
đề xây dựng cơ chế làm chủ tạp thê: 
Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ, Nhà nước quản lý, và đề ra 
những biện pháp về mặt tỏ chức 
nhàm báo đảm Dang lĩnh dạo, Vhà 
nước quản TỦ, rốt cuộc tà đè nhan dàn 
lqo động làm chủ. 


Đồng chí Lê-Duin chỉ rõ chế độ 
làm chủ tập thề pừa là mục liêu, bừa 
là động lực của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Đồng chí nói: “Chế dộ 
mới đỏ chỉ có thẻ thật sự vững chắc khi 
nó trở thành Kết qua «tự nhiều ð của 
kính tế mới, nghĩa là Khi chúng tì đã 
xàv dựng được một nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa tương đối phát triển 
làm cơ sở cho nó ® (tr, 5Ñ), Về phía chè 
đó làm chủ tập thể là phương tiện, 
đồng chí phần tích: «e Tử sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện cơ sở vat chát — kỹ 


thuật chưa có gì đáng kề thì chỗ dựa 
to lớn nhất là sức mạnh của làm chủ 
tập thê. Do đó đi ngay vào làm chủ 
tập thẻ, trước hết là làm chủ đối với 
đảt đài và lao động, xây dựng ngày 
những cơ sở ban đầu của chế độ làm 
chủ tạp thê, là một vấn dề có tỉnh 
quv luật trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước tạ » (tr, 131). 


Quan điềm của Đăng ta về chế độ 
làm chủ tập thê đã được đồng chí lLê- 
Duân trình bày một cách sinh động. 
Đồng chí khóỏng vẽ ra một mò hình 
xã hội lý tưởng với những chỉ tiết 
đầy đủ mà chỉ nêu lên những phương 
hướng chỉ dạo phủ hợp với bán chàt 
của Xã hội xã hội chú nghĩa đã hình 
thành từ hơn 60 năm nay trên thế giới 
và dang hình thành ở nước ta đề chỉ 
đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ớ nước ta. 


* 


Một vậu để thường được nhiều 
người đặt ra: chế độ làm chủ tập thê 
thật là ưu việt. Nhưng thực tế xã hội 
đang điển ra trước mat chúng ta xem 
chừng chưa chứng. thực cho lý luạn. 
Ta nói làm chú tập thể nhưng chung 
quanh ta biết bao nhiều điều trải 
pgược: khòng phái làm chủ tập thể 
mà đầy giày hiện tượng làm chủ theo 
kiều phường hội, làm chú cá thể, vô 
chính phú, vỏ kỷ luật, chủ nghĩa cục 
bộ, địa phương: không phi làm chủ 
mà độc đoán, chuyên quyền, ví phạm 
đàn chủ vẻ phía một số khoòng ¡Ð cần 
bộ có chức có quyền, và bị mát quyven 
đàn chú, bị trù đạp vẻ phía những 
người bị lãnh đạo đưới quyền; 
không phái là làm việc với tỉnh thân 
làm chứ mà là làm việc theo kiêu 
làm thuê với tất ca những biều hiện 
tè hại của nó: án cáp của công, chà v 
lười, lần còng, v.v. Vậy thư hỏi lý 
luận về làm chủ tập thể có vận dụng 
được Vào chặng đường trước mát của 
thời kỷ quá độ không 2 Tiện này 


- 


Nà 


chúng †a đã có chế độ làm chủ tập 
thể chưa ? Nếu có thì giải thích như 
thế nào về các hiện tượng tiêu cực 
trải với bản chất của chế độ làm chủ 
tập thê 2 

Nghiên cứu tác phẩm của đồng chí 
l.ê-Duän, chúng ta sẽ tìm thấy được 
câu trả lời, 

Làm chủ tập thê là một quan hệ xã 
hội khách quan. Nó xuất hiện mội cách 
tất vếu cùng với việc thiết lập chuyên 
chính vò sản và quá trình cải tạo xã 
hỏi chủ nghĩa và xày dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

[Hiện nay, qua gần 30 năm tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Hác và 7 năm tiển hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước dưới sự 
lành đạo của Đăng, chúng ta phản đầu 
xà dựng một loạt quan hệ kinh tế— 


xà hội đáp ứng vêu cầu của quan hệ - 


Làm chủ tập thẻ, Nhân đân ta nói chúng 
làm chú ruộng đảt, xi nghiệp công 
nghiệp, hầm mỏ, hệ thống ngàn hàng, 
hệ thống giao thông. thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, v.v.; làm chủ hệ 
thông trường học, các cơ SỞ văn 
hóa, các bệnh viện và các công trình 
phúc lợi công cộng khác; đã tự mình 


xav dựng nên bộ máy Nhà nước 
với các cơ quan quyền lực của 


mình, v.v. Chúng ta đã bước đìu xây 
dưng được những thiết chế, quy định, 
chế độ nhằm bào đảm quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động như: 
Hiện pháp, các đạo luật, các điều lệ xi 
nghiệp, điều lệ hợp tác xã và một loạt 
văn bản pháp quy cùng như giao ước 
khác, 

Nhưng cũng rõ ràng là chế độ ày 
đòn xa Hới được hoàn thiện. Vì: 

AföI là ;: bạn thân quan hệ Ñháạch quan 
cũng đang hình thành 0d clura hon BỊ, 

(luũng ta đã thiết lập chế độ còng 
hữu vẻ tư liệu sản xuất trong các 
ngành công nghiệp chủ vếu và đòi với 
một bộ phận lớn trong nòng nghiệp. 
Nhưng một bộ phân không nhỏ nông 
nghiệp tở miễn Nam) văn chưa được 


tRe 


cải tạo theo con đường hợp tác hóa. 
Một bộ phận không nhở thủ còng 
nghiệp và tiêu công nghiệp còn nằm 
trong tay tư nhân. Hoạt động kinh 
đoanh công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa cũng đang tồn tại. Giữa các 
thành phản kinh tế đó đang điễn ra 


. cuộc đấu tranh gay go, phức tạp đề 


giải quyết vấn đề «ai thắng ai ? » giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa, giữa chế độ 
làm chủ tập thê và chế độ sở hữu cá 
thể tư nhàn. | 


Không những thế, ngay ở những 
nơi mà quan hệ làm chủ tạp thê đã 
được thiết lập. thì sự chín muồi của 
quan hệ 2 cũng còn ở trình độ rồi 
Ihăp., trong khi đó thị, theo lập thường 


khoa học, “Chế độ làm chú tập thể 


phi dựa trên cơ sở nên kinh tế mới, 
xã họi chủ nghĩa. Chưa có nén táng 
vat chát là nén sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa thị chế độ làm chủ tập thê 
chưa có điều kiện thực hiện đàãy đủ, 
bởi vị, như Lê-nin đã nỏi, trình độ 
đàn chủ không thê vượi quá trình độ 
phát triền của kinh tế »ø (tr, 157). 


Hai (da, bạn thần chúng ta, những 
người có sứ mệnh lịch sử xày dựng 
chế độ mới một cách tự giác, chưa 
phản ánh được đây đủ quan hệ làm 
chủ tập thê khách quan và trình độ 
hiện nay của quan hệ đó, chưa nắm 
vững được các quy luật chị phối 
quan hệ đó, vì vày chưa tìm ra được - 
những hình thức tô chức, thiết chế. 
quy định, chế độ tương ứng nhằm bào 
đảm đầy đủ quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. Bởi vị, «Quyền 
làm chủ tập thể của nhàn đân lao 
động không chỉ thư hẹp trong các 
quyền chính trị của công đân, mà 
phải được thể chế hóa đây đủ trong 
sạn xuất, phần phối. lưu thông và tiêu 
dùng, vẻ kinh tế, chính trị và văn 
hóa, ở cơ sở, địa phương và trong cả 
nước » (tr. 170). Những sự thiếu sót 
về luật lẻ, cộng thêm sự buêng lỏng 


quản lý đang là một nguyên nhân 


quan trọng gày ra nhiều vụ vị phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm giảm. 
thậm chí trong nhiều trường hợp 
làm mất hẳn ‹hiệu lực của các chủ 
trương. chính sách của Đảng và Nhà 
nước?®. Nó hạn chế chúng ta trong 
việc xây đựng một bộ máy Nhà nước 
có hiệu lực, xây dựng một hệ thòng 
quản lý kinh tế phù hợp với chặng 
đường trước mắt của thời kỷ quá độ. 
lồng chí Lê-Duần vạch rõ: « Bộ máy 
Nhà nước vô sản không chỉ là một 
cơ quan cai trị. Nó còn là một cơ 
quan quản lý kinh tế, một bộ máv 
điều hành' nền sản xuất xã hội trẻn cơ 
sở phản ánh đúng đắn các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đáp ứng 
đúng những yêu cau khách quan của 
sản xuất và của quá trình phát triền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Chính phải 
xuất phát từ đó mà xác định cơ cấu, 
quy mô, nhiệm vụ, quyen hạn và 
phương thức hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước lãnh đạo kinh tế (như 
các Bộ công nghiệp. nòng nghiệp. 
thương nghiệp. v.v.)* (tr. 39. Có 
nhiên chúng ta không cầu tcàn vì xã 
hội ta đang tronz quá trình chuyên 
biến, 

Ø(œ la, không chỉ nhận thức mà cả 
ý thức tư tưởng của con người cũng 
thường lạc hậu hơn thực tế, Chuyến 
sang giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là một sự nhàyv vọt tử nô 
lệ làm. thuê hoặc tử làm chủ cá thè 
sang làm chủ tập thể. Thích ứửng với 
bước nhảy vọt ấy. phái có miột sự 
nhẫy vọt về mặt v thức tư tưởng: 
phải đấu tranh loại bỏ tàn dư tư 
tưởng của chủ nghĩa thực dân mới, 
tư tưởng tư sàn, cải tạo các loại cư 
tưởng phi vô sản khác để xác lặp tư 
tưởng làm chủ tập thể, lHiện nay bọn 
bành trướng, bá quyền Trung-quiốc 
câu kết với để quốc ÀÍÿ và các bọn 
phản động khác dang tiên hành chiên 
tranh tâm lý, chông phá ta vẻ mại tư 
tưởng, song song với việc chồng phá 
ta về nhiều mặt khác, Hồ rang chế dộ 
xã hỏi cũ mất dị, nhưng những nọc 


độc của nó vẫn còn lại. và kế thủ 
giai cấp và dàn tộc văn tím mọi cách 
phụn nọc độc của chúng. Do đó cuộc 
đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là 
một cuộc đấu tranh rất phức tạp và 
làu dài. Đóng chí Lê-Duän chỉ rõ 
ngà giải cấp công nhân là giai cấp 
lãnh đạo cũng không tránh khỏi tiêm 
nhiềm phải những nọc độc ấy. «Làm 
chủ tập thể là bản chất và bản lĩnh 
của giải cấp công nhân, người tiêu 
biêu cho phương thức sản xuất tiên 
tiên và cho chế độ xã hội mới. Tuy 
nhiên, giai cấp công nhàn mà đội ngũ 
đã và dang phát triền nhanh chóng, 
cũng bị nhiễm những tư tưởng không 
vô sìn, mà phố biển là nếp nghĩ, lễ 
thói, tác phong của người sản Xuất 
nhỏ » (tr, 110). Tất ca những cái đó 
là những trở ngại phê đøớm trên con 
đường xây dựng chế đỏ làm chủ tập 
thể, Nó có khá năng xuyên tạc, bóp 
méo, thạm chí phá hoại những thiết 
chế, tồ chức, quy định đã được đặt ra 
hoàn toàn phủ hợp với yêu cầu của chế 
độ làm chủ tập thể. Nó gây ra và làm 
tầng thêm tỉnh trạng độc đoán, chuvẻn 
quyền, mất dàn chủ, ức hiếp quản 
chúng, tỉnh trạng phản tán, tán mạn, 
vỏ tỏ chức, vờ chính phủ và không 
biết bao nhiêu điều tệ hại khác, vị 
phạm quyen làm chủ của nhân đàn, 
phá hoại nguyên tác tỏ chức, tính kỷ 
luật của chế độ làm chú tập thê. 


Aày dựng chế đô làm chủ tập thề 
vi Vậy là ca mỌI quá trình đàu tranh 
đề giải quyết ân đề «at thẳng dì? 
trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
tự tưởng, văn hóa, và đạc biệt phức 
tp, lâu dài, dụi dạng trên lĩnh 0ực 
Ụ flurc tr tường. 


* 


⁄ 


Tắt ca những điều mà đồng chị Lê- 
Duïn đã chỉ ra chớ thầy: Không thê 
có do tưởng về một chế đô làm chủ 
tập thẻ hoàn thiện ngày một lúc. Sonn 
chúng ta có thể và cản phải xâ v dựng 


ca 


chế độ làm chủ tập thể và đó là mọi 
chế độ làm chủ tập thê chưa hoàn bị 
đang trong qua trình tay chỉnng và đo 
đó phải phủ hợp ởi trình do dã. đại 
được của cách mạng trên lài cả các 
lĩnh bực của đời sống dã hội. Lại phải 
thấy rõ sự nghiệp Yeách mạng xã hội 
chủ nghĩa dang diễn ra trong quá 
trình dấu tranh quyết liệt giữa một 
bén là nhàn đàn tà do Đẳng lãnh đạo 
và một bên là bọn phần động bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc cầu kết 
với để quỏc Mỹ và các bọn phản động 
khác. Đo đó phải không ngừng khác 
phục những hạn chế khách quan, 
những khuyết điềm và nhược điềm 
chủ quan, không ngừng fqo ra những 
điều kiện khách quan, rau đòi năng 
lực 0à phảm chất chủ quan đề từng 
bước xây dựng và không ngừng hoàn 
thiện chế độ làm chủ tạp thể xã hội 
chủ nghĩa. 


Chế độ làm chủ tập thể là kết quả 
tông hợp của cách mạng vẻ quan hệ 
san xuất, cách mạng khoa học Kỹ 
thuật và cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt. Nhưng chế do 
làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa ra 
đời, được củng có và hoàn thiện từng 
bước không phải mọt cách tự dộng 
ma thông qua hoạt dòng được lò chức 
tKHỌI cúch tự giác của nhận dàn Tào 
động dưới sự lãnh đạo của Đang. 


Trước hết đỏ là hoạt động có tò chức 
nhằm tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng đề cài tạo, xa đựng toàn 
bộ xã họi từ cơ sở kinh tế đến Kiến 
truc thượng tầng theo nguyện tác xã 
hỏi chủ nghĩa, cũng tức là theo nguyên 
ti c của chú nghĩa tập thẻ, 


Đồng chí Lẻ-Dudn đạc biệt nhân 
mạnh công Tác lồ chức roi lĩnh pực 
imh te. Bởi vì đầy là một công tác 
khó khăn nhất mà Rút mới mẻ đòi với 
chúng tt, và làm lời công tấc này sẽ 
tạo điều Kiện vật chát đẻ bào đam 
quyền làm chủ tập thể của nhàn dàn 


Hà 


lao động và tạo cơ sở vững chắc cho 
chế độ làm chủ tập thẻ 

lòng chí để cập nhiều đến việc 
xày dựng cơ cấu công nòng nghiệp, 
lấy huyện làm địa bàn kết: hợp nông 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu, 
việc xác định các mối quan hệ giữa 
kinh tế trung tương và kinh tế địa 
phương, việc tö chức các đơn vị kinh 
tế cơ sở, xây dựng bộ máy và hệ thống 
quản lý kinh tế với những hình thức 
tö chức, thiết chế, chế độ, chính sách 
và eơ chế hoạt động phù hợp với 
trình độ phát triền của chúng ta hiện 


TH 


Trong công tác tô chức, đồng chí 
Lê-Đuän đặt lên hàng đầu việc xây 
đựng cơ chế Đăng lãnh đạo, nhân 
đàn làm chủ, Nhà nước quản lý. Dòng 
chí đi sàu làm sảng tó vai trò và 
trách nhiệm lãnh đạo của Đẳng, quan 
hệ giữa Đẳng và Nhà nước, phương 
hức công tác và chế độ làm việc của 
các cơ quan của Đẳng nhằm tăng 
cường sự lãnh đao của Đẳng dề bảo 
đâm quyền làm chú của nhân dàn. 
Đông chí đặc biệt nhân mạnh vai trò 
quản lý của Nhà nước, phân tích kỹ 
chức năng quản lý của Nhà nước, 
đẻ ra phương hướng và biện pháp 
cải tiền công tác quản lý của Nhà 
nước nhậm báo đảm Nhà nước quản 
lý dể nhàn đàn làm chủ, 


Đồng chỉ Lê-Duän cho rằng xét về 
mặt chủ quan, khuyết điểm và nhược 
điềm của chúng ta trong công tác tô 
chức là nguyên nhàn chủ vếu khiến 
chúng ta chưa xây dựng dược chế độ 
làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa 
như chúng tà mong muốn. _ 


De khác phục khuyết điểm và 
nhược điềm ấy, chúng ta phải đi sàu 
nghiền cứu để nắm pững qguu luật 
klutch gian của tạ hội nước tạ, đặc 
biệt là những quv luật kinh tế xã 
hỏi trong chặng đường trước mắt của 
thời kỷ quá độ, Đồng chỉ Lê-Duän nhắc 
nhớ chúng tà Không những phải nắm 
quy luật xã hội mà phải nắm đầy đủ, 


sâu sắc khoa học tự nhiên, khoa học 
kj thưại. Những khoa học đó là 
những trí thức mà loài người tích 
lũy được trong quá trình dấu tranh 
đề giải phóng mình. Có nắm được 
những khoa học đó mới nói đến làm 
chủ (xem các tr. 31—32). 


Chúng ta không xây dựng chẻ độ 
lam chủ tập thề một cách chung 
chung, trừu tượng, mà xây dựng nó 
một cách cụ thề ở Việt-nam. Gho nên 
phải đi sâu nắm hực (š Việt†-nam. 
Nám tình hình xã hỏi Việt-nam là 
nắm những đặc điềm về -kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, 
truyền thống của dân tộc, nắm được 
linh hình khí hậu, thời tiết, đất đan, 
tài nguyên thiên nhiên, tiêm năng về 
lực lượng sản xuất của đất nước. 
Đó là làm chủ đồng thời là điều kiện 
đẻ làn chủ. 


Trên cơ sở nắm quy luật và nắm 
thực tế phải đề ra được nhiệm 0ụ. 
chủ Irương, chính sách đúng đán phân 
ảnh lợi ích của chủ nghĩa xã hội, 
tức kết hợp được hài hòa ba lợi ích, 
lợi ích của xã hội, lợi ích của tập thể, 
lợi ích của cá nhân người lao động 
phủ hợp với tính thống nhất khách 
quan của chúng, động viên quần 
chúng hành động cách mạng với tư 
cách là người chủ thật sự. 

Nhân dân lao động làm chủ là đề 
thực hiện lợi ích của mình vừa theo 
nghĩa rộng vửa theo nghĩa cụ thể 
của tử, và như đồng chí Lê-Duần nói : 
«Trong chế độ làm chủ tập thê, lợi 
¡ch toàn xã hội, lợi ích từng tập thê 
và lợi ích của tửng người lao động là 
nhất trí. Sự nhất trí giữa bœ lợi ích 
đó, một đặc điềm cơ bản của chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
là một động lực rất quan trọng đề 
xảy dựng xã hội mới, phát triền 
kinh tế, đầy mạnh sẵn xuất » (tr. 156). 

Ngoài ra còn «phải biết †ồ chức 
thực hiện, nghĩa là phải tạo ra phương 
tiện đề thực hiện chủ trương đường 
đối » (tr. 31). + 


œ 


Phải biết cách tìm ra những hình 
Lhức lồ chức thích hợp ởi những cơ 
chế hoạt động thích hợp cho từng lĩnh 
0ực hoạt động nhằm lòi cuốn quản 
chúng di vào hành động cách mạng; 
tạo nên những phong trào cách mạng 
sâu rộng, sôi nồi và liên tục. * Cuỗi 
cùng phải làm sao cho mọi người lao 
động có nhiệk tình cách mạng cao, thì 
mới có thể làm chủ được? (tr. 35). 
Quá trình xây dựng nhiệt tỉnh cách 
mạng là quá trình làm cho quần chúng 
thấy được sự đúng đắn.của đường lồi. 
nhiệm vụ, chủ trương. chính sách của 
Đảng và Nhà nước. nhận rõ lợi ích 
của mình trong đường lối, nhiệm vụ, 
chủ trương, chính sách ấy, do đó mà 
quần chúng tin tưởng, phấn khởi, tự 
giác thực hiện với nhiệt tinh cách 
mạng cao. ¬. | 

Đề làm được điều ấy, trước hết can 
bộ. đảng niên, những người có trách 
nhiệm lãnh đạo quần chúng phải là 
những phần tử tiên liến, giác ngộ nhất, 
có ý thức tổ chức và kỷ luật nhất, 
nắm vững đường lỗi, nhiệm vụ. chủ 
trương của Đẳng, quyết tâm lãnh đạo, 
giáo dục, thuyết phục, vận động 
quần chúng cùng hành động cách 
mạng theo mình và phải tự mình 
nẻu 'girơit} Đề nhiệt tình cách: mạng. 


Lí 


-Với những nội dung cỡ bản nêu ra 
trên đây, tác phầm Về làm chủ lập 
thề xã hội chủ nghĩa đem lại cho chúng 
ta những nhận thức có hệ thông về 
chế độ làm chủ tập thể — một cống 
hiến của Đăng ta vào kho tàng lý luận 
chủ nghĩa cộng sản khoa học =,chỉ 
cho chúng ta phương hướng rô ràng 


đề xây đựng từng bước chế độ làm - 


chủ tập thê xã hội chủ nghĩa phủ hợp 
với trình độ phát triển trong từng 
giai đoạn của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa: Tác phầm Về làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa còn góp phần giúp 


chúng ta quán triệt sâu sắc hơn những 


vấn đề cơ bản trong nghị quyết Đại 
hội thứ V của Đăng. 


kh) 


Có biết tự học mới nắm được 


kiến thức 


"ThoNG thời đại hiện nay, với số 

kiến thức tăng lên theo: cấp số 
nhân với thời gian, việc tự học tự 
nhiên ngàv càng trở thành bắt buộc 
đổi với mọi người ở bất kỳ lửa tuôi 
nào. Trước kia, ta có thề Ỷ vào số 
vốn kiến thức do nhà trường trang bị 
đề dùng trong l5— 20 năm. Nhưng 
nay, chỉ sau 5 năm, một nửa số kiến 
thức cũ đã lỗi thời. Quả có tính chất 
tiên trỉ, câu nói của Lê-nin hỏi đầu 
thế kỷ: “Học, học nữa, học mãi !». 
Ai cũng thấy tự học là cần thiết, 
nhưng nhiều người chưa có cách tự 
học tốt. 


Những thiếu sót trong ttư 
học. 


Hiện nay, thiếu sót trong phương 
pháp tự học thể hiện ở nhiều mặt. 

Học thiếu hệ thống khá phỏ biến. 
Người thì học lỗi, tức chỉ học những 
mòn mình thích. (Đày có ý nói chúng 
đối với thanh niên ngàv nay). Thiên 
hướng là chỉ thích học các mcn khoa 
học tự nhiên, mà coi nhẹ các mòn học 
nhàn văn, thí dụ như lịch sử, địa 
lý.. Tầm Quan trọng của món sứ, 
nhất là sử cũ đối với hoạt động con 
người, đã được chứng mình. Thanh 


niên không biết hoạt động của tô tiên,: 


òng chà ngày trước, sẽ không được 
trang bị những kiến thức căn thiết 


RẦU 


khoa học . 


Giáo sư ĐÀO-VĂN-TIẾN 


đề ứng phỏ với những tình huống đã 
từng diễn ra trong quá khứ sẽ gặp 
sau này. Địa lý cũng là môn học 
thưởng được xem nhẹ, có biết đâu, 


đày là khba học nhập môn của mọi 


người muốn biết về đất nước và con 
người của nước mình và của thế giởi. 

Trong khoa học tự nhiên, còn có 
lập luận: cản gì học nấy, nên chỉ 
quan tâm tới các kiến thức thực dụng 
trong toàn bộ hệ thống kiến thức 
khoa học. Thi dụ, người ta bằng lòng 
với kiến thức về khoa học chăn nuôi, 
trồng trọt, vì coi là gần với sân xuất 
nòng nghiệp, mà gạt sang hàng thử 
vếu kiến thức sinh học, không hiểu 
rằng kiến thức sinh học từ khi trở 
thành khoa học là cơ sở vững chắc 
của nòng học. 

Coi nhẹ kiến thức phô thòng của 
các ngành khoa học tự nhiên và khoa 
học nhàn văn mà chỉ chú trọng tới 
kiến thức nghề nghiệp, hiền nhiên ta 
văn có thê làm được những việc cụ 
thể trước mắt, song do không nắm 
được những điều eơ bản của khoa 
học và khỏng có tầm hiều biết rộng 
rãi. ta sẽ không thê hiều được và 
ng phó được với nhiều tình huống 
đa đạng trong đời sống. 

Rhông ít học sinh học tập còn nòng 
cạn, chỉ căn cứ vào một vài cuốn sách. 
không tham khảo tài liệu có Hiên quan, 
thậm chí có nhiều học sinh không 


dục cả sách giáo khoa, mà chỉ dựa 
vào vở chép bài giảng của thầy giáo. 
Bài giảng của thầy không thê nào 


chứa đủ kiến thức của một chương. 


trinh. Một sách giáo khoa cũng chì 
nêu số kiến thức tối thiều vừa đú cho 
chương trình. Muốn nắm vững dù chỉ 
số kiến thức tối thiều đó, cũng phải 

„đọc thêm nhiều tài liệu bồ sung khúc, 
huống chỉ muốn tham gia một công 
trình nghiên cứu có ý nghĩa. 


Có người còn chọn bài đề học, 
nhằm đối phó với thi cử, không hiểu 
rằng toàn bộ chương trỉnh món học 
là một hệ thống kiến thức có liên 
quan, chương này bồ khuyết cho 
chương khác, khái niệm này dẫn dắt 
tới khái niệm kia. Cách học “tủ » 
không bảo đam cho việc trang bị kiến 
thức có hệ thống của môn học, 


Đối với cán bộ Đăng và Xhà nước 
thì phô biến là học không có kế hoạch. 
Đọc tài liệu tùy tiện không theo trật 
tưr nào hết. Khi thị đọc liên tục ca 
noàyv, sau đó bỏ bằng sách vở hàng 
tuần. Chưa đọc hết cuốn sách này, đã 
sanø cuốn sách kia. Không đọc dứt 
điểm từng tài liệu. Có giáo trình lưu 
năm này sang năm khác. Cách học 
tùy tiện này không thê nào bảo đảm 
clo kiến thức thành hệ thống, cho 
nen chúng bị lãng quên rất nhanh, 
không giúp gÌ cho sự suy nghĩ. Công 
sức và thời gian bị lãng phi vỏ ích. 

Cũng khá pho biến là cách học thụ 
động, thiếu biện luận. Người ta chấp 
nhận không suy nghĩ những kiến thức 
nêu trong sách hay bài giang của ông 
thầy và sẵn sàng lặp lại nguyên xi 
cho người khác theo kiểut con vẹt, 
Thâm chí có người còn chịu học thuộc 
lòng những điều mà họ chưa hiều 
hay chưa hiều rõ. Không ít người còn 
tin tưởng mù quáng vào những ý 
niệm của các «thánh nhân ». 

Trước kia. nhiễu người sùng đạo, 
coi Kinh Thánh là chân lý, nhất là 
hếu nhà thờ lại có quyền lực thảật sự 
đối với con người. Kinh Thánh có 


. thuật hiện 


nói «Trái đất đứng im và mặt trời 
xoay quanh trái đất » và * Thượng đế 
sinh ra con người đầu tiên là A-đam 
và E-va ", Phái đến khi Co-pec-nic và 
(a-li-lê dặt lại vấn đề « Thế nếu trái 
đất xoay quanh mặt trời thì sao?» 
và Đác-uyn đặt lại: vấn đề ® Người 
là một loài vật, tất nhiên phải đo một 
loài vàt sinh ra ® và rồi biết bao trí 
tuệ phải lao động hết thế hệ này đến 
thế hệ khác theo hướng đó, loài người 
mới khám phá ra được quy luật vận 
động của vũ trụ và quy luật tiến hóa 
của sinh vật, vẲ 

Kiến thức của con người ngày càng 
mở ròng, phong phú và chính xác 


"hơn. Lịch sử khoa học đã chứng minh 


rõ ràng điều này. Với tốc độ phát 
triển của cách mạng khoa học và kỹ 
giờ, thì sách giáo khoa 
nào cũng phái được viết lạisau ã năm 
và cũng sau ð năm, ông thầy nào cũng 
phải được bồ túc thêm về kiến thức. 


Tất cả các cách tự học không khoa 
học trên đày dẫn tới hậu quả là kiến 
thức không vững bền, và điều quan 
trọng là không rèn cho người học có 
đầu óc suy luận, tính sáng tạo — một 


. bộ phận quan trọng cúa trí tuệ. 


Phải tập đọc cho nhanh, 


Nhiều nhà khoa học đã còng nhận 
kỷ nguyên hiện đại là kỷ nguyên của 
lốc độ. Đời sống công nghiệp buộc 
mọi người phái tăng cường tòc đò 
trong sản xuất, sinh hoạt và ca trong 
học tập. Thời gian có hạn, mà yêu 
cầu về vật chất và tĩnh thản của eoön 


HGgười HNgàV Càng cao, 


Trong các dạng thông tin, đọc có 
tốc độ tương dối cao, khoảng 250 từ 
một phút, chỉ kém có suy nghĩ, với 
tóc độ 500 từ một phút. 

Tuy nhiên, so với tốc độ phát triền 
của cách mạng khoa học và kỹ thuật 
hiện giờ, tốc độ 250 từ/phút của một 
người có trinh độ học vấn trung bình 
không còn hợp thời nữa. Căn tạp 


luyện làm sao đề nâng cao tóc độ 
lên gấp đôi, gấp ba, mới bảo đảm 
được việc theo đồi thời sự trong 
nghiệp vụ của mình. Hiện này, Ở 
nước Cộng hòa dân chủ Đức đã thành 
lập một học viện huẩn luyện tốc độ 
đọc cho €eon người.' Sau sáu tuần, học 
viên có thể đạt tốc độ ít nhất 500 tử 
một phút. | 

Xin giới thiệu một cách đọc tài 
liệu đề nắm những ý niệm hinh, 
nếu không có nhiều thì giờ. Trước 
hết, đọc phần mở đầu để biết được 
mục đích yêu cầu của tác giả và chủ 
đề của tài liệu. Xong, xem qua phần 
kết luận hoặc phần tóm tắt, tức phần 
cụ thề hóa yêu cầu của chủ đề. Tiếp 
đấy, xem qua phần mục lục, đánh 
đấu những chương quan trọng nhất, 
đọc cần thận các chương này. Sau 
đó, lướt qua các chương khác, nếu 
_c€ön thì giờ. 


Phải cố gắng suy nghĩ, 


Nhà bác học Anh-xtanh đã nêu 
tầm quan trọng của sự suy nghĩ 
trong khi tự học nhỉ sau: Đọc quá 


nhiều nhưng ít cố gắng suy nghĩ sẽ. 


đi tới thói quen lười trí tuệ. 


Đọc tài liệu là hoạt động không 
thề thiếu của người tự học. Nhưng 
đọc tài liệu có nhiều cách. Đọc tài 
liệu mà không nằm được nội dung 
của lài liệu, là «hạ cách». Đọc tài 
liệu mà chỉ biết nội dung của tài 
liệu, là «trung cách ». Đọc tài liệu mà 
mở rộng kiến thức ra ngoài nội dung 
của tài liệu, đấy là «thượng cách », 


Đọc tài liệu không giống đọc 
truyện giải trí — khi đọc truyện giải 


—- 


( 


trí. có thề dùng « hạ cách ®, Cách này 
chỉ thích hợp cho việc giải lao tỉnh 
thần, nhưng khi đọc tài liệu nghiên 
cứu, phải dùng ít nhất « trung cách ®, 

Có nhà giáo dục học đã giới thiêu 
một phương pháp rên luyện cách đọc 
tài liệu như sau đề nắm vững được 
ý niệm và cá lời văn, nếu muốn, 
của tài liệu. 

Đọc một chương ngắn trước ; đọc 
chậm chạp, vừa đọc vừửa hình dung 
những .ý niệm trong sách thành hình 
ảnh, chưa chú ý tới lời văn. Khi đã 


đọc hết chương. hãy thử giải thích 


cho một người nghe tưởng tượng, đề 
làm cho người đó hiểu. Tiến hành 
việc này trong khoảng 15 phút. Nếu 
muốn rèn luyện cả câu văn, đọc lại 
chương đó, lần này chú ý tới lời 
văn. Xong rồi, gấp sách lại và theo 
dõi các hình ảnh gợi ra trong óc. Viết 
lại nội dung chương đó, sửa chữa các 
lỗi chính tả và ngữ pháp. Hãy lắp 
lại khoảng 10 lần, tới lúc ta viết 


.được gần giống như tác giả. 


« Trung cách » là yêu cầu tối thiều 
đối với người tự học. Muốn tiến bộ ` 
nhanh, người tự học phải vươn lên 
tới thượng cách». Muốn thế, sau 
khi đã nắm được ý niệm của tài liệu, 
phải đặt nhiều câu hỏi: làm thế nào 
mà người ta đạt được ý niệm đó 2 
Quan hệ của ý niệm này với các V 
niệm khác thế nào ? Tại saơø chỉ là 
ý niệm này mà: không là ý niệm 
kia? Dề giải đáp các câu hỏi trên, 
phải tự tìm tài liệu tham khảo đề đọc - 
thêm, phải trao đồi ý kiến, thảo luạn 
đề có thêm kiến thức, thỏa mãn yêu 
cầu tìm hiều của mình. Và đây cùng 
là cách đọc tài liệu của Mác và 
Lê¿-nin. 


Chồng chiến tranh 


phá hoại vẺ kinh tế 


_của địch 


# 


phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-quốc câu kết 
chặt chẽ với đế quốc Mỹ, chiến tranh 
phá hoại kinh tế giữ một vị trí và 
vai trô đặc biệt quan trọng. Đối với 
chúng ta, nếu cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt nói chung của địch là 
một kiêu chiến tranh mới mà chúng 
ta cần có những hiều biết đầy đủ, thi 
chiến tranh phá hoại kinh tế nói riêng 
của địch lại càng đòi hỏi có sự nghiên 
cứu kỹ càng. Bài này xin nêu lên 
mấy ý kiến về vấn đề đó. 


» 
va» 


* 


Trong khi xem xét chiến tranh phá 
hoại kinh tế của địch, chúng ta cần 
đặt nó trong toàn bộ cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt, trong chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng và âm mưu 
cơ bản, lâu dài của địch, đồng thời 
đặt nó trong tỉnh hình kinh tế thế 
"giới, nhất là trong hoàn cảnh kinh 
tế — xã hội của nước ta hiện nay. 
Tử đó, thấy rõ nội dung. tính chất 
cuộc chiến tranh ấy. 

Trên phạm vi toàn thế giới, kẻ 
địch coi chiến tranh phá hoại kinh 
tế là một mũi nhọn thực hiện chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng chống 


.RONOG cuộc chiến tranh 


THIỆN - NHÂN 


các nước xã hội chủ nghĩa. Đó là vi 


_ yếu tố kinh tế là cái quyết định cuối 


cùng trong cuộc đấu tranh đề giải 


"quyết vẫn đề «ai thắng ai » giữa chủ 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
giữa con đường xã hội chủ nghĩa và 
con đường tư bản chủ nghĩa. Các ` 
nước xã hội chủ nghĩa không phát 
triềên được kinh tế, không nâng cao 
được đời sống nhân dàn, thì không 
thề bảo đảm tính ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại ngày 
nay, kinh tế luôn luôn là một vấn đề 
nóng bỏng, một động lực chạy đua 
trong cuộc đấu tranh gay go, phức 
lạp giữa hai hệ thống xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Hệ thống 
tư bản chủ nghĩa đang làm vào cuộc" 
tồng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, 
triền miên. Cùng với việc tiến hành 
«chiến tranh nóng » tại một số khu 
vực và ráo riết chuần bị chiến tranh 
nóng» trên quy mô thế giới, chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phân động đang 
thực tế tiến hành «chiến tranh lạnh › 
bằng cách phá hoại về các mặt kinh 
tế, chính trị, tâm lý, tư tưởng và lõi 
sống, nhằm thực hiện âm mưu gây rối. 
ren, bạo loạn, lật đồ tử bên trong đói 
với các nước xã hội chủ nghĩa và các 
nước dân tộc đàn chủ. Chiến tranh 
phá hoại kính tế được coi là' nguồn 
kích thích hiệu nghiệm tạo nên sự 
chống đối công khai và ngắm ngầm. 


“ 


: H 


vì nỏ đánh vào những nhu cầu thiết 
vếu nhất của con người trong cuộc sống 
hằng ngày, giúp sức đắc lực cho sự 
phá hoại vẻ chính trị, tư tưởng, văn 
hóa, dẫn đến tình trạng lòn xộn, hỗn 
loạn, suy, yếu toàn điện và sụp đồ 
hoàn toàn trong các nước đó. 


ƠỢ nước ta, chiến tranh phá hoại: 


về kinh tế của địch đang được tiến 
hành rất ráo riết, thảm độc. Đày là 
một cuộc chiến tranh thật sự, có lực 
lượng, đối tượng, thủ đoạn, mục tiêu 
rõ ràng, chứ không phải chỉ là những 
hoạt động phá hoại bình thường. Gắn 
chặt với các mặt phá hoại khác, chiến 
tranh phá hoại kinh tế là một mặt 
quan trọng trong cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch. Vì sao 
vậy ? Vị địch phá hoại ta về kinh tế 
là đánh vào chỗ mà ta dang gặp khó 
khăn nhiều nhất. Vừa ra khói cuộc 
chiến tranh giải phóng hơn 20 năm, 
đất nước ta phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề vẻ các mặt, nhất là 
về mặt kinh tế. Những hậu quả ấy 
củng với cái nghèo nàn, lạc hậu của 
nên kinh tế nước ta đang từ sản xuất 
nhỏ đi lên sản xuất lớn xä hội chủ 
nghĩa, lại thêm sự non kém của chúng 
ta, đã gày nên những khó khăn to 
lớn. Đánh vào kinh tế, kẻ dịch hòng 
ngăn cản bước tiến tất yếu của đất 
nước ta sau khi được hoàn toàn giải 
phóng là cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội Và như vạày cũng chính là 
đánh vào nguyện vọng tha thiết nhất 
của nhàn dân ta sau bao nhiêu năm 
chiế® đấu gian khô, đầy hy sinh, 
muốn có hòa bình yên ồn dề xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Phá hoại ta về 
kinh tế, địch eòn nhằm làm SUY Yếu 
tiềm lực quốc phòng của ta. 

Do đó, có thề nói, chiến tranh phá 
hoại Kinh tế là ngón đòn hiềm độc 
nhất trong chiến lược chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch đối với 
đất nước ta hiện nay, 


* 
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Phá hoại ta về kinh-tế, địch nhẫm 
làm cho ta không đủ sức khắc phục 
những khó khăn gay gắt hiện nay, 
không có điều kiện thuận lợi đề xây 
dựng chủ nghĩa „xã hội và bảo vệ 
Tô quốc, kinh tế của ta không phục 


- hồi và phát triền được, đời sống của 


nhân đân ta không ôn định, tâm lý 
bất mãn phát triền, lòng tin giảm sút, 
nhân đó chúng có thề dễ dàng thực 


- hiện âm mưu xâm lược thôn tính nước 


ta. Cùng với các mặt phá hoại khác, 
chúng hy vọng chiếm được nước ta 
mà không phải đùng đến chiến tranh 
lớn, thực hiện kế hoạch *khỏng đánh 
mà thắng ». Khi nói về tình trạng kinh 
tế của nước Nga bị phá hoại và hỗn 
loạn trong mãy năầmđầusau Cách mạng 
Tháng Mười, Lê-nin đã chỉ rõ: « Phá 
hoại, đó là mưu đồ làm phục hồi 
thiên đường cũ của bọn bóc lột và 
địa ngục cũ của những người lao 
động ®. Bọn phá hoại « duv trì. sự hỗn 
loạn kinh tế và đồng thời lại đồ trách 
nhiệm cho chúng ta? (1). Vi thế, cái 
đích cuõi cùng của chiến tranh phá 
hoại kinh tế là thực hiện mwu đồ 
chính trị phản cách mạng. Thực tế 
trong thời gian qua chứng tỏ rằng, 
Trung-quốc, Mỹ và các bọn phản 
động khác ngày càng câu kết với 
nhau, bàn mưu tính kế phá hoại ta vẻ 
kinh tế. Trước năm 1975, Trung-quốc 
và Mỹ đã có những kế hoạch phá 
hoại ta. Sau thất bại của cuộc chiến 
tranh xảm lược tháng 2-1979, bọn 
phản động Trung-quốc lại bàn tính 


với bọn việt gian, tay sai của 
chúng, tiến hành «chiến tranh từ 
nhiều phía, đánh mạnh vào *bộ 


nĩo và đạ dày * của ta. Những năm 
gìn đày, Trung-quốc, Mỹ, Nhật-bản, 
Thái-lan... đã có những hành động 
nhằm bao vây kinh tế đối với nước 
ta. Gần đày, bọn phản động Trung- 
quốc 'còn mở rộng quan hệ và tăng 
cường buôn bán với nhiều nước đề 


(I) V † Lê-nin: Toàn :@p, Nxb Tiến-bệ, Mát- 


xcơ-va, 978, tập 25, tr. 374, 373. 


thực hiện cái gọi là *triệt đề cô lập? 
Việt-nam về mặt kinh tế. | 

Cuộc chiến tranh phá hoại về kinh 
tế của địch "cũng diễn ra trên nhiều 
màt. Chúng phá ta về đường tối kinh 
tế. Chúng gieo rắc hoài nghĩ,hòng làm 
cho nhân đân ta không tín tưởng 
rằng đường lối kinh tế của ta là đúng 
đắn và thực hiện được. Chúng xuyên 


tạc và phá hoại các chủ trương, chính. 


sách của ta vẽ cẢi tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về mỗi 
quan hệ giữa tự lực tự cường và hợp 
tác quốc tế về kinh tế, ráo riết bao 
vây và phá ta về quan hệ kinh tế đối 
ngoại, cấm vận, thúc ép các tư nhân 
và công ty các nước tư bản không ký' 
hợp đồng hoặc hủy bỏ, kéo dài, cát 
xén, thu hẹp đến mức tối thiểu các hợp 
dồng kinh tế đã ký với ta, đặt ra 
nhiều điều kiện rắc rối trong quan hệ 
kinh tế giữa họ và ta. Chúng tung ra 
những luận điệu xuyên tạc vai trò 
lãnh đạo của Đảng ta trong lĩnh vực 
kinh tế. Chúng rất chú trọng phá các 
cơ sở vật chất kỹ thuật, các tài sản 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các kho 
tàng, bến cảng, các cơ sở công nghiệp 
quy mô lớn, có máy móc thiết bị hiện 
đại, vật tư kỹ thuật quý, hiếm, các cơ 
sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật trong các ngành công nghiệp 
quan trọng, nghiền cứu, ứng dụng, 
nhân và sản xuất giống trong nòng 
nghiệp, các cơ sở giao thông vận 
tải trọng yếu, các công trình thủy lợi, 
những vật tư, nguyên liệu, hàng hóa 
chiến lược và đáp ứng những yêu cau 
cấp thiết nhất của đời sống. Chúng 
đầy mạnh phá hoại sản xuất, lưu 


thông, phân phối, giá cả, tiền tệ, đặc: 


biệt là chính sách giá cả, tiền tẻ, thị 
trường và lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng hiện nay. 
Chúng tô chức nhiều ồ buôn lậu, 
kề cả buôn lậu quốc tế, buôn 
lậu ngoại tệ và hàng .quốc cắm, 
rút vàng, đá quý của ta ra nước 
ngoài, tuồn hàng xa xỈ vào nước ta. 
Chúng lợi dụng bọn gian thương tò 


chức đầu cơ những mặt hàng chiến 
lược, những nguyên liệu có tính chất 
sống còn của nên kinh tế quốc đán 
và những nhu yếu phảm trong dờ? 
sống, tỏ chức in, tàng trữ, lưu hành 
bạc giả, làm sụt giá đồng tiền của ta, 
lũng đoạn thị trường. Trên biện giới 
phía bác nước ta, bọn phản” động 
Trung-quốc lập ra nhiều cửa hàng 
công nghệ phẩm, nhiều chợ trời dể: 
bán, đổi và mua của đồng bàô các 
đàn tộc nước ta các thứ như rễ hồi, 
rầu ngô non, móng chân trâu... nhằm 
phá hoại sản xuất, Chúng dùng hàng 
hóa đề mua chuộc, lôi kéo người của 
ta, tô chức buôn bán trái phép, ví 
lợi dụng việc buôn bản đề tùng giản 
điệp. thám báo vào nội địa ta thủ 
thập tin tức tỉnh báo, tô chức phá 
hoại. Có những liện tượng chứng tỏ 
rằng, chúng đã dùng cả những chất 
độc hóa học, côn trùng, vị trùng đề 
phá sản xuất, ám bại người của ta. 

Kẻ địch còn tích cực sử dụng chiến 
tranh giản điệp và chiến tranh tìm 
lý, tư tưởng đề tăng cường chiến 
tranh phá hoại về kinh tế. Chiến 
tranh gián điệp và chiến tranh tàm 
lý, tư tưởng của dịch ngày nay rải 
chủ trọng phục vụ việc phá hoại kinh 
tế. Sau khi tiến hành thu thập tỉnh 
báo kinh tế, lấy cắp bí mặt kinh tế, 
địch vạch ra kể hoạch eụ thê đề phả 
hoại. Chúng tìm cách đi sảu vào nội 
bộ các cơ quan kinh tế, tỏ chức nội 
gián, mua chuộc các cán bộ khoa học 
kỹ thuật, cán bộ ngoại thương, nhàit 
là loại cán bộ trẻ có triền vọng, làm 
lay sai, bán bí mặt kinh tế cho chúng, 
Chính những tên giản điệp, tỉnh báo 


_đã tham gia chỉ dạo phá hoại kinh tế 


hoặc trực tiếp hoạt dòng phá hoại kinh 
tế. Chiến tranh tâm lý, tư tướng cũng 
được tiến hành ráo riết để gày tầm 
trạng hoang mang lo làng, bất mần 


°we đời sống kinh tế, thúc dày những 


cách làm ăn không chính đáng, những 


hoạt động làm rồi loạn thị trưởng, 


làm mất ồn định giá cá, phá rồi sản 
xuất, gieo rác tự tướng ăn chơi, lười 
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lao động, “sống gấp», chỉ thích 
. hưởng thụ, tiêu xài, vô tô chức, vô 
kỷ luật. Đáng chú ý là, bằng những 


của cải vật chất tung ra, địch phá ˆ 


hoại nội bộ ta, lôi kéo, làm sa đọa, 
biến chất một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên ta, nhất là kích động một số 
thanh niên chạy theo lối sống vật chất 
phương Tây, lòi kéo một số người 
chạy ra nước ngoài. Địch cũng dùng 
cả chiến tranh quân sự giúp sức đắc 


lực cho chiến tránh phá hoại kinh. 


tế. Ơ những vùng biên giới, ven biển, 
hải đảo, chúng bắn phá, đột nhập có 
vũ trang, cướp bóc các cơ sở kinh tế 
của ta, gây thiệt hại và làm mất ồn 
định công cuộc xây dựng, sản xuất và 
đời sống của nhân dân ta. 


Kế địch không từ một thủ đoạn 


thâm độc nào để phá ta, từ những 
thủ đoạn công khai, trắng trợn. đến 
những thủ đoạn ngấm ngầm, tỉnh vi, 
xao quyệt. Chúng tô chức từng đợt, 
từng chiến dịch phá hoại, nhằm vào 
những nơi hiềm yếu, những thời điềm 
chính trị quan trọng. Chúng phá từ 
ngoài vào, tử trong ra, phá ở từng địa 
phương và trong cả nước. Bằng các 
-_ phương tiện thông tin, tuyên truyền, 
hàng tàm lý chiến, quà tặng, thư từ 
trao đồi, các cuộc hội nghị, tiếp xúc, 
quan hệ quen biết, bạn bẻ, chúng 
xuyên tạc tỉnh hình và đường lối, 
chinh sách của Đăng và Nhà nước ta, 
chúng lòi kéo, mua chuộc, kích động 
từ tưởng chống đổi trong cắn bộ và 
nhàn đân ta, Chúng tìm mọi cách lợi 
dụng những khó khăn, sơ hở, non kém, 
thiếu sót của ta, đặc biệt là trong tô 
chức quản lý kinh tế, những hiện 
tượng tiêu cực 
những cán bộ, nhàn viên thoái hóa, 
biến chất. Chúng móc nỏi với những 
phần tử phản cách mạng, ra sức lợi 
đụng bọn lưu manh còn đô, bọn phạm 
tội hình sự, sử dụng bọn làm ăn phi 
pháp — bọn bóc lột mới, đề tăng 
thêm lực lượng phá tà. Đó cũng là 
quy luật của sự càu kết giữa kẻ địch 
bên ngoài và bọn phản động bên 
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trong xã hội ta, và ˆ 


trong trong cuộc đấu tranh giữa địch 
và ta. 


Như vậy, rõ ràng đây là một cuộc 
đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt 
và rất phức tạp. Cuộc đấu tranh này 
không phải chỉ là trên lĩnh vực kinh 
tế, mặc dù trận địa của nó là kinh tế 
mà còn liên quan chặt chẽ với các lĩnh, 


“vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. xã 


hội. Bởi vi kẻ thù của chúng ta luôn 
luôn hành động theo phương chàảm 
« càng làm cho nền kinh tế của ta xấu 
đi bao nhiêu, càng tốt bấy nhiều. 
Như vậy, nhân dân sẽ nhanh chóng 
thất vọng và sẽ quay lưng lại với 
cách mạng». Kinh nghiệm của nước 
Nga sau Cách mạng Tháng Mười; của 
Ba-lan và một số nước khác cho thấy, 
kế thù câu kết với nhau, đã điên 
cuồng phá hoại kinh tế như thế nào, 
và ần náu sau những hành động phá 
hoại đó là những mưu đồ chính trị 
nguy hiềm biết chừng nào. Kẻ tồ chức 
chủ yếu các hoạt động phản cách 
mạng vẻ kinh tế trong thời đại ngày 
nay-là bọn tư bản độc quyền Mỹ và 
bọn phản động quốc tế. Bọn tư bản 
độc quyền Nhà nước, các đẳng và các 
tổ chức chính trị tư sản đóng vai trỏ 
xung kích. Bọn phản cách mạng và 
những phần tử xấu trong mỗi nước 
là những tên trực tiếp tham gia vào 
việc phá hoại dó. Tính chất phức tạp 
của cuộc đấu tranh này thê hiện ở 
chỗ nó không có chiến tuyến rõ ràng. 
kẻ địch phá hoại về các mặt tử nhỏ 
đến lớn, lợi dụng mọi khó khăn, sơ 
hở, non kém, mọi lực lượng tiêu cực 
trong xã hội ta hiện nay, và điều phức 
tạp hơn cá là kế địch dùng nhiều thủ 
đoạn tỉnh ví, xão quyệt làm lẫn lộn 
ta và chúng trong các vụ phá hoại đề 
tránh sự trừng trị của ta và đề có thề 
tiếp tục hoạt động. 
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Trong cuộc chiến tranh này, chúng 
ta không phái chỉ chống lại một kể 


thủ, mà là mấy kể thù, chủ vếu 
.l1à bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc và đế quốc Mỹ, không phải 
chỉ đơn thuần: chống phá hoại 
về kinh tế, mà còn phải chống 
phá boại về các mặt khác. Có the 
nói, chưa bao giờ chúng ta phải 
chống lại một cuộc chiến tranh 
"phá hoại kinh tế phức tạp như bây 
giờ. Đánh thắng cuộc chiến tranh đó 
là điều hết sức quan trọopg đề chúng 
ta làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
góp phần to lớn vào việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay là 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Vi thế, đây là một 
nhiệm vú cấp bách, nặng nề, khó khăn 
của toàn Đẳng, toàn dân ta. Song 
không phải mọi người chúng ta ai 
cũng đã hiều rõ cuộc chiến tranh phá 
hoại này, nhất là hiều rõ những âm 
mưu, thủ đoạn của địch. Do đó, muốn 
đánh thắng trong cuộc chiến 'tranh 
này, điều quan trọng trước hết là 
nâng cao sự hiều biết của mọi người 
về cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt nói chung và cuộc chiến tranh 
phá hoại về kinh tế nói riêng của dịch. 
Từ đó có ý thức cảnh giác cao, lòng 
căm thù sâu sắc đối với sự phá hoại 
của địch. Ngày nay, chúng ta căm thử 
sâu sắc không chỉ đối với hành động 
xâm lược của chúng, mà còn đối 
với mọi hành động phá hoại của 
chúng. Vi những cái mà chúng phá 
hoại là những cái mà chúng ta phải 
đồ biết bao mồ hôi và cÃ xương máu 
mới có được? hành động phá hoại đó 
chính là chuần bị cho hành động xâm 
lược của chúng. Dùng nhiều hình 
thức thiết thực, sinh động như viết 
báo, nói chuyện. phát thanh, truyền 
hình, triền lãm... đề nâng cao hiểu 
biết và cảnh giác của mọi người dàn 
đối với cuộc chiến tranh phá hoại của 
địch là một việc rất cần thiết của 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cửa Đảng và Nhà nước ta hiện nay, 


Có hiều biết và cảnh giác, còn phảt 
tô chức phòng ngừa tốt. Vì đó là cách 
chống tốt nhất. Cho nên, dễ đáp ứng 
những yêu cầu mới của cuộc đấu tranh 
hiện nay, vấn đề bảo vệ trong các cơ 
sở và cơ quan kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, các cơ sở vật chát, kỹ thuật... 


cần được xem xét lại một cách toàn 


diện theo những nhận thức đúng đắn, 
phù hợp với tỉnh hình hiện nay và 
thê hiện trong kế hoạch cụ thê, thiết 
thực. Nhiều tö chức bảo vệ cần được 
chấn chỉnh đề bảo đảm sự trong sạch, 
trung thành, kiên cường của những 
con người làm công tác báo vệ: cần 
thực hiện nghiêm túc chức trách, 
nhiệm vụ của tÔö chức và từng con 
người bảo vệ, chăm dứt ngay tình 
trạng người bảo vẻ lại là người lấy 
cắp hoặc tiếp tay cho kẻ phá hoại. Kẻ: 
địch luôn luôn tìm cách phá từ trong 
ra, cho nên báo vệ trong nội bộ tửng 
đơn vị, cơ sở là hết sức quan trọng. 
Thủ trưởng, ban lãnh đạo cơ quan, 
xí nghiệp... nên. quan tàm xem xét 
vấn đề bảo vệ nội bộ, kịp thời chỉ ra. 
những sơ hở, thiếu sót, biêu dương. 
khen thưởng những hành động tốt. 
thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhâp 
nghiêm ngặt. - = 

Trong tình hình hiện nav, phát 
động và xây dựng được phong trào 
quản chúng bão vệ an nình. chống 
lại các mặt phá hoại của dịch, nhất 
là về kinh tế là một đòi hỏi cấp thiết. 


Ngoài việc giáo dục nàng cao giác nườ 


xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, 
chúng ta cần hướng phong trào báo 
vệ an ninh của quần chúng vào những 
yêu cầu, nội dung mới và úp dụng 
những hỉnh thức tö chức hoạt dòng 
thích hợp, thiết thực. Bảo vệ an ninh 
bây giờ không phải chỉ là trên lĩnh 
vực chính trị, mà cả trên cúc lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, tư tưởng, xã hội. 
An ninh chưa bao giờ gìn bó chặt chẽ 
với quốc phòng như hiện nay. Thủ 
đoạn, đối tượng và mục tiêu hoạt 
động của dịch có phần khác trước. 
Hoàn cảnh và tâm trạng của quản 
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chúng cũng Không hoàn toàn như xưa. 
(Quan chúng cần có những điều kiện 
nhất định đề họ có thê tích cực tham 
gia bào vệ. Thái độ kiên quyết ủng 
hộ và bảo vệ, của các cơ quan Nhà 
nước eó trách nhiệm đối với nhũng 
con người có hành động tích cực, 
đũng cảm, việc khen thưởng thích 
đảng và nêu gương kịp thời, mình 
mẽ những điện hình tốt về bảo vệ, 
sự trừng trị đích đáng những phần 
tứ phá hoại và thí hành ký luật 
nghiêm minh đối với những sai lầm, 
khuyết điềm trong công tác bảo vệ, 
là những vếu tò kích thích thật sự 
phong trào quần chúng bảo vệ an nĩnh. 
Chỉ có đựa trên sự tông kết phong 
trào bào vệ an nính trong thời Kỷ qua, 
nghiên cứu những yêu cầu, nội dụng, 
hình thức của nó trong giai đoạn mới, 
mới có cơ sở khoa học đưa phong 
trào tiến lên, . 


ác cơ quan chuyến chính, nhất là 
công an và quản đội cần phối hợp 
chặt chế với nhau trong một kế hoạch 
chung, làm tốt vai trô lực lượng trực 
tiếp chiến đấu, nòng cốt trong đấu 
tranh chống phá hoại của địch, đồng 
thời làm tham mừưu đắc lực cho các 
cấp Đăng và chính quyền, vạch ra 
được những phương án phòng ngừa 
và đâu tranh có hiệu quá. Các lực 
lượng công an và chuyên trách bảo 
vẻ đi sàu vào khoa học, nghiệp vụ 
cnuven môn báo vệ kinh tế, xác định 
đúng và kịp thời nguyên nhàn của 
những vụ phá hoại kinh tế, trừng trị 
nghiêm khác bọn tội phạm kính tế, 
loại trừ bọn nội gián. Dòng thời cùng 
với các ngành có liên quan, đánh bại 
chiến tranh giản điệp, chiến tranh 
tam lý, tư tướng của địch, cũng là 


9) 


góp phần quan trọng chống lại chiến 
tranh phá hoại kinh tế của chúng. 

Một biện pháp tích cực và cơ bảrf 
là chúng ta ra sức đầy mạnh sản xuất, 
thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, 
bảo đám ồn định và cải thiện đời sống 
của nhân dàn. Sản xuất luôn luôn gan 
liền với bão vệ sản xuất. Không thê- 
có công việc sản xuất nào mà lại không 
có bảo vệ. Sự bảo vệ ấy nằm ngay 
trong bản hân quá trình sản xuất. 
Diều có ý nghĩa quyết định là các 
cấp Đảng, chính quyền quan tâm lãnh 
đạo và chỉ đạo sát sao. Sự lãnh đạo 
và chỉ đạo đó chủ yếu thề hiện ở chỗ 
năm chắc tình hình, chỉ ra những 
phương hướng đấu tranh, bào vệ 
đúng. kịp thời, tö chức được lực lượng 
chuyên trách và quần chúng bảo vệ 
thật sự đúp ứng yêu cầu của cuộc đấu 
tranh, tạo điều kiện thuận lợi về vạt 
chất và tính thần cho nó hoạt 
động tốt; 


— 


Với truyền thống mấy chục năm 
đấu tranh gian khô, tự lực tự cường 
vươn lên, lại được các nghị quyết 
của Đại hội thứ V của Đẳng soi sắng 
và tăng thêm sức mạnh mới. nhàn 
đàn ta có điều kiện và nhất định sẽ 
đánh thăng cuộc chiến tranh phá hoại 
kinh tế của địch, Toàn Đăng, toàn 
đàn, toàn quản ta với những cô gảng 
cao nhất của mình, kiên quyết đánh 
thắng chiến tranh phá hoại kinh tế 
cũng như toàn bộ cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, đông 
thời bào đam cho đất nước luôn luòn 
sản sàng, có đủ sức mạnh đánh thăng 
kẻ thủ trong bất cứ tỉnh huống nào. 


Một số bấy đề U 


(HIẾN ƯợC QUẦN NỈ) TRUNG- 0UũC 


N°! đụng của đường lối chính trị 

-  Trung-quốc hiện nay đã được 
Đăng-Tiêu-Bình nêu lên như sau: 
*® Trong thập kỹ 80, chúng ta phải làm 
ba việc chủ yếu sau dày : I) Việc thứ 
nhất là chống chủ nghĩa bá quyên 
trên thế giới... 2) Việc thứ hai là dưa 
Đài-loan trở về với Tô quốc... 3) Việc 
thứ ba là phải đầy mạnh kinh tế, tức 
là xày dựng ‡ hiện đại hóa » CTàn hoan 
xã ngày 10-1-1980). 

Thực tế chứng tỏ Bắc-kinh trương 
chiêu bài « chống chủ nghĩa bá quyền? 
đề thực hiện đường lối bành trưởng 
và bá quyền nước lớn của chính mình. 
- Bắc-kinh tiến hành «4 hiện đại hóa 
mà trung tàm là *hiện đại hóa quản 
sự » để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho việc thực hiện đường' lỗi ấy. Theo 
đưởng lối ấy, Bác-kinh sẵn sàng khuảit 
phục trước chính sách «hai nước 
Trung-hoa * của chỉnh quyền Ri-gàn, 
tìng cường câu kết với ÀÍÿ cùng với 
các để quốc và các loại phản động 
khác trên thế giới, cam chịu lép về 
làm « đồng mỉnh đàn em ® của để quốc 
Mỹ, | 
Chính trên nền tảng đường lối chính 
trị phản cách mạng này, các thế lực 
phan động trong giới cảm quyền Đác- 
kính vạch ra chiến lược quân sự của 
Trung-quốc. Trong chiến lược quàn 
sự. điều quan trọng trước hết là xác 
định đối tượng chiên tranh, Nam 1979, 


- 


NHUẬN - VŨ 


bộ trưởng quốc phòng Trung-quốc đã 
nói: ®Mục tiêu của chương trình 4 
hiện đại hóa là nhằm đưa Trung-quốc 
lên địa vị một nước hùng mạnh không 
những đứng vững tại phươnz Dòng 
của thế giới mà còn trở thành một 
lực lượng to lớn chống chủ nghĩa bá 
quyền và bảo vệ hòa bình trên thế 
giới... Chúng ta có- biên giới đài với 
các nước đại bá và tiêu bá, khẻng 
phản và hải phản bao la, điều kiện 
địa dư và khí bậu đa dịng, nhiệm vụ 
Llác chiến khác nhau, vì vậy chúng tá 
phải nghiên cứu và sản xuất ra các 
loại vũ khí, trang bị phù hợp với việc 
tác chiến trong mọi diều kiện» (tạp 
chí //ðồng kử, 10-1979). 


Trong việc thực hiện tham vọng 
làm bá chủ thiên hạ, giới cảm quyền 
Bắc-kinh thầy rõ chúng đang vấp phải 
hai trở lực lớn: Liên-xô, trụ cột của 
lực lượng cách mạng và của hòa bỉnh 
thế giới, đang ngăn chặn các mưu mò 
gày *đại loạn» của chúng, và Việt- 
nam là nước trực tiếp ngăn chăn sìr 
bành trướng, bá quyền của chúng 
xuống phương Nam, trước hét xuống 
khu vực bán đảo Đòng-dương và Đông 
Nam châu Á. Trong hàng nghìn năm 
lịch sứ, con đường tiến về phương 
Nam được bọn bành trướng. bá quyền 
Trung-quốc xem là con dường thuận 
lợi nhất, là nãe thang đầu tiên đề leo 
lên ngòi “bá chủ thiên hạ ». Chính vị 


thế, bộ trưởng quốc phòng Trung- 
quốc năm 1979 đã trắng trơn kháng 
định đối tượng chiến tranh của Trung- 
quốc là xsđại báo và «tiểu bá », 
"những tử do Bắc-kinh bịa ra đề gán 
cha Liên-xỏ và Việt-nam. Khẳng định 
đối tượng như vậy, Bác-kinh chĩa 
mũi nhọn của bộ máy chiến tranh 
Trung-quốc và mọi hoạt động khác 
vào hai đối tượng: Liên-xô và Yiệt- 
nam. Bác-kinh không máy may trực 
tiếp hoặc gián tiếp nói đến chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ và chủ nghĩa quàn phiệt 
Nhật-bán. Trái lại, Đác-kinh công khai 
tự nhận là thành viên của «&ẤXNATO 


phương Đông ». tức là chúng xem: Àlÿ,ˆ 


- Nhật-bản là đồng mình quản sự của 
chúng, rắp tâm xây dựng trục tam 
giác  Oa-sinh-tơn — Tô-ki-ô — -Bắc- 
kính. 


Ở đây cần điềm qua một số sự kiện 
lịch sử trong cách mạng Trung-quốc 
liên quan đến vần đề xác định dối 
tượng chiến tranh. Trong thời kỷ nội 
chiến thứ nhất và thứ 


Tưởng-Giới-Thạch, Đảng cộng sản 


Trung-quốc đã xác định đối tượng: 
chiến tranh là chế độ Tưởng-Giới-: 


Thạch. Trong cuộc kháng chiến chống 
Nhật-ban, đối tượng chiến trành được 
xác định là đế quốc Nhạt-ban. Sau 


khí nước Cộng hỏa nhân đàn Trung- - 


hoa ra đời, đối tượng chiến tranh 
được xác định là để quốc Mỹ và Đài- 
loan. 


Thế nhưng từ năm 1957 trổ đi, Mao- 
Trạch-Đông và tập đoàn theo Mao 
ngắy càng tráo trở. Chủ nghĩa bành 
trướng., bá quyền ngày càng chỉ phối 
đường lỗi chính trị của Bác-kinh. 
Đăng cộng sản Trung-quốc bị Mao 
và tập đoàn theo Mao phá hoại. Alột 
bước ngoặt đã diễn ra khi Mao tiến 
hành “cách nrìng vấn hóa » và công 
khai ve văn Mỹ (nói «công khai®, 
vì thật ra, lịch sử cho thấy, từ thời 
kỷ Diển-an, Mao đã ngãm ngầm muốn 
bất tay với Mỹ, nhưng không thành), 
coi Liên-xô là kẻ thủ và tử đậy lờ đi 
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hai chống - 


không đả động gì đến MỸ nữa, rồi 
công khai tuyên bố Liên-xò là kẻ thủ 
số một của Trung-quốc. Bắc-kinh 
từng bước chuyền sang câu kết ngà v 
càng chặt chẽ với Mỹ. Chúng sa đọa 
đến mức phản bội hẳn lại những 
người bạn chí tỉnh trước đàv của 
mình, chính thức xác định đối tượng 
chiến tranh của chúng là Liên-xô và 
Việt-nam. Chúng công khai kêu gọi 
thành lập #* cơ cấu chống trả chung ®, 
tức là biển dạng của “mặt trận quốc 
tế thống nhất rộng rãi» đề chống 
[iên-xò và Việt-nam. Với chủ trương 
cực kỷ phản động đó, tập đoàn theơœ 
Mao đã vứt bỏ mọi thứ mặt nạ, lÒ 
nguyên hình là kẻ phản bội lớn nhất, 
kế phản cách mạng tệ hại nhất. 


Riêng đối với khu vực Đông Nam 
chàu Á, Bắc-kinh xem Việt-nam-là đối 


tượng chiến tranh chủ yếu. Chúng 


câu kết với Mỹ triền khai những hoạt 


"động thù địch toàn diện chống Việt- 


nam, tiến hành một kiêu chiến tranh”: 
phá hoại về nhiều mặt, tiến tới lật đồ 
và thôn tính. 


Từ xác định đối tượng chiến tranh, 
Bắc-kinh đã vạch ra những nhiệm vụ 
quân sự trước mắt và làu dài. Tại 
Đại hội IX của Đẳng cộng sản Trung- 
quốc (tháng 4-1969), tức là sau khi 
Mao đã gạt được Lưu-Thiếu-Kv, phá 
Đẳng cộng sản Trung-quốc, chiếm độc 
quyền lãnh đạo, Bắc-kinh đã nêu lên 
nhiệm vụ quản sự số một của chúng 
là: ®chống đề quốc, chống xét lại Đà 
phản động thể giới, tiền hình chuằần 
bị chiến tranh toàn diện 9. Theo cách 
nói tren đây thì Trung-quốc chuần bị 
tiên hành chiến tranh vừa chống Liên- 
xỏ vừa chống Mỹ. Nhưng về thực chất, 
tập đoàn Mao chủ yếu chuần bị chiến 
tranh chống Liên-xô, vì ngay từ lúc 
đó Mao đã công khai chia tay:về phía 
Mỹ và chỉ còn chờ Mỹ đáp lại. Trên 
thực tế, từ 1969 đến 1977 (Đại hội XĨ 
Dẳng cộng sản Trung-quốc), Bắc-kinh 
ngàv càng câu kết chặt chẽ với ÀI$, 
với những thế lực phản động quốc tế, 


tập trung mũi nhọn vào Liên-xô. Từ 
khi phái Đặng-Tiều-Binh thắng thế tại 
_ Trung-nam-hải thì Bắc-kinh càng xác 
định rõ nhiệm vụ quân sự số một của 
chúng là xúc tiến việc chuần bị chiến 
Iranhlrên quụ mô thế giới bằng 0uũ khí 
thông thường lăn oũ khí hạt nhân 
chống Liên-+xô. 
Nhiệm vụ quân sự thứ hai mà Bắc- 
kinh đã xác định có tầm bao quát rộng 


lớn về không gian và lâu dài về thời. 


gian. Chúng đã tự xem là hậu phương 
lớn của những lực lượng phản động 
quốc tế tiến hành hoạt động vũ trang 
tại nhiều khu vực trên thế giới. 
Bácskinh công khai viện trợ quản 
sr cho nhiều chính quyền phát xít 
như bọn độc tài Pi-no-chê ở Chi-lè, 


bọn Mô-bu-tu ở Da-ia... Cùng với Mỹ, 


chúng giúp đỡ Pa-ki-xtan về quản sự, 
huấn. luyện và trang bị vũ khí cho 
bọn phản động Áp-ga-ni-xtan đề-đưa 
chúng trở về hoạt động chống phá 
cách mạng Áp-ga-ni-xtan., Lợi dụng 
việc giúp đỡ một số lực lượng dang 
hoạt động vÑ trang tại một SỐ nước 
ở khu vực Đòng Nam châu Á, chúng 
ñm mưu biến những lực lượng này 
thành những “con ngựa thành Tơ- 
roa *® eủa chúng. đồng thởi dùng những 
lực lượng này làm món hàng đề mặc 
cả với những nước liên quan. £ 


xác-kinh đang xảy dựng một vành 
đai *lực lượng đặc biệt? trên suối 
đãi biên giới rừng núi phía nam của 
chúng chạ v từ Áp-ga-ni-xtan đến Việt- 


nam. Chúng đã xày dựng những trung" 


tàm huấn luyện é lực lượng đặc biệt » 
và tung vào hoạt động tại nhiều nước 
có biên giới tiếp giáp với Trung-quốc. 


Những !rung tâm này được đặt tại: 


hai tỉnh Vân-nam và Quảng-tây. 


¬ -~` , 
Nhiệm vụ quân sự thứ ba được 
xác định nhằm thực hiện chức năng 
đối nội của quân đội Trung-quốc. 


Nhân ngày quốc khánh thứ 30, một” 


nhà lãnh đạo Trung-guốc đã nói rõ 
chức năng đòi nội đó là: «Cùng với 
đàn binh, quân giải phóng nhân dàn 


Trung-quốc phải tích cực thain gia và 
bảo vệ chương trình 4 hiện đại hóa °. 
Tại hội nghị công tác chính trị toàn 
quân, Hồ-Diệu-Bang tuyên bố : * Quân 
đội là trụ cột vững chắc của Thước 
Trung-hoa mới và quân đội phải đi 
đầu trong việc thực hiện đường lỏi 


_của Đảng * (Tân hoa xã, 1-2-1981). 


.Giới cầm quyền Bắc-kinh còn quy 
định cho quân đội Trung-quốc nhiệm 
vụ giữ gin trật tự anninh trong nước, 
xây dựng kinh tế. Chúng gọi quân đội 


- Trung-quốc là một * quân đội chiến 


đấu — công tác — sản xuất”. Về thực 
chất, chúng sử dụng quân đội như là 
một công cụ chuyên chính nhằm trần 
áp những người chống lại tập đoàn 
theo Afao, đàn áp nhân đân Trung- 
quốc và phục vụ cho những âm mưu 
tranh giành quyền lực của chúng tạt 
Trung-nam-hãi. 


Từ những nhiệm vụ đã xác định, 
Bắc-kinh đặt trọng điềm vào việc xây 
dựng các binh đoàn chính quy, đặc 
biệt là các bình chúng kỹ thuật. 

Năm 1979, bộ trưởng quốc phòng 
Trung-quốc đã viết: «Về vũ khi, 


- chúng ta phải phát triền vũ khí thòng 


thường là chủ yếu/ đồng thời tiếp 
tục phát triền vũ khí hạt nhân và vũ 
khí mũi nhọn. Chúng ta phải phát 
triền vũ khí hạt nhân nhằm phá sự 
lũng đoạn vũ khí hạt nhân và đề 
thực hiện phòng thú, chứ không thể - 
hy vọng giành thắng lợi bằng vù khi 
hạt nhân... Trước hết, chúng ta phải 
dựa trên cơ sở hiện có, xuất phát từ 
vêu cần luôn luôn chuẩần bị đánh nhau: 
đề tăng cường cái tiến và nàng cao 
tính năng chiến dâu của vũ khí trang 
bị hiện có. Đồng thời... phấn đấu đề 
trong một thời gian ngắn đổi mới 
trang bị quân đội ta, từng bước đạt 
trình độ tiên tiến của thể giới » CTạp 
chỉ Hồng-kE, 10-1979). 

Trong lực lượng vũ trang Trung- 
quốc hiện này, quản đội chính quy là 
lực lượng chủ yếu. Lục quân văn là 
quân chủng quan trọng nhất. Nông 
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cốt của lực quân vẫn là các quân đoàn 
bộ bình. Bác-kinh đang ra sức «hiện 
đại hóa» các đã chiến quân Trung- 
quốc bàng cách đần dân đôi mới trang 
bị vũ khí, đặc biệt là trang bị cho 
lục quân Trung-quốc một số vũ khí 
hiện đại như máy bay trực thăng chiến 
đấu, xe tăng, đại bác. tên lửa chống 
_tăng... Dồng thời Bác-kinh tổ ra đặc 


biệt quan tâm xây dựng quản địa 


phương và đàn bình. 


Trong phương hướng xây dựng lực 
lượng vũ trang, do xuất phát từ thủ 
nghĩa bành trướng, bá quyền, Bắc- 
kinh đã bất chấp tỉnh hình kinh tế 
khốn quẫn, vẫn ráo riết tăng cường 
vũ khí tiến công hiện đại nhằm tiến 
hành các cuộc chiến tranh xâm lược, 
Tuy nhiên, đo những bạn chế về kinh 
tế tài chính, do trình độ khoa học kỹ 
thuật thấp kém trong quân đội và 
ngoài quân đội, do tình hình nội bộ 
liếp tục hỗn loạn, Bắc-kinh dang vấp 
phải những khó khăn lớn trong việc 
hiện đại hóa và xây dựng các lực 
lượng vũ trang. 


Bắc-kinh đã xác định rằng phải đồn 
mọi cố gảng vào việc thực hiện 
chương trình 4 hiện đại hóa trong hai 
thập kỷ 80 và 90. Tuy nhiên, vào giữa 
năm 1981, Bác-kinh đã phải thú nhận 
rằng cuộc điều chỉnh nên kinh tế quốc 
dân Trung-quốc sẽ phái kéo đài và 
đến cuối thế ký này chúng cũng chỉ 
đạt mục tiêu thực hiện giải đoạn đầu 
của chương trình 1 biện đại hóa. Việc 
xây dựng lực lượng bạt nhân, đặc 
biệt là lực lượng hạt nhân chiến lược, 
phải được đặt trên cơ sở một nên còng 
nghiệp hiện dại phát triển, nên khoa 
học kỹ thuật Liên tiến, đồng thời đòi 
hỏi phải chỉ tiêu những số tiền rất 
lớn. Đứng về mặt nàyv mà xét, khá 
'năng của Trung-quốc rất hạn chế. 
Song do Bae-kinh lấy việc hiện đại 
hóa quân sự làm mục tiêu rất quan 
trọng cho nên chúng văn ra sức sẵn 
xuất một số tén lửa vượt đại châu và 
tàu ngâm chạy Mảng năng lượng 
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* 


tâu ngắm. 


nguyên tử mang tên lửa đạn đạo chiến 
lược, đồng thời tiếp tục chế tạo mọt 
số vũ khi hạt nhân chiến thuật, thâm 
chí chúng còn đang học đòi Àlỹ chế 
tạo bom nơ tơ rỏòn. | 


Tuy nhiên, giữa tham vọng và khả 
năng thực tế còn một khoảng cách rất 
xa.-lực lượng hạt nhân hiện nay của 
Trung-quốc là những phương tiện 


_ mà chúng sử dụng nhằm đe dọa các 


nước nhỏ và erăn đe trả đũa» đối 
với những nước lớn có vũ khi hạt 
nhân. Về cơ bản, việc xây dựng lực 
lượng hạt nhân văn còn là công việc 
vẽ lâu về đài của Bác-kinh. 


Bác-kinh chủ trương lấy việc xâv 
dựng lực lượng thông thường làm 
động lực. Do đó, chúng chú trọng chế 
tạo những vũ khí thông thường, kề 
cả những thứ có.thê được sử dụng 
làm phương tiện phóng bom và đầu 
đạn hạt nhàn như máy bay ném bom, 


` 


Trong đường lối xày dựng lực 
lượng vũ trang, Bác-kinh vẫn chú 
trọng đến số lượng người đông, xem 
đó là chỗ mạnh chủ yếu của chúng. 
Tuy nhiên, chúng không thê không 
thấy rằng quàn đội Trung-quốc ngày 
nay có những nhược điềm cơ bản: nội - 
bộ chia rẽ, tỉnh thản sút kém sau 
những cuộc rỗi loạn triền miên trong 
nước, sau chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, trình độ Khoa học kỹ thuật rất 
kém cỏi. Do đấy. Bắc-kinh chủ trương 
đầy mạnh việc nhồi sọ về chính trị 
các sĩ quan và bỉnh linh Trung-quốc, 
đặc biệt lA nhồi nhét chủ nghĩa số 
vanh đại lần cho họ. Mặt khác, chủng 
ra sức dảy mạnh việc huấn luyện đề 
nàng cao trình độ kỹ thuật thích hợp 
với những điều kiện của chiến tranh 
hiện đại và nàng cao trình độ nắm 
khoa học kỹ thuật, sử dụng-vũ khi 
trang bị hiện đại trong quản đội 
Trung-quc. 

Tromg khi tiếp tục nêu cao vai trò 


của con người trong chiến trang, 


# 


chúng đang nhắn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt .của vũ khi trang bị kỹ 
thuật trong chiến tranh hiện đại. Tuy 
nhiên, trong lĩnh vực này chúng đang 
vấp phái những khó Khăn nàn giài do 
trỉnh độ khoa học kỹ thuật của đất 


nước nói chung còn rất thấp kém. Do. 


hậu qua của “cách mạng văn hóa, 
trình độ văn hóa nói chung của thanh 
niên Trung-quốc ngày này đã bị đây 
lùi hàng chục năm. Đây là một tình 
trạng mà Báắc-kinh khó có thể khắc 
phục nói trong nhiều năm trước mắt. 


Bác-kinh đang ra sửc dủ định v: 
cũng cõ hậu phương chiến tranh của 
chúng. Trung-quốc có dàn đông, đất 
rộng, nhưng kinh tế còn lạc hậu, hại ở 
vào vị trí địa lý chiến lược tại châu 
Á, có mặt thuận lợi cho việc thực hiện 
tham vọng bành trướng, nhưng cũng 
dễ bị tiên còng đánh trả, đặc biệt tại 
những nơi trọng vếu nhặt như khu 
vực công nghiệp Đông-bắc và khu vực 
trung tâm chỉnh trị — công nghiệp Bác- 
kinh, Thiên-tân. Hậu phương lại để 
bị rối loạn về chính trị và thường có 
nơøuy cơ nội chiến đc dọa. 


Đác-kinh đang ra sức xâv dựng 
hạu phương chiến tranh trong cả hai 
trường hợp chiến tranh thông thường 
và chiến tranh hạt nhàn: Từ đặc điềm 
địa lý của Trung-quốc, Bác-kinh chủ 
trương đánh lâu đài với đói phương 
nạnh hơn trong cả hai loại chiến 
tranh nói trên. 

Mao-Trach-Đong đã nêu lên phương 
chăm ®tíịch cực chuần bị chiến tranh, 
đào hãm sâu, tích trừ lương thịtrc ». 
Thực chất của quan điềm này là ráo 
riết chuẩn bị mọi loại hình chiến 
tranh, bất chấp thời gian kéo dài bao 
làu, nhằm đạt cho được mục tiêu bà 
chú thiên hạ. _ 

bác-kinh chú trọng đặc biệt xây 
dựng các tỉnh biên giới thành bàn đạp 
trực tiếp cho chiến tranh biên giới. 
chiến tranh xâm lược. Chúng đang 
tích cực xảv dựng những tính giáp 
giới phía nam và phía bác, chĩa mũi 


, 


nhọn vào Liên-xô và Việt-nam. Đồng 
thời, chúng xây dựng Tây-tạng thành 
bàn đạp để uy hiếp Ẩn-độ và bành 


.trướng xuống Tây Nam châu A. 


Trong xây dựng kinh tế, Bác-kinh 
đi theo con đường quân sự hóa, đầy 
mạnh việc xây dựng những khu vực 
công nghiệp phục vụ cho việc chế tạo 
vũ khi hạt nhân và vũ khí «mũi 
nhọn ®, xây đựng những địa bàn chiến 
lược cho việc thử và bố trí những loại 
vũ khí này, như các khu vực Thanh- 
hải, Tân-cương. Đồng thời, Bắc-kinh 
chú trọng phát triền công nghiệp vũ 
khí thông thường chủ yếu như sản 
xuất máy bay chiến đấu, xe tăng, máy 
bav trực thăng, pháo, tàu chiến, và 
đang cố mua một số vũ khí hiện đại 
của phương Tây đề làm máu chế tạo. 
Đày là một gánh nặng khủng khiếp 
đối với nền kinh tế khốn quản của 
Trung-quốc đang lao đao từ đợi “ điều 
chỉnh» này sang đợt “điều chỉnh » 
khác. Khả năng có hạn không thê đáp 
ứng dược những tham vọng ngông 
cuồng của Trung-nam-hải. Càng theo 
đuôi Mỹ lao mạnh trên°con đường 
chav đua vũ trang được ngụy trang 
qđưới chiêu bài qhiện-đại hóa quốc 
phòng ®, Bac-kinh càng lún sâu trong 
cuộc khủng hoàng toàn diện. 


Trước tỉnh hình kinh tế ngày càng 
khôn quản, và đề xoa dịu sự bắt mãn 
của nhân dân, để lửa bịp thiên hạ, 
Bae=kinh buộc phải nói đến việc giảm 
bớt sò quản, giảm bớt ngàn sích 
quan sự, Tuy nhiên, theo dư luận 
phương Táy, nöoàn sách quản sự văn 
chiếm ® phần sự tứ » trong ngàn sách 
quốc đia Trung-qguòc; những chỉ tiêu 
quản sự ngoài ngàn sách rất lớn. Gần 
đây, ngoài miệng Bác-kinh không còn 
nói « chiến tranh thể giới là Rhông the 
tránh khỏi *và đã đỏi giọng, nói đến. 
hòa bình. Đó chí là thủ đoạn bịp bơm. 
Trên thực tế, Bac-kinh văn đây mạnh 
hiện đại hóa quàn sự,tích cực chuẩn 
bị chiến trình lớn, chủ trương đây Mỹ 
và Liên-xôo đổi chọi nhau để “tọa sơn 
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quan hồ đấu *, gây ® đại loạn » trên 
thế giới, tiếp tục viện trợ quản sự 


cho Pa-ki-xtan, bọn phiến loạn Ap-ga-- 


ni-xtan, bọn tàn quân Pôn Pốt, gày 
tỉnh hình căng thẳng khắp nơi, nhẹn 
nhóm lò lửa chiến tranh ở những nơi 
chúng có điều kiện thực hiện. 


Bắc-kinh ấp ủ mưu mô xúc tiến việc 
thành lập trục quân $ự “Oa-sinh-tơn — 
Tô-ki-ô — Bắc-kinh» nhằm chống 
“Liên-xô, chống Việt-nam, chống ba 
đòng thác cách mạng trên thế giới 
Chúng hy vọng rằng một quản đội 
Trung-quốc hùng mạnh được Mỹ, 
Nhạt-bản và các nước trong khối 
NATO chấp cho nanh vuốt sẽ trở 
thành một quân đội “vô địch trên 
thiên hạ ?. Điều đó khiến cho cả loài 
người phải hết sức cảnh giác. Song 
trong điều kiện so sánh lực lượng hiện 
nay, Bắc-kinh không để gỉ thực hiện 
được tham vọng của nó. 


Do đường lối chính trị phản động, 
Trung-quốc ngày nay đang lún sâàu 


trong cuộc khủng hoảng toàn điện — 
tử khủng hoảng lòng tin đến hỗn loạn 
kinh tế và đấu đá chính trị nội bộ 
triền miền. Mặt khác, quan hệ giữa 
Trung-quốc và những “người bạn 
mới ? là Mỹ, Nhật-bản, Tây Âu không 
phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi 
gió, mà đầy giẫy máu thuẫn. Đây là 
quan hệ giữa những kẻ “đồng sàng dị 
mộng » lợi dụng lẫn nhau trên cơ SỞ 
cải gọi là « trùng hợp, lợi ích chiến 
lược ?. 

Tử những nhàn tổ trên đày, chúng 
ta thấy rö rằng chiến lược quản sự 
Trung-quốc ra đời trong khi những 


kẻ ngự trị tại Trung-nam-hải đang 


qlực bất tòng tâm ». Nó vừa bộc lộ 
bản chất bành trướng và bá quyền 
nước lớn của Bắc-kinh, vừa chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn nan giải, và 
vì vậy nó tất yếu sẽ phải phá sản 
trước sự thức tỉnh của nhân dân 
Trung-quốc và trước thế tiến công vũ 
bão của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới. 


Sự bùng nổ số dân và sức ép của nó 
(Tiềp theo trang 32) 


tương tự giúp cấp ty Đảng và chính 
quyền làm việc này. 


* 


Cũng như trên các lĩnh vực khác, 
đường lối và chính sách về số dân 


của Đảng và Nhà nước ta chỉ có thề - 


thực hiện bằng việc dựa vào sức 
mạnh tông hợp của toàn Đăng, toàn 
dân với các biện pháp giáo dục, hành 
chính, kinh tế, trong đó (rước hét 0à 
hàng đddu là nâng cao được nhận thức, 
ý chí, tỉnh cảm của tất cả mọi người 
trong xã họi đối với vấn đề này. 

Bảy là một vấn đề can được đặt ra 
cấp bách, chẳng những có quan hệ 
đến sự phát triển trước mắt của đất 
nước mà ecÃ đến tương lại lâu dài. 

Trước mát chúng tà cần có sự 
lựa chọn : 


DU 


— Hoặc là cứ đề số dân phát triền 
nhanh một cách tự nhiên, đề rồi 
từng thập kỷ qua đi, con người và 
trước hết là thế hệ trẻ sẽ sống đông 
đúc trong sự thiếu thốn, nghéo đói, 
bệnh tật và sẽ lại trở thành những 
người làm cha, làm mẹ sinh sản ra một 
thế hệ mới khác cũng sống trong cảnh 
khô sở như thế. 

— Hoặc là đất nước ta, nhân dân 
ta làm chủ được việc tăng số dân 
của mình, cân đối với những khả 
năng về tài nguyên, về sản xuất đề 
nguồn thu nhập và của cải vật chất 
chỉ có tăng lén, làm cho chất lượng 
Cuộc sống của mọi người ngày càng 
cao hơn. 

Việc lựa chọn này không phải là 
vàn đề về khả năng thực hiện mà là 
vấn đề muốn hay không muốn, vấn: 
đề quuết tâm thực hiện 
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DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 


N* 2-9-1945 mãi mãi được ghL ào lịch sử Việ-nam như một trong 
những ngàu 0ê ong nhất của dân lộc. NXụadu đó, tại Thủ dô Hà-nội, 

Chủ lịch Hồ-Chí-Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Thay mặi 
dân tộc Việt-nam, Người trịnh trọng tuyên bỐ ĐỚI thể giới : « Tất ca các đân 
lộc trên thế giới đều sinh ra bình dẳng ; dân lộc ndo cũng có quuền sống, 
quyền sung sướng oà quuên tự do... Nước Việf-ndm có quyền hưởng tự do 
uừ độc lập, 0à sự thật dã thành một nước tự do đọc lập. Toản thê dân 
tộc Việt-na1n quuết đem tắt cá tỉnh thân bà lực lượng, lính mạng 0à của cải 
đề giữ pững quyền tự do, độc lập ấu ». 

Nhà nước cách nngng Việt-nam ra đời từ đầu. 

Việc thành lận Vhà nước ViệI-nam dàn chủ cộng: hòa — ngự tà Cộng hòa 
+đ hội chủ nghĩa Việt-ndrmm — đánh đấu một kỦ nguyên mới trong lịch sử phát 
Iriền lâu đời của đản tộc ViệI-nain. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đứng 
đâu là Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, nhàn dàn ta đã nồi dạu tật đồ chế độ thực dân 
gàản mọi trăm năm, xóa bỏ nền quản chủ mu mươi thế kỦ, thành lập chính 
quyền nhân dân lron/ cả nước. 


Văn đề chính quuền là pàn đề cơ bản của cách mạng. Giảnh dược 
chírth quyền, nhàn dàn Việt-nam (đã Kết thúc tháng lợi một giai đoạn đâu tranh 
cực ÊU gian khô chống chủ nghĩa đế quốc 0d thế lực phong kiền la sai của 
nó đề tự giải phóng. Vhà nước cách mạng Việl-ndm là con để của Cáchf 
mạng Tháng Tám (E225) tháng lợi. Dó là thành qua hàng chục năm chiến 
đu Đd hụ sinh cực kRÙ oanh liệt của gừ cấp công nhân 0à nhân đản 
Wiet-ndnt dưới sự lãnh dạo của Đăng cộng sản quang Đỉnh. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tầm 0à sự ra đời Nha nước cách 
tạng Việl-nam đánh dầu một cuộc thay đòi cực RỤ to lớn trong lịch sự 
đddìn lọc Việt!-nan. Từ những người nộ lệ mặt nước, nhân dân Việf-nam đã 
trở thành những người chủ đặt tước: 0à pởới tr thể của những người 
làm chủ, nhân dán Việt-nam chiến đầu đề báo bệ đặt nước bà lao động 
đc râu dựng đất nước của mình, 


* 


Cách mạng Thủang Tảm thang lựi nà sự ra dời của Nha nước cách 
mang Việt-ngin là mội đòn nặng nề giảng Đào chủ nghĩa đề quốc quốc Fẽ pà 


hệ thống thuộc địa của nó. Bọn đẽ quốc, đứng đầu là đš quốc 3, phối hợp: 
uới nhau quuếẽt tảm tiêu diệt Nhà nước cách mạng Việt-nadm ừa mới ra đời 
Được đề quốc Anh che chở 0à đề quốc Mỹ chỉ 0iện, thực dân Pháp phát động 
chiến tranh xâm lược hòng lập lạt ách thông trị thực dân tren đất nước 
ViệI-nam. Đề quốc Pháp thất bại, đế quốc Mỹ nhdu ào thau thế, tiến hành 
cuộc chiến tranh xám lược cực kỳ tàn bạo hòng ngăn chặn cách mạng 
Việ†- nam. 


Ö- Vị sqo bọn đế quốc kiên quuếi chống phú Việt-ndrmn đến như âu? Vì 
Việt-nam là nước đầu tiên ở thuộc địa làm cách mạng theo tư tưởng của chủ: 
nghĩa Múc — Lê-nin thẳng lợi, chính quụuền cách mạng do giai cấp công 
nhàn 0à Đảng cộng sản lãnh dạo, lãnh tụ của Đảng cộng sản đã trở thành 
người đứng đầu Nhà nước cách mạng. Xiội nước Việt-nam giải phóng khỏi 
ách lhực dan đi theo con đường rã hội chủ nghĩa sẽ cồ 0] mạnh mẽ các 
dán lộc bị áp bức ở Í, Phi, Mỹ la tính nồi dâu 0ứt bỏ xiềng xích nô lệ nà 
lựa chọn con đường vã hội chủ nghĩa. Đó là một nguụ cơ lớn đối uới hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đễ quốc. Trong thời đại ngàu nau, thời đạt 
quủ độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 0ì toàn thế 
giới. một nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa ra đời sẽ thúc dầu sự sụp đồ 
của chủ nghĩa đế quốc 0à sự loàn thẳng của chủ nghĩa + hội. VÌ Đậu 
chủ nghĩa đề quốc quốc lễế quuết tải ngăn chặn cách mạng Việf-nam. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ Chủ Íịch, nhân dân cả nước 
ta kiến quyết chiến đâu đề báo oệ chính quuền cách mạng. Với tự cách là 
người chủ đài nước, nhân dân ta sử dụng bộ máu Nhà nước cách mạng 
nh thôi Đũ Khí sắc bén (đề báo 0ệ thành qua cách mạng 1â giảnh được, 
Nhà nước cách mạng ViệIl-nam đã có 0ai trò to lớn động 0iên các lực 
lượng Đậi chặt 0a lính thần của nhân dân ta trong hơi cuộc khẳng chiến 
chong đề quốc Pháp 0à đề quốc AFD. Với cuộc chiến đâu bền bì, gian khồ 
cực ÈÙ anh dũng, liên tục trong ba chục nàm trời, nhân dân Việl-nam lần 
lượt dảnh thàng đề quốc Pháp rồi đề quốc Mỹ, bảo pệ pững chắc Nhà 
tước cách mạng của mình, Từ Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945), Điện- 
biên- phú (7-5-1954) đến chiến dịch Hồ-Chí-Minh lịch sử giải phóng Sải-gòn 
bà đoàn bộ miền Namn (30-4-1925); từ ViệI-nam dân chủ cộng hòa ra đời 
(2-9-1945) đến Cộng hòa vã hội chủ nghĩa Việt-nam được xác lập (2-7-1976), 
đó kq quá trình dựng nước oanh liệt của dân tọc Việt-nam trong thời đại 
,nựau nay. Sau hai làn dựng nước ở RỦ nguyên Văn-lang 0à ở kỷ nguyên 

Đại Việt, đâu là làn dựng nước thứ ba trong lịch sử hàng nghìn năm 
của dàn lộc Việtl-nam ỉa. 


* 


“ 


Gần như một quu luật của lịch sử, cứ mối lần Việt-nam dựng nước là giat 
cả p thống trị nước láng giồng không lồ phương Bác phát dộng chiến tranh 
tâm lược. Chủ nghĩa bành trướng đại dàn tộc pà bá quuền nước lớn Trung- 
quốc là mỗi đe dọa thường xuyên đối 0ới sự tồn tạccủa Nhà nước Việt-nam độc 
làp có chủ quuền. Đánh duôi chủ nghĩa đế quốc phương Tủu 0à thực hiện 
thống nhất nước nhà chưa được bao làu dân tộc Việl-nam lại phải đương đầu” 
ĐớỚi thứ thách tới do chính sách thù địch của bọn phản động trong giới cầnt 
qtnryBn Trung-quốc gàu ra. Ôm mộng tưởng điện cuồng làm trung tâm thiên hạ 
Uá thống trị toàn thiên hạ, bọn phản động cầm quuền ở Bác- kinh ngàu naụ coi 


Lm) 


nước Việf-nam độc lập, thống nhãt ðoà xã hội chủ nghĩa là trở ngạt lớn đối 
lới Ú đồ của chúng bảnh trướng 0à làm bá chủ Đông Nam châu Á, rồi Hến lên 
làm bá chủ thế giới. Tiền hành xâm lược nước †a bằng hai gọng kìm, mới mặi 
chúng sử dụng bè lũ tau sai Pôn Pốt đánh phú nước ta từ phía tàu nam, mi 
khác chúng đưa sáu chục oạn quân liền công loàn tuyền biên giới phíu bắc 
nước †q. Nêu cao truuền thống băt khuất 0oà khí phách anh hùng của dàn lọc, 
gian 0a đàn la đã chiến đầu kiên cường, đánh bạt hai cuộc chiến tranh xdm 
tược của bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc 0à ta sai của chúng. Thàng 
đợi của quản oà dân ta trong hai cuộc chiến tranh bảo 0uệ Tồ quốc 0ừa quu có 
Ụ nghĩa lịch sử to lớn. Nó chứng tỏ rằng dân lộc la ngàu nau có đủ tình thân 
à lực lượng 0à biết cách đánh thắng chủ nghĩa bành trướ ng bá quuền đại Hản 
lộc đề giữ ouững Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ†-nam. 


Mặc dù bị Lhất bạt thảm hại, bọn phản động Bẳc- kinh uẫn không chịu lừ 
bỏ âm mưu thôn tính nước †a. Được đề quốc MỊ] phụ họa 0à tiếp sức, hiện ngụ 
chúng đang tiền hành một kiều chiến tranh phá hoại chống nước †a Trên các 
qHạt quản sự, chỉnh trị, kinh lẽ, ăn hóa, bằng nhiều lực lượng khác nhau 0à 
nhiều thủ doạn rãi thârn độc. Đồng thời, chúng chuần bị khi có điều kiện thì 
gâu chiến tranh xâm lược quụ mô lớn chống nước ta. Tình hình đó đòi hỏi 
nhân dàn ta phải thường xuuên nêu cao linh thần cảnh giác đối 0ởi âm mưu 
tà hành động chiến tranh của bọn phản động trong giới cảm quuền Trung-quốc 
di các thế lực đề quốc hiếu chiến. Vhiệm 0ụ sẵn sàng chiến đấu bảo oệ Tô quốc 
đòi hỏi * phải động Đ0iên những cố gảng cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quản (a kiên quyết đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch, dồng thời bảo đảm cho đất nước luôn luôn sẵn sàng, 
có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù trong bất cứ tình huống nào » (|). 


` 


* 


Dựng nước không phải là dẻ, giữ nước lại càng khó hơn. Thại là sai lầm 
nếu cho rằng một khi nước đã độc lập thì cá thê ngồi mà an hưởng thái bình. 
Trong lịch sử nước ta đã từng bao phen giành được đọc lập röỏL lại rơi 0ảo 
- cảnh mắt nước. Thời Hai ba Trưng, dân lộc fa giành độc lập dược ba năm rồi 
dại mất nước. Thời LỤ-Bỏn, Triệu-Quang-Phục, đàn lộc ta giảnh độc lập được 
du mươi hai năin rồi lại mốt nước. Sau nhiều thế kh nước nhà độc lận, cha 
con Hồ-QuU-Lụ uẫn dê măt nước, 0ua quan Nhà Nguyễn ân đè mắt nước,... lỗ 
ràng, được đọc lập rồi mà không nêu cao cảnh giác, lích cực xáâu dựng lực 
tượng, sẵn sảng chiến đầu chống ngoại xâm thì cũng có thê lại rơi 0ào thảm họa 
mắt nước. 


Giữ nước öà xâu dựng đất nước có liên quan mật thiết 0ới nhau. Có giữ 
được nước mớỚi có thề xả dựng đứt nước. Có xâu dựng đất nước mới có lực 
tượng đề giữ nước. 


ÄXâu dựng đất nước theo con đường nào? Sự lựa chọn 0pề mặt nàu quuết 
địrth sự thành bại của công cuộc giữ nước. Ngàu trước, do sự hạn chế của lịch 
sử, mỗi lần danh đuồi được giặc ngoại xâm giảnh lại được độc lập, những 
người lãnh đạo cuộc chiến đâu giải phóng dân tộc lại Lhiết lạ p triều đình phong 


( Đá cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội thứ V của Đảng. 


kiến, Dua quan đp bức dân đen, địa chủ bóc lột đàn cầu, người trong nước 
khont đồng? lòng! chưng sức mà đp bức bóc lọi chém giết ldn nhau, nước ta do 
đó bị suự yếu, bọn giặc nước ngoài nhàn đó đein quản đến cướp nước ta. Ngày 
nút nếu ®hủng ta đị theo con đường tự bản chủ nghĩa, giải cấp tr sản bóc lội 
giai cặp công nhìn, sự phán hóa giái cấp na cảng sâu sắc, người [rong nước 
đdếu tranh chống nhau kịch liệt, họa mặt nước tt sẽ không trảnh khỏi Chỉ: có 
đi theo con tường +®ả hội chủ nghĩa, vóa bộ giai cấp, vốa bÒ chế độ người bóc 
lOI người, To người dìn đều làm chữ tàp thề đặt nước của mình, thì mới có 
thề thực hiện được đạo TÚ của đàn tộc tú «@ Người trong một nước thì [hương 
nhau clng ?, 0a KkhẨ có giặc ngoại tàm ©€cđ nược chúng sức lại mà đánh ?. Vì 
Đạt? sự nghiệp giữ nước đội hỏi nhàn dịìn tạ phải tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, vat đựng ehề độ làm chủ tập thê +ã hội chủ nghĩa, xâu dựng nên 
sản uất lớn œ®ã hội chủ nghĩa, tàu dựng nền oăn hóa mi, tàu dựng con ngjười 
tới xã hội chủ nghĩa. Có đầu mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, xâu dựng cơ sở 0ật chát kỹ thuật của chủ nghĩa vã hội, chúng Ìa mớt có 
lực lượng hùng hậu đề giữ nước. 


* 


Xdu dựng thành công chủ nghĩa vã hội: sẵn sàng chiến đấu bdo ĐỆ Đững 
chúc Tò quốc ViệtI-nam vĩ hội chủ nghĩa : đó là hai nhiệm pụ chiến lược mà 
Đại hội thứ V của Đđng dồ ra cho toàn Đăng, toàn quản 0d toàn dàn ta. Đỏ 
cũng là tử tương cao đẹp pà mục liều phần đảu của mỗi người Việt-na1mm chúng 
la ngài n1. 

Z- Hồ (hủ tịch đã dạn : €Các 0ua Hùng đã có công dựng nước, Bác chdu ta 
phải càng nhau giữ lău nước ». Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người Việt- 
nann chúng ta mãi mãi ghỉ lòng tạc dạ lời dạu đó của Hồ Chủ lịch 0à quuét tạm 
phản đầu thực hiện cho kụ được. 


TIẾN LÊN HOÀN THÀNH 
HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC 


( Diễn Đăn của đồng chỉ TÔ-HỮU, Ủụ piên Bộ chính trị 
Trung trơng Đáng, Phó chủ tịch Hội dòng bộ trưởng, đọc 
lại cuộc mít từnh trọng thê mừng Quốc khánh 9-9-1982) 


Thưa dòng chí Tồng bí thư Lê- 
Đuan kính môn, 

Thưa đồng chỉ Chủ tịch Hội dòng 
Nhà nước Trường-Chỉnh Kí!th tiÈn, 
_ Thưa đồng chí Chủ lịch Hội dồng 
bộ Irưrởng Phạm-Văn-Đồng hính mòn, 

Thưu Đoàn chủ lịch, 

Thưa các 0| khách quốc lễ, 

Thưu các đồng chỉ 0a các bạn, 


ÔM nay, cùng đồng 
bào cả nước, chúng ta 
hân boan KỶ niệm làn 
thứ 57 ngày Cách mạng 
Tháng Tám thành công và ngày thành 
lập nước Việt-nam đàn chủ cộng hồi, 
Nhà nước công nông địt tiên ở Đông — 
Nam châu Á, ngày nav là Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Mỏi lân 
ký niệm hai ngày về vang này, chúng 
ta cảng biết bao tự hào với Tö quốc 
và đân tộc anh hùng và càng tăng 
thêm biết bao nghị lực, quyết tàm đề 
tiến lên giành những thắng lợi mới. 


3: năm chiến đấu liên tục, nhân 
dân ta đã vượt qua muôn vàn gian 
nan, thử thách, làm nên ba chiên 
công oanh liệt: đánh tháng thực đàn 


Lộ 


Pháp. để quốc ÄXÍỸ và bọn phản động 
Trung-quỏc xâm lược, bảo vệ độc lập 
chủ quyền, thông nhất hoàn toàn đất 
nước và dưa ca nước tiến lên chủ 
nehTa xã hột. 


Qua mỗi chặng đường thẳng lợi, 
đồng bào ta càng tìm thấy sức mạnh 
vĩ đại của chân lý « Không có gỉ quý 
hơn độc lập, tự do?®, của tỉnh thân 
đoàn Kết dàn tộc và đoàn kết quốc 
tế, của chế độ xã hội chứ nghĩa và 
quyền làm chú tập thể của nhàn đân 
lao động và càng tín tưởng sâu sắc 
vào sự lãnh đạo vững vàng của Đăng 
cộng sản Việt-nam, Đăng của giai cấp 
công nhàn và nhàn đàn lao dòng, 
Đăng của Chú tịch Hồ-Chi-Minh kính 
yêu, Dàng của trí tuệ và lương tàm 
Việt-nam Í 


Thang 3 năm 1982 vừa qua, nhàn 
đàn ta đã phấn khởi chào mừng mọt 
sự kiện lịch sử quan trọng: Đại hội 
toàn quốc lần thứ năm của Đang cộng 
sản Việt-<nam đã họp, vạch ra mục 
tiêu và phương hướng phần dấu cho 
những năm 8U. Chúng ta hoàn toàn 
tin tướng rằng: những nghị quyết 
của Đại hội lần thứ năm của Đăng 
nhất định sẽ động viên toàn Ding, 


toàn đân, toàn quân ta phát huy hơn 
nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó 
khăn, tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, 
hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược: xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 

Trong năm qua, sự nghiệp xây 
dựng kinh tế, văn hóa của nước ta 
rõ ràng có bước chuyền biến mới 
với những thành tích đáng phấn 
khởi. 

Về nông nghiệp, sau vụ mùa 
năm 1981 thắng lợi, vụ đông xuân 
năm 1982 được mùa lớn, sản lượng 
lúa đạt mức cao nhất từ trước đến 
nav. Ở đồng bằng sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu-long cũng như ở duyên 
hãi miền Trung, một nét nỗi bật là đã 
xuất hiện những huyện đạt năng suất 
cao bỏn—năm tấn một héc ta một vụ, 
tám — mười tấn một héc ta một năm, 
mở ra triền vọng tốt đẹp về sản xuất 
lương thực. Đáng tiếc là các loại hoa 
màu (ngỏ. khoai, sắn) giảm sút nhiều 
về diện tích nên sản lượng lương 
thực cá năm chỉ tăng được 14 vạn tấn. 

Nhiều loại cày thực phầm, cây 
cỏng nghiệp phát triển khá, nhất là 
cây đậu tương, lạc, mía, thuốc lá, chè, 
đav, cói, đâu tìm, đừa, cao su... cho 
thầy những khả năng phong phú trên 
nhiều vũng của đất nước. Ngành 
chăn nuôi trâu bỏ, lợn, gia cầm tiếp 
tục tiến bộ. 

Sản xuất nông nghiệp đạt thắng lợi 
tương đối toàn diện chứng tô hiệu quả 
của những chính sách mới, những tiến 
bộ mới về khoa học kỹ thuật và về 
công tác quản lý, nhất là ở các địa 
phương và cơ sở. Trong hoàn cảnh 
vật tr kỹ thuật ít hơn trước và số dân 
tử sau ngày giải phóng miền Nam 
tăng thêm hơn sáu triệu người, năm 
nav khác với nhiều năm qua phải 
nhập lương thực với số lượng lớn, lần 


đầu tiên chủng ta đã. cố gắng tự giải 
quyết được rnột phần quan trọng vấn 
đề ăn. Thực tế ngày càng chỉ rð : nếu 
biết tập trung hơn nữa sự cố gắng của 
các ngành, các cấp vào mặt trận hàng 
đầu là nông nghiệp, đầy mạnh phong 
trào hợp tác hóa ở miền Nam, củng cỡ 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 
trong cả nước, cải tiến hơn nữa công 
tác quản lý và các chính sách kinh tế, 
tíắng thêm cơ sở vật chất và kỳ thuật, 
trước hết cho những vùng trọng điềm, 
thi chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được 
một bước phát triền quan trọng về 
nông nghiệp trong những năm tới. 


Ngành thủy sản nhờ bước đầu 
thay đồi cơ chế quản lý, khắc phục 
khó khăn về nhiên liệu và phương 
tiện, sản xuất tăng 27 so với cùng kỷ 
năm ngoái. Đáng chú ý là nghề đánh 
bắt và nuôi tôm đang phát triền trên 
nhiều vùng rộng lớn nước mặn, nước 
lợ, nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu- 
long, ven biên miền Trung và miền 
Bắc. Phong trào * ao cá Bác lồ » ngày 
càng lan rộng trong cả nước. 

Ngành lâm nghiệp có những cỡ 
gắng mới trong việc khai thác gỗ và 
thúc đầy phong trào trồng cây gây 
rừng; song, chưa làm tốt việc bảo vệ 
rừng, chưa ngăn chặn được tệ phá 
rừng bừa bãi; công tác quản lý chậm 
đôi mới, không kịp thời đề ra những 
chính sách thích đáng khuyến khích 
nhàn dàn trồng rừng, bảo vệ rửng và 
khai thác lâm sản có kế hoạch. 

Trong tỉnh hình mất cân đối lớn về 
vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, năng 
lượng, nhiên liệu, các ngành công 
nghiệp nhờ có những tiến bộ mới về 
công tác quản lý và tô chức sản xuất, 
đã bước dầu phát huy tính năng động 
sáng tạo, nhất là ở cơ sở, nên giá trị 
sản lượng trong sáu tháng đầu nănr 
tăng gần 20Ã so với cùng thời gian 
năm ngoái. 

Sản xuất điện tăng 6%, than đạt 
mức kế hoạch. Ngành cơ khí luyện 
kim vượt kế hoạch về sản xuất máy 


kéo, máy bơm, động cơ điện, động cơ 
điê den, thép cán, phụ tùng ô tô, 
máy kéo, tàu kéo, sà lan. Sản xuất 
xi măng tăng 27X; Nhà máy xi 
măng Bỉm-sơn, công trình lớn do 
Liên-xô giúp ta xây dựng đã bắt đầu 
đi vào sản xuất đợt một. Ngành hóa 
chất có chuyền biến tốt. sản xuất phân 
làn vượt mức kế hoạch. 


Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng tăng về nhiều ngành quan 
trọng: vải lụa tăng 41%, nhiều xỉ 
nghiệp đệt có nhịp độ tăng cao; sản 
xuất giấy tăng 282%, riêng giấy viết 
cho bọc sinh tăng 772. Nhà máy giấy 
Vĩinh-phú đã sản xuất đợt đầu và đang 
hoàn thành hệ thống xeo mới; hàng 
sứ dàn dụng tăng 605 ; tạp phầm tăng 
59%. Ngành công nghiệp thực,phầm, 
mặc dủ gặp nhiều khó khăn về 
nguyên liệu và vật tư nhập>khầu, sản 
xuất vẫn tăng 12%, ngành thuốc lá do 
mạnh dạn đồi mới cơ chế quản lý và 
tô chức sản xuất đã tăng nhanh gần 
gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 


Ở nhiều địa phương, nhất là ở các 
thành phố Hö-Chi-Alinh, Hà-nội, Đà- 
năng... ngành tiều công nghiệp và thủ 
«ông nghiệp, phát huy tính tháo vát 
và tay nghề khéo léo, tích cực tim 
nguyên liệu, vật liệu trong nước, đã 
phát triền với nhịp độ nhanh, chiếm 
tỷ trọng khá lớn trong sản xuất công 
ngxiệp cả nước, sẵn xuất thêm nhiều 
mặt hàng. đáp ứng nhu cầu của đời 
sóng và xuất khẩu. 

Mọt điềm mới nỏi lên trong sản 
xuất công nghiệp hiện nay là giữa 
nhiều xi nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xã và hộ tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp đang hình thành nhiều hình 
thức hiên kết, hợp tác sản xuất dưới 
sự hướng dẫn của Nhà nước, tạo ra 
hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt, Đó 
là một hướng đi đúng cần được hướng 
dẫn phát triền. 

Do được tập trung đầu tư và cải 
tiến quần lý, các công trinh xây dựng 
cơ bản trọng điềm đã giảnh được 


thành tich lớn, đạt tiến độ chung của 
kế hoạch với chất lượng tốt: thủy 
điện Hòa-binh, nhiệt điện Phaả-lại. 
dầu khí Vũng-tàu, phân lân Lâm-thao, 
thủy lợi Dầu-tiếng,' các nhà máy xi 
măng Bỉm-sơn, Hoàng-thạch, Hà-tiên. 
các mỗ than Cao-sơn, Mông-dương, 
Mạo-khê, Vàng-danh... các nhà máy 
sợi Nha-trang, Hà-nội, Vinh,v.v Một 
nét mới có ý nghĩa là, nhiều địa 
phương đã vận dụng tốt phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm? 
huy động được vốn và sức lao động 
tại chỗ, xây dựng thêm nhiều công 
trinh mới: trường học, nhà trẻ, bệnh 
viện, cầu đường... đem lại lợi ích 
thiết thực cho đời sống nhân đân. 


Giao thông vận tải cũng bước 
đầu có chuyên biến. Vận tải bắc nan: 
tăng 11X so với cùng thời gian năm 
ngoái, tiếp nhận hàng nhập khâu khá 
hơn trước, cảng Hải-phòng chuyền 
biến rõ rệt, năng suất bốc dỡ hàng 
hóa tăng gản gấp rưỡi. Tuy nhiên. 
do còn nhiều khó khăn vẻ vật chất. 
kỹ thuật và một phần quan trọng do 
công tác quản lý còn kém, tỉnh thầu 
trách nhiệm, ý thức kỷ luật chưa cao, 
giao thông vận tải vẫn còn là một 
khâu yếu hiện nay, gây trở ngại rât 
lớn đến sẵn xuất và đời sống. 


Trên lĩnh vực phân phổi lưu 


"thông, do sự cố gắng lớn của các 


ngành, các cấp và lòng yêu nước của 
nhân đân, năm nay Nhà nước nắm 
sân phầm tốt hơn năm ngoái. Số 
lượng lương thực huy động được 
tăng 10%. Trong cả nước, nông dàn 
hăng hái làm tròn nghĩa vụ nộp thuê 
bán lương thực và các loại nông sẵn. 
Việc giao nộp sẵn phầm công nghiệp: 
của các xí nghiệp cho Nhà nước có 
tiến bộ rõ rệt. 

Song, phân phối lưu thỏng hiện 
nay vẫn còn là vấn đề thời sự rất 
khó khăn và phức tạp: giá cả còn 
biến động, thị trường chưa được quản 
lý tốt, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
(mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã 


£ 


mua bán) chậm phát triền; việc cung 
ứng lương thực, thực phầm và hàng 
Liêu dùng cho nhân đàn đã có nhiều 
cỏ gang, tu nhiên, việc cung cấp theo 
định lượng cho công nhân, viên chức 
có lúc không kịp thời và không bào 
đảm phảâm chất, nhất là ở các thành 
phó và khu công nghiệp tập trung; 
nạn đầu eơ buôn làu chưa bị đầy lùi ; 
việc quan lý tiên mặt và huy động 
vốn trong nhàn đàn chưa tối, chế độ 
tiên lương chậm được cải tiến... Tất 
ea tỉnh trạng nói trên đang gây khó 
khăn lớn cho sản xuất và đời sống. 
Hiện này, phân phối lưu thông cũng 
là lĩnh vực đang diễn ra cuộc đấu 
tranh gav gát hằng ngày, hằng giờ 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, giữa ta và địch. 
Hởi vậy, đó là mối quan tàm hàng 
đầu. là vấn đề cấp bách nhất mà Nhà 
nước ta đang tập trung sức giải quyết 
trong còng tác quản lý kinh tế, 


Hoạt đọng xuất nhập khâu sáu 
tháng đâu năm nay tuy chưa đạt yêu 
cu và cần cố gáng nhiều hơn nữn, 
nhưng so với cùng kỷ năm ngoái giá 
trị hàng hóa xuất khảu tăng 50%. 
[lang nông sàn và nóng sản chế biến 
tăng 79%, hái sản tăng 182. làm sản 
tàng gấp hai lăn, trong đó nhiều mặt 
hàng có giá trị lớn đã tăng với nhịp 
độ cao nh cao su, chè, cà phẻ, thiếc, 
gÓ... Với chính sách khuyến khích 
mới, nhiều ngành, nhiều địa phương 
Và ceØ sở sản xuất lớn đang cố gắng 
tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu, 
vữa làm tót nghĩa vụ với Nhà nước, 
vừa tạo điều kiện tăng thèm vật tư 
kỹ thuật cho sàn xuất của ngành và 


địa phương mình. 
_— 


Công cuộc cai tạo xã hội chủ 
nghĩa và củng cổ quan hệ sản 
xuất mới tiếp tục chuyền biến tốt. 
Trong nòng thòn miền Bắc, một sự 
chuyên biến mới về chất đang diễn 
ra trong các hợp tác xã, sự 
phản còng chuyên môn hóa đang di 
vào chiều sâu. Ở các tỉnh duyên 


hải miền Trung và Tây-nguyên, đại 
bộ phận nông dân đã tham gia hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất; tính 
ưu việt của quan hệ sản xuất mới 
ngày càng có sức hấp dẫn lớn. ƠỞ các 
tỉnh Nam-bộ, việc điều chỉnh ruộng 
đất được đảy mạnh hơn trước, đem 
lại phấn khơi mới cho nông dđìn 
nghéo; phong trào xây dựng các tập 
đoàn sản xuất và tô đoàn kết sản xuất 
đang phát triền vững chắc RKhông 
còn nghỉ ngờ gì nữa, tác dụng to lớn 
về nhiều mặt của chính sách khoản 
sản phầm và mọt số chính sách khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp đã động 
viên tính thần lao động tự giác, 
phát huy năng lực sáng tạo của nông 
dàn tập thề, khuyến khích tiến bộ kỹ 
thuật, thúc đầy phong trào hợp tác 
hóa và tăng cường quan hệ sản xuất 
mới, tạo ra cuộc sống mới ở nông thôn 
ngày càng ön định và cải thiện. Tuy 
vậy, chúng ta phải kịp thời uốn nắn 
những lệch lạc đã xảy ra, nhất là tình 
trạng khoán trắng», bảo đảm cho 
phong trào phát triền đúng hướng. 

Đối với công nghiệp tư nhân, trong 
nắm qua, công cuộc cải tạo chưa 
được chú ý đúng mức, chưa gắn liền 
với tö chức lại sản xuất đề tạo ra 
năng lực sản xuất mới. Trong thương 
nghiệp, công cuộc cải tạo phần nào 
bị buông lợi. Œ một số nơi, tư sản 
thương nghiệp văn tồn tại và hoạt 
động gàv rối thị trường. Tầng lớp 
tiều thương phát triền quá nhiều, 
chưa được tỏ chức, quản lý và sử 
dụng töt có lợi cho thương nghiệp xã 
họi chủ nghĩa. Tiếp tục công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư nhân hiện nay là 
một vấn đề lớn mà chúng ta cần chú 
trọng trong thời gian tới. 

Sự nghiệp giáo dục, khoa học 
văn hóa nghệ thuật, y tế xã hội 
tiếp tục phát triền. Số học sinh thi đỗ 
tốt nghiệp phô thông cơ sở và trung 
học dạt tỷ lệ cao hơn các năm rước 
Các em học sinh ta đi dự thỉ quốc tế 
đều đạt thành tích cao, Thực hiện các 


chính sách của Đăng và Nhà nước, 
hoạt động khoa học kỹ thuật ngày 
cảng gắn bó chặt chẽ hơn với sản 
xuất và đời sống, đã có nhiều thành 
tựu xuất sắc. Trong văn học nghệ 
thuật nãy nở thêm nhiều tài năng mới, 
phong trào văn nghệ quần chúng ngày 
càng mở rộng ở cơ sở. Ngành v tế có 
nhiều cố gắng ngăn chặn các dịch 
bệnh, phát triền y học eö truyền và 
nguồn được liệu trong nước. Thẻ dục 
. thê thao đang trở thành phong trào 
quan chúng ngày càng phát triển Ở 
thành thị và nòng thôn. Công tác xã 
hỏi ngày càng đi sàu trong nhân đàn, 
chăm sóc thương bình, gia đình liệt 
Sĩ, trẻ em mồ côi, người tàn tật và 
những nạn nhân của xã hội cũ. 

Các lực lượng vũ trang anh 
hùng của chúng ta, cả quân đội và 
còng an, vẫn luôn luôn xứng đáng là 
những chiến sĩ đũng cảm của đải 
nước, ngày đêm canh giữ biên cương 
của Tô quốc và bảo vệ cuộc sống yên 
lành của nhàn đàn. Đồng bào cả nước 
vn luôn luôn đành tắm lòng yêu quý 
đốt với các cán bộ và chiến sĩ ta đang 
chiến dấu hy sinh làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế cao cả đối với hai nước Cam- 
ru-clta và Lào. Nhân dân ta hoàn 
luàn có thề tự hào và tin tưởng Ở các 
lrc lượng quản đội và an nình của 
chúng ta, song, không thê một phút lơ 
la cảnh giác trong tỉnh hình đế quốc 


Mỹ, giới cầm quyền Bắc-kinh và các 


loại phản động vẫn àm mưu xàm lấn 
va tiến hành chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt trên đất nước ta. Cũng 
không thê dung thứ tình trạng xã hội 
hiện nay còn nhiều kẻ đầu cơ buôn 
làu, làm ăn bất chính và bọn lưu manh 
côn đồ dang gày rồi trật tự an nĩinh xã 
hội: tất cá bọn chúng đều là những 
kẻ thủ của nhân dân, của chủ nghĩa 
xã bọi, mà Nhà nước ta phải thẳng 
tay trừng tr; 
Thưa các đồng! chí 0à các bạn 


Tinh hinh thực tế một năm qua, 
với những tiến bộ và tháng lợi mới, 


cho phép chúng ta tin tướng rằng: 
trong những điều kiện khách quan 
có rất nhiều khó khăn, nếu biết cụ 
thê hóa đường lối của Đăng bằng 
những kế hoạch và chính sách đúng 
đắn, bằng một cơ chế quản lý thích 
hợp với hoàn cảnh của đất nước, nếu 
biết phát huy tỉnh thần tự lực tự 
cường và năng lực sáng tạo to lớn 
của đỏng đảo nhàn đàn lao động chân 
tay và trí óc, bảo đảm lợt ích nhất 
trí và hài hòa giữa Nhà nước, tập thê 
và người lao động, giữu trung ương, 
địa phương và cơ sở, thì chúng ta 
hoàn toàn có thê từng bước khác 
phục những khó khăn khách quan, 
tạo ra nàng suất lao động ngày càng 
cao, giành thàng lợi từng bước cho 
chủ nghĩa xã hội. 


Rõ ràng là, trong năm qua, sự dồi 
mới bước đầu vẽcơ chế quản lý theo 
hướng tháo gỡ các ràng buộc của lề 
lối quản lý tập trung quan liêu, hành 
chính bao cấp, phát huy một. bước 
quyền chủ động về kế hoạch và tự 
chủ về tài chính của cơ sở sản xuất, 
của địa phương và ngành, đã bước 
đầu khơi dạy tính năng đòng và nàng - 
cao tỉnh thần trách nhiệm của môi 
tập thề và mỗi người lao dòng. Các 
chính sách khuyến khích sẵn xuất như 
khoán sản phầm trong nòng nghiệp, 
chính sách lương khoán, lương sẵn 
phẩm và tiều, thưởng trong công 
nghiệp, chính sách xuất nhập khiu, 
chính sách khoa học kỹ thuật, khen 
thưởng sáng kiến phát mình... tất cá 
những chính sách khuyến khích vạt 
chất và tỉnh thản ấy- đã bước đầu dem 
lại một luông gió mới trong xã hội, 
một khí thế lao đọng mới trong quần 
chúng, tạo nẻn một động lực mạnh 
mẽ cho phong trào thi dua xã hội 
chủ nghĩa đang dấy lén trong cả 
nưrƠơc, 


Mặt khác, chúng ta cũng can tỉnh 
táo thấy rằng sự nghiệp xày dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vẻ Tỏ quốc 
xã họòi chủ nghĩa là một sự nghiệp 


xô cùng khó khăn gian khô. Nước ta 
chưa được công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, chưa có cơ sở vật chất và 
kỳ thuật vững mạnh thì chúng ta 
không thê trong một thời gian ngắn 
khác phục các mặt mất cân đối lớn 
của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, 
chúng ta phải hết sức nghiêm khắc 
với những khuyết điềm chủ quan 
của chúng ta ở các cấp, các ngành, 
từ trung ương đến cơ sở về các mặt 
quan lý kinh tế, xã hội. Cũng cần 
thẳng thắn nói rằng: trong lúc số 
đông cán bộ, đảng viên chúng ta giữ 
vững và phát huy phầm chất cách 
mạng tốt đẹp, tận tụy hy sinh trong 
sản xuất, chiến đấu và công tác, 
gương mẫu trong sinh hoạt, thỉ cũng 
có khòng ít người phạm khuyết điềm 
nghiêm trọng. Đó là tỉnh trạng thiếu 
ý thức trách nhiệm và ý chí phấn đấu, 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh, ức hiếp 
quản chúng, tính tự do phân tán, cục 
bộ địa phương, tệ tham ô lãng phí, 
thoái hóa biến chất... Rõ ràng những 
khuyết điềm ấy đang làm giảm sút 
không iL sức mạnh của chuyên chính 
vỏ sản, của chế độ làm chủ tập thẻ, 
cần trở rất lớn sự nghiệp cách mạng 
của nhân đân ta. 


Trước mắt chúng ta con đường tiến 
lên đã rõ. Toàn Đảng, toàn đàn và 
toàn quân ta phải tăng cường đoàn 
kết nhất trí, nắm vững và vận dụng 
tốt đường lỗi của Đại hội lần thứ năm 
của Đẳng, kịp thời cải tiến công tác 
quản lý và chính sách về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, thúc đẩy mọi mặt hoạt 
đọng tiến lên. Tất nhiên đó không phải 


là cong việc đễ dàng. Song thực tiễn 


tháng lợi về nhiều mặt, nhất là ở các 
địa phương và cơ sở, đã đem lại cho 
chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. 
Biết phát huy trí tuệ tập thể của tất 
cả các cấp, các ngành, kịp thời tông 
kết và phỏ biến những kinh nghiệm 
quý báu ấy, thì nhất định chúng ta 
sẽ giành được tháng lợi từng bước, 
tranh mẽ và vững chắc. 


¿0 


Thưa các đồng chí pd các bạn, 


Đại hội Đảng lần thứ nấm đã nhân 
định đất nước ta đang ở trong tình 
thế vừa có hòa bình, vừa phải đương 
đầu với một kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của bọn bành trướng, 
bá quyên Trung-quốc câu kết với đế 
quốc My, đồng thời phải sẵn sàng đối 
phó với tỉnh huống địch có thề gây 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn. 
Tỉnh hình đó đất ra hai nhiệm vụ 
chiến lược: Xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Trước mắt và trong những năm 
&§0, chúng ta phải phấn đấu thực hiện 
bốn mục tiêu tông quát về kinh tế và 
Xã hội sau đây: 


{ —Dáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu nhất, dần dần ön 
định và tiễn lên cải thiện một bước 
đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân, trước hết giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực, thực phầm, đáp 
ứng töt hơn những nhu cầu về mặc, 
học hành, chữa bệnh, ở, đi lại và các 
nhu câu thiết yếu khác, 


2— Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất — kt thuật của chủ nghĩa xã hội, 
chủ yếu nhằm thúc đầy sản xuất nông 
nghiệp. hàng tiêu dùng và xuất khầu, 
đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế khác và chuâần 
bị cho sự phát triền mạnh mẽ hơn 
nữa của công nghiệp nặng trong chặng 
đường tiếp theo. | 


3 — lloàn thành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miên Nam, 
tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 


4 — Đáp ứng các nhu cầu của công 
cuộc phòng thủ đất nước, củng cÕ 
quốc phòng và giữ vững an ninh. 

Sản xuất nông nghiệp, nhất là 
sản xuất lương thực và thực 
phầm, dang là mặt trận có tầm quan 
trọng hàng đầu. Chúng ta phải thật 


sự tập trung sức lao động, vật tư, 
tiền vốn, tập trung sự hoạt động của 
các ngành kinh tế, văn hóa vào mặt 
trận này, nhằm tạo ra sự chuyên biến 
quan trọng ngay trong năm 1983 và 
những năm trước mắt. 

Mục tiêu cấp bách của chúng ta 
là: Sản xuất lương thực, bao gồm cả 
lủa và hoa máu, dủ tiêu dùng trong 
nước và có dự trữ cần thiết. Phát 
triền mạnh các loại rau, đậu; nhất 
là đậu tương, lạc, mía, thuốc lá, 
chè, đay, cói, dâu, bông, dừa, các 
loại cây ăn quả. Mở rộng diện tích 
trông cao su, cà phê. Đầy mạnh 
chăn nuôi gia súc, gia cầm ở cả ba 
khu vực: quốc doanh, tập thê và gia 
định. 

Trang cả nước cũng như trên địa 
bản từng huyện, chúng ta quyết tâm 
giài quyết thắng lợi vấn đề ăn với 
chất lượng tốt hơn cho nhân dân cả 
nước ta trong vài ba năm tới, tạo ra 
nguön nguyên liệu đồi dào cho công 
nghiệp. nhất là công nghiệp thực 
phầm, dệt, giấy, dược. phầm... H 
dành nhiều nông sản quý cho Xuất 
khầu dề dồi lấy vật tư thiết bị cho 
nóng nghiệp và nền kinh tế quốc dàn. 

Chúng ta sẽ cố gắng trước hết đầy 
mạnh thâm canh lúa, màu và các 
loại cây trồng, sớm tạo ra những 
vùng «cao sản», tích cực tăng vụ 
gieo trồng, nàng cao hệ số sử dụng 
ruộng đất, đồng thời từng bước vững 
chác khai hoang mở rộng diện tích 
mới ở các địa phương, đặc biệt chú 
trọng các tỉnh phía nam, nhất là ở 
vùng đồng bằng và miền đông Nam- 
bộ, ở Tây-nguyên và các tỉnh miền 
núi phía bắc. 

Ngành ngư nghiệp sẽ tận đụng mọi 
diện tích mặt nước mặn, lợ, ngọt, 
đánh bắt, nuôi trồng, chế biến cá, 
tôm và các loại thủy sản đề nâng cao 
chất lượng bữa ăn cho nhân dân ta 
và tạo nguồn xuất khầu quan trọng. 

Ngành lâm nghiệp phải cố gắng 
Vươn tới có kế hoạch và chính sách 


bảo vệ tốt và khai thác có kế hoạch 
các diện tích rừng hiện có, phát động 
phong trào nhân dàn trồng cây gày 
rừng khắp các vùng, đáp ứng nhụ 
cầu rất lớn về gỏ, củi. „ 


Chương trình hoạt động nông, lâm, 


ngư nghiệp đòi hỏi phải sớm hoàn 


chỉnh quy hoạch tông thể và cụ thê 
từ các vùng lớn đến từng huyện, 
xác định cơ cấu và mùa vụ các loại 
cày trồng và chăn nuôi, tăng cường 
cơ sở vật chất (thủy lợi, phân bón, 
thuốc trừ sâu...) khuyến khích việc 
nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
Đồng thời, cần cải tiến công tác quán 
lý và các chính sách kinh tế thích hợp: 
nhằm khuyến khích nông dân hăng 
hái sản xuất hơn nữa. 

Công tác phân bố lao động, mỏi! 
nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược, cũng phải nhằm hướng chủ yếu 
phát triền nông, lâm, ngư nghiệp, mở 
mang những vùng kinh tế mới. Công. 
việc to lớn này vừa qua tiến hành 
chậm, cần có kế hoạch tích cực và 
vững chắc hơn trong những năm tới, 
ở từng địa phương và giữa các vùng. 
trong cả nước, bảo đảm hiệu quả 
kinh tế và đời sống ngày cùng ôn: 
định cho nhân dân. 


Song song với phát triền nông 
nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ: 
phải nhanh chóng vươn lên đáp: 
ứng yêu câu chề biến nông sản, 
thủy sản, lâm sản và sản xuất 
hàng tiêu dùng cho nhân dân, Các 
ngành công nghiệp nặng (điện, 
than, cơ khí, hóa chất. gặt liệu xây 
dựng..,) phải tập trung trước hết vào. 
mục tiêu phục vụ sản xuất nông: 
nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. 
Cần sớm có kế hoạch cụ thể sắp xếp 
lại và đầu tư chiều sàu, sử dụng 
hết công suất các xi nghiệp hiện có, 
nhất là những xí nghiệp có tầm quan 
trọng lớn của nền kinh tế quốc dàn. 
Ở: các địa phương, nên phát triển 
loại xj nghiệp cần thiết, quy mô: 


1È 


vửa và nhỏ gản liền với nguồn 
nguyên liệu, vật tư sẵn có tại chỗ. 
Đặc biệt chú trọng phát triên tiều, 
thủ công nghiệp rộng khắp các 
quận, huyện, các phường, xã. Công 
tic xây dựng cơ bản cũng phải 
tập trung sức vào những công trình 
trọng điểm phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp, bảo đảm thi 
công với chất lượng tốt. Việc xây 
dựng nhà ở, trưởng học, bệnh viện... 
dang là yêu cầu cấp bách của nhàn 
dàn ở các thành phố, khu còng 
nghiệp và ở các vùng nòng thôn, 
nhất là ở miền Nam và miền núi cần 
được quan tâm đúng mức và thực 
hiện tích cực với phương chàm: 
trung ương và địa phương cùng làm, 
Nhà nước và nhàn dàn cùng làm. 


Thủ đô Hà-nội và thành phố 
Hồ-Chí-Minh, hai trung tâm kinh 
lế lớn nhất của đất nước, phải được 
phát triển mạnh hơn nữa trong 
những nàm tới về năng lực sản 
xuất công nghiệp đề đáp ứng nhu 
cầu trong cả nướs và véêu cầu của 
xuất khiu, 


Tôm lại, nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ (bao gồm cá tiêu, thủ công 
nghiệp) và công nghiệp nặng phải 
liên Kết chát chế với nhau thành cơ 
câu kinh tế công — nông nghiệp 
trong ca nước, và ở từng địa phương, 
cơ cau 
trên địa bàn từng huyện. Đó là vêu 
cau cấp bách của việc tô chức lại 
san Xuất Và xây dựng hiện nay đề 
giành hiệu qua kinh tế cao, 

Đề bảo đâm cho sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp và phục vụ tốt 
đởi sống nhàn đản, ngành giao 
thông vận tải phái kịp thời được 
củng cố và phát triền đúng hướng, 
nhất là ở các vùng trọng diễm nông 


nghiệp, các khu công nghiệp tập 
trung và miền núi. Cần sớm khác 


phục HỤU trạng giao thòng vận tải 
hét sức “Khó khăn hiện nay giữa 
hài miền Nam — bác, ở vừng đồng 


lu 


kinh tế nông — công nghiệp 


bằng sông Cưửu-long, ở Tây-nguyên 
và miền núi phia bắc. Phải phát 
huy ưu thế của đường thủy ở 
những vùng có nhiều sông rạch. 
phát triền vận tải ven biền bác nam 
và vận tải viễn đương; mở rộng mạng 
lưới đường bộ đến khắp các huyện, 
xã ở nông thôn, miền núi; sử dụng 
phổ biến các phương tiện vận tải thỏ 
sơ bằng ghe thuyền, súc vật kéo (trâu, 
bỏ, ngựa)..Chấn chỉnh lại ngành vàn 
tải bằng cơ giới (ô tò, đường sắt). 
triệt đề tiết kiệm xăng dầu, vật tư. 
Kiên quyết chấm dứt tình trạng buỏng 
lông kỹ luật và kỳ thuật trong tất 
cả các ngành: đường sắt, đường bộ. 
đường thủy. Từng bước phát triền 
ngành hàng không, đáp ứng nhu cầu 
đi lại trong nước và giao lưu quốc tế. 


Phân phổi lưu thông đang là 
vấn đề nóng bóng hiện nay có ánh 
hưởng rất lớn đến sản xuất và đời 
sỏng. Chúng ta phải khần trương 
phấn dấu thực hiện cho được các 
mục tiêu cấp bách: tập trung 
nguôn hàng nông sản và hàng 
công nghiệp vào tay Nhà nước ; quản 
lý chặt chẽ tài chính và tiền tệ; 
ồn định giá cả. Phải cải tiến gấp - 
công tác thủ mua lương thực và 
nòng sàn, thực hiện tốt hợp đóng hai 
chiều giữa Nhà nước và nông đàn, 
bảo đảm việc giao nộp đầy đủ sản 
phầm công nghiệp (cá tiêu, thủ công 
nghiệp) cho Nhà nước. Nhanh chóng 
mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa (quốc 
đoanh và hợp tác xã mua bán) đến 
tàn cơ sở ở thành thị và nông thôn 
đề nắm toàn bộ khâu bán buôn và 
đại bộ phản khâu bán lẻ; sớm cải 
tiến phương thức phản phối, bảo 
đàm củng cấp các mặt hàng đúng 
định lượng, đúng chất lượng. đúng 
kỷ bạn cho công nhân, viên chức, 
lực lượng vũ trang. Phải quản lý 
chặt chẽ thị trưởng, thi hành 
nghiêm chỉnh pháp lệnh chống đầu 
cơ buôn lậu, làm hàng gia và kính 


đoanh trái phép. Chính sách thuế 
nông nghiệp và công thương nghiệp 
phải được thực hiện tốt, khác phục 
cho 
lớn hiện nay, sớm có chỉnh sách 
hợp lý có hiệu quá đề huy động 
cho được tiền mặt trong nhân 
dân, kê cả ngoại hối dễ sử dụng 
vào sản xuất kinh doanh có lợi cho 
nền kinh tế quốc dàn. Phát triên 
mạnh mẽ hệ thống ngân hàng và 
hợp tác xã tín dụng đến cơ sỡ. 
Kiên quyết chấm đứt tình trạng cho 
vay nặng lãi đang có chiêu hướng 
phát triêền hiện nay. 


Nền kinh tế của nước ta cỏn nhiều 
khó khán, mất càn đối lớn không 
thể đế dàng khắc phục trong một 
thởi gián ngắn, Hơn bao giờ hết, 
chúng ta phải đề cao ý thức tiết 
kiệm trong sẵn xuất, trong đời sống 
xã hội cùng như đời sống cá nhân. 
Chẳng những xây dựng ý thức, chúng 
ta phải nhanh chóng đưa việc tiết 
kiệm vào cơ chế quản lý. Tiết kiệm 
đã được coi là quốc sách, phải trở 
thành một tiêu chuẩần đạo đức trong 
sinh hoạt, một chế độ ký luật trong 
sản xuất. Tham ô, lãng phí dù lớn 
hay nhỏ đều là tội lỗi. Phải làm cho 
mọi người thấm nhuần quan điềm 
«chỉ tiêu dùng trong phạm vi của cải 
đất nước mỉnh tạora”*, không thê 
dung túng lối sống xa hoa phè phỡn 
của một số người làm ăn bất chính 
trong lúc cuộc sống của nhàn dân 
lao động cä nước còn nhiều thiếu 
thốn. 


Đề thúc đây nên kinh tế nước ta 
phát triển, ngoài việc tận dụng mọi 
khá nàng ở trong nước, chúng ta hết 
sức coi trọng sự giúp đỡ và hợp 
tác quốc tẾ, trước hết là của Liên- 
xô và các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, của hai nước Lào 
và Cain-pu-chia anh em. Chúng ta 
cũng sẵn sàng tiến hành sự hợp tác về 
kinh tế và khoa học kỹ thuật với các 
nước khác trên nguyên tác bảo đảm 


được tỉnh trạng thất thu quá. 


đọc lập, chủ quyền và hai bên cùng 
có lợi. 

Một nhiệm vụ cô ý nghĩa chiến lược 
của toàn dân ta là ra sức tăng mạnh, 
tăng nhanh kim ngạch xuất khâu đề 
nhập khu những vật tư, thiết bị cần 
thiết cho hoạt động kinh tế của đất 
nước. Mỗi cấp. mỗi ngành, mỗi cơ 
Sở sản xuất phải cố gắng trước hết 
hoàn thành và vượt mức kế hoạch đối 
với các mặt hàng xuất khầu của Nhà 
nước, đồng thời chủ động có phản 
xuất khầu các mặt hàng khác đề tạo 
thêm điều kiện phát triền sản xuất. 
Không nên một chiều chờ đợi sự cung 
ứng của Nhà nước và cũng không 
được tranh mua, tranh bán hàng xuất 
khẩu, đầy giá lên cao, làm rối loạn 
thị trường. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Toàn bộ boạt động kỉnh tế hiện nay 
của chúng ta đang đặt ra yêu cầu 
cấp bách: Cải tiến cơ chế quản lý 
kinh tế, triệt đề xóa bỗ lề lõi tập 
trung quan liêu hành chính, bao cấp, 
tháo gỡ mọi sự ràng buộc vô lý, 
phát huy mạnh mẽ tính chủ dộng 
sáng tạo của các ngành, địa phương 
và cơ sở, của mỗi tập thể và tửng 
người lao động, Chúng ta đã có những 
eõ gắng bước đầu cải tiến công tác 
quản lý kinh tế theo hướng đúng đối 
với các eơ sơ trong nỏng nghiệp và 
công nghiệp 

Sắp tới, chúng ta sẽ tiến hành sự 
phân công, phân cấp hợp lý giữa 
trung ương và địa phương, vừa báo 
đảm quyền tập trung thống nhất của 
trung ương, vừa phát huy quyền chủ 
động sáng tạo của địa phương, phát 
huy sức mạnh tông hợp của ca nước, 
tạo nên một sự phát triển đồng bộ 
của tất cá các ngành, cúc cấp. Trên 
nguyên tắc bảo đâm lợi ích hài hòa 
ưiữa trung ương, địa phương và cơ 
sở, giữa Nhà nước, tập thề và người 
lao động, nhất định chúng ta sẽ động 
viên được tính thần và tài năng, sức 
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lực và tiền của của nhân dân trong cả 
nước đề xây dựng thành cêng chủ 
nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực kinh 
tế và văn hóa. | 

Trong quá trỉnh tiến hành cải tiến 
quan lý kinh tế, cần đặc biệt coi trọng 
việc xây dựng và kiện toàn cấp 
huyện. Đó là khảu then chốt tạo nên 
sức mạnh tòng hợp trên địa bàn 
huyện, kết hợp chặt chẽ nông nghiệp 
với còng nghiệp thành một cơ cấu 
kinh tế thống nhất, kết hợp sản xuất 
với phản phối lưu thông, kết hợp 
kinh tế với văn hóa và quốc phòng, 
an ninh, phát huy quyền .làm chủ 
"tập thê của nhàn dàn lao động, khai 
thác triệt đề các tiềm năng về lao 
động, đất đai, ngành nghề, từng bước 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Các cấp, các ngành từ trung 
ương đến tỉnh, thành phải có kế hoạch 
tiến hành thiết thực và khin trương, 
đặc biệt chú trọng sắp xếp bộ máy hợp 
lý, tăng cường cán bộ có phầm chất 
tốt và nghiệp vụ thành thạo đề thực 
hiện có hiệu quả chủ trương lớn này. 


Nen kính tế xã hội chủ nghĩa là sự 
thống nhảt giữa lực lượng sắn xuất và 
quan hệ sản xuất, Muôn xảy dựng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa thì đồng 
thời với việc phát triển lực lượng sẵn 
xuất, nhất thiết phải tiến hành việc cải 
tạo quan hệ sản xuất. Do dự, chậm 
trẻ trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
hoặc làm suy vếu quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa là buông lỏng cuộc 
đâu tranh giữa hai con dường và có 
hại cho chủ nghĩa xã hội. 

Miễn Nam nước ta mới được giải 


phóng, nền kính tế còn có nhiều thành 
phần. Để bảo đảm thắng lợi cho chủ 


nghĩa xã hội, cần mở rộng trận địa ` 


và nêu cao vai trò chủ đạo của thành 
phan kinh tế quốc doanh. Phải dựa 
vào kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thê mà liên kết các thành phân 
kinh tế khác bảng các hình thức thích 
hợp, cài tạo và hướng chúng đi vào 
quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Phải 
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nhanh chóng hoàn thành việc điêu 
chỉnh ruộng đất ở nông thòn miền 
Nam, đề trên cơ sở đó tiến hành từng 
bước vững chác việc tập thê hóa 
nông nghiệp dưới các hình thức, tử 
thấp lên cao. Cùng với việc đầy mạnh 
hợp tác hóa và phát triên sản xuất 
trong nông nghiệp, cân rất coi trọng 
việc xây dựng các hợp tác xã mua 
bán, hợp tác xã tín dụng và tô 
chức đởi sống văn hóa mới ở nòng 
thôn nhằm làm nồi bật tính ưu việt 
của quan hệ sẵn xuất mới, tạo ra sức 
hấp dẫn lớn đối với nông dân, nhất là 
tảng lớp trung nông. Các địa phương 
ở miền Nam, nhất là Nam-bộ, phải 
chỉ đạo chặt chẽ phong trào hợp tác 
hóa, bảo đẫm hoàn thành vé cơ hàn 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong kế hoạch năm năm này. Ớ những 
nơi đã xây dựng tập đoàn sản xuất 
cần có kế hoạch tích cực đưa lên hình 
thức hợp tác xã với quy mô hợp lý, 
hướng lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời, phải đầy mạnh việc 
củi tạo xã hội chủ nghĩa đổi với 
thương nghiệp, vận tải và công 
nghiệp tư nhân với các hình thức. 
thích hợp. - 


Nhấn mạnh việc tăng cường kinh tế: 
quốc doanh và kinh tế tập thê không 
có nghĩa là xem nhẹ kinh tế gia đình. 
Trái lại, kinh tế gia đình phải được 
coi là một bộ phận bồ trợ cho nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, cần được 
khuyến khích hướng dẫn phát triền 
đúng hướng, chẳng những ở nỏng thôn 
mà cá ở thành thị, nhất là trong chăn 
nIÒi gđía súc, gia cầm, nuôi cá. nuÔi 
onø, trông cây ăn quả, cây lấy gò. mở 
mang ngành nghề tiều thủ công. 


Cùng với việc cải tiến công tác tổ 
chức sản xuất và quản lý kinh tế, 
chúng ta phải rất coi trọng khoa 
học và kỹ thuật, đó là một lực lượng 
sản xuất to lớn. Chúng ta có đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ 
trên đại học, đại học và trung cấp hơn 
tìm mươi vạn nưười và hơn mòi triệu 


- 


hai mươi vạn công nhân kỹ thuật. 
nhưng việc sử dụng chưa tốt. Phải 
nhanh chóng cải tiến công tác tô chức 
và cỏ biện pháp thiết thực đề kết hợp 
chặt chẽ khoa học, kỹ thuật với kinh 
tế, với sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và giao thông vận tải. Nhà 
nước ta đã có chính sách cụ thề về 
việc này, nhưng chưa được thực hiện 
ròng rãi, Các cấp, các ngành, trước 
hết là các cơ quan quản lý kinh tế và 
khoa học kỹ thuật phải có kế hoạch 
gắn kinh tế với khoa học kỹ thuật 
thành một quy chế hoạt động chặt 
chẽ. Phải nối liền con đường từ phòng 
nghiên cứu thí nghiệm, từ giảng đường 
tới đồng ruộng, nhà máy, còng 
trường... Chúng ta phải tạo mọi diều 
kiện cho khoa học kỹ thuật trở thành 
một lực lượng sản xuất tPực tIÊP và 
mỏi người cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
kê cả anh chị em Việt-nam ở nước 
ngoài. thật sự phục vụ sản xuất, đem 
lại năng suất lao động và hiệu quả 
kinh lẽ cao, công hiến nhiều nhất cho 
Tô quốc. Dó cũng là nguyện vọng 
thiết tha của những người hoạt động 
khoa học kỹ thuật giàu tàm huyết. 
Yêu cầu cấp bách hiện nay là triền 
khai có hiệu quả các chương trình 
khoa học kỹ thuật trọng điềm phục 
vĩ kế hoạch năm năm này và những 
kế hoạch sau, 


Công cuộc cải cách giáo dục cần 
được tiếp tục tiến hành một cách 
tích cực và vững chắc. Phải hết sức 
đảy mạnh sự nghiệp giáo dục phô 
thông ở miền Nam, nhất là ở vùng 
đồng bảng sông Cửu-[,ong và ở vùng 
đồng bào các đân tộc nhanh chóng 
theo kịp các vùng khác. Coi trọng 
giáo dục toàn điện, giáo dục hướng 
nghiệp, kết hợp chặt chẽ nhà trường, 
gia định với xã hội, học tập với lao 
động sản xuất. 

Các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật cần phát triền và nàng cao 
chảt lượng nhất là ở cơ sở sản xuất 
và trong tảng: lớp thanh niên, thiếu 


niên. Quét sạch các loại văn hóa phản 
động, đồi trụy, lạc hau, bài trừ các 
hủ Lục, mè tín dị đoan. 

Can làm tốt hơn nữa công tác bảo 
vệ sức khỏe nhân dân, chú trọng 
vệ sinh phòng dịch, nâng cao chất 
lượng điều trị và tỉnh thần phục vụ 
người bệnh ở các cơ sở y tế, thực 
hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Liồ- 
Chíi-Minh Người thầy. thuốc phải 
như mẹ hiền®. Kết hợp chặt chẽ y 
học hiện đại với y học cỗ truyền dàn 
lộc. Phát triền mạnh mẽ các nguồn 
được liệu trong nước đề bảo đảm 
nhủ câu cấp bách về thuốc chữa bệnh 
thông thưởng. Phát triền phong trào 
thể dục thê thao rộng khắp từ thành 
thị đến nòng thôn, thành một nếp 
sống mời của xã hội mới, con người 
mỚI. 

liết sức quan tâm đối với công 
tác xã hội, giải quyết tốt công ăn 
việc làm cho mọi người lao động, 
nhất là ở thành thị, chăm lo đời sống 
của thương bình, gia đình liệt sĩ, 
những người tàn tạt, các trẻ mồ côi 
và những người già khỏng nơi 
nương tựa. 

Tăng cường quốc phòng và an 
ninh, kết hợp chặt chẽ quốc 
phòng, an nình với kinh tế. hảo 
vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa là một 
nhiệm vụ thiêng liêng của toàn đàn, 
toàn quản ta, Xhà nước đã bàn hành 
Luật nghĩa vụ quàn sự, cản giáo dục, 
động viên cả xã hội, mọi gia định 
và tảtcáả thanh niên đến tuôi nhạp 
ngũ chấp hành tốt. 

Phải Kết hợp chặt chế lực lượng 
quân đội, công an với phong trào 
quản chúng đề giữ vững an nỉnh, 
trật tự, đập tan mọi âm mưu phá hoại 
của địch và đầy lùi các hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội. 

Các cấp chính quyền cùng các đoàn 
thề quản chúng phải đặc biệt chăm 
lo sính hoạt của các chiến sĩ, nhất 
là ở các vùng biên giới, hải đảo. 
Tiếp tục phát huy truyền thông tốt 
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đẹp trong những nắm kháng chiến: 
toàn dân chăm lo cho bộ đội, 

Nhiệm vụ bảo vệ TỔ quốc gấr 
liên với nhiệm vụ xày dựng chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta phải có kế 
hoạch và biện pháp cụ thể kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phỏng, an 
ninh. Trong những diễêu kiện cho 
phép, cần tô chức cho các lực lượng 
vũ trang tham gia xày dựng kính tế, 
góp phần làm ra của cải cho xã hội 
và cải thiện đời sống cho chiến sĩ. 
Cần có kế hoạch huy động năng lực 
của các xí nghiệp công nghiệp quốc 
phòng và vật tư, phế liệu chiến tranh 
vào việc sản xuất hàng tiêu dùng và 
các tư liệu sản xuất cản thiết cho 
nên kinh tế. 

Trong sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, phát triền kinh tế và 
văn hóa, văn đề cán bộ có ý nghĩa 
quyết định, cần có những biện pháp 
giải quyết mạnh mẽ và thiết thực, 
[rước hết, cần xem xét đầy đủ và 
sử dụng có hiệu quả lực lượng cán 
bộ đông đảo hiện có, sử dụng đúng 
ngành nghề đề phát huy năng lực 
chuyên mòn của mỗi người. Các cấp, 
các ngành phải kiên quyết 'tỉnh giản 
bộ máy hành chính, tăng cường cán 
bộ cho huyện và cơ sở. Cùng với biện 
pháp vẽ tô chức, có chính sách 
khuyến khích thích đáng về vật chất, 


Các tỉnh phía nam đang có nhu cầu 
lớn về câu bộ khoa học, kỹ thuật và 
quản lý kinh tế, cần bỏ sung gấp cán 
hộ từ các địa phương khác và từ các 
ngành ở trung ương dễ đáp ứng yêu 
edu phát triên kính tế, văn hóa, xã 
hội của môi địa phương. 

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng 
việc đảo tạo cán bộ tại chỗ, Cải tiến 
cong tác tuyểên sinh, ưu tiên tuyển 
chọn những thanh niên ở tại địa 
phương nhất là những người đã qua 
lào dòng sản xuất và chiến đấu đỗ 
đào tạo cán bộ và còng nhân kỹ thuật 
cho các ngành nghề cần thiết và phản 
phối sứ dụng ngày tại địa phương 
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Cần sắp xếp lại hệ thống các trưởng 
đại học, cao đẳng, trung cấp, công 
nhân kỹ thuật cho phù hợp với các 
ngành nghề và các vùng kinh tế. Coi 
trọng việc đào tạo cán bộ thực hành 
‹hành thạo đề đáp ứng yêu cầu đầy 
nhanh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất. 

Việc cải tiến công tác quầu lý kinh 
tế và phát triền sự nghiệp văn hóa, 
xã hội không thê giành được thắng 
lợi vững chắc nếu không được kết hợp 
tốt với việc tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa và phong trào 
cách mạng của quần chúng Yêu 
cầu cấp bách hiện nay là các cấp, các 
ngành cân chấp hành nghiêm chỉnh 
đương lối chung và đường lối kinh 
tế của Đại hội lần thứ năm của Đẳng. 
Phải xây dựng, bồ sung, hoàn chỉnh 
các chế độ, chính sách thành pháp 
luật, tiến hành việc giáo dục pháp 
luật sàảu rộng trong các tầng lớp nhàn 
dân và thực hiện nghiêm chỉnh pháp 
luật của Nhà nước. Công tội phải rö 
ràng, thưởng phạt phải nghiêm minh, 
đó là yêu cầu của sự nghiệp cách 
mạng và cũng là đòi hỏi chính đáng 
của nhàn đân. Phải kết hợp chặt chẽ 
các biện pháp về kinh tế với giáo 
dục và hành chính, phòng ngửa quan 
điềm sai lệch chỉ chú trọng một chiều 
việc kích thích bằng lợi ích vật chất 
và coi nhe việc động viên phong trào 
cách mạng, giác ngộ về lý tưởng và 
phầm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa 
cho cán bộ và quần chúng. 

Cần tập hợp rộng rãi quần chúng 
vào các đoàn thê, nhất là ở các tỉnh 
phía nam, tiến hành công tác giáo duc 
có hiệu quả, hưởng dẫn hành động 
thiết thực phục vụ sản xuất và đời 
sống, đấy lên một phong trào thị dua 
xã hội chủ nghĩa sôi nồi, «những 
ngày hội * thật sự của quần chúng. 


Thưa các đồng chỉ 0d các bạn, 


Chúng ta dang chứng kiến những 
vị *,.wm đ ` 
chuyên biến sâu sắc trong quan hệ 


? 


quốc tế của thời kỷ seu Việt-nam. 
Trong năm qua, tỉnh hình thế giới 
tuy rất căng thắng và phức tạp song 
văn tiếp tục phát triền ngày càng có 
lợi cho các lực lượng cách mạng và 
hòa binh. 


Chinh quyền Ri-gân câu kết với bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bàc- 
kinh, tiếp tục lao sâu vào cuộc chạy 
đua vũ trang hạt nhàn, tiếp tục chính 
sách “trừng phạt» về kinh tế đã bị 
phá sản, đầy mạnh các hoạt động 
chõng Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, chòng các phong trào 
giải phóng dân tộc và các nước độc 
lặp dân tộc, đe đọa nghiêm trọng hòa 
bình thế giới và an nĩnh của các 
đàn tộc. n bề 


Chinh sách phiêu lưu của bọn đế 
quốc hiếu chiến và phán đọng quốc 
tế đã gày không ít khó khăn và phức 
tạp cho cuộc đấu tranh của nhàn dàn 
các nước, nhưng chúng đã không ngăn 
cản dược sự phát triền lớn mạnh của 
ba dòng thác cách mạng, không ngăn 
can được cuộc dấu tranh tất thắng của 
các đân tọc vì hòa bình, độc lập dân 
tộc. đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngược lại. những kể thủ của hòa bình 
đang phải đối phó với một phong trào 
chống chiến tranh hạt nhân, mà thực 
chất là một cuộc biềêu dương lực 
lượng hòa bình rộng lớn nhất kê tử 
sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam đến nav, lỏi cuốn hàng trăm 
triệu người không phản biệt chính 
kiến, tôn giáo, mầu đa và tiếng nói 
trên khắp trái đất, nhất là ở châu 
Âu và ngay trong nước Mỹ. Đồng 
thởi một phong trào chống Mỹ đàng 
diễn ra sôi nồi mạnh mẽ trên kháp 
lục địa châu Á, châu Phi và chàu Mỹ 
la tính. 

Sự phát triền của tình hình mọt 
năm qua càng làm nồi bật cuộc đầu 
tranh giữa hai đường lối trong qu:n 
hệ quốc tế. đường lối bòa bình, giải 
quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế 
bằng thương lượng của Liên-xô và 


các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
không liên kết và tất ca các nước yêu 
chuộng hòa bình,và đường lối của đế 
quốc Mỹ càu kết với bọn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quòc 
đầy mạnh chạy đua vũ trang, gây 
chiến tranh lạnh. dùng vũ lực và áp 
đặt tronø quan hệ quốc tế. Rỗồ ràng 
đường lõi chạy đua vũ trang, gây 
càng thẳng. di ngược lại lợi ích và 
nguyện vọng của nhàn dàn thế giới 
đã bị thất bại. Đường lối hòa bình, 
hữu nghị và hợp Lác của các nước xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt cương lĩnh 
hòa binh của Liên-xô và những tuyên 
bố của đồng chí Brê-giơ-nép về việc 


. Liên-xô đơn phương cam kết không 


sử dụng trước vũ khí hạt nhàn và về 
một loạt những sáng kiến quan trọng 
liên quan đến hỏa bình, an ninh của 
các dân tộc ở chàu Âu, châu Á đã và 
đang cô vũ mạnh mẽ tất cả lực lượng 


tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho 


hòa bình, đầy lùi nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân và hợp tác quốc tế, Trong 
cuộc đấu tranh có tầm quan trọng 
hàng đầu ấy; các lực lượng cách mạng 
không ngừng được củng cố và lớn 
mạnh, hòa bình thế giới ngày càng 
được cũng cố vững chắc. 

Hôm nay, 1-9, là Ngày thế giới vi 
hòa bình. Nhàn dàn Việt<nam ta nhiệt 
liệt hưởng ứng ngày trọng đại này 
và càng quyết tàm cùng nhàn đàn 
toàn thế giới đây mạnh cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, vì cuộc sống trên 
trái đất, ngăn chặn thảm họa của 
chiến tranh hạt nhàn. 


Ở Đông — Nam Á, do những cố 
gắng liên tục của ba nước Đông-dương 
và của các lực lượng mong muốn có 
hòa bình ôn định, tỉnh hình đang có 
nhiều chuyên biến tích cực mặc dù 
còn nhiều trở ngại. Xu hướng đối 
thoại và làm giảm căng thẳng giữa 
các nước trong khu vực đang phát 
triên. Chính sách gày đối đầu vẻ quản 
sự ở Đông — Nam Á, bao vảy cô lập 
Việt-<nam của bọn phần động trong 
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giới cầm quyền Bác-kinh câu kết với 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản động 
khác đã từng bước bị thất bại. Tuy 
gặp nhiều khó khăn nhưng nhàn dân 
ba nước Việt-nam, Lào và Cam-pu- 
chia tiếp tục tiến lên vững chắc và 
đang ra sức phấn đấu cho sự nghiệp 
hòa bình ở Đông—Nam Á và thực 
hiện những mục tiêu của mỗi nước. 
Tình hình Cam-pu-chia ngày càng 
ồn định và phát triền tốt đẹp. Khối 
liên minh chiến đấu Việt-nam — Lào — 
Cam-pu-chia đoàn kết và hợp tác 
toàn diện với Liên-xô không ngừng 
củng cố. Dư luận thế giới và nhiều 
người trong giới cầm quyền các nước 
ASEAN ngày càng nhận rõ nguy cơ 
chính đe dọa hòa bình ồn định của 
khu vực là chính sách bành trướng 
bá quyền của Bắc-kinh; vấn đề mẫu 
chốt phải giải quyết ở Đông—Nam Á 
là xóa bỏ mối đc dọa của Trung-quốc 
đối với ba nước Đông-dương và con 
đường đúng đắn duy nhất đe thiết 
lập hòa bình ồn định ở Dông—Nam Á 
là con đường hỏa giải và cùng tồn tại 
hòa bình giữa các nước Đông-dương 
và các nước ASEAN, không có sự 
eaän thiệp của bên ngoài. 


Trong tỉnh hình quốc tế và khu 
vic như vậy, chúng ta ra sức phấn 
đầu thực hiện chính sách đối ngoại 
“của Đẳng và Nhà nước ta do Đại hội 
Đăng lần thứ năm đã vạch ra nhằm 
tạo những điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho công cuộc vày dựng và bảo 
vệ đất nước. Chúng ta quyết làm thất 
bại chính sách bành trướng bá quyền 
nước lớn của bọn phản động trong 
giới cảm quyền Báe-kinh càu kết với 
để quốc Alÿý đang mưu toan làm suy 
vếu và thôn tính nước ta. Chúng ta 
quvết đánh bại cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt do chúng gây ra, ngăn 
chặn äm mưu của chúng gây lại chiến 
tranh xâm lược để. củng cố hỏa bình 
ở Đông-dương và Đông — Nam Á. 


Lúc này hơn bao giờ hết, lliệp ước 
hữu nợh; và hợp tác Việt — Nô được 


t8 


ký kết gần bốn năm nay, càng có sức 
sống mạnh mẽ. Lời nói chỉ tỉnh của 
đồng chí Lê-ô-nít Brê-giơ-nép « đối 
với những người cộng sản Liên-xô, 
đoàn kết với Việt-nam là mệnh lệnh 
của trái tim và khối óc » càng vang 
động trong lòng nhàn dàn ta như một 
sự cô vũ rất to lớn. Chúng ta nguyện 
mãi mãi tăng cường tỉnh đoàn kết 
chiến đấu và quan hệ hợp tác toàn 
điện với Liên-xô vĩ đại, cột trụ vững 
chắc của cách mạng và hòa bình thế 
giới, người bạn thủy chung của mọi 
đàn tộc trên trái đất. Chúng ta mãi 
mãi tăng cường tình đoàn kết đặc biệt 
với hai nước láng giềng Lào, Cam-pu- 
chia anh em, tăng cường tỉnh đoàn 
kết hữu nghị và hợp tác với các nước 
khác trong cộng đồng xãzhọi chủ 
nghĩa. Đó là nền tẳng vững chắc của 
chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta, là bảo đảm thắng lợi của sư 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của nhân dàn ta. 


Chúng ta tiếp tục phát triền quan 
hệ vẻ nhiều mặt với nước Cộng hòa 
An-độ vĩ đại, với các nước không liên 
kết và các nước đang phát triền, đồng 
thời mở rộng quan hệ với mọi nước 
khác và các tỏ chức quốc tế vị độc 
lập dàn tộc và tiến bộ xã hội, vị hòa 
binh và hữu nghị giữa các dân tộc. 


Đối với các nước Đông — Nam Á, 
một lần nữa chúng ta khẳng định 
chính sách của chúng ta là nhằm thực 
hiện hòa giải, cùng tồn tại hòa bình 
và hợp tác giữa các nước trong khu 
vực. Việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việtnam và Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia thỏa thuận đơn phương 
rút một số quân đội Việt-nam ở Cam- 
pu-chia về nước, các đề nghị hòa 
bình của Việt-nam — Lào — Cam-pu- 
chia mới đưa ra tại Hội nghị ngoại 
trưởng ba nước ngày 7 tháng 7 năm 
1982 và cuộc đi thăm một sö nước 
ASEAN gần đây của Bộ trưởng Ngoại 
giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam một lần nữa thê hiện chính sách 


Í 


hòa bình” xà thái độ thiện chí của ba 
mước D@r+® -dương, được dư luận rộng 
rãi ở DÕ xa g — Nam Á và trên thế giới 
đồng tiralì, Các thế lực hiếu chiến 
trong #ï«€yi¡ cầm quyền Bác-kinh cầu 
kết với «# ế quốc Mỹ và các bọn phản 
động kihhzsc đang nặn ra cái gọi là 
“chính gò» hủ lên hợp ba phái » đề che 
giấu bộ mmayặt điệt chủng của bọn Pôn 
Pốt, lừa lối dư luận thế giới hòng 


giảnh cla §ếc ghế của Cam-pu-chia ở 


lLiênhợg> quốc. Cần vạch ra rằng, 
mọi cố gzz”ng hòng dùng bọn Pôn Pốt 
trá hmnilh ấy đề chống lại sự hồi sinh 
của nhâ me dân Cam-pu-chia chỉ nhằm 
phụcvt> cho những âm mưu bá quyền 
và bànaÏ> truớng của Trung-quốc ở 
Đông — Tam Á và càng làm phức tạp 
thêm vi@c giải quyết các vấn đề trong 
khu vực _ Chúng ta mong rằng vi lợi 
ích (œ bzä m của minh, vì hòa bình ồn 
định Ở ông — Nam Á và trên thế 
giới, các* nước ASEAN hãy cùng với 
các nr«> Đông-dương gạt bỏ mọi trở 
ngại, ti€€ mì hành đối thoại và thương 
lượng tm«n cơ sở tôn lrọng các lợi 
ích chirm la đáng của nhau, tiến tới 
thực hi«ầ“n một Đông - Nam hòa 
bình, ÖÔx» định, hữu nghị và hợp tác. 


Đối x- «*yi: Trung-quöc, lập Trường 
nguy? $ zíc của chúng ta dã được nêu 
rõ tron œ Kác nghị quyết của Đại hội 
lán thứ xèăm của Đăng còng sản V›iệt- 
nam. N han dân ta luôn luôn quý 
T9 nG lìxah hữu nghị với nhân đàn 
Ï ru"§~< va Ốc. Mặc dù thái độ thù địch 
Cũ BƠI cạảm quyền Bác-kinh, nhàn 


dân ta b S : Ý 
"it Để Mũn giữ nguyên những tỉnh 
ŒCt( }) , #* ˆ ˆ^ rụt+ 

: b đẹp với nhân dàn Trung- 
quoc và 


mong muốn khỏi phục tình 
và hữu nghị truyền thống 
#4 lữa nhân dân hai nước, coi 


đoàn lk@ + 
làu đời 


~.. ( - 
N, nên m hệ đó là một nhân tố vô 
: .‹\+m à K28 _ : ^ 
định ở trọng đói với hòa bình ôn 


ni tù 32 lòng — Nam A. Chúng ta đã 
săn Sh đề nghị ký hiệp ước cùng 

` "Ôa bình giữa hai nước Việt- 
ni Ứrung-quốc và đưa ra nhiều 
đt nghị Xây dựng nhằm bình thường 


hóa quan hệ giữa hai nước trêi cơ 
SỞ các nguyên tác cùng tồn tại hòa 
bình, tôn trọng độc lập, chú quyẻn. 
toàn vẹn lãnh thô của nhau, và giải 
quyết các vấn đề tranh chấp bằng con 
đường thương lượng Cho đến nay 
phía Trung-quốc vẫn chưa đáp ứng. 
vẫn tiếp tục theo đuồi một chỉnh sách 
đi ngược lại lợi ích của chính nhân 
đân Trung-quốc. Mặc dù vậy, chúng 
ta vẫn kiên trì những đề nghị dó. 
Chúng ta tưyên bố rằng: Xuất phải 
từ chính sách hữu nghị và láng giêng 
tốt với nhân dân Trung-quốc, trong, 
khi chưa giải quyết được những bất 
đồng, chúng ta sẵn sàng gặp, phía 
Trung-quốc ở bất cứ cấp nào và bất 
cứ ở đâu đề cùng nhau tỉm ra những 
biện pháp mà hai bên có thê chấp 
nhận được nhằm cải thiện bầu không 
khí có lợi cho việc bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước, phủ hợp với 
nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 
hai nước, với lợi ích của hòa bình 


_ở Đông —Nam Á và trên thế giới. 


Trung thành với nghĩa vụ quốc tế 
của mình, nhân đân ta tăng cường . 
đoàn kết với các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới, ủng hộ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh của nhàn đân các 
nước chống chính sách hiếu chiến và 
xâm lược của đế quốc Mỹ và phản 
động quốc tế, vị hòa bình, độc lập đàn 


.tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. 


Chúng ta khẳng định tỉnh đoàn kết 
chân thành đối với ng công nhân 
thông nhất Ba-lan, những người 
cộng sản và nhàn đàn Ba-lan anh em, 
nhiệt liệt ủng hộ những biện pháp 
đúng-đắn, kiên quyết của Hội đồng 
quản sự cứu nước Ba-lan nhằm đánh 
bại mọi âm mu phá hoại của bọn đè 
quốc và phần động, lập lại trật tự 
an ninh. khỏi phục và phát triền kinh 
tế, giữ vững và phát triền những 
thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa 7 
của Ba-lan, giữ vững sự liên minh 
với Liên-xô và các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đoàn kết và kiên quyết 
-ũng hộ nhân dân Cu-=-ba anh bùng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
nước Cộng hòa Cu-ba, tiền đồn vững 
chắc của chủ nghĩa xã hội ở tây bán 
cầu. Chúng ta cực lực lên án âm mưu 
của đế quốc Mỹ xảm lược và đe dọa 
tiến công nước Cộng hòa Cu-ba. 

Rhông một sức mạnh tàn bạo nào, 
không một âm mưu thủ đoạn nham 
hiểm nào có thể khuất phục được 
nhàn dàn Pa-le-xtin anh hùng, một 
dàn tộc đã từng chiến đấu liên tục 
trong suốt hơn ba mươi năm qua cho 
độc lập, tự do. Với niềm tin sắt đá 
Ấy, nhân dàn ta khẳng định tình đoàn 
kết và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với 
cuộc đấu tranh chính nghĩa và tất 
tháng của nhân đàn Pa-le-xilin và 
nhần đân 2 rập vị những quyền dân 
tóc cơ bản thiêng liêng của mỉnh; 
kiến quyết đòi bọn xâm lược Ïl-xra-en 
và đế quốc Àlÿ phải rút ngay và khòng 
điều kiện ra khỏi Li-băng, tôn trọng 
đọc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thỏ của Li-băng, 

Nhân dàn ta hoàn toàn ủng hộ cuộc 
đâu tranh chính nghĩa của nhân dân 
cúc nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh vị 
những quyền đân tóc cơ bàn của mình 
và xảy dựng cuộc sống phồn vinh 
hạnh phúc. Chúng ta làm hết sức 
mình góp phần vào sự nghiệp đoàn 
kết Phong trào không liên kết, phát 
huy vai trò của các nước không liên 
kết trong cuộc đấu tranh chống đế 
quốc, vì hòa bình, độc lập đàn tộc và 

xây dựng một trật tự ĐI tế thế giới 
HỚI, 


1hưa các đồng chí 0à các bạn, 

Trong năm qua, sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc ta đã đạt 
thẻem những thành tựu mới, tuy là 


bước đầu nhưng có ý nghĩa lớn, đánh . 


đấu một chuyên biến tích cực của 
tình hình kính tế, xã hội. Khó khăn 
trước mắt còn nhiều, nhiệm vụ trước 
mát rất nặng, nhưng phương hướng 
đi lén đã được Đại hội Đăng lần thứ 
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năm vạch ra sáng tỏ. Dưới sự lãnh 
đạo của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng, đứng đầu là đồng chí Lê-Duẫn 
kinh mến, chúng ta hãy siết chặt hàng 
ngũ, phấn khởi bước tới. Tiềm năng 
phát triển của đất nước tay dân tộc ta 
rất phong phú. Với sức mạnh của 
chuyên chính vô sản và chế độ làm 
chủ tập thê, với cơ chế quản lý kinh 
tế ngày càng đôi mới, lại có sự giúp 
đờ to lớn của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, tỉnh đoàn kết 
đặc biệt với hai nước Lào và Camm- 
pu-chia anh em, tình hữu nghị của 
nhân đàn tiến bộ trên thế giới, nhất 
định chúng ta sẽ xây dựng thành công 


-_ ehủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 


chắc Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa yêu quỷ của chúng ta! 

Trước mỗi thắng lợi cũng như mỗi ` 
khó khăn, toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quản ta càng tưởng nhớ đến Bác Hồ 
kính vêu và những giáo huấn của 
Người. Lúc này, hơn bao giờ hết, 
chúng ta càng ghi lòng tạc dạ lời đạy 
của Hác: 

«œ Trung với nước, hiểu với dân, 
nhiệm vụ nào cùng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng !». . 

Đồng bào và chiến sĩ cä nước dũng 
cam tiến lên ! 

Tỉnh thần Cách mạng Tháng Tám 
và ngày Quốc khánh 2-19 muôn năm 

Không có gi quý hơn độc lập, tự đo! 

Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
vì hạnh phúc của nhân dân ! 

Nhân dàn Việt-nam anh hùng muôn 
năm Ì 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam về vang muôn năm 

Đẳng cộng sản Việt‹nam quang 
vinh muôn năm! 

Tình đoàn kết vĩ đại giữa các nước 
anh em trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa muôn năm Ì 

Chủ tịch Hồ-Chí-Minh vì đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng tai 


THÍ HẦNH NGHIÊM CHÍNH PHÁP LỆNH TRỪNG TRỊ CÁC Tội 
BẦU EŒY, BUỦN LẬU, LÀM HÀNG GIẢ, KINH D0ANH TRẤI PHÉP 


Cá tÊ đầu cơ, buôn lậu, làm hàng 

gï:à „ kính doanh trái phép là sìn 
phảm c Ủ sa sự phát triền tự phát sản 
xuất — k ãnh doanh tư bản chủ nghĩa, 
là nhữmz> biện tượng gắn liền với bản 
chất cña xã hội tư bản. Ơ những nước 
mà cácFm mạng xã hội chủ nghĩa đã 
tháng lœ §, phải tiến hành trong mội 
thời gia mw tương đối dài cuộc đấu 
tranh ca «€5ng lại tàn dư đó của chủ 
nghĩa tt bản. 

Ở ntr«zc tạ, kề từ sau Cách mạng 
L hàng X"zam, Nhà nước đã ban hành 
CaC VAMX bản pháp luật cần thiết đề 
quanlý ®hị trường, phòng ngừa và xử 
lý Các ha nh vi đầu cơ, buồn lậu, làm 
HỘPG 611 - kinh doanh trái phép... 

_ Trong nhiều năm trước đâày các 
¿8 'ư ng đầu cơ, buôn lậu, làm hàng 
giả. Kỉ1y lạ doanh trái phép có xảy ra, 
XD đi  Yề©¡ chung là khỏng nhiều và 

Binh, *) phiêm trọng, không phải là 
. TẠM ca xa tàm lớn của cơ quan lập 
pm Các cơ quan xử lý. Thế nhưng 
KP VỆ bệ, gan đây, những hiện tượng 

Sỹ YXthien nây sinh và phát triền 

, ằ ng nhiều, đến mức tương đổi 
ng) tk) rong. Chúng ta đang chứng 
b ¬ xu hướng phát triền tự phát 

VỤ 7 ch nghĩa tuy mới ở bước đầu 

những đã gày tác hại về nhiều mặt. 


nhanh, trong đó khoảng 


PHẠM-ĐÌNH-TÂN 


Bên cạnh những người làu nay 
chuyên làm nghề buôn bán, từ tronp 
nhần đàn lao động nhiều người đã tách 
ra khỏi sản xuất và những naÌhiẻ chính 
đáng khác mà họ đang làm, nhĩìy sang 
nghề chuyên mua đi bán lại tại chó 
hoặc chạy hàng đường đài, sống bằng 
việc thu lời về khoan chênh lệch giá. 
Tảng lớp thương nhàn tăng lén rất 
3 phản 1 
khỏng đăng ký kính doanh và tròn 
thuế, Một số tư sản thương nghiệp cũ 
hoạt động trở lại, đồng thời xuất hiện 
một số tư sản thương nghiệp mới 
(trong khi chính sách cải tạo tư bán 
tư doanh của Đẳng là xóa bỏ kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa trong thương 
nghiệp). 

Nhiều người đã lợi dụng những 
khó khăn về kinh tế của nước nhà 
đề mua vét lương thực, thực phầm, 
thuốc chữa bệnh, xăng đầu, hàng tiêu 
dùng, vật tư kỹ thuật, các loại tem, 
phiếu, vé, giấy tờ có giá trị phản phối 
chàng hóa. vật tư hoặc cung ứng dịch 
vụ, phá vỡ RKế hoạch thu mua và kẻ 
hoạch phân phối của Nhà nước, tạo 
ra tỉnh trạng khan hiếm hàng ở nơi 
này nơi khác, lúc này lúc khác, đây 
nhanh giá hàng lên cao, gày khó khăn 
lớn cho những người tiêu dùng, nhàit 


sả 


là cho công nhàn viên chức có›tiễn 
lương cố định. Một số người lại lợi 
dựng tình trạng khan hiểm hàng nội 
trên đề làm giàu bảng cách làm và 
buôn bán hàng giả: thực phảm giả (mì 
chỉnh, sữa hộp giả), thuốc chữa bệnh 
ưía, phần rôm giả, sắm lốp giả..., làm 
eo nhàn đàn lao động mất tiền mà 
khong thỏa mãn được yêu cầu, thậm 
chí chuốc lấy nguy hại vì chất đọc 
của thuốc giả, thực phim giả. 


Chồng phíá chính sách. kế hoạch của 
Đang và Nhà nước nhiều nhất, gav 
nguy hại nhiều nhất cho nền kinh tế 
tài chính quốc gia là những người 
buôn lậu, Họ bất chấp pháp luật vẻ 
- việc Nhà nước thống nhất quan lý, 
thống nhất thú mua hoặc độc quyền 
kinh doanh một số loại hàng nhất định 
vì lợi ích của toàn bộ nền kinh tế 
quốc đàn và của toàn đàn, Buôn lậu 
vàng, ngoại tệ, tạo điều kiện mở rộng 
việc buôn lậu sang những hàng khác, 
nhất là hàng nhập khầu, xuất khầu 
mà Nhà nước nắm độc quyền kinh 
doanh, sau đó lại tiếp tục quay vòng 
buôn lậu vàng, nưoại tệ, hàng nhập 
khu, xuất khâu, là những việc làm 
cho nền kinh tế tài chính của đất 
nước suy yếu rất nhanh do nạn * chày 
máu vàng », đồng bạc Việt-nam bị hạ 
giá trên thị trường hối đoái quốc tế. 
Họ tranh giành nguồn hàng xuất 
khẩu lẽ ra phải thuộc quỹ hàng hóa 
của Nhà nước, làm giảm khả năng 
của Nhà nước nhập khầu hàng cần 
thiết cho việc khỏi phục nên Kinh tế 
quốc đản. 


Những người kinh đoanh trái phép, 
như kinh doanh không có giấy phép 
hoặc khòng đúng với nội dung được 
phép. trốn thuế, không niêm vết giá, 
năng giá cao hơn giá niêm vết, không 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy 
định, sử dụng trái phép nhần hiệu hàng 
hóa hoặc đùng thú đoạn khác đề lửa 
đòi cơ quan Nhà nước và người tiêu 
dùng, chiếm số đông nhất trong giới 
thương nhàn. Tuy khong trực tiếp gày 


4)9) 


“—. tung 


nguy hại lớn bảng những ngưởi đầu 
e€ơ, buòn Tàu, làm hàng gia, nhưng họ 
lại hàng ngày hằng giờ phá đần trật 
tự quản lý Nhà nước, gày thất thu 
cho ngàn sách Nhà nước; họ tạo ra 
mỏi trưởng lộn xộn đảy dây những 
vi phạm nhỏ khó xử lý được hết nhưng 
lại là mãm mông của tội lỗi lớn hơn, 
làm cho những người đầu cœ, buôn 
làu, làm hàng giá có thêm diệu kiện 
đề hoạt động mà khó bị phát hiện. 


Các hành ví đầu cơ, buôn lậu, làm 
hàng giá, kinh doanh trái. phép không 
diễn ra một cách đơn độc: người đầu 
cơ, buôn lậu thường móc ngoặc với 
nhàn viên bảo xguản, nhân viên có 
quyền định đoạt việc cấp phát vật tư. 
xuất kho hàng hóa của Nhà nước đề 
tuôn các thứ đó ra cho họ, hoặc hối 
lộ nhàn viên quản lý, nhân viên kiêm 
soát đề bỏ qua việc ví phạm của họ... 


Hiện tượng đó làm cho tỉnh trạng 
phạm pháp trong xã hội phức tạp 


thêm, làm thoái hóa, biến chất và đưa 
vào vỏng tội lỏi một số cán bộ, nhân 
vien Nhà nước còn nặng đầu óc tư lựi, 
thiếu bản lĩnh vững vàng. 


Do tệ đầu cơ, buôn làu, làm hàng 
giá, kinh doanh trái phép phát triển 
mà nảy ra một bắt còng xã hội lớn 
về mặt phàn phối: trong khi thu nhập 
thực tẾ và mức sóng nhàn dàn lao 
động, nhất là công nhàn viên chức, do 
những khó khăn chung, bị hạ thắp 
nhanh chóng thì những người không 
Lao ra của cái vật chất, làm ăn bắt 
chỉnh ấy lại có thủ nhạập và mức sống 
eao hơn nhiều lìn., Từ đó ở mọt SỐ 
người, ke cai ở miột số thành niên 
sinh ra tàm lý lười học tập và công 
Lác, chạy theo những việc mang lại 
thứ nhập cao kẻ cá bàng cách ví phạm 
ký luật lao động, đạo đứo xã hội và) 
pháp luật Nhà nước, 

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 


tệ đâu cơ buôn lận phát triền có 
nhiều khả năng làm chó dựa cho 
những hoạt động thủ địch của bọn 


bành trướng và để quốc chồng nước 


' 
| 
| 
| 


ta. Đá có những dấu hiệu cho thấy, 
thông qua hoạt động xuất khẩu và 
nhập khẩu thiếu tô chức và lĩnh đạo 
chặt chữ hoặc thông qua việc mua bán 
trái phép ớ các vùng biên giới Việt — 
Trung... kẻ địch cho tay chàn bát mỗi 
buôn bám với nhân dàn ta đề lợi dụng 
cơ hội tiến hành hoại động chồng 
phá ta. ; 


* 


Đại hội thứ V của Đăng đã dễ ra 
nhiệm xạ quan trọng và cấp bách: 


Mưd¿ta. lập trật lự mới, +ã hội chủ 


2/14, #z-ên mặt trận phản phối, lưu 
TP c]eœ góp phần ồn định đời sống. 
hÀš 


l3 11: r?h sản xuất, chuyêr tốt tình 
hình E ta h tế và xã hội... Phân phối, 
lưu thô xa ø phải tham gia dắc lực vào 
HC CÏz sa tranh giữa hai con đường, 
mở rŠ 1% g# trận địa của chủ nghĩa xã 
hội, đ:zš x- lùi trận địa tự phát tư bản 
chủ "h£& hTa, điều tiết bằng được thú 
nhập €Cgt3rzi các tàng lớp đàn cư cho 
công bã mụ, hợp lý. | 


. e Y?g cường cài tạo và quản lý 
thị trtrey mơ, ngắn chặn và trừng trị 
li hc»rk t động đầu cơ, nàng giá, buôn 
lậu, (c2 ra thuế và mọi hoạt dòng gày 
rò! th ' f mườởng » (]). 

Trưử cCYc~ 
(TIÊN (ty 
trcn ‡ Ỉạ ' 
chủng „„ 


tỉnh hình mới, với sự phát 
sa những hiện tượng tiêu cực 
trường và những tác hại do 
th TỀ SƯNG ra. pháp luật hiện hành về 
nữa. lầy ca ìỊ trưởng LÒ ra không còn dủ 
39 há n đo u Tu đã chín muôi để ngà x 
=SS. 6 năm I!82 Hội dong Nhà 


firớc F : : 
/2#ri p BÊ m hành một pháp lệnh mới: 
DIỂNT - dự €“ dì trừng trị các tội đầu cơ, 
#VÊ) (“7ˆ làm hàng giá, kinh doanh 
Jt(dtđ( Đte: V_ vu 

Đá lế‹c 


Kmmót văn bạn pháp luật quan 
hợp vớa xà bạn hành đúng lúc, phủ 
_ nà cu cầu khách TBHREHn việc 

tìaz cài tạo và quan lý thị 


trưfondg 
miián BH E> Tạu hợp với nguyện vọng của 
X13 lao đọng. - 


Pháp lệnh quy định xử phạt những 
tệ chủ vếu đã nói trên, những tệ gày 
Lc hạt lớn nhật về các mặt kính tế 
tài chính quốc gi, đời sống nhàn dàn 
và Trật tự, an toàn xà hội, nhằm một 
bước thiết lặp trật tự mới, xã hội chủ 
nghĩa, trên mặt trận phân phối, lưu 
thong, đây lùi hoạt động kính doanh 
từ phát tư bạn chú nghĩa: tạo điều 
kiện củng cố ký luật Nhà nước về 
quản lý kinh tế Ttài chính nói chung; 
bước đâu giam bớt, ngắn chặn các 
hiện tượng tiêu CỰỨC trên thị trường. 

Tình hình phạm pháp nghiêm trọng; 
cho nên quy định của Pháp lệnh phải 
nghiêm khắc. Pháp lệnh đỏi hỏi phải 
xử lý kịp thời và nghiêm minh « mọi 
hành vi» đầu cơ, buòn lậu, làm hàng 
giá, kinh đoanh trái phép, dù hành vị 
đó là của cá nhàn hay của tö chức, 
cơ quan, đơn vị. ĐỀ ngăn chặn các 
hành ví phạm pháp äv mọt cách có 
hiệu lực, Pháp lệnh nghiêm cẩm và xử 
phạt ca việc bao che người phạm tội; 
dòng thời giao quyền và nghĩa vụ cho 
mi cơ quan, tò chức, công dàn phát 
hiện, tÖ cáo các hành ví phạnn pháp 
ấy với cơ quan có thầm quyền. Pháp 
lệnh quy định các hình phạt cao nhàt 


đủỏi với bốn tòi: đầu cơ, buôn làu 
hoặc tàng trữ hàng cảm, buôn lạu 


hoặc vận chuyên trải phép hàng hóa 
quái biển giới, làm hàng giá hoặc 
buôn bán hàng gia. Trong trường hợp 
đặc biệt nghiềêm trọng, người phạm 
lời có thể bị phạt từ chúng thàn, thậm 
chỉ tử hình; bị phạt tiền đến mười 
lìn giá trị hàng trải phép, đối với tội 
làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả 
thì đến 1 triệu đồng; có thể bị tịch 
thủ một phần hoặc toàn bộ tài sàn. 

Pháp lệnh cũng quy định việc xử 
lụ có phản biệt, chủ yếu là về bà mặt 
sau địìyv: 

a) Phân biệt giữa tội và lỗi; nếu 
là những vị phạm nhỏ (đầu cơ nhỏ, 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội V của Đăng. 
Tạp chí Cóng sản, số 4-1962. tr. 47. 48. 


*` 
œ 


buôn lậu lặt vặt, vi phạm nhỏ thê lệ 
kinh doanh, v.v.) thì chỉ xử lý bằng 
biện pháp hành chính theo quy định 
của Hội đồng bộ trưởng. 


b) Phân biệt giữa bốn tội vừa nói 
trên là những tội gây tác hại lớn nhất 
có thê chịu đến hình phạt nặng nhất. 
với tội kinh doanh trái phép và tội bao 
che người phạm tội, hai tội này bị xử 
phạt nặng nhất cũng chỉ đến năm 
năm tủ. 


e) Phàn biệt giữa những trường 


hợp phạm tội bình thường với những - 


trường hợp nghiêm trọng (phạm tội 
có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái 
phạm, phạm tội có tô chức, đầu cơ, 
buôn lậu hàng cớ giá trị lớn, v.v.) và 
đặc biệt nghiêm trọng (phạm tội gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng clro 
nền kinh tế quốc đân hoặc cho sức 
khóc, tính mạng của người khác, hoặc 
gâv hậu quả nghiêm trọng cho an 
ninh, quốc phòng, v.v.), cũng như với 
những trường hợp được miễn hoặc 
giầm nhẹ hình phạt (tội phạm chưa 
bị phát giác mà người phạm tội thành 
thật thú tội với cơ quan Nhà nước, 
tự nguyện giao nộp cho Nhà nước 
đầy đủ hàng hóa, vật tư và phương 
tiện phạm pháp trước khi bị xét xử). 


ví 


Tệ đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, 
kinh doanh trái phép nảy sinh và 
phát triền trên cơ sở những điều kiện 
kinh tế — xã hội rất phức tạp. Nềm 
kinh tế nước ta được xây dựng trên 
cơ sở Tnột nên sản xuất nhỏ, bị chiến 
tranh nhiều năm tàn phá hết sức 
nặng né. Nhà nước và nhân dân tà gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc tô chức 
lại san xuất, bảo đảm công ăn việc 
làm cho mọi người lao động và nâng 
cao mức sông nhàn dân. Sau ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
nước nhà đã thống nhất về mọi mặt, 
những ở miền Nam còn có một số đặc 
điểm vẻ kinh tế: 
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"nước 


“Tuật; 


kinh tế có năm thành -` 


phần trong đó có thành phần tư bản 
chủ nghĩa; trước đây kinh tế miền 
Nam phụ thuộc vào kinh tế các nước 
đế quốc và tư bản, một bộ phận trong 
nhân đân có giao dịch, buôn bán với 
thị trường tư bản. Những năm gân 
đây, một số không iL người trốn ra 
Løoài vẫn còn liên hệ với 
những người ở lại tron nước bằng 
cách gửi hàng về đề tiêu thụ. Quan 
hệ ngoại giao và kinh tế giữa nước ta 
với các nước khác ngày càng mở 
rộng; những cuộc trao đổi về đu 
lịch, thương mại, văn hóa nhộn nhịp 
hơn trước và gây ảnh hưởng tâm Ìv_. 
xã hội phức tạp hơn. Chính sách kinh 
tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà 
nước ta đang trong thời kỳ' nghiên 
cứu đôi mới theo hướng phát huwv 
mạnh hơn tỉnh chủ động sáng tạo của 
các địa phương và cơ sở, đồng thời 
giữ vững sự quản lý tập trung của 
Nhà nước theo kế hoạch và theo pháp 
kết hợp đúng đắn ba lợi ích 
kinh tế, coi lợi ích của Nhà nước (tức 
của toàn xã hội) là chủ đạo, bảo đãăm 
lợi ích của Nhà nước và của tập thề, 
đồng thời chú trọng hơn trước lợi 
ích cá nhân, v.v x 


Trong những điều kiện nói trên, Điệc 
Lhí hành Pháp lệnh trừng trị các tói 
lầu cơ, buón lậu, làm hàng gid, kinh 
donnhh trải phép không bu là đơn 
giản, đe dụng. 


Việc chống các vi phạm này trước 
hết đụng chạm đến những ngưcyi 
chuyên sống bằng các hoạt động ph: m 
pháp đó, đụng chạm đến lợi ích cca 
những người trong giai cấp tư sản 
đang được phép tồn tại: nhưng đồng 
thời nó cũng đụng chạm đến một sö 
(lò chức, cơ quan, đơn vị đã có lẹch 
lạc trong việe buôn bán hàng hóa ; 
đụng chạm đến một số người lao độn ø 
đã có nghề nghiệp chính đáng nhưng 
vỉ cuộc sống khó khăn nên bất đác 
dĩ phải «œlàm một vài chuyến *®; nó 
cũng đụng chạm đến nhận thức, qui:ìn 
điểm của một số cán bộ muốn đùng 


biện pháp *tự đo hóa ® nói là đề làm 
cho sản xuất bung ra và kinh tế phồn 
thịnh lên. Cho nên kiềm soát, xử lý 


các vĩ phạm này là việc làm rất gian. 


khô. Nó đòi hỏi sự nhất trí về nhận 
_ thức trong cán bộ, đăng viên, sự dũng 
cảm và tỉnh thần hy sinh của các lực 
- lượng kiềm soát, sự cố gắng kiến trì 
của các cán bộ quản lý, cán bộ các cơ 
quan chuyên chính. Làm cho đội ngũ 
cán bộ, ri hán 0iên có trách nhiệm trực 
tiếp [WŒ. hành Pháp lệnh nhất Trí bề sự 
cần t†h¿ế/ phải ban hành Pháp lệnh 
Đà quyế# #âm góp phần của mình uào 
piệc lhỉ  Paành Pháp lệnh, đó là điều 

_ guan iro rtg nhấi. 


Đồng thời phồ biến, luuên truyền 
rộng röi£_ iinh thần 0à nội dung của 
Pháp r@z:+h đề hết thầy mọi cán bộ, 
đảng vtàe&x»a và quần chúng nhân dàn Ở 
cơ SỞ w» xà £ hộ việc thi hành Pháp lệnh, 
giúpđcy các lực lượng kiềm soát và 
cán bỘ.  mahân viên có liên quan phát 
hiện v4 xử lý đúng, kịp thời các việc 
vỉ pha mra _ 


Ủ€ 4lai hành nghiêm chỉnh Pháp 
lệnh © 3 ma làm rõ đối tượng xử phạt, 
phản l›»ãeệt những công đân, tô chức, 
đơn vš lzam ăn chính đáng, đúng chính 
sách w»cyš những người thật sự đâu 
kê ho hen lậu, làm hàng giả, kinh 
hen t mái phép, đề không xử lý nhầm 
KIÊN XÃ mgười làm ăn chính đáng, 
nhấn: tai xác định các mức độ vi 
NỈ: _ *< hác nhau đề thi hành chính 

th lý có phân biệt. Các cơ quan 


uân lX> củi 7 qua 
RẺ '"DÌŠ` có liên quan đang nghiên cứu 


§ 
gñlliR Tà, _ các qguụ định hiện hành øề 
những S«€fchh quản lý mặt hàng, chỉ rõ 


Tnàt hàng nào Nhà nước giữ 
` ' Ền hoặc thống nhất quản lý, 
sa "những điều kiện mà các tô 
theo Ta PB thề và tư nhân phải tuần 
thống xạ q. C8 trường hợp Nhà nước 
các tö *ất quân lý nhưng cho phép 

Ta qrc tập thề và tư nhân kinh 
mặt NHÀ phần: ngoài ra là những 
phép tá "aơ mà mọi người được 
*F do sản xuất —kinh doanh 


đọc quụ 
nêu FÖö 
chức 


với điều kiện tuân theo các thê lệ 
bình thường đã quy định như: xin 
phép đăng ký kinh doanh, nộp đủ 
thuế, niêm yết giá, v.v. 

Hợp nhãi oà bồ sung các quụ định 
của Chính phủ 0ề xử lủ hành chính 
các niệc 0i phạm nhỏ chưa đến mức 
phải truy lố. trước tòa án như Pháp 
lệnh quy định là việc cần làm xong 
sớm đề các cơ quan xử lý vận dụng 
thuận tiện, và nhân dân nắm được 
dễ dàng. 

Kiện toàn các lồ chức kiểm soádl 
thị Irường 0à xử lú 0ì phạm 0ê mãi 
hành chính, tĩng cường đội ngù và 
nâng cao trình độ chính trị. nghiệp 
vụ của cán bộ, nhân viên, cúng cố bộ 
máy và chấn chỉnh chế độ. lẽ lối làm 
việc là biện pháp thiết thực đề thì 
hành Pháp lệnh kịp thời, tích cực và 
đúng đắn. Đồng thời các cơ quan chủ 
quản tăng cường kiềm tra đề bảo đảm 
cho các lực lượng kiềm soát và tò 
chức xử lý làm việc đúng chính sách. 
pháp luật. 


Khi công việc kiềm soát. xử lý các 
hành vi đầu eơ, buòn lậu, làm hàng 
giả, kinh doanh trái phép được xúc 
tiến mạnh mẽ thì có thê xảy ra tỉnh 
hình: các loại hàng Nhà nước dọc 
quyền sẵn xuất kinh doanh hoặc thống 
nhất quân lý sẽ giảm bớt trên thị 
trường “tự do», như thuốc chữa 
bệnh, các loại vải nhập khiu, một sỡ 
loại phụ tùng thay thể, v.v: Tỉnh hình 
đó sẽ gây khó khăn cho những người 
tiêu dùng. Cho nên các công ÙU, cửa 
hàng thương nghiệp Xha nIỚC củn 
được củng cổ mạnh, khần trương bồ 
sung và phân bố hợp lý lực hượng 
hàng hóa trên thị trưởng: tăng cường 
tồ chức và quản lý các kho hàng: 
quân lý đói ngũ cán bộ, nhân viên có 
chức năng bảo quan, phản phỏi và 
bán lề hàng hóa. v.v. 

Các biện pháp Đề làng cường 0a cai 
tiền quản lj phản phối lưu thông nó! 
chung theo đưởng lối của Đại hỏi V 

(Yem liễp trang 34) 


` 


_ Đưa nông nghiệp một bước lên 
— sản Xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


È tiếp tục thực hiện SƯu 
tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý trên 
cơ sở phát triển nòng nghiệp và công 
nghiệp nhẹ », Dại hội thứ V của bàng 
đã xác định nội dụng chính của công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường trước mắt là «?dp rung 
sức phái triên mạnh nông nghiệp, coi 
nóng nghiệp là mặt Trận hàng dau, 
đa đồng nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn œä hội chủ nghĩa, ra sức đầu 
mạnh siin uất hàng liệu dùng 0à liếp 
tục di dự ng tội số ngành công ngÌhiệp 
năng (quan Trọng; Kết hợp nóng 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng 0đ 
công nghiệp nặng rong mọt cơ cầu 
công — nòng nghiệp hợp TÚ 9 (1). Như 
vav, đường lỗi kinh tế của Đăng đã 
chí rõ. sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hỏi chú nghĩa của ta phái bắt dầu từ 
nóng nghiệp. Bát đầu từ nông nghiệp. 
vì sự phát triền mạnh mẽ của nòng 
nghiệp là điểu Kiện đầu tiên và quan 
trọng đề phát triển các ngành kinh 
tế Khác, đác biệt là công nghiệp. Và 
quan trọng hơn cả, bất đầu tử nòng 
nghiệp là bắt đảu từ những cái mà 
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ĐÔNG - THẢO 


chúng ta sản có, từ những tiềm nàng 
có thể khai thác được ngay, khòng 
đòi hồi vốn đầu tư nhiều như các 
ngành công nghiệp, và có thể sử đụng 
được nhiều lao động. Đại hội thứ V 
của Đang đã chỉ rõ: *Cái vốn quý 
nhất của chúng ta là do động: năng 
lực tiềm tàng lớn nhất có thê phát huy 
trước tiền, cũng là đói tượng lao động 
có kha năng thu hút lực lượng lao 
động dóng dào nhất, là đi đưt (kề ca 
rừng và biến); một năng lực rất lớn 
là ngành, nợhề (bào gồm nghẻ phụ ở 
nòng thôn, thủ công nghiệp, tiều còng 
nghiệp và các cơ sở về cỏng nghiệp 
hàng tiêu dùng) có điều kiện phát 
triển mạnh và sử đụng nhiều lao động. 
Động lực mạnh nhất của chúng ta là 
chẽ độ làm chủ lập thê +ả hội chủ 
nghĩa. Chế độ làm chủ tập thê cho 
phép kết hợp lao động với đất đai, 
mở mang mạnh các ngành, nghề, sởm 
lạo ra một lực lượng sản xuất 
mới Ð (2). 


(l? Đáo cáo chính trị của Ban chấp bàảnh 
trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng. Tẹp 
chí Cóng sản số 4-1982, trang 41. 

_ (2) Tạp chí đã dẫn. trang 38. 


Đại hội cũng đã chỉ rõ nội dung 
chính đề đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là: 

— Bỏ trí cho nông nghiệp tiến hành 
sản xuất và phản phối sẵn phầm theo 
một quy hoạch và kế hoạch của cả 
THƯỚC : Ề Í : 

— l2äÄv' mạnh cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trong nông nghiệp, tích cực 
xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, 
hiện đại hóa một bước nông nghiệp; 

` Woàm thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa theo hình thức và bước đi 
đúng đám ; 

BI Lã w_ huyện làm địa bàn trọng vếu 
để thực: hiện 3 nội dung nói trên. 


BỐ TE+Š CHO NÔNG NGHIỆP 

TIẾN E8 Z2 NH SẲN XUẤT VÀ PHẨM 

PHI SÁN PHẦM THEO QUY 

HOẠCEg vÀ KẾ HOẠCH CỦA 
CẢ NƯỚC 


ThằŒœ«>- kế hoạch của cả nước, nông 
nghi? g»hải vươn lên làm tốt 3 nhiệm 
vụ: bã đảm lương thực cho toàn xã 
hội, ca xạ ø ứng nguyên liệu nông sản 
cho cê©ra gø nghiệp hàng tiêu dùng, tạo 
ra n§ẽtt 3m hàng xuất khầu quan trọng. 
Muốn Xrậy, phải sử dụng lao động, 
đấtđđvi theo hướng chuyên canh, thàm 

Ninh V kinh doanh tổng hợp, bố trí 
. €*ơ cấu càY trồng. vật nuôi, cơ 
lai T ng mh nghề... để cho đất đai đeimn 
đơn Nệm quả kinh tế cao, ngành nghề 
lao đOïa ¿ thu nhập lớn, và nãng suất 
được : `à r “ngày càng cao. De thực hiện 
phươn =. lim vụ này, cần quản triệt 

löny TH hướng phát triền nông nghiệp 

Che n . vững mạnh và vững chắc 

nghĩa, HỆ ng, sản xuất lớn xã hội chủ 

TM *Ÿ © ng thời nắm vững trọng tâm 

xuất lương thực. Phát triền 


chỉ là vừa tròng trọt, vừa 
, hoặc vừa sản xuất lương 


"thực, vừa phát triền cây công nghiệp: 


mà nén hiều một cách đầy đủ ràng nó 
gồm 6 ngành nghề chính là : sản xuảt 
lương thực, phát triền cây công 
nghiệp, chăn nuôi, trồng cày, nuUÔi cả 
và làm thủ cỏng nghiệp, tiều công: 
nghiệp. 


Sản xuất lương thực: Sản xuất 
lương thực có một vị trí rất quan 
trọng về nhiều mặt, vì thiếu lương 
thirc thì nông nghiệp không thể phát 
triền toàn điện, công nghiệp không có 
cơ sở đè phát triền, xã hội không tồn 
tại được. Tỉnh hình biến động lương 
thực gần đây trên thế giới cũng như 
tình hình lương thực ở nước ta đã 
chứng minh sâu sắc điều đó. Vì vày, 
Đại hòi thứ V của Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ: trước mắt, phải đáp ứng 
bằng được nhu cầu về lương thực của 
toàn xã hội và phải huy động bằng 
được số lượng lương thực cần thiết 
vào tav Nhà nước. Theo kinh nghiệm 
của nhiều nước, muốn bảo đảm cho 


ˆsự nghiệp công nghiệp hóa, phải có 


bình quản đầu người Í† nhất 500 Rự- 
lương thực. Ở nước ta hiện này bình . 
quân đầu người chưa được 300 kg, còn 
xa với nhu cầu. Vị vậy, mục tiểu 
phấn đấu về lương thực của ta không 
chỉ là bình quân 17 triệu tấn/nàm 
như trong kế hoạch 981 — 1985 mà: 
eòn là 20 — 25 triệu tấn/năãm và hơu 
nữa vào các kế hoạch sau... 


Đề bảo đảm lương thực, cần tạn 
lực phát triền lúa và màu, Về lúa, 
đi đôi với khai hoang mở rộng diện 
tích ở những nơi có điều kiện, hướng 
chính là đầy mạnh thàm canh; lãng 
vụ, tăng năng suất, hình thành những 
vùng lúa cao sản, có khỏi lượng hàng 
hóa lớn. Cần coi trọpg cá hài vùng 
trọng điễm lúa là dòng bằng sóng 
Cửu-long và đồng bằng sông long; 
phát triên lúa ở đồng bằng sóng 
Hồng có những điều Kiện thuận lợi 
nhất định và khỏi phải (hoặc giảm bớiU 
vận chuyền lúa từ miền Nam ra. Vẻ 
màu, phát triền mạnh trông ngö› kho:i, 


sắn và các loại cây có bột khác, 
phấn đấu dưa tỷ trọng màu lên 
[8 %5 —20 3% trong sản lượng lương thực. 


Con đường đúng đắn nhất đề giải 
quyết vấn đề lương thực không phải 
là tự cấp, tự túc một cách máy 
móc, mà như Đại hội thứ V đã chỉ 
rõ là, các địa phương (trử các thành 
phố lớn, các khu công nghiệp tập 
(rung, các vùng chuyên canh cây 
công nghiệp, các vùng rửng tập (rung 
và vùng có hoàn cảnh đặc biệt) phải 
phát huy thế mạnh của minh, cố gắng 
tự cân đối lấy nhu cầu lương thực 
theo cơ cấu sản xuất và tiêu dùng hợp 
với điều kiện cụ thề từng nơi bằng 
những biện pháp tích cực, kê cä thông 
qua trao đôi với các địa phương khác, 


Phát triền câu công nghiệp; Đi đòi 
với sản xuất lương thực, cần phát 
triền cây còng nghiệp (bao gồm cá 
cày ăn quả, cày làm thuốc) thành một 
ngành trông trọt lớn của ta, vì cây 
còng nghiệp là một bộ phận rất quana 
trọng trong nội dung phát triền nông 
nghiệp toàn diện. Trước đây, ở miền 
ác, đát it, người nhiều, phải đành 
đất cho sản xuất lương thực cho 
nén việc phát triển cày còng nghiệp 
bị hạn chế. Ngày nay, nước nhà đã 
thống nhất, tuy văn đề lương thực 
văn còn khó khăn nhưng rõ ràng 
_Rị cây công nghiệp có điều kiện phát 
triền hơn trước. Vi vậy, cần từng 
bước phát triền mạnh cây công 
nghiệp theo hướng vừa tàp trung 
chuyên canh, vừa văn động nhân đàn 
tàn dụng ruộng đất đề [rOngØ rộng 
räi nhằm tạo nguòn nguyên liệu 
đòi dào cho công nghiệp. Cân phát 
triển loàn điện các loại CAÀY CÔNng 
nghiệp bao gỏnr cày hàng nấm và 
lầu năm, cầy có sợi, cày có đầu, cây 
có dường, cày ăn quá, cây làm thuốc, 
cày tỉnh dâu và tập trung phát triển 
VI QUY mÔ lớn một số cày quan 
trọng như đỏ tương, mía, chè, thuốc 
lá, đứa, cao su, cà phố, bòng, đaạy, 
với, đâu tắm, 


Bán 


Đề phát triền cây công nghiệp, vàn 
đề quan trọng trước tiên là phải 
điều tra, quy hoạch phân vủng nông 
nghiệp, hoàn chỉnh và mở rộng các 
vùng đã có, đồng thời xây dựng 
thêm một số vùng mới nhằm tiến tới 
hình thành một số vùng cây công 
nghiệp tập trung, chuyên canh như 
vùng chẻ, vùng mía, vùng thuốc lá..., 
kết hợp quy hoạch phát triền câv 
công nghiệp với quy hoạch phát triền 
công nghiệp chế biến, giao thông, 
vận tải, tạo ra những vùng cày công 
nghiệp tập trung chung quanh các 
nhà máy nhằm gắn chặt nguyên liệu 
với chế biến trên tửng vùng lãnh 
thô, phát huy hiệu quả kinh tế tối đa. 


Phút triền chăn nuôi: Phát triền 
chín nuôi cân đối với trồng trọt. 
sớm đưa chăn nuôi trở thành ngành 
chính trong nông nghiệp là một vêu 
cầu cơ bản trong việc phát triển 
nông nghiệp toàn diện. Chăn nuỏi và 
trồng trọt có quan hệ hữu cơ với 
nhau. Có phát triền chăn nuôi mới 
có thêm phản bón và sức kéo cho 
trồng trọt, ngược lại có phát triền 
trồng trọt mới có thức ăn cho chăn 
nuôi. Nhiệm vụ phát triền chăn nuôi 
trong thời gian tới nhằm vào 3 vều 


cầu chỉnh: tăng nguồn thực phâun 


cho xã hội, giải quyết vấn đề phần 
bón, sức kéo cho nóng nghiệp, tặng 
nguồn nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến và xuất khẩu. Phát triền 
toàn điện chăn nuôi bao gồm Øl:q súc 
lớn, gia súc nhỏ và gia cầm, trong 
đỏ chú trọng phát triền gia súc co 
sửng và những loại ít ăn lương thực. 
Kết hợp tốt và phát triền cä 3 hình 
thức chăn nuòi: hợp tác xã, quốc 
doanh và gia đình: khuyến khích 
phát triền chăn nưôi gia đình: Sớna 
hình thành các vành đại chăn nuôi 
chung quanh các thành phố lớn, các 
khu công nghiệp. 

Dễ phát triển chăn nuôi, cần làng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bộ 
sung chính sách, chấn chỉnh tô chức 


Quản lý và đặc biệt chú ý giải 
Quyết tốt trên quy mô lớn 3 vấn 
đề cơ bản là giống, thức ăn và công 
tác thú y. 

Trồng cày : Phát triển nông nghiệp 

toàn điện còn có nghĩa là kết hợp 
hông nghiệp vơi làm nghiệp và ngư 
nghiệp, đầy mạnh trồng cây, nuôi 
Bà nhằm trải rộng thăm thực vài 
Tửng trên toàn lãnh thỏ. Phát triển 
sâu rộng phong trào quản chúng 
trồng cây ở bất cứ nơi nào có thề 
trồng được; có thề trồng nhiều loại 
cays nhưng cần tập trung vào một 
số Câw chính. Nhận thức sâu sắc 
Việc trồng câyv này. không 
làm tăng thêm nguyên liệu, 
liệu cho xã hội, thu nhập 
cho Gia đỉnh mà còn có tác dụng 
bảo vẻ xmnôi trường, tô điềm cho đất 
hước thh@&m tươi đẹp. 


XuÖ¿ c€á: Tận dụng mọi hồ, ao, đầm 
lạch, s© xa ngòi và các mặt nước khác 
dẻ Phá triền nghề nuôi cá nước ngọt. 
thả, C£Œ( vừa là một nguồn thu nhập 
TẠP dàn ._g nông nghiệp, vừa lÀ nguồn 
Nhĩ NT * xìm cung cấp tại chỗ rất thuận 
kinh cả “> đó, hợp tác xã nào cũng nẻn 
có điề C>canh nghề cá, và gia đỉnh nào 

tả kiện cũng nên nuôi cá. 

Ph‹‡ g 


nông xa phiệp, đầy lÀ một nội dung 


". 3> ©\t phương hướng mới trong 
vÀ . “4t triển nông nghiệp toàn diện 

©S# hợp nông nghiệp với công 

tử cơ sở. Có phát triền thủ 
#zliệp mới tận dụng được lao 
_W® hàn rồi và nguyên liệu phân 
t> mg nông thôn, mới giải quyết 


Công la 
động 
tắntr 
được 


SỐNg Ò h 
các... tn xuất và tăng thu nhập cho 


NHI - *» đỉnh. Mục tiêu của thủ còng 
hợp "ông trong nông nghiệp là làm cho 
thủ œ cy S>* xã nông nghiệp nào cũng có 
có thà C6 nghiệp và gia đỉnh nào cũng 
thủ BRhg công nghiệp. Việc phát triền 
vừa *3%E nghiệp trong nông nghiệp 
vừa Ï>3uc vụ sản xuất nòng nghiệp, 

S—Sp phần sản xuất hàng tiêu dùng 


Iriền nghề thủ công: Trong: 


“S> 5c nhu cầu cần thiết cho đời” 


cho nông thôn và hàng xuất khầu. Tô 
chức sản xuất thủ công nghiệp trong 
nông nghiệp phải gắn với hợp tác xã 
nông nghiệp nhằm điều hòa và căn đổi 
lao động, lương thực, vật tư giữa nông 


"nghiệp và thủ công nghiệp. Ba hình 


thức tô chức phỏ biển là::thủ công 
nghiệp gia đỉnh, các đơn vị sản xuất 
thủ công nghiệp làm theo thời vụ và 
các đơn vị sản xuất thủ công nghiệp 
chuyên nghiệp. 

Khó khăn lớn nhất của ta là đất H, 
người nhiều, đủ có thâm canh cao độ 
trên điện tich hiện có, văn không đáp 
ứng được yêu cầu, cho nên khai hoang 
đề mở rộng thêm diện tích, tiến tới 
sử dụng cả 10 triệu héc ta đất nông 
nghiệp là vấn đề có ý nghĩa chiến lược 
phải quyết tâm làm cho được. Song 
quá trình lịch sử và kinh nghiệm thực 


_ tế cho thấy rằng, đây không phải là 


vấn đề đơn giản, cho nẻn cần tiến hành 
một cách vững chắc, tích cực theo 
phương châm «Nhà nước và nhân 
đân cùng làm?” nhằm đạt được hiệu 
quả kinh tế thiết thực, fránh tỉnh trạng 
khai hoang chỗ này, bỏ hóa chỗ khác, 
hoặc khai hoang rồi lại bó hóa. Đề 
làm tốt việc khai hoang, xây dựng 
vùng kinh tế mới, một mặt cần giáo 
dục, động viên quản chúng nhân dàn, 
làm cho họ thấy rằng đi xảy dựng 
vùng kinh tế mới tuy có khó khăn 
gian khô, nhưng đây là nghĩa vụ xây 
dựng Tô quốc. Mặt khác, đầu tư thích 
đáng, tiến hành xây dựng đồng bộ các 
mặt, nhất là kết cấu hạ tầng, tô chức 
chu đáo việc đưa người đi, có nhiều 
chính sách thích hợp làm cho đời 
sống ở đây chóng ồn định. 


II 
ĐẦY MẠNH CÁCH MẠNG KHOA 
HỌC KỸ THUẬT. TÍCH CỰC XÂY 
DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ 
THUẬT CỦA NỒNG NGHIỆP 


-Đề đưa nông nghiệp một bước lẻn 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa cần, 


CỤ 


tiến hành cách mạng khoa học kỹ 
thuật, tích cực xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của nông nghiệp. Các 
biện pháp thủy lợi hóa, hóa học hóa, 
cơ giới hỏa, điện khí hóa và cách 
m nz sinh học cần được tiến hành 
phù hợp với bước quá độ của nòng 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa nhằm khai thắc 
Lôt tiềm năng lao động, đất đai, nàng 
eao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 


Chúng ta luôn luôn coi thủy lợi là 
biện pháp hàng đầu đề phát triển 
nông nghiệp. Tập trung cao độ sức 
lực đề phát triền nhanh thủy lợi, kết 
hợp lao động thủ công với cơ giới; 
kết hợp các công trình lớn, vừa và 
nhỏ ; làm đồng bộ từ công trình đầu 
mối đến kênh mương và xây dựng 
đồng ruộng ; làm tập trung dứt điềm 
và tỏ chức quản lý tốt để phát huy 
nhanh hiệu quả. : 


Ngành thủy lợi và xây dựng đầy 
mạnh công tác khảo sát thiết kế và 
thí công cúc công trình lớn và vừa; 
phản cấp và tạo điều kiện cho tỉnh 
và huyện chủ động thiết kế thí công 
cúc công trinh vừa và nhỏ. Các ngành 
công nghiệp bảo đảm cung cấp vật 
liệu xây dựng, công cụ làm đất, máy 
bơm, ống dàn và điện cho yêu cầu 
thúv lợi. 

Vẻ phản bón, két hợp sử dụng phản 
hữu cơ với phàn hóa học mới tạo điều 
kiện tốt đề tăng năng suất cây trồng. 
Trước mát, tăng nhanh phân chuồng, 
phát triền mạnh bèo hoa dâu, điền 
trinh và các loại phản xanh khác. Tận 
dụng mùn rác và phù sa để bồi dưỡng 
và eäi tạo đất, Cổ gáng cụúng ứng đủ 
than cho nòng nghiệp làm chất đốt đề 
trả hại rạ cho đồng ruộng và dùng 
rơm làm thức ăn cho tràu bò. Công 
nghiệp hóa chất cần vươn lên sản 
xuat ngày càng nhiều phản hóa học 
và thuốc trừ sáu đề phục vụ nông 
nghiệp và từng bước mớ rộng hóa 
học hóa nông nghiệp. Xuất phát từ 
tài nguyên của ta, trước mặt địãy 


, 


J0 


mạnh sẵn xuất vôi, phân lân và cố 
gắng tăng thèm phân đạm. 


Công cụ cảm tay không chỉ đáp 


-ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà 


còn có tác dụng làu đài trong cả quá 
trình eơ giới bóa nông nghiệp. Ïi vậy, 
cần tận dụng khả năng cơ khí sẵn có 
tử trung trơng đến địa phương, tử 
quốc doanh đến hợp tác xã d6 giải 
quyết vấn đề nông cụ thưởng và 
nông cụ cải tiến trong nỏng nghiệp 
với chất lượng tốt, quy cách thích 
hợp. Tiên hành điều tra Khảo sát cụ 
thể đề xây dựng tiêu chuần và lập 
kế hoạch sản xuất cho phù hợp, tránh 
tỉnh trạng nơi thừa, nơi thiểu, lúc 
thửa, lúc thiếu, loại này thửa, loại 
khác thiếu. 


Cơ giới hỏa nông nghiệp không chỉ 
có tác dụng làm tăng năng suất lao 
động trong nòng nghiệp mà còn góp 
phần thâm canh, tăng vụ, thúc đầy 
nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Không tiến hành cơ giới 
hó:c thì không thê củng eõ và phái 
huy dược kết quả hợp tác hóa. Thực 
hiện cơ giới hóa là văn đề có ý nghĩa 
chiến lược: đây cũng là văn đề có 
nhiều khó khăn. Ta chưa sản xuất 
được nhiều máy kéo, việc nhập máy 
kéo không dẻ đàng. hơn nữa không 
phải chỉ có máy kéo là đủ mà phải giải 
quyết đồng bộ từ máy kéo, máy công 
tác, phụ tùng, nhiên liệu đến việc 
đào tạo công nhân. Việc cơ giới hóa 
đồng bộ đòi hỏi phải giải quyết 
nhiều vân đề liên quan như hoàn 
chính thúy lợi, cải tạo và xây dựng 
đồng ruộng. quy hoạch các điềm dàn 
cư, phát triển dường giao thông nông 
thôn... Ngoài ra, việc đưa cơ giới 
rào nông nghiệp còn liên quan đến 
việc sử dụng và phân bố lại lao động, 
bảo đám hiệu qua kinh tế cho cả 
Nhà nước và nòng dân, Do đó, trước 
mắt căn Kết hợp tốt cơ khí với thủ 
công và nửa cơ khí, bảo đảm hiệu quả 
kinh tế. Việc cơ giới hóa nông nghiện 
nên tiến hành từng bước vững chắc, 


tó trọng điềm, trước hết nẻn thực 
hiện ở các vũng thiểu sức kéo, thiểu 
lao động, các vùng cần thàm cạnh, 


lăng vụ, các vùng kinh tế mới. Đồng: 


thời nên làm thử cơ giới hóa dòng 
bộ ở một số huyện đẻ rút kinh nghiệm 
thở rộng về sau. 


Lổ 


Điện khí hóa nông thôn Tà một mục 
tiểu quan trọng của chủ nghĩa xã hội, 


đông thời, cùng là tước mơ tha thiết 


của nòng đãân, cho nên chúng fa sẽ 
Phảm đạu thực hiện mục tiêu và ước 
mơ đó. Ty nhiên, trước mát nguồn 
điện và khu năng các mặt còn có hạn 
cho nên căn thực hiện từng bước theo 


hưởng bảo đám điện cho sản xuất, 
Trước Pdaết là điện phục vụ thủy lợi 


VÀ một sø khâu cơ giới hóa cần thiết, 
Còn đem đề phục vụ sinh hoạt chỉ 
làm th ở một vài nơi dễ rúi kinh 
nghiệm và sẽ mở rộng đàn khi có 
điều ki@ mì, 


"Agoà Š_ ra, cần coi trọn việc nghiên 
nu Vài ứng dụng rộng rãi những 
thành ạ te ưu sinh học trong tròng trọt 
và chăt ra nuôi, đặc biệt là tạo ra các 
TẾi 63€Ymàg có năng suất cao, giống 
Na K®Ở-ược sâu bệnh đề nàng củo 
lỆU Qttể§ sản xuất nông nghiệp. 


IH 
HOẢ*f THÀNH HỢP TẮC HÓA. 
CÙỦNG 


CÓ VÀ HOÀN THIỆN 
Ä- HỆ SẲN XUẤT XÃ HỘI 
S— BHỦ NGHĨA TRONG 
NÔNG NGHIỆP 


*®* ođảm sự phù hợp giữa lực 
S:san xuất và quan hệ sản xuất, 


cñn _‹ si Ò : : : E 

Ta hào *a ! phát từ trình dò của lực 
TảểG: Ssìn xuất mà xác định các hình 
thích *â^- quv mô tỏ chức sản xuất cho 


*xp, tuyệt dỏi không được “áp 


đặt» 
* « . ˆ va ^7 - k sở 
TT te n hệ sẵn xuất một cách tàv 


ta: | 
chưa : *>ng khi lực lượng san xuảt 
ñgiii *ÃZ ©Öị hỏi, Do đó, đói với nòng 
Ghi h 


°®- Đại hội thứ V của Đăng đã 


chỉ rõ (hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa theo hình thức và bước di 
thích hợp », tránh cá hai xu hướng 
nón nóng, giản “đơn hoặc chăn chứ, 
do dự. 


Theo tính thần đó, đối với miền 
Nam, cần kiện quyết điều chỉnh 


ruộng đất ở những nơi căn thiết, bảo 
đạm cho mọi nông đàn đều có ruộng 
đất, thu húi rộng rãi nông dàn tham 
gia lồ đoàn Kết sản xuất. Từ tồ đoàn 
kết sản xuất mà tô chức tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã khi đã có đủ điều 
kiện, trong đó lấy tập đoàn sản xuâi 
làm hình thức chủ yếu với quy mô 
thích hợp. Cần căn cứ tỉnh bình cụ thê 
để có hình thức tập thê hóa tư liệu 
sản xuất phù hợp, (còn trả hoa lợi 
ruộng đất, thuê mướn một phần công 
cụ, máy móc, duy trì kinh tế vườn...), 
từng bước theo đà phát triền sản 
xuất mà nàng cao trình đò tập thê 
hóa. Việc xâyv dựng tập doàn sản 
xuất và hợp tác xã phải gắn liền với 
việc tỏ chức lại sản xuất, thực biện 
chế độ khoán sún phầm cuốỲ cùng 
cho nhóm và người lao động và phải 
gan liền với việc xây dựng huyện. 
Củng cõ các tô hợp và tập đoàn máyv 
nông nghiệp. và có chính sách căn 
thiết (cung ứng phụ tùng, nhiên liệu 
giá cả...); quy định địa bàn, đòi 
tượng phục vụ; ký kết hợp đồng, 
tăng cường kiêm tra kiêm sát đề phục 
vụ tốt các tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã. Đối với những tư nhân có 
nhiều ruộng đất (kề cả vườn cây), 
máy móc, thuê mướn nhàn công, một 
mặt thông qua những chính sách đòn 
bầy đề khuyến khích, hướng dân họ 
sản xuât theo quỹ đạo của Nhà nước; 
mặt khác, có chính sách điều tiết thu 
nhập, thúc đây công cuộc eäñl tạo xã 
hội. chủ nohĩa. 


Fặp trung sức cúng cố, kiện toàn 
các hợp tác xă, tập đoàn sản xuất, 
nòng trưởng, làm trưởng, TrAam, trại 
kỹ thuật có đủ những điều kiện cần 
thiết và ồn định, bảo đám chủ động 


j] 


trong sản xuất, kinh doanh; phân 
loại các hợp tác xã đề xác định nội 
dung tô chức sản xuất — quản lý cho 
phù hợp, bảo đảm đưa lại hiệu quá 
kính tế cao. Dựa vào quy hoạch sản 
xuất của huyện đề hoàn thiện phương 
hướng sản xuất, cơ cấu sẵn xuất theo 
hướng vừa chuyên canh vừa phát 
triền toàn điện, tạo ra nguyên liệu 
tại chỗ đề mở mang ngành nghề, 
tham gia xuất khẩu, liên kết kính tế 
tập thể với kinh tế gia định; khuyến 
khích kinh tế gia đinh phát triền. 
Kiện toàn các đội sẵn xuất cơ bản với 
quy mô thích hợp, chấn chính các 
đội chuyên khâu cho -phù ợp với 
trình độ trang bị kỹ thuật hiện có và 
vêu cầu đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, trước hết là các đội giống, thúy 
nông, bảo vệ thực vật... Dựa trên chế 
độ khoán sản phẩm cuối cùng cho 
nhóm và người lao động mà hoàn 
thiện các hình thức phản công, hiệp 
tác lao động trong dây chuyền sẵn 
xuất giữa lao động tập thẻ và lao 
động cá nhân, giữa hợp tác xã và 


gia đình xã viên cho phù hợp và có. 


hiệu quả cao. 


Các hợp tác xã miền núi ở miền Bác 
và Tây-nguyên dựa vào chủ trương 
giao đất, giao rừng của Nhà nước đề 
chuyền nhanh sang phượng hướng 
sản xuất nòng — lâm kết hợp, áp dụng 
hình thức tô chức sản xuất và quản 
lý cho phủ hợp với địa hình, dân eư 
và trỉnh độ quản lý của cán bộ. 


Coi trọng củng cố, nâng cao hiệu 
quả và chất lượng của các nòng trưởng 
quốc doanh, làm cho nòng trường 
. quốc đoanh thật sự xứng đáng với vai 
trò gương mẫu về sản xuất và quản 
lý. Tập trung đầu tư và cúng cố, xây 
dựng những nông trường san xuÂt 
hàng chiến lược (lương thực, nòng 
sản xuất khầu, giống cây, con...). Đề 
cho các nông trưởng này kinh doanh 
có hiệu quả, cần ôn định địa bàn sản 
xuất, hoàn thiện phương hướng sản 
xuất, cơ cấu sản xuất, hoàn chỉnh hệ 
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thống cơ sở vật chất kỳ thuật, giải 
quyết đủ lao động, tăng cường cán bộ 
quản lý, gắn nông trưởng với công 
nghiệp chế biển, liên kết kinh tế của 
nòng trường với vùng lãnh thô (vùng 
hoặc huyện), với các chuyên ngành 
kinh tế — kỹ thuật, Đối với những 
nông trường khác, căn cứ vào mức độ 
đầu tư có hạn khác nhau mà bố tri 
lại cơ câu sẵn xuất, tồ chức sản xuấi 
cho phù hợp. Chúng ta chỉ xây dựng 
những nông trưởng mới khi nhiệm vụ 
thiết kế chứng minh là chắc chắn có 
hiệu quả. 


Kinh tế gia đỉnh của xã viên nông 
đàn có một vị trí rất quan trọng, nó 
tön tại làu dài gắn với đời sống của 
nông dân và nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Vị vậy, cản khuyến khích kinh 
tế gia đình phát triền đề bồ sung cho 
kinh tế xã hội, làm cho kinh tế gia 
đình thật sự là một bộ phận hợp thành 
của kinh tế xã hội chủ nghĩa 


IV 

XÂY DỰNG HUYỆN, LẤY HUYỆN 

LÀM ĐỊA BẢN TRỌNG YẾU ĐỀ 

ĐƯỰA NÔNG NGHIỆP MỘT BƯỚC 

LÊN SẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


Việc thực hiện quy hoạch sản xuất, 
tiến hành cách mạng khoa học kỳ 
thuật, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
mới trong nông nghiệp diễn ra chủ 
yếu trên địa bàn huyện, vi vậy Đại hội 
thứ V của Đang đã xác định phải lấy 
huyện làm địa bàn trọng yếu đề đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


Huyện có một vị trí rất quan trọng, 
nó là địa bàn tổ chức lại sẵn xuất, 
là cử điềm của cách mạng khoa học 
kỹ thuật trong nòng nghiệp, lÀ nơi 
hợp thành sức mạnh tông hợp của 
Nhà nước và nhân dân đề thực hiện 
đường lỗi kinh tế của Đảng trong 


nông thôn. Song, không được tách rời 
huyện với tỉnh, với ngành, không 
thề xây dựng huyện theo lối “khép 
kíin®, mà phải xây dựng huyện trong 
quy hoạch chung của tỉnh, trong mi 
quan hệ kinh tế, kỹ thuật với ngành. 
Trên địa bàn huyện, vừa có cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc huyện, vừa có 
cơ sở sàn xuất, kinh doanh thuộc 
ngành. Nøành tăng cường kỹ thuật 
mới cho huyện, huyện tiếp thu và 
vận dụng kỹ thuật mới ấy một cách 
phủ hợp với điều kiện của mình. Như 
vậy, ngành mạnh sẽ giúp cho huyện 
mạnh, và huyện mạnh sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho ngành phát triển. 
Kết hợp xây dựng huyện với xâv 
dựng ngành là một cách làm tốt đề 
có thê đưa nông nghiệp từng bước 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
rong khí chưa có còng nghiện lớn 
hoàn chỉnh. F 

Đại hội thứ Ý của Dẳng đã chỉ rõ: 
“Cơ cấu kính tế huyện hình thành từ 
điều kiện kinh tế trong huyện, tủ 
phương hướng sản xuất chuVvên môn 
hóa và kinh doanh tông hợp của nóặỗi 
huyện, từ yêu cầu và khá nắng của 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
nòng nghiệp, dòng thời phái gản với 
quy hoạch phát triền kinh tế của tỉnh 
và của ea nước ® (7). Cơ cầu kinh te 
huyện bao øôm nhiều đơn vị thuộc 
các ngành kinh tế và các thành phần 
“kinh tế khác nhau như: _ 

— Các hợp tác xã nông nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp và một số nông 
trường (nếu cỏ). 

— Các cơ sở kỹ thuật nòng — làm 
nghiệp: trạm, trại giống, hệ thông 
thủy nông. trạm máy kéo và sửa chữa 
CÔNE CỤ... vò | 

— Các cơ sử sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ còng nghiệp và xi nghiệp 
quốc doanh (nếu có). 

— Các tö chức xây dựng của huyện 
và của hợp tác xã nòng nghiệp. 

— Các đơn vị vận tải (của huyện và 
của hợp tác xã nông nghiệp), các đội 


- 


quản lý đường sá, các cơ sở thông 
tin, bưu điện. 

— Các còng ty cùng ứng-vật tư, thu 
mua nỏng sản, bán lẻ, dịch vụ... và 
các hợp tác xã mua bán, 

Các tô chức kinh tế này là những 
đơn vị sản xuất, kinh đoanh, chịu sự 
chỉ đạo của các ngành kinh tế — kỹ 
thuật khác nhau. Vì vậy huyện chỉ là 
địa bàn tô chức lại sản xuất, chưa 
phái là một Hiên hiệp sản xuất, kinh 
doanh. Cấp huyện đại điện cho trung 
ương và tỉnh, đồng thời gắn với các 
cơ sở sản xuất, kinh đoanh. Nó là 
một cấp quan lý Nhà nước, vừa điều 
hành các cơ sở sẵn xuất kinh doanh 
thuộc huyện, vừa phối hợp hoạt động 
của các cơ sở thuộc các thành phản 
kinh tế khác nhau của huyện, tỉnh 
và trung ương trẻn địa bàn huyện, 
nhằm phục vụ Tố nhất cho sản xuất 
và đời sống trong huyện, trước hết 
là phục vụ cho sản xuất nòng nghiệp. 

Phương hướng phát triền kinh tế 
trên địa bàn huyện trong những năm 


(ới là: nắm vũng nòng nghiệp là 
trọng tâm, song không phát triển 


nòng nghiệp một cách đơn độc, mà 
phải kết hợp với còng nghiệp ngà v từ 
du và từ cơ sở, Tiên hành t6 chức 
lại sẵn xuất nóng nghiệp trên địa bàn 
luyện theo hướng: bồ trí lại đất dai, 
lao động đệ mở rộng sản xuất kinh 
đoanh: xav dựng và hình thành từng 
bước các vùng chuyên canh ; nàng 
đần mức độ tập trung sản xuất và 
trình độ thàm canh đòi với một số 
căV trong và vật nuôi trọng yếu; hình 
thành hệ thông các khâu cơ SỞ vật 
chát kỹ thuật trên địa bàn huyện gàan 
liên với các hợp tác xã. 

(húng ta cn coöi trọng công nghiệp, 
nhất là tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và dựa vào nguyên liệu, lao 
động trong nòng nghiệp mà phát 


(3) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương lại Đại hội thứ V của Đăng, T42 
chí Cạng sản số 4-1982, tr. 39. 
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triền tiêu công nghiệp, thủ còng 
nghiệp. Huyện nào cũng phản đầu đề 
có thê đạt giả trị sẵn lượng tiều công 
nghiệp tử 10 triệu đồng trở lẻn. 

Các huyện cần phản đâu tiến tới 
cân đối được quan hệ kinh tế hài 
chiều, tạo ra giá trị hàng hóa điều di 
bàng hoặc hơn giá trị hàng hóa điều 
đến và.góp phần tăng thêm hàng xuất 
khau: Huyện nào cũng cố gang lo ăn, 
lo mặc cho nhàn dân. Lương thực 
và những sản phầm nào có thê căn 
đổi được nhu cầu trên địa bàn huyện 
một cách kinh tế thì cố gáng làm, 
khóng ý lại vào cấp trên. 

Phương châm xây dựng kinh tế trên 
địa bàn huyện là « Xhà nước và nhàn 
dàn cùng làm ®, với sức của huyện 
là chính, tỉnh và rung ương giúp sức, 
chủ yếu là về kỹ thuật và một phần 
ạt tư. Khắc phục tỉnh trạng cấp trên 
tạp trung đầu tứ cho cúc huyện điềm 
đề gày ra Ÿ lại và khóng rút được 
kinh nghiệm chung. 

Đi dôi với xây dựng kinh tế, các 
huyện cần chú ý phát triền văn hóa, 


giáo đục, v tế... tö chức tốt đời sống 
sật chảt và văn hóa của nhân dàn. 
xày dựng nông thỏn mới xã hội chú 
nghĩa. Döng thời, huyện cản kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, xây dựng 
huyện thành pháo đài vững mạnh báo 
vệ Tỏ quốc xã hội chủ nahĩa. 


* 


Trên đây là những nội dung chủ 
yếu của quá trình đưa nông nghiệp 
một bước lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đề thực hiện tỐt quá trình này, 
văn để cơ bản là phải kết hợp phát 
triển nòng nghiệp với còng nghiệp 
trong cơ cầu còng — nòng nghiệp hợp 
lý, kết hợp xày dựng kinh tế trung 
ương phát triển kinh tế địa 
phương trong một cơ cấu kinh te 
quòc đản thống nhất. Đồng thời. kiên 
quyết đôi mới quản lý kinh tế, xóa 
bỏ lối quản lý quan liêu bao cấp, 
thực hiện phương thức quản lý sản 
xuất kinh doanh xã hôi chủ nghĩa. 


với 


Thi hành nghiêm chính pháp lệnh... 


(Tiếp theo trang 35) 


của Đẳng như *tăng quỹ hàng hóa, 
tập trung cho được hàng vào tay Nhà 
nước, trước hết là các mặt hãng quan 
trọng »; Š giữ nghiêm KỶ luật giao nộp 
sản phim cho Nhà nước »: « Xhà nước 
phái có chính sách thúc đây sẵn xuất 
và nam nguồn hàng của khu vực kính 
tế tập thể và cá thê bàng thu thuê 
hiện vật, thụ mua theo nghĩa vụ và 
qua hợp đồng hai chiều: các ngành, 
các cấp phải ra sức đầu tranh chồng 
an cáp, lăng phí hàng hóa, vạt tư của 
Nhà nước»; “cải tiếp mạnh mẽ hệ 
thống thương nghiệp quốc doanh và 


J4 


hợp tác xã mua bán P, v.v. đều cỏ tác 
đụng tích cực góp phần phòng ngừa 
các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng 
già, kinh doanh trải phép. 


Chng nào còn tồn tại những điều 
kiện và nguyên nhân kinh tế — xã hội 
sinh ra các tội phạm nói trên thì chừng 
đó việc thị hành Pháp lệnh trừng trị 
tác tội phạm ấy còn cần thiết. Daày là: 
một công việc làu đài, nhất thiết 
phải có sự tĩnh đạo chặt chẽ 0d kiên 
trì của các cấp dụ Đăng nhằm bảo 
đam cho chính sách của Dẳng và Nhà 
nước vẻ mặt này được thi hành mọt 
cách toàn diện. 


_ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


ẤT nước ta là một. trong 
những cái nòi nội tiếng 
của loài người. Con người 
Việt-nam dược hình thành 

` và phát triền trong môi 
trường thiên nhiên rộng lớn tử thưở 
hỏng hoàng tới nay, đã biết tranh 
thủ lợi đụng những điều kiện tự nhiên 
và những tài nguyên thiên nhiên 
thuận lợi cũng như phải khác phục 
biết bao nhiêu khó khan đề vừa thích 


nghỉ vừa chính phục thiên nhiên 
trong cuộc đấu tranh sinh tôn của 


„mình. 

Một mánh ru đá Bác-sơn và những 
thức nuộng bặc thang ở các vùng rêo 
cao: truyền thuyết Sơn-Trỉnh — Thủy- 
Tính và những con đề đài bên những 
dòng sóng miễn Đác hay những kênh 
rạch miền Nam; những lũy tre dày 
đặc với càv đa giếng nước đầu làng, 
một giàn thiên lý trước hiện, một 
hòn non bộ giữa sân ; “Tết trông 
cav® của Bác Hồ và phong trào 
«nghiêng đồng đồ nước ra sông %®, 
qvất đất ra nước, thay trời làm 
mưa », “sạch làng, tốt ruộng » — tất 
cá những cái đó ít hay nhiều đều 
mang những nội dung khoa học kỹ 
thuật của vấn đề môi trưởng và có 
tính truyền thống trong đời sóng của 
nhân đàn ta. 

Dương nhiên, khái niệm môi 
trường phát triền và mở rộng dân 
tùy thuộc sự phát triền của tình hình 


TRÂN-ĐỨC-GIANG — TẠ-HOÀNG-TINH 


kinh tế, văn hóa và xã hội của môi 
đân tộc, mỗi quốc gia trong mỗi thời 
kỳ lịch sử khác nhau. Và cũng từ đó, 
các yêu cầu về bảo vệ môi trưởng và 
sử dụng tài nguyên của mỗi giai cấp,, 
mỗi quốc gia, mỗi khu vực cũng mang 
những màu sắc khác nhau, 


Mỏòi trường ở dày được hiệu với 
nghĩa môi trường thiên nhiên, trong 
đó eó nội [rđf7n0 sống của con Hgười, 
bao gồm: các yếu tố tự nhiên và phi 
tự nhiên tồn tại, vận động và phát 
triền trong một thể thống nhất hữư 
eơ, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến con người; và chính con 
người cũng là một yếu tổ môi trường 
q4ian trọng. Ũ 


Môi trường theo nghĩa hẹp là nơi 
cư Írú của con người, có chức nàng: 
cung cấp các tài nguyên thiên nhiên, 
thu nhận các hoạt đóng của con 
người và đồng hóa các chất thải của: 
tự nhiên và của sản xuất, 


Bao về môi trưởng là một yêu cầu 
cấp thiết hiện nay của hành tỉnh 
chúng ta. Tâm quan trọng của nó đã 
vượt ra ngoài ranh giới của một quốc 
gia, một khu vực, trở thành một mối 
quan tảm quốc tế. - 

Tất cả những hậu quả làm hỏng 
môi trường chúng quanh và tác động 
có hại cho con người thường liên 
quan đến cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật, với sự bùng nỗ số dàn », 
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Số đàn càng tăng bao nhiều, kỹ thuật 
càng tiến bộ bao nhiêu thì sự tiến 
công vào thiên nhiên càng thêm dữ 
đội bấy nhiêu, tài nguyên thiên nhiên 
càng bị kiệt quệ nhanh chóng bấy 
nhiêu. Con người không thấy rằng 
sự biến đồi vật chất và năng lượng 
trong tự nhiên là một hệ thống phức 
tạp nhưng liên quan thông nhất với 
nhau, chất lượng môi trường giảm 
sút gâyv ra những khủng hoàng về 
sinh thái trên trái đất, Dày không 
phải là một cuộc khủng hoảng tạm 
thời mà là một cuộc khủng hoàng kéo 
dài, ngày càng tăng về cường độ và 
quy mô. | 


Đối với loài người, vấn đẻ môi 
trường và nguy cơ của nó đã được 
báo động nhiều lần. F. Ăng-ghen đã 
chỉ rõ: «Chúng ta hoàn toàn không 
thống trị được tự nhiên như một kẻ 
xâm lược thống trị một dân tộc khác, 
như một người sống bên ngoài tự 
nhiên... " (1), 


Ngày nay, con người đang hướng 
vào việc nghiên cứu gấp rút các hệ 
sinh thái, hiều biết chúng dề điều 
khiên chúng, bảo đảm sự ồn định cho 
sự cản bằng, dù là cản bằng dòng. Vì 
đó chính là sự phù hợp với quy luật 
phát triển không ngừng của sự vật. 
Trong giai đoạn hiện này của sự nhát 
Iriền sản xuất xã hỏi. sự khủng hoàng 
môi trường bát đầu thể hiện ra bằng 
các cuộc khủng hoàng về năng lượng, 
nguyên liệu, lương thực, thực phầm, 
sựứr bùng nồ sở đàn, sư ô nhiễm nước, 
không khí và đất. 


Việt-nam có một vị trí rất đọc đáo: 
là nơi ke tiếp giữa mùi đại dương và 
lục địa, là nơi giao nhau của hai 
vành đại Kiến tạo sính khoảng Tháit- 
“bíinh-dương và Địia-trung-hal, là một 
nước nhiệt đới gió mùa, Nhiều đạng 
vận động của vật chất trong những 
điều kiện tự nhiên ấy đã phát triển 
và biến đỏi qua các niên dại địa 
chaảt — từ lúc Khới thủy của trái đải 
cho tới ngày này, đã tao nên cho lãnh 


dŨ 


(!) €C. Mạc — F. 


thô này những kho báu tiềm tàng của 
các dạng tài nguyên thiên nhiên vô 
cùng phong phú, đa dạng và phức 
tạp. 

Nước ta được xếp vào hàng các 
nước đang phát triền trên thế giới. 
Nhưng nước ta lại có những đặc thủ 
mà các nước đang phát triền ở khu 
vực Đông Nam Á kbông có: chúng 
ta có một chế độ xã hội tiến bộ nhất, 
đó là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ; 
Đẳng ta là một đẳng cộng sản đã dày 
đạn trong đấu tranh và đã giành được 
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác 
cho đất nước, cho dân tộc trong suốt 
quá trinh hoạt động của minh. Đỏ là 
những yếu tố xã hội có tác động tích 
cực mạnh mẽ đến sự vận động của 
môi trưởng. 


Song, mặt khác đất nước ta lại phải 
trai qua ba cuộc chiến tranh kéo đài 
liên miên trong suốt gản 10 năm qua. 
Tình trạng chiến tranh đã kim hãm sự 
phát triển, và hủy diệt môi trường 
sông một cách khủng khiếp nhất, với 
một cường độ mãnh liệt nhất, trong 
mụội( thời gian ngắn nhất và trên một 
phạm vị rộng lớn. Đó là một yếu tổ 
xã hội và quốc tế có tác động tiêu cực 
nhất đối với sự vận động của môi 
trưởng, dã đưa lại những hậu qua 
trực tiếp tàn nhẫn và bị thấm, có 
anh hưởng sâu sắc, kéo đải qua nhiều 
thế hệ mà nhân dân tá phải gánh chịu 
và khác phục. 


Nhàn đân ta đang xâv dựng đất 
nước trong tình trạng vừa có hòa 
bình vừa phải đương đầu với một kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bả quyền Trung- 
quốc câu kết với để quốc Mỹ; đồng 
thời phải sẵn sàng đối phó với tỉnh 
huỏng địch có thê gây chiến tranh xàm 
lược quy mô lớn, nghĩa là trong tình 
trang không thật sự ôn định, lại xuất 
phát từ một nền kinh tế còn nghèo 


AĂng-ghen: Tuyền tép, 


Nab Sự thật, Hà-nội, 1962, tập lÌ, tr. 137. 


nàn, lạc hậu, các cơ sở vẬt chất kỹ 
thuật còn thiếu thốn về nhiều mặt. 


Tất cả những điều đó buộc chúng 
ta phải tìm kiếm và xác lập quan diềm 
môi trường cho thích hợp. 


Tỉnh hình sử dụng và bảo vệ khoảng 
sản ở nước ta đang trở thành mọt vấn 
đề rất đáng quan tâm. 


À{ö thiếc Tĩnh-túc (Cao-bằng) trong 
12 năm khai thác (tính đến năm 1969) 
đã đề hao phi một lượng thiếc bằng 
tông trữ lượng thiếc của nước Mỹ, gàn 
bằng tổng trữ lượng thiếc của 
các nước châu Âu (trừ Anh, Bồ-đào- 
nha, Tây-ban-nha và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu) (2). 

Số lượng than bị tồn thất của vùng 
mỏ Quảng-ninh lớn hơn sản lượng 
trung bình của các mỏ lộ thiên ở đây. 


Mỏ a pa tí Lao-cai đã đề hao phí 
nhiều quặng trong khi khai thác. 


Mỏ crô-mit Thanh-hóa thu hồi trong ˆ 


khi khai thác chỉ được hơn 1/3, còn 
là bị hao phi, 


Người ta tính rằng: chỉ cần giảm 
một phần nhỏ khoáng sản bị sót lại 
đưới lòng đất trong quá trình khai 
thác, một phần nhỏ nguyên liệu bị 
thải bỏ trong quá trình chế luyện, 
một phần nhỏ vật chất bị phung phí 
trong quá trình sử dụng, trong một 
năm, thì cũng coi như trong năm đó, 
các nhà địa chất tìm thêm được hàng 
chục mỏ cỡ lớn. 


Từ ngàn xưa, rừng và cây đã thật sự 
là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của 
mỗi con người, của mỗi dân tộc, 
nhưng hiện nay vốn rừng và vốn cây 
đó đã bị giảm sút nhanh: Trong khoảng 
10 năm từ 1963 — 1973, trên trái đất, 
đã mất đi 500 triệu héc ta rừng, tức 
khoảng 55 tông diện tích rừng của thế 
giới. Tỉnh trung bình mỗi năm ở châu 
Á mất đi hơn 5 triệu héc ta rừng tốt. 
Rừng ầm nhiệt đới bị chặt hạ và đốt 
hằng năm là 110000 kmỶ, với nhịp độ 
trên thị tất cả rừng loại này trên trái 


đất sẽ bị biến mất trong vòng 85 năm. 
nữa. : 

Đối với thế giới, vấn đề bảo vệ 
rừng đang là một vấn đề báo động 
nghiêm trọng. Còn ở nước ta, vấn đề 
này cũng không mấy lạc quan. Tỷ lệ 
che phủ của rửng năm 1945 chiếm 45 % 


toàn bộ lãnh thô. Hiện nay, chỉ còn 


29% điện tích có rừng che phủ. Trong 
vòng 30—35 năm gản đây, diện tích 
rừng bị phá lên đến 5 triệu héc ta. 
Đồi trọc có tới hơn 5 triệu héc ta, và 
bãi cát, đất hoang chưa được phủ xanh 


có tới hàng chục vạn héc ta. Một số 


rừng đầu nguồn quan trọng, như ở 
sông Đà, tỷ lệ che phủ chỉ còn hơn 9% 
(năm 1945, ở Tây-bác, tỷ lệ rừng che 
phủ chiếm tới 90 diện tích). Nancháy. 
rừng và đốt rừng xảy ra ởnhiều nơi 
và hủy hoại rừng rất lớn. Sáu năm qua 


-_ (1976 — 19§1) ngành lâm nghiệp Lâm- 


đồng đã trồng 9000 héc ta rừng với 
tỷ lệ rừng trồng sống quá thấp. Trong 
thời gian đó đã xảy ra 1446 vụ cháy 
rừng,làm thiệt hại 34357 héc ta (gấp gần 
4 lần trồng). Chỉ trong thời gian 1976— 
1980, chúng ta đã mất: 114000 héc ta 
rừng bị cháy, trong đó có trên 20 000 
hécta là rừng thông; 51400 héc ta rừng 
bị chặt phá bừa bãi; 114 000 héc ta. 
rừng bị biến thành nương rẫy, 600 000 
hécta rừng đành cho khai hqang, trong 
đó chỉ có 1/3 là được đưa vào sản xuất. 


Đáng buồn thay, lực lượng phá 
rừng tàn khốc lại chính là con người † 


Các cuộc chiến tranh vừa qua đã 
phá hủy nặng nề hơn 2 triệu héc ta 
rừng ở miền Nam. Chất độc hóa học 
của Mỹ đã hủy diệt hoàn toàn hơn 
500 000 héc ta rừng rậun, 114000 héc ta 
rừng ngập mặn,100000 hécta rừng tràm, 
150000 hécta rừng phi lao và rừng dừa. 

Những hậu quả của rừng bị hủy 
hoại rất sâu sắc, rộng rãi và lâu dài, 


(2) Những số liệu về Việt-nam dùng trong 
bài này do Ủy ban * Ngày môi trường thế giới 
của Việt-nam Ð cùng cấp, theo các báo cáo 
của các bộ, các ngành tham gia hội thảo về môi 
trường. 


j; 


liên quan đến hầu hết các lĩnh vực 
kinh tế và môi trường sống. Tỉnh hình 
phá rừng quá mạnh đã gày ra lũ lụt, 
hạn hán và xói mòn nghiêm trọng. Các 
lỏng sông, hồ chứa nước bị nâng cao 
dần. Ở hồ Cấm-sơn, trong vòng 10 
năm trở lại đây, đáy hồ đã cao lên 
2m... Lượng nước chứa của hồ Da- 
nhim bị giảm sút ảnh hưởng tới sản 
lượng cúa nhà máy điện. 

Tài nguyên rừng không phải chỉ là 
8Õ. Sự hủy hoại rừng dẫn đến sự hủy 
hoại trực tiếp các tài nguyên sinh 
vật rừng, tài nguyên đất, tài nguyên 
nước và không khi, v.v. Điều đó nhác 
nhở chúng ta về thái độ đối với rừng, 

Vấn đề lương thực, nông nghiệp và 
lâm nghiệp liên quan chặt chẽ đến 
vấn đề sử dụng, bảo vệ và quản lý 
vốn đất và nước. 


Đất đại nước ta có 33 triệu héc ta 
(đứng hàng thứ 58 trên thế giới), 
nhưng số dân đông 52 triệu người 
(đứng hàng thử lỗ trên thế giới), cho 
nên bình quân đất tính theo đầu 
người rất thấp: 0,6 ha (đứng hàng 
thứ 159 trên thế giới); nước ta lại Ở 
vùng nhiệt đới, đất dễ bị rửa trôi, 
xói mòn, màu mỡ ruộng đất có thề 
giảm sút rất nhanh. Trong tông số vốn 
đất trên. đất sản xuất nông nghiệp 
mới chỉ chiếm gần 215% điện tích, đảt 
đang được sử dụng vào những mục 
đích làm nghiệp trên 35%, đất chuyên 
dùng khác trên 1Ã... Như vậy, còn 
hơn 1/3 lãnh thô chưa được sử dụng 
triệt đề nhằm đem lại lợi ích thiết 
thực cho nền kinh tế quốc dân. 

_—— Vốn đất rừng của chúng ta tuy lớn 
(chiếm khoảng 605% lãnh thỏ), nhưng 
thực tế rừng đủ tiêu chuñn về độ tán 


che, độ dày và trữ lượng khai 
thác chí chiếm khoang 295, nghĩa 
là chúng ta côn Khoảng 10 triệu 


héc ta rững non, cây, bụi, trắng cỏ, 
đôi trọc, trong số này có khoảng 
500 0Ú héc ta đất đã bị xói mòn trợ 
sỏi đá ở các vùng Tàyv-nguyên, khu 
-“bốn cũ, duyên hài Nam Trung-bộ, 
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liện tượng xói mòn đất diễn ra 
rất nhanh ở những vùng nhiệt đới, 
nhất là ở những nơi mà nhân đân- 
phải giải quyết khần trương vấn đề 
lương thực. Ở nước ta, hàng năm. 
sòng Hồng chuyền ra vịnh Bắc-bộ 
111 tỷ mÌ nước với 100 triệu tấn phủ 
sa, sông Cứửu-long chuyền ra biền. 
Đông 475 tỷ m' nước với trên 80 triệu 
tấn phủ sa, Thật dáng tiếc Ï 


Ở nước ta, hiện tượng nhiễm bần- 
nguồn nước đang điễn ra ở nhiều nơi: 
sông Cầu do nước thải của. khu công. 
nghiệp Thái-nguyên ; sông llồng do 
nước thải của khu công nghiệp Việt- 
tri, các sông hồ ở Hà-nội đo nước 
thải của thành phố Hà-nội: sông 
Hương do nước thải của thành phố- 
Huế ; sông Đồng-nai do nước thải của. 
khu cóng nghiệp Biên-hòa ; các kênh: 
rạch của thành phố Hồ-Chi-Minh đo 
nước thải của thành phố này. Các 
nước thai đều chưa được qua khâu 
xử lý. 


Liên quan đến những vấn đề nhiễm. 
bìn các nguồn nước ở đất liền là 
vấn đề nhiễm bần ở các cửa sông. các 
tam giác châu và thềm lục địa của các 
đại dương. Nguồn lợi thủy sản của 
nước ta đặc -biệt là các nguồn lợi tôm- 
he, cả biên và cá sông giữ vai trò: 
quan trọng trong việc cung cấp chất 
đạm cho nhân dân ta và cho xuất 
khảu. Trong những năm ăn đây, 
nhiều giống loài kinh tế bị giảm súi 
ở mức báo động mà nguyên nhàn 
chủ vếu là đánh bát cá con quả mức,. 
nước thiểu nguồn dinh dưỡng và bị 
nhiễm bần, 


Ở Xri Lan-ca, việc lấy san hô đề 
sản xuấtvôi liên tục trong nhiều năm 
đã gày tai hại nghiêm trọng tới mức 
là nghề cá địa phương đã không còn. 
tồn tại, các khu rừng ngập mặn và 
rừng dừa làn cận đã bị biến mất, các 


giếng nước trong vùng đều bị nhiễm. 


mặn. Vi sao? Vị san hô có tác dụng 
đặc biệt đối với việc bảo vệ bờ biền, 
thềm lục địa và là nơi cư trủ, sinh để 


của một số loài cá. Tỉnh hinh khai 
thác san hô làm vôi và xi măng cũng 


đã và đang xảy ra ở một số tỉnh ven 


biền nước ta nhất là ở Phú-khánh và 
Thuận-hái. Cần hiều rằng san hô là 
* rừng câu » của biền. 


Đối với thể giới, công cuộc đấu 
tranh bảo vệ môi trưởng khí quyền 
sâu sác hơn bất kỳ một môi trưởng 
ào khác. 


Một vấn đề nồi lên có ảnh hưởng 
tới môi !rường trong tương lai là 
lượng CO; do kết quả của việc đốt 
các nhiên liệu. Người ta trớc tính 
rằng đến năm 1990, lượng CO: sẽ lên 
gấp hai làn so với giữa những năm 
1970, và đương nhiên nguôn CÓ¿ này 
sẽ là nguyên nhân thay đồi khí hậu 
trong những năm đầu của thế kỷ 21. 


Hằng năm, baàu khí quyền ở Mỹ dã 
nhận được hơn 200 triệu tấn các chất 
độc. Thiệt hại do nhiễm bần không 
khi ở nước này tỉnh thành tiền ngày 
nay lên đến Íỗ tỷ đỏ la, còn vào những 
năm 60 của thế kỷ con số này chưa 
tới 5 tỷ đỏ la. Ơ nước ta, nhiều tác gia 
đã khảo sát không khi ở 4 khu vực của 
Hà-nội, cho thấy : lượng SO¿ tăng gấp 
14 lần tiêu chuảán cho phép, CO¿ tăng 
gấp 2,7 lăn và đã tìm thấy mối tương 
quan giữa COaz và SO¿, giữa SO¿ với 
tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp 
ngày càng tăng. Tại sáu địa điềm đặc 
trưng cho quy hoạch của thành phố, 
người ta thấy rằng trong những năm 
§60:lượng bụi lắng ở nội thành cao 
gấp 5 lần ở ngoài thành ; ở vùng công 
nghiệp cao gấp 2 lần ở vùng dàn cư, 
gấp 4 lần ở công viên và gấp 7 lần ở 
ngoại thành. Ống khói nhà máy điện 
Ninh-binh chịu áp lực của bóng ràm 
khí động học đã gày nhiễm bần nặng 
cho thị xã Ninh-binh và nhiều xã 
chung quanh. 

Tại sao trạng thái cân bằng trong 
sinh quyên bị phá vờ ? Đó là một câu 


hỏi lớn đặt ra cho loài người. Ở đây, 


không bàn tới vấn đề có tính học 
thuật sâu rộng đó. Song tỉnh trạng này 


có phần do lỗi của chính thiên nhiên 
tản phá và làm nhiễm bần thiên nhiên, 
có phần do lỗi của con người tàn phá 
và làm nhiễm bản nơi mình cư trú, 
và hậu quả cuối cùng thì con người 
phải gánh chịu hoàn toàn. 


Nhưng ở Việt-nam, người ta không 
thề không nghiềm khắc buộc tội một 
lực lượng đen tối nhất của thế kỷ đã 
hủy hoại môi trường Việt nam một 
cách tàn khốc, đó chính là lực 
hrợng đế quốc trong những cuộc chiến 
tranh xâm lược vừa qua. Số lượng 
bom đạn mà Mỹ sử dụng ở Việt-nam 
được ước lượng là 14 triệu tấn (không 
kề bom na pan và bom lân tỉnh) đã 
gày ảnh hướng lớn tới môi. trường 
thiên nhiên: 25 triệu hố bom ; nhiều 
vùng bị phá hoại trơ trụi không còn 
một ngồi nhà nào nguyễn vẹn; Ở 
Nghĩa-binh 225 triệu gốc dừa bị phá 
hủy ; ở miền Nam 9 000 trong số 15 000 
thôn xóm bị tàn phá. Cuộc chiến tranh 
này cũng đã ảnh hưởng xảu dến môi 
trường xã hội : số thương vong, người 
tàn tạt do chiến tranh dẻ lại lèn dến 
hàng mắy trăm nghìn; gản 1triệu đàn 
bà góa, 800.000 trẻ em bị mỏ côi hoặc 
bơ vơ; 10 triệu nông dàn bị đồn vào 


các thành phố ; gần f triệu gái điểm, 


người .nghiện xi ke ma túy, bị bệnh 
hoa liều ; hàng trăm nghìn người mắc 
bệnh lao. 


Cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
bành trướng Bác-kinh ở biện giới 
phía bắc nước ta tháng 2 và tháng 3 
năm 1979 đã gây ra nhiều thiệt hại: 
4 thành phố và 320 xã bị tàn phá ; mỗ 
a pa tít Lao-cai bị phá hủy gản như 
hoàn toàn; 901 trường học, 700 nhà 
trẻ, 130 cơ sở y tế, 42 lâm trường bị 
phá hủy ;l1ãX gia súc bị giết hoặc 
bị cướp đi. 


100000 tấn chất đọc hóa học và 
900 kg chất độc màu da cam được 
rai xuống Việt-<nam trong cuộc chiến 
tranh hóa học của đế quốc AÍÿ đã phá 
hủy nặng môi trường thiên nhiên và 
hủy diệt môi trường sống Việt'nam 


ở9 


mà những hậu- quả của nó đối với 
người Việt-nam thật tàn khốc : 2 
triệu người bị nhiễm độc trong đó có 
3500 người chết ngay ; các người 
-bị nhiễm độc nhiều lần và còn sống 
sót thỉ có nhiều biều hiện bệnh nặng 
nề. Trớ trêu thay !Nạn nhân của 
cuộc chiến tranh hủy diệt này không 
phải chỉ là nhân dân Việt-nam mà lại 
chỉnh những kẻ đến đất nước này gieo 
rắc tội ác: 178000 cựu bình sĩ Mỹ, 
khoảng 4000 cựu binh sĩ Ô-xtrây-li-a, 
1700 cựu binh sĩ Niu Di-lơn và Nam 
Triều-tiên cũng đã bị nhiễm độc. 
Trong số những nạn nhân của chất 
độc hóa học này có những cựu binh 
sĩ đã trở thành cha của 40 000 đứa trẻ 
quái thai sinh ra sau chiến tranh. 


Các cuộc chiến tranh xâm lược 
không chỉ đề di hại trong thiên nhiên, 
trên cơ thề con người mà còn đề 
những di hại trong tàm lý, trong nền 
văn hóa và giáo dục đồi trụy của chủ 
nghĩa thực đàn cũ và mới ở miền Nam 
Việt-nam mà nhân dân ta còn phải 
khắc phục, cải tạo nó trong nhiều 
năm nữa. 


Đẳng và Nhà nước ta đã coi trọng 
vấn đề bảo vệ môi trường và sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên, điều đó 
thề hiện rð ràng và nhất quán trong 
mọi chủ trương, chính sách có liên 
quan, nó xuất phát ngay từ bản chất 
của chế độ xã hội. 


“Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, vi hạnh phúc của nhân dân» 
là khầu hiệu hành động của toàn 
Dảng, toàn đân ta trong giai đoạn 
cách mạng mới. 


Xuất phát từ những quan điềm cách 
mạng và từ thực trạng môi trường 
chung của đất nước đang có nguy cơ 
ngày càng xấu đi, vấn đề bảo vệ môi 
trường, sử dụng hợp lý và khoa học 
tài nguyên thiên nhiên và các điều 
kiện tự- nhiên gắn liền với các kế 
hoạch phát triền kinh tế dài hạn và 
ngắn hạn của đất nước, trong điều 
kiện có một chính sách tài nguyên 
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thống nhất và khoa học, là vấn đề cô 
tính chiến lược. 

Phai tiến tới đưa các vấn đề 
bảo vệ môi trường vào công tác kế 
hoạch hóa Đà hạch loán hinh lẽ. Trong 
khi xày dựng các quy hoạch, đề án 
phát triền kinh tế, phải xem xét 
nghiêm túc, chặt chẽ các vấn đề bảo 
vệ môi trưởng, coi đó nhự một luận 
chứng trong các luận chứng kinh tế 
kỹ thuật và mang tỉnh pháp lệnh. 
Điều đó đòi hỏi các nhà lập kế hoạch 
phải suy nghĩ sáng tạo và phải có 
cách tiếp cận vấn đề liên ngành và 
thống nhất trong khi quyết định. 


Bảo vệ môi trường là một lĩnh vực 
kinh tế xã hội mà khoa học kỹ thuật 
là cơ sở. Đầy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học, thực chất là điều tra 
cơ bản và triền khai các tiến bộ kỹ 
thuật, thì hoàn toàn có thề tìm được 
những “lời giải kỹ thuật? cho vấn 
đề bảo vệ môi trường và sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên. 


Hoạt động bảo vệ môi trường không 
thề chỉ là những hoạt động nghiên 
cửu khoa học có tính chất chuyên 
ngành cho từng khía cạnh, từng lĩnh 
vực hoặc những hoạt động nghiên cứu 
một cách tồng hợp của các nhà khoa 
học có tính chất hàn làm », mà nó 
phải được thề hiện bằng các đề án 
thực tiễn và được thực hiện một cách 
triệt đề, thận trọng, theo đúng trình 
tự đã định, gắn bó chặt chẽ với các 
hoạt động sản xuất. Do đó, cần: thiết 
phải xâu đựng các luật pháp 0ề bảo 0ệ 
thiên nhiên, bảo 0uệ mỏi lrường, bảo 
soệ lòng đất, v.v. và bồ sung, hoàn 
chỉnh những luật pháp đã ban hành 
về những vấn đề này. 

Việc kế hoạch hóa và thề chế bóa 
các vấn đề về môi trưởng không thề chỉ 
đựa vào các biện pháp hành chính, 
các cơ quan trung ương, các tồ chức 
Nhà nước mà phải chú ý thích đáng 
đến sự tham gia của các tô chức quần 
chúng, của nhân dân, đến các truyền 
thống văn hóa, phong tục xã hội vốn 


Có ; phát huy mạnh mẽ tỉnh thân làm 


chữ tập thề với phương chảm Nhà. 


nước và nhân dân cùng làm. Cần phải 
giáo dục nà phồ cập kiến thức oề môi 
trường trong hệ thống giáo dục và 
thông tin đại chúng đến từng 
người đân. 


Nhiều vấn đề vẽ bảo vệ môi trưởng 
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
cũng như các điều kiện tự nhiên 
không :thề thiếu sự hợp tác quốc tế. 
Chẳng hạn những vấn đề về quản 
lý hạ lưu sông Mê-còng, khai thác 
hợp lý các rừng rậm nhiệt đới. chế 
ngự lũ lụt, vấn đề khi hậu. gió mùa, 
bảo, v.v. đếu là những vấn đề môi 
trường mà cả khu vực, hoặc nhiều 
quốc gia cần phối hợp nghiên cứu và 
cùng giải quyết. Chúng ta cần phải 
tăng cường hợp tác khu vực và hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý và 
phát triền môi trường, trước hết và 
cơ bản, lâu đài với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia, với Liên-xô và các nước 
khác trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế. 


Vấn đề bảo vệ môi trưởng, sử dụng 
hợp lý và khoa học tài nguyên thiên 
nhiên của đất nước ta thật sự trở 


thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều - 


linh vực khác nhau cúa các ngành 


khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa,. 


xã họi. Song song với văn đề nghiên 
cứu khoa học và triên khai các tiến 
bộ kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường 
là vấn đề đầu tư và gải quyết cân 
đối các hoạt động của nó. 

Yi¡ vậy, trước mất, chưa thê củng 
một lúc đáp ứng được mọi' hoạt động 
của các lĩnh vực môi trường mà cần 


tập .trung vào hai mặt có tính chất 
cốt lõi : 

1 — Vấn đề bảo vệ môi trường với 
tài nguyên rừng và đất (đất lầm 
nghiệp và đất nông nghiệp). 

2— Vấn đề môi trường với việc giáo 
dục và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Vấn đề giáo dục về môi trường đối 
với con người trước hết là nhằm nâng 
cao trách nhiệm làm chủ và lòng nhân 
hậu của con người đối với thiên nhiên, 
đối với tương lai của con-cháu và đối 
với sự sinh tồn của cả muôn loài khác. 


Đó là vấn đề có tính nguyên tắc 
của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. 

Trước sự mất cân bằng sinh thái 
của trái đất, nhiều người đã vẽ nên 
một bức tranh u tối và con người bị . 
buộc lội một cách quá nặng nề và 
thiếu công bằng. Họ kêu cứu cho 
thiên nhiên và. muốn bảo Vệ thiên 
nhiên ` bằng sự duy trì tình trạng 
nguyên sơ của nó và bằng sự ngăn 
chặn những tác động của con người 
tới thiên nhiên. Song, lại có một số 
người tổ ra bàng quan trước vấn đề 
này, coi đây là việc của các nhà 
khoa học. 

Con người cần phải sống và phát 
triền, Bàn chất của con người không 
phải là phá hoại mà là đấu tranh xây 
dựng, vươn tới những cái ngày càng 
tốt đẹp. Chúng ta là những con người 
mới, có cách nhin của người làm chủ, 
chúng ta nhất định phải làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ 
chính mình. Môi trường Việt-nam 
nhất định được bao vệ trong sáng. 
như chính tàm hồn của con người 
Việt-nam... 
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HÒI KỶ 


ĐỒNG CHÍ NGUYỄN- ÁI-QUỐC 


Đồng chí Trăn-Phú và tỏi cùng học 


ƯỚi liội nghị thứ trhất 
Ban chấp hành trung ương Đảng 


(Tháng 10 năm 1950) 


LỜI BỘ BIP.V TẬP — Sau khi triệu tập Hội nghị hợp nhất 
bu lò chức cộng sản trong nước đề thành lập Đang cộng sản 
ViệI-nam, tháng 10-1930, đồng chí Nguuễn-Ä¡-Quốc lợi triệu lập 
Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành trung trơng đề thông qua 
Luận cương chỉnh trị của Đăng, thông qua Diều lệ ĐH: D¿ 
quuết định một số ấn đề quan Irọng khúc. 


Đề giúp bạn dọc thầu rõ ai trò đặc biệt quan trọng của 
đồng chí Nguuyễn-.Íi-Quốc tại hội nghị nàu, chúng tôi trích đăng 
đươởi đàu hồi kú của đồng chỉ PBùi-Ldin. Đồng chỉ: Bùi-Lam là 
mỌỘt người được đồng chỉ Xguuyễn-Ấi-Quốc giúc ngộ cúch mạng - 
lừ hồi còn Ởở Pháp; năm 1227 học tại trường Đại học phương 
Đóng ở AMál-tcơ:pa, rồi pề công tác ở nản phòng Ban phương 
Đông của Quốc lễ cộng san. Năm 1901, động chỉ: Bùi-Liâm Đề 
quước tham gìa xứ U Vam-KÙ, sau đó bị địch bắt nà bị tù... Sau 
Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Bùi-Lam công tác ở Tòa án 
quản sự liên khu TT, Tòa dn la-noi, Bộ tư pháp, rồi làm Viện 
trương Viện côn lỗ. Sau khi tìm dại sứ ở Dun-ga-ri một nhiệm 
kù 0d Ởở Cộng hòa dàn chủ Dức mọi nhiệm kụ, đồng chỉ Pút- 
Lam giữ chức Viện phó Viện FRiềm sát nhàn lên lối cao- chơ 
đến lúc từ trần (năm 1974). 


qua Pháp; tháng 4 năm 1'30, chúng 


một khóa tại Trường đại học cộng san 
của nhân đàn lao động phương đông 
(mọi tắt là Trường đại học phương 
Đón) ở Mát-xeơ-va (Liên-xô) và cùng 
vẻ nước chuyến đâu năm 1930. Theo 
đường đày liên lạc bí mật, chúng tôi 
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tòi tới Hương-cắng, Đồng chỉ Nguyễn- 
Thị-Minh-Khai, lúc ấy lấy tên là 
I.ý-Huệ-Phương, học trò cũ của Trần- 
Phú, một cán bộ vấn. phòng Bam 
phmrơng Đông của Quốc tế cộng sản, 
đón và dưa chúng tôi đến nhà một cơ 


. ở cách mạng ở Cửu-long — nơi làm 
việc của đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc, 
lúc ấy lấy tên là Vương. Hồi này, 
đồng chi Nguyễn-Ái-Quốe" sống rất 
kham khồ, lại mắc bệnh lao phôi, 
người gảy và xanh, nhưng vẫn làm 
việc không biết môi, lo xây dựng 


phong trào cách mạng không chỉ cho, 


Đỏng-dtrơng mà còn cho cả Đông Nam 
chảu Á nữa... 

Chúng tôi rất phấn khởi được 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc cho biết 
xgười đã báo cáo với Quốc tế cộng 
sản về việc thành lập Đđng công sản 
ViệI-nam. Người đang chờ việc hoàn 
thành thống nhất các tổ chức cộng 
san ở trong nước đề triệu tập hội 
nzhị. Ban chấp hành trung ương lâm 
thời nhằm kiêm điềm việc thực hiện 
nghị quyết Hội nghị thành lập Dẳng; 
bầu Ban chấp hành trung trơng chính 
thức ; thảo luận và cụ thê hóa thêm 
đường lối của Đẳng mà Hội nghị thành 
lập Đang mới đề ra một cách vấn tắt, 
vì lúc ấy phải họp rất khản trương 
trong hoàn cảnh khó khăn... Qua việc 
trro đôi vẻ trình độ cán bộ và đẳng 
viên của làng ta khi Đẳng mới ra 
dời, chúng tôi thấy dồng chí Nguyễn- 
Ai-Quốc đang quan tìm nhiều đến 
việcđ bồi đưỡng lý luận chú ngưhĩa 
Alace—=Lê-nin, đường lời chính sách 
"của Đảng và kinh nghiệm công tác 
cho cán bộ, đăng viên, Dê chuần bị 
một điều kiện quan trọng cho việc 
thực hiện nhiệm vụ này, Người đã 
đề nghị với Quốc tế cộng sản cung 
cấp cho một tủ sách kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và một số 
sách báo cần thiết khác... Người còn 
cho chúng tôi biết cụ thể về phong 
trào cách mạng dang trên đà phát 
triển mạnh ở trong nước và đòi hỏi 
tăng cưởng sự lãnh đạo của Đẳng, 
Do đó, đồng chỉ Nguyễn-Ái-Quốc 
giới thiệu đồng chí Trần<-Phú. mót 
cứu bộ lý luận xuất sắc vừa Lối 
nghiệp Trưởng đại học phương Đông, 
về nước ngay đề bỏ sung vào Ban 
chấp hành trung ương làm thời (còn 


công tác cụ thể của đồng chí Trằn- 
Phú thi tùy Trung ương phân công). 
Người gặp riêng dồng chí Trăn-Phú 
đề nói kỹ-về tỉnh hình trong nước 
và đặn đò thèm... 


Tôi cũng muốn theo chân đồng chỉ 
Tran-Phú về nước hoạt động. vi tôi 
vẫn nhớ lời khuyên của dồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc khi tôi còn ở Pháp: 
« Phải làm nhiệm vụ của người dân. 
mất nước ?. Nhưng Người đã gặp tôi 
và nói đại ý: phong trào cách mạng 
trong nước càng lên cao, đế quốc 
Pháp cảng khủng bố mạnh, cuộc vận: 
động bình lính người Việt và người 
Pháp đang đóng ở tô giới Pháp lúc này 
là một việc rất cần thiết đề phối hợp. 
với còng tác ở trong nước, góp phản 
vào việc đầu tranh chống sự khủng 
bố của địch. Đồng chí Nguyễn-Á¡- 


Quốc giao cho tôi nhiệm vụ dến 
Thượng-hải củng với đồng chỉ 


Nguyễn-Lương-Bằng lúc ấy gọi là anh 
Hai và một vài dông chí nữa, làm 
còng tác vàn động bình lính, Công 
viềc bát đầu làm, báo Nẻn gọt lính 
mới ra được mấy số, thỉ có người 
của đồng chí Vương đến tìm tôi lúc 
đó đang làm việc với anh Hai ở 
phạn điểm Tran-Pam, và đưa tòi vẻ 
cơ quan Văn phòng Đan phương Dong. 
lộ) đày, nhận công tác được íL ngày, 
tôi được biết đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản, dã 
triệu tập hội nghị Ban chấp hành 
trung rơng Đảng. Lúc ấy là vào khoang 
cuối tháng 8 năm 1930, cách mạng 
trong nước đang dàng lên thành cao 
trao, 


Đồng chí Hlô-Tùng-Màu tức Ích.đồnư- 
chỉ Nguyệên<Thị-Minh-Khai và tỏt 
được phân eông tham gia chunn bị 
ceuỏe hói nghị của Trung ương Đăng 
súp họp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và 
eu thê của đồng chỉ Nguyễn-Á¡-Quốe, 
chúng tòi dự thảo Điều lệ Đăng. các 
nghị quyết về vận động công nhân, 
nòng đàn, thanh niên, phụ nữ, Điều 
lệ các tô chức quần chúng, v.v. 
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Trong khi chúng tôi đang chuần bị 
tài liệu cho hội nghị, thì đồng chí Trần- 
Phú ở trong nước sang, báo cáo với 
'đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc về cao trào 
cách mạng trong cả nước và Xô viết 
Nghệ-tĩnh; dồng thời trình bày với 


Người về bản dự thảo Luận cương , 


chính trị của Dảng. Bản dự thảo đã 
được `Người góp những Ú kiến rãi 
-quan trọng. Sau khi sửa'chữa bản dự 
thảo này, đồng chí Trãn-Phú còn xin 
ý kiến của đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc 
một lần nữa, rồi tranh thủ thêm ý kiến 
“của một số đồng chí đang công túc 
` tại văn phòng Ban phương Đông của 
Quốc tế cộng sản. Chúng tôi được biết, 
trước khi dự thảo Luận cương chính 


Irị của Đăng, ở trong nước, đồng chí. 
Trần-Phú đã chuẳần bị khá đầy đủ về 


lý luận và thực tiễn; bẫn dự thảo ấy 
cũng đã được thường vụ Ban chấp 
hành trung ương làm thời góp ý kiến. 
Tuy vậy, đồng chi Trần-Phú vẫn tiếp 
tục chỉnh lý và bỏ sung làm cho bản 
dự thảo hoàn chỉnh thêm, trước khi 
đưa ra trình bày tại hội nghị Trung 
ương Đảng. 


Sau khi gợi ra một vài điềm trong 
bản dự thảo Luận cương chính trị đề 
đồng chỉ Trần-Phú tham khảo, chúng 
tôi đi Iiương-càng trước đề lo việc 
chuần bị mọi mặt cho hội nghị. Đồng 
chỉ Nguyễn-Á¡-Quốc và đồng chí Trần- 
Phú còn ở lại Thượng-hải làm thêm 
một số việc cho tới cuối tháng 9 năm 
1930 mới đến Hương-cẳng... Tại dây, 
cơ quan làm việc của ta đóng ở nhà 
số l86, phố Tam-lung. Dồng chí 
Nguyễn-Thị-Minh-Khai đôi tên là Duy 
(có lúc gọi là Phan-Lban); một đồng 
chỉ khác lấy tên là Giao, còn tôi lấy 
tên là Mãn; đồng chỉ liồ-Tùng-Mậu 
và một số đồng chí nữa trong Ban hải 
ngoại ở chỗ khác. Các đại biều ở trong 
nước ra dự hội nghị dược bố trí một 
số ở phố Tam-lung ; một số ở bẻn Cửu= 
long. Dồng chí Nguyễn-Thị-Minh-Khai 
làm công việc liên lạc với các đại biều. 
Huôi tối, chị cùng chúng tòi lo việc 
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đánh máy và ín các văn kiện của hộa 
nghị. ị 

Trong thời gian chuân bị hội nghị. 
nhất là trong tháng 9 và tháng 10 năm 
1930, chúng tôi làm việc với tỉnh thần 
phấn chấn lạ thưởng. Chúng tôi được 
phân công giúp đồng chí Nguyễn-Á¡- 


Quốc hằng ngày theo đõi sát cao trào 


cách mạng trong nước. Những tin tức 
về các cuộc đấu tranh ở trong nước 
liên tiếp và dồn đập đến với chúng 
tôi... 

Đáng lẽ hội nghị đã họp trước đấy 
hàng tháng, nhưng ý định đó không 
thực hiện được, vì phong trào trong 
nước bị địch khủng bố; một số cán 
bộ lãnh dạo của Đảng bị bất. Do đó, 
mãi đến giữa tháng 10 năm (1930, số 
đại biều trong nước sang Hương-cảng 
vẫn chưa đủ. Trong khi chờ họp hội 
nghị, một số đại biều đến sớm được 
bồi đường bước đầu về những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Khoảng ngoài 20 tháng 10 năm 1930, 
Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành 
trung ương Đảng khai mạc đưởi sự 
chủ lọa của dòng chí Nguyễn-Ä¡-Quốc. 
tại một nhà (khổng nhớ số) ở phố 
Cửu-nghĩa (Hương-Cảng). 

Tham dự Hội nghị này có những 
đại biêu chính thức: 

— Đồng chí Trần-Phủ (còn gọi H 
Trân-Ngọc-Phú) tức Lý-Quỷ; 

— Đồng chí Lê-Mao (côn gọi là 
Lê-Nhiên) tức Cát; 

—. Đồng chí Trần-Văn-Lan tức Giáp; 

— Đồng chỉ Nguyễn-Trọng-Nhạ tức 
Nhật; 

—... (l) 

Tham dự lHiội nghị (2) với tư cách 
đại biều đự thính có đồng chí Hồ-Tùng- 
Mậu, đồng chí Nguyễn-Thị-Minh- 
Khai, đồng chí Giao và tôi. 


(1) Dự hội nghị này còn có Ngô.Đức.Tri 
tức Vân. Năm 1931, bị địch bắt và sau nhiều 
ngay bị tra tấn, Ngô-Đức-Trì không gi& vứng 
tỉnh thần đã khai báo với địch. 

(2) Có tài hiệu ghi là hội nghị Đan chấp bành 
trung ương mở rộng. 


Hội nghị đã thảo luận và thông 


qua bản Luận cương chính trị của 
Đảng, do đồng chí Trần-Phú khởi 
thảo; thông qua nghị quyết uề tình 
hình hiện tại ở Đông-dương 0à nhiệm 
0ụ cần kíp của Đảng; thông qua các 
. nghị quyết về vận động công nhàn, 


nông dân, thanh niên, phụ nữ...; 


thông qua Điều lệ Đảng và điều lệ 
các tÖ chức quần chúng. Theo chỉ 
thị của Quốc tế cộng sản, Hội nghị 
đã quyết định đồi tên Đảng cộng sản 
Việ†-nam thành Đảng cộng sản Đông- 
đương. 

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành trung 
ương chính thức và cử đồng chí 
Trần-Phủ làm Tổng bi thư của Đảng, 
Hội nghị còn quyết định chuần bị 
triệu tập Đại hội đại biều toàn quốc 
của Đảng. 

Tuy có vị trí và uy tín lớn trong 
Hội nghị này, nhưng đồng chí Nguyễn- 
Ắ¡-Quốc rất khiêm tốn, lắng nghe và 
tôn trọng những ý kiến của tập thề. 
Chúng tôi thấy rất rõ ở Người ý thức 
tồ chức và tỉnh thần trách nhiệ 
rất cao, | 


Sau khỉ Hội nghị kết thúc, đồng 
chỉ Nguyễn-Ái-Quốc đã báo cáo ngay 
với Quốc tế cộng sản và Ban phương 
Đông về kết quả của Hội nghị, đồng 
thời Người cũng trình bày thêm với 
các đồng chí lãnh đạo Ban phương 
Đông về những nghị quyết của Hội 
nghị... | 

Sau Hội nghị này, theo đề nghị 
của đồng chỉ Nguyễn-Ái-Quốc, Trung 
ương Đảng đã đặt cơ quan làm việc 
tại thành phố Sài-gòn đề có điều kiện 
thuận tiện cho việc liên lạc quốc tế...: 
bố trí người đi đón một số cán bộ về 
nước hoạt động, trong đó có tôi. 


Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành 
trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử 
rất quan trọng: về chính trị, đã phát 
triền và cụ thề hóa thêm. đường lỗi 
của Đẳng; về tô chức, đã cử ra cơ 
quan lãnh đạo chính thức của Đẳng, 
tĩng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cao trào cách mạng Việt-nam 
trong những năm 1930 — 1951. 


BÙI-LÂM kề 
THẾ TẬP ghi 


đã 


LÀM TỐT VIỆC TÙNG KẾT CÔNG TÁC 
PHÁT THỂ ĐĂNG VIÊN 


YHIẤP hành nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc thứ IV của Đăng, 
tử năm 1980, Dăng ta bắt đầu tiên 
hành việc phát thể đăng viên. Đến 
day, công tác phát thế đăng viên đã 
huàn thành về cơ bản, 

Hơn hai năm qua, công tác phát 
thể đẳng viên đã dạt những kết quả 
quan trọng, thúc đủy việc rèn luyện 
cán bộ, đảng viên và củng cố tö chức 
cơ sở Dang. Nhiều cán bộ, đăng viên 
đã nàng cao thêm một bước ý thức 


Lang, ý thức tô chức, kỷ luật và tính. 


thản phấn đấu cách mạng. Nhiều tô 
chức cơ sở Đăng từ trung bình hoặc 
vếu kém đã vươn lên trở thành trong 
sạch, vững mạnh, Công tác phát thẻ 
đẳng viên còn góp phần tăng cường 
sự đoàn kết trong Dáng, thúc đầy 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
đrị trước mắt của các cơ sở, khắc 
phục một bước quan trọng tỉnh trạng 
lòng lẻo trong công tác quản lý đẳng 
viẻn, đưa sinh hoạt của phản lớn 
các chỉ bộ đi đìn vào nền nếp. 

Tuy nhiên, trong những đợt phát 
thể đăng viên vừa qua cũng có những 
khuyết điềm. Ở một số cơ sở Đăng, 
cán bộ, đáng viên chưa thật quán 
triệt tỉnh thần chỉ thị của Trung ương 
làng về việc phát thể đảng viên, 
sữa nắm vững những yêu cầu về tư 
cách đăng viên, cho nén đã có những 
b:iêu hiện tủy tiện, để đãi trong việc 


áá c 


xác nhận tư cách đẳng viên. Có những 
người không đủ tiêu chuần đẳng viên 
cũng được nhận thể đảng viên. Việc 
đưa những người không đủ tư cách 
đăng viên ra khói Đẳng vẫn chưa kiên 


_ quyết và nghiêm túc, chưa thề hiện 


đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung 
ương Đảng. Sau khi được nhận thể 
đẳng viên, niột số đăng viên không 
tiếp tục phần đấu, rẻn luyện, trở 
thành hư hỏng. Nhiều cấp ủy chỉ mới 
tập trung củng cố một số tô chức cơ 
sở Đảng đề chuần bị cho việc phát 
thẻ đảng viên. chưa có kế hoạch, biện 
pháp cũng cố các tö chức cơ sở khác, 
cho nên số tÖö chức cơ sở Đẳng yếu 
kém văn còn khòng ft. 

Đăng ta là một đẳng mác xít— lê nin 
nít chàn chính, là người lãnh đạo và 
tô chức mọi tháng lợi của cách mạng 
nước ta, liiện nay, cuộc đấu tranh đề 
xày dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tỏ quốc đang đặt ra trước Đảng tá 
nhiều yêu cầu mới về nâng cao chất 
lượng dội ngù đang viên. 

Đề phát huy kết quả của công tác 
phát thể đăng viên, tiếp tục nàng cao 
chất lượng đảng viên và củng cố các 
tồ chức cơ sở Đẳng, cần hết sức coi 
trọng việc tông kết công tác phát thể 
đảng viên. ỦDáo cáo về xây dựng Đẳng 
tại Dại hội toàn quốc thứ V đã nhấn 
mạnh : € Việc tiến hành tổng kết công 
tác phát thể Đăng phải là một suộc 


gỉnh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn 
Đăng ? (1). 

Thi hành nphị quyết của Dại hội, 
Ban bí thư Trung ương Đăng vừa ra 
thông trí về việc tổng kết công lác 
phát thể đăng viên. Yêu cầu của việc 
tông kết công tác phát thể đẳng viên 
là gắn với đợt sinh hoạt chính trị 
quần triệt nội dung các văn kiện Đại 
hội, tiến hành tự phê bình và phê 
bình mà làm cho mọi đẳng viên nắm 
vững hơn nữa và ra sức phản dấu 
nàng cao tư cách đăng viên trong 
giai đoạn mới. Qua tông kết lìn này 
mù biều đương những đẳng viên ưu 
tú, những đồng chí có nhiều tiến bộ 
tử sau khí nhận thể ; phát hiện những 
cán bộ, đẳng viên tốt đủ tiêu chuẩn 
đề đưa vào cấp ủy ; kiểm tra lại tư 
cách đẳng viên, dưa ngay những 
người đã rõ là không đủ tử cách 
đẳng viên ra khỏi Đang. 


Dựa vào tông kết của các cơ SỞ, 
các cấp ủy cấp trên tiến hành tông 
kết công tác phát thẻ đẳng viên trong 
địa phương mình. ăn cứ vào yêu 
cu đề ra trong chỉ thự của Ban bí thư 
Trung trơng Đảng về phát thẻ đàng 
viên mà đánh giá những kết quả đã 
dại được, đánh- giá thực trạng đội 
ngũ đẳng viên hiện nay, rút kinh 
nghiệm chỉ đạo và có kế hoạch tiếp 
tực nàng cao chất lượng đẳng viên. 
đưa ngưởi không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đẳng, xây dựng chỉ bộ, 
đang bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, 
xủy dựng nền nếp quản lý đảng viên. 


Diều quan trọng đầu tiên đối với 
các tô chức cơ sở Đảng trong việc 
tông kết này là làm cho mọi đẳng 
viên hiệu rð những yêu cầu về tư 
cách đìng viên trong giai đoạn cách 
mạng xã họi chủ nghĩa, ra sức phấn 
đấu rèn luyện theo đúng những yêu 
cau về phầm chất và năng lực của 
người đẳng viên trong giai doan mới. 
Mỗi đẳng viên cần nhận rõ “dù ở 
cương vị công tác nào cũng đếu phải 
là những chiến sĩ cộng sản có lụ 


tưởng 0à hành động theo đường lót 
của Đảng » (2); “đều phải có phẩm 
chất và năng lực của người chiến sĩ: 
cộng sản » (3). Những yêu cầu này đối 
với đẳng viên đã được nói rð trong 
các văn kiện Đại hộọi toàn quốc thứ 
V của Đảng. 

Dồng thời, các chỉ ủy, đẳng ủy cơ: 
sở cần nắm vững tiêu chuần đánh. 
giá đảng viên, làm tốt việc phân loại 
đảng viên. Qua việc tự kiềm điềm, 
phê bình của từng đẳng viên trước 
chỉ bộ theo những yêu cầu đã nói rỡ 
trong đợt sinh hoạt chính trị, kết hợp 
với việc theo đồi, nắm chắc tình hình 
đăng viên mà phân loại chính xác SỐ: 
người đủ tư cách đẳng viên, số người 
cần phải đưa ngay ra khỏi Đăng. 
Những người cần đưa ngay ra khôi 
Đăng bào gồm số người không đủ tư: 
cách đăng viên đã đề lại trong Dẳng 


quá làu; số đẳng viên phải hoãn phát 


thể đang viên để giáo dục Và xem: 
xét thêm nhưng đã quá thời hạn quv 
định mà văn không tiến bọ, số đã. 
được phát thể dáng viên nhưng phát 
sai và những người mới phạm sai 
làm sau ngày được nhận thẻ, dến. 
nay không còn tư cách đảng viên: 
nữa. rong địp này cũng tiếp tục xen. 
xét từ cách đăng viên đối với những 
người phạm sai làm hoặc có vấn đề 
chưa rõ. chưa đdú cơ sở đề kết luận. 
còn phải xem xét đề giáo dục thêm 
một thời gian, hoặc đưa ngày ra khôi 
Đang sau Khi đã có kết luận rõ ràng.,. 

Việc đưa ngày ra khỏi Đẳng những 
người đã rô ràng không đủ tư cách 
đảng viên là một yêu cầu quan trọng 
cản chú ý làm TỐt trong địp kiềm tra 
và tòng kết công tác phát thể đăng: 
— 

(1) Báo cáo về xây dựng Đăng của Ban chấp. 
hành trung ương Đăng tại lại bói đại biểu 
to¿n quốc lần thứ V, 7ạp chí Cáng sản. số 5¬ 
1982, tr. 51. 

(2) Tạp chí đà dẫn. tr. 5Ï, 

(30 Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đaả»p tại Đại hét đại biều toan 
qu¿c lần thứ V. Tạp chí Cụng sản, số 4.1982, 
tr. Ö7. 


viên. Từ nhiều năm nay, Đảng ta đã 
rất quan tâm vấn đề này. Báo cáo 
chính trị và Báo cáo về xây dựng 
- Đẳng tại Đại hội thứ V đã nói rõ yêu 

cầu này và chỉ ra những trường hợp 
cần phải đưa ngay ra khỏi Đảng. 


Chúng ta cần nắm vững tư tưởng đó 


của Đại hội, tiến hành công việc này 
một cách kiên quyết và có chỉ đạo 
chặt chẽ. 
người thì cũng phải kiên quyết làm, 
khòng do dự ° (4). 


Dề việc xem xét tư cách đẳng viên 
được chặt chè, 
những trường hợp xét thấy không 
“bình thường. Đối °với những đảng 
viên có những vấn đề chưa rõ thi cần 
có kế hoạch tim hiều đề sớm có kết 
luận. Đối với những đúng viên có 
cuộc sống xa hoa, không binh thường, 
quần chúng có nhiều thắc mắc và 
những đảng viên có nhiều nghỉ vấn, 
thì chỉ bộ vêu cầu những đồng chí 
ấy báo cáo rð nguồn thu nhập; nếu 
không làm rõ được sự chỉnh đáng 
trong thu nhập và đời sống thì chỉ bộ 
cần xét lại tư cách đẳng viên của họ. 
Những đảng viên đang phải xem xét 
về tư cách đảng viên thì không đề lại 
hoặc đưa vào đảng ủy, chỉ ủy. 


Việc xem xét tư cách đảng viên, 
phân loại đẳng viên cần được chuän 
bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến 
hành nghiệm túc với động cơ đúng 
đắn và thái độ khách quan. Những 
trường hợp xét thấy cần thiết thì tô 
chức lấy ý kiến phê bình, nhận xét 
của quần chúng. Đây là một dịp đề 
cán bộ, đảng viên và quần chúng nàng 
cao tính thần trách nhiệm, góp phần 
tích cực vào công tác xây dựng Đảng. 
Cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh, 
nề nang, xuê xoa, “dễ người đễ ta », 
dẫn đến hạ thấp tiêu chuần đảng viên, 
và khuynh hướng vỉ cảm tỉnh gia 
đình, họ hàng, bà con, anh em mì 
bao che cho những người không còn 
đủ tư cách đảng viên ở lại trong Đảng. 
Mặt khác, chú ý không đề xảy ra 
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“Nếu phải đưa ra nhiều. 


cần chú ý làm rô: 


nhầm lẫn trong việc phân loại đẳng 
viên giữa những người hư hồng, sa 
sút ý chí phấn đấu cách mạng, không 
còn đủ tư cách đảng viên với những 
đảng viên tuồi già, sức yếu, ốm đau, 
không đủ sức lâm việc, cần được nghỉ 
ngơi, an dưỡng. Đối với các đồng chí 
này, yêu cầu chính là giữ vững phầm 
chất cách mạng. Ơ những chỉ bộ mất 
đoàn kết, tình hình phức tạp, đảng ủy 
cấp trên cần chú ý giúp đỡ, kết luận 
rõ đúng, sai rồi mới tiến hành phân 
loại đăng viên. 

Đề tạo điều kiện cho đẳng viên 
phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục nâng 
cao chất lượng đảng viên, khi phản 
loại đang viên, chỉ bộ cần bàn biện 
pháp, thời hạn giải quyết đối với 
từng trường hợp cụ thề, kề cả việc 
tiếp thu, sửa chữa khuyết điềm, sai 
lầm mà quần chúng đã góp ý phê 
bình, xây dựng. Đồng thời cần làm 
tốt việc phân phối công tác cho các 
đảng viên. 


Đề bảo đảm việc tồng kết công tác 
phát thẻ đẳng viên đạt kết quả tốt, 
các cấp ủy Đảng cấp trên cần thật sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tông 
kết công tác này ở từng chi bộ, từng 
tồ chức cơ sở Đảng. Trước khi tiến 
hành tồng kết công tác phát thẻ đảng 
viên ở một cơ sở, cấp ủy cấp trên 
cần kiểm tra xem xét lại đảng ủy, chỉ 
ỦY ở cơ sở đó, thay đôi những cán. 
bộ chủ chốt không đủ tư cách cấp ủy 
viên. Đó là điều quan trọng bảo đảm - 
cho việc tự phê bình và phê binh 
đảng viên cũng như việc phân loại 
đẳng viên được tiến hành đúng đắn. 
Nơi chưa phát thẻ đẳng viên, cấp ủy 
cấp trên cần cử cấp ủy viên có nắng 
lực về củng cỗ cơ.sở, kiện toàn một 
bước tồ chức, giúp cấp ủy cơ sở 


-chuần bị và tiến hành phát thẻ đảng 


viên trước khi tiến hành đại bội. 


(4) Báo cáo về xảy dựng Đảng cỏa Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại bội đại biềo 
lần thứ V. Tẹp chí Cộng tản, số 5-1982, 
tr. 5Ï. 


Ở những cơ sở vếu kém, cấp trên 
cần phái cán bộ hoặc tô công tác về 
nắm tình hinh, giúp đỡ dàng ủy, chỉ 
ủy trong việc giáo dục đảng viên và 
quần chúng nắm vững tiêu chuần 
đảng viên và những trường hợp 
không đủ tư cách đảng viên; hướng 
dẫn đảng ủy, chỉ ủy dựa vào đảng 
viên tốt, quản chúng tốt đã được giáo 
dục đề phân loại đẳng viền được 
chính xác. Những cán bộ được phái 
cuống cơ sở cần được bồi dưỡng kỹ 
về các chủ trương công tác Ở cơ SỞ, 
đề có thề giúp đỡ việc củng cố cơ sở 
Đảng một cách có hiệu quả, và sau 
khi củng cố được cơ sở yếu kém mới 
rút về. 

Làm tốt việc lồng kết công tác phát 
thể đẳng viên sẽ thúc đầy được nhiều 
mặt công tác xây dựng Đang. Nó vừa 
góp phần tích cực vào việc sàng lọc 
đội ngũ đẳng viên, nàng cao chất 
lượng đảng viên, vừa giúp cho Đẳng 
ta hiều đúng thực trạng đội ngũ đảng 
viên của Đảng hiện nay ; qua đó tà 
có chủ trương, biện pháp tiếp tục 
giáo dục, nâng cao chất lượng dàng 
viên và củng cố tô chức cơ sở Đảng 
ngày càng tốt hơn. Kết hợp chặt chẽ 
đợt sinh hoạt chính trị vẻ nghị quyết 
Đại hội Ý với việc tông kết công tác 
phát thẻ đảng viên còn là điều rất 
quan trọng đối với quá trình chuần 
bị Đại hội đợt hai dàng bộ các cơ sở 


và kiện toàn các đàng ủy, chỉ ủy. Bởi 
vậy, các tö-chức cơ sở Đảng cần chuẩần 
bị và tiến hành tông kết chu đáo theo 
đúng yêu cầu do Trung ương đã đề 
ra. Các cấp ủy tỉnh, huyện cần quan 
tâm chỉ đạo thực hiện, có kế hoạch 
tích cực giúp ' đỡ những nơi vếu kém 
hoặc có những vướng mắc và làm tốt 
việc tông kết phát thể đẳng viên trong 
địa phương mình. Khác phục lối tông 
kết một cách chiếu lệ, hình thức. 
không giúp ích gỉ cho việc giáo dục 
tư tưởng, nâng cao chất lượng đăng 
viên, củng cố cơ sở Đảng. Ban bí thư 
Tung ương Đảng đã nói rö: những 
địa phương, đơn vị đã sơ kết, tòng 
kết công tác phát thẻ đang viên mà ˆ 
chưa làm theo đúng Nghị quyẻt (của 
Đại hội V và thông trí của Trung 
ương thì nay phải kiểm tra lại tư 
cách đảng viên, làm tốt việc tông kết 
phát thẻ đạặng viên tử cơ sở, theo 
đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung 
ương. | 
- Kết quả của việc tòng kết công tác 
phát thể đẳng viên gắn với đợt sinh 
hoạt chính trị hiện nay cần thể hiện 
cụ thể ở sự chuyên biến về nhận thức, 
tư tưởng và hành động của cán bộ, 
đẳng viên, của mỗi cấp, môi ngành, 
môi tồ chức cơ sở, tập trung trí tuệ 
và sức lực thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ do Đại hội toàn quốc thứ V 
của Đảng đẻ ra. 


á9 


Đọc sách - 


dđ«Về quá trình từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa» 


YUỔN sách * Về quá trình tử sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa » do Nhà xuất bản Sự thật xuất 
bản gồm một số bài phát biêu của 
đồng chí Tông bí thư Lê-Duần viết 
tử nam 19602 đến thời gian gần đây 
đẻ cập tới nhiều vấn đề quan trọng 
có tính lý luận và thực tiễn sảu sắc. 
Nghiên cứu tác phảm này, chúng ta 
sẽ.có được những hiểu biết cơ bản 
về đường lối của Đảng và những 
vấn đề có tính quy luật trong quá 
trinh chuyền biến tử sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuát lớn xã hội chủ nghĩa, 


* 


Đặc điềm lớn nhất của nước ta là 
từ một nền nòng nghiệp lạc hậu tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
lo dó cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta trước hết phải nhắm 
vao việc cải biến nền kinh tế từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hói chủ 
nghĩa. Đày là cuộc cách mạng toàn 
diện, triệt đề và sàu sác vị nó làm 
thay đòi toàn bộ tàm lý, tập quán và 
cũng cách làm ăn theo lối sản xuất 
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XUÂN - KIỀU 


nhỏ phân tán bằng cách làm ăn lớn 
trên cơ sở hiện đại, xã hội chủ nghĩa. 


Con đường đưa cá nước tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đã 
được Đăng ta đề ra từ Đại hội IV, 
và Đại hội V đã khẳng định tiếp tục 
thìrc hiện đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa do 
Đại hội IV vạch ra. Trong tác phầm 
này, đồng chỉ Lê- Duân phàn tích sảu 
sắc những văn đề eơ bản trong đường 
lôi chung và đường lối xày dựng nén 
kinh tế xã hội chủ nghĩa: nắm vừng 
chuyên chính vô sản, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dân 
lào động và tiến hành công nghiệp 
hóa xã họi chủ nghĩa. 

Đông chí I.ê-Duän nói: “Con đưởn 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
con đường nhanh nhất dẫn ta tới chủ 
nghĩa xã hội là nám vững chuyên 
chính vò sản, tiến hành đồng thời ba 


cuộc cách mạng..® (tr. 156) (®), 


(®) Những câu trong ngoặc kép có ghi rõ sổ 
trang deu trích từ tác phầm * Về quá trình từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã họi chủ nghĩa » 
của đö›g chí Lê-Duän do Nhà xuất bản Sự 
thật, HÍ+-nội, xuất bản. 


Chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu 
của thởi kỷ quá độ, đó là thời kỷ mà 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
đang điền ra gay gát trên khắp các 
lĩnh yực kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
_văn hóa.. 
nghĩa gã hội là thời kỷ chuyên chính 
vỏ san, là thời kỷ đấu tranh giai cấp 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản ® (tr, 125). Đồng chỉ Lê-Duân 
nhắc nhớ chúng: ta phải luôn luôn 
năm vững luận điềm cơ bản này của 
chủ nghĩa Mác —Lê-nïn. Chuyên chính 
vô san là cuộc đấu tranh giai cấp 
của giải cấp còng nhân và nhàn đản 
lao động đã làm chủ xã hội nhằm trấn 
áp sự phan kháng của bọn bóc lột 
và xóa bỏ các tàn dư do xã hội cũ 
đề lại, đồng thời xúyv dựng xã hội 
mới, xã hội chủ nghĩa. Trong điều 
kiện của chuyên chính vò san, cuộc 
đấu tranh giai cấp có nội dung 
cai tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới. Các chúc nàng của. .Nhà nước 
chuyên chính vò sản là vừa trăn áp 
bọn phản đóng, vừa tô chức, xây 
dựng xã hội mới, trong đó chức năng 
tö chức xảy dựng là chính. Trận địa 
chỉnh của công cuộc xây dụng xã hỏi 
mới là xây dựng nên kinh tế mới, 
nhằm tạo ra một năng suất lao động 
xã hội cao, báo đám cho chủ nghĩa 
xã hội chiến thăng chủ nghĩa tư bản, 

Đề cho cán bộ, đang viên thấy hết 
tầm quan trọng và tính chất phức 
tạp của cuệc đầu tranh giai cấp trong 
thời kỷ quá độ, đồng chí Lẻ-Duän 
nhân mạnh : S Nắm vững chuyên chính 
vỏ sieu, thực hiện ba cuộc cách mạng, 
trấn app phán cách mạng, chồng tự 
phát tư bản chủ nghĩa, chồng chuyên 
quyền bè phái tham ô, lợi dụng, 
chông lễ lối thủ còng vô tö chức, vỏ 
kỷ luật. chống cúc quan niệm phong 
kiến-đối với thanh niên, phụ nữ, v.v. 
Tất cả đều mang ý nghĩa đấu tranh 
giai cấp nhằm cúng cố chuyên chính 
vô sản, xây dựng chế độ làm chủ tập 
thể của quần chúng, xây dựng một 


c Thời kỷ quá độ lén chủ. 


“nghiệp cơ khí 


cơ cấu kính tế hiện đại, giải quvết 
thành công vấn đề gai thẳng al®, 
giành thắng lợi hoàn toàn cho chủ 
nghĩa xã hội » (tr. 128 — 127). 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thề 


đà một vấn đề lý luận rất lớn trong 


đường lõi của Đảng. Chế độ làm chủ 


Lập thể có cơ sở kinh tế của nó là nền: 


sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
giaài đoạn đầu của thời kỳ quá đọ, 
nèn kinh tế nước ta còn nghèo, lao 
động chủ yếu bằng thủ còng, năng 
suất lao động còn rất thấp. Tuy 
vậy, chúng ta không bó tay ngồi 
chờ đến khi nào có nền sản xuất lớn 
rồi mới xảy dựng chế dọ làm chủ tập 
thể. Chúng ta có thê xây dựng ý thức 
làm chủ xã hội, làm chủ nhà máy, 


- làm chủ ruộng dồng cho công nhàn, 


nòng dân và các tầng lớp lao động 
khác ngav từ khí chưa có nền sản 
xuất lỏn. Và quá trình xảy dựng chế 
độ làm chủ tập thê ở nước ta được 
tiến bành từng bước từ thấp đến cao 
phù hợp với trình độ phát triền của 
lực lượng sản xuất và sr hoàn thiện 
của quan hệ sản xuất. Đồng chí Lê- 
Duän nói: Trước mát, vì lực 
lượng sản xuất nước ta còn kém, của 
cải làm ra còn ít, cho nên chưa thực 
hiện dược nhiều phúc lợi công cộng; 
chế độ làm chủ tạp thê, vi thế, còn 
bị hạn chế ® (tr, 199—200). 


Trong điều kiện chưa có nền công 
hiện đại thì làm chú 
tập thể về kính tế trước hết là phải 
Chú trọng khai thác các- tiềm nàng 
vốn có như lao động, đái đại và lài 
nguyên thiên nhiên một cách có hiệu 
quá. Đóng chí le-Đuần đã căn dặn 
các ngành, các cấp «Phải nhận thức 
sâu sắc rang, thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của nhân đàn lao động có 
nghĩa là chăm lơ chủ đáo đời sống 
của họ, bảo đăm có đủ hàng tiêu 
dùng cho các tàng lớp dàn cư, cho 
xà họi và lừng gia đỉnh » (tr. 189). 

Như trên đã nói, eơ sở của chế độ 
làm chú tập thể là nền sàn xuất lớn 


hỗ: 


» 


_ 


xã hội chủ nghĩa. Vậy, muốn có nền 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì 
không có cách nào khác là phải thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Trong cuốn sách này đồng 
chi Lê-Duần đã dành nhiều trang nói 
về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa — 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đồng chí Lê-Duần đã phân tích 
một cách khoa học tiến trình thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Đồng chí nói: « Diềm cơ 
bản nhất của cuộc cách mạng công 
nghiệp là phát triền công nghiệp nặng, 
tức là công nghiệp chế tạo tư liệu 
sản xuất, mà trọng tâm, then chốt là 
chế tạo cơ khí » (tr. 16). Nói về mục 
đích phát triền công nghiệp nặng, 
đồng chí Lê-Duần nhấn mạnh: « Vai 
trò của công nghiệp nặng là tạo ra 
những phương tiện mở rộng sản xuất 
xã hội đó, cho nên việc phát triền 
công nghiệp nặng không nhằm mục 
đích nào khác, không nhằm giải 
quyết vấn đề gì khác hơn là bảo đảm 
nhu cầu đời sống xã hội ® (tr. 18). 


Thực chất của. công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là làm cách mạng kỹ 
thuật. Về bước đi của cuộc cách mạng 
kỹ thuật ở nước ta, đồng chí Lâ- 
Duần nói: «... Phải vừa có nhảy vọt 
tử thủ công lên cơ giới ngay, lại vừa 
có tuần tự tiến từ thủ công lên nửa 
cơ khí rồi sau đó mới lên cơ khi » 
(tr. 22). 

Nội dung của cuộc cách mạng kỹ 
thuật ở nước ta là chuyền toàn bộ 
nền sản xuất xã hội đựa trên lao 
động thủ công thành nền sản xuất cơ 
khí hóa, tức là trang bị kỹ thuật mới 
cho các ngành nông nghiệp và công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhằm 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp và 
hàng tiêu dùng phát triền. 


Việc trang bị kỹ thuật mới cho các 
ngành kinh tế quốc đàn và ưu tiên 


phát triền công nghiệp nặng đòi hỏi - 


phải có vốn. Do đó phải đặt mạnh 
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vấn đề tich lũy vốn và muốn tích lũy 
vốn thi phải dây mạnh sản xuất, tăng 
năng suất lao động — con đường cơ 
bản của tích lũy, đồng thời toàn dân 
phải triệt đề tiết kiệm, tiết kiệm trong 
sản xuất và cả trong tiêu dùng. 


Đề làm cho mọi người thấy rõ hơn 
thực trạng nền kinh tế nước ta và 
vai trò quan trọng của công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đồng chi Lê- 
Duần nhấn mạnh: «Gọi là một nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mà xét về 
lực lượng sản xuất, thực chất vẫn là 
sản xuất nhỏ, cơ bản vẫn là nông 
nghiệp. Đã có quan hệ sản xuất mới 
nhưng chưa thề nói đã có phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa với 


đầy đủ nội dung của nó. Có thề nói: 


chúng ta vừa có, vừa chưa có đầy 
đủ chủ nghĩa xã hội... Xéi cho cùng 
mấu chối uấn đề là do chỗ chúng ïa 
chưa tạo ra được cơ sở uậi chãit — kỹ 
thuậi của chủ nghĩa xä hội?. Và 
«kết luận chỉ có thề là: phải đầu 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, phải tHến nhanh lên sản xuấi 
lớn xã hội chủ nghĩa » (tr. 151). 


* 


Trong tác phầm « Về quá trình từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, đồng chí Lãá-Duần đã 
phân tích sâu sắc những vấn đề có 
tính quy luật của quá trình này ở 
nước ta. 

Đồng chí Lê-Duần nói: «Bất cứ 
xã hội nào tử cũ muốn trở thành mới 
đều phải trải qua cải tạo và xây dựng. 
Đối với nước ta, tiến từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. cải 
tạo phải gắn liền với xây dựng,... » 
(tr. 169). Đó là một vấn đề có tính 
quy luật. Trong giai đoạn đầu của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xÄ hội. 
phải đặc biệt coi trọng tiến hành cải 
lạo quan hệ sản xuất cũ, xác lập chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới 
hai hinh thức toàn đân và tập thề, xây 


+ 


dựng chế độ quản lý và phân phối xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời phải cải tạo 
và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
đầy mạnh sản xuất, tăng thêm của cải 
cho xã hội. Như vậy, mối quan hệ 
« nhân quả ® giữa cải tạo và xây dựng 
được thê hiện ở cả hai yếu tố hợp 
thành phương thức sản xuất mới xã 
hội chủ nghĩa, cải tạo và xây dựng 
quan hệ sản xuất gắn liền với 
cải tạo và xây dựng lực lượng sản 
xuất. Sở đi có sự tác động hữu 
cơ này là do chính quy luật về 
sự thích ứng giữa quan hệ sản xuất 
với lực lượng sản xuất quyết định. 
Đồng chí Lâ-Duần nói: “Không nên 
nghĩ rằng nói cải tạo là chỉ nhằm vào 
cải tạo quan hệ sản xuất, và khi nói 
xây dựng là chỉ nhằm vào xây dựng 
lực lượng sản xuất. Thật ra phương 
thức sản xuất cũ bao gồm cả quan hệ 
sản xuất và lực lượng sin xuất đẻu 
phải trải qua cải tạo và xây dựng ? 
và “ở đâu có xóa bổ thi ở đó phải 
có xây dựng » (tr, 169 — 170). Nếu cải 
tạo mà không xây dựng thì bản thân 
nó chẳng đem lại hiệu quả gì hơn, 
ngược lại có xây dựng, nâng lên và 
hoàn chỉnh thì việc cải tạo mới 
đem lại hiệu quả thiết thực. «eChậm 
trễ trong việc cải tạo quan hệ 
sản xuất và buông lơi việc củng cố 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới thì 
khỏng đầy mạnh được cách mạng kỳ 
thuật. Nhưng không tháy hết tính chất 
cấp bách của việc xây dựng lực lượng 
sản xuất mới dưa trên cơ sở kỹ thuật 
hiện đại thì cũng không củng cõ được 
quan hệ sản xuất mới » (tr. 129). Dó 
chính là nội dung cơ bản, là mối quan 
hệ tất yếu giữa cải tạo và xảy dựng 
trong quá trình từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp 
(ý là vấn đề có tính quy luật của quá 
trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. a Cơ cấu kinh tế 
hợp lý bao gồm hai ngành, sản xuât 
cơ bản: công nghiệp và nòng nghiệp, 


hai khu vực kinh tế: trung ương và 
địa phương *® (tr. 129). 


Như chúng ta đã biết, công nghiệp 
và nông nghiệp là hai ngành sản 
xuất vật chất cơ bản của nền kinh tế 
quốc dân. Sự kết hợp giữa hai ngành 
công nghiệp và nông nghiệp thành 
một cơ cấu kinh tế thống nhất là điều 
kiện cốt yếu đề hình thành cơ cấu 
kinh tế hợp lý trên phạm vi cả nước. 
Con đường duy nhất đề hình thành cơ 
cấu kinh tế ấy là “ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng một cách hợp lý 
trên cơ sở phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ ». Như vậy, trong sự 
phát triền công nghiệp thì phát triền 
công nghiệp nặng có tầm quan trọng 
đặc biệt đề đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuät lớn xã hội chủ nghĩa. Do đó phải 
#®tưu tiên phát triền công nghiệp nặng 
một cách hợp lý ®, có nghĩa là ngay 
từ đầu phải căn cứ vào điều kiện tài 


nguyên của đất nước, vào sự hợp tác 


quốc tế đề xây dựng những cơ sở 
công nghiệp nặng phục vụ một cách 
thiết thực cho nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. Tuy nhiên, trong khi 
hướng công nghiệp nặng phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, phải dồng 
thời đầy mạnh phát triền nòng nghiệp, 
coi nông nghiệp là mặt trần hàng đìầu, 
đưa nòng nghiệp từng bước tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Văn 
đề này đã được đồng chí I.ê-Duän 
chỉ rõ: «Không thấy vai trò quan 
trọng của công nghiệp nặng, không 
khăn trương xây dựng ngay công 
nghiệp nặng đề tác động vào nông: 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, thì nền 
kinh tế quốc dân sẽ òj đỉnh trệ. Nhưng 
không gấp rút đầy mạnh nông nghiệp 


và công nghiệp nhẹ vượt qua những: 


“cửa di» cần thiết, thì không bảo 
đảm được đời sống nhàn dân và tạo 
cơ sở cho công nghiệp nặng phát 
triển » (tr. 131). Đồng chí Lê-Duần kết 
luận: ®Vi thế ®ưu tiên phát triền 


cđòng nghiệp nặng một cách hợp lý 


trên cơ sở phát triển nòng nghiệp và 


- 


công nghiệp nhẹ », trở thành quy luật 
phát triền của cơ cấu kinh tế nuớc ta 
trong bước đi bạn dâu, thê hiện mối 
quan hệ “nhân quả ® trong một cơ 
càảu thống nhất giữa công nghiệp nặng. 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ » 
(Ir. 151). 


Nền kinh tế của ca nước được xảv 
đựng trên cơ sở một kế hoạch thống 
nhất, do đó, cơ cấu kinh tế cũng là 
eơ cấu thống nhàt ca nước, bao göm 
kinh tế trung ương và kính !ẽ dịa 
phương. Đöng chỉ Lê-Duïn đã chỉ rõ: 
® Tử sản xuất nhỏ tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là mọt quá trình 


phát triển tông hợp, kết hợp tuần tự 


với nhảy vọi, kết hợp những sự càn 
đối chung trong phạm vị cả nước với 
những sự cân đối riêng trong phạm 
vi tửng địa phương và từng ngành, 
kết hợp sự phát triển tập trung thống 
nhất tử trên xuống với sự phát triển 
ròng rãi từ đưới lén. Do đó, xảy dựng 
kinh tế trung ương đồng thời phát 
triền kinh tế địa phương cũng là sự 
phát triển có tính quy luật của cơ cấu 
kinh tế ở nước ta s (tr. 131 — 132). 


Xây dựng kính tế trung ương dòng 
thời phát triên kính tế địa phương là 
phù hợp với yêu cầu quản lý kính tế 
xã hội chủ nghĩa theo nguyên tác 
tập trung đân chủ, phù hợp với yêu 
cu phản công lao động mới, với yêu 
cau tích tự và tập trung nguồn vốn. 
Có xày dựng kinh tế (rung ương và 
phát triển kính tế địa phương, chúng 
ta mới chữ động trong việc khai thác 
tốt nhất mọi tiêm năng sản có của địa 
phương và tạo điều kiện cho trung 
trơng tập trung sức phát triển các 
ngành kinh tế Kỹ thuật quan trọng. 


_ mở mang ngành nghề, tạo thêm 


Lồng chí Lê-Duâần nói :« Vừa xây đụng 


"kính tế trung ương, vừa phát triền 


kinh tế địa phương là cách đi tốt 
nhất cho phép khai thác tốt mọi khả 
năng của đất nước đề tăng nhanh sắn 
xuất, dìy mạnh phân còng lao động, 
của 
cai s (tr, 10), 

Tôm lại, từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa tất yếu 
phải xảy dựng cơ cấu kinh tế. Về 
văn đề này, đồng chỉ Lê-Duần chỉ rõ: 
«... tám vững mỏi quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, giữa còng 
nghiệp nặng, nòng nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. giữa kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương lÀ nắm vững 
nội dung cơ bản của việc xây dựng 
một cơ cấu kinh tế mới phù hợp với 
phương hướng phát triền kinh tế lâu 
đài và đặc đ:iểm eụ thê của giai đoan 
ban đầu » (tr. 155). 

Ngoài những nội dung đã nêu trên, 
cuön sách còn đề cập tới những vấn 
đề như: xác lập chế độ quản lý và 
thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dân, giải quyết đúng đẳn mối 
quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, 
vấn đẻ phát triển lực lượng sản xutất 
và củng cố, hoàn thiện quan hệ sẵn 
xuat, Kết hợp kính tế với quốc 
phòng, v.v. Đây là những vấn đề cỏ 
tính quv luật mà Dại hội thứ V của. 
[Đang đã khẳng định. Do đó việc xuất 
bản tác phầm ®Vẽ quá trình từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xà hội chủ 
nghĩa » của đồng chí Lê-Duän đáp ứng 
kịp thời sự moag môi của động đìo 
bạn đọc nước ta, giúp cho bạn đọc 
có căn eứ lý luận đề hiệu biết sàn sắc 
hơn các văn Kiện Đại hội thứ V của 
[)ainp. 


TÔ CHÚC TỐT VIỆC TỒNG KẾT 
CUỘC CHIẾN TRANH VÊU NƯỚC 


Sư nghiệp chống Mỹ, cứư nước của 

nhản đân ta kết thúc thắng lợi 
về vang, đến nay đã hơn bảy năm. 
Bản anh hùng ca kỳ điệu đó của chiến 
tranh cách mạng Việt-nam văn vang 
đội khắp non sòng, tiếp tục cổ vũ 
mạnh mẽ các phong trào giải phóng 
dàn tộc trên thế giới. 

Đúng như Báo cáo chính trị của 
Bạn chấp hành trung ương Đăng ta 
tại Dại hội IV đã chỉ rõ, “Năm tháng 
sẽ trồi qua, nhưng tháng lợi của nhàn 
dân ta frong sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được 
ghi vào lịch sử dàn tộc ta như một 


trong những trang chói lọi nhất, một ¬ 


biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và trí tuệ con người, và đi vào lịch 
sử thế giới như một chiến công vĩ đại 
của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm 
quan trọng quốc tế to lớn và có tính 
thời đại sàu sắc P. 

Nhân đản và quân đội ta rất đôi 
tự hào vẽ thắng lợi oanh liệt của 21 
năm chiến đấu dầy gian khô, hy sinh, 
ngoan cường và bền bỉ của mình dưới 
sự lãnh đạo tài tỉnh của Đảng. Đồng 
thời cũng hiều được thành công nöi 
bật về chỉ đạo chiến lược chính xác. 


- 


CHÍ - KIÊN 


sắc bén và lính hoạt cũng là thành 
công của nghệ thuật tỏ chức chiến đấu 
của các cấp bộ Đảng và các cấp chỉ 
huy quân sự trên khấp các chiến) 
trường dánh Mỹ. 

Thực hiện khâu hiệu * Tất cả cho - 
tiền tuyến. Tất ca đè chiến -thắng », 
quân và dân ta đây lòng anh dũng và 
trí thòng minh đã làn lượt dánh bại 
các chiến lược khác nhau của Nhà 
trắng và Lầu năm góc, làm cho đế 
quốc %Íÿ — tên đế quốc đầu sỏ giàu 
có và hùng mạnh nhất—cuối cùng phải 
hứng lấy thất bại to lớn, nhục nhã 
chưa từng có. 

Bõ ràng, œ Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước là một kho kinh 
nghiệm rất phong phú và quý báu. 
Cần tô chức tốt việc tỏng kết kinh 
nghiệm chiến tranh de cúng cố quốc 
phòng, bảo vệ vững chúc chế độ xã 
hội chủ nghĩa trong giai doạn cách 
mạng mới ? (1). - 

Công việc tổng kết chiến tranh đang 
được tiến hành hiện này -có Ý nghĩa 
quan trọng về nhiều mặt. Toỏng kết 


(1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV của Đăng. Nib Sự thật, Hà. 
nội, 1977, tr. L4. 


chẳng những đề rút ra các bài học 
kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo 
chiến tranh chống Mỹ nhằm phát triền 
và hoàn chỉnh lý luận và khoa học 
quàn sự Việt-nam, mà còn thiết thực 
giúp cho việc nghiên cứu, vàn dụng 
các kinh nghiệm đó trong điều kiện, 
hoàn sành hiện tại, đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hỏi chủ nghĩa. 

Nội dung tông kết phải phản ánh 
chân thực thực tiễn phong phủ của 
cuộc chiến tranh nhân đân ở các địa 
phương qua từng giai đoạn một cách 
toàn diện và có hệ thống, bao gòöm 
các mặt đấu tranh vũ trang, chính trị. 
kinh tế, văn hóa, xñ hội và cả vấn đề 
xày dựng Đăng. 

Kết quả của việc tông kết chiến 
tranh ở cáe‹dịa phương có tác dụng 
rất lớn. Ngoài việc góp phản vào còng 
tác tông kết và biên soạn lịch sử chiến 
tranh chung của ca nước, các địa 
phương có thêm điều kiện thuận lợi 
đề biên soạn hoàn chỉnh lịch sử của 
đẳng bộ mình. Đồng thời cũng qua 
tổng kết, phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
truyền thống yêu nước và niềm tự hào 
đàn tộc của nhân đản địa phương; 
cung eấp thêm đẻ tài phong phú, thúc 
đầy các bộ môn văn hóa nghệ thuật 
hoạt động nhằm động viên tư tưởng, 
tình cắm của nhàn dân dề hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ kính tế, chính trị, 
quìn sự trong gtai đoạn mới. Đạc biệt 
dối với nội bộ, tông kết chiến tranh 
cũng là dịp đề đánh giá, phân tích 
sâu sắc các mặt lãnh đạo, chỉ đạo đã 
qua, tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
của toàn đảng bộ, phát huy ưu điềm, 
khác phục khuyết điềm, nhược điềm 
và các mặt tiêu cực còn tồn tại, ra 
sức vươn lên xây dựng địa phương 
ngày cảng vững mạnh. 


* 
Từ đâu năm 1980, chúng ta đã tiến 


nành Hội nghị tổng kết chiến tranh 
chống Mỹ trên chiến trường B2 (2). 
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Theo chỉ thị của Quân ủy trung ương 
và Độ quốc phòng, các tỉnh và thành 
phố thuộc B2 trước đây đã và đang 
phấn đấu đề hoàn thành tông kết kinh. 
nghiệm chỉ đạo chiến tranh nhản đản 
địa phương trong kháng chiến chống 
Mỹ (từ năm 1951 đến qăm 1975), viết 
lịch sử xây dựng lực lượng vù trang 
và đấu tranh vũ trang của địa phương 
mình, góp phần cùng với Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng viết lịch sử đẳng bở 
tỉnh, thành phố ; huyện viết lịch sử và 
truyền thống đấu tranh của huyện: 
xã viết lịch sử và truyền thống đấu 
tranh của xã. Xiột số tính trọng điểm 
ở quản khu 7 và quân khu 9 hiện nay 
đã được Ban tông kết chiến tranh H2 
giúp tô chức tông kết trước đề rút 
kinh nghiệm phố biến cho các nơi 
khác. : 

"Bếẽn-tre là tỉnh đầu tiên được chọn 
làm thử, qua gản hài năm khần trương 
tiền hành chuần bị về mọi mặt, đã 
hoàn thành tốt công việc tông kết chiến 
tranh chống ÄXÍỹ trong tháng bảy năm 
nav. Qua nhiêu bước chuän bị cơ 
bàn, dữ quán triệt chủ Trương, mục 
đích và yêu cầu, nội dung tông kết, 
bồi dưỡng phương pháp cho cán bộ. 
đến tö chức sưu tìm và khai thác 
tư liệu, dự thảo dễ cương bảo cáo 
tông kết v.v., tỉnh Hến-tre đã xây 
dựng được một hệ thống công trỉnh 
chính gồm nhiều bản báo cáo có 
giá trị cá về thực tiễn và lý luận. 

Trong số 13 bản báo cáo, bên cạnh 
báo cáo tông kết chung toàn điện 
với sự phân tích, đánh giá sâu sắc, 
rút ra những bài học kinh nghiệm 
chủ yếu, có bốn bản báo cáo tổng 
kết chuyên đề về đấu tranh vũ trang, 
đấu tranh chính trị, công tác địch 
vận và về công tác xày dựng Đảng: 
và tám bản báo cáo của các địa 
phương trong tỉnh. Đó là các bàn tham 
luận phong phú và sinb động của 


(2› Chiến trường B2 ba+› gồm các chiếm 
trường đánh Mỹ từ các tỉnh Thưận-bải, Láo- 
đồng vào đến các tỉnồ Nam-bộ c6. 


các huyện Mỏ-cày, Giồng-trôm, Thạnh- 
phú, Ba-tri, Lách, Châu-thành, Binh- 
đại và thị xã Bến-tre về phong trào 
đồng khởi năm 1960, xây dựng căn 
cứ và tiến hành chiến tranh du kích, 
về bám trụ tiến hành chiến tranh 
nhân dân trên địa bàn huyện, về kết 
hợp ba mũi giáp công đánh bại 
cuộc hành quân càn quét của quân 
đội Mỹ trong mùa khô thứ hai 1966— 
1967, về đánh *bỉnh định», về phát 
động quần chúng nồi dậy trong đợi 
Tết Mậu Thân (1968), vẻ chiến tranh 
ahân dân trên một địa bàn đầu cầu 
hành lang của tỉnh, về xây dựng và 
hoạt động của tự vệ mật kết hợp 
với đấu tranh chính trị... Ngoài ra, 
còn có một hệ thống bản đồ gồm 
13 bản trình bày rõ diễn biến và 
hình thái chiến trường Bến-tre qua 
từng thời gian chiến đấu giữa ta 
xà địch; một hệ thống phụ lục gồm 
18 biều đö và số liệu thống kê: cụ 
thề về thành tích kháng chiến các 
mặt của ta và hoạt động đánh phá 
của địch. 

Toàn bộ công trình tông kết nói 
trên làm nòi bật cuộc chiến tranh 
cách mạng với khí thế liên tục tiến 
công của một địa phương từng rạng 
rỡ. truyền thống « Anh đũng đồng 
khởi, thắng Mỹ diệt ngụy ». 

Có thê nói rằng trong điều kiện, 
hoàn cảnh bận rộn, có nhiêu khó 
khăn, làm tốt được việc tông kết 


như vặv, là một cố gảng lớn của. 


tỉnh Bến-tre, góp phần rất tích cực 
vào còng tác tông kết chiến tranh 
chung của cả nước. Đó cũng là cơ 
ở nghiên cứu quan trọng đề làm 
sáng tỏ thêm một số vấn đề về phương 
pháp cách mạng, về khoa học quản 
sự cácñh mạng, về nghệ thuật khởi 
nghĩa vũ trang và tiến hành chiến 
tranh nhân dân địa phương. 


Việc tông kết chiến tranh đã được 
tiến hành rất công phu và hoàn 
thành sớm với nội dung toàn điện, 
đạt chất lượng tốt — điều đó nói lên 


quyết tâm 'cao của Ban chấp hành 
tỉnh đảng bộ Bến-tre. Đồng chí bí 
thư tỉnh ủy cùng ban thường vụ tỉnh 
ủy đã dành nhiều thời gian nghiên 
cứu chủ trương của Trung ương, xác 
định quyết. tâm tiến hành tồng kết, 
trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị 
chu đáo về mọi mặt và quan tàm 
đến việc bảo đảm điều kiện cho 
việc tông kết được hoàn thành thắng 
lợi. Các ban, ngành của tỉnh như Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban tồng 
kết quân sự, Ban tuyên huấn... đã 
phát huy vai trò tích cực, chủ động 
trong việc nghiên cứu, biên soạn, 


"giúp cấp ủy chỉ đạo tốt công tác 


tổng kết. Tỉnh ủy HBếẽn-tre cũng rất 
chú ý đến một nhàn tố rất quan 
trọng không thể thiếu được của việc 
tông kết chiến tranh, đó là ra sức 
tranh thủ sự đóng góp ý kiến rộng 
rãi của tập thể, của đông đảo cân bộ 
các cấp từ tỉnh đến cơ sở, của các. 
đồng chỉ trước đây đã từng trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng 
chiến yêu nước ở địa phương, của 
tất cá các cơ quan, đoàn thê 
trong tỉnh, 


* 


Kinh nghiệm tổ chức tông kết 
chiến tranh của tỉnh Bến-tre cho 
thấy rõ thêm mấy văn đề cần được 
chú ý sau đây: 

— Trước hết, cần xác dịnh đúng 
và rõ chủ trương, mục đích, yêu 
cầu tỏng kết đề cấp ủy địa phương 
tiến hành một cách khần trương. 
Không nên coi việc tông kết chiến 
tranh là việc lúc nào làm cũng được, 
có thẻ gác lại năm này sang năm 
khác và coi chiến tanh là việc 
«đã qua», có tông kết muộn cũng 
chẳng ảnh hưởng gì đến việc thực 
hiện những nhiệm vụ chủ yếu về 
kinh tế — xã hội hiện nay 

Cần nhận rõ tông kết chiến tranh 
chính là một địp đề ôn lại và phát 
huy truyền thống đánh giặc. giữ 
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nước và phầm chất sáng ngời Ấ trung 
với nước, hiếu với dân ? của chiến sĩ 
và đỏng bào ta, khơi dày niềm tín 
mạnh mẽ của nhân dàn đối với sự 
lãnh đạo vững vàng của Đảng ta, 
động viên quân và dàn địa phương 
vượt qua những gay go, thử thách 
trên chặng đường trước mắt, hăng 
hải cống hiến sức mình vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Kết 
hợp chặt chẽ với các mặt công tác 
khác như xây dựng lịch sử, bảo tồn 
bảo tàng, văn hóa thông tỉn, v.v., 
công tác tòng kết chiến tranh góp 
phần quan trọng nêu cao những giá 
trị tỉnh thần cao đẹp, nguön sức 


mạnh to lớn của nhàn dân địa phương. - 


Hơn nữa, như báo cảo tông kết của 
tỉnh Dến-tre đã nhấn mạnh, công việc 
nàv cần được tiến hành sớm cũng là 
#®đề làm tròn nghĩa vụ đối với người 
đã ngã xuông, đối với con châu mai 
sau, mà cũng là mệnh lệnh của lịch 
sử, của nhàn đàn... ®. 

— Tông kết chiến tranh là một 
công việc mang tỉnh chất khoa học 
thật sự, Nó đòi hỏi phải phẳn ảnh thực 
tiên chiến tranh ở địa phương một 
cách chính xác và đảy đủ, và từ thực 
tiễn sinh động trong cuộc kháng 
chiến chống Àlỹ, cần có sự phần tích 
đúng đắn đề có thề rút ra được những 
bài học kinh nghiệm quý báu, có giá 
trị về lý luận. -. 

Muốn `nắm được thực tiễn phong 
phú, phải dựa chắc vào các nguồn tư 
liệu, văn kiện lưu trữ của ta và cả 

của địch ở địa phương cũng như ở 
_ Trung ương, và đành nhiều công sức 
đề sưu tìm, tập hợp và khai thác. 
Tuy nhiên, các nguồn tứ liệu đó 
thường không được đày đủ như 
mong muốn, do bị thất lạc, mất mát 
hay bị húy, hoại trong điều kiện 
chiến tranh ác liệt vừa qua. Vì vậy, 
nhất thiết phải bám cho được nguồn 
từ liệu sống rất lớn và rất quan trọng, 
Có giá trị xác thực cao. Trong tỉnh 
hình hiện nay, dù khó khăn, vất và 


đến đâu cũng không thề không tô chức 
liên hệ, tìm hiều, khai thác kịp thời tư 
liệu ở đông đảo cán bộ, chiến sĩ và 
đồng bào đã từng sống và trực tiếp 
chiến đấu trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước ở địa phương. 
Đã đến lúc không thề trì hoãn được 
nữa, vi sẽ thiệt thòi, mất mát lớn 
nếu các đồng chí cao tuồi hoặc bị bệnh 
tật lần lượt qua đời trước khi được 
cống hiến vốn sống kháng chiến rất 
phong phú và quý báu của mỉnh cho 
công việc tông kết. Việc này, vừa 
qua Bến-tre đã làm tương đối tốt. 
Nhờ vậy mà thực tiễn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
Bến-tre đã được tái hiện một cách 
khả cụ thê, chính xác, đầy đủ trong 
các bản tông kết. Qua việc thực hiện 
ba cấp (tỉnh, huyện, xã) kết hợp cùng 
làm, hầu như tất cả con em của quê 
hương đồng khởi đều thấy vinh dự, 
tự hào được góp phần vào việc tông 
kết chung của địa phương. 

— Công tác tông kết chiến tranh có 
nhiêu khó khăn, phức tạp. Cán bộ 
nghiên cứu tông kết chỉ có thề hoàn 
thành được nhiệm vụ nếu tự xác 
định cho mình một quyết tâm cao, 
một ý thức trách nhiệm đầy đủ cộng 
với tỉnh thần say mê, hứng thủ đối 
VỚI CÔng việc. 

Ngoài việc phải bám sát đường lối 
chính trị, đường lối quân sự và các 
chủ trương, chính sách kháng chiến: 
của Đảng nói chung và của địa 


phương qua từng thời kỳ, cán bộ 


nghiên cứu tông kết cần có một vốn 
tri thức phong phú về thực tiễn chiến 


"tranh trước đây ở địa phương. Hơn 


nữa, một điều quan trọng đối với cán 
bỏ nghiên cứu tông kết là phải nắm 
vững quan điềm thực tiễn, quan điềm 
lịch sử đề phân tích đúng đắn các 
thẳng lợi cũng như thất bại, tìm được 
nguỏn gốc đúng sai, đánh giá mặt 
tốt và chưa tốt của sự lãnh đạo, chỉ 
đạo chiến tranh. Tính khoa học của 
việc tông kết càng đòi hỏi phải hết 
sức: trung thực đối với mọi sự kiện 


lịch sư, không được hạ thấp và 
cũng không thôi phồng, làm méo mó 
sự thật ; phái dám mạnh dạn nhìn 
thắng vào các thiếu sót, sai lầm đề 
phê phán đúng mức. 

— Một trong các mục địch tông kết 
chiến tranh là tử những bài học kinh 
nghiệm rút ra được trong chiến tranh 
yêu nước trước đây mà có sự suv 
nghĩ, vận dụng vào trong điều kiện, 
hoàn cảnh mới. lHiện nay, vấn đề 
này không chỉ nhằm phục vụ tốt cho 
công cuộc xây dựng lực lượng vũ 
trang, cũng cõ quốc phòng. bảo vệ Tô 
quốc xã họi chủ nghĩa, mà còn đáp 
ứng các yêu cầu chính trị, kinh tế... 
trong chặng đường trước mát đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Tất nhiên việc vận dụng không đơn 
gian và cũng không thể làm một cách 
gò ép, gượng gạo. Song kết qua tông 
kết chiến tranh của tỉnh Bến-tre với 
những bài học kinh nghiệm lớn rất 
quý của nó, cũng đã nêu bật một số 
văn để làm cho căn bộ, đẳng viên 
thưm thia., 

Đỏ là trong kháng chiến chống ÀAlÿ, 
cứu nước, đàng bộ Bến-tre đã ra sức 
tự xâyv đựng thành một đẳng bộ kiên 
cường bám trụ, không sợ hy sinh 
gian khỏ, đoàn kết nhất trí, dùng 
cam chiến đấu, luôn luôn tiến còng 
địch. phát huy ý thức tự lực tự cường, 
quyết tàm lãnh đạo nhàn đàn phản 
đâu hoàn thành mọi nhiệm vụ. 


Tin và dựa vào quan chúng, luôn 
luôn giữ chặt mối quan hệ mặt thiết 
giữa Đăng với quan chúng, kiên quyết 
phát động và tỏ chức quản chúng 
thanh lực lượng cách mang hùng hậu, 
đó là nhân tố quan trọng bảo đảm 
thắng lợi của Đển-tre trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua lòng 
kết chiến tranh của tỉnh nhà, các 
đồng chí cán bộ, đăng viên Đến-tre 
thấy rõ: Ngày nay trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trước 
những khó khăn phức tạp trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 


việc giáo dục, giác ngộs củng cố và 
xây dựng lòng tin tưởng của quần 
chúng đối với Đảng, đối với đường 
lối cách mạng trong giai đoạn mới là 
rất cần thiết. Có củng cố được lòng 
tin tưởng vào Đảng, vào tiền đồ của 
cách mạng, thì mới huy động được 
đông đảo quần chúng tham gia các 
mặt hoạt động của cách mạng, mới 
đóng góp sức người sức của đề khác 
phục dần từng bước những khó khăn, 
mới thực hiện tốt ba cuộc cách mạng. 

Muốn vậy Đẳng ta cần phái thật sự 
hòa mình trong quần chúng, củng cố 
chặt chẽ hơn nữa mối liên hệ của Đảng 
với quần chúng, biến các cơ sở Dẳng 
thật sự là sợi dây liên hệ, là gạch 


“nối liền giữa Dàng với quần chúng, 


kiên quyết và nhanh chóng khắc 
phục biều hiện quan liêu, mệnh lệnh, 
xa rời quản chúng... : 

Rõ ràng, ngày nay nếu cán bộ, 
đăng viên ở Đến-tre giữ vững truyền 
thống tốt đẹp của địa phương, thật sự 
làm hạt nhàn trong phong trào quin 
chúng, phát huy vai trỏ tiên phong 
gương mẫu của mỉnh, động viên quần 
chúng quyết tâm thực hiện các nhiệm 
vụ của Đăng đề ra, thì đang bộ và 
nhàn đàn Bến:tre còn giành được 
nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội và 
sản sàng bảo vệ Tô quốc, 


Sb 


Tiếp theo Bển-tre, các tỉnh khác ở 
miền Nam như Long-an, Tiền-giang, 
An-giang...địng tích cực chuần bị hoàn 
thành việc tông kết cuộc kháng chiến 
chöng MỸ, cứu nước ở địa phương 
vào những tháng cuối năm này. 

Những kinh nghiệm của 2Í nấm 
kháng chiến cứu nước trên khắp các 
chiến trưởng đánh Alÿ ở miễn Nam 
trước đây nhất định sẽ góp phản 
quan trọng làm giàu thêm kho tàng 
kinh nghiệm cực kỷ phong phú và quý 
báu của chiến tranh cách mạng oanh 
liệt của đàn tộc Việt<nam anh hùng. 


— 
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SUY NGHĨ VỀ MẤY VẤN ĐỀ VĂN HỌC 
TẠI CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ MIỀN NAM 


GAU bảy năm giải phóng, đời sống 
văn học tại các tỉnh và (hành 
phỏ miền Nam nước ta đã có những 
biến chuyên tích cực, căn bản. Trên 
ba trăm bón mươi nghìn đầu sách với 
hàng trăm triệu bàn °và ngói một 
nghin loại báo chí, trong đó phần lớn 
là báo «văn iiphè », phục vụ cho chế 
độ XÍỹ — ngụy trong hài mươi nătn đã 
bị nhàn dân cách mạng loại ra khỏi 
kho tàng của cải tỉnh thìn của mình. 
Thay vào đó là những tác phầm văn 
học viết theo phương pháp biện thực 
xã hội chú nghĩa của Việt-naim và của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 

Có thể nói, văn học tiến bộ, yêu 
nước, cách mạng và xã họi chủ nghĩa 
đã trở thành một nhụ cầu tính thần 
không thể thiếu của nhân đàn các 
vùng mới được giải phóng ở miền 
Nam nước ta, : 

Ở đây, trong hàng nghin thư viện. 
hiệu sách, sạp báo, ngay từ những 
thúng, năm mới giải phóng. cùng với 
các tác phẩm văn học hiện đại trong 
và ngoài nước, đã có mặt hàng loạt 
Vác phầm là tỉnh hoa của văn học đân 
tộc và nhân loại tiền bộ tử bao đời 
nay, Các tác phầm này xuất hiện cùng 


với sự giới thiệu, phần tích, đánh - 


60 


TRÂN -TRỌNG-ĐĂNG-ĐÀN 


giá theo tỉnh thần khách quan, khoa 
học và trên lập trường, quan điềm 
đúng đẳn. - 


Trong bảy năm qua, chỉ tính trên 
mười loại báo chí lưu hành tương đốt 
rộng rãi ở thành phố Hồ-Chi-Minh đã. 
có hơn bảy nghìn bài thơ, hơn bốn 
trăm truyện ngắn và ba trăm bút ký. 
Chỉ tính trên khoảng một trăm số báo 
và tạp chí do các cơ quan văn hóa, 
văn nghệ ở các tỉnh: liậu-giang, Cửu- 
long, Tây-ninh, Đồng-nai, Long-an, 
An-giang, Mlinh-hai, Riên-giang, Bến- 
tr, Đồông-tháp¿ Tiền-giang, Phứ- 
khánh, Đáe-lic xuất bản từ năm †975% 
đến năm 19S1, chúng ta đã có trên. 
900 bài thơ, hơn 300 truyện ngắn và 
ký. Và theo ước tính, số báo chí đó: 
ehí chiếm khoảng một phản mưởi 
toàn bộ báo chỉ văn nghệ do các tính. 
ở miên Nam xuất bàn. Riềng chín 


_ tỉnh ở đồng bảng sông Củu-long, đã 


in thành sách hơn 60 tập truyện ngắn, 
ký, tiều thuyết và thơ. Phần lớn 
những tác phầm đăng trên báo chí và 
¡mm trong các tập sách này là những 
tác phầm mới. có nội dung lành mạnh 
nà hầu hết tác gìà là những cây bút 
đang sống và hoạt động ngay tại địa 
phương. 


Trong thời gian qua, tại các tỉnh 
và thành phố miền Nam đã có hàng 
trăm kịch bản văn bọc viết cho sân 
khẩu và điện ảnh. Bên cạnh đó, còn 
có khá nhiều tác phầm văn thơ yêu 
nước, cách mạng và xã hội chủ nghĩa 
đä được chuyền thành phim, thành 
kịch, thành những câu chuyện truyền 
thanh, truyền hình; thành lời ca, 
tiếng hát quen thuộc, mến thản của 
quần chúng nhân dân không những ở- 
các tỉnh và thành phố miền Nam mà 
ở cả nước. 

Văn học dân gian. văn học cô đại, 
cận đại trong nước và trên thế giới 
được hiều theo tỉnh thần kế thừa có 
chọn lọc, có phê phán và có sáng 
tạo, đã cùng với văn học hiện đại của 
chúng ta được giới thiệu rộng rãi trên 
sách báo, trong các buồi giảng văn 
của các trường học tử cấp phô thông 
cơ sở cho đến đại học, ở các điển đàn 
văn chương của các câu lạc bộ nhà 
vấn hóa, các cuộc thảo luận, tọa đàm 
văn học khắp các tỉnh, thành miền 
Nam và đã đi sâu đảần vào công nhàn, 
nông đân, bộ đội. trí thức và các tảng 
lớp nhân dàn khác... Đó là những 
thành tích rất có ý nghĩa mà những 
ngưởi hoạt động văn học, trước hết là 
những người làm văn học và còng 
chúng văn học ở các tỉnh và thành 
phố miễn Nam đã đạt được trong diều 
kiện hết sức khó khăn phức tạp Ở 
giai đoạn lịch sử đặc biệt vừa qua. 
Đúng như Báo cáo chính trị của Dan 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại 
hội đại biêu toàn quốc thứ Y đã nèu, 
việc thực hiện những Nghị quyết của 
Đại hội thứ [VY của Đăng về mặt văn 
hóa, nghệ thuật đã «thu được một số 
kết qua khá tót Ð, “ Văn hóa thực dàn 
mới ở miền Nam bị xóa bỏ về cơ bản, 
văn hóa cách mạng trong kháng chiến 
càng phát triền mạnh mẽ sau ngày 
giai phóng, Phong trào văn hóa, văn 
nghệ quần chúng (...) tiếp tục được mở 
rong C,.), Prong sáng tác vàn hóa, 
nghệ tuuật mấy năm qua, đã vuật 
hiện một số Tác phảm có giá trị, phải 
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huy tác dụng rÕỡ rệt về mặt xây dựng 
tư tưởng, tỉnh cảm mới (...). Rõ ràng. 
sự nghiệp xày dựng và cải tạo nẻn 
văn hóa theo phương hướng xã hội 
chử nghĩa đã tiến một bước ». (®) 


Hên cạnh những thành tựu đáng 
phấn khởi ấy, cũng có thè thấy rõ 
được những gì mà còng tác văn hóa, 
văn nghệ chưa làm được và cần phải 
phấn đấu đề vươn tới. Đó là tỉnh: 
trạng « chất lượng của nhiều hoạt 
động văn hóa, văn nghệ chưa cao, 
nội dung xÑ hội chủ nghĩa chưa sầu 
sic, chưa có sức hấp đẫn mạnh, chưa 
gày được những ấn tượng sảu tắc, 
hướng con người vào những suy nghĩ 
và hành động đúng dàng. Đó là sự: 
nảy sinh «những hiện tượng lệch lạc, 
những khuynh hướng không lành 
manh »; đó là sự buông lỏng ở một số 
nơi trong cuộc đấu tranh trên mật 
trận văn hóa «khiến cho những tàn 
dư văn hóa thực dân mới, những hủ 
tục mẻ tín đị đoan có chiều hướng 
trôi dậy ở nhiều nơi và ảnh hưởng 
cả đến một số không ÍL thanh niên. 
nam) nữ 2... 
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A[ột trong những như cầu cấp thiết 
nhất trong' đời sống văn học của 
chúng ta những năm sắp tới là ldrn 
sao có được nhiều lác phảáin: lớn 0â: 
hau. Hiện thực cuộc sống trên đãi 
nước ta nói chung cũng như trên cc- 
tỉnh và thành phố miền Nam nói riêng, 
từ lịch sử xa xưa, đặc biệt từ lịch sử 
cuc kháng chiến chống Àfÿ, cứu nước: 
vứa qua, là đối tượng mò ta hết sức 
phong phú, hết sức vĩ đại của văn học, 
nghệ thuật. Trước mắt chúng ta, cuộc 
sòng mới đang chuyên động rầm rò, 
vỏ củng tỉnh tế. Văn học, nghệ thuật 
lại là những ngành có nhiều khả nắng, 
nhất trong việc nắm bắt những nót 


(*) Những doạn trong ncoặc kép không cẻ 
chú thích là trích từ Bzo cáo chính trị của Bar- 
cháp hành trung ương tại Đại hội V coa Đăng. 


Đề. 


bản chất nhất và thề hiện một cách 
sàu sắc, đầy đủ những nét bản chất 
ay của hiện thực. 


Tuy nhiên, đề có tác phầm thật 
hay, có tầm vóc to lớn. xứng đáng 
với dàn tộc, với thời đại, nhằm đáp 
ứng những đòi hỏi chính đáng của 
công chúng, đồng thời cũng đáp ứng 
những yêu cầu mà Đại hội V của Đảng 
đã đề ra đối với văn nghệ sĩ, những 
người viết văn cần suy nghĩ đề đi 
sàu, giải quyết những vấn đề thuộc 
phạm vi nghề nghiệp, những vấn đề 
đang đặt ra hết sức cụ thê khi căm 
bút trước trang giấy trắng. Chẳng 
hạn: làm thế nào đề tạo nên mối 
tương quan hợp lý giữa diễn hình xã 
hội với điện hình văn học, giữa nhân 
vật chính diện với nhân vật phản 
điện, giữa sư thật ngoài đời với hư 
cenu nghệ thuật, giữa sự thật có thạt 
và sự thật có tầm khái quát 2... Mô tả, 
thẻ hiện cuộc chiến tranh cách mạng 
trong lúc chiến tranh đã kết thúc 
khác với việc thê hiện, mô tả chiến 
tranh lúc chiến tranh đang tiếp diễn 
như thế nào ? Đưa khoa học, kỹ thuật 
vào văn học như thế nào cho đúng 
Khi viết về đề tài công nghiệp, về đề 
tài nòng nghiệp, về trí thức ? Sử 
dụng như thế nào vốn sống cũ ? Tiếp 
thu như thế nào thực tế mới? Nhin 
hiện thực ngày này và nhận định lại 
hiện thực trước đây như thế nào cho 
đúng, cho biện chứng? Mô hình lý 
tưởng và mô hình hiện thực của con 
- Người mới Việt-nam nói chung và con 
người mới của các tỉnh và thành phố 
miền Nam trong giai doạn hiện nay 
là như thế nào? Bí đến đâu là vừa, 
hài đến đâu thì quá 2 Làm thế nào đề 
có thể ca ngợi hết lời những thành 
tựu, những chiến công mà đừng sa 
vào “tô hồng *, phê phán thẳng tay 
mặt tiêu cực của xã hội hiện nay mà 
không dân tới SXbỏòi đen» hiện 
thực“? v.v. 


[Đó là một số trong hàng loạt văn 
để cụ thể đang đặt ra đói với người 
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cảm bút của chúng ta nói chung và 
của những người viết văn tại các tỉnh 
và thành phố miền Nam nói riêng. 
Văn học nghệ thuật của chúng ta phải 


_ có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 


chất đàn tệc, phải mang tính Đăng 
và tỉnh nhân đàn, phải kết hợp hài 
hòa giữa tính tư tướng và tính nghệ 
thuật, v.v. Nhưng, muốn đáp ứng 
những yêu cầu tông quát đó, mỗi văn 
nghệ sĩ trong thực tế phải giải quyết 
cho được những vấn đề cụ thê trên. 
Thời gian qua, văn học ở các tỉnh và 
thành phố miền Nam hị rơi vào tỉnh 
trạng khỏng theo kịp hiện thực cuộc 
sóng, kết quả sáng tác không tương 
xứng với khả năng, với lực lượng,... 
Sở dĩ có tỉnh trạng ấy một phần chính 
là vị chúng ta chưa giải quyết được 
những vấn đề cụ thê nói trên. 


Mọt trong những vêu cầu hết sức 
cấp thiết nhằm tạo ra những tác phầm 
thật lớn, thật hay trong văn học ở 
các tính và thành phố miền Naim 
những năm sắp đến là tiếp tục kiện 
toàn đề di vào hoạt động thật có hiệu 
qua và thật dồng bộ các cơ quan, các 
tỏ chức, mà trước hết là các hội văn 
nghệ ở các tỉnh và các hội chuyên 
ngành ở thành phố Hồ-Chi-Minh. Sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. điều hành 
tỐt của các tô chức, các cơ quan này 
sẽ to nên sự càn đổi trong tỷ lệ tác 
phảm cần có của các loại đề tài: 
chiến đầu và sản xuất, trẻ em và 
người lớn, lịch sử dàn tộc, lịch sử 
cách mạng và đề tài hiện đại; sẽ tạo 
ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
những người hoạt động văn học 
chuyên nghiệp với những người làm 
văn học không chuyên ; giữa các nhà 
văn ở cắảc tỉnh và thành phố miền 
Nam với các nhà văn ởtrung ương ; 
giữa các nhà văn ở thành phố liö- 
Chi-Minh với các nhà văn ở các địa 
phương khác ; giữa sáng tác văn học 
với phát thanh, truyền hình, giữa 
van học với sản Khấu, với điện ảnh 
với ca nhạc; giữa sáng tác với nghiên 


cứu. lý luận, phê bình, giảng đạy văn 
học, v.v. và đặc biệt là giữa sáng tác 
với xuất bản, báo chí, 
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Văn hóa, văn nghệ của ta là đề phục 
vụ nhân dàn. Văn học của chúng ta là 
nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc. Dó 
là quan điềm trước sau như một, là 
chủ trương nhất quán của Đảng ta. 


Tử năm 1943, Đề cương uề ăn hóa. 


Việt- nam của Đảng đã đề ra ba nguyên 
tắc vận động văn hóa là : dân tộc hóa, 
khoa học hóa và đại chúng hóa. Năm 
1957, Thư của Ban chấp hành trung 
ương Đảng gửi Đại hội văn nghệ toàn 
quốc thứ hai nêu rõ: * Xuất phát từ 
quan điềm quần chúng nhân dân lao 
động là người sáng tạo ra lịch sử, 
chúng ta chủ trương văn nghệ phải 
phục vụ nhân dàn» (1). lồ Chú tịch 


cũng đã nhắc nhở vin nghệ sĩ phải. 


lấy đại đa số nhân dàn làm đối tượng 
phục vụ. Người khẳng định : « Chúng 
ta phải nói là phục vụ còng nông bình, 
tức là phục vụ đại đa số nhàn dàn ) (2). 


Tại Đại hội thứ V của Đăng, quan 
điềm văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân 
dân càng được phát triên sàu sác và 
cụ thê. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trưng ương Đăng nhãn mạnh: 
«Một nhiệm vụ của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa là dưa văn hóa 
thâm nhập vào cuộc sống hằng ngày 
của nhàn dân. Đặc biệt chú trọng xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo 
đảm mỗi nhà máy, công trường, nông 
trưởng, lâm trưởng, mỗi đơn vị lực 


lượng vũ trang, công an nhân dân, - 


mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, 
cửa hàng, mỗi xã, hợp tác xã, phường, 
ấp, đều có đời sóng văn hóa. Tô chức 
tốt hơn nữa đời sống văn hóa ở thành 
phố, thị xã, làm cho thành thị xứng 
đáng giữ vai trỏ tiêu biều cho nền 
văn hóa mới ». 


Đề thề hiện quan điềm trước sau 
như một của Đảng về trách nhiệm 


phục vụ nhân đân của văn hóa. văn 
nghệ, đề quán triệt tỉnh thần những 
nghị quyết Đại hội thứ V của Dảng 
vào cuộc sống của nhân dân các tỉnh 
và thành phố miền Nam, một trong 
những điều cần đặc biệt quan tâm là 
phải làm sao xác định cho được những 
thị hiếu thầm mỹ trong công chúng 
văn hóa, văn nghệ. Về mặt văn học 
thì đó là các thị hiếu thầm mỹ trong 
người đọc. 


Nói vàn học phải nhằm mục dích 
phục vụ người đọc không có nghĩa là 
văn học phải chiều theo mọi ý thích 
của mọi loại người đọc, nhất là trong 
điều kiện lịch sử của đất nước ta, đặc 
biệt là của các vùng trước đây bị Mỹ — 
ngụy chiếm. Hơn hai mươi năm sống: 
dưới sự kiêm soát của AÍÿ — ngụy, một 
bộ phận dòng đạo người đọc ở miền 
Nam đã từng bị cách ly với văn học 
cách mạng. Trong khi đó, một khối 
lượng sách, báo không lô mang nội 
dung phản động, đồi trụy đã tràn 
ngập khắp các vùng bị chiếm; cả một 
nếp sinh hoạt “văn hóa ®, « văn nghệ » 
dưới bàn tay điều khiên của bộ máy 
chiến tranh tàm lý đại quy mô do đế 
quốc Mỹ tạo ra, đã đề lại trong một 
bộ phận bạn đọc những thứ thị hiếu 
thầm mỹ thấp kém, những thói quen 
thưởng thức văn học trái với nội dụng 
và nghệ thuật của văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa. Xóa bỏ những thứ 
thị hiếu thàm mỹ thấp kém, những 
thói quen thưởng thức văn học sai 
trải ấy là công việc hết sức cần thiết, 


` Nói xóa bỏ tàn dư của văn học 
cũ, tất nhiên phải nói đến việc bài trừ 
sách xấu, bài trừ các thứ “tác phầm 
văn bọc » phản động, đồi trụy và các 
thứ “văn chương" là sản phẩm của 
xã hội tiêu thụ mà chế độ ÀlŸ ngụy 
để lại. Vấn đề này, chúng ta đã đặc 
biệt chú ý ngay từ sau khi miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng. Tháng §- 


(1), (2) Hồ Chủ tịch :P> công tắc oăn nghệ, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962. tr. 10. 29. 
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1975, Bộ thông tín văn hóa Cộng hòa 
miền Nam Việt-nam đã ra thông trì 
Số 2l& về việc cẩm lưu hành các « loại 
sách phản đóng về chính trị và loại 
sách đàm ô», Đến tháng 3-1976, Bộ 
thông tín văn hóa ra tiếp thông trì số 
15. Hiêng ở thành phố Hö-Chi-Minh, 
tháng 5-1977, Sở thông tín văn hóa 
cũng đã có thông trí vẻ vấn đề đó. 
Mỗi bản thông trí nói trên đều có kèm 
theo một bản danh mục sách cẩm lưu 
hành, Và có bản danh mục đã được 
đăng toàn văn trên qœhiều báo chỉ. 
Trong mấy năm qua, các tỉnh và thành 
phố miền Nam cũng đã tô chức việc 
truy quét các ván hóa phầm độc hại 
do Mỹ — ngụy đề lại. Thế nhưng, rãi 
đáng trách là đến bày giờ, trên thị 


trưởng sách báo của các tỉnh và thành: 


phhò miền Nam, đặc biệt là tại thành 


phố Hồ-Chí-Minh, nhiều loại sách báo ˆ 


đọc hại kề ca số mới ín lậu hoặc từ 
mước ngoài lén lút đưa vào văn ngang 
nhiên lưu hành, bày bán. 


Đó là mới nói đến việc lưu hành 
sách. Văn đề là làm thế nào.đề các 
loại sách xấu, sách độc hại hiện nay 
đang được tàng trữ với một khối 
tượng rất lớn không còn là gốc rễ của 
việc lưu hành sách xấu, làm thế .nào 
cho nhàn-đàn tỉ hiểu được tính chất 
đọc hại của các loại sách đó đề kiện 
quYẾT bài trừ 2 Đó là điều mà hiện nay 
chúng ta chưa làm thật chủ đáo. Di 
nhiên, giải quyết đúng vấn đề lưu 
hành, tàng trừ sách xấu chỉ là một 
qnất của vấn đề, Nói đến cải tạo những 
thứ thị hiểu thầm mỹ thấp kém trong 
thường thức văn hóa, thị điều quan 
trọng hơn là phải làm sao xóa bỏ cho 
được những gì mà “văn học? phần 
động, đôi trụy đã xâm nhập vào đầu 
óc người đọc ; xóa bỏ những kiêu cách 
thưởng thức nghệ thuật thấp kém đã 
thành nếp trong số người đọc từng là 
nạn nhàn của xã hội tiêu thụ. Đây 
cùng là một công việc không đơn giàn. 
Nó thuộc phạm: ví cải tạo nhận thức, 
đỏi hỏi phải có thời gian; nó có quan 


¬ 
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hệ chặt chẽ với việc đôi mới toàn bộ 
đời sống kinh tế, xã hội. Đặc biệt, nó 
gắn chạt với khả năng của chúng ta 
trong việc sáng tạo ra những sản phầm 
tỉnh thần mới, những tác phầm văn 
học, nghệ thuật mới, có nội dung thật 
tốt, nghệ thuật thật hay. 

Nhin nhận một sự thật là trong số 
đông người đọc của các tỉnh và thành 
phố miền Nam hiện nay văn tòn tại 
những mặt yếu kém do chế độ xã hội 
cũ nói chung và đặc biệt là do “văn 
học P thực đân mới đề lại, đòng thời 
chúng ta cũng phải ghỉ nhận một sự 
thạt khác nữa là: bao nhiều năm bị 
chế độ Mỹ — ngụy kìm kẹp, phản lớn 
nhàn dàn vẫn hướng về cách mạng, 
hướng vẻ đàn tộc. Do đó, những ảnh 
hưởng tích cực của nên văn học, nghệ 
thuật cách mạng, của truyền thống 
văn nghệ dàn gian, văn hóa dàn tộc.. 
luôn tiềm tàng và phát triển trong 
nhàn đản, tạo thành những thị hiếu 
thầm mỹ lành mạnh, những nhụ cầu 
thướng thức dúng dán, Và đó là 
những cơ sở tốt: đề cho ngày nay 
quản chúng tiếp nhận văn học mới. 


Như vậy là trong công chúng văn 
học của các tỉnh và thành phố miền 
Nam vận tôn tại hai thứ thị hiếu 
thấm mỹ, hai cách thường thức văn 
học trái ngược nhau. Nhưng có điều 
càn chủ Ý là hai thứ đó không phái 
luòn luôn tách biệt rạch ròi mà thường 
thường hòa trộn với nhau, xen kẽ 
nhau trong từng người đọc, tuy tỷ lệ 
ở môi người mi khác. Điều đó càng 
làm cho chúng ta phải hết sức tỉnh 
to khi căn cứ vào dư luận của họ đề 
đánh giá tác phầm văn học hiện na v. 


Những điều vừa mới đề cập tới 
chỉ liên quan đến số người đọc trước 
đây ở trong các vùng Xlÿ—nguy kiêm 
soát. Trên thực tế, sau bảy năm giải 
phóng tại các tĩnh và thành phố miền 
Nam đã có thêm một bộ phận khá 
đông người đọc mới không thề không 
nhắc tới. Đó là những người tử các 
kl:u cần cứ Ởở miền Nam trước 197, 


và tử miền Bắc về. Trong số này 
không phải chỉ có bộ đội, cán bộ, mà 
còn bao gồm đủ các tầng lớp nhân 
dân khác. Trong số người đọc này có 
một bộ phận đã quen với cách thưởng 
thức văn học cách mạng, văn học xã 
"hội chủ nghĩa. Nay, qua sự tiếp xúc 
với “văn hóa? do chế độ thực dân 
mới đề lại, qua sự tiếp xúc với các 
tác phầm văn học mới được sáng tắc 
ra trong điều kiện hòa bình, họ không 
khỏi có một số xáo trộn về thị hiếu, 
thầm mỹ, về nhu cầu thưởng thức 
văn học. Thêm vào đó, cũng phải kề 
tởi những nhu cầu mới vừa nảy sinh 


tronø họ do những chuyền biến về: 


tâm lý từ đời sống chiến tranh chống 
Mỹ sang đời sống vừa có hòa bình, 
vửa phải đối pho với những hoạt 
động phá hoại và gây chiến tranh của 
họn bảnh trướng Trung-quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ; những chuyền biến 
về nhận thức trước thực tế khó khăn 
của việc xây dựng nền kinh tế trong 
chặng đường trước mắt của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên 


phạm vi cả nước. Đó là chưa kề tới, 


số Ít trong bọ phận người đọc này, 
ngay từ lúc còn ở các vùng giải phóng 
hoặc còn ở miền Bắc, vẫn chưa được 
trang bị thật đầy đủ đề có thê tiếp 
nhận mọt cách đúng đán văn học 
cách mạng và xã hội chủ nghĩa... Bởi 
vậy, xu hướng mới của họ về nhu 
cầu thưởng thức nghệ thuật, về thị 
hiếu thầm mỹ cũng khá phức tạp. Có 
mọt số hướng về những yêu cầu thật 
cao, thật khát khe đối với văn học 
mới; lại có một bộ phận, có thê là ít 
thôi, vẫn có thề bị hấp dẫn bởi 
các thứ tàn dư của “*văn học » thực 
đÂn mới, 


Như vậy, xét về số đông, trong mốt. 
tầng lớp người đọc ở các tỉnh và 
thành phố miền Nam hiện nay, không 
phải chỉ tồn tại phản thị hiếu thăm. 
mỹ lành mạnh, thích hợp với sự tiếp 
nhận văn học cách mạng và xã hoi 
chủ nghĩa mà còn có cả phần thị hiểu. 


thầm Mỹ thấp kém, cần phải đấu 


tranh ráo riết và liên tục. Do đó, phải 
có sự cải tạo thừhiếu thầm mỹ của 


người đọc và của công chúng 
văn nghệ nói chung. Muốn làm 
được điều này, chúng ta cân có 


- sự phối hợp đồng bộ của nhiều khâu. 


nhiều ngành; cần có những phương 
pháp, biện pháp vừa kiến quvềt, vừa 
tỉnh vi; cần có sự kiên trì, tính tao: 
cần thiết; và một trong những diều ` 
kiện thiết yếu nhất là phải tạo ra cho 
được những tác phầm văn học mới, 
thật tốt thật hay. 


Đối tượng phần ánh của vấn học là 
thiên nhiên hùng vĩ, giàu đẹp, là hiện 
thực xã hội với lịch sử hào hủng, với 
hiện tại phong phú, sòi động; le 
lượng phản ánh thiên nhiên ấy, hiện 
thực xã hội ấy là một lực lượng nhà. 
văn đông đão, đầy nhiệt tình, dủ tài 
năng; công chúng thưởng thức văn: 
học có trình độ nhận thức cao, có thị 
hiếu thầm mỹ trong sáng, lành mạnh: 
một nền văn học phong phú. đa dạng. 
với nhiều tác phầm lớn và hay — đỏ 
là những yêu cũu cơ bản mà những 
người làm công tíc văn học nghệ 
thuật ở các tỉnh và thành phô: 
miền Nam nỗ lực phấn đấu đề đạt 
cho bằng được. Đó cũng là mong, 
muốn của Đăng ta mà Đại hội thứ Š 
vừa qua đã vạch dường chỉ lối dc 
chúng tá thực hiện. 


BÃO TÁP CÁCH MẠNG SÔI ĐỘNG 
Ở VÙNG TRUNG MỸ VÀ CA-RI.BÊ 


HỜI gian gần đây, vùng 
Trung Mỹ và Ca-ri-bê trở 
thành một điểm nóng trên 
thế giới. Tiếp theo thắng 
lợi: của cách mạng ở Cu-ba, Grê-na-đa 
và Ni-ca-ra-goa, bão táp đấu tranh 
cách mạng ở khu vực này đang làm 
rung chuyên hệ thống thực dân mới 
của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở chàu AI 
la tỉnh. 


Cội nguồn của bão 
đấu tranh, 


táp 


Rề từ khi các nước À%lỹ la tính 
giành được độc lập và thoát khỏi ách 
thống trị thực dân, chủ yếu là thực 
dàn Tây-ban-nha đầu thế ký 19, cơ 
cấu giai cấp thống trị ở các nước này 
häu như không thay đổi. Toàn bộ 
quyen lực thuộc về tảng lớp dại địa 
chủ kiêm tư sản mại bản câu Kết chặt 
chẽ với đế quốc Mỹ. Chúng dựa vào 
bộ máy nhà nghề là quản dọi, cảnh 
sát và các tô chức khủng bố đề đàn 
áp phong trào đấu tranh của nhân đàn, 
ngăn chặn mọi cải cách dù là nhỏ 
nhất. Các nước ở Trung Mỹ chủ yếu 
là những nước nông nghiệp, nhưng 
ruộng đất phaần lớn tập trung” trong 
tay các địa chủ lớn, khai ` thác theo 
hình thức tư ban và phong kiến, 
trong đó nóng đàn bị bóc lột thậm tệ. 
Công nghiệp phát triên quê quật, giai 
cắp tư san yếu Ớt, bị chèn ép, phải 
dựa vào tư bản nước ngoài đề tồn tại. 
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(iiai cấp công nhàn và nhân dân lao 
động phái bán sức lao động đề kiếm 
sòng, dòng lương thấp hơn nhiều lần 
so với lương nhân công ở các nước 
tư bản. Tăng lớp tiều tư sản trung 
lưu sống bấp bênh. Về cơ bản, xã hội 
các nước Trung Mỹ, trừ Cu-ba, Grê- 
na-đa, Ni-eca-ra-goa, là xã hội thuộc 
địa kiểu mới ; giai cấp đại địa chủ và 
tư sản mai bản câu kết với đế quốc 
Mỹ thống trị các nước này. Tình hình 
nói trên là nguyên nhàn gây nên sự 
lạc hậu và phụ thuộc của Trung Mỹ 
nói riêng và châu Àlÿ la tính nói 
chung và cũng là cội nguồn của cuộc 
đấu tranh cách mạng trong nhiều thập 
kỷ qua Ởở vùng này. 

Thay thế tư bản châu Âu giữ vai 
trò bá chủ ở chàu Alỹ, Mỹ đã nhanh 
chóng xâm nhập, không chế toàn bộ 
đời song kinh tế và chính trị của các 
nước trong vùng. Chính sách của Mỹ 
đổi với các nước Mỹ la tỉnh qua các 
đời tông thống Mỹ xoay quanh cải 
gày và «củ cà rốt», lúc thì dọa nạt, 
lúc thì ve văn, nhưng đều nhằm mục 
đích cúng cö ách thống trị-của Mỹ. 
Chính quyền Ri-gàn thửa nhận Trung 
Mỹ và Ca-ri-bê là emột mạch máu 
sống còn về thương mại và chiến 
lược * đối với Mỹ. Gần một nửa khối 
lượng mậu dịch, hai phần ba số 
lượng dâu mỏ và hơn một nửa ˆ 
khoáng sàn nhập khầu của Mỹ phải 
đi qua kênh đào Pa-na-ma hoặc vịnh 


Mê-hi-cô. Đây còn là một khu vực có 
tiềm năng to lớn về nông nghiệp. có 
những:trữ lượng quan trọng về đầu 
mỏ. Tại các nước Trung Mỹ. đáu tư 
nước ngoài phần lớn là của Mỹ. . 

Cuộc khủng hoàng trong thế giới tư 
bàn chủ nghĩa đè nặng lên các nước 
trong khu vực. So với năm 1970 thì 
năm 1981, nợ nước ngoài của Mỹ la 
tỉnh tăng gấp 8 lân, lên tới 160 tỷ đỏ 
la. Cô-xta Ri-ca, nơi trong nhiều năm 
được gọi là ® Thụy-sĩ của Trung Mỹ ®, 
năm 1951ˆ^cũng nợ tới 2,5 tỷ đô la. 
Năm (1981, đề mua củng một khối lượng 
đầu mỏ, các nước Trung Mỹ và Ca-ri- 
bê phải bỏ ra mội số cà phê lớn gấp 
5 lan và số đường lớn gấp 2 lần so 
với năm 1977. Tất ca những gánh 
nặng đó lạt trút lên đầu nhàn dàn lao 
động, với hậu quả là thất nghiệp, mù 
chữ và thiếu dinh dưỡng nặng nề, y 
tế thấp kém, và sự chênh lệch ghẻ 
gớm giữa kể giàu và người nghèo. 
Đó là một, trong những nhân tố quan 
trọng nhất đã làm bùng nồ cuộc đấu 
tranh quyết liệt của nhàn đàn vùng 
này chống lại Ách thống trị độc tài 
tronø nước và để quốc Mỹ. 

Thực tế, cuộc đấu tranh của nhân 
đân các nước Trung Mỹ và Ca-ri-bê 
đã bất đầu từ lâu. Những nầm 1926 — 
33 đã nồ ra cuộc đấu tranh vũ trang 
chống sự can thiệp của Mỹ ở Ni-ca- 
ra-goa, dưới sự lãnh dạo của tướng 
Áo-gu-xtô Xan-đi-nô. Tháng 2-I9752, 
nhân đàn En Xan-va-do, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản đã vùng lẻên 
khởi nghĩa giành chinh quyền. Năm 
1944 ở Goa-tê-ma-=la cũng đã có phong 
trào đấu tranh cách mạng. Các phong 
trào này bị dàn áp dã màn và bị đìm 
trong biên máu. Năm 1951, đại tá la- 
eô-bô Ác-ben. người đã đóng vai trò 
chủ chốt trong cuộc cách mạng năm 
1914, được bầu làm tông thống Goa- 
têma-la, và đã tiến hành cải cách 
ruộng đất. trưng thư ca những đòn 
điền của công ty hoa quả Mỹ. Tháng 
6-1954, Mỹ tô chức dao chính lạt đồ 
chính phủ này. Năm 1956 dồng chí 


Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo cuộc đâu 
tranh vũ trang ở vùng rừng núi miền 
đông Cu-ba, và cuậc đấu tranh này 
đã thắng lợi vào đầu năm 1959. Năm 
1961, Cu-ba tuyên bố xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mng 
Cu-ba đánh đấu sự mở đầu của quá 
trình giải phóng thật sự của các đài ` 
tộc châu Mỹ Đúng như thủ tưởng 
Grê-na-đa M. Bi-xốp đã từng khẳng 
định: «Không thê hỉnh dung tháng 
lợi của cách mạng Grê-na-đa hay cách 
mạng Ni-ca-ra-goa, nếu không có 
thẳng lợi của cách mạng Cu-ba ». 

Sau tháng lợi của cách mạng u- 
ba, vào năm 1961, ở Ni-ca-ra-goa, Mặt 
trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nö 
thành lập. Ơ En Xan-va-do. cuộc đầu 
tranh vũ trang cũng được phát dòng. 
Năm 1968 ở Pa-na-ma, tướng O. Tò-ri- 
hốt lên cầm quyền, bắt đầu đầy mạnh 
cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền đổi 
với vùng kẻnh đào bị Mỹ chiếm đóng. 
Năm 1977, chính quyền Ca-tơ buậc 
phải ký hiệp ước mới, cam kết trả 
lại vùng kênh đào cho Pa-na-ma vào 
cuối thế kỷ này. Phong tràơ đấu tranh 
ở vùng Trung Mỹ và Ca-ri-bê đã có 
những chuyền biến lớn .vào đầu 
những năm 70, và phát triền mạnh từ 
năm 1975, sau thắng lợi của nhân đàn 
Việt-nam và các nước Đông-dương 
chồng xảm lược Mỹ. Tháng 3-1979, 
cách mạng Grê-na-da dưới sự lãnh 
đạo của “Phong trào cố gàng chúng 
vi phúc lợi, giáo dục và giải phóng ® 
(New đJewel) giành được thắng lợi. 
Sự kiện này diễn ra ở một hòn đảo 
rộng 344 km” -với chưa đầy .120 nghin 
đàn, có thể nói là phát súng mở màn 
cho một cao trào đấu tranh mới của 
nhân đàn các nước vùng Trung Mỹ và 
Ca-ri~bê, một cao trào rộng lớn hơn so 
với bất cứ giai đoạn nào trước đây, 
bốn tháng sau khi cách mạng Girê-na- 
đa thắng lợi, cuộc đấu tranh vũ trang 
của nhân đân Ni-ca-ra-goa toàn thắng. 
Tiếp đó, phong trào khởi nghĩa ở 
En Nan-va-do, ở Goa-tê-ma-la cũng 
phát triền với nhịp độ nhanh và mạnh 
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hơn. Ở On-đu-rát, phong trào cũng có 
chuyên biến mới, với sự ra đời của 
tô chức Xin-chô-nê-rõt, tên mọt lãnh 
tụ nhân đân ở nước này. Nhàn dàn 
Pu-éctô Ri-cÔ kiên trì dấu tranh 
chống àm mưu sáp nhập của Alỹ. Bão 
táp đấu tranh cách mạng đang trào 
dâng khắp vùng Trung Mỹ, đặc biệt 
-là ở En Xan-va-do, nơi được gọi là 
œ Việt-nam thứ hai». Nhân dàn AXan- 
va-do được sự đồng tỉnh và ủng hộ 
của nhân đàn toàn thế giới, đang dưa 
cách mạng tới ngường cửa của giai 
đoan cuối cùng. 


Những nét độc đáo. của 
phong trào, | 


Phong trào cách mạng Trung Mỹ 
nói chung được tiến hành dưới sự 
lãnh đạo của các tô chức tiên phong 
chính trị quân sự đã dược thử thách 
qua thực tế đầu tranh gian khó, Do 
điểu kien lịch sử, ở Trung Xlÿ cũng 
nh tại các nước khác ở Mỹ la tỉnh, 
Irựa y Trong HỘI nước cũng có rất 
nhiều tö chức vũ trang, chính trị và 
quan chúng khác nhau. Tỉnh hình đó 
làm phản tán sức tiến công vào kế 
thủ chung, làm yếu lực lượng cách 
mạng, và gày khó khăn cho việc tập 
hợp quản chúng. Trải qua đầu tranh 


với địch và chống các trào lưu eơ hội. 


chủ nghĩa, các lực lượng này đã dân 
dàn thống nhất đường lỏi chiến lược, 
sách lược, khắc phục tình trạng phần 
tán. Ở Ni-ca-ra-goa, tháng 12-1978, 
ba nhóm du kích “Chiến tranh nhàn 
dàn lâu dài », *Vô sản » và “Khởi 
nghĩa» đã thành lập bạn lãnh đạo 
thống nhất toàn quốc, mở đường cho 
cách mạng giành thắng lợi vào năm 
sau, Ợ En  Xan-va-do, tháng 4-1980, 
Vàt trần đản chủ cách mạng, một tô 
chức thống nhất của quản chúng, ra 
đời, và tháng 10-1980, bốn tô chức vũ 
trang trong nước hợp thành Mặt trần 
g1ai phóng đàn Lộc Pha-ra-bun-dô ÄIáe- 
lí. Tại Goa-tẻ-ma-la, đầu nàm 1982, 
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bốn tô chức cách mạng tiền phong 
cũng đã tập hợp trong Liên minh đoàn 
kết cách mạng dân tọc (URNG) và các 
tô chức quần chúng cùng thống nhất 
thành Ủy ban doàn kết yêu nước Goa- 
tẻ- ma-la. Sự thống nhất của các lục 
lượng cách mạng trên cơ sở của môi 


cương lĩnh đâu tranh chung phửừ 


hợp với yêu cầu của cách mạng. đánh 
đầu một bước trưởng thành và là mọt 
trong những điều kiện quan trọng 
nhất đề đưa cách mạng đến thắng lợi. 


Trên cơ sở của chiến lược chiến 


“tranh nhân dân, phỏng trào đấu tranh 


ở các nước Trung Mỹ được sự ủng hộ 
mạnh mẽ của quần chúng, và có cỢ 
SỞ Tộng rãi trong nhân đàn. lHiinh 
thái của cuộc đấu tranh ở En Nan- 
va-do, Goa-tê-ma-la hiện nay hav Ở 
Ni-cea-ra-goa trước đây không phải 
là những hoạt động du kích lẻ tế trên 
rừng núi, mà là một cuộc chiến tranh 
nhàn đàn rởng khắp. Tại HÍ tỉnh của 
En Xan-va-đo và 22 tính của Goa-tẻ- 
ma-la đều có những vùng nằm đirớởi sự 
kiểm soát của quản khởi nghĩa. Do sự 
tham gia động đảo của công nhàn, 
nông dàn, những người da đỏ, những 
trí thức, học sinh, phụ nữ, thiếu nhí 
vào cuộc đầu tranh với những hình 
thirc đấu tranh chính trị, quân sự và 
ngoai giao kết hợp chặt chẽ, cho nên 
đã hình thành một thế trận rộng lớn 
giữa một bên là nhân đàn và một bên 
là chế độ độc tài trong nước và đế 
quốc Mỹ. Ngoài các lực lượng du kích 
đang trong quá trình tiến tới thành 
lặp các quân đội nhân dàn, còn có các 
tò chức đản quàn, tự vệ tại các thành 
phố và nòng thôn. Trình độ tô chưc, 
chỉ huy, trỉnh độ tác chiến được nâng 
cao rõ rệi, Sự lớn mạnh của phong 
trào cách mạng đã phá vỡ bức màn 
im lặng mà bọn đế quốc và tlav sai 
đựng nên hòng bưng bít thực tế đấu 
tranh của nhàn đàn các nước vùng 
Trung Mỹ và Ca-ri-bê, CẢ môi vùng 
rộng lớn trong “sân sau » của M€ đã 
trở thành tiền tuyến nóng bỏng. 


Ở châu Mỹ la tỉnh, vùng Trung Mỹ 
và Ca-ri-bê ở vào vị trí gần đế quốc 
Mỹ nhất. Mũi nhọn đầu tranh của cách 
mạng ở đày trực tiếp nhằm vào để 
quốc Mỹ và các chế độ phản động 
thần Mỹ. Sự phát triển rộng lớn của 
phong trào này đây Mỹ và bọn tay 
sai vào tỉnh thế lúng túng, bị đọng, 
phái cùng một lúc chống đỡ tại nhiều 
nơi. Mặt khác, do sự gần gũi về địa 
lý, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, các 
phong trào này cỏ vũ và giúp đỡ 
lăn nhau, tạo thành tuột thế liên 
hoàn. 


Cuộc đấu tranh của nhân đàn các 
nước vũng Prung Mỹ và Ca-ri-b được 
sự đóng tình và ủng hộ của các nước 
xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, của dư 
luận quốc tế, kề cả dư luận Mỹ. Đó là 
sự ủng hộ hết sức rộng rãi, chẳng 
những của quần chúng nhàn đàn 
đòng đảo mà của ca nhiều chính 
quyền tư sản vốn là đồng mỉnh của 
Mỹ nhưng bất đông với chính sách 
của Mỹ đối với ÀAlỹ la tỉnh. Dó là sự 
ủng hộ hết sức phong phú cá về chính 
trị lần vật chất. Điều này góp phần 
quan trọng vào việc ngăn chặn sự can 
thiệp của Àlÿ, cô lập Mỹ, và bọn tay 
Sai. 


Với thắng lợi của cách mạng Cu-ba, 
ẳGrê-na-da và Ni-ca-ra-goas một nìng 
quan trọng trong hệ thông thực dàn 
mới của đế quốc ÀlỆ€ bị phá vỡ,ở 
chàu Mỹ là tỉnh đã xuất hiện không 
phái một, mà là ba đàn tộc giải phóng, 
“ba người không lồ ®*. Cưộc đầu tranh 
của nhân đản các nước vùng Trung 
Mỹ và Ca-ri-bê góp phản quan trọng 
vào phong trào giải phóng đản tộc 
đang phát triền mạnh mẽ trên thê 
Ki làm cho lực lượng cách mạng 
được tăng cường, lực lượng phản cách 
trạng bị suy yếu, Cuộc đấu tranh này 
clng có những đóng góp phong phú cả 
về lý luận và thực tiên, nó chứng tỏ 
ràng ba trào lưu cách mạng cúứa thời 
đại tiếp Lục ở thế tiên còng. 


Sự lồng lộn của Mỹ không 
thồ ngăn cản bước tiến của 
các lực lượng cách mạng. 


Trước cao trào đấu tranh của nhân 
dân các nước vùng Trung Àfÿ và Ca- 
ri-bê, đế quốc Mỹ vô củng hoàng hốt, 
chúng tìm mọi cách đề đối phó. Chúng 
cấp tóc tuôn viện trợ kính tế, quản sự, 
kế cä cố vấn Mỹ, đề nàng đỡ các chính 
quyền tav sai đang rệu rã, sử dụng 
quân ngụy đề tiên hành một kiêu 
chiến tranh đặc biệt hết sức tàn hạo. 
Củng với hàng trầm triệu đó la viện 
trợ, Mỹ đã cử hàng trầm cỏ văn, kể 
*aà lính mũ nội xanh, sang giúp quản 
ngụy ở En Xan-va-do, Goa-tê-ma-la, 
On-du-ráatL Mặt khác, ÄXI€ đã thúc ép 
bọn tav sai tÔ chức các cuộc e bầu cử ® 
gia hiệu hỏng vọa địu sự căm phần 
cửa dư luận trước bộ mặt phát xit tàn 
bạo của bọn này, cứu văn thể có lặp 
ca chúng, đồng thời dọn đưởng cho 
Mỹ lăng cường can thiệp, kề ca khả 
nàng can thiệp trực LIẾP vào các nước 
IFOnĐ VŨnG, 

Điển biến của tình hình cho thấy, 
tặc dù nhận được métf khối lượng lớn 
vũ khí, bom đạn, tiền bạc, quàn ngụy 
văn khòng xoay chuyên nồi tỉnh thể, 
ngược lại càng sa lay, khôn quản, 
Phong trào dâu tranh của nhàn dàn 
tiếp tục phát triển, củng có, thủ được 
nhiều thắng lợi tơ lớn. Âm mưu tồ 
chức các trò bầu cử bị tỏ cáo, tầy 
chav, không đánh lừa được dự luận, 
Các trò bầu cứ chỉ là dịp dè cho các 
giới phần động tay sai Mỹ tranh giành, 
đấm đá lán nhau. Máu thuận nội bỏ 
chúng càng sàu sắc. 

Mỹ còn dùng chiều bài viện CrỢ 
kinh tế đề hòng xoa địu, mua chuộc 
và chia rẻ nhân dân các nước trong 
vùng. Ngayv tử khi lên cầm quyền, 
chính quyền Hi-gan đã làm rùm heng 
về ý định của Mỹ thực hiện một kiều 
«q kế hoạch .Mác-san nhỏ » ở vùng 
Trung M$ và Ca-ri-bẻ, trong dó, Mỹ 
hứa cung cấp 350 triệu đô là đề « phát 
triển kinh tế. Thực chất, kế hoạch 
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của Ri-zàn, như đư luận vạch rõ, chỉ 
nhằm tạo điều kiện cho tư bản M€ mở 
rộng hoạt động, khuyến khích tư bàn 
tư nhàn, * làm cho kẻ giàu giàu thêm 
và người nghèo nghèo thêm ®, giống 
như chính sách kinh tế đối nội của v- 
Trong khi số tiên mà AXflÿ hứa hẹn rất 
nhỏ so với nhu cầu của khu vực, thi 
phần lớn số tiền này lại dành cho bọn 
tay sai Mỹ ở En Xan-va-đo, Goa-tè- 
ma-Ìa.. Âm mưu của Mỹ lôi kéo Mê-, 
hi-cô, Ca-na-đa và một số nước khác 
tham gia kế hoạch của Mỹ không thành 
. công, Nhiều người tô ra nghỉ ngờ về 
ý định thật sự của Mỹ, và về tác dụng 
CÚa HÓ. 


Di đôi với những thủ đoạn chính 
trị, kinh tế, XÍÿ đang tăng cường sự 
có mặt về quân sự của Mỹ trong khu 
vực, ráo riết tiên hành các cuộc tập 
trạn uy hiếp ở vùng Ca-ri-bê, lòi kéo 
các chính quyền tay sai vào kế hoạch 
phảàn cách mạng của Mỹ. Theo Lâu 
năm góc số quân Àlÿ có mặt ở ÀÍ$ là 
tỉnh kế cả vùng Ca-ri-bê, hiện này 
lên tới 25 nghìn người, được bồ trí Ở 
vàng kênh đào Pa-na-ma, Gu-an-ta-nia- 
tô, Pu-éc-tô HRi-cô và trên các tàu 
chiến thường xuyên có mặt trong vùng 
biên Ca-ri-bê. Mỹ cũng ráo riết chuin 
bị xây dựng các căn cứ quân sự mới 
ớ lla-i-ti, On-đu-rát, Cô-xta Hi-ca, Ở 
vịnh Phòn-xê-ca, âm mưu lập bộ chỉ 
huy quản sự Mỹ ở vùng Trung Mỹ và 
C@a-rbê tiến hành liên tiếp các cuộc 
tập trận lớn nirất từ trước tới nay Ở 
vùng biên này 


Chia mũi nhọn vào cách mạng Cu- 
bị Ni-ca-ra-goa, Gẫrê-na-đa, Oa-sinh- 
tơn đã mở nhiều chiến dịch vu cáo, 
uy hiếp, hòng cô lập và làm suy yếu 
các nước này, ngăn chặn ảnh hướng 
của các nước nàv đối với cách mạng 
trong Khu vực. Hành động của Mỹ còn 
nhằm gây nên một tỉnh hình căng 
thẳng thường xuyên, đánh lạc hướng 
chủ ý của dư luận thế giới đối với 
cuộc đấu tranh của nhâần đàn trong 
vung, xuyên tạc thực chất tỉnh hình, 
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và bào chữa cho hành động can thiệp 


_ đang bị lên án của Mỹ. Đáng chú ý là 


tại bén này bờ Thái-binh-đương, bọn 
phản: động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc cũng đang lu loa phụ họa 
với đế quốc Mỹ rằng Liên-xô đang 
tăng cường thâm nhập, rằng Cu-ba là 
nhàn tố gày căng thắng trong vùng 
Trung Mỹ và Ca-ri-bê. Điều đó chỉ càng 
phơi bày bộ mặt phản cách mạng, cầu 
kết với đế quốc Mỹ của chúng, Cách 
nang trong vũng này đang phải đối 
phó với những àm mưu lớn. Chính 
sách hiếu chiến, xâm lược của Mỹ là 
nguy cơ đe dọa lớn nhất. Tuy nhiên, 
tỉnh-hình trong khu vực và tỉnh hỉnh 
quốc tế cũng có những biến chuyền 
hết sức thuận lợi. Cách đây năm bảy 
năm, thắng lợi của cách mạng ở Grê- 
trìcđa, ở Ni-ca-ra-goa tưởng chứng là 
diễn khó hình dung nội. Nhưng diều 
đó đã xay ra, Ơ nước Mỹ, nếu như 
cách đày 1Ã năm, chỉnh quyên Giòn- 
xơn đã eó thê để dàng gửi quân sang 
xàam lược Việt-nam và dựng nên một 
vụ vịnh Đác-bộ đề phát động cuộc 
chiến tranh đầy tội ác của Mỹ chống 
Việt-nam, thì ngày nay, ngay cả khi 
chinh quyền Mỹ làm le làm việc đó, 
đã có những tiếng nói mạnh mẽ cất 
lên từ trong nhân đàn và trong quốc 
hội Mỹ, phản đối việc gửi quàn Àlÿ 
sand Ebn. Xan-va-đo, phản đối tăng 
cường viên trợ quản sự cho các chế độ 
độc tài, và cảnh cáo Àlỹ chớ lao vào 
một ® Việt-nam thứ hai %.,u, Sau khi 
đứng về phía Anh trong việc Anh 
chiếm lại Man-vi-ndt, một quần đảo 
thuộc chủ quyền Ác-hen-ti-na, Mỹ đã 
tự mình làm gay gắt thêm mâu: thuần 
vốn có giữa MỸ và các nước Àlỹ 
la tỉnh. 


Với quyết tầm chiến đấu kiên cường, 
với chú nghĩa anh hùng, trí thòng 
mình, lài được sự đồng tỉnh, ủng hộ 
mạnh mẽ của dư luận quốc tế, nhân 
đản các nước vùng Trung Mỹ và 
Ca-ri-be nhất định sẽ thẳng trong cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của' mình, 
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Xã luận 


SỐNG VÀ LÀM VIỆC 
THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT 


ẤT (ứ Nhà nước nào muốn tồn tại dược cởi tr cách là Nhà nước 0á 
muốn Ihực hiện được chức năng của mình là câu dựng 0à giữ 0uững 
nền chuyên chính của giai cấp lãnh đạo vũ hội cũng nhất thiết phải 
đạt ra 0a dựa 0ào phú p luật của chính mình đề quản l xã hội. Phá p 
luatl của Vhà nước xã hội chủ nghĩa chúng ta là 0 chỉ của giai cấp công nhân, 
được đặt ra Đì lợi ích của TÔ quốc xã hội chủ nghĩa, 0Ì hạnh phúc của nhân 
đàn, nó phù hợ p 0ới tguyện pọng của toàn thề nhân dân lao động. 


Hiến pháp của nước †a là đạo luật cơ bản thê chẽ hóa quuền làm chủd4ập 
thề của nhàn dán, quụ định những điều quan trọng nhất bề chế độ chính trị, 
kinh tế, ăn hóa, xã hội, quốc phòng của nước la, pề quyền 0à nghĩa 0ụ cơ bản 
cửa công đạn, Đề lồ chức 0à hoạt động của các cơ quai: lớn của bộ máu Nhà 
nước. Tréẻn cơ sở Hiễn pháp mới pà đề thực hiện Hiến pháp. Quốc hội, Hội 
đồng Nha nước, Tội đồng bộ trưởng lần lượt thông qua bà bạn hành những đạo 
luặt, bộ luật, phá p lệnh, pháp qui) đề Hiếp tục thề chế hóa, cụ thề hóa quuụên 
lai chủ tập thô của nhân đán pề các mặt chính trị, kinh tế, oãn hóa, +ả hội. 
Ngoai những phá p luật được bạn hình sau khí có Hiến pháp nàn 1280, thiêu 
phá p luạt đã được ban hành trước đâu oản còn giữ hiệu lực pà được thì hành 
thống nhất Irong ca nước. Toàn bộ các phá p luật ấu đều được dặt ra trên cơ 
tở dirờng lối, chính sách của Đăng, nhàn cụ thê hóa 0à bảo đảm thực tiện 
đườ ng lõi, chính sách ấu. Đối 0ới chặng đường trước mắt, các luật lệ cũ được 
duy; trì 0à các luật lệ mới được đặi ra là nhằm bảo đảm thực hiện hai nhiệm 
0ụ chiến lược mà Đại hội V của Đăng đã pạch ra : 


Afót là, âu dựng thành công chủ nghĩa Ã hột ; 


Hai là. sẳn sàng chiến đấu, bdo 0ệ 0ững chác Tô quốc Việtl-nam xã hội 
chủ nghĩa. § , 


Đấu tranh cho pháp luật Nhà nước được thi hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất trong cả nước và được bảo vệ chặt chẽ gắn liền với 
đầu tranh nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ấy, là đòi hỏi 
bức thiết đối với toàn thê đảng viên, tất cả các cơ quan, xí nghiệp 
Nhà nước, các tồ chức xã hội và toàn quân, toàn dân ta. 


Đề xâu dựng Lhành công chủ nghĩa +ã hội, Nhà nước †a phải chỉ đạo câu 
dựng nà phải triền nền kinh lẽ rñ hội chủ nghĩa của cả nước, một hệ thống 
kinh lẽ thống nhất bao gồm nhiều ngành, nhiều lĩnh 0uực, nhiều khâu hoại động 
nhịp nhàng, ăn khớp theo một ké hoạch duy nhất của Nhà nước. Hoàn thành 
được các chỉ liêu kế hoạch không phải chỉ là kết qua mội cuộc phãn đầu bằng 
công sức 0à nghị lực. Nó đòi hỏi hết thaụ mọi người có liên quan, từ những 
người có cương 0Ị phụ trách ở trung ương, dịa phương 0à cơ sở đến những 
người lao động bình thường trong các ngành kinh lế quốc dân, phải nghiêm 
chỉnh thị hành các thề lệ, chế độ 0ê kế hoạch hóa nền kinh tế quốc đán, 0ề 
xâu dựng 0à thực hiện hệ thống định mức Finh lễ — kỹ thuậi, oề chế độ hợp 
đồng kinh tế, pề cung ứng 0uật tư — kỹ thuật 0à năng lượng, 0ề quản l lao 
động, 0ề tiêu chuẩn hóa sản phầm 0à kiêm tra chất lượng sản phầm, 0ề quan 
lý tài chính, 0.0. Nó đòi hỏi những người có liên quan 0à cả những công dân 
khác phải nghiêm chỉnh thị hành phá p luật bề bảo 0ệ lài nguyên thiên nhiên, 
bảo 0uệ tài sản xã hội chủ nghĩa, pháp luật 0uề quản lÚ thị trường, quản lý tiền 
lệ, cùng các pháp luật khúc. 


Vền kinh lẽ xã hội chủ nghĩa của nước t†a được quan lý theo nguuên tắc 
lập trung dân chủ. 1lột mặt 0iệc quản lý kinh tế dựa trên hệ thống các quụ 
phạm pháp lỦ bdo đảm cho Nhà nước sử dụng 0à định đoạt được một cách tà p- - 
Irung các nguồn lực lượng lao động, lài nguyên thiên nhiên, hàng hỏa, tiền 
lệ... NiặI khác, Nhà nước thí hành các chính sách khuuền khích phát huụ 
mạnh Tnẽ tính chủ động sáng tạo của các địa phương 0à các cơ sơ. Nhưng đề 
hướng mọi hoạt động chủ động sáng lqo ấu 0ào 0iệc thực hiện các mục liêu 
chung do Đảng đề ra, Vhà nước cũng dòi hỏi các địa phương, các cơ sở phải 
nghiêm chỉnh luân theo những điều khoản pháp l nhất định nhằm giữ ững 
kỦ luật chung của Nhà nước Đề chẽ độ giao nộp sản phảm bà Irích nộp lợi 
.- nhuận, oề chế độ hợ p đồng kinh lễ, chế độ quản lJ ngoại hối, chế độ độc quuền 
Nhà nước pề ngoạt thương, 0.0. Chúng ta ngàu càng thấm thía câu nói nồi 
tiếng của Lê-nin 0T đại 0ào buôi đầu của chính quụuền Xô uiễi : * Pháp chế thì 
phái thống nhất; 0à mỗi ngu hại to lớn nhất trong đời sống của chúng fq, 
cũng như trong lình trạng kém ăn hóa của chúng ta là ở chỗ chúng †a dung 
lng quan điềm muôn thuở của nước Nga 0à những tập quán nửa man rợ muốn 
du trì phú p chế của tỉnh Ca-lu-ga cho khác 0ởi phú p chế của tỉnh Ca-dan » (1). 


Tình trạng, không hoàn thành kế hoạch, mất cân đối kéo dài giữa sản xuất 
Dằ Dật lư — kỹ thuật, giữa sản xuất 0à 1ao động, giữa thu 0à chỉ, giữa quỹ hàng 
hóa-của +ä hội 0à quÙ tiền tệ của dân cư, giữa xuất khầu ðòà nhập khầu, giữa 
sản xuất øà nhu cầu tiêu dùng, ð.0. một phần là do 0piệc quản lý kinh tế chưa 
dựa chắc nào pháp luật, nơi nàu nơi khác không thực hiện nghiêm chỉnh các 
gu phạm pháp lý kinh tế, các quu phạm pháp LÚ lao động, các quụ phạm pháp 
lỤ hành chính, 0.D. ‹lã quụ định trong các 0ăn bản có ltên quan của Nhà nước. 


Việc quản TỦ xả hỏi 0à Đảo 0ệ trại tự an nình + hội — một nhiệm Dụ rối 
quan trọng của Nhà nước ta trong điều kiện 0ừa có hòa bình 0ừa phải đối phó 
Đới kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, đồng thời phải chuần bị đối 
phó oới tình huống có thề xả ra chišn tranh lớn, cũng phải dựa chắc 0ào phá p 
luật. Các hiện tượng (lêu cực như ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, hõi lộ, đầu 


- I) ÝV, |, Lê-nin : « Bàn về chế độ trực thuộc « song trùng » và pháp chế s, Toàn tập, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 45, tr. 232. 


cơ. buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, bắt đầu nàu sinh từ những 
øi phạm « nhỏ » cá biệt nhưng do không bị phát hiện 0à xử LỤ kịp thời, nghiêm 
mình theo đúng phá p luật, cho nên (lã nhanh chóng lâu lan 0à trở nên nghiêm 
trọng, đšn mức phú rối trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh Uực 
_ kLnh lế — xã hội 0à [rong cuộc sống thường ngà. : 


Kẻ thù của chúng ta là bọn bảnh Irướng, bá quyên Dắc- kinh càu kết oới đễ 
quốc MỸ dang tiền hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhàn dân 
(ta, sẵn sàng lợi dụng mọi kẽ hở trong trật tự. pháp luật của xã hội ta, rước 
hếi là những ðoL phạm phá p luật trong quản lÚ kinh tế, tâm TỦ coi thường pháp 
luật, điều lệnh, chế đó, quụ dịnh: ở một số người, đề phao dồn tin nhảm, làòm 
chiến tranh tâm lÚ, lôi kéo người trốn ra nước ngoài, 0ũ trang dúnh phá các 
tùng biên giới, tung gián điệp, biệt kích nào nột dịa ta, U.Đ. nhằm thực hiện các 
âm mưu nham hiềm lâu dài của chúng. BỊI ngau các kề hở đó, củng cõ trải lự 
phá p luật xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh 0ực kinh tế, rã hội 0à quốc phòng 
là 0iệc làm cấp bách đề xtâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa. Trước mắt đó cũng chính là diều kiện không thề thiếu được dò ồn 
định 0à nâng cao một bước đời sống của nhân dân. 


* 


Củng cố trật tự phá luật xã hội chủ nghĩa không chỉ là công Uiệc của Nhà. 
nước, mà còn là công Điệc của mọi người 0à mỗi người, Chỉ khi nào sống 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trở thành nếp sống và 
phong cách làm việc của' mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trong xã hội thì 
khi đó mới có thê nói trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa đã taật sự 
được củng cố. 


Sống 0à làm piệc theo Hiến phá p 0à phá p luật, Ni cả nhân, đơn Dị luỏn 
luôn tôn trọng 0à nghiêm chỉnh chấp hành phá p luật, quu chế 0à. kỦ luáật Irong 
mọi hoạt động 0à hành động của mình, không 0Ì những lợi ích riêng, cục bọ, 
nhãt thời của cá nhân, hoặc bộ phận, địa phương mà tự cho phép mình bỏ 
qua hoặc thí hành tùu tiện các quụ định chung của Nhà nước, của cấp trên. Ý 
thức rõ 0ề quuền, lợi ích uà nghĩa 0ụ của bản thân mình, đơn Dị mình, cũng 
như ề-quuền, lợi ích uà nghĩa 0ụ của người khác, đơn DỊ khác ; tỏn trong những 
nguyên lắc của cuộc sống cộng đồng, của cuộc sống hinh lế 0à xã hội mà Nhà 
nước đề ra, tuyệt đối không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của lập thè, của 
người khúc, đơn 0ị khác ; nghiêm chỉnh thì hành chẽ độ trách nhiệm, chế độ kỦ 
luật, chế độ bảo oệ của công, chế độ phục 0ụ nhân dân...; nhắc nhở, thuyết 
phục người khác, đơn 0{ khác cũng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quụ 
chẽ 0à kỦ luật ; nếu không thề nhắc: nhở, thuuết phục dược thì phát hiện 0à TỐ 
giác cúc 0uiệc 0Ì phạm 0uới cơ quan có thầm quuền đề xử lỤ, ð.0. — đó đều là sự 
tlề hiện nếp sống nà nhong cách làm 0iệc theo Hiến pháp 0à pháp luật. 


Nšếp sống uà phong cách làm piệc ấu cần được thề hiện trong lất cả các 
khâu, ở mọi. nơi 0à mọi lúc, trong cuộc sống 0à hành động của cá nhân hoặc 
của tập lhèề, (rong gia đình, ngoài đường phố, ở nơi công cộng, ở các trường 
học, bệnh 0iện, cửa hàng, Ở các hợp tác zả, các +í He) các cơ quan Đăng, 
Nhà nước 0à các lồ chức quần chúng. 


Khi piệc tuân theo Hiến pháp 0à phá p luật trở thành nếp sống 0à #Ñn 
cách làm oiệc thưởng ngà, trở thành thói quen, Ú thức, giống như một « bản 


⁄ 


chất tự nhiên thứ hai » của rất đông người trong xã hội Lhì đỏ chính là đấu 
hiệu nói lên trình độ văn hóa, tư tưởng, ý thức pháp chế của nhân 
đân ta, trình độ văn mình của xã hộita đã được nâng cao một cácb 
căn bản 
* 

Đề đạt tới trình độ ấu, phải kien trì thực hiện nhiều biện pháp. 

Một là, Nhà nước tăng cường quản lý xã hội theo pháp luật 

Đề quản LỤ vĩ hội, Vhà nước kết hợp sứ dụng các biện pháp hành chính. 
kinh tế, giáo dục, tồ chức, nhưng hết thấy các biện pháp ấy đều phải dựa 
trên cơ sở pháp luật và được pháp luật bảo đảm, Việc giáo dục. nâng 
cao U thức lrách nhiệm của công nhân 0iên chức chỉ đạt được kết quả cụ thề 
nếu đã có 0à thực hiện quụ định phảúp Lý pề nhiệm 0ụ, quuền hạn, lrách nhiệm 
của họ. Việc khuuén khích bằng lợi ích uật chất chỉ đưa đến nàng cao hiệu 
qua kinh lế của sản xuấi, kinh doanh nếu thực hiện nghiêm chỉnh quụ dịnh 
phúp lÚ bề nghĩa 0ụ của người lao động phái báo đảm tiêu chuần chất lượng 
của sản phầm, thực hiện dúng các định mức kinh lễ — kỹ thuật..., nẽếu thực hiện 
nghiêm chỉnh quụ định pháp lÚ 0ề nghĩa 0ụ của xí nghiệp đối 0ới Nhà nước 
ĐỀ Diệc giao nộp sản phầm 0à bảo đddn các khoản nộp ngân sách đã dịnh. 


Toàn bộ hoạt động quản lÚ Nhà nước trong Tất cả các lĩnh pực kinh lẽ, 
băn hóa, 1ã hội đều phải dựa trên cơ sở pháp luật. Báo cdo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương tại Dại hội thứ V của Đáng đã oạch rõ : 4 Đề tăng cường 
quản lý rã hội theo pháp luậi, Nhà nước tq phải khần trương cụ thề hóa Hiến 
pháp mới bằng hệ thống pháp luật; chú trọng từng bước xâu dựng hệ thống 
pháp luật kinh lế 0à các luật pề an nình vã hội » (2). Bqai bỏ, sửa đồi, bồ sung 
những quụ định đã lôi thời hoặc không còn phù hợp 0ới cuộc sống ; xâu dựng 
thêm những phúp luật mới, sao cho hệ thống pháp luật hiện hành đđp ứng 
được những tyéu cầu cơ bạn của công tác quản lỤ Nhà nước 0à từng bước trở 
thành hoàn chỉnh hơn, là điều cản thiết. 


Thi hành nghiêm chỉnh pháp luật tà mội săn đề lớn, « Nhà nước ta phúi 
sử dụng đầu dủ cả quuền lực chính trị 0à: quyền lực kinh lễ đề giữ oững kỷ 
cương +ã hội, đấu tranh có hiệu quả chống các hành ðL phạm phúp 0q các lệ 
nạn +ñ hội, khắc phục cho được tình hình không bình thường là nhiều luật oa 
.. Pháp lệnh đã ban hành không được thì hành nghiêm chỉnh, thậm chẾ không 
được lhí hành. Các cơ quan Nhà nước ở trung trơng 0à địa phương cần có 
thải độ kiên quyết 0à biện pháp cứng rần ngăn ngừa 0a loại trừ các hành 
động 0ì phạm quuền làm chủ tập thề của nhân dàn, thẳng tau trấn áp bọn phản 
cách mạng ; irừng trị bọn bóc lội không chịu cải lạo, bọn lưu manit, côn đồ. 
bọn đàu cơ, buôn lậu, than ô ; tử lỤ nghiêm rnình những cán bộ, nhân 0uiên lợi 
dụng chức quyền đề làm trải pháp luật » (3). Các cơ quan quản lj Nhà nước 
phái đồi mới phong cách làm 0iệc, cải tiến phương pháp hoại động dựa trên 
cơ sở xâu dựng 0à bảo đảm thực hiện các quy chẽ hoại động ouà quản lý ở từng 
cấp 0à từng bộ phận, đòi hỏi mỗi bộ phận, mỗi người. bắt đầu lừ thủ trương, 

# phải làm 0iệc đúng nguyên tác, đúng quụ chế, giữ. kỦ luật rấi nghiêm khi thí 
hành nhiệm pụ ) (1). Coi trọng lãnh đạo bà kiện toàn 0pề chất lượng cậc cơ 


(2), (3). (1) Báo cáo chính trí của Ban chấp banh trung ương tại Đại bội thứ V của Đẳng. 
Tạp chí Cộng sản. số 4-1982. tr. 63. 


quan bảo đảm pháp chế Nhà nước như diện kiềm sát, lòa án, tư pháp. 
lrong tai kừnh tế, 0.0. là biện pháp tò chức rất quan trọng đề bảo đảm là cư ttg 
quan lụ xã hội [heo pháp luật. 


Hai là,-tích cực thực hiện mọi biện pháp #B§& nâng cao trình 
độ hiều biết _ pháp luật và ý thức pháp chế của nhân dân. 


ÄFfỏtI mặt. ' phối hợp các lực lượng, các phirơng Hện tuyên truiyền, giao đục 
dè phồ biến 0à giải thích rộng rãi pháp luật trong các tàng lớp nhàn dân. 
Dùng các hình thức thích hợp khác nhau. kè cả 0iệc công bố. niềm gếL hịp 
thời các quu định pháp luật có tỉnh chất thời sự nóng hồi ở những nơi tập 
trung quiìn chúng, ở các cơ quan, ví nghiệp. khu dàn cư, đường phố, bến 1e. 
ỞØ các cửa hàng, các chợ... 


Nt khác, thu hút quần chúng hoặc đại biều quần chúng, đại biều cúc 
đoàn thề nhân dân ào 0iệc xâu dựng uà kiềm tra 0iệc thực hiện các quụ chế 
hoại động 0à quản lú ở các cơ số ; đóng góp Ú kiữn uào các dự thảo 0uăn bản. kề 
cả các dự án luật, pháp lệnh do cấp trên chuuồn pề cơ sở đề trưng: cầu U kiền. 
Tích cực Hạo điều kiện thành lập ở cơ sở các tồ chức thích hợp của nhàn dân 
đề qiảt quụếti những iệc 0ì phạm pháp luật bẻ tranh chấp. 


Những U0iệc nói lrên có tác dụng làm cho quần chủng trực tiếp than gia 
xát), dựng các quu lắc của cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo đm thị hành 
pháp luật oà quụ chế ở cơ sở. lừ đó nâng cao một cách căn bản trình độ hiều 
biết pháp luật ða Ú thức pháp chẽ của nhân đán. 

Ba là, sác cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên phải gương mâu 
thi hành Hiến pháp và pháp luật, đi đầu trong cuộc đấu tranh tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Bác Hồ đã dạy « Dảng oiên đi trước, 
lng nước theo sau.». Các cấpủU Đảng. các cán bộ, đăng 0iên phát luên luôn 
hành động theo Hiến phứp 0à pháp luật. tự tình không 0í nhạm. có thái độ 
lích cực ng hộ những người nghiềm chỉnh thì hành phúp luậi, bảo 0oệ những 
người trung thực #Ố giác các hành öL phạm pháp, lên án những người 0í phạản, 
điều đó có tác dụng rãit lớn cồ oũ mọi người thực hiện phong cách sống ud luứ 
giệc theo Hiến pháp ouà pháp luật. 


- 


. 


TIẾN HÀNH TỐT ĐẠI HỘI ĐỢT HAI 
ĐẢNG BỘ CÁC CẤP. 


` 


ÙNG với việc tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về Nghị quyêẽt Đại hội 
toàn quốc thứ V của Đảng, hiện nay các địa phương và cơ sở đang 
khần trương chuần bị và tiến hành Đại hội đợt bai đẳng bộ các cấp. 


Dại hội đợt hai đẳng bộ các cấp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
việc tồ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng. Đại 
hội các cấp vửa quyết định các chủ trương, biện pháp thi hành Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc, vửa bầu Ban chấp hành mới của đảng bộ. Các cấp ủy địa 
phương và cơ sở có chuần bị thật tốt cả về nội dung báo cáo cũng như yề 
cán bộ và tỗö chức thì mới có thề bảo đảm cho Đại hội của mình đạt kết quả 
mong muốn. 


Đại hội đẳng bộ các cấp lần này tiến hành từ cơ sở lên, nhằm vào các 
yêu cầu sau đây : 


- —— Phát huy dân chủ. tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng tử dưới lên đề dề ra được nghị quyết sát đúng, thiết thực và cụ 
thề, vừa có tính tích cực cách mạng, vửa có căn cứ thực tế và vững chắc, 
thể hiện đúng tỉnh thần các nghị quyết của Dại hội toàn quốc thứ V. 


— Theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bầu ra được Ban chấp hành 
đẳng bộ thật xứng đáng, hoàn toàn nhất trì với đường lối đối nội, đối ngoại 
của Đẳng, có sức chiến đấu và phầm chất cao, có năng lực lãnh đạo và tồỒ 


_ chức chỉ đạo thực hiện được nghị quyết của Đại hội đẳng bộ, và thề hiện rõ 


tính kế thửa, tính liên tục trong việc xây dựng cơ quan lãnh đạo của Đẳng. 


— Trên cơ sở đó mà tăng cường đoàn kết thống nhất của đảng bộ, khác 
phục tệ quan liêu, bảo thủ và các mặt tiêu cực, thúc đầy mạnh mẽ việc kiện 
toàn cơ sở, đầy mạnh khí thế cách mạng của phong trào quần chúng ở cơ sở 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội toàn quốc và của Đại 
hôi đang bộ. 


* 


Kinh nghiệm đã nhiều lần chỉ rõ, trong việc chuần bị Đại hội đảng bộ 
các cấp, điều quan trọng đầu tiên là chuần bị tốt báo cáo của cấp ủy 
trước Đại hội. 


Hiện nay. việc chuẩn bị đó dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị 
quyết của Đại hội toàn quốc thứ V cùng với các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương và của Bộ chỉnh trị sau Đại hội. Các cấp ủy và tổ chức 
Đẳng cần nghiên cứu đề tồ chức thực hiện tốt các nghị quyết đó, tập trung 
sức giải quyết thiết thực, cụ thề những công tác cấp bách trước mắt. 


Mặt khác, các cấp ủy cần kiềm điềm kỹ việc. chấp hành nghị quyết của 
Đại hội toàn quốc thứ IV của Đảng và nghị quyết của Đại hội đẳng bộ kỳ 
trước. Có đề cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình, làm tốt việc kiềm điềm 
công tác, đánh giá đúng tình hình thực tế các mặt của địa phương, đơn vị, 
chỉ ra những ưu điềm, khuyết diềm trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực 
hiện của cấp ủy, mới có cơ sở đề thi hành các nghị quyết của Đại hội toàn 
quốc một cách đúng đắn nhất và mới tạo được sự nhất trí cao trong Đại hội 
cũng như trong đảng bộ về các chủ trương, biện pháp công tác. 


Hiện nay, trong Dảng và ngoài xã hội, bên cạnh những mặt tích cực 
và những nhân tố mới, có những mặt tri trệ, những hiện tượng tiêu cực kéo 
dài, thậm chí phát triền, ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt công tác, đến mối 
quan hệ giữa Đẳng với quần chúng. Cần phân tích sâu sắc các mặt tiêu cực 
ấy, không né tránh, tìm ra nguyên nhân mà trước hết là từ trong cấp ủy 
Đăng và cán bộ chủ chốt của Đảng đề kiên quyết sửa chữa. Tránh lối làm 
báo cáo một cách dễ đãi, chung chung, gần như sao chép các phần trong văn 
kiện của Đại hội 1oàn quốc, không đi sâu kiềm điềm công tác, không rút ra 
được bài học kinh nghiệm gỉ bồ ích cho việc nàng cao chất lượng lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện. " 


~ 


Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ then chối, một mặt chỉ rð tỉnh thần của 
nghị quyết Đại hội V về mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp đối với 
tửng nhiệm vụ; mặt khác, chỉ rõ đẳng bộ phải làm gì và làm như thế nào đề 
thực hiện nghị quyết của Dại hội toàn quốc, xác định rõ trách nhiệm và thời 
gian hoàn thành từng nhiệm vụ. 


Nói chung, Đại hội đảng bộ các cấp cần thảo luận kỹ phương hưởng, 
nhiệm vụ từ nay đến hết năm 1985, đồng thời chủ ý cụ thê hóa một số mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 1983 trên các lĩnh vực chủ yếu, đề 
sau Đại hội có thề triền khai nhanh nghị quyết Đại hội, phát huy thế mạnh 
và mọi tiềm năng của địa phương, đơn vị. 


Trong việc đề ra các chủ trương, mục tiêu, biện pháp phấn đấu, cần cân 
nhắc kỹ lưỡng sao cho những nghị quyết do Đại hội đẳng bộ nêu ra sẽ dắn 
tới những kết quả cụ thê, thiết thực đáp ứng những yêu cầu cấp bách nhất 
về sản xuất và đời sống, về quốc phòng và an ninh, về phong trào cách mạng 
của quần chúng, về công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện tốt nhất hai 
nhiệm vụ chiến lược và bốn mục tiêu kinh tế—xã hội như đã nêu trong nghị 
quyết Đại hội toàn quốc. Đặc biệt cần tập trung sức đây mạnh sản xuất nông 
nghiệp nhất là sẵn xuất lương thực và thực phầm, nhằm tạo ra sự chuyền 
biến quan trọng ngay trong năm 1983 và những năm tiếp theo. CĐ SHỆ thời đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khảäu. 


Trên cơ sở xác định các chủ trương, mục tiêu, biện pháp phấn đấu mà . 
xác định hướng hoạt động của các ngành kinh tế, văn hóa, khoa học — kỹ 
thuật và thúc đầy ba cuộc cách mạng nhằm đạt các mục tiêu ấy, 


¬= 


IHiện nay sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hôi và bảo vệ Tổ quốc đang 
đặt ra trước Đăng ta, nhàn đàn ta nhiều yêu cầu nặng nề và cấp bách. Bên 
cạnh những thuận lợi cơ bám, trước mát chúng ta đang có những khó khăn 
gay gát về kinh tế. Đại hội đẳng bộ các cấp cần thể hiện rõ tỉnh thần tự lực 
tr cường, dám nghĩ đâm làm với tỉnh thần sáng tạo và vở thức trách nhiệm 
cao nhất, quyết tàm tháo gỡ mọi khó khăn, mắc mứu đề vươn lên. Một mặt, 
phát huy cho được trí tuệ của tập thể, bàn bạc thắng thắn, dân chủ, tạo ra 
sự nhất trí cao trong việc đánh giá tỉnh hình, tỉm ra thế mạnh và khâu yếu 
của địa phương, đơn vị, phát huy mọi khủ năng tiềm tàng về lao động. đất 
đai, ngành nghề và các cơ sở vật chất—kỹ thuật khác của địa phương, đơn 
vị, Mặt khác, thực hiện tốt các phương châm trung ương, địa phương và cơ 
sở cùng làm », «Nhà nước và nhân đản cùng làm » nhằm phát huy cho được 
mọi khả năng của địa phương. của cơ sở và của quần chúng. góp phần tích 
cực vào việc thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đăng trên mọi 
lĩnh vực. 


Kinh nghiệm cho thấy, trong việc xác định các mục tiêu kính tễ, cần 
tranh ca hai khuynh hướng : hoặc đề ra chỉ tiêu một cách chữ quan, không 
thực tế, không có khả năng thịrc hiện; hoặc thây có khó khăn thi ngại ngàn, 
chứng lại, đề ra chỉ tiêu quá thấp so với khả năng hiện thực. Cũng cần chú 
ý khac phục những tư tưởng sai làm như: thụ động. ỷ lại vào cấp trên, tự 
do vô kỷ luật, bản vị, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. 


Tại Đại hội đẳng bộ tỉnh, thành phố, cùng với bảo cáo chung còn có báo 
co về xây đựng Đảng của cấp ủy. Báo cáo về xây dựng Đẳng cần tậptrung 
vào một số vấn đề mấu chốt nhằm cụ thề hóa và có biện pháp cụ thê đề tô 
chức thực hiện nghị quyết của Đại hội toàn quốc về công tác xây dựng Đảng. 
nhất là về tư tưởng và phầm chất của đội ngũ cán bộ, đăng viên, về công tác 
đào tạo, Đố trí cán bộ theo quy hoạch và về xây dựng dội ngũ đang viên, v.v. 


Ờ Dại hội đảng bộ các cấp tử tỉnh, huyện đến cơ sở. ngoài báo cáo chuhg 
đều có báo cáo tự phê binh của cấp ủy trước Đại hội. Báo cáo tự phê bình 
của cấp ủy cũng cần được chuần bị chu đáo, nhìn thẳng vào sự thật đề đánh 
giá đúng hoạt động của cấp ủy. việc chấp hành các nguyên tắc tô chức và 
sinh hoạt Đảng. như tập trung đân chủ, tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
trổ phê bình và phê bình, liên hệ với quần chúng... Đồng thời tồng hợp ý 
kiến tự phê bình và phê bình những ưu điềm, khuyết điềm ` về phầm chất 

đao đức, tác phong còng tác của cấp ủy viên. 


‡ 


Lí 


Việc kiện loàn các cấp ủy Đảng là một vêu cầu quan trọng cần được 
chuẩn bị thật chủ đáo và tiến hành tốt tại Đại hội đảng bộ các cấp. Nhãit là 
hiện nav sự nghiệp xâv đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc đang đòi 
hồi Đăng ta phải nàng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả lãnh đạo của các 
cắp ủy Đẳng thì việc kiện toàn các cấp ủy cảng có ý nghĩa quan trọng và cấp 
thiết. Những vêu cĩu về kiên toàn ban chấp hành các cấp đã được nói rồ 
trong Báo cáo chính trị và Báo cáo về xâv dựng Đẳng tại Đại hội toàn quốc 
thứ V. 


Trước hết, cần thật sự đồi mới nhận thức về việt đưa người vào ban 
chấp hành các cấp cũng như về cấu tạo của cấp ỦV, khác phục những thiên 


. hướng bảo thủ, cũ kỹ trong việc đánh giá cán bộ và xây dựng cơ cấu tờ 
chức của cấp ủy. Làm cho mọi người nhận rõ việc vào cấp ủy hoặc ra cấp 
ủy là điều bình thường trong công tác của Đăng xuất phát từ yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng, «không thê coi cấp ủy là nơi đề thăng quan, tiến chức, 
nơi đề có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nơi đề cấu tạo một cách hình thức 
có tính chất a liên hiệp » (1). Những người được bầu vào cấp ủy nhất thiết 
phải có đủ tiêu chuẩn: 

— Nhất trí với đường lối của Dẳng, cá vẻ đổi nội và dõi ngoại, 
— Trung thực, Hêm khiết, chí còng vô tư, không đặt lợi ích cá nhần, lợi 

(ch của bộ phận, của địa phương lên trên lợi ích của tập thê, của Nhà nước, 
của toàn Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiên eực trong 
Đăng và ngoài xã hội. | 


— Am hiểu công việc mình chịu trách nhiệm, có kiến thức cần thiết và 
kinh nghiệm thực tế đủ sức tö chức thưc hiện tốt nghị quyết của cấp ủy ở 
cương vị công tác mình phụ trách. 


— Có khả năng đoàn Kết được cán bộ, đẳng viên. chung quanh mình và 
thật sự có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của ban chắp hành. 


Là hạt nhàn lãnh đạo của dàng bộ, các cấp ủy có vai trò hết sức quan 
trọng đối với việc tô chức thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đăng và 
chăm lo đời sống của nhân dàn ở địa phương. Vì vậy, không thê đề trong 
cấp ủy những người không nhất trí với đường lôi đối nội, đòi ngoại của 
Đăng, với nghị quyết của Đại hội toàn quốc, những phần tử cơ hội, những 
người không liêm khiết; không chấp hành hoặc không thuyết phục gia định 
chấp hành các chính sách của Đăng và Nhà nước, những người nặng tư tưởng 
cả nhân, vô trách nhiệm, độc Đế chuyên quyền, tự do vỏ kỷ luạt, chia rẻ. 
bè phái, v.v 


Dối với các đồng chí đến tuôi nghỉ hưu hoặc sắp đến tuôi nghỉ hưu mà 
không còn sức khỏe để hoạt động trong suốt nhiệm kỷ, không dủ sức đàm 
đương công việc thi để nghỉ hưu, dưỡng sức hoặc văn tiếp tục công tác nhưng 
thôi ở cấp ủy. Đối với các đồng chí ôm đau cần nghĩ đài hạn và các đồng chỉ 
đi học quá nửa nhiệm kỷ thì để đi chữa bệnh hoặc đi học, 


Đại hội không những cần xern xét đề đưa ra khỏi cấp ủv những đóng chỉ: 
có nhiều khuyết điểm về phẩm chất hoặc thật sự hạn chế về năng lực mà còn 
phải xem xét đề thav đói cả những trường hợp tuy không có khuyết điểm ơi 
lớn, nhưng trong nhiệm kỷ vừa qua ít phát huy tác dụng, để chọn những 
đồng chi xứng đáng hơn vào thay. 


Trên cơ sở nhận thức mới về phẩm chất và năng lực của cán bộ và yêu 
cảu lãnh đạo của cấp ủy mà phát biện những cán bộ có năng lực trong 
phong trào tử dưới lên đề lựa chọn người vào cấp ủy, khác phục những quan 
niệm lệch lạc, không lấy hiệu quá vông việc, không theo đường lỗi, quan 
điểm và yêu cầu của Đăng làm thước đo cuối cùng của phầm chất và năng 
-lực. « Cân mạnh dạn đưa thêm vào cấp ủv các đồng chí trẻ. cán bộ nữ. các 
đồng chí có trinh độ quản lý kinh tế — kỹ thuật, có năng lực tô chức thưc 
hiện, nhạy cảm với cái mới, tiếp thu và chấp hành nghiêm chỉnh đường lôi, 


(1) “Đáo cáo về tây dựng Đảng tại Đại hội thứ V của Đảng», Tạp chỈ Cóng sản, số 
4.1982. tr. 43. : 


chinh sách của Đang và qua thực tiễn đã tổ ra tuyệt đối trung thành với 
Đăng, với sự nghiệp cách mạng » (2). 


Vẻ cấu tạo, các cấp ủy Đảng cần có số lượng và thành phần hợp lý đẻ 
bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động. Thành phần 
cấp ủy cần kết hợp những cán bộ già đặn về chính trị với những cán bộ 
thông thạo về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, có năng lực tô chức và quản lý. 
Song các cắp-dy viên đều phải có đủ tiêu chuần về phầm chất và năng lực; 
đồng thời chú ý hạ thấp tuôi đời bình quân của cấp ủy so với hiện nay. 
Hết sức coi trọng tăng thành phần công nhàn vào các cấp ủy, đặc biệt là ở 
các thành phố, thị xã và có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công nhân đề đưa 
vào các cấp ủy những khóa tới. 


“Trong khi chuần bị cán bộ cho cấp ủy khóa này, cầu chú ý kết hợp với 
quy hoạch đề chuần bị cán bộ cho cấp ủy các khóa sau. 


* 


Đề tạo được chuyền biến thật sự trong việc đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, 
chủ trương, biện pháp mới và biến các nhiệm vụ, chủ trương ấy thành 
hành động thực tế, cũng như đề kiện toàn cấp ủy theo đúng yêu cầu về 
chất lượng, việc chuẩn bị và tô chức Đại hội đảng bộ các cấp lần này cần 
được tiến hành thật sự dàn chủ và có lãnh đạo chặt chẽ, kết hợp dán chủ 
từ dưới lèn với chỉ đạo từ trên xuống. Phát động đảng viên và quần chúng 
tử cơ sở tham gia xây dựng kế hoạch Nhà nước đề tông hợp từ dưới lên, 
giúp cho đề án của huyện ủy, tỉnh ủy, v.v. trình bày tại Đại hội có cơ sở 
vững chắc. Việc này kết hợp với thảo luận dự thảo báo cáo đề án của cấp 
ủy cấp trên đưa xuống đề góp ý kiến với Dại hội cấp trên. Qua đó và qua 
phong trào cách mạng của quản chúng mà phát hiện những cán bộ tốt có đủ 
. phảm chất và năng lực đề nghiên cứu và đưa những người xứng đáng vào 
cấp ÚV. 


Các tỉnh ủy, huyện ủy, chỉ đạo các ban, các ngành đi sàu vào thực tế đề 
tông kết công tác 5 năm qua, đề xuất ý kiến về công tức thuộc trách nhiệm 
của minh, góp phần xây dựng báo cáo của cấp ủy trước Đại hội và góp ý 
kiến với cấp ủy cấp dưới, với các đơn vị cơ sở trực thuộc. Đồng thời đưa 
tóm tắt báo cáo đề án của mình xuống cấp dưới và cơ sở, nêu ra những vấn 
đề quan trọng cần tập trung thảo luận đề đăng viên và các đại biều cấp đưới 
góp ý kiến một cách thiết thực. Qua tông hợp ý kiến của Đại hội đẳng bộ 
eơ sở và cấp dưới mà bộ sung hoặc sửa lại báo cáo để án trước: khi tiến 
hành Đại hội cấp mình. 


Đề tạng cường mối liên hệ giữa Đăng với quần chúng, phát huy vai trò 
làm chủ tập thể của quân chúng, Đại hội đã ang bộ các cấp chú trọng nêu các 
vấn đề mấu chót thiết thực đề quấn chúng góp ý kiến. Ở các cơ sở. tồ chức 
cho công nhân, xã viên, cán bộ, đại biều Hội đồng nhàn dân là người ngoài 
Đẳng Bọp ý kiến vào nội dung của Đại hội, phê bình sự lãnh đạo của đẳng 
ủy, chỉ ủy, góp ý kiến vào việc kiện toàn cấp Ủy. Ở các cấp tỉnh, thành. 
huyện, quận, tùy theo tỉnh hình cụ thê mà tô chức cho các ban chấp hành 


(2) Tạp chí đã dẫn. tr. 42. 


các đoàn thề, mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, góp ý kiến vào nội dung của 
Đại hội. 


Kinh nghiệm cho thấy việc chun bị cán bộ cho Đại hội đẳng bộ các cấp 
luôn luôn là vấn đề cân được xem xét rất thận trọng, chu đáo. Nên tô chức 
lấy ý kiến của những cán bộ chủ chốt chung quanh cắp ủy và của cấp Ủy 
cấp dưỡi về vấn đề kiện toàn cấp ủy một cách eu thể, qua đó mà căn nhắc 
thật kỹ Hrỡng, tránh chủ quan, phiến điện. Một mặt, chuẩn bị tốt cân bộ cho 
việc bầu cử ban chấp hành cấp minh: mạt khác, quan tàm chỉ: dạo cấp Ủy 
dưới. nhất là đối với những trường bợp khó giải quyết trong việc đưa vào 
hoặc dưa ra khỏi cấp ủy, nhằm bảo đảm đúng yêu cầu của Đảng, Mỗi, cấp 
ủy, trên cơ sở tồng hợp ý kiến tự phê bình và phê bình tập thề cắp ủy mà 
tiến hành tứ phê bình và phê bình các đồng chí cấp ủy viên và chuần bị cán bộ 
cho ban chấp hành mới. Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại họi đẳng bộ huyện, 
quận cần xem xét lại tư cách các dại biều đã được cử đi dự Đại hội đẳng bộ 
cấp trên trước đày. Nơi nào thấy căn thiết, theo hướng dẫn cụ thề của tỉnh, 
ủy, thành ủy thì bầu lại đoàn đại biều hoặc bầu cử bồ sung BE) đạịi biều 
di dự Đại hội đẳng bô cấp trên. 


Các tỉnh ủy cùng với các huyện ủy cần chỉ đạo chặt chẽ các Đại hội đẳng 
bộ cơ sở, bảo đảm cho Đại hội được tiến hành tốt ở khắp các cơ sở. Đặc 
biệt coi trọng việc kiện toàn các đăng ủy cơ sở, sao cho các đẳng ủy thật sự 
gòm các đồng chỉ liêm khiết, đâm làm và biết làm, đoàn kết được nội bộ, 
dân chủ với quần chúng, dám đấu tranh tự phẻ bình và phê bình, chồng 
những hiện tượng tiêu cực, có quyết tàm tô chức thực hiện tháng lợi mọi 
chủ trương, chính sách của Đăng và Nhà nước. Chúng ta cố gắng phần đấu 
đề san Đại hội đảng bộ các cơ sở lăn này, kết hợp với đợt sinh hoạt chính 
trị về nghị quyết Dại hội toàn quốc thứ V và việc tông kết còng tác phát thẻ 
đảng viên ở cơ sở, Đảng ta sẽ được củng cố vững chắc thêm một bước 
tử cơ sở, 


Việc chuâần bị và tiến hành tòt Đại hội đăng bộ các cấp, cuối củng phải 
thể hiện ở các kết quả cụ thê như:tạo dược khí thể cách mạng sôi nồi 
trong cán bộ, đảng viên và quản chúng, phát động được phong trào cách 
mạng của quần chúng, tăng cường được sự đoàn kết nhất trí trong 
đảng bộ, kiện toàn được cấp ủy cùng với bộ máy chính quycn và các doàn 
thể quần chúng vững mạnh, quyết tàm thực hiện tháng lợi nghị quyết Đại 
hội toàn quốc thứ V của Đảng và nghị quyết Đại hội đẳng bộ. 
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Mót số quan 


điềm cơ bản 


về đổi mới quản lý kinh tế 


ẤN đề đồi mới quản lý 
kinh tế được Đại hội thứ 
V của Đảng xác định là 
một chính sách lớn, mội 
chủ trương lớn nhằm thực hiện những 
mục tiêu kinh tế — xã hội của những 
năm Ã0, một: nhiệm pụ chủ tếu trong 
5 năm 1981 — 1985, một nhân lỗ có Ủ 
nghĩa quyết định đôi với việc chuyền 
biến tỉnh hình kinh tế của nước ta. 

Vị sao phải đồi mới quản lý kinh 
tế và đồi mới như thế nào? Đề giải 
đáp càu hỏi đó, bài này đề cập một số 
quan điềm cơ bản về đồi mới quản 
lý kinh tế theo tính thần nghị quyết 
- Đại hội thứ V của Đảng. _ 


ĐÔI MỚI QUẦN LÝ KINH TẾ LÀ 
MỘT YÊU CÂU KHÁCH QUAN, 
BỨC THIẾT 


Trên miễn Bác nước ta, hệ thống 
quan lý nên kính tế quốc dân theo 
phương thức xã hội chủ nghĩa đã 
được xây dựng từng bước, gản liền 
với quá trinh cài tạo xã hội chủ nghĩa 
và xay dựng chú nghĩa xã hội, Hệ 
thòng quản lý kinh tế đó đã đóng góp 
Tích cực vào sự nghiệp khỏi phục, cải 


iu 


LÊ-THANH-NGHIỊ 


zZ“ ` 


"tạo và phát triền kinh tế, đã thực 


hiện được yêu cầu chuyên hướng kinh 
tế trong những năm chiến tranh, phát 
huy được sức mạnh của nền kinh tế 
đề góp phần giành thẳng lợi cho cuộc 
kháng chiến cứu nước. 


Sau khi đất nước được hoàn toàn 
giải phóng, hệ thống quản lý kinh tế 
đó được mở ròng trong cả nước, góp 
phân vào sự nghiệp thống nhất nước 
nhà về mặt Nhà nước. 

Tuy có thời gian, có mặt nó có lác 
dụng tích cực, nhưng nhìn chung, hệ 
thống quản lý kinh tế của nước ta có 
những khuyết diễm, những mặt vếu 
nghiềm trọng và kéo dài. Rhi cách 
mạng trong cả nước bước sang giai 
đoạn mới, với những biến động lớn 
về kinh tế, xã hội. công tác quản lý 
không chuyền kịp, về căn bàn văn dựa 
trên cơ chế cũ. Những khuyết điềm 
vốn có từ trước, cùng với nhiều chính 
sách, chế đỏ quản lý lỗi thời, đem áp 
dụng trong cả nước, làm cho hệ thống 
quản lý kinh tế càng mang nhiều yếu 
tÖ tiêu cực, trì trê. 

Khuyết điềm lớn nhất, bao trủm 
nhất trong hệ thống quản lý kinh tế 
là cơ chế quản lj mang nặng tính 


chất quan liêu, bao cấp. theo lối hành 


chính bàn giấy, coi nhẹ quy luật kinh - 


tế, biện pháp kinh tế và hiệu quả kính 
tế. không gắn trách nhiệm. quyền hạn 
và lợi ích kinh tế với kết qua sẵn 
xuất, kinh doanh. Cơ chế đỏ thê hiện 
rõ nét ở cách kế hoạch hóa tập trung 
quan liệu, bao cấp, không thấu suốt 
nguyên tác hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Một số chính 
sách kinh tế vi phạm các quy luật, 
không kết hợp đúng đắn ba lợi ¡ch đã 
căn trở sản xuất, làm giảm nhiệt tình 
và sức sáng tạo của người lao dóng. 


Đi đôi với cơ chế quản lý quan liêu, 
bao cấp là một hệ thống !ồ chức sản 
qui vừa có chỗ tập trung một cách 
hình thức, thoát ly điều kiện thực tế, 
vừa có tỉnh trạng phân tán, chia cặắt, 
gayv nhiều trục trặc, vướng mắc giữa 
các khâu của quá trình tái sản xuất, 
giữa ngành và địa phương, giữa 
ngành. địa phương và cơ SỞ. 

Cơ chế quản lý và hệ thống tô chức 
sản xuất như vậy dân tới một bộ máu 
quản lý rất công kèềnh, chồng chéo và 
kém hiệu lực, với một đói ngũ cán 
bó quản lý không thòng thạo bạch 
toán kính doanh, nhiều người quen 
phong cách quản lý quan liêu. bao 
cáp, tủy tiện, thiếu trách nhiệm. 

Những khuyết điềm, sai lầm về 
"quan lý kinh tế là một nguyên nhân 
chủ quan đã gảy ra hoặc làm trầm 
trọng thêm tỉnh hình khó khăn gay gắt 
về kinh tế và đời sống, gây nhiều tác 
động tiêu cực về xã hội. 

Vi sao có những khuyết diễm, sai 
lam đó 2 : 

Trước hết, cần thấy rằng quản lý 
kinh tế là một vấn đề rất phức tạp, 
nhất là với đặc điểm tình hình nước 
ta. Chúng ta thiếu lý luận, kiến thức 
và kinh nghiệm về quản lý kinh tế, 
lại không có sẵn mô hình phủ hợp 
với đặc điềm của nước ta để nghiên 
cứu, vàn dụng kinh nghiệm. Qua thực 
tiễn, chúng ta càng hiều rõ lời dạy 
của l.ê-nin trong nhiều tác phầm của 


„ Người: việc quản lý nền kinh tế quốc 


đản còn phức tạp và khó khăn gấp 
bội so với việc giành chính quyền. 


Mặt khác, hoàn cảnh chiến tranh 
làm cho một số nền nếp quản lý mới 
bát đầu xâv dựng bị buông lơi., việc 
tỉnh toán hiệu quả kính tế vốn đã kém 
lại càng bị xem nhẹ, dặc biệt là nó 
buộc chúng ta phải thực hiện chính 
sách cung cấp thời chiến, không theo 
đúng các quy luật kinh tế. Khi chiến 
tranh kết thúc. cơ chế quản lý vẫn tiếp 
tục duy tri một số chinh sách, chế độ 
chỉ thích hợp với thời chiến. 


Cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp 
sở đĩ tồn tại được trong một nền kinh 
tế vốn làm chưa đủ -ăn, là do trong 
nhiều nàìm chúng ta dựa được vào 
nguồn viện trợ to lớn từ bên ngoài. 
Nguồn viện trợ đó được rót từ trên 
xuống, làm chỗ dựa cho cách kế hoạch 
hóa và quản lý tập trung quan liêu, 
cho việc thực hiện chính sách bao cấp, 
vượt quá khả năng cửa nền kinh tế 
trong nước. Tỉnh hình đó tạo nên một 
thói quen ý lại và thụ động rất nặng . 
tử trên xuống dưới. 

Về phần chủ quan, trách nhiệm 
chinh của chúng ta là đã kéo dài quá 
lâu cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp, 
mặc dù khuyết điểm này đã được 
phát hiện, phẻ phán ngay từ Hội nghị 
thứ 19 (năm 1971) của Ban chấp hành 
trung ương khóa TÌT. 

Tuy thầy từ làu, nhưng chúng ta 
chưa vạch rõ các biều hiện, chưa phàn 
tích sâu súc tác hại và nguyên nhân 
của cơ chế quản lý quan liệu. bao cấp. 
Chúng ta cùng chưa vạch ra được 
một cơ chế quản lý mới đúng dán, 
năng động, chưa xác định được quan 
điểm kinh doanh xã hội chú nghĩa 
một cách rõ ràng, chưa đi sàu vào 


“các hình thức, biện pháp và bước đi 


bào đảm cho việc vận dụng các quy 
luật, các nguyên tấc quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa sát hợp với đặc điềm 
của nước ta. Nói văn tát, cái phải 
chống thí chưa được phân tích kỳ; 
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cái cần xây cũng chưa được vạch ra cụ 
thê. Vì vậy, khó tạo nên chuyền biến, 
mặc dù ván đề đã dược đặt ra từ 
mưởi năm nay, 

Mặt khác, bộ máy quản lý cùng 
với đọi ngũ cán bộ đã được xây 
dựng và hoạt dộng theo cơ chế quan 
Hêu, bao cấp từ nhiều năm nay. Cách 
nghĩ và làm việc theo nếp cũ đã 
thành thói quen mang tính bảo thủ, 
trì trệ rất nặng, ít nhạy bén với cái 
mới, không kịp thời ủng hộ cái đúng, 
không dứt khoát uốn nắn cái sai. 


Alầy năm gan đây, đặc biệt là từ 
khi eó nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 
IV (háng 9-1979), trong cơ chế quản 
lý đã có một số cải tiến theo hướng 
kết hợp ba lợi ích kính tế, khuyến 
khich người lao động hăng hái sàn 
xuất và phát huy quyên chú động của 
cơ sở và địa phương trong sản xuất, 
kinh doanh. | 

Những cải tiến đó đã đưa lại một 
sö chuyên biến tích cực, đặc biệt là 
đối với sản xuất nòng nghiệp và thu 
mua nông sản, đổi với sẵn xuất thủ 
công nghiệp, tiều công nghiệp và một 
phản đối với công nghiệp quốc doanh, 
Trong một số địa phương và ngành, 
đã xuất hiện những đơn vị sản xuất 
kinh doanh giỏi. ` 


— Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 
một số hiện tượng tiêu cực nảy sĩnh 
hoặc phát triền thêm, nồi lên là xu 
hướng chạy theo lợi ích riêng (của 
cá nhàn, đơn vị hoặc địa phương), 
coi nhẹ lợi ích của Nhà nước; có 
một số việc làm trái chính sách, chế 
độ quản lý chung, gây thiệt hại và 
khó khăn cho sự quản lý tập trung 
thống nhất đúng mức của trung ương. 


Tình hình thực tế chỉ ra rằng: 


— Những cbuvyên biến tích cực vẻ 
kinh tế, những nhàn tố mới xuất hiện 
trong thời gian qua đéu gán với việc 
đôi mới quản lý kính tế. VÌ .vậy, 
muốn đưa nền kính tế vượt qua khó 
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khăn, đi vào thể ồn định và phải 
triền, đạt hiệu quả và chất lượng, 
nhất thiết phải đôi mới quản lý 
kinh tế. | 

— lliện nay cơ chế quản lý quan 
liêu, bao cấp đã bị lên án nhưng mới 
được sửa một bước ở một số khâu. 
Cái cũ chưa xóa hết, cái mới chưa 
hình thành một cách đồng bọ. Về 
một số quan điềm cơ bản và một sỐ 
vấn đề cự thê, có tỉnh trạng thiếu 
nhất trí, sinh ra lộn xộn trong việc 
làm. Những kẻ làm ăn bất chính lợi 
dụng tình hình này đề kiếm lợi, gày 
rồi thêm. Tỉnh hình thực tế đòi hỏi 
phải /dmnn rõ các quan điềm cơ bản cề 
đồi mới quản lý kinh tế ; trên cơ sở 
đó. xác dịnh bước đi và cách giải 
quyết những vấn đề cấp bách nhằm 
xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu, bao 
cấp và xây dựng cơ chế quản lý mới 
một cách đồng bộ, phù hợp với tình 
hình kinh tế đang mất cân đỏi 
nghiêm trọng và đang bị rối trong 
guong máy quản lý. 


PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU VÀ 
QUAN ĐIÊM CƠ BẢN VỀ ĐÔỎI 
MỚI QUẢN tÝ KINH TẾ 


Cùng với việc xác định phương 
hướng chiến lược kinh tế — xã hội 
trong những năm 80, phương hướng, 
nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu về phát 
triển kinh tế và xã hội trong 5 năm 
1281—1985, Đại hội thứ V của Đảng đã 
vạch ra phương hướng, nội dung chủ 
yếu của việc đồi mới toàn bộ hệ thống 
quản lý Kính tế, bao gồm các mặi : 
xày dựng cơ chế quản lý mới, tô 
chức lại sản xuất, chấn chỉnh bộ máy 
quản lý, cải tiến sự lãnh đạo và quản 
lý kinh tế của Đảng và Nhà nước 


Đề năm vững và tô chức thực .hiện 


-tốt nghị quyết của Đại hội Đảng về 


đôi mới quản lý kinh tế, chúng ta cần 
làm rõ mày vấn đề về phương hướng 
và quan-điễm sau đày : 


I— XÁC ĐỊNH KHẨU CHỦ YẾU VÀ 
NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ 

Quản lý kinh tế là một hệ thống, 


gắn bó chặt chẽ với chiến lược kinh, 


tế, với việc bố tri cơ cấu kinh tế, và 
trước mắt là gắn chặt với việc sắp 
xếp lại kinh tế. . 

Hệ thống quản lý kinh tế bao gồm 
nhiều khâu có quan hệ tác động lần 
nhau rất chặt chẽ. Vì vậy, phảt dồi 
mới quản lý kinh tế theo quan điềm 
hệ thống, đồng bộ. Tuy nhiên, điều 
đó không có nghĩa là các khâu trong 
hệ thống quản lý có vai trỏ ngang 
nhau. Đối với một đơn vị cơ sở, một 


địa phương hoặc một ngành, trong: 


từng thời gian nhất định, khâu chủ 
yếu có thề khác nhau. Song nhìn 
chung toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
trong tỉnh hình hiện nay Diệc đôi mới 
cơ chế quản lú là khâu chủ yếu, có vai 
.trỏ quyết định đối với việc làm 
chuyển biến toàn bộ hệ thống quản 
lý, đưa nền k?nh tế ra khỏi tỉnh trạng 
trỉ trệ. và góp phần khắc phục các 
hiện tượng tiêu cực về kinh tế, xã 
hội. : 


Cơ chế quản lý, nói một cách vắn 


tắt, là hệ thống kế hoạch hóa và các 
chỉnh sách, chế đọ, thê lệ quản lý đề 
điều hành guồng máy kinh tế, hướng 
mọi hoạt động kinh tế vào việc thực 
hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chính 
trị — kinh tế đã xác định. 

Trong bước đầu của thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, cơ chế quân 
lý kinh tế phải thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, lấy kế hoạch Nhà 


nước làm- trung tâm, gắn liên với, 


hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, sử dụng tốt các đòn 
bảy kinh tế và quan hệ thị trường. 
Đại hội thứ V của Đẳng đã chỉ 
rõ: «Cơ chế quản lý mới mà chúng 
ta áp dụng phải mỡ rộng quyền chủ 
động cho cơ sở, địa phương và ngành, 
đồng thời bảo đảm cho trung ương 
nắm chắc những việc, những khâu 


cần quản lý. Cơ chế quản lý mới lấy 
kế hoạch Nhà nước làm trung tàm, 
không ngừng nâng cao vị trí của kế 
hoạch, rất coi trọng các đòn bày kinh 
tế, vận dụng các quan hệ thị trường, 
chủ yếu là thị trưởng có tô chức, kiên 
quyết chống xu hướng chạy theo thị 
trường tự do. Cơ chế quản lý mới 
khuyến khích sáng kiến và tài năng, 
đòi hỏi cao về kỷ luật và trách nhiệm, 
khắc phục các hiện tượng tiêu cực, 


"thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa » 


(T. H, tr. 72 — 73) (*),. 

Chúng ta nhấn mạnh ý nghĩa quyết 
định của việc đồi mới cơ chế quản lý 
không có nghĩa là có thề tiến hành 
việc này một cách đơn độc, tách rời 
các khâu khác. Ví dụ: muốn đổi mới 
cơ chế quản lý đối với xi nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã, không thê bỏ 
qua việc tô chức lại sản xuất cho phù 
bợp với phương hướng sản xuất, điều 
kiện sản xuất và với cơ chế quản lý 
mới. 

Xuất phát từ quan điềm đó, Dại hội 
thứ V của Đảng đã đề ra những việc 
cấp bách về quản lý kinh tế phái tập 
trung làm cho được trong thời gian 
qrước mát, như sau: 

“Đồi mới cách làm kế hoạch, thề 
hiện ngay trong việc xây dựng kế 
hoạch 5 năm (1981 — 1985) và kế hoạch 


ˆ năm 1983; giải quyết vấn đề phân cấp. 


quản lý giữa trung ương và dịa 
phương ; hoàn thiện chủ trương khoán 
đến nhóm và người lao động trong 
nông nghiệp và chủ trương mở rộng 
quyền chủ động sẵn xuất, kinh doanh 
cho các cơ sở kinh tế quốc doanh; 
bàn hành và thực hiện một số chính 
sách đòn bầy mới, nhằm khuyến khích 
nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng 
và xuất khẩu: sắp xếp lại một bước 
các cơ sở sản xuất và công trình xây 
dựng cơ bản: đầy mạnh cải tạo và 


(*) Những câu trong ngoặc kép có ghỉ số tập, 
số trang la trích trong Văn kiện Đại hại đại biều 
toàn quốc lần thứ V của Đảng cộng sản Piệt- 
nam — Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962. | 
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quản lý thị trường, giải quyết mội 
bước vấn đề giá cả, tiền lương và điều 
tiết những thu nhập không hợp lý : 
cải tiến bộ máy Nhà nước. sửa đổi 
chế độ làm việc: phát động phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa » CP. HH. 
tr. 82 — 83). 


Việc giải quyết những vấn đề cấp ˆ 


bách về quản lý nêu trên phải gản 
với việc sắp xếp lại kinh tế và thực 
hiện những nhiệm vụ kinh tế trước 
mắt, làm cho môi bước đôi mới quan 
lý đưa lại một bước chuyên biến về 
kinh tế và đời sống. ` 


II - MỘT SỐ QUAN ĐIỀM CƠ BẢN 
VỀ ĐỒI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ. 


Việc quản lý một nên kinh tế đang 
ở bước đầu của thời kỷ quá dộ tiên 
lên chủ nghĩa xã hội, “gồm nhiều 
thành phản, nhiều trừnh độ kỹ thuật, 
nhiều quy mô hoạt động, nhiều loại 
hình sản xuất kinh doanh, và đang 
eó nhiều mắt càn đối gay gát” ŒT, H, 
tr. 72) đòi hỏi phải vận dụng các quy 
luật và nguyên tắc quản lý kinh tẻ 
xã hội chủ nghĩa với những hình thức. 
bước đi sát với đặc điềm tình hình 
thực tế. Từ cách đặt văn để như vậy, 
chúng ta đổi mới quân lý kinh tế theo 
những quan điểm cơ bản dưới đây; 


I. Quan điềm về thống nhất lãnh 
đạo chính trị và kinh tế. 

Quan điểm này được Lê-nin đề ra, 
đòi hỏi chúng tà luôn luôn nắm vững 
mục đích cuối cùng của quấn Tý kính 
tế là thực hiện tháng lợi đường lối 
eúaá Đáng, những mục tiêu chiến lược 
về kinh tế — xã hội và nhừng nhiệm 
vụ chính trị đã được xác định cho từng 
giai đoạn cách mạng, nhàm: xàyv dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 

Theo quan điểm đó, việc đổi mới 
quan TÝ kính tế ở nước ta phái quán 
triệt và phục vụ tốt Vvêu cu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa mà nội 
dung chính trong chặng dường Trước 
mát lì: đưa nóng nghiệp một bước 
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lên san cvuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
kết tợp nòng nghiệp, công nghiệp 
hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng 
IrOng HỘI cơ cầu cô nợ — nòng nghiệp 
hợp lử: đồng thời phải bảo đảm giành 
thủng lợi cho chủ nghĩa xã hội trong 
cược đấu tranh giữa hai eon đường, 
Iểt lập trật từ xã họi chủ nghĩa, 
nhằm đạt hiệu qua và chất lượng. 
đưa nên kính tế tiến lên và góp phần 
tích cực bảo vệ Tô quốc. 


Mọi chủ trương về đồi mới quản lý 
kinh tế dẻu phải xuất phát từ lập 
trường của giai cấp công nhân, hướng 
vào mục tiêu bảo am thẳng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội, khác phục khuynh 
hướng chỉ nhìn lợi ích cục bỏ, trước 
mát theo quan diễm kinh tế đơn 
thuận. dị chếch khỏi con đường xã 
hội chủ nghĩa. " 

2. Quan điểm về cơ chế Đáng lãnh 
đạo, nhân dân lao động làm chủ tập 
thê, Nhà nước quản lý. 

Đăng lãnh đạo, nhân dàn làm chú, 
Nhà nước quản lý là một nguyên tác 
cơ bản đã được thê chế hóa trong 
liển pháp của nước ta, và là một cơ 
chế bao đầm sự thống nhất lãnh dạo 
chính trị và kinh tế, bảo đảm sự thực - 
hiện các nguyên tắc quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Cụ the hóa cơ chế 
đó trong lĩnh vực quản lý kinh tế là 
HỘI Vêu cầu quan trọng của việc đôi 
mới quản lý kính tế. 

Dai hội thứ V của: Đáng đã chỉ rõ: 
“Sự lãnh đạo của Đảng phải được 
tăng cường một cách toàn điện, nhưng 
căn đặc biệt coi trọng lĩnh đạo Rính 
lế: toàn Ddng đị sâu Đđo mặt tràn 
kinlt lẽ, cải tiền phong cách lĩnh dạo 
kinh tế, nàng cao năng lực 0v hiệu 
qua lĩnh đạo Rỉnh (é3, CT. T, tr. 100). 

Chế độ làm chủ tập thề của nhàn 
đàn lao động vừa là một mục tiêu, 
vưa là động lực của công tác-lãnh dạo 
và quản lý kính tế. Dễ xây dựng và 
tăng cường chế độ làm chủ tập thê về 
kinh tế, phải kết hợp chặt chẽ trách 
nhiềm, quyền han và lợi ích làm chủ, 


không ngừng nâng cao ý thưc và nàng 
lực làm chủ của nhân dân lao động. 
Những điều đó phải được thê hiện 
trong cơ chế quản lý mới và phải mau 
chóng được thể chế hóa, làm cho quần 
chúng thấy rõ trong thực tế họ là 
người ehủ thật sự. 


® Nhàn dàn lao động thực hiện 
quyền làm chủ tấp thể của mình chủ 
vên bảng Nhà nước dưới sự lãnh đạo 
cña Đang... Văn để mầu chốt hiện nay 
là chăn chính tô chức và cải tiên sự 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước 
quán lý Kinh tế gắn hiền với xây dựng 
«œ cầu kinh tế mới và hệ thống quản 
lý mới * ŒT. l, tr. 111 — 112). Điều lệ 
của Đảng đã bồ sung rõ hơn về nhiệm 
vụ của các tỏ chức Đẳng ở các đơn vị 
sản xuất, kinh đoanh và ở các bộ, các 
sở, nhằm phát huy đầy đủ chế độ 
thủ trưởng, góp phần khác phục tỉnh 
trạng một số tô chức Đẳng bao biện 
công việc quản lý của cơ quan Nhà 
NƯỚC. 


2. Quan điềm về hiệu quả kinh tế. 


Mọi hoạt động kính tế, tử nhỏ đến 
lớn, phải lấy hiệu qua kính tế làm 
tiêu chuẩn đề tính toán, quyết định và 
kiểm tra, đánh giá kết qua. Hiệu quả 
trực tiếp của các hoạt dòng kinh tế 
được xét trên nhiều mại, nhưng đều 
xoay quanh hài yêu cầu chính là: 
đáp ứng như cầu của xã hội và có lãi 
(chỉ phí tiệt Kiệm nhất, sinh lợi nhiều 
nhất). Muốn thực hiện các yêu cầu đó, 
phải coi trọng cá giá trị sử dụng và 
giá trị, phải gán kế hoạch với hạch 
toán kinh tế và kinh đoanh xã lội chủ 
nghĩa. Mọi đơn vị kinh tế xã hội chủ 
nghĩa phải hoạt động theo phương 
hướng, yêu cáu của kể hoạch Nhà 
nước, làm ra sản phầm với số lượng, 
chủng loại và chất lượng đáp ứng 
tốt nhất các nhu cầu của xã hội; 
thời phải ra sức thực hành tiết kiệm. 
tăng năng suất lao động, hạ giá thành, 
đ:ịt được mức thủ nhập không những 
đủ bủ đắp mọi chỉ phí sẵn xuất — 
kinh doanh mà còn có phần tích lũy 


đồng. 


4 


cho đơn vị minh và cho xã hội, góp 
phần eäi thiện đời SP của người lao 
động. Các cơ quan quán lý ngành và 
địa phương cũng phải tính toán đề so 
sánh đầu tư, chỉ phí với kết quả thủ 
được. 

Cơ chè quan lý bao cấp đã tạo ra 
mọt nếp làm ăn Không cần tính toán 
và khỏng chịu trách nhiệm vẻ hiệu 
qua kinh tẾ mà nay chúng ta phải ra 
sức khác phục. Mặt khác, khuynh 
hưởng đơn thuan chạy theo lợi nhuận, 
thầm chí tìm cách tăng lợi nhuận 
bàng các biện pháp không chính đáng 
cũng cần phái phè phán và ngăn chặn, 


vỉ nó trái với quan điềm co đán về 


hiệu quả kinh tế. 
4. Quan điềm về tập trung dân chủ. 


Giải quyết đúng đắn môi quan hề 
giữa tập trung và dân chủ là một văn 
đề quan trong trong việc đôi mới quản 
lý kinh tế. Qua tông kết thực tiễn. Dan 
hội thừ V của Đăng đã chỉ ra quan 
điểm giải quyết đúng đắn nhất là bao 
đảm cho các cấp quan TỶ frng trơng, 
địa phương ĐỦd cơ sơ phát huu dược 
quyên làm chú trong cơ chế quản lý 
kính tế, trước hết là làm chủ kế hoạch. 
Trong lĩnh vực quản lý kímh tê. 
trung ương cần nắm và làm tốt mày 
việc chính: 

Xác định chiến lược kinh tế, quv 
hoạch và kế hoạch phát triển kinh 
tế, xã hội, xây dựng cơ cầu kinh tế 
cong — nông nghiệp trong ca nước; 
hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng kê 
hoạch từ dưới lên, tỏng hợp và căn 
đối kế hoạch của toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân. Trong kế hoạch chung đó, 
trung ương trực tiẾp nảm và quyết 
định những cần đối chủ yếu đáp ứng 
nhủ cầu của ca nước hoặc của nhiều 
ngành, nhiều địa phương. 

— Quyết định các chính sách, chẻ 
độ quan lý áp dụng trong toàn bộ nên 
kinh tế quoc dân, hoặc đối với từng 
ngành, từng lĩnh vực trong cả nước. 

— Trực tiếp quản lý các tỏ chức 
liên hiệp sản xuất kinh doanh trong 
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phạm vỉ cả nước hoặc trên từng khu 
vực lớn và những cơ sở quốc doanh 
quan trọng, quy mô lớn, kỹ thuật biện 
đại, làm ra sản phầm phục vụ nhu cầu 
cả nước và sản phầm xuất khầu chủ 
lực, có nguồn thu ngân sách lớn. 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo và quản 
lý tập trung thống nhất của trung 
ương, cần chú trọng xây dựng các 
ngành kinh tế — kỹ thuậi, tẳng cường 
trách nhiệm và quyền hạn của các 
bộ và các cơ quan có chức năng quản 
lý ngành trong cả nước, đặc biệt là 
về mặ(i chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triền ngành và liên ngành, 
xây dựng các chính sách, chế độ quản 
lý trong ngành, nâng cao trình độ 
khoa học — kỹ thuật của ngành, đào 
tạo cán bô, công nhân. 


- Các đơn vị kinh tế cơ sở (xi nghiệp, 
xi nghiệp liên hợp, hợp tác xã...) phải 
thật sự có quyền tự chủ về tài chính, 
chủ động xảy dựng kế hoạch sản xuất 


kinh doanh của đơn vị mình, phù hợp 


với yêu cầu của kế hoạch Nhà nước. 
Cơ chế quản lý mới phải mở đường 
cho các đơn vị kinh tế cơ sở không 
bị bó khuôn trong phạm vi vật tư 
được .Nhà nước cung ứng mà có the 
tìm mọi biện pháp tận dụng năng lực 
sản xuất, tăng sản lượng đi đôi với 
tăng năng suất lao động, hạ giá thành, 
bảo đảm chất lượng sản phẩm. 


Các cấp địa phương (tỉnh, huyện và 
đơn vị tương đương) phải được phản 
cấp rõ vềtrách nhiệm và quyền hạn 
đề thực hiện tốt chức năng quan lý 
Nhà nước về kinh tế, xã hội trên địa 
bàn lãnh thô và chức năng trực tiếp 
quản lý kinh tế địa phương. Cơ chế 
kế hoạch hóa và quản lý đối với địa 
phương phải được tiếp tục đồi mới 
theo hướng khuyến khích địa phương 
khai thác mọi tiềm năng phát triền 
kinh tế theo quÿ đạo của kế hoạch 
Nhà nước, thực hiện phương chàm 
® trung rơng và địa phương cùng làm, 
Nhà nước và nhân dân cùng làm », 
phát triền đúng dún quan hệ kinh tế, 


lá 


khoa học — kỹ thuật với các tổ chức 
có liên quan thuộc trung ương và với 
các địa phương khác, mở rộng xuất 
khầu, nhập khầu theo chính sách của 
Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch vù 
kế hoạch của trung ương, fÌnh là địa 
bàn phát triền kinh tế toàn diện, phải 
phát huy thế mạnh của mình đề bảo 
đầm cân đối các nhu cầu của nhân 
dân trong lãnh thồ mình phụ trách. 


Huyện là địa bàn trọng yếu đề thực 
hiện mấy nội dung chính của việc đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, có trách nhiệm 
khai thác các tiềm năng và thế mạnh 
của mỉnh đề chủ động cân đối các nhu 
cầu của địa phương. Cơ chế mới về 
kế hoạch hóa và quản lý đối với cấp 
huyện phải bảo đảm yêu cầu đầy 
mạnh việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
huyện theo hướng kết hợp nông — 
công nghiệp (hoặc là lâm — nông — 
công nghiệp, hoặc là ngư — nông — 
công nghiệp, tùy theo tỉnh hình cụ thề 
của các loại huyện khác nhau); thực 
hiện phương châm Nhà nước, hợp 
tác xã và nhân dân cùng làm » đề xây 
dựng kinh tế, tô chức đời sống vật 
chất và văn hóa, xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn huyện. 


Tỉnh, huyện nào làm giỏi thị thư 
ngàn sách địa phương càng lớn, quỹ 
hàng hóa càng nhiều, càng có điều 
kiện phát triền kinh tế địa phương và 
chăm lo tốt hơn đời sống của nhân 
đàn, của công nhân, viên chức tại địa 


. phương. 


Tóm lại, nguyên tác tập trung đàn 
chủ trong quản lý đòi hồi phải tập 
trung đúng mức đi đôi với mạnh 
đạn phân cấp một cách hợp lý. Chỉ 
nhấn mạnh một mặt, đem đối lập tập 
trung với đản chủ thì khó tránh khỏi 
gi sót, lệch lạc trong cơ chế quản lý. 

5. Quan điềm về kế hoạch. hạch 
toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa và sử dụng quan hệ thị trường. 

Chúng ta khẳng định kế hoạch hóa 
là trung tâm của hệ thống quản lý, 


ngay cả trong điều kiện nền kinh tế 


côn nhiều thành nhần, trong dó kính, 


tế phi xã hội chủ nghĩa còn chiếm tỷ 
trọng lớn và trong tỉnh hình kinh tế 
đang mãi cân dỏ¡, không ồn định. Bởi 
vi chúng ta có những điều kiện cơ bản 
đề quản lý nền kinh tế theo kế hoạch, 
và trong hoàn cảnh khó khăn gav' gắt, 
chúng ta lại càng phải phát huy tính 
ưu việt của nên kinh tế kế hoạch hóa 
đề sử dụng tốt nhất sức manh tông 
hợp của nền kinh tế. 


Muốn vậy, phải đồi mới kế hoạch 
hóa theo những VSUC cầu chủ yếu THÊ 
đây : 

—*BHáo đảm cho các cấp quản lý 
trung ương, đỉa phương, cơ sở đều 
thực sự làm chủ kế hoạch, ngôïa là 
thực sự xảy dựng, càn đối, bảo vệ và 
thực biện kế hoạch của minh ® (T, I, 
tr. 79), theo hướng đã nêu ở quan điềm 
về tập trung dân chủ. Đồng thời phải 
tăng cường cúc căn cứ khoa học trong 
việc xây dựng kế hoạch nhằm bảo 
đẫm chất lượng và tính cân đối tích 
cực, vừng chắc của kế hoạch. 


¬ Kế hoạch phải thấu suốt nguyên 
tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xà hội chủ nghĩa, gắn với việc sử 
dụng đúng đán quan hệ thị trường: 

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh 
đoanh thi kế hoạch hóa theo chế độ 
hạch toán kinh tế gắn với kinh doanh 
xÃ hội chủ nghĩa. Đối với các cơ quan 
quản lý ngành, quản lý địa phương, 
tuy không hạch toán kinh tế đầy đủ 
như các đơn vị cơ sở nhưng cũng phải 
thấu suốt quan điềm kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, sử dụng đúng đắn 
quan hệ thị trưởng. Phải eqmở rộng 
thị trưởng trong nước, phát triên các 
quan hệ kinh tế giữa các cơ sở và địa 
phương theo kế hoạch và bằng hợp 
đồng, không đề các quan hệ hành 
chính, quan liêu lấn át và ràng buộc 
hoạt động kinh tế. Phải kinh doanh 
xuất, nhập một cách nhanh nhạy, đặc 
biệt là phải biết quay vòng linh hoạt, 
qua nhiều loại hàng, qua nhiều thị 


trưởng đề xuất được những thứ ta có 
thề xuất, và nhập cho được những thứ 
ta cần nhập" (*). Đó là Linh thần 
“biết buôn bán ?® như Lêẻ-nin nói. mà 
chúng ta cần hiệu cho đúng. Nó hoàn 
toàn xa lạ với cách buôn bán P chỉ 
có mua đi, bán lại, đựa vào chênh 
lệch giá đề kiếm lời riêng, không có 
tác đụng thúc đây sẵn xuất và phuc 
vụ đời sống của nhân dân. 


Chúng ta dùng phương pháp kế 
hoạch hóa trực tiếp và sử dụng quan 
hệ thị trường có tô chức đề giải quyết 
các mặt cân đối chủ yếu trong nền 
kinh tế quốc dân, đề điều hành hoạt 
động của kinh tế quốc doanh và một 
số mặt hoạt động chủ yếu của kinh tế 
tập thê. Đồng thời, chúng ta phải biết 
dùng các chính sách kinh tế, thông qua 
quan hệ thị trưởng (kề cả thị trưởng 
có tồ chức và thị trưởng tự do) đề 
giải quyết một số quan hệ kinh tế cần 


- thiết và đề hướng dân các hoạt động 


kinh tế mà trong diều kiện hiện nay 
chưa thê hoặc không cần kế hoạch hóa 
một cách trực tiếp, nhưng cần có biện 


- pháp quản lý và hướng dẫn thị trường 


tự do, tránh khuynh hướng chạy theo 
cơ chế thị trưởng, buông lông thị 
trường tự do. 


6. Quan điềm về kết hợp đúng 
đản ba lợi ích kinh tế. 

Lợi ích kinh tế là một động lực rất 
quan trọng đối với mọi hoạt dộng 
kinh tế. Giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa các lợi ích kinh tế khác 
nhau là một vấn đề cốt lõi của các 
chính sách kinh tế và làm điềm tựa 
cho các đòn bầy kinh tế. Đối với các 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
ba lợi ích: lợi ích của toàn xã hội mà 
Nhà nước là người đại diện. lợi ích 
của tập thề và lợi ích cá nhân của 
người lao động đều là lợi ích chung 


"của nhân dân lao động làm chủ tập 


thề cho nên có quan hệ hữu cơ và 


(w) Phát biều của đồng chì Tồng bí thư 
Lê - Duần tại Hỏi nghị thứ 10 (tháng 10-1981: 
của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa (V) 
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thống nhất với nhau. Lơi ích của toàn 
xã hội có vai trò chủ đạo vì nó nhằm 
phát triền nền kinh tế quốc dân đi 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, và 
do đó, nó là cơ sở bảo đảm không 
ngừng nâng cao lợi ích tập thê và lợi 
ích cá nhân. Mặt khác, việc giải quyết 
đúng đắn lợi ích tập thê và lợi ích cá 
nhân của người lao động tác động 
rất nhanh, nhạy đến việc tăng nàng 
suất lao động, phát triền sản xuất, 
bảo đảm cho việc đáp ứng lợi ích 
chung của toàn xã hội. Nếu như một 
trong ba lợi ích bị thiệt hại, thì hai 
lợi ích kia cũng không tránh khỏi bị 
tác động xấu. ¬ 


Gần đây, một số chủ trương, chính 
sách mới ban hành nhằm đáp ứng 
tốt hơn lợi ích của cá nhân và của tập 
thề đã mau chóng đưa lại chuyên 
biến tích cực, đặc biệt là về nhiệt 
tình lao' động của quần chúng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, lại 
nảy sinh khuynh hướng coi nhẹ, thậm 
chi gây thiệt hại cho lợi ích chung. 
Chúng ta cần tiếp tục cải tiến các 
chính sách kinh tế, đặc biệt là các 
chính sách. đòn bảy như giá, tiên 
lương, thuế, thu mua, tín đụng, phân 
phối lợi nhuận, v.v. để báo đàm sự 
kết hợp đúng dàn giữa ba lợi ích, 
khắc phục những thiếu sót trong chính 
sách cụ thể và trong sự chỉ đạo thực 
hiện. Trong vấn đề này, ngoài thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta côn phải giải quyết mối quan hệ 
về lợi ích kinh tế dòỏi với các thành 
phản kinh tế khác theo hướng: 
khuyến khích những hoạt động sản 
xuất, kinh doanh có lợi cho nền kinh 
tế và đời sống của nhàn dàn, bảo đàm 
lợi ích chính đáng của người sun 
xuất, điều chỉnh những thu nhập không 
hợp lý, nghiêm trị những hoạt động 
đầu cơ, buòn lậu, làm hàng giả, kinh 
doanh trái phép. 


7 Quan điềm về kết hợp ba loại 


biện pháp: kinh tế, hành chính và, 


giáo dục, 
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Nhà nước chuyên chính vô sản quäãn 
lý nền kinh tế bằng cả ba loại biện 
pháp, trong đó biện pháp kinh tế là 
ĐỐC. _ 

Các biện pháp kinh tế tạo điều 
kiện và kích thích mọi tô chức kinh 
tẺ, mọi người lao động tích cực phấn 
đầu đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất theo 
phương .hướng của kế hoạch Nhà 
nước. Hoạt động kinh tế phải năng 
động, sáng tạo thì mới đưa lại hiệu 
quả tốt, Vì thế, các biện pháp kinh 
tế, với chức năng chủ vếu là kích 
thích tính năng động, sáng tạo ấy, 
phải được coi là biện pháp cơ bản 
đề quản lý các hoạt động kinh tẽ. 

Các biện pháp hành chính dira vào 
pháp luật và uy lực của Nhà nước đề 
kiêm kẻ, kiềm soát mọi hoạt đòng kinh 
tế, giao nhiệm vụ và ngăn ngửa, xử 
lý những hoạt động có hại. Chúng ta 
phê phán biện pháp hành chính quan 
liêu, nhưng không phủ nhận các biện 
pháp hành chính vi nó rất quan trọng 
và cần dược tăng cường, xây dựng 
thành thê chế, luật pháp. - 

Các biện pháp giáo dục chính trị, 
tư tưởng không tách rời các biện 
pháp kinh tế, hành chinh; bản thân 
các biện pháp kinh tế, hành chính 
đúng đắn cũng có tác dụng giáo đục. 
Khi chúng ta chú ý tới lợi ích kinh 
tế và -‹khuyến khích về vật chất thi 
lại càng phải quan tâm làm công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
LỐt, có hiệu quả thiết thực. 

liiện nay, trong hoạt động thực tiễn, 
cả ba loại biện pháp đều chưa được 
sử dụng đúng mức; có tỉnh trạng 
thiên về biện pháp này hay biện pháp 
khác, chưa kết hợp tốt cả ba loại 
biện pháp. Vì vậy, khắc phục các 
khuyết điểm này cũng là một mặt 


quan (trọng đề dồi mới cơ chế 
quản lý. 
8. Quan điềm về sử dụng các 


thành phần kinh tế. 


Văn kiện Đại hội thứ V cửa Đăng 


đÃ vạch rõ: *Trong một thời gian 


nhất định, ở miền Bắc có ba thành 
phần kinh tế (quốc doanh, tập thê và 
cá thể), ở miền Nam còn năm thành 
phần kinh tế (quốc doanh, tập thè, 
công tư hợp doanh, cá thề và tư bản 
tư nhân). 


Nhà nước phải không ngửng củng 
cố và tăng cường kinh tế quốc doanh, 
hết sức nâng đỡ, khuyến khích và 


tăng cường kính tế tập thề. Bàng 


. những chính sách và các hình thức 
tồ chức sản xuất thích hợp, Nhà nước 
tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với 
các tô chức kinh tế tập thề và cá 
thề, chú ý liên kết các thành phần 
kinh tế đdưởi sự lãnh đạo của kinh 
tế quốc doanh » (T.I, tr. 67). Đối với 
kinh tế gia đỉnh của những người lao 
động thuộc khu vực Nhà nước và khu 


vực tập thề, ở thành thị và nông thòn, . 


Nhà nước khuyến khích và tạo điều 
kiện phát triên đúng hướng thành 
một bộ phận của kinh tế xã hội chú 
nghĩa : đó cũng là một biện pháp tích 
cực, góp phần giải quyết khó khăn 
về san =uảt và đời sống trong tỉnh 
hình hiện nay. : 


Công nhận sự tồn tại trong một 
thời gian nhất định các thanh phần 
kinh tế cá thề và tư bản tư nhàn 
không có nghĩa là ngừng lại hoặc làm 
chậm việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với các thành phần đó. Ngược 
lại, chúng ta phải đầy mạnh cải tạo 
bằng các hình thức thích hợp, luôn 
luôn kết hợp chặt chẽ cải tạo quan 
hệ sản xuất với tò chức lại và phát 
triền sản xuất. Khi chưa hoàn thành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, đương 
nhiên còn tồn tại kinh tế cá thể và 
kinh tế tư bản chủ nghĩa trong một 
số ngành sản xuất. Trong một số 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, dịch vụ..., kinh tế cá 
thề còn tồn tại lâu dài. Vì vậy, chúng 
ta phải có chính: sách đúng đán đề 
phát huy năng lực sản xuất của các 
thành phần kinh tế đó, khuyến khích 


họ đưa vốn và kỹ thuật ra phục vụ 
quốc kế dân sinh, đồng thời ngăn, 
ngửa, hạn chế mặt tiêu cực của họ, 
hạn chế sự phàn hóa giai cấp theo 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa. Trong lĩnh vực thương nghiệp, 
phải xóa bỏ kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa. Đối với những người buòn 
bán nhỏ, chúng ta lựa chọn sử dụng 
một bộ phận trong mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, sắp xếp họ 
lại trong một số ngành kinh doanh 
cần thiết và chuyên những người 
không căn thiết trong lưu thông sang 
san xuất và các hoạt động dịch vụ. 

Theo chính sách cơ bản nêu trên, 
phải vận dụng còng cụ kế hoạch hóa 
và các chính sách, biện pháp quản 
lý cụ thê cho phủ hợp với tính chất, 
đặc điềm của từng thành phần trong 
từng ngành kinh tế, vừa nhằm phát 
triền sản xuất, cải thiện đời sống, vừa 
bảo đảm giành tháng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh: 
giữa hai con đường. 


* 


- Đôi mới quản lý kinh tế là việc lớn, 

phức tạp. Chúng ta đã bát đầu tiến 
hành một bước, đạt được một số 
chuyền biến tích cực, nhưng cũng 
có những vấp váp, lệch lạc. Nay chúng 
ta đã có nghị quyết Đại hội thứ V 
của Đăng vạch rõ phương hướng, nội 
dung chủ yếu về đỏi mới quản lý 
kính tế. Đó là cơ sở đề thống nhất 
nhận thức trong toàn Đảng, từ trên 
xuống dưới, trước hết là về những 
quan điềm cơ bản đã trình bày trên. 
Nắm vững và vận dụng tồng hợp các 
quan điềm đó trong mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, chúng ta sẽ giả: quyết 
đúng đắn các vấn đề cụ thế, cấp bách 
về quản lý kinh tế, từng bước biến 
nghị quyết của Đại hội Đảng thành 
thực tiễn sinh động trong hệ thống 
quản lý kinh tế và trong đời sống 
kinh tế, xã hội. 


2Í 


(UỆ( ĐẤU TRANH (IỮA HAI (IN BƯỜNE 


TRÔNG (HẶNG BƯỜNG BẦU TIỀN CỦA THỪI KỲ QUÁ BỘ 


TTRONG thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội, đặc biệt là ®hời gian đầu, 
xã hội tön tại xen kẽ “những thành 
phần, những bộ phận, những mảnh 


của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa: 
xã hội ® (1), cuộc đấu tranh giai cấp - 


giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
tư sản văn tiếp diễn. Nó biêu hiện 
thành cuộc đấu tranh «ai thắng ai? 
giữa con đường xã hội chủ nghĩa và 
eon đường tư bản chủ nghĩa. 


- Đề đưa cuộc đấu tranh giai cấp này 
đến thắng lợi, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân cần phải phản 
tích, đánh giá đúng dán kết cấu kinh 
tế xã hội trong những chặng đưởng 
khác nhau của thời kỳ quá độ. 


Từ khi cả nước cùng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, công cuộc cai tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội càng được đầy mạnh, các 
chính sách của Nhà nước nhằm sử 
dụng các hình thức kinh tế thích hợp 
đề khai thác mọi tiềm năng ở từng 
đơn vị cơ sở và từng địa phương 
càng được triên khai, thì cuộc đấu 
tranh giữa giai cấp công nhàn và 
giai cấp tư sẵn, giữa con đường xã 
hội chủ nghĩa và con đường tư bản 
chủ nghĩa càng điển ra ga go phức 
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NGUYỀN-ANH-BẮC 


Lạp. Trên một số lĩnh vực, nhất là trên 
mát trận phản phối, lưu thông. tư 
tưởng, văn hóa, trận địa của chủ 
nghĩa xã hội có nơi có lúc bị lấn đần, 
các hiện tượng tiêu cực có chiều 


. hướng tiếp tục phát triền. 


Nghị quyết Đại hội thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình 
biến đồi cách mạng toàn điện. liên 
tục, sâu sắc và triệt đề. Đó là quá 
trỉnh xóa bỏ cái lạc hậu, phát huy 
cái tiến bộ, cái tạo cái cũ, xây dựng 
cái mới. Đó là quá trình đấu tranh 
gay go, phức tạp và lâu dài giữa giai 
cấp công nhàn và giai cấp tư sản, 
giữa con đường xã hội chủ nghĩa và 
con đường tư bản chủ nghĩa. 

Tình hình đang diễn ra trong đời 
sống kinh tế, xã hội nước ta hiện nay 
là biều hiện cụ thể của cuộc đầu tranh 
giai cấp đó trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 

b4 


Một trong những đặc diễm riêng 
biệt của nước ta khi cả nước bước 


® 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn tệp, Nxb Tiếp bệ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 42, tr. 248. 


vào thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội là : nền kinh tế cả nước phô biến 
văn là sản xuất nhỏ, nhưng cơ cấu 
kinh tế xã hội ở hai miền thì lại rất 
khác nhau. 

Ở miền Bắc, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc 
doanh và tập thề đã được xác lập 


trên toàn bộ nền kinh tế quốc dàn, . 


nhưng thưa được củng cố, hoàn thiện 
vi cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo 
nàn lạc hậu. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh trước đây, cơ chế quản lý kính 
tế xã hội chủ nghĩa vừa mới bước 
đầu hinh thành đã buộc phải thay 
thế bằng cơ chế quản lý quan liêu, 
bao cấp. Càng về những năm cuối 
của chiến tranh, tỉnh trạng phân tán 
trong sản xuất và lưu thông càng tăng 
thêm. Tệ quan liểu và những hiện 
tượng tiêu cực bắt đầu bộc lộ. Cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường đặt ra 
những đòi hồi cấp bách về cả hai mặt: 
cúng cố, hoàn thiện quan hệ sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa, cơ chế quản lý kinh 
tế xã hội chủ nghĩa và xây dựng cơ 
sở vật chảt kỹ thuật của chủ nghĩa 
xả hội. 


Ở miền Nam, trước ngày giải phóng 
tồn tại một nên kinh tế thuộc địa kiều 
mới, bị lệ thuộc nặng nề Vào nước 
_Tnưoài và phục vụ trực tiếp cho cuộc 
chiến tranh thực dân mới của Mỹ. 


Bằng viện trợ thương mại hóa, chủ 
nghĩa thực dùn mới đã trùm lên nền 
kinh tế miền Nam một kiều quan hệ 
hàng hóa chịu sự chỉ phối của tư sẵn 
mại bản.e Kinh tế tư bản chủ nghĩa 
bước đầu phát triển. Song, đó là sự 
phát triền của các ngành thương 
nghiệp, dịch vụ, với một đội quân 
đòng đảo nhừng người buôn bán nhỏ. 
Một số ngành công nghiệp mới ra đời 
cũng chỉ là những ngành gia công 
lắp ráp dựa vào nguyên liệu, thiết 
bị nước ngoài và phục vụ tại chỗ bộ 
máy chiến tranh của Mỹ. Kẻ nắm 
quyền thống trị kinh tế miền Nam là 
bon tư sản mại bân quan liêu quân 


phiệt, tư sản mại bản người Việt gốc 
Hoa. Bọn này giữ độc quyền tiêu thụ 
hàng viện trợ với một hệ thống cø 
sở xuất nhập khầu và ngân hàng dày 
đặc và một mạng lưới tiêu thụ hàng 
nhập khầu, vơ vét nông sản. Chúng 
có mối liên hệ chặt chẽ với tư bản 
quốc tế, đặc biệt là tư bản Hoa kiều ở 
các nước Đông Nam Ả. 


Sau khi giải phóng miền Nam, công. 
cuộc cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa 
được tiến hành nhanh gọn đối với tư 
sản mại bản và phần lớn tư sản 
thương nghiệp và công nghiệp. Song, 
thực tiễn đã chứng minh, việc xóa bỏ. 
kinh tế tư bản chủ nghĩa và giai 


. cấp tư sản không đơn giản ; giỏi lắm, 


trong những năm đầu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa,ta chỉ có thề thựchiện 
được điều đó đối với bộ phận dễ thấy 


-nhất của kính tế tư bản chủ nghĩa. 


Một phần tiềm lực quan trọng khác 
của*giai cấp tư sản vẫn tỏn tại. Đó là 
Viên bạc, một phần tư liệu sản xuất, 
những mỏi liên hệ với sản xuất nhỏ, 
với tư bản nước ngoài, nghệ thuật 
quản lý kinh doanh, khả năng thích 
ứng mau lẹ với tỉnh hình kinh tế — 
chính trị mới... Ơ đày, sự phân biệt 
xã hội hóa hình thức với xă hội hóa 
thực tế là điều có ý nghĩa phương 
pháp luận quan trọng. 


Những người thuộc thành phần 
kinh tế hàng hóa nhỏ chiếm đại bộ 
phận dân cư, trong đó đông dảo nhất 
vẫn là nông dân cá thê, Họ đã làm 
quen với lói san xuất cho thị trường, 
có mối liên hệ chặt chẽ với thương 
nghiệp tư bán chủ nghĩa. Một lực 
lượng đông đảo khác nữa tập trung 
ở thị trấn, thành phố là những người 
buôn bán nhỏ, làm nghề thủ công và 
dịch vụ. Ngoài ra, còn phải kề đến 
một tầng lớp người (ở cả miền Bắc và 
miền Nam) nhờ chiến tranh mà nắm 
được một số tiền bạc trong tay. Khi 
có thời cơ, họ sẵn sàng nhảy vào thị 
trường mua bán kiếm lời. Lê-nin gọi 
kinh tế của tầng lớp tiêu tư sản này 
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là một loại thành phần kinh tế tiêu 
biểu với tính cách là cơ sở của tệ đầu 
cơ và của chủ nghĩa tư bản từ nhàn”). 


Thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với lực lượng và thế mạnh 
của cä nước đã nắm giữ những vị trí 
then chốt trong nền kinh tế quốc đàn. 
Song, lực lượng hàng hóa của nó 
còn rất mỏng, chưa đủ sức thay thế 
khối lượng hàng viện trợ ÀfÍÿ dẻ duy 
trì cơ cấu kinh tế được nuôi dưỡng 
bàng thứ viện trợ này, đề thực hiện 
mối liên bệ kinh tế bình thường với 
nông dân, đề tạo ra một cơ chế kinh 
tế mới. 

Với lực lượng còn lại, với lôi đầu 
cơ mùa chuộc nhân viên Nhà nước 
đã đạt trình độ nghệ thuật dưới thời 
AÍÿ ngụy, giai cấp tư sẵn miền Nam 
(và cùng với nó là tầng lớp tiêu tư 
sản,có, săn tiền trong tay) đã nhanh 
chóng bám lấy thị trường làm trận 
địa chủ yếu. Bằng đủ mọi cách: vét 
hàng từ kinh tế nông dân, từ kinh tẻ 
quốc doanh với mọi thủ doan móc 
ngoặc. ăn cấp, hủ hóa nhàn viên Nhà 
nước, bọn chúng mở rộng hoạt động 
đầu cơ, dùng biện pháp giá cả đề lùng 
đoạn thị trường, phá hoại các chính 
sách kinh tế của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. 


Nóng đân cá thể với tư cách là: 


người lao động, có xu hướng đi theo 
sự lĩnh đạo của Đảng, Nhưng với tư 
cách là người tư hữu, đã quen liên 
hệ với thị trường tư bản chủ nghĩa, 
họ sản sàng và để dàng vì lợi ích 
nhỏ hẹp của bản thân mà chạy theo 
tính tự phát tư bản chủ nghĩa, vì 
phạm chính sách, luật pháp kinh tế 
của Nhà nước ta. 


Đất nước đã thống nhất, thị thị 
trường thông nhật cúi cả nước cũng 
hình thành, Trong lúc ở miền Bắc, chế 
độ quản lý quan liêu, bào cấp chưa 
được xóa bỏ, những hiện tượng tiêu 
cực Ironø Kính tế và xã hội chưa được 
khắc phục, thỉ lối làm án theo kiều 
tư sản và tính tự phát tư bản chủ nghĩa 
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có cơ hội lan trăn nhanh chóng. Ti 
trường, lĩnh vực phàn phối lưu thông 
trở thành trận địa đấu tranh quyết 
liệt giữa hai giai cấp: công nhàn và 
tư sản, giữa hai con đường: xã hội 


chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Hàng 


hóa, t'ên tệ, giá cả là lực lượng và là 
công cụ chủ yếu. Thực tiễn đã chỉ rõ: 
trong cuộc đấu tranh này bên nào nắm 
được những lực lượng và công cụ đỏ, 


thì bên kia không những bị thu hẹp 


phạm vi mà còn bị xói mòn từ bên 
trong. Ở một số nơi, quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa bị suy yếu. một hộ 
phận công nhân viên chức sa ng, lợi 
ích phường hội lấn át lợi ích xã hội. 
là đấu hiệu nói lén cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường ở đó đang không 
có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Dày là 
một vấn đề cần được xem xét và xử 
lý với tất cả tính nghiêm túc cần thiết 
đề bảo đảm giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh 
qai tháng ai» giữa chủ nghĩa xà hội 
và chủ nghĩa tư bản. - 

Một khi kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
tính tự phát tư bản chủ nghĩa tim 
được cơ hội trôi dày, thì lối sống cũ, 
những tàn dư văn hóa thực dàn khoòng 
thể khóng ngóc đầu dậy. Tàm lý chạy 
theo đồng tiên, lấy tiền đề giải quyết 
mọi việc được giai cấp tư sản và tính 
tự phát tư bản chủ nghĩa ra sức cỏ vũ. 


“Trong tỉnh hình hiện nay, nếu chỉ thấy 


mặt tràn kinh tế mà buông lông mặt 
trận tư tưởng, văn hóa, nếu trong khi 
xử lý những vấn đề kinh tế mà không 
tính đến hậu quả kinh tế xã hội của 
những biện pháp kinh tế, thi khó động 
viên được nhiệt tỉnh cách mạng của 
nhân đân lao động, chặn đứng và đầy 
lùi sự phản kích của các lực lượng 
thủ dịch. | 

Hiện nay, bọn bành trướng bá quyền 
Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phản động kbác đang 
hàng ngày hàng giờ tiến hành một 


(2 V.I. lê-nin: Toán tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1078, tập 43.tr. 250. 
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kiêu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
chống nhân dân ta. Riêng về kinh 
tế, chúng sử dụng nhiều lực lượng, 
nhiều thủ đoạn đề phá ta. Chúng vừa 
thi hành chính sách cấm vận nhằm 
bao vây kinh tế của ta, vừa sử dụng 
bọn gian thương quốc tế câu kết với 
hrc lượng tư sản trong nước tuồn hàng 
vào nước ta, vơ vét vàng, bạc, hàng 
hóa của ta, phá hoại sản xuất; phá 
hoại các vật tư, thiết bị quan trọng, 


phá hủy các kho tàng của ta, gâv rối. 


loạn thị trường, song song với việc 
gieo rắc lối sống sa đọa, tiến hành 
chiến tranh tâm lý. Cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường ở nước ta hiện 


hoạt dòng dịch vụ phục vụ cho kể 
có nhiều tiền phát triền nhanh chóng, 


.các hiện tượng tiêu cực chưa ngăn 


chặn được. Tỉnh hinh trên đây chỉ ra 


“rằng: trong chặng đường hiện nay, 


ề 


nay đang gắn liền với cuộc đầu tranh - 


bìo vệ Tô quốc. Trong mọi hoạt động 
của mình,chúng ta «phải thườngxuyên 
cảnh giác đối với âm mưu và hành 
động chiến tranh của bọn phản dòng 
trong giới cầm quyền Bác-kinh và các 
thế lực đế quốc hiếu chiến s (3). Đó 
là yêu cầu sống còn. Căn đặc biệt 
canh giác trước những àm mưu và 
hoạt động phá hoại kinh tế của kẻ 
thù. Chính trong bối cảnh đó, chúng 
ta cñn kiên quyết ngăn chặn mọi hành 
động làm giảm sút độc quyến ngoại 
thương. vị phạm luật pháp kinh tế 
của Nhà nước ta. 

Xét về các mặt, chủ nghĩa xã hội 
của ta đã chiếm địa vị thống trị. Song, 
muốn phát huy thế mạnh đó, cần có 
mọi cơ chế quản lý kinh tẾ và một 
nàng lực tô chức quản lý có hiệu lực. 
Đây là một vấn đề mới mẻ, khó tránh 
khoi vấp váp, sai lâm. Lực lượng tư 
sìn và các lực lượng phi xã hội chủ 
nghĩa đã lợi dụng sơ hở của ta để 
- phản kích chống chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc đâu tranh giữa hai con đường 
càng thêm gay gắt, Một bộ phận hàng 
hóa, tiên bạc đã, tuột khỏi tay Nhà 
nước, thư nhập quốc dàn bị phản phối 
bất công. Giai cấp tự sản miễn Nam 
có chiêu hướng phục hỏi. Ơ miền Búc 
xuất hiện một số phần tử tư sản mới. 
Nóng dàn miền Nam có sự phản hóa, 
[lội quản địch vụ, đặc biệt là những 


muốn thực hiện tốt đường lối của 
Đảng, muốn đạt đến những mục tiêu 
kinh tế xã hội tông quát đã đề ra, 
chúng ta không thề không tiến hành 
một cách nghiêm túc cuộc đấu tranh 
giai cấp giữa giai cấp công nhàn và 
giai cấp tư sản, giữa con đường xã 
hội chủ nghĩa và con đường tr bản 
chủ nghĩa. 


* 


Tình hình trước mắt đòi hỏi Đẳng 
ta, nhàn dàn ta đầy mạnh cuộc đấu 
tranh nhằm ngăn chặn, đầy lùi, thanh 
toán các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đối 
với những hành động phá hoại kinh 
tế, gieo rắc nọc độc văn hóa đồi trụy, 
tiến hành chiến tranh tâm lý của kể 
địch, chúng ta phải kịp thời phát 
hiện và kiên quyết trấn áp. Bọn đầu 
cơ buôn làu cần được trừng trị thật 
nghiêm khác. Những hành động phi 
pháp của một số kế bóc lột mới cần 
được vạch trần và xử lý thật đích 
đáng; những cách làm ăn không chính 
đăng của những người sản xuất nhỏ 
và buôn bán nhỏ, thàm chí của cä một 
bộ phận nhàn viên Nhà nước cũng 
cần được giáo dục và phê phản (và 
tới mức nào đó, đương nhiên cùng phải 
xét xử theo pháp luật). Những hành 
động kiên quyết trên đây nhàm duy 
trì trật tự kinh tế, kỷ cương xã hỏi 
là rất cản thiết. Có làm như thể, mới 
phát huy được những nhàn tố tích 
c1re, làm cho nhân đâần lao động phấn 
khởi, tìn tướng, băng hải lao động 
sản xuất và tích cực tham gia đâu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hái thứ V của Đúng. lạp 
chí Cộng sản, số 4-1982. tr, 32, 33. 


Trong cuộc đấu tranh giữa hai con 


đường, vai trò chủ đạc của kinh tế - 


xã hội chủ nghĩa là vô củng quan 
trọng. Kinh tế quốc doanh thuộc 
quyền sở hữu của toàn dân. phục vụ 
lợi ích toàn xã hội. Chính sách, luạt 
pháp, cơ chế quản lý kinh tế phải bảo 
đảm cho nó thật sự là tấm gương về 
năng suất lao động, về chất lượng san 


phẩm, về thi hành chính sách, luật ˆ những yêu cầu khách quan của sự 


pháp. Thành quả của nó phải phục vụ 
cho toàn xã hội và góp phần tích cực 


vào cuộc đấu tranh chống con đường - 


tư bản chủ nghĩa và tính tự phát tư 
bản chủ "nghĩa. Kinh tế tập thê phải 
tổ rõ tính hơn hẳn so với kinh tế cá 
thể. Mọi hoạt động sử dụng năng lực 
và thành quả kinh tế của các đơn vị 
quốc doanh và tập thể một cách tùy 
tiện, vị lợi ích cục bộ, mọi sự liên kết 
kinh tế vò nguyên tắc đề thu lợi cho 
đơn vị mình, chĩ tạo thêm cơ hội cho 
những hoạt động đầu cơ, cho lực 
lượng tư -sản hoành hành, gày nên 
hậu quả tâm lý xã hội rất xấu cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Các thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa sở dĩ tồn tại và hoạt 
động được là do chúng còn có tác 
đụng nhất định dõi với sản xuất 
và đời sống, người ta không thê 
đùng biện pháp hành chính thuần 
túy đề xóa bỏ chúng một cách giản 
đơn. Chỉ có thề thông qua một hệ 
thống công tác tồ chức quản lý kinh 
tế của Nhà nước chuyên chính vô 
sản với những biện pháp kinh tế, 
hành chính và giáo dục sắc bén thi 
mới có thể đấu tranh hạn chế những 
mặt tiêu cực của các thành phản kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa và đưa chúng 
đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. 
- Điều căn bản đề thực hiện theo phương 
hướng trên là: *“tồ chức việc kiểm 
kẻ và kiềm soát sự sẵn xuất và phản 
phối sản phầm, việc kiêm kê và kiêm 
- soát đó phải tiến hành một cách hết 
sức chặt chẽ (4). Lê-nin coi đãy là 
“một vấn đề trung tâm của cuộc dấu 
tranh chống giai cấp tư sản ®, là điểm 
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xuất phát đề định ra các chính sách 
kinh tế tài chính theo quan điềm của 
giai cấp vô sản. : 

Công cụ chủ yếu đề thực hiện sự 
kiêm soát của Nhà nước về sản xuất, 
và phản phối sản phẩm trong toàn xã 
hội là cơ chế kế hoạch hóa. . 

Kế hoạch phát triền kinh tế xã hội 
của Nhà nước phải phản ánh được 


phát triền kinh tế xã hội căn cứ vào 
những điều kiện, khả năng kinh tế 
của từng đơn vị, địa phương và cả 
nước. Từ những cơ sở khách quan ấy, 
kế hoạch định ra những biện pháp 
chính sách đề các thành phần kinh 
tế, các tô chức kinh tế, các đơn vị 
kinh tế đi đúng phương hưởng của kế 
hoạch và thực hiện tốt các chỉ tiêu 
(pháp lệnh hoặc hướng dẫn) của kế 
hoạch. Tỉnh khoa học, tính cách mạng, 
tính chủ động và hiệu lực của kế 
hoạch là ở chỗ nó chỉ ra được phương 
hướng hoạt động của tất cả các tÔ 
chức kinh tế vì những nguyên nhàn 
kinh tế khách quan đi theo một chiều 
hướng thống nhải nhằm phục vụ cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Muốn phát huy tác dụng tích cực 
của các thành phần kinh tế khác nhau 
theo đúng kế hoạch của Nhà nước, 
thị lẽ đương nhiên là phải có những 
hình thức kinh tế thật phù hợp với 
trình độ của lực lượng sản xuất, cùng 
với những hình thức liên kết kinh tế 
đúng đắn. Lê-nin coi đây là những 
hình thức kinh tế quá độ, những nắc 
thang trung gian giữ vị trí đặc biệt 
quan trọng đối với các nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội tử một nền kinh tế 
phô biến là sản xuất nhỏ. Đảng ta đã 
chỉ ra nhiều loại hình kinh tế qua 
độ, nhiều hình thức liên kết kinh tế 
trên từng địa bàn tỉnh. huyện, từng 
ngành kinh tế kỹ thuật. Đây là một 
việc làm rất phức tạp, không thê tủy 
tiện, đơn giản. Muốn làm tốt việc đó. 


(4) V.I. Lê-nin : Tưyền tệp, N xb Sự 
Hà-nội, 1959. quyền ÏÏ, phần |, tr. 405. 


thật. 


phải tính toán đến nhiều yếu tố kinh 
tế, kỹ thuật, trình độ quản lý, hiệu 
quả kinh tế xã. hội, mối quan hệ giữa 
các lợi ích kinh tế khác nhau. 


Trong một nền kinh tế còn nhiều 
thành phản kinh tế đang đấu tranh 


. với nhau thỉ thị trường, quan hệ hàng 


hóa — tiên tệ có tác động rất quan 
trọng đến sản xuất và lưu thông. 
Nghệ thuật quản lý kinh tế của Nhà 
nước là dùng kế hoạch làm công cụ 
quản lý chủ yếu, đồng thời sử dụng 
tốt các đòn bầy kinh tế, các phạm trù 
kinh tế hàng hóa và quan 'hệ thị 
trưởng đề tác động tích cực đến các 
thành phần kinh tế. Năng lực và hiệu 
lực quản lý của các ngành, các cấp 
trong bộ máy quản lý kinh tế nói 
chung, của các ngành phân phối lưu 
thông nói riêng là làm cho Nhà nước 
nắm dược ngày càng nhiều hàng hóa 
đề phục vụ sản xuất và đời sống nhàn 
đàn. Theo Lê-nin, những hàng hóa 
này là quyền lực kinh tế bồ: sung 
cho quyền lực chính trị, góp phần rất 
quan trọng cúng cố Nhà nước chuyên 
chinh vô sản. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng với sự 
tham gia tự giác của giai cấp công 


- nhân và nhân dân lao động, Nhà nước 


xã hội chủ nghĩa là người tô chức 
cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Các chỉnh sách và 
luật pháp kinh tế của Nhà nước là 
những công cụ giữ vai trò rất quyết 


định trong cuộc đấu tranh trên lĩnh - 
cic kinh tế. Thực tiễn các năm qua 


cho thấy rằng, tác động của các 
chính sách và luật pháp kinh tế đối 
với đời sống kinh tế rất nhanh, rất 


tnanh. Có những chính sách chỉ trong * 


thời gian ngắn đã phát huy rõ tác 
dụng tích cực của mình. Cũng có 
những chính sách bị thực hiện sai 
lệch. nên bên cạnh mặt tích cực vẫn có 
mặt tiêu cực. Điều này chứng tỏ việc 
định-rw và tö chức thực hiện các 
chính sách kinh tế là cả một hệ thống 
công tác tÒ chức cực kẻ tỉnh tế và 


phức tạp. Những chính sách đó chỉ 
có hiệu lực một khi. nó được vận 
dụng một cách đồng bộ, tạo thành 
một hệ thông, phản ánh được yêu 
cu khách quan của quá Irinh tái sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, phát huy 
được các hình thức kinh tế, đòn bầy 
kinh tế, động cơ kinh tế, khơi ra 
nguồn tích cực, hạn chế, loại trử mọi 
tiêu cực, đồng thời có những điều 
kiện hiện thực cụ thề đề thực hiện. 

Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quả độ, một điều rất quan 
trọng là phải biết sử dụng các hình 
thức kinh tế, các tồ chức kinh tế còn 
cỏ tác dụng tích cực đề phát triền sản 
xuất tạo ra lực lượng sản xuất. mới. 
(húc đảy mạnh mẽ công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng cÌ_ 
nghĩa xã hội. Trên cơ sở nắm vững quy 
luật vẻ sự phủ hợp giữa lực lượng sun 
xuất và quan hệ sản xuất, chúng ta 
cần hết sức coi trọng việc phát triển 
lực lượng sản xuất mới, tạo điều kiện 
củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đã và đang xây dựng, 
tiến tới thu hẹp, thay thế các (thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa 
bằng một hệ thống quan hệ sản xuất 
xã bội chủ nghĩa thống nhảit. Muốn 
vậy, phải luôn luôn nắm vững những 
nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỷ 
quá độ, những mục tiêu kinh tế xã 
hội tông quát của chặng đường trước 
mắt, biết cách sử dụng khôn khéo tất 
cả các biện pháp kinh tế, hành chính 
và giáo dục. 


Muốn Thực hiện thắng lợi những 
yêu cầu trên, như văn kiện Đại 
hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ, «mọi 
người chúng ta phải vũ trang cho 
mình những tư tưởng lớn của đường 
lối chung và đường lối xây dựng nẻn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa do Dại họi 
IV vạch ra, được vận dụng và cụ thê 
hóa trong cá: chủ trương, chỉnh sách 
về mọi màt nêu lên ở Đại hội V 


(Xem iišp trang 57) 
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_—— VỀ CUỘC ĐẤU TRANH . 
_ TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY 


các nước xã hội chủ nghĩa phát 


triên như Liên-xÔ và một số 
nước anh em khác, thị trường về cơ 
ban dược điều tiết lheo kế hoạch; 
ban chất của thị trường xã hội chủ 
nghĩa là một tông thề các quan hệ 
kinh tế được hình thành một cách tự 
_ giác, Đó là sự lưu thông hàng hóa có 
tô chức, có kể hoạch, thích ứng với 
khá năng sản xuất. 


Ở nước ta, nền kinh tế còn ở trong 
tính trạng sắn xuất nhỏ là chủ yếu, 
lại vừa trai.qua một cuộc chiến tranh 
lu dài, và hiện nay đang phải đồi 
phó với những hành động phá hoại 
và ảm mtưrat thôn tính của bọn bành 
trướng Bác-kinh câu kết với để quốc 
Alỹ, cho nén có nhiều mặt mất căn 
đói nghiêm trọng, nền kinh tế ấy còn 
bao gồm nhiều thành phần kính tế 
khác nhàu, Do đó, việc kế hoạch hóa 
kinh tế quốc dàn và hoạt động của 
quy luật phát triền kinh tế có kế 
hoạch bị nhiều hạn chế ; †hị trường 
€ó lò hức, có kế hoạch bỊ hạn chế, 
Iron? lúc đó, thị trường tự do còn 
hoạt động uới một lỦ trọng tường 
đồi lợn, 


LÊ - TÒNG 


Những năm gần dây, thị trường 
có tỏ chức bộc lộ nhiều nhược điểm, 
tỉnh trạng kinh doanh thiếu tô chức, 
trùng chéo, giảm chân lên nhau, tình 
trạng mua đi bán lại, tranh mưa, 
tranh bán, đây giá thị trường lên cao 
diễn ra khá phổ biến. Nhiều tô chức 
của Nhà nước không có chức năng: 
kinh doanh thương nghiệp cũng kinh 
doanh thương nghiệp, làm cho thị 
trường thém rồi loạn. Trong khi đó. 
thị trường tự do phát triền quá mức. 
lăn át cá thị trường có tò chức, số 
người buôn bán tăng lên nhiều, phản 
lớn là khỏòng đăng ký kinh đoanh và 


trốn thuế. 
" 


Trên thị trường tự do, ngoài những 
mặt hàng thông thường được lưu 
thông tự do, có những mặt hàng thuộc 
phạm vị Nhà nước thống nhất quản 
lý, như: máy móc, thiết bị, vật tư, 
nguyên liệu quan trọng của Nhà nước 
và những mặt hàng nước ngoài * nhập 
lâu » hoặc được đưa vào dưới hình 
thức «quả biếu». Hiện tượng mua 
bán trao tav, nạn đầu: cơ, buôn lậu, 
làm hàng gia, buôn bản trái phép 
phát triền. Bọn dâu cơ, buòn lậu, 


trấn thuÊ*, trộm cắp tài sản xã hội. 


chủ nghĩa , cùng với những cán bộ và 


nhân viêm Nhà nước thoái hóa, biến ˆ 


chất đanEz tiếp tay cho bọn chúng, đã 
làm rối Ì ©ạn thị trưởng, và làm cho 

pháp luậ®# của Nhà nước bị vi phạm 
_ nghiêm tong. Ở miền Nam, thị trường 
tự do lại phát triền quá bừa bãi với 
nhiều bạm đầu cơ, buôn lậu, tích trữ 
hàng hóza trải phép, kề cả bọn buôn 
lậu qua biên giới và ngoài biên, bọn 
thương nhân buôn chuyến đường dài, 
bọn tư sản chưa chịu sự cãi Tạo xã hội 
_ chủ nghĩa nhảy ra tranh mua với Nhà 
nước những mặt hàng nông sản, thực 
phầm. Hoạt động bất chính của quá 
đông những kẻ buôn bán trốn thuế, 
làu thuế đã làm lũng đoạn thị trường, 
phá vỡ các chính sách của Đảng và 
Nhà nước, làm đảo lộn các quan hệ 
thu nhập của các tầng lớp nhàn dàn 
lao động. Bằng giá cá đầu cơ và trốn 
thuế, họ có mức thu nhập cao hơn 
nhiều so với các tầng lớp nhân dàn 
lao động. Và trên thị trường hiện nay, 
bên cạnh những tư san thương nghiệp 


cũ đang hoạt động trở lại, đã nỏi lên 


một số tư sản thương nghiệp mới, 
Điều mà Lê-nin đã nói về nước Nơa 


._ trước đây“tũng rất đúng với nước ta 


hiện nay: #*Bọn đầu cơ, bọn buôn 
bán gian lậu, bọn phá hoại chế độ 
đc quyền quốc doanh, đó là kẻ thủ 
chính bên trong» của chúng ta, kể 


thủ đối với những biện pháp kinh tế. 


của chính quyền Xô viết » (I); « Chúng 


ta biết rằng hàng triệu chiếc vòi của 


con bạch tuộc tiều tư sản ấy, đày đó, 
vây bọc lấy một vài loại công nhân; 
rằng việc đầu cơ đã thay thế cho độc 
quyền kinh doanh của Nhà nước và 
đi sâu vào tất cả mọi khe kẽ của nền 
kinh. tế xã hội chúng ta ®* 2) 

Sở đĩ giá cả của nhiều loại hàng 
táng vọt, vật giá bị đảo lộn trên thị 
trưởng chính là do nạn đầu cơ hoành 
hành và nạn đầu cơ hoành hành đươc 
chính là do trong thời gian qua chúng 
ta đã buông lỏng chuyên chính 0ô sản, 
buông lỏng chức năng quản lụ thị 


chưa 


Irường của Nhà nước; nhiều địa 
phương đã thả nội thị trường cho. 
thương nhân và còn đề cho thương 
nhân kinh doanh xuất nhập khâu, 
khòng xứ lý kịp thời và nghiêm 
khắc đối với những việc Tàm vi phạm 
pháp luật Nhà nước. Trong lúc đó, 
nhiều chủ trương, chính sách kinh tế 
của Nhà nước chậm cụ thê hóa và: 
thê chế hóa, dẫn đến sự tùy tiện, vô 
tô chức trong khi thực hiện; đồng 
thời việc tổ chức quản lý của Nhà 
nước lại kém hiệu lực, do thiếu một 
cơ quan chịu trách nhiệm quản lý 
thống nhất các hoạt động kinh doanh 
trên thị trường, và thiếu những biện 


pháp có hiệu lực đề trừng trị những - 


hành động đầu cơ, buôn lậu. 


Những khuyết điềm trên đày chứng 
tỏ ràng nhiều người trong chúng tà 
nhậu thức rõ fhực chất cuộc 
đấu trarh đề giải quyết vận đề “ai 
thắng ai» trong thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. “Đó là nội dung cơ 
bản cuộc đấu tranh giai cấp 
gay go, phức tạp, nhằm giải. quyết 
vấn đề qai thăng ai” giữa giải cấp 
vô sản và giai cấp tư sản, giữa con 
đường xã hội chủ nghĩa và cơn đường 
tư bản chủ nghĩa. (3) Chúng ta biết- 
rằng công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp tư 
bản tư doanh ở miền Nam đã thụ 
được một số kết quả tích cực, nhưng 
có thề khẳng định rằng giai cấp tư 
sản miền Nam chưa bị đánh bại hẳn, 
chưa hé biến mất, trái lại nó còn có 
lực lượng, còn tiền và hàng, còn có 
môi quan hệ xã hội trong nước và 
ngoài nước, và do đó nó còn có địa 
bàn hoạt động. Hơn nữa trong lúc 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
Bắc-kinh câu kết với đế quốc Mỹ đang 


của 


(1). (2) V.Ï. Lê-nin: Tuyền t4p, Nxb *ự - 
thật, Ha-nội, 1959. quyền Ìll. phản lÌ. tr. 489. 

(3› Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hỏi đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà-nội. 1977, 
tr, 68: 
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tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mát đöi với nước ta, nhất là 
phá hoại pề kinh lẽ, thì cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường không thề 
không mang thêm tính chất đấu tranh 
giữa ta và đích. 


*. 


liiện nay, thị trường là nơi biều 
hiện tập trung cuộc đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bạn chủ 
nghĩa trong chặng đường trước mắt 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Vì vậy chúng ta cần 
phải nám uững chuuên chính Đô sản, 
phát huụ quuền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, liền hành cuộc 
đu Iranh đề quản lý thị trường. coi 
đây là một trong những mục tiêu 


quan trọng của việc cải tiến công. 


tác phân phối lưu thông, một trong 
những biện pháp cấp bách đề thiết 
lập trật tự mới, xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông, 
góp phần ồn định đời sống, đầy 
mạnh sản xuất, chuyền biến tốt tình 
hình kinh tế xã hội của nước ta. Tăng 
cường quản lý thị trưởng chính là 
tác lập quuồn làm chủ của Nhà nước 
„chuyên chính 0ô sản trên thị trường, 
_ mở rộng thị trường xã hội chŸ nghĩa, 
quản lý chặt chẽ thị trường tự do, 
đặt toàn bộ thị trường xä hội dưới sự 
kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước, 
bào đảm cho các hoạt động trên thị 
trường được tiến hành theo đúng 
pháp luật của Nhà nước, bảo đầm 
lãnh đạo và cải tạo thị trường tự do 
bằng các biện pháp kinh lẽ, hành 
chính 0à gido dục, trong đó biện pháp 
ktrnth tá là gốc. 


Chúng ta coi các biện pháp kinh 


tế là cơ sở đề quản lý thị trường, 


nhưng nếu chỉ dựa vào biện pháp 
kinh tế mà không kết hợp với các 
biện pháp hành chính và giáo dục, 
thi cũng không quản lý được thị 
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trường. Nhất là trong tình hinh thị 
trường của ta hiện nay đang bị 
thả nỗi, tệ đầu cơ, buôn lậu, làm 
ăn trái phép đang lộng hành, nếu 
không áp dụng mạnh mẽ các biên 


_ pháp hành chính đề nghiêm trị các 
_ tội vi phạm pháp luật, thi Nhà nước 


ta không thê: quản-lý nồi thị trưởng. 


Dê làm cơ sở cho cuộc đấu tranh 
này, Hội đồng Nhà nước vừa ban 
hành: Pháp lệnh trừng trị các tội đầu 
cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh 
lrdải phép. Pháp lệnh này quy định: 
mọi hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm 
hàng giả, kinh doanh trái phép đều 
phải được xử lý kịp thời và nghiêm 
minh; và tủy theo lỗi nặng nhẹ mà 
xử lý bằng phạt tù từ 6 tháng đến 5 
năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm' hoặc 
chung thân, và đối với trường hợp 
đặc biệt nghiêm trọng có thể bị tử 
hình. Đi đôi với phạt tủ, còn áp dụng 
hình thức phạt tiền, tịch thu tài 
sản, v.v., đồng thời còn áp dụng hình 
thức xử lý bằng biện pháp hành chính 


đối với những hành động vi phạm 


nhỏ chưa đến mức truy tố trước 
tòa án, 


Thực hiện Pháp lệnh này, chúng ta 
cần tiến hành tốt việc tồ chức đăng 
ký kinh doanh Uà thu thuế công 
thương nghiệp, sử dụng thuế như một 
vũ khí sắc bén trong tay Nhà nước 
chuyên chính vô sản đề hướng 
dẫn sản xuất công thương nghiệp 
(tập thề, cá thề và tư doanh) phát 
triên đúng hướng, ngăn chặn kịp thời 
những hoạt Cũng tiêu cực tiêu thị 
trường. 


Kiên quyết và khần trương thựo 
hiện các biện pháp thu thuế, đăng 
ký kinh doanh, cấm thương nhân 
kinh doanh những mặt hàng Nhà 
nước thống nhất quản lý, phát huy 
hiệu lực của các công cụ của Nhà 
nước như: thương nghiệp, thuế vụ, 
quản lý thị trường, công an, tòa 
án v.v., chúng ta mới sửa chữa được 
khuyết điềm hữu khuynh, khắc phục 

§ 


được tỉnh trạng lộn xôn trên thị 
trưởng. 


Song, muốn giành được thắng lợi 
trên mặt trận kinh tế, chúng ta phảj 
bình tĩnh, sáng suối, chẳng những 
không hữu khuynh buông lỏng thị 
trường, mà cũng không đánh tràn lan. 
dẫn đến tỉnh trạng œ cấm chợ, ngàn 
sông », xóa bỏ thị trường tự do mội 


- eách máy móc, làm tắc nghẽn lưu. 


thông, chia cắt thị trường, tác dộng 
_ tiêu cực đến sản xuất và đời sóöng. 


Diều quan trọng nhất có ý nghĩa 
_quuế! định nhất đề giành thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh này là phải 
củng cố uà tăng cường thương nghiệp 
quốc doarnth sà thương nghiệp lập thề, 
làm cho nó trong sạch. lành mạnh, 
và biết kinh đoanh, nhằm phát huy 
được tính hơn hẳn của thương nghiệp 
"xã hội chủ nghĩa đối với thương 
nghiệp tư nhân, phát huy được vai 
trỏ quản lý thị trường của Nhà nước 
chuvên chính vô sản. Mọi quan điểm 
muốn hạn chế việc phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, vin cớ là 
nó kinh đoanh kém; muốn cho thương 
nghiệp tư nhân * bung ra ® một cách 
vô hạn độ, vin cớ là nó biết làm ăn, 
đều là sai lầm và có hại cho sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Về thực chất, đó là 
sự đề cao quá mức cơ chế thị trường, 


là hô hào “tự do thương mại». lào 


thu hẹp sự quản lý của Nhà nước 
trên thị trường. Lê-nin đã nói: “ Tự 
_do thương mại tức là chủ nghĩa tư 
băn; chủ nghĩa tư bản tức là đầu cơ. 
Muốn nhắm mắt trước điều dó thi 
thật là lố bịch » (4). 


Muốn tăng cưởng thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cần 
không ngừng đầu mạnh công cuộc cải 
lạo xã hội chủ nghĩu đối bởi nông 
nghiệp ok công thương nghiệp lư bản 
_tưr doanh. Trong thương nghiệp, Nhà 
nước chủ trương xóa bỏ tư sản 
thương nghiệp, không cho phép tư 
sắn tham gia kinh doanh xuất nhập 
khầu và kinh doanh thương nghiệp Ở 


bu 


thị trường trong nước. Đối với 
những người tư sản thương nghiệ¡ 
đang hoạt động, Nhà nước hướng 


dẫn họ chuyền sang sản xuất. và có 


thề sử dụng một số người có khả 
năng nghiệp vụ đề làm thuê cho 
thương nghiệp quốc doanh. Đối với 
số ngưởi buôn bán nhỏ, biện pháp 
tích cực là Nhà nước tìm cách 
chuyền đần những người thửa trong 
lưu thông sang các ngành sản xuất 
và dịch vụ. : 
Tiến hành tốt công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
và công thương nghiệp tư bản tư 
doanh và những người buôn bán 
nhỏ, thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phát triền mạnh mẽ thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
tập thề trên các mặt: thư Mua, bán 
buôn, bán lẻ và mở rộng kinh doanh 
bằng hai phương thức: kinh doanh 
Irong kẽ hoạch theo giá chỉ đạo của 


'Nhà nước oà kính doanh ngoài Kế 


hoạch theo giá thỏa thuận và trên cả 
hai thị trường: fhj trường có fồ chức 
uà thị trường lự do. 


Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
cần vươn lên nắm chắc tất cả các 
nguồn hàng quan trọng, nhất là lương 
thực, thực phầm, nguyên liệu nông 
sản và hàng tiêu dùng, kề cả nguồn 
hàng nhập khầu qua các con đường 
của tư nhân, quản lý hàng hóa không 
đề hư hao quá mức, bị ăn cắp và bi 


"địch phá, nắm chắc khâu bán buôn, 


chỉ phối khâu bán lẻ oà dịch 0ụ. Nám 
được hàng, thì sẽ làm chủ được thị 
trưởng, chống được đầu cơ, tích trữ 
hàng hóa, bình ồn được vật giá: Dày 
là chức năng quan trọng hàng đầu 
của ngành thương nghiệp xã hội chủ 
nợhĩa. 

Chúng ta cần sớm có chính: sách 
quản lú lưu thông đỗi uới những mặi 
hàng Nhà mước nắm độc q uuền kinh 


(4) V.I. Lê-nin: Tuyển tệp. Ngb Sự thật. 
Ha-nại, 1959. quyền ÏÌ, phần ÏÏ, tr. 516. 
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doanh. đổi với những mặt hàng Nhà 
nước. fòng nhàt quản lý trong cá 
nước, cùng như đổi: với những mặt 
hàng xuất nhập khâu. 


Để nắm phần lớn sản phầm nòng 
nghiệp thuộc diện Nhà nước thống 
nhất thu mua, Nhà nước thí hành chế 
độ thụ thuế bàng hiện vật, thủ mua 
theo hợp đông hai chiều, và đối với 
sản phẩm còn lại, Nhà nước mua theo 
giá thỏa thuận, 


Đối với hàng công nghiệp tiêu dùng, 
thương nghiệp quốc doïnh cần bảm 
Sát sản xuất, quản lý chặt nguồn 
bàng, báo đảm muat/(öoán Bộ sạn phầm 


hàng hóa đo các xí nghiệp quỏc doanh - 


làm ra. Theo “kết luận của Bộ chính 
trị về sửa đổi, bỏ sung và tiếp tục thị 
hành quyết định 25/GP. dại hội nghị 
Bộ chính trị ngày 17 và 16-2-1982), 
thì c Những sản phẩm do xí nghiệp 
quốc doanh gìn xuất, bất ke từ nguồn 
nguyên liệu nào, cũng đêu thuộc quỹ 
hàng hóa của Nhà nước, xí nghiệp 
không được tự ý trao đổi, sứ dụng ®, 


Vừa qua, Nhà nước ta đã quy định 
một số nguyên tắc về Nhà nước nắm 
đọc (1/211 nJOđ1 Phương bà ÍTHUI 01g 
thông nhật quan TỦ công Tác ngoại 
thương. Trong quyết định của Hội 
dòng bộ trưởng về một số biện pháp 
phát triển hàng xuất khẩu và tăng 
cường cóng tác quản lý hàng xuất 
khảu, bạn hành: ngày 10-7-1982, có 
ghì rõ: “Các cơ quan Nhà nước Ở 
trung ương và địa phương phải 
nghiêm chính chấp hành các quy định 
của Nhà nước về quản lý thị trường 
và giá ca trong công tác thủ mua hàng 
xuất khẩu. Nghiêm cấm tư thương 
cạnh tranh mua hàng xuất khẩu với 
sác tô chức quốc doanh. Nghiệm cấm 
các tfö chức quốc đoanh nàng giá thu 
mua “hoặc dùng các biện pháp khác 
đe tranh mua hàng xuất khẩu với 
nhau. Cấm các tô chức kinh doanh 
của tỉnh, thành phố này tô chức việc 
mua hàng xuất khâu ở tỉnh, thành phố 
khác, trừ trưởng hợp được Ủy bạn 


. 
*°?e~. 


nhàn đân tính, thành phố sơ tại cho 
phép®... ceCăm các bình thức buởn 
bạn trái phép với nước ngoài. Không 
được thành lập tô chức công tr hơi 
doanh đề trực tiếp kinh doanh xuat 
nhập khâu. Những nơi đã lập các công 
ty hùn vốn với tư nhân đề kinh de:inh 
xuất nhập khâu thì nay phải chuxên 
sang sản xuất, chế biến, Cấm tư nhủn 
trực tiếp kinh đoanh xuất nhập khẩu ». 
Trên cơ sở năm “vững các chính 

sách và nguyên tắc Nhà nước quản Ìv 

thống nhảit các nguồn hàng, quản lv 

thống nhất việc lưu thông phản phôi 

hàng hóa trên thị trường, thương 

nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 

Lập thê cản sửa đồi: nhanh cung cách 

làm ăn, mạnh đạn sử dụng phương 

thức kinh doanh mới, c1 liền tốt công 

tác quản lụ kinh doanh của mình. 


*^ k4 koi x * ˆ 
- - Trước hết, cần sắp xếp lại trật từ 


trên thị trường có tô chức. điều chính 
hợp lụ sự phản công hinh doanh 
thương nghiệp giữa các ngành. đề 
khỏng có sự chồng chéo, tranh chăn 
nhau về nguồn hàng ; đồng thời, điỏu. 
chỉnh hợp l sự phân cấp quan EJ 
Ihuưđơưng ng hiệp gia [rung trơng bà địa 
phương, qiữa tỉnh, thành phố, đạc khu 
buà huyện, quận, nhằm' xóa bỏ tính 
trạng cát khúc lưu thông hàng hóa 
theo cấp hành chính. khiến cho sư 
vận động hàng hóa phải qua nhiều 
khàu trung gian không cần thiết, làm 
tăng chỉ phí lưu thông, xóa bỏ tình 
trạng chia cất thị trường ra tửng 
mãnh, gày ách tắc lưu thông và làm 
hỗn loạn giá cá, 


Mật khác, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cần đầy mạnh kinh doanh 
theo cơ chế mới, kinh đoanh trên các 
lĩnh vực: thương nghiệp, ăn uống 
công cộng và dịch vụ, vẽ tất cả mặt 
hàng mà xã hội có nhu cầu và sản 
xuất (rong nước có thê đáp ứng: tô 
chức tỏt việc phản phối hàng hỏa, đầy 
mạnh bán ra, bảo đảm chính sách và 
chế độ cung cấp, mở rộng trao đồi 
hàng hóa giữa Nhà nước với nông dâu 


thông qua hợp đồng kinh tế hai chiều : 
cai tiên kính doanh; mở rộng các 
hoạt động dịch vụ, qua dó mà phục 
vụ tốt như cầu tiêu đùng và lãnh đạo 
được thị trường bán lẻ và dịch vụ. 


Các hợ p tác zã mua bán 0d hợp lác 
ta liêu thụ cần chấn chỉnh phương 
Lhức kinh doanh cho đúng hướng, tích 
cực khai thác nguồn hàng tại chỗ, làm 
đại lý mua bán cho thương nghiệp 
quốc đoanh và kinh doanh những mặt 
hàng mà thương nghiệp quốc doanh 
không kính doanh hay mới kinh 
doanh một phần đề phục vụ nhân dân 
trong xấ, trong phường, cùng với 
thương pghiệp quốc doanh đầu tranh 
chềm lĩnh thị trưởng.  Khuynh 
hưởng đơn thuận chạy theo những 
mật hàng có lãi nhiều, không kính 
doanh những mặt hàng íL li nhưng 
Hiết vếu đối với đời sống của 
nhán đàn, và khuynh hướng chạy 
theo kinh doanh đường dài, không 
lấy xã. phường làm địa bàn hoạt động 
chính và không lấy nhàn đàn trong 
xã, trong phường làm đôi tượng phục 
vụ chính, đẻéu là những khuvnh 
hướng sai lầm, trái với quan điềm 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


li đôi với việc cải tiến công tác 
quan lý kinh doanh của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, cần fän cường quản 
lý qiá cdđ theo nguyên tác lập trung 
hong nhát, 

Mộọt tỉnh hình khá nghiêm trọng 
hiện nay là hệ thống giả bản lẻ chỉ đạo 
của Nha nước không tược thực hiện 
nghiêm chính. Khuynh hướng chạy 
theo giá thị trưởng tự do là khuynh 
hướng phô biến. Nhiều đơn vị sản 
xuất hoặc kinh doanh thương nghiệp 
tự ý thay đỏi giá Nhà nước hoặc tự 
ý đút giá kinh đoanh thương nghiệp, 
mà không xin ý kiến của cơ quan và 
cấp có thăm quyền xét duyệt. 

bởi vậy, cần phải nhanh chóng khôi 
phục sự thống nhất quản lý giá cả 
của Nhà nước, nếu không thi không 
thề nào lập được trật tự mới, xã hội 


chủ nghĩa trên lĩnh vực phản phối 
lưu thông, Kinh nghiệm thực tế đã chỉ 
rõ răng nếu không có mọt hệ thống 
giả ca hợp lý, ôn định, dù là tượng đồi, 
thị Nhà nước không có điều kiện đề 
quản lý thị trường, quản lý nền kinh 
tế quốc đơn một cách có Kế hoạch. 
Đương nhiên trong điều kiện kinh tế 
hiện này, hệ thông giá cả của Nhà nước 
cần được chỉ đạo linh hoạt Iheo nhiều 
loại giá, và được chỉ đạo một cách có 
kế hoạch và thống nhất, có sự kiêm 
tra, kiểm soát của các cơ quan e 

trách nhiệm của Nhà nước. : 


Một yêu cầu cấp bách hiện nay là 
phải báo đảm lính ồn định của hệ 
thông giú chỉ đạo của: Nhà nước, nhằm 
phục vụ tốt việc öðn định nà sắp vếp 
kinh tế, cải tiên quản TỦ, làng cường 
hạch toán kửnh tế, quan lú da cái tạo tị 
trường? theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã 
hội, Nhưng trong lúc thị trưởng đăng 
rồi loạn, một Khối lượng lớn tiền mặt 
Ở troig tay tư thương, năm ngoài sự 
kiểm soút của Nhà nước, quan hệ giữa 
cung và cầu về hàng hóa eäng thẳng, 
thì việc Nhà nước thí hành rhọi cơ 
chế giá ca linh hoạt thông qua chính 
sách hai giá là đúng đắn. 


Trước mát, cần tiếp tục chỉ đạo giá 
ca có phản biệt theo từng loại hàng 
và từng đổi tượng tiêu đùng, Rết hợp 
chặt chế biện pháp giả cả oới biện 
pháp phản phối bằng hiện ạt nà các 
biện pháp Riềm tra tải chính đề bào 
đảm đời sống cho công nhản. viên 
chức. lực lượng vũ trang, học 
sinh, v.v. Đối với công nhàn, viên 
chức, cần ôn định giá bán lễ những 
mặt hàng thiết vếu cho đời sống của 
họ, đồng thời mở rộng điện mặt hàng 
cũng cấp theo phương thức phản phối 
có kế hoạch với giá cả hợp lý, nhằm 
bảo đảm tiền lương thực tế của họ. 
Đi đôi với việc ôn định giá hàng tiêu 
đủng thiết yếu cho cán bộ, công nhân, 
viên chức, cần tiếp tục on dụng giá 
kiith doanh thương nghiệp một cách có 
hiệu qua, nhằm quản tủ thị trường. 


- 
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điền tiết thu nhập 0à tăng nguồn thu 
cho ngân sách Nhà nước, tránh tỉnh 
trạng bị động chạy theo giá cả thị 
trường tự do, không rút bớt hàng 
hóa từ quỹ hàng hóa bán cho công 
nhàn. viên chức. nông dàn, thợ thủ 
công đề bản giá cao. 


Việc vàn dụng giá kinh doanh 
thương nghiệp chỉ có thể đạt kết quả 
tốt trong điều kiện thương nghiệp 
quỗc doanh pà thương nghiệp tập thê 
Lhật 'sự mở rộng mạng lưới Kinh doanh 
của mình Đà kinh doanh dùng hướng, 
nhằm quản lý tốt thị trưởng và 
giá cả. 


Trong tỉnh hình hiện nay, cuộc dấu 
tranh đề chiếm lĩnh thị trường dang 
điển ra gay gát, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phai lăn vào thị trường, 
đấu tranh thạt sự với thương nhân. 
(húng tà có sức mạnh của hệ thống 
chuyên chính vô sản, của lực lượng 
hàng hóa và tài chính, nếu chúng ta 
biết kinh doanh, thì thương nghiệp 
quốc doanh vẽ nắm được hàng hóa và 
loại trừ được thương nhàn ra khỏi 


những mật hàng và địa bàn mà mình 
cần nắm và làm chủ được thị trưởng. 
Từ chỗ quen với lối làm ăn cũ “quan 
liêu bao cấp», nay chuyển sang kinh 
đoanh theo phương thức mời, cán ba 
thương nghiệp cần thây hết khó khăn 
và thuận lợi, phải biết kinh doanh. có 
nàng lực guản lý, có trính đọ nghiệp 
vụ, vừa nhạy bén với thị trường, 
linh hqạt trong còng việc, vừa bào cảm 
tỉnh nguyên tắc trong chủ trương. 
lê-nm đã từng nói: những người 
cộng sản * phải học tập buôn hàn ». 
Cuỗi cùng, cần giáo dục cho cần họ 0a 
nhàn dàn hiều rõ thực chối của cuốc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường %+ä hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ 
nghĩa lrên thị trưởng hiện naụ. cùng 
với Nhà nước tiến hành cuộc đấu tranh 
đề quản lý thị trưởng, chống dầu cơ. 
buôn lậu... nhằm lập lại trật tự mới. 
xã hỏi chủ nghĩa trên mặt trận phản 
phối lưu thông. giành lại những cải 
mà Nhà nước, giai cấp công nhàn và 
nhân dàn lao động đã bị mất vào tay 
bọn đầu cơ, bóc lột, đem lại sự công 
bằng trong phản phối và đời sống. 


KIÊN QUYẾT ĐIỀU CHỈNH LAI RUỘNG ĐẤT 


Ở NÔNG THÔN NAM-BỘ 


Ừ ngày miền Nam được hoàn toàn 
gIẦI phóng, chúng ta 
chỉnh ruông đất và giao cho nông đàn 
khoảng 300000 héc ta, Song đến nàtề, 


ở nỏng thòn Nam-bộ vẫn còn sự chênh + 


lẻceh khá lớn về chiếm hữu ruộng đảt 
và các tư liệu sản xuất khác giữa các 
hộ nông dàn, do đó vẫn còn tỉnh 
trang bóc lột lao động làm thuê nông 
nghiệp dưới nhiều hình thức. 


Tỉnh trang chênh lệch vẻ ruộng 
đất, công cụ, máy móc trong các tìng 
lớp đàn cưvyở nóng thôn Nam-bô 
chứng tô rằng ở đày đã có sự phản 
hóa !i1i cặp rõ rẹt 0ì sat vác. 

Tài Hiệu điều tra (thang 11-1931) của 
Ban nông nghiệp trung rơng ở 80 ấp 
thuộc 40 huyện của 13 tính và thành 
phố ở Nam-bo cho thấy : Những nông 
cđân nghéo bao gôm ®ecác hộ loại Ì 
(không hoặc chỉ làm rất ¡ sân xuất 
nòng nghiệp mà chủ vều làm nghề 
linh tỉnh ở nông thôn), loại HH (bần 
nòng) và loại HH (trúng nông lớp 
dưới) chiếm 85; tông số hộ, trên 81 
lực lượng lao động ở nông thôn, những 
chỉ chiếm 7022 điện tích cạnh tác. 
Gần 975 số công lao động làm thuê 
trông nghiệp) trong năm là của các 
hộ nóng dàn này. Mặt khác, vì không 
có tmháv tóc nòng nghiệp, cho nên 
các hộ này phải đi thuê máy của 
những gia đình nông đàn giàu có với 
giá đất. Do đó, các hộ nóng dân nâu 
(nhất. là các hộ nòng dân loại lÍ có 


\ 


đã điều 


hhiều khó khăn nhất trong sẵn xuất 
và.dời sống) phải phụ thuộc oà chịu 
sự hóc lọi của lìng lớp nông dân 
gidu. có. 

Những hộ nông đân loại TỶ (trung 
nông lớp trên) chiếm 125 số hộ, 23% 
ruộng đất, có ruộng đái bình quản 
tính theo đàu người 3623m, nhiều 
gấp † lần so với các hộ nòng dân loại 
IE (bản nông) và gản 2 lân so với các 
hộ nóng đàn loại HE (trung nông lớp 
đưới). Họ có 38,2% lực lượng my 
kéo, 28,15 máy động lực khác, 37,9% 
máy xav xát, 50,5% máy tuốt lúa và 
38 máy ép mía làm đường. Họ làm 


không hết ruộng đất phải thuê thêm 


khoảng 255 số công lao động căn thiết 
đề kinh đoanh ruộng đất. Thỉnh thoảng 
họ cũng có đi làm cho người khác, số 
cònØ lao động này bằng khoảng 3,6 
số còng lao động làm thuê trong năm. 
Họ có thư nhập bình quản đầu người 
nhiều gấp gản 6 lần so với các hộ bần 
nông và trên 2 lăn so với các hộ trung 
nông lớp dưới, Nói chung các hộ 
truhg nòng lớp trên này đều vừa tự 
làm, vửa thuê người làm, họ bóc lột 
bàng nhiều cách, bằng cách kinh 
doanh ruộng đất, kinh doanh máy, 
buôn bán và cho vay nặng lãi. 


Những hộ nông dàn loại V (phú 
nông và tư sản nông thôn) chỉ chiếm 
2,15% tông số họ, 11 lực lượng lao 
động, nhưng lại có bình quản đìầu 
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lần so với hộ bản nông và trên 228 
lần so với hộ trung nông lớp dưới. 
Họ chiếm 58,3 lực lượng máy kéo 


lớn, 50,25 số máy xay xát, 52 số. 


máy ép mía làm đường và có 275 lực 
lượng vàn tải bằng ô tô ở nông thôn... 
Họ có nhiều ruộng đất, lại có nhiều 
máy móc, chỉ tự làm được 37.5% số 
công lao động, còn phải thuê người 
làm trên 62,5 số công lao động cần 
thiết trong năm đề kinh doanh ruộng 
đất và kinh doanh máy trong nông 
nghiệp. Họ có thu nhập bình quản 
đầu người cao nhất ở nông thôn (1). 
bằng 8 lần của bần nông và 6 lần của 
trung nòng lớp dưới. Trong thu nhập 
của những hộ nông đân giàu này có 
40% từ kinh doanh ruộng đất, 29,52 
tử kinh đoanh máy, 21/7 từ kinh 
doanh ngành nghề chế biến nông sàn. 
Họ làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bóc 
lột người lao động làm thuê trong 
kinh doanh ruộng đất, kinh doanh 
máy và bảng cho vay nặng lãi, mua 
non bán già, đầu cơ nỏng sản. Họ 
chạy theo lợi nhuận, cái gì có lợi 
nhiều thì tập trung kinh doanh 
đó. Chiều hướng kinh doanh hiện nay 
của họ là chuyền ruộng cấy lúa sang 
trồng mía, tròng cây ăn quá, cày công 
nghiệp có giá trị kinh tế cáo, mở 
rộng kinh doanh máy xay xÁt, ép mía 
làm đường và vận tải thủy bộ. 


Tình hình trên là một trở ngụi rất 
lớn dối Uởới cuộc pận động hợp lúc 
hóa nòng nghiệp ở nỏng thôn Nam-bỘ. 
Đỏ cùng là một trong những nguyên 
nhàn quan trọng khiến cho phong 
trào hợp tác hóa nòng nghiệp ở đây 
phát triền rất chậm; đến nay chỉ mới 
tô chức '\được khoảng 9Ã nòng hộ 
với 7% ruộng đất vào làm ăn tập thê 
trong các tập đoàn sản xuất] 


Hiện nay ở nông thôn Nam-bộ (qua 
điều tra ở một số địa phương) tuy 
chí có I0 ruộng đất còn phải thuê 
mướn người làm, nhưng lại còn có 
gần 255 tông số hộ nông dàn (chuyên 
sông bằng nghề làm ruộng) đang thiếu 
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- hoặc không có ruộng đất đề sản xuất. 


Sư chênh lệch về ruộng đất ở nông 
thôn Nam-bộ không phải chỉ có ở một 
vài địa phương cá biệt, mà ở khắp 
nơi (giữa các tỉnh, các huyện trong 
tỉnh, các xã,trong từng huyện và 
các ấp trong mỗi xã) đều có sự chẻnh 
lệch khá lớn giữa các hộ nông dân. 
Ngoài ra, ở một số nơi, côn có địa 
chủ sống bằng lối phát canh thu tò. 

Trong điều kiện còn có sự chênh 
lệch khá lớn về ruộng đất trong các 
tầng lớp nông dàn ở nông thôn, việc 
tô chức nông đàn vào các tồ chức vần 


. công, đồi công (có tính chất mầm 


mống xã bôi chủ nghĩa) nhất định sẽ 
dẫn đến hậu quả trái ngược với 
nguyên tắc cùng có lợi và tồ chức này 
sẽ không tránh khổi tan rã. Vi rằng, 
lao động trong tô chức vần công, đỏi 
công đã mang tính chất xã hội hóa 
(tuy ở trinh độ thấp), nhưng sản phầm 
làm ra (thành quả của lao động tập 
thể) ở đày lại hoàn toàn thuộc về 
người có ruộng đất. Thủ lao lao dâng 
trong tô vàn công, đồi công được trả 
bảng giá ngày công ôn định (thường 
thấp hơn bên ngoài). Do đó, người 
khỏng có ruộng đất hoặc có ít ruòng 
đất bị thiệt nhiều. Người có nhiều 
ruộng đất thu lợi lớn đựa trên thành 
quả lao động của các thành viên khúc 
trong fồ vần công, đồi công. 

Trong tập đoàn sản xuất, tuv 
ruộng đất và công cụ sản xuất đã tàp. 
thê hóa nhưng chỉ có tính chất nửa 
xã hội chủ nghĩa vì thành quả sản 
xuất tức là sản phầm của lao động tập 
thẻ, sau khi đã trừ chỉ phí sản xuất, 
một phần được đem chia cho những 
người có ruộng đất và một phần phân 
phối theo lao động. Những người vĩo 
tập đoàn sản xuất có nhiều ruộng đất 
sẽ được chia nhiều (theo phần sở hữu 
ruộng đãi và theo công lao đọng). 
Người có Ít ruộng đất hoặc không có 
ruộng đất tham gia tập đoàn sản xuất 


(1) Tài liệu điều tra chỉ nắm được khoảng 
7076 thu nhập thực tế của họ. 


` 


đương nhiên chỉ được chia íL hoặc 
không được chia phần hoa lợi ruộng 
đất, thu nhập chủ yếu chỉ theo ngày 
công lao động (chiếm một phản trong 
'tồng thu nhập của tập đoàn). 


Máu thuần. HAY gủi về lợi ích giữa 
những người không có hoặc có ít 


rường đất với những người có nhiều 
rường đất tham gia tô chức vần công, . 


đỏi công cũng như tập đoàn sản xuất 
(chưa kê các mặt khó khăn phức tạp 
khác tác động đến) cũng đủ làm tan 
rä phong trào vần công, đôi còng và 
tặp đoànm sản xuất ở nhiều nơi trong 
nong thôn Nam-bọ.: - 

Tiền để đề 4ö chức nông dàn“Nain- 
bộ vào con đường hợp tác hóa nông 
_ nghiệp từ thấp đến cao là phải kièn 
quyết điều chỉnh lại ruộng đất ở nông 
thôn Nam- bỏ. Gắn việc điều chỉnh 
ruộng đất và giải quyết ruộng đất 
cho nông đàn không có ruộng đất hoặc 
eó íiU ruộng đất với kiên quuếi dưi 
điềm Irong một Lhời gian ngắn oiệc xóa 
bỏ phần ruộng đất dùng đề kinh doanh 
bóc lội củ( phú nông, tư sản nông thôn 
(hoặc của địa chủ), lầu ra phần ruộng 
dăt làm không hšt uà dùng đề bóc lột 
của [rung nòng lớp trên 0d phần nuôi 


đàt của những người sống ở thành. 


phỏ. thị lrăn †nd nguồn sống là buôn 
bản pã làm nghe thủ công, đồng thời 
lhụu hồi “hết số ruộng đặt nà các cơ 
quan, đơn bị bộ đội, cán bộ co-t1g nhán 


biên chức NXhủ nước các cấp ở Vaim-: 


bộ đã lâu của nóng tàn, hoặc những 
ruộng dải trước dâu đã lịch thu, trưng 
lhu, lrưng mua của địa chủ, lư san oà 
cúc tạ ng lớp khác hoặc do họ hiền... mà 
các cơ quan, đơn Đị giữ lại đề san xuất 
tự lúc những không trực tiếp tạm, lại 
den phát canh thu lô hoặc thuê người 
làm. Những người già cả, neo đơn, 
không có lao động mà có Ít ruộng đất 
phải thuê người làm hoặc cho người 
khác làm, lấy ít hoa lợi ruộng đất 


c— đề sinh sống, thì được chiếu cố, không 


coi họ là người phát canh thu tô 
hoặc đùng ruộng đất đề bóc lột. 


Nếu nông đân tham gia tô vần công, 
đồi công đều có mức ruộng đất không 
chênh lệch nhau nhiều, thí hoạt động 
đồi công mới mang đúng tỉnh chất 
giúp đỡ nhau trong lao động đề phát 
triền sản xuất.và Pùng có lợi. Những _ 
thành viên của tập đoàn sản xuảit 
cũng vậy, mọi người đều có thu nhập 
công bằng hợp lý bằng phần hoa lợt 
ruộng đất và phần công lao động trên. 
nguyên tác: “lao động nhiều dược 
hưởng nhiều, lao động ít hướng ít, có 
sức lao động mĩ không làm không 
được ăn bám vào thành quả lao động 
của người khác, loại trừ hình thức 
bóc lọt lao động, 

Đi liền với vấn đề điều chỉnh ruộng 


“đất, chính quyền các cấp ở địa 
phương căn tö chức Và củng cỗ các 


đội máy kéo và các tập đoàn máy, các 
cơ sở chế biến quốc doanh và tập thê, 
các đơn vị vận chuyên quốc doanh và 
tập thê phục vụ nông dân phát triền 
sản xuất. Àlặt khác cần quản lý chặt 
chẽ nhiên liều, phụ tùng đề lãnh đạo _ 
và điều hành lực lượng máy móc của 
tư nhàn phục vụ cho sản xuất, chế 
biến, vận chuyền theo kế hoạch. Trên 
cơ sở đó quy định giá công hợp lý bảo 
đảm lợi ích của người chủ máy và lợi 
ích của nòng đân không có công cụ sẵn 
xuất phải đi thuê mướn: 

Điều chỉnh lại ruộng đải phải gắn 
liền với tỗ chức nông dân vào làm 
ăn tập thẻ dưới các hình thức thích 
hợp tử thấp đến cao. Chúng ta không 
dừng lại ở lỗi làm ăn cá thê của nòng 
dân vì nó hằng ngày hằng giờ làm 
phàn hóa giai cấp trong nông thôn, 
trái lại chúng ta phấn đấu đến hết kế 
hoạch 5 năm này về cơ bản hoàn 
thành việc đưa nòng dân các tỉnh 
Nam-bộ vào con đường làm ăn tập 
thề với hình thức tập đoàn sản 
xuất là chủ yếu như Đại hội thứ V 
của Đăng đã chỉ rõ. 
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PHÁT TRIỀN MANH MẼ VÀ RỘNG RÃI 
TIỀU CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP 


Sản phầm công nghiệp có nhiều 
loại, có loại yêu cầu kỹ thuật 
cao, sản lượng nhiều phải do công 
nghiệp lớn, công nghiệp quốc doanh 
làm ra mới có hiệu qui kinh tế; 
nhưng cũng có loại thông thường, sản 
. lượng ít, hoặc phải thay đồi kiều cách 
luỏn, thì tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp làm lại thích hợp. Lại có 
những sản phầm như hàng thú còng 
mỹ nghệ thi chỉ có thú còng nghiệp 
làm mới đạt được yêu cầu. Do đó, nền 
công nghiệp ở nước ta có ba loại quy 
mÔô và trình độ kỹ thuật : công nghiệp 
lớn gắn với kỹ thuật hiện đại, công 
_ nghiệp nhỏ gắn với kỹ thuật nửa 
cơ khí hoặc cơ khí và thủ công 
nghiệp. 
Thời gian xgua, ngành tiêu công 
nghiệp, thủ còng nghiệp nước ta có 


- hướng đi đúng và đạt được những ' 


thành tựu đáng kề. Năm 1980, giá trị 
sản lượng tăng 13,55% so với năm 1973, 
chiếm 11,55% trong sản lượng công 
nghiệp và 67,5 % trong sản lượng công 
nghiệp địa phương. Năm 1981, mặc 
dủ gặp nhiều khó khăn, sản xuất của 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đã 
đạt gản 3,8 tỷ đông về giá trị sẵn 
lượng, vượt kế hoạch 10% và tăng 


Jã 


HẢI - ĐĂNG 


7% so với năm -1980, chiếm gần 45% 
sản lượng công nghiệp và hơn 2/3 sản 
lượng công nghiệp địa phương. Cả 
nước đã có I3 tỉnh, thành phố đạt 
giá trị sản lượng trên 100 triệu đồng 
và 60 huyện, thị đạt 10 triệu đồng trở 
lên. Một mạng lưới sản xuất rộng -lớn 
đã hình thành trong cá nước từ thành 


_ thị đến nông thôn bao gồm 3600 hợp 


tác xã, 9000 tò sản xuất và hàng vạn 
cơ sở thủ công cá thê, thu hút gần 2 
triệu lao động. Năm nấm qua, toàn 
ngành đã phát huy hơn 30000 sáng 
kiến cii tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất, tăng năng suất lao động tử 2 
đến 200Ã và làm lợi hàng trăm triệu 
đồng. : 

Tuy tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp đã đạt được những thành tựu 
đáng kề như vậy, nhưng chúng ta cần 
thấy rằng nó chưa tương xứng với 
khả năng và yêu cầu, vỉ còn có những 
thiếu sót về nhận thức, về tồ chức sản 
xuất và tô chức quản lý, nhất là công 
tác kế hoạch hóa chưa phù hợp và 


_các chính sách cụ thể chưa thỏa đáng. 


Đề có thê khai thác đến mức cao nhất 
tiềm năng của tiều công nghiệp, thủ 


công nghiệp, làm cho tiều công nghiệp. ˆ 


thủ công nghiệp vươn lên ngang tầm 


chiến lược, góp phần thực hiện tốt 


các mục tiêu kinh tế — xã hội mà Đại. 


hội thứ V của Đảng đã đề ra, chúng 
ta cần có những chuyên biến sảu sắc 
trong nhận thức về vai trỏ của tiều 


công nghiệp, thủ công nghiệp trong: 
công tác tô chưc sản xuất và cải tạo 
xã hội chủ nghĩa cũng như tö chức 
quản lý tiều công nghiệp và thủ sông 
nghiệp. : 

⁄ 


.VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CÚA TIÊU 
CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP 


Thực tế đã chứng minh rằng từ 
sản xuất nhỏ đi lên, phát triền tiêu 
công nghiệp, thủ 'eông nghiệp có 
nhiều lợi ích to lớn. Ä/ội là, chúng ta 
đang thửa lao động thì phát triển tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp sẽ thu 
hút được nhiều lao động. Năm năm 
qua, ngành đã thu hút thêm hàng vạn 
lao động. Nếu từ lâu, chúng ta nhận 
thức đầy đủ rằng, phát triền tiều công 
nghiệp, thử công nghiệp bao gồm cả 
hai mặt cải tạo quan hệ sản xuất và 
phát triên lực lượng sản xuất, (chứ 
không phải nặng về cải tạo như làu 
nay) thì đến nay ngành tiều công 
nghiệp. thủ công nghiệp không chỉ thu 
- húi gần 2 triệu lao động mà còn thu 
hút được nhiều hơn nữa, và, trong 
một tương lai không xa, có thê thu 
hút 3 — 4 triệu người, góp phản tích 
cựè vào việc phân công lại lao động 
xã hội. 

Hài là, chúng ta dang thiếu vốn 
đầu tư thi phát triền tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp sẽ tiết kiệm vốn đầu 
tư vàsmang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Có thề nói, lâu nay Nhà nước chưa 
đầu tư cho tiều oông nghiệp, thủ công 


nghiệp bao nhiêu, nhưng tiều công - 


nghiệp, thủ công nghiệp đã sản xuất 
gần một nửa sản lượng công nghiệp. 


Hiện nay một đồng tài sản cố định, 


trong tiêu công nghiệp và thủ còng 
nghiệp đem lại một giá trị sản lượng 
cao hơn xhoảng 10 lần so với công 
nghiệp quốc doanh. "¬ 

Ba là, chúng ta đang cần nhiều hàng 
tiêu dùng và xuất khâu thì phát triền 


tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp sẽ 
làm ra thêm nhiều hàng hóa chơ tiêu 
dùng và xuất khầu. Hiện nay, tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp đã sản 
xuất khoảng 40 — 505 hàng công 
nghiệp, 75% hàng tiêu dùng, và có 
nhiều mặt hàng quan trọng, tiều còng 
nghiệp, thủ công nghiệp đã sản xuất 
90 — 100X sản lượng như: cá, muốt, 
gỡ, chiếu cói, tơ tằm, công cụ cần tay, 
vôi, gạch, ngói... Trong tông kim ngạch 
xuất khâu, hàng hóa tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp thường chiếm 20 — 
25%. Năm 1980 so với năm 1976, kim 
ngạch xuất khâu của tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp tăng 125% ; hai mặt 
hàng xuất khảu thu hút nhiều lao 
động là hàng mây tre: 500 000 người, 
hàng thủ công mỹ nghệ : 260000 
người. 

Bồn là, chúng tà đang cần cải thiện 
đời sống thì phát triên tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp là góp phần 
tích cực vào việc cải thiện đời sống 
nhân dàn. Ơ thành thị nếu không có 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp thì 


“hàng triệu người không có việc làm. 


Nhiều gia đình cán bộ, công nhân nhờ 
làm thêm nghề thủ công đã tăng 20 — 
30% thu nhập. Ở nông thôn, thu nhập 
tử thủ công nghiệp là một trong ba 
nguồn thu chỉnh của nông dân (kinh 
tẽ tập thê, kính tế vườn và thủ. 
công nghiệp); nhiều gia đình nông 
dàn nhờ làm thủ công nghiệp mới 
có đồng ra đồng vào đề chỉ tiêu 
cho các nhu eầu về đời sống hằng 
ngày. 
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Nàm là, chúng ta chủ trương kết 
hợp công nghiệp với nòng nghiệp 
ngay từ đầu và tử eơ sở, thi phát triền 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp sẽ 
góp phần thực hiện tốt chủ trương đó. 
Tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
gắn bỏ với nòng nghiệp, phục vụ tốt 
nông nghiệp và nông thon: 
XuUÂt và sửa chữa nông cụ, chế biến 
nông sản, cùng cắp vôi. gạch, ngói cho 
xuy đựng nhà ở và xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật trong nông nghiệp. 
Hiện nav, giá trị sản lượng thủ công 
nghiệp trong nông nghiệp đã chiếm 
khoảng 1/3 giá trị sản lượng toàn 
ngành tiều còng nghiệp. thú công 
nghiệp. 


Thực tế sinh động và phong phú 
trong thời gian qua cho thấy ràng. di 
đôi với phát triển công nghiệp lớn, 
việc phát triền rnạnh mẽ tiểu công 
° kả ˆ `ẻˆ ° ki ` * 
pghiệp, thủ công nghiệp ở cá thành thị 
và nông thôn, trên địa bàn huyện, 
trong từng hợp tác xã, tập doàn sản 
xuất, đến các gia định là hoàn toàn 
` JG Nh Ơ .c“ ˆ 
phù hợp với đặc diểm và quy luật 
phát triển của nước ta lừ sín xuất 
nhỏ đi lên sẵn xuất lớn xã hệi chủ 
nghĩa. Khác với công ngh:ệp lớn, sự 
: ¬- ° .^ "NA MÔ ° 
phát triển của tiều còng nghiệp. thú 
còng nghiệp khong đòi hỏi những dự 
trữ lớn của Nhà nước,. trái lại. với 
quy mô vừa và nhỏ, đựa chủ yếu vào 
sức lực và vốn của quần chúng, với 
tính chất cơ động linh hoạt, nó có thể 
sử dụng tốt nhất tay nghề, nguồn lao 
động và cúc nguồn nguyên- liệu phán 
lần ở kháp nơi, tạo ra nhiều mặt hàng 
từ đơn giản đến tỉnh xảo đắp ứng kịp 
thời nhu cầu tiêu dùng của nhân đàn 
và tăng thêm hàng hóa cho xuất khu. 


Do tác dụng to lớn nói trên, clfo 
nén Đại hội thứ V của Đăng đã khẳng 
định : *Tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở nước ta có tiềm năng to lớn, 
là mọt bộ phân quan trọng của cộng 
nghiệp hàng tiêu dùng, đã và đang 
được cải tạo và tö chức lại thành một 
bộ phàn kinh tế xã hội chủ nghĩa, có 


.- 
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sản 
L 


vị tri trọng yếu lâu dài trong nền kịnh 
tế quốc dàn, đặc biệt trong chặng 
đường đầu tiên này » (Í). 

Quán triệt nghị quyết của Đại hói, 
chúng ta-không nên coi tiều công 


. nghiệp, thủ công nghiệp là lực lượng 
_ bồ sung với ý nghĩa bình thưởng nhĩ 


làu nay mà phải xác định đó là mội 
lực lượng chiến lượếy mọi lực lượng 


_SảD xuất quan trọng của nền kinh tế 


xã hội chủ nghĩa. Từ đó, có thái đỏ 
đối xử đúng đản, binh đẳng với thủ 
công nghiệp, tiều công nghiệp và ra 
sức phát triền tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trong bất cứ tỉnh huỗng 
nào. Cũng cần nói thêm rằng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp không chỉ 
quan trọng nhất thời trong điều kiện 
còn sẵn xuất nhỏ, mà còn quan trọng 


- lầu đài ca đến khi nền kinh tế đã tiến 


lên sản xuất lớn, đã cơ khi hóa cao. 
vi đến lúc đó, vẫn côn những mặt 
hàng, những công việc để cho tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp làm thị 
có lợi hơn so với công nghiệp lớn. Đó 
là chưa kề có những mặt hàng như 
thủ cóng mỹ nghệ thì máy móc cũng 
khó thay thế được. Thực tế ở các 
nước công nghiệp tiên tiến đã chứng 
mình điều đó. 

Thể hiện vai trò chiến lược nói trên 
trong kế hoạch 19§1 — 1985 và những 
năm 80, tiều công. nghiệp, thủ công 
nghiệp tập trung làm tốt các nhiệm 
vụ: š 

— Khai thác mọi tiềm nắng, đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng (kê ea 
vật liệu xày dựng), góp phần giải 
quYẾt các yêu cầu về ăn, mặc, ở, học. 
chữa bệnh, đi lại của nhân dân, phản 
đấu không đề thiếu những mưịt hàng 


-tiêu dùng thòỏng thưởng làm bằng 


nguyên liệu trong nước ;¡ _ 

— Tăng nhanh các mặt hàng xuât 
khảáu với chất lượng tốt, mỹ thuật 
cao, nhất là hàng thủ công mỹ nghệ : 


(l) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng, Tạp 
chí Cáng sản, số 4-1982, tr. 40. - 
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_— —= Sản xuất đủ công cụ thường và 

công cụ cải tiến phục vụ cho các 
ngành kinh tế, nhất là cho nông 
nghiệp. 


Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ 
đó mà thư hút thêm lao động và cải 
thiện đời sống cho những người lao 
động thủ công. 


TÒ CHỨC SÀN XUẤT VÀ CẢI TẠO: 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trong việc phát triển và cải tạo 
“tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp, 
tiêu chuần đánh giá quan trọng nhất 
không phải là đưa nhanh, đưa hết thợ 
_ thủ công vào các hợp tác xã, mà là 
làm thế nào đề sản xuất ra nhiều 

hàng hóa cho xã hội và cái thiện đời 
sóng cho những người lao dòng thủ 


công. Thực tiễn trong thời gian qua - 


cho ta một kinh nghiệm rất quan trọng 
trong việc tò chức sẵn xuất và cải tạo 


là: cái gì cá thê'đang làm tốt và có 


thể làm tốt thị giúp đỡ cá thê tiếp 
tục làm, không vội đưa vào tập thê; 
cái gì tập thê nhỏ, tô hợp tác đang làm 
tốt và có thê làm tốt thì không vội 
đưa lên tập thê lớn (hợp tác xã): và 
cái gì hợp tác xã đang làm tốt và có 
thể làm tốt thì không vội phát triền 
quốc đoanh đề thay thế ; cái gì sản 
xuất phàn tân có lợi thị không nhất 
thiết phải tô chức tập 
trưởng như vậy không có nghĩa là hoãn 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa lại, trái lại 
nó đòi hồi phải tiến hành cải tạo xã 
họi chủ nghĩa ngav từ bây giờ, nhưng 
tiến hành từng bước vững chắc, tùy 
theo trinh độ giác ngộ của.,người thợ 
thủ công và tùy theo sự phát triền 
của sản xuất và kỹ thuật. Làm như 
vậy chính là vận dụng đúng đắn quy 
luật quan hệ san xuất phái phù hợp 
uới trình độ lực lượng sản xuất trong 
điều kiện hiện nay. Do yêu cầu phải 
triền sản xuất, bảo đảm và cải thiện 


đời sống nhân dân, chúng ta sẽ dần. 


đần thu hút những người làm ăn cá 
thể vào tập thê, và chuyên tử tập thê 
nhỏ lên tập thê kjớn, Tử "nguyên tác 


“đoặc 


trung. Chủ: 


trên, căn tủy theo tính chất đặc điềm 
củ# từng ngành nghề. tửng mặt hàng, 
từng dịch vụ mà vận dụng các hình 
thức tô chức linh hoạt. Trong thủ công 
nghiệp chuyên nghiệp. đó là các hình 


thức : thợ thủ công cá thề, tô hợp tác, 


hợp tác xã và các liên doanh sản xuất 
liên xã ngành... Trong nông 
nghiệp, đó là các đội sản xuất chuyên 
nghiệp hoạt động quanh năm (như một 
đội chuyên của hợp tác xã nông 


_nghiệp) và các tÖ sản xuất nửa chuyên 


nghiệp làm theo thời vụ. Ngoài ra. 
côn một hình thức quan trọng khác 
cần đặc biệt chú ý là thủ công nghiệp 
gia đỉnh kê cả ở thành thị và nàng 
thôn. Thủ công nghiệp gia đình là 
một bộ phận của kinh tế gia đình, còn 
tồn tại lâu dài' gắn với kính tế tập 
thể và kinh tế Nhà nước. Các gia 
đình có thể nhận gia công từng chỉ 
tiệt hoặc nữa thành phầm cho các hợp 
tác xã và xí nghiệp, cũng có thê tỗ 
chức sản xuất hoàn chỉnh những sản 
phầm đơn giản. ít! công doạn. Các 
ngành công nghiệp như đệt, ma v mặc. 
œơ khí tiêu dùng. sản xuất bao bì... 
có nhiều loại sản phầm có thề gia công 
cho gia đình làm rất thuận tiện. Căn 
phát triền rộng rãi thủ công nghiệp 
gia đình đề tận dụng lao động xã hội, 
cai thiện đời sống nhàn dàn và tiết 
kiệm vốn đầu tư của Nhà. nước. 

Kết hợp cbặt chẽ giữa tô chức lại 
sản xuất và đói mới kỹ thuật. Khi có 
vêu cầu đổi mới kỹ thuật đề tăng năn g 
suất lao động thì mới tô chức lại sản 
xuất và khi đã tô chức lại sản xuất 
thì nhất thiết phải dội mới kỹ thuật 
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đề tăng năng suất lao động. Chú Ý SỬ 


dụng rộng rãi các hình thức hợp tác: 


hoặc liên kết sản xuất trong nội bộ 
tiều công nghiệp. thủ công nghiệp, 


giữa thủ công nghiệp với công nghiệp - 


quốc doanh; giữa thủ công nghiệp với 
Nhà nước nhằm đạt. được hiệu quả 
kinh tế cao. 

Về cải tạo, bảo đảm thực hiện đúng 


——- 


nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, 
quản lý dân chủ trong các tồ chức 
sản xuất, và tiến dần tử thấp đến cau. 
đề thực hiện được yêu cầu hợp tác 
xã có hiệu quả kinh tế cao hơn tồ hợp 
tác, tồ hợp tác có hiệu quả kinh tế 
cao hơn sản xuất cá thề, quy mô lớn 


. (œ hiệu quả kinh tế cao hơn quy 


mô nhỏ. 


TÔ CHỨC QUẢNLÝ ;  - - 


Cần đổi mới cơ chế quản lý và kế 
hoạch hóa theo hướng vừa tiến hành 
kế hoạch hóa vừa sử dụng quan hệ 
thị trường, phù hợp với đặc điềm của 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, bảo 
đảm quyền làm chủ tập thề về kinh 
.tế của hợp tác xã và những người lao 
động thủ công, làm cho các cơ sở sẳn 
xuất Liều công nghiệp, thủ công nghiệp 
có thể tự điều chỉnh, thích nghỉ và 
phát triền như một cơ thề sống. Muốn 
vậy, đối với tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, nói chung Nhà nước thực 
hiện cơ chế kế hoạch hóa gián tiếp 
và quản lý chủ yếu thông qua các 
chính sách kinh tế, Các hợp tác xã 
cần chủ động xây dựng kế hoạch trên 
cơ sở hạch toán kinh tế gắn với kinh 


doanh. Hằng năm và tiến tới 5 năm, ` 
Nhà nước vạch ra mục tiêu, phương. 


hướng sản xuất, công bố yêu cầu sản 


xuất và khả năng cung ứng vật tư: 


cho hợp tác xã, đồng thời công bố 
các chính sách như g†á cả, thuế... Trên 
cơ sở đó. các hợp tác xã tính toán và 


xây dựng kế hoạch thông qua ký kết 


các hợp đông kinh tế và-báo cáo kế 
hoạch lên cấp trên đề tông hợp. Ngoài 
ra, đối với một số sẵn phẩm nào đó, 
nếu thấy bán vật tư cho hợp tác xã 
không tiện và cần nắm chắc sản phầm 
thì Nhà nước có thê gia công (có cải 
tiến) và giao chỉ tiêu pháp lệnh với 
điều kiện bao đảm vật tư như đối với 
xí nghiệp quốc đoanh. Thực tế ở nhiều 


42 


nơi cho thấy với phương thức này, 


kế hoạch sản xuất của hợp tác xã 
thường gồm ba phần: phần san xuất 
theo hệ thống kế hoạch Nhà nước trên 
cơ sở Nhà nước gia công hoặc giao 
chỉ tiêu trực tiếp có bảo đảm vật tư; 
phần hợp đồng sản xuất với các cơ 
quan, đơn vị ngoài hệ thống kế hoạch 
Nhà nước; phần sản xuất. linh hoạt 
theo yêu cầu của thị trưởng. Trong 
thực tế sản xuất của tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp ở thành phố Hồ-Chi- 
Minh năm 1981, phần một chiếm 
khoảng 305, phần hai khoảng 50 và 
phần ba khoảng 20%. Nhiều hợp tác 


"xã khác cũng có tình hình như vậy. 


Đối với hợp tác xã, việc xây đựng kế 
hoạch và sản xuất thông qua hợp 
đồng kinh tế có nhiều ưu điềm: hợp 
tác xã nắm chắc được nguồn cung cấp 
vật tư và nơi tiêu thụ sản phầm, các 
cơ quan tài chính và ngân hàng có cơ 
sở đề cho vay và thu thuế; cấp trên 
có cơ sở đề tông hợp và theo đõi thực 
hiện kế hoạch. Ở thành phố Hồ-Chi- 
Minh, năm 1981, các hợp tác xã đã ký 
hơn 17 nghìn hợp đồng kinh tế trị 
giá khoảng 1,8 tỷ đồng. - 

Cìn nghiên cứu bồ sung, hoàn chỉnh 
bà tiến lới ban hành mội hệ Thống 
chính sách đối øớt tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, bao gồm chính sách - 
đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, 
chính sách đầu .tư, tín dụng, trang bị 
kỹ thuật, cung cấp xật tư kỹ thuật, 


ch nh sách cung cấp lương thực, thực 
phầm, hàng?tiêu dùng, chính sách giá 
cả và tiêu thụ sản phầm, chính sách 


ăn chia phân phối và bảo hiềm xã hội,. 


chính sách đối với thợ thủ công cá 
thề, thủ công nghiệp gia đinh, chinh 
sách đối với người có nghề giỏi... 


Các chính sách đối với thủ công 


nghiệp, tiều công nghiệp cần thê hiện 
các mục địch và nguyên tắc sau đây: 
khuyến khích khai thác mọi tiềm năng 


của nền kinh tế đề phát triền sản 


xuất đến mức cao nhất; ưu đãi kinh 
tế tập thê, khuyến khích kinh tế gia 
đình, tận dụng kinh tế cá thê; điều 
tiết sẵn xuất kinh doanh theo mục tiêu 
wà phương hướng của kế hoạch Nhà 
nước; điều tiết thu nhập, bảo đảm 
t hu nhập hợp lý giữa các ngành nghề, 
giữa các tầng lớp dân cư, thật sự 
khuyến khích các tài năng khéo léo 
trong lao động sẵn xuất. Cần coi chính 
sách thuế là công cụ linh hoạt, sắc 
bén, có hiệu lực nhất đề khuyến khích, 
điều tiết, hướng dẫn kinh tế tập thê, 
cá thê đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. 


hiệ thống liên hiệp xã hiện nay quá 
yếu và chức năng chưa rõ ràng là 
một trở ngại lớn đối với việc phát 
triền tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Do vậy, đề phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, cần 
kiện toàn tồ chức này thật mạnh mẽ 
: như một ngành kinh tế trọng điềm. 
Dứt khoát không đặt vấn đề sáp nhập 
liên hiệp xã vào các sở. ty công 
nghiệp như xu hướng của một vài địa 
phương. Xác định rõ liên hiệp xã 
không phải là một tồ chức chính trị 
như một đoàn thề quần chúng mà là 
một tô chức kinh tế — chính trị, có 


hai nhiệm vụ chủ yếu: tô chức vận 
động quần chúng làm kinh tế và quin 
lý hành chính, kinh. tế đối với khu 
vực tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Có thề quy định các chức năng chủ 
yếu của liên hiệp xi các cấp như sau: 


— Chăm lo phát triền lực lượng sản 
xuất tiều công nghiệp,thủ công nghiệp. 
— Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 


. trong khu vực tiều công nghiệp, thủ 


công nghiệp. 

— Tham gia cùng với các ngành 
khác vào việc xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch của tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp; quản lý ngành theo sự 
ủy nhiệm của Nhà nước đối với một 
số ngành nghề và mặt hàng xét thấy 
cần thiết mà chưa có ngành kinhtế — 
kỹ thuật nào quản lý ; hướng dẫn các 
hợp tác cả về quản lý sản xuất và 
kinh đoanH. 

— Nghiên cứu kiến nghị với Đảng 
và Nhà nước về các chính sách, chế 
độ đối với tiểu công nghiệp. thủ công 
nghiệp và theo dõi kiềm tra việc 
thực hiện.. 


— Dào tạo cán bộ và thợ lành nghề 
cho hợp tác xã, hướng dẫn và phô 
biến khoa học, kỹ thuật trong tiêư 
công nghiệp, thủ công nghiệp. 

— Phối hợp với các đoàn thể quản 
chúng trong việc giáo dục chính trị 
tư tưởng và vận động quần chúng lao 
động thủ công. 
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Riêng Liên hiệp xã trung ương còn 
có chức năng đối ngoại, tö chức hợp 
tác kinh tế — kỹ thuật với nước ngoài 
và kinh doanh xuất nhập khầu một 
số mặt hàng đặc biệt theo quy định 
của Nhà nước. 
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Sĩnh hoạt tư tưởng 


-- 


ĐỊA VỊ 


e 


]A vị — bản thân hai tiếng 
ấy chẳng có gì đáng ghét, 
bởi vì địa-vị chỉ đơn thuần 


người trong xã hội. Cái mà 
chúng ta muốn phê phản là tư tưởng 
địa vị, bởi vì đó là một biều hiện 
của chủ nghĩa cá nhàn, hoàn toàn 
trái ngược với bản chất của người 
đăng viên cộng sản. 

Tư tưởng địa vị (hay óc địa vị) là 
sản phầm của chế độ phong kiến. Đề 
bö sung cho sự bóc lột về kinh tế; áp 
bức về chính trị, giai cấp phong kiến 
hết sức chú trọng sử dụng đạo đức 
nho giáo làm công cụ nộ dịch tỉnh 
thân. Lễ giáo phong kiến: trói chặt 
con người vào-tràt tự phong kiến bằng 
cất nhiều thể chế, lễ nghị và tập tục. 
Nó xếp đặt con người thành tốn ty, 
nó phản biệt con người theo đẳng 
cấp, nó đánh giá con người bằng đanh 
vọng ,và quyền thế. Ngôi thứ cao 
tháp, cấp bắc sang hẻn được thẻ hiện 
trên mọi chỉ tiết về cách ăn ở, chỗ 
đứng ngồi, lễ nghỉ và phầm phục. Lễ 
giáo phong kiến chỉ cho phép mỗi 
hạng người trong xã hội được trang 
trí, phục sức, nói năng. hành động 
theo đúng chức phản của mình. Nó 
quy định một cách đứt khoát rằng 
phàm là cái gì của người trên đều 
“phải đẹp hơn, sang hơn, oai bơn 
người dưới ; phàm là cái gì của người 
dưới đèẻu phải nhỏ hơn, xấu hơn, 
thấp kém hơn đổi với người trên... 
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'có nghĩa là vị trí của con .- 


Tóm lại, đối với lễ giáo phong kiến 
thì sự giàu sang, quyền lực và danh 
vọng được phát triền theo tỷ lệ thuận 
với địa vị xã hội của mỗi người. Càng 
có địa vị cao trong xã hội thì càng 
có nhiều tiền của, quyền thế và càng 
được trọng vọng. Điều đó còn được 
pháp luật của Nhà nước phong kiến 
bảo hộ. Chính vì vậy mà trong xã 
hội phong kiến đã hình thành một 
cách tự nhiên tâm lý khóúdt khao địa oị. 

Ngày nay, chế độ phong kiến đã 
hoàn toàn bị đánh đồ trên đất nước 
ta. Cơ sở kinh tế — xã hội của đạo 
đức phong kiến đã hoàn toàn bị thủ 
tiêu. Tiếp thu đạo đức mới, nhân dàn 
ta đã đây lùi nhiều tập tục phong 
kiến có hủ, vứt bỏ nhiều khuôn thước 
nghịn năm của đạo đức phong kiến. 
Song, đúng như chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín đã từng chỉ Tö: tư tưởng của mội 
giai cấp thường có sức sống dai đẳng 
hơn cả chỉnh giai cấp sản sinh ra nó. 
Vi vày, mặc dù giai cấp phong kiến 
đã bị cách mạng xóa bỏ, song, những 
tàn tích của đạo đức phong kiến văn 
còn tồn tại và "gây ta những ảnh 
hưởng tiêu cực trong xã hội ta. Diều 
đáng chú ý là những tàn tích của đạo 
đức phong kiến đã len lỗi cả vào đội 
ngũ cán bọ, đảng viên chúng ta, gày 
ra những ảnh hưởng xấu, làm hư hỏng 
một bộ phận không nhỏ cán bộ đẳng 
viên. Phơi bày những tàn tích của 
đạo đức phong kiến, đấu tranh đề 
xóa bổ chúng một cách triệt để là 


„*® 


nhiệm vụ cần thiết trong cuộc cách 
mạng tư tưởng và văn hóa nói chung 
và trong việc xây dựng, rẻn luyện 
đội ngũ cán bọ đảng viên nói riêng. 


Dề khắc phục tư tưởng địa vị mội 
cách có hiệu quả cần hiều rõ đặc 
Nhanh c cơ bản của con người có tư 
tưởng địa vị là gi ? Những biêu hiện 
và tác hại của tư tưởng địa vị ra sao ? 

Người có tư tưởng địa vị trước hết 
là người (ham công danh phú quụ. 
Đối với những người như vậy, việc 
* phấn đấu » để có. một địa vị xã hội 
« xứng đáng » được coi là mục dích, 
là lẽ sống của họ., Từ đó họ cỗ tìm 
mọi cách đề leo lên cho được những 
địa vị càng cao bao nhiêu trong xã 
"hội càng tốt bấy nhiêu. Con người 
phong kiến trước kia làm việc này 
một cách hối hả và công khai. Người 
ta đồ tiên, đồ của đề mua cho được 
chức tước này, danh vị nọ; người ta 
luồn củi, bợ đỡ, nịnh hói, hối lộ đề 
có một chức vụ, một quyền hành; 
người ta lửa gạt, đim đập, hất cẳng 
nhau, hãm hại nhau nhiều khi cũng 
chỉ vì một ngôi thứ, mọt cấp bậc; 
thậm chí có kẻ còn biến cả vợ đẹp 
và con gái của mình thành những vật 
phầm cống nạp quan trên đề 
mong mội sự thăng quan, tiến chức... 

Trong xã hội ta ngày nay, sự chạy 
VAYy, XOAY XỞ CỦa CON NGƯỜI có từ 
tưởng địa vị diễn ra có phần kín đáo 
và tế nhị hơn, nó không lộ liễu và 


trắng trợn như dưới xã hội phong: 


kiến. Song, kín đáo và tế nhị không 
có nghĩa là kém phin quyết liệt. Vị 
lỏngth am công đanh phú quý, những 
kẻ có tư tưởng địa” vị cũng sẵn sàng 
làm những việc xấu xa. lọ cùng bợ 
đỡ, nịnh hót,' nua chuóc, hối lộ cấp 
trẻn đề cầu mong một sự cất nhắc, đề 
bạt mà bản thân họ không xứng đáng ; 
họ cũng lòi bè kéo cánh, nói xấu, đêm 
pha, dim đập, hất cẳng đồng chí, bạn 
bè đề tranh quyền, cướp vị... 

Người có tư tưởng dịa vị còn là 
người rút thích tỏ rõ 0ị lrỉ 0à quèn 


cầu, 


lực của mình. Trong xã hội phong kiến 
trước kia điều này là hiện nhiên. Chỉ 
cần có một tý chút quyền hành là 
người ta đã có thể ra oai, tác quải, 
nạt nộ thiên hạ được rồi Từ trương 


tuần đến lý trưởng, chánh tông và cao 


hơn nữa là tri huyện, tri phủ... anh 
nào cũng có cách biều lộ cái oai riêng 


cho đúng với vị trí của mìỉnh. Trong 


xã hội ta ngày nay, đối với những 
người có tư tưởng địa vị thì việc Ló 
rõ vị trí và quyền lực của họ cũng là 
điều không thê thiếu được bởi vi 
không như vậy thì chẳng khác nào 
qáo gảm đi đêm ®*†? Anh là cán bộ dưới 
quyền của một người có tư tưởng dịa 
vị? Anh cứ thử nói năng với bọ một 
cách bình đẳng như với những người 
đồng chí, bạn bè xem sao! Lập tức họ 
sẽ có những phản ứng cần thiết đủ 
đề anh thấy rõ anh chỉ là một cán bộ 
cấp dưới của họ. Mật vi -dụ khác: 
người có tư tưởng địa vị hôm nay còn 
là một cán bộ bình thường như anh, 
như tôi, anh ấy cũng sống giản dị, tự 
nhiên, chan hòa và bình dẳng. Giữa 
anh ấy và chúng ta không có sự phản 
biệt nào: củng ngồi chung một phòng, 
cùng loại bàn làm việc niộc mạc và 
giản đị như nhàu. Nhưng nếu ngày 
nai anh ta được đề bạt làm (trưởng 
phòng chẳng hạn (tức là làm « thủ 
trưởng Ð) thi lập tức anh ta sẽ không 
thể chấp nhận được tình trạng hiện 
tại, Lúc này anh ta cẩm thấy cân có 
cái gì đớ khác những người khác dề- 
mọi người biết được anh ta là cấp 
trên của họ. : 

Người có tư tướng địa vị cùng 
thường là người có những quan địe}n 
lệch lạc pề lao dọng. Trong xã hội 
phong kiến trước kia. sự coi khinh 
người lao động và mọi còng việc lao 
động chân Tay trở thành một nếp sống. 
Không-Tử, người phát ngòn của từ 
tưởng phong kiến thường tự chế mình 
qta thuở nhỏ hèn nên biết nhiều nghề, 


“Và, khi Phàn-Tri, một mòn đồ ngỏ ý 


xín học nghề làm ruộng, Khỏông-Tử 


_ 
vay 


bèn gạt phát đi: ®Sđó là nghề của nông 


phu. con học làm gì”. Không-Tử chỉ. 


đề cao kế đọc sách„ đề cao chữ * nhàn » 
và coi đó như một điều lý tưởng. Cái 
quan điềm lệch lạc về lao động ấy — 
môi đặc trưng của tư tưởng địa vị — 
không phải là đã được xóa bỏ hẳn 
"trong chế độ ta. Người có tư tưởng 
địa vị cũng vẫn thưởng trọng lao 
động trí óc hơn lao động chân tay, 
trọng công việc nghiên cứu hơn còng 
tác thực hành, thích những nghề nhàn 
hạ hơn những nghề nặng nhọc vất vả. 
Họ thường tìm mọf cách đề-bản thân 
minh, vợ, chöng, con cái của mình 
được làm những nghề mà theo họ là 
*®nghè sang trọng ®. 

Người cộng sản chân chính không 
thề có tư tưởng địa vị và tâm lý hiếu 
danh. Người cộng sẵn chân chính phải 
- lấy việc phục vụ Tô quốc, phục vụ 
nhân đàn làm mục đích và lẽ sống của 
mình. Đối với người đẳng viên cộng 
sản, không có việc gì là sane, việc gÌ 
là hèn. Trong chế độ ta bất cứ công 
việc gỉ, dủ đó là nấu bếp, quét nhà 
hav làm bộ trưởng, làm chủ tịch... 
cũng đều là nhiệm vụ do xã hội phản 
công. lloàn thành tốt những còng việc 
đó đều là về vang. Hồ Chủ tịch luôn 
luôn nhậc nhớ cần bộ phải gọt sạch 
đầu óe địa vị, việc gì có lợi cho cách 
mạng, cho đoàn thể là làm hết, không 
có việc gi là sang, việc gì là hèn. Và, 
bản thần Người luôn luôn nêu gương 
súng về vấn đề này. Đâu năm 1946, 
trả lời các nhà báo, Người nói: « Tôi 
tuyệt nhiên không ham muốn công 
danh phú quý chút nào. Bây giờ phải 
gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào 
ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng 
như một người lính vàng mệnh 
lệnh quốc đân ra trước mặt trận. 

Bao giờ đồng bào cho tôi lưi, thì 
tôi rất vui lòng lui»(1). Hồ Chủ tịch 


không ham muốn công đanh phú quý ˆ 


mà “chỉ có một sự ham muốn, ham 
muốn tót bạc, là làm sao cho nước ta 
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được độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, 
áo mặc, ai cũng được học hành ° (2). 

Tư tưởng địa vị chỉ là tàn tích 
của xđạo đức phong kiến, song nếu 
không đấu tranh khắc phục, nỏ sẽ gây 
nhiều tác hại. Nó có khả năng làm 
cho những cán bộ ít chịu tu dưỡng. 
rèn luyện đi chệch hướng phấn đấu, 
thậm chí trở nên thoái hóa, biến chất. 
Nó căn trở việc thực hiện quan hệ 
kiều mới giữa cán bộ với nhân dẫn, 
giữa thủ trưởng với nhân viên, giữa 
cấp trên với cấp dưới, tạo nên những 
hiện tượng không lành mạnh trong 
sinh hoạt của các cơ quanh. Đẳng và 
Nhà nước. 

Sở dĩ tư tưởng địa vị có khả năng” 
gày ra những ảnh hưởng tiêu cực như . 
vậy trước hết là do trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên- chúng ta có một bộ 
phận tu dưỡng kém. Ngoài ra, còn do 
chúng ta chưa thấy hết được tác hại 
của tư tưởng địa vị, do đó mà chưa 
chú ý tạo ra dư luận xã hội rộng rãt 
lên án tư tưởng địa vị và chưa có 
biện phúp xóa bó kiên quyết. Tình 
trạng đánh giá con người dựa trên cấp 
bậc, địa vị, dựa trên những hình thức 
bề ngoài vẫn còn khá phố biến. Mặt 
khác, việc đấu tranh phẻ binh đối 
với những người có tư tưởng địa vịiở 
nhiêu tô chức Đảng, chính quyền và 
các đoàn thề quần chúng chưa được 
coi trọng. 

Ngày nay chúng ta đang xây dựng 
một nền đạo đức mới — đạo đức của 
giai cấp vô sản. Muốn xây dựng đạo 
đức mới thì việc đấu tranh khắc phục 
những ảnh hưởng của tàn tích đạo 
đức cũ cần phải được tiến hành triệt 
dê. Tư tưởng địa vị cần được quét 
sạch cùng với toàn bộ những rác rưởi 
của đạo đức cũ lôi thời. 

NGUYÊN-TRUNG-THỰC 


d1), (2) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tốp, Ngb Sự ˆ 
thật, Hà-nội, 1980, tập 1, tr. 2Ö1. 
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Đọc sách: 


XÂY DỤNG KINH TẾ 


ĐỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH 


VUA xây dựng kinh tế trung ương 
ï vừa phát triền kinh tế. địa 
phương là một trong những vấn đề 
cơ bản trong đường lối xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mà các Đại 


hội thứ IV và thứ V của Đảng đã 


khẳng định. Đây là một luận điềm 
"lớn, thề hiện sự vận dụng sáng tạo 
những nguyên lý của chủ nghĩa Xiác— 
Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của 
nước ta, 


Những vấn đề cơ bản của luận 
điềm đó đã được đồng chí Töng bi 
thư Lê-Duần nêu lên trong tác phẩm 
« Xây dựng kinh tế địa phương vững 
mạnh». Nhin tồng quát, toàn bộ tác 
phảm là một thề hoàn chỉnh bao gồm 
một hệ thống các quan điềm lý luận 
- sâu sắc, đo đó tác phầm có nội dung 
hết sức phong phú. 

Đề giúp bạn' đọc nghiên cứu và 
tìm hiều tác phầm, chúng lôi xin 
giới thiệu mấy nội dung chính sau 
đâ y: 


— Vai trò chiến lược của kinh tế 
địa phương. 


Lẻ 


~ 


HUY - HÙNG 


—~ Quan hệ øiữa kinh tế trung trợơng 
và kinh tế địa phương. - 
— Vai trò của cấp huyện trong việc 


“phát triển kinh tế địa phương. - 


* "¬ 


Trong quá trình chuyền biến tử 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ hình 
thành cơ cấu kinh tế mới. Cơ cấu 
kinh tế ấy là một thể thống nhất, 
bao gòm kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương. Và đỏi với nước ta, 
một nước nông nghiệp lạc hậu tiến 


thắng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 


giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
thì việc phát triển kinh tế địa phương 
giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong 
chiến lược xây dựng kinh tế—xã hội, 
Đồng chí Lê-Duần đã nói: * Có phát 
triên mạnh kinh tế địa phương, enới 
dùng hết lao động, dãi, rừng, biền 0à 
mở mang dược ngành, nghề, bởi vì 
lao động cũng như tài nguyên tồn 
tại trên từng địa phương, gắn bó 
trước hết với việc phát triền sản xuất, 
mở mang ngành, nghề của từng địa 


4? 


phương dựa trên đường lối, và quv 
hoạch chung của cả nước » (tr. 131). 


Trong chặng đường trước mắt, việc 
phát triền mạnh nòng nghiệp, đưa 
nòng nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa chủ yếu phải 
đựa vào nguồn vốn sẵn có về lao động, 
đất và các tài nguyên ở mỗi địa 
phương. Trên cơ sở kế hoạch thống 
nhất của cả nước, mỗi địa phương có 
chủ động và' triệt đề khai thác mọi 
khả năng tiềm tàng về lao động, đất 
đai và tài nguyên thiên nhiên thì mới 
tạo ra nguồn của cải đồi dào cho 
chính địa phương minh và cho cả 
nước. 
càng phát triền thì càng có điều kiện 
mở ròng tích tụ sản xuất, do đó càng 
có điều kiện tập trung,và cung cấp 
cho trung ương nguồn tập trung ngày 
càng lớn » (tr. 134— 135). 


Môi địa phương là một địa bàn 
quan trọng đề tỏ chức sản xuất, 
phản công lao động, khai thác các 
nguồn tài nguyên của đất nước. Kinh 
tế địa phương chính là nơi công 
nghiệp và nóng nghiệp kết hợp với 
nhu một cách trực tiếp ngày từ đầu 
thành cơ câu nòng — công nghiệp 
huyện và công — nóng nghiệp tính, 
[Đó trước liệt là sự kết hợp giữa tăng 
năng suất lao động và tăng tông sản 
lượng nóng nghiệp với tàng khối 
lượng sản phảm -các mặt hàng tiêu 
cóỏng nghiệp và thủ công nghiệp trên 
địa bàn huyện, là sự kết hợp giữa 


tăng nh:ữnh khỏi lượng sản phầm công . 


nghiệp với tăng tông sản lượng nòng 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nông nghiệp 
có phát triển mới có nhiều lương 
thực, thực phẩm và nguyên liệu cùng 
cập cho công nghệ p<£ song muốn đưa 
mòng nghiệp lén sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa nhất thiết phải có sr tác 
đọng mạnh mẽ của công nghiệp. Sự 
kết hợp và sử dụng hợp lý, có hiệu 
qua lao dòng, đất đại, mở mang các 
ngành, nghệ, khai thác tài nguyên là 
chía khóa mở ra thể mới về kinh tế, 


“Cho nên «kinh tế địa phương - 


là cơ sở đề tạo ra nguồn tích lũy ban 
đầu đề thực hiện công nghiệp hóa 
nước nhà. «Vi vậy, phát triền kính 
tê địa phương trở thành một khâu 
mấu chốt trong việc sử dụng lao động 
và tài nguyên, từng bước đưả sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hỏi chủ 
nghĩa ® (tr. 133). 


Phát triên kinh tế địa phương còn 
là một trong những điều kiện đề thực 
hiện các mục tiêu kinh tế —xã hội, đáp 
ứng nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất 
của nhân dàn, đần dần ồn định và tiến 
lên cải thiện một bước đời sống nhàn 
dàn, Chăm lo đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dàn là trách nhiệm 
chung của các ngành, các cấp tử 
trung ương đến địa phương. Tuy 
nhiên, kinh tế trung ương chỉ có thề 
bảo đảm những cân đối lớn giữa sản 
xuất và tiêu dùng, giữa nhu cầu và 
khả năng trên phạm vi cả nước. Mỗi 
địa phương phải chịu trách nhiệm 
trước trung ương về phát triền sản 
xuất và cải thiện đời sống nhân dàn 
địa phương mình. Những cân đôi cụ 
thê ở mỗi địa phương cũng như những 
nhủ cầu đa đạng vẻ vật chất, văn hóa 
của nhân đản địa phương chỉ có thề 
giai quyết được đúng đán và kịp thời 
thông qua việc phát triển kinh tế địa 
phường. 


Trong điều kiện nền kinh tế nước 
ta còn có nhiều khó khăn, sàn xuất 
chưa đáp ứng được vẻu cầu tiêu 
dùng, văn đề phản phối có vị trí đặc 
biệt quan trọng góp phần ôn định 
đời sống nhân đàn. Đề thực hiện sự 
phản phỏi thống nhất và bảo đảm nhụ 
cầu tiểu dùng cho sản xuất và đời 
sống ở mỗi địi phương, trung tương 
phái thông qua địa phương, lấy địa 


phươag làm địa bàn phân phối xã hội 


chú nghĩa. Và “có như vậy mới sát 
nhủ cầu tiêu dùng nhiều mặt của các 


® Những đoạn trong ngoặc kép có ghỉ rõ số 
trang là trích từ tác phầm X4ug dựng kính tế 
địa phương oững mạnh, 


tầng lớp nhân dân, mới thỏa mãn 
được đời sống chung của xã hội cũng 
như đởi sống riêng của từng gia đỉnh, 
từng người ?P (ír. 137). Làum như vậy 
sẽ phát huy được tính năng động của 
mỗi địa phương. khắc phực được 
khuynh hưởng trông chờ, ý lại vào 


trung ương, nêu cao được tỉnh thần" 


trách.nhiệm của cáo cơ quan quản 
lý địa phương trước trung ương và 
trước nhàn dân địa phương mình. 
Đồng chí Lê-Duâần đã chỉ rõ: “Kinh 
tế địa phương là một bộ phận của sản 
xuất xã hội, của cơ:cấu kinh tế công — 
nông nghiệp thống nhất cả nước, đồng 
thời là đơn 0ị phân phối cơ bản của 
trung ương phân phối của cải vật chất 


nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống nhân ` 


đàn, là nơi kết hợp chặt chẽ sản xuất 
với phân phối, thề hiện sáng tổ mục 
đích của các hoạt động kinh tế trong xã 
hội ta ® (tr 137). 


Chúng ta xây dựng kính tế trong. 


điều kiện còn phải đối phó với àm 
mưu phá hoại và xâm lược của bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác, cho nên kết hợp kinh 
tế với quốc phỏng là một chủ trương 
chiến lược lâu dài cản được thực 
hiện trên phạm vi cả nước cùng như 
trong từng địa phương. *sDo ®đó, mỗi 
địa phương phải « là địa bàn sản. xuất 
và đơn vị tô chức đời sống ` xã hội, 
kinh tế địa phương cân dược phát 


triền mạnh đề trở thành cơ- sở hậu - 


cần trực tiếp tại chỗ của quốc phông. 
Phải biến môi địa phương thành một 
đơn vị kinh tế giàu mạnh, đồng thời 
là một pháo đài vững chắc ® (tr. 111), 


Tóm lại, phát triên kinh tế địa 
phương khỏng phái là mọt biện pháp 
tạm thời, trước mát, mà là một tát 
yếu khách quan trong quá trình 
chuyên biến tử sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nó giữ vai 
trò hết sức quan trọng trong chiến 
lược phát triền kính tế xã hỏi của 
ntrớc ta. 


- 


Như trên đã nói, kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương là những 
bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế của 
cả nước, trong đó kinh tế trung ương 
giữ vai trò chú đạo, làm đòn xeo thúc 
đầy toàn bộ nền kinh tế quốc đân xã hội 
chủ nghĩa. Khí phân tích mối quan hệ 
này, đồng chí Lê-Duần đã nhấn mạnh : 
“ Kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương cùng nằm trong cơ cấu thống. 
nhất của nền kinh tế quốc dân. Không 
có cơ sở nào trực thuộc trung ương - 
lại không nằm trên mội địa phương 
nhất định, do. đó lại không có những 


_ quan hệ kinh tế nhất định với kinh 


tế địa phượng. Ngược lại, các cơ sở 
kinh tế trực thuộc địa phương đều 
nằm trong -ngành này hay ngành 
khác, đều gắn liền với các cơ sở kinh 
tế trực thuộc trung ương thành những 
ngành kinh tế — kỹ thuật thống nhất 
cả nước. Mỗi bước tiến lên của kinh 
tế địa phương cũng là một bước tiến 
lên của các ngành, và mỗi bước tiến 
lên của các ngành cũng là một bước ' 
tiến lên của kinh tế địa phương » 


° (tr 146). 


Nhiệm vụ xây dựng kinh tế trung 


.ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế. 


địa phương đều được xác định rất cụ 
thê. Thông qua kế hoạch thống nhất 


"của cả nước, cấp quản lý trung ương ˆ 


giải quyết những vấn đề cân đối lón 
trên phạm ví toàn quốc, những chỉ 
tiêu chủ yếu về sản xuất, phản phối 
và tiêu dùng. Còn cấp quản lý địa 
phương thì giải quyết những càn đổi 
cụ thê, những chỉ tiêu cụ thể về sản 
xuất, phạn phối, tiêu đúng; lrên cơ 
sở bảo đam thực hiện cần đối chung, 
đáp ứng nhu cầu sìn xuất và đời sóne 
của nhàn dàn địa phương: Đồng chỉ 
Jẻ-Duin đã chỉ rõ: €Rinh tế trung - 
ương cũng như kinh tế địa phương 
đều göm có công nghiệp nặng, cònag 
ng liệp nhẹ và nòng nghiệp. Song, kính 
lế trung ương chủ yếu là những cơ 
SỞ quan trọng nhảit trong các ngành 
công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt là 
hệ thông then chốt trong công nghiệp 
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- 


nặng: còn kinh tế địa phương chủ 
yếu là nòng nghiệp và công nghiệp 
hàng tiêu dùng, dính liền với lao động, 
lài nguyên và ngành. nghề ở địa 


phương » (tr, 130 — 131). 


Trong tác phầm này, đồng chí Lê¬ 
Dunn nhân mạnh: vừa xây dựng kinh 
- ` L2 .^ _- ] : X 
lế trung ương vừa phát triển Kinh tế 
địa phương là quán triệt nguyên túc 
tập trung dàn chủ trong việc xây 


dựng và quản lý nền kinh tế thống - 


nhất của cá nước. Do đó cần tránh 
hai khuynh hướng tập trung quan 
liêu và cục bó, địa phương chủ nghĩa 
vị ea hai khuynh hướng này đều có 
hai cho sự phát triển của nên kinh 


tế. ®ÍPhải chống triệt đề lỗi tập trung, - 


quan liêu, mệnh lệnh, đọc doán, gò 
bó. hẹp hỏi: đồng thời kiên quyết đã 
phá tư tưởng cục bộ, địa phương chủ 
nghĩa, thái độ biết phái, không nghĩ 
đến sự nghiệp chung của cả nước? 
(tr. 1119), 


Tóm lại, kết hợp đúng đẳn xây dựng 
kinh tế trung ương với phát triển 
kinh tế địa phương trong một cơ cấu 
kinh tế quốc đàn thống nhất là một 
văn đẻ có tính quy luật trong quá 
trình - tiến từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. eDĐó là 
cách đi hợp lý dễ vừa giải quyết 
vững chác nhủ cầu đời sống của nhân 
dân, vừa thực hiện được việc tái sản 


_ quật mở rộng, tạo nên tốc độ phát 


triền nhanh cúa nền kinh tế quốc dàn » 
(tr, 52). 


Như phần trên đã phân tích, phát 
triên kinh tế địa phương làzphát huy 
sức mạnh tông hợp về lao động và 
tài nguyên của mỗi địa phương 
góp phần vào việc hình thành cơ cấu 
kinh tế thống nhất của ca nước. Kinh 
tế địa phương là nơi công mghiệp và 
nỏng nghiệp gắn bó với nhau ngay từ 
đầu thành cơ cấu kính tế nòng—công 
nghiệp huyện và công — nòng nghiệp 
tính. đlrong xây dựng kinh tế dịa 
phương, huyện là địa bàn quan trọng 
thực hiện sự kết hợp trực tiếp giữa 
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nòng nghiệp và công nghiệp, giữa 
sở hữu toàn dân Với sử hữu tập 
thề, và cũng là nơi phát sinh nhiều 
văn đề kinh tế xã hội cần được 
tập trung giải quyết. Đồng chỉ Lê- 
Duần đã chỉ rõ: *Mỗi huyện là một 


đơn vị kinh tế cơ bản bao gồm nhiều 


tÔ chức sản xuất và kinh doanh 
hạch toán độc lập, nhưng liên kết với 
nhau thành một cơ cấu, làm nền món” 
cho kính tế tỉnh và trung ương? 
(tr. 152). Việc xây dựng kinh tế của 
mỗi huyện gắn liền với việc xảy dựng 


€ơ cấu công — nông nghiệp tỉnh và 


các ngành kinh tế —kỹ thuật, đờng thời 
nó bao gồm mội cách tất yếu ViỆC 
xây dựng và củng cố hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp và các tô chức kinh 
tế khác trên địa bàn huyện. Điều đó 


"làm nồi bật chức năng tö chức sản 


xuất và tÖ chức đời sống của cấp 
huyện. 

Thực hiện đường lối phát triển 
kinh tế xã hội. chủ nghĩa do Đại hòi 
thứ IV đề ra, nhất là thực hiện những 
nội dung chính của công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong chặng đường 
trước mát do Đại hội thứ V của 
Đăng nêu lên, chúng ta càng thầy rõ 
vai trỏ của cấp huyện đối với việc 
hình thành cơ cấu nông — công 
nghiệp huyện là rất quan trọng. 
Đồng chỉ Lê-Duin đã -xác định: 
#“Nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của 
huyện là đu mạnh sản xuất nòng 
nghiệp, xà dựng một nền nòng ' 
nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
thàm cạnh, chuyên canh, trồng trọt 
và chăn nuôi càn đối, và xâu dựng 


.nông thỏn mới. Đề phục vụ và thúc 


đầy sản xuất nòng nghiệp, một mặt, 
phải dựa vào sức công nghiệp của 
trung trơng và của Tỉnh, thành phố: 
mặt khác, phải xàv dựng ngay mội số 
cơ sở công nghiệp nhỏ và vừửa,*gắn 
liên với nông nghiệp đề hình thành 
từng bước cơ cấu kinh tế nông~công 
nghiệp ® (tr 152), 

Đồng chí Lê-Duần đã nêu lần mọt 
số biện pháp cơ bản đề tiến hành quy 


e 
hoạch và tô chức sản xuất trên địa 
bàn huyện. 

Irưởc hết, mỗi huyện phải nắm 
chác điện tích đất đái bao gồm đất 
trong lúa, trông màu, trông cày cÓng 
HolieÐ, rỪn và đất rừng... Vừ đó có 
kế hoch trồng cây gì, nuòi con gì có 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Nắm chác 
lực lượng lao động trên phạm vi toàn 
huyện, trong từng hợp tác xã..., có 
kế hoạch tô chức và phân bố lao động 
hợp lý trên địa bàn huyện. (Những 
nơi thửa lao động thì có kế hoạch 
điều người đi xây dựng vùng kinh tế 
mới. Nám vững các ngành nghề 
truyền thống và những cơ sở vài 
chất kỹ thuật sẵn có trong hùyện. sử 
dụng hết năng lực tiềm tàng, dòng 
thời mở rộng và phát triền các ngành, 
nghề mới, tạo ra được tập quán san 
xuat, tập quán canh tác mới. 


Trên cơ sở nắm vững tịnh hình 


các Thật nói trên và dựa vào quy. 


hoạch chung của tỉnh mà vạch ra 
nhiệm vụ tôö chức lại sản xuất và 
đời sông của nhân dân trong huyện. 
« Trước hết, phải giải quyết cho được, 
và tiến tới giải quyết thật vững chắc 
vấn đề lương thực, thực phầm » (tr. 
166), De thực hiện được mục tiêu ấy, 
ngoài sự nỗ lực chủ quan của mỗi 
huyện, phải có sự quan tâm của các 


ngành, các cấp. Trung ương và tính: 


tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho huyện thực chất là tăng 
cường đầu tư cho nông nghiệp. Cho 
nên thu hút các ngành, các cấp từ 
trung ương đến địa phương hướng 


` .^ , ` c “À « 
vào mục tiêu phát triển mạnh sản 
xuất nông nghiệp, bảo đàm nhúụ cầu 
lương thực, thực phẩm:.. là hướng vào 
thực hiện nhiệm vụ quan trọng và 


_eäp bách nhất mà Đại hội thứ V cúa 


Đảng đã đề ra. 

- Sa khi xác định vai trò quan trọng 
của cấp huyện trong xày dựng kinh 
tế địa phương, đồng chí Tông bí thư 
chỉ rõ: “Bát tay ngay xây dựng kinh 
tế của tửng huyện, gắn liền với xây 
dựng cơ cầu công —nông nghiệp tỉnh 
và cúc ngành kinh tế —kỹ thuật, kiện 
toàn và củng cố ngav bộ máy lãnh 
đạo và quản lý của từng huyện, đó 
là một còng tác then chốt trên mặt 
trận kinh tế hiện nay ® (tr. 153) - 


` 


Tác phầm &Xây dựng kinh tế địa 
phương vững mạnh» của đồng chí 
Tông bí thư soi sáng luận điểm eơ 
bản của Đang tà về văn đề vừa xây 
dựng kinh tế trung ương vừa, phái 
triền kinh tế địa phương — một văn 
đề có tính quy luật trong quả trình 
chuyền biến từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xä hội ehủ nghĩa. Đọc tác 
phầm này, chúng ta có thêm những 
hiểu biết sàu sác về dường lỗi xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩ: mà 
Đăng đã đề ra, trên cơ sở đó củng cô 
lòng tin và quyết tâm thực hiện các 
chỉ. thị nghị quyết của Đảng, góp 
phần đậv mạnh sự nghiệp xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc 
Việt-nam xã hỏi chủ nghĩa 
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TÍNH DÂN TỘC VÀ TÍNH QUỐC TẾ 


ĂN học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa trong khi 
khẳng định những 

: . nguyên tác cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội trong đời sống vẫn 
luôn luôn xuất phát từ mảnh đất cụ 
thề của dân tộc, vẫn nhằm đáp ứng 
những yêu cầu trước mắt và lâu dài 
của đân tộc. Khái niệm nội dung xã 
hội chủ nghĩa, do đó, không tách rời 
khái niệm tính chất dân tộc. 

Văn học của các dàn tộc là hoa trái 
của đởi sống các dân tộc, nó mang 
những thuộc tính dàn tộc. Những 
thuộc tính này nảy sinh trên cơ 
sở các đặc điềm của điều kiện thiên 
nhiên và của những quan hệ kinh tế 
kiêm cố đang thống trị, của những 
chế độ chính trị, những truyền thống 
văn hóa và tư tưởng của dân tộc. 


Bàn về tính chất dàn tộc của văn 
học, thưởng người ta chú ý ngay 
đến ngôn ngữ. Đấu hiệu khác biệt 
giữa các đân tộc được biêều hiện rất 
rö trong ngôn ngữ. Xlôi thứ ngòn ngữ 


có một hệ thống từ vựng và cú pháp . 


riêng. Vốn từ vựng đó tạo nên những 
nguyên tác miều tá khác nhau và quy 
định cả đặc trưng lời nói ở trong văn 


R2: 


Má 


CỦA VĂN HỌC TA 


TRẦN-VĂN-BÍNH 


học. Cú pháp ngôn ngữ đân Lộc quy 
định bước ngữ điệu của thơ và của văn 
xuôi. Cấu tạo ngữ âm của từ tạo nên 
tỉnh không lắp lại của âm thanh của 
tác phầm, Trong khá nhiều trường 
hợp, đặc điềm của ngôn ngữ dàn tộc. 
có liên quan mật thiết với thê loại 
thơ của dân tộc. Khó mà “cắt nghĩa 


được đầy đủ thê thơ lục bát của nước 


ta nếu không- chú ý tới đặc điềm àm 
thanh ngôn ngữ của dân tộc ta. Từ 
thế kỷ 19, Phạm-Đình-Toái đã phản 
nào nhận ra điều đó khi ông viết: 
cThề thơ lục bát đâu cũng quen 
thuộc không hẹn mà giống nhau, tao 
nhân mặc khách mở miệng nên thơ, 
gái đệt trai cày nói lời hợp điệu, cho 
đến câu hát của xóm làng, lời đùa của 
con trẻ, cũng không øg† là không nhịp 
nhàng hợp vằn...»(1). Có thê mói 
không hiều được cái hay cái đẹp của 
ngôn ngữ một dân tộc thì sự thường 
thức cái hay cái đẹp của văn học 
nước đó sẽ bị hạn chẽ. Tuy vảw 
cũng cần thấy thêm rằng đặc trưng 
ngôn ngữ không nói hết đặc trưng 


(l) Từ trong dì sản... Nxb Tác phầm mới, 
Hại nhà văn Việt-nam. HÍà -nội, I98†. tr, 161. 


đân tộc của văn học. Hiện tượng nhà 
văn viết theo ngôn ngữ của dân tộc 
khác mà vẫn giữ được bản sắc của 
- đân.tộc mình cũng là hiện tượng 
thưởng xảy ra. Bơn án chế độ Thực 


dân Pháp và một số truyện, ký của, 


Nguyễm-Ái-Quốc được viết bằng tiếng 
Pháp, trên đất Pháp và được in trên 
các báo Pháp, nhưng đấy là tiếng nói 
của một thanh niên Việt-nam yêu 


nước, phản ánh những tâm tư, nguyện. 


vọng thầm kim lâu đời của nhân đàn 
Việt-nam. 

ấn đề đặt ra là cái gì tạo nên đặc 
điểm tính cách dân tộc và tính chất 


đân tộc đó được biều hiện trong văn, 


học như thế nào. Chúng ta đều biết 
rằng sự cộng đồng về lãnh thồ là 
điều kiện đầu tiên đề hình thành các 
dàn tộc. Sự cộng đồng đó tạo nên 
những nỗ lực chung nhằm duy trì sự 
tồn tại và phát triền của dân tộc. Kết 
quả của quá trình đó là sự hình thành 
những tâm lý tính cách xã hội, này 
sinh những quan niệm và tập quán 
kiên cố. Các tác phầm văn học đầu 
tiên của nhân loại : thần thoại, truyền 
thuyết, cð tích, v.v. là tấm gương 
phản ánh trung thành đời sống và 
tám trạng của các dân tộc ở thời kỷ 
ban đầu. «Sơn linh, Thủy tỉnh », 
“Phù Đông thiên vương », bà Âu Cơ 
để một trăm trứng, v.v., các thần 
thoạt và truyền thuyết đó cầt nghĩa 
nguồn gốc của tỉnh thần gan- dạ, đũng 
cảm và tỉnh thương yêu gắn bó giữa 
những người cùng chung số mệnh. 
Hai tiếng «đồng bào » (cùng một bọc), 
cũng như câu ca đao quen thuộc 


Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Tuy li, khác giống nhưng chủng 
` một giàn 
khắc TT một nét chủ đạo trong tâm 
hồn dân tộc Việt-nam ta. Càng yêu 
thương và gắn bó với nhau thi con 
người càng căm ghét sự phản trắc, sự 
lửa đối. Đó cũng là một nội dung khả 
phồ biến trong các truyền thuyết, 
truyện cô tích và văn học cô- điền 
của nước ta. 


L đ 


tế và xã hội. 


Điều kiện thiên nhiên, điều kiện 
khi hậu bao quanh: cũng tác động tới 
cách cảm nghĩ của con người. Đối với 
các đân lộc ở vùng nhiệt đới, hình 
ảnh thân thiết không phải là mặt trời 
như ở phương Bắc quanh năm lạnh 
giá mà lại là mặt trăng. Văn thơ ta 
thường nói về mặt trăng: « Khuôn 
Iràằng đây đặn, né( ngài nở nang ». 
“Xuân xanh chừng độ trăng tròn 
lé».. Anh trăng thường là khủng 
cảnh của tỉnh yêu. Hình ảnh những 
cây có nhiệt đới. quen thuộc cũng 
thường được dùng đề nói về vẻ đẹp 
và nét dáng con người: con mắt lá 
răm, lông mày lá liễu, ngón tay búp 


măng, tóc rễ tre, khuôn mặt trái. 
XOAaÌ)ì; V,V, 
Đặc trưng dân .tộc còn chủi sự 


quy định của những điều. kiện kinh 
Lõi sống có tính chất 
công xã kéo dài khá lâu trong lịch 
sử dân tộc ta, sự phân chia làng xã 
theo ranh giới tự nhiên đã đần dản 
tạo nên cái tâm lý cục bộ, địa phương. 
Thêm vào đó, sự sản xuất theo lối 
thủ công cũng ăn sâu và tạo nên túc 


phong lề mề, tủy tiện trong đời sống 


dân tộc ta. Sự thống trị lâu đời của 
ý thức hệ phong kiến ở nước ta cũng 
đề lại dấu vết khá rõ trong tâm lý 
người Việt-nam trước đây: dẳng cấp., 
trọng nam khinh nữ... 

Khái niệm tính dân tộc là một khái 
niệm rất phức tạp, trong đó bao hảrh 
ca những vếu tố tích cực, tiến bọ lản 


_ những yếu tÖ tiêu cực, lạc hậu. Tất 


cả các vếu tố đó đều được hình thành 
một cách lịch sử. Nói chung những 
yếu tố nào gắn với sự sinh tồn và 
phát triền của dân tộc thì thường có 
tính chất tiến bộ, vi đụ sự căn củ, 
dũng cảm, tỉnh yêu thương đủm bọc 
nhau, v.v. Yịi vậy, khi khai thác đặc 
trưng dân tộc trong tính cách tâm 
hồn, cần có quan điềm khoa học và 
cách mạng. Luận điềm của Lêẻ-nin về 
hai nên vấn hóa dân tộc trong một 
nên văn hóa đàn tộc quá khứ là luận 
điểm cơ bản giúp chúng ta phản biệt 


”e 


gì 


cái chân cái: ngụy trong các truyền 
thống dân tộc. Theo Lê-nin, cái có 
giả trị trong các nền văn hóa dân tộc 
quá khứ là cái mang theo.tính chất 
dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Đó là 
sản phẩm tinh thần của quần chúng 
lao động và của những nhà. văn hóa 
tiến bộ đại diện cho nguyện vọng và 
quyền lợi của quần chúng nhân dân. 
Cái có tính chất phản động, lạc hậu 
trong nền văn hóa dân tộc quá khứ 
là cái mang theo tính chất phản khoa 
học, ngu dân, và đó là sản phầm trực 
tiếp của các giai cấp bóc lột. 

Nói đến truyền thống văn hóa dân 
tộc là nói đến những đặc điềm về 


tính cách tâm hồn của dân tộc và 


cũng là nój đến những hình thức 
nghệ thuật đã hình thành một cách 
khá ôn định trong nền văn hóa dân 
tộc. Nói chung đối với các hình thức 
nghệ thuật dân tộc, việc giữalại các 
hình thức đó là điều rất cần thiết, 
Không thề nhân danh cái mới mà xóa 
bỏ hình thức nghệ thuật cô truyền 
của dân tộc. Thành tựu của nền văn 
học cách mạng của chúng ta mấy chục 
năm qua một phần đáng kề cũng là 
ở chỗ đã sưu tâm, phát hiện, nghiên 
cứu và phát huy các hình thức nghệ 
thuật mà nhân đân các đân tộc nước 
\a đã sáng tạo ra. Nếu tại hội nghị 
tranh luận về sản khấu năm 1948 tại 
Việt-bic, một số người còn mơ hồ 
đối với di sẳn quá khứ thì thực tế 
mấy chục năm qua đã cải chính hoàn 
_ toàn những sai lam đó. Ngay tử năm 
949, trong bản báo cáo quan trọng 


® Chủ nghĩa Àlác và vấn,đẻ văn hóa ° 


Việt nam», đồng chí Trường-Chỉinh 
đã phát biêều rõ quan điểm của Đảng 
ta đối với đi sản quá khứ: thái độ 
tiếp thu có phê phán, đãi cát tìm 
›vàng. Cố nhiên không phải là thái độ 


“phục cö® một cách máy móc nhự 


3ác Hà đã nhiều lần căn đặn. 

Việc khắc họa các đặc trưng đàn 
tộc trong tính cách tàm hồn có phần 
phức tạp hơn. Tới kéo xe của Tam- 
lang dù có ghỉ lại được một số nét 


,về đời sống lam lũ và lời ăn tiếng. 


nói của người kéo xe trong chế độ cũ, 
vẫn không có tính nhân đân, tỉnh 
dân tộc. Trái lại, Truyện Kiều của 
"Nguyễn-Du lại mang tính nhân dàn 
cao và đậm màu sắc dân tộc. Vấn đề 
đặt ra là nhà văn tìm về dân tộc với 
thái độ nào. Chỉ với thái độ đi tìm 
tài liệu thỉ mãi miäi nhà văn không 
bắt gặp được tính dân tộc. Tìm về 
dân tộc trước hết là xác định đúng 
chỗ đứng của mình trong cuộc sống 
dân tộc và ý thức được trách nhiệm 


_ của mỉnh đối với sự phát triền của 


đân tộc. Không xác định được điều 
đó thì hoặc là quay lưng với dàn 
tộc, hoặc Đệ nguyên xỉ tất cả 
những gì đã có trong lịch sử. Thái 
độ của nền văn học hiện thực xã hội 
chủ nghĩa- khác với thái độ của các 
nền văn học quá khứ trong vấn đề 
tính dân tộc chủ yếu cũng là ở đó.. 


_Văn học hiện thực phê phán các 
nước thưởng có nhiều thành tựu hơn cả 
trong việc khắc họa tính chất dân tộc. 
Đó một mặt là do yêu cầu thầm mỹ 
của phương pháp sáng tác, chủ nghĩa 
hiện thực phê phán xây đựng được 
những tính cách điền bình trong 
những hoàn cảnh điền hình, mặt khác 
do chỗ các nhà văn hiện thực phẻ 
phán nhận thức khá rõ mình là thành 
viên của một đàn tộc nhất định Tuy 
nhiên những đặc trưng đân tộc trong 
tính cách ở văn -hạẹc hiện thực phèẻ 
phán vẫn chưa được lý giải theo con 
mắt lịch sử và biện chứng. 


Trong quan niệm của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. vấn đề tính chất dân tộc 
trong văn*học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta ngày nay được xét 
trên hai bình diện: cái phô biến và 
cái cụ thể, cái quá khứ và cái hiện tại. 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho rằng quy 
luật phát triền của lịch sử từ chế độ 
nô lẻ, chế độ phong kiến, chế độ tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản là quy luật chung có tính 
chất phô biến toàn nhân loại. Nhưng 


quy luật chung đó được biều hiện ra 
một cách khác nhau ở các nước khác 
nhau. Có những nước tiến tử chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
nhưng lại có những nước tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Do vậy 
tiến trình cách mạng và những nhiệm 
vụ cụ thể của cách mạng xã hội chủ 
mơlhia ở các nước không hoàn toàn 
giỏng nhau. Trong tiến trình của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, cùng với việc 
xúv dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, còn phải xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa có 
tính đến những truyền thống lịch sử 
của mỗi đân tộc. 


* 


Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa 
trong khi khắc họa đặc trưng dân tộc 
của môi nước sẽ mang lại những bức 
tranh nghệ thuật sinh động, cụ thẻ, 
đa dạng về tiến trình vận động của 
cách mạng thế giới, đồng thời còn 
lun nhiệm vụ tiếp thu, đề cao những 
tính họa trong đời sống tỉnh thần của 
mi đàn tộc, Những tỉnh hoa đó bao 
góin những cái đẹp về nội dung và 
ve hình thức. Đó là những «khuôn 
máu của eái đẹp» do các dân Lộc đã 
tạo nên mà nhiệm vụ của chúng ta là 
phái gìn giữ. Mọi tỉnh hoa của dàn 
tóc đều gắu với quần chúng nhân dàn, 
đệu biêu hiện ở quần chúng nhân đàn. 
Vị vậy người nghệ sĩ có tính nhàn 


đàn cao không thê không tìm về những. 


tình hoa của đân tộc. Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh là hiện thân của tỉnh thần 
đó. Ngay từ thời còn trẻ, ở tuôi 30, 
Người đã quan tàm sâu sắc đến tính 
chất đân tộc của nghệ thuật. Theo 
đồi tức của E-rích Giô-han-sơn, họa 
`sĩï người Thụy-điền, từ những năm 20 
thẻ ký này, Hồ Chủ tịch đã có lần 
phát biều rằng: *... Mỗi đân tộc cần 
phải chăm lo đặc tính dân tộc mình 
trong nghệ thuật » 2). Năm 1962, 
nhán đi xem triền lãm mỹ thuật toàn 


quốc, Hồ Chủ tịch Ếã căn đặn: “nên 
phát huy cốt cách đân tộc s ), 

Các dân tộc có những truyền thống 
lịch sử khác nhau, có những nét tâm 
lý khác nhau, nhưng những khác nhau 
đó không thê dẫn tới sự thủ địch giữa 
các đân tộc. Tàm lý thù địch giữa các 
đàn tộc là sản phäm của ý thức hệ của 
các giai cấp bóc lột Di với người 
cộng sản, tính chất dàn tóc không 
màu thuận với tỉnh chất quốc tế. Chủ 
nghia quốc tế vỏ sản, theo Lê-nin, là 
bạn chất của đường lối của giai cấp 
cỏng nhàn. Lẻ-nin nói: “Chúng ta 
phán đối những mối hẳn thủ đân tộc, 
những môi bất hòa dân tộc, sự biệt 
lặp dàn tọc. Chúng ta là những 
người quốc tế chủ nghĩa Ð (4). Đề có 
tỉnh than quốc tế, phải đấu tranh 
chống quan niệm bất bình đẳng về 


- đản tộc, hơn nữa phải biết «e suy nghĩ 


không chỉ về đân tệc mình, mà còn, 
phải biết đặt lợi ích của mọi đàn tộc, 
tự do và bình đăng của các dân tộc 
lên trên hết » (5). Ghủ nghĩa yêu nước 
của giai cấp vô sản cũng biều hiện sự 
thống nhất giữa tính đàn tộc và tính 
quoc tế. Nếu trong chế độ phong kiến, 
trước họa xâm lăng do bọn phong 
kiến nước ngoài gày ra, nhà thơ vêu 


_nước vĩ đại chỉ eó thê nói: 


Nam quốc sơn hà Nam để cư . 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 
thi trong cuộc chiến đấu vì độc lập 
và tự do của Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần yêu nước của chúng 
ta không bị giới hạn bởi khuôn khồ: 
của lãnh thô đất nước mình ; 

Ta vì ta ba chục triệu người — 

Cũng vì ba ngàn triệu trên đời 


t2). (3) Hö-Chí-Minh : Văn hóa nghệ thuật 
cúng là mót mặt trán, Nxb văn học, Hà.nội., 


-lo81, tr. 480. 


. (4) V.]. Lê-nin: Toàn tệp. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. Í977, tập 40. tr. 49. 

(5) V.]. Lê.nin: Toàn tệp. bản tiếng Ngg, 
tập 20, tr. 44. 


Ta tha thiết tự đo dàn tộc 

Không chỉ vì một dài đất riêng 

Kẻ đã rác trên mình ta thuốc độc 
Đốt màu xanh cả trái đất thiêng... 


(“Miền Nam?" của Tố-Hữu) 


Chủ nghĩa vêu nước của giai cấp 
vô sẵn biến cuộc chiến tranh giải 
phóng của dân tộc thành cuộc đấu 
tranh giai cấp có ý nghĩa quốc tế, 
Cuộc kháng chiến chống 
nước của chúng ta vừa qua là ví dụ 
tiêu biều. Bản thân cuộc chiến đấu đó 
đã trở thành một đề tài có ý nghĩa 
quốc tế. Bên cạnh các nhà văn nước 
ta có nhiều bạn đông nghiệp nước 
ngoài mà tên tuôi và sự nghiệp gan 
với cuộc chiến đấu chống XỈỹ, cứu 
nước của nhân đân ta. Mỗi nhà văn nhà 
thơ đó có những cách nói khác nhau, 
khai thác những chủ đề khác nhau. 
nhưng tất cả cùng hòa chung một 
tiếng nói: phản đối đế quốc Mỹ xàm 


lược, bảo vệ Việt-nam, Đó là tiếng. 


nói thấm nhuần chủ nghĩa quốc tế. 


Tính chất quốc tế của nền văn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa là kết quả 
tất yếu của việc nhận thức và phản 
ánh hiện thực dưới ánh sáng của lý 
tiưởng thầm mỹ của giai cấp vô sẵn 
cách mạng. Lý tưởng thầm mỹ đó chỉ 
đạo người nghệ sĩ khai thác những 
chủ đề có ý nghĩa quốc tế, xâv đựng 
những tính cách mới, những tính 
cách đó đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng của giai cấp vô 
sản trên toàn thế giới. Tính chất 
quốc tế của nền văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi người nghệ sĩ 
có một tầm khái quát rộng lớn, biết 
gắn các sự kiện riêng lễ của mỗi nước 
với quy luật vận động của lịch sứ, 
với tiến trinh cách mạng của thế giới. 
Về phương diện đó, tính chất quốc tế 
có ý nghĩa chất lượng của sự nhận 
thức, của sự khái quát hóa và của 
hệ tư tưởng của người nghệ sĩ. 

Ngoài ra tính chất quốc tế của nền 
văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa 
còn mang ý nghĩa của sự tác động 


$6 


Mỹ, cưu: 


một cách có ý thức giữa các nền văn 
học cùng chung một hệ tư tưởn; Do 
vị trí lịch sử đặc biệt, nền văn học xô 
viết.đã có công khai phá con đường 
đi tới chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa, và mấy chục năm qua 
luôn đứng ở đỉnh cao của nền văn 
học hiện thực xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Cố nhiên trong sự tiếp nhận 
ảnh bưởng của văn học xỏ viết, 
các nền văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa của các nước vẫn cắm 
rễ sâu vào đời sống đàn tộc nước 
mình và tiếp thu các truyền thống 
nghệ thuật yốn có của dân tộc. Mặt 
khác, với những nỗ lực và thành tựu 
riêng của mình, nền văn bọc cách 
mạng mỗi nước lại đóng góp phán 
minh vào sự phát triền của nền văn 
bọc cách mạng thế giới. Với tất cả sự 
đè đặt và khiêm tốn cìn thiết, chúng 


_ ta có thể nói rằng nền văn học cách 


mạng của chúng ta đã góp phần đáng 
kề trong việc miều tả sức mạnh của 
cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc, miêu tả bộ mặt thật của bọn đẽ 
quốc trong nửa thứ hai của thế ký 20 
này. Đúng như nhận định của Địi 
hội thứ IV của Dẳảng: “Với những 
thành tựu đã đạt được chủ vyếu 
trong việc phản ánh hai cuộc kháng 
chiến vĩ đại của đân tộc, văn học, 
nghệ thuật nước ta xứng đáng đứng 
vào hàng ngũ liên phong của những 
nên văn học, nghệ thuật chống đế 
quốc trong thời đại ngày nay * 6). 
_ Như vậy tính chất quốc tế là một 
thuộc tính của nền văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa. Tính chất quốc tế 
tạo điều kiện cho sự phát triền của 
những. nhân tố tiến bộ, nhân đạo 
trong các truyền thống dàn tộc, đồng 
thời hướng các nhân tố đó vào một mục 
tiêu chung, vào một. lý tưởng chung. 


* 


(6) Báo cáo chính trị của Ben chấp bánh 
truag ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ ÏV, Nxb Sự thật. Hà-nột 1977, tr. 121. 


Ba khái niệm nội dung xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh chất dân tộc và tính thần 
quốc tế là ba khái niệm gắn bó với 
nhau một cách hữu cơ trong nền văn 
học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Thiếu 
một trong ba phạm trủ đó thì ý nghĩa 
trọn vẹn, hoàn chỉnh của khái niệm 
văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa 
sẽ không còn nữa. Cố nhiên nói đến 


nội dung xã hội chủ nghĩa không thẻ - 


không bàn đến nguyên tắc tính Đảng, 
cũng như nói đến tính chất dân tộc 
không thê không bàn đến tính nhân 
dàn. Sự thống nhất của ba khái 
niệm nội dung xã hội chủ nghĩa. tính 
chất dàn tộc và tỉnh thần quốc tế 
được quy định bởi đặc điềm của thẻ 
giới quan và lý tưởng thẩm mỹ của 
nền văn học hiện thực xã hội chủ 


nghĩa. Chính nội dung xã hội chủ 
nghĩa đòi hồi văn học biện thực xã 
hội chủ nghĩa phải có tính chất dân 
tộc và tính thần quốc tế Hơn nữa 
nội dung xã hội chủ nghĩa bảo đảm 
cho sự thống nhất giữa tính chất dân 
lộc và tỉnh thần quốc tế. Nội dung 
xã hội chủ nghĩa, tính chất dân tộc 
và tỉnh thần quốc tế là phương hướng 
phát triền của nền văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, là 
thước đo giá trị của các tác phầm 
văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời cũng là tiêu chuẩn đề phàn 
biệt tác phầm hiện thực xã hội chủ 
nghĩa chàn chính với những tác 
phầm chịu ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng tư sản cùng như mọi hệ tư 
tưởng phi vô sản khác. 


Cuộc đấu tranh... 


Sxê | (Tiếp theo trang 27) 


này *(5), nâng cao năng lực hiều biết 
thực tiễn, kiến thức quản lý kinh tế 
` để tạo nên một sự chuyên biến mạnh 
mẽ về năng lực tồŠ chức hoạt động 
thực tiền. Đày là đói hỏi khách quan 
của “một cuộc đấu tranh tông hợp 
mà chúng ta phải nhận thấy đầy đủ 
tâm quan trọng và tính chất phức 
tạp» (6)đề tiến lên giành thắng lợi 


to lớn, quyết định cho sự nghiệp cách 
mạng của nhàn đàn ta hiện nay 


(2) «Phương hướng, nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hỏi trong 5 
năm (i9Ô1 — 1965) và những năm 8Ô ›, Tẹp 
chí Cáng sản, số 4.1982, tr, 127. 

(6) « Phương hướng. nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 
năm (Ì98 Í——I985) và những năm 80 », Tạp chí 
Công sản, số 4-1982. tr. 127. 


(ÔNG TÁC GIÁO DỤC Ủ GIA-LAI—KÚN-TUN 


IA-LAI — Ron-tum là 
tỉnh miền núi có hơn 600 
nghìn đân, trong đó 605 
.là đồng bào các đân tọc 
thiểu số. Từ sau giải 
phóng, công tác giáo dục ở Gia-lai — 
Kon-tum không ngừng phát triển. 
Trước yêu cầu của cách mạng, sự 
nghiệp giáo dục ở đây đang đặt ra 
nhiều vấn đề cấp thiết, Nghị quyết 
Đại hội V của Đăng đã chỉ rõ: SƠ 
miền Nam và miền núi, đi đòi với mẶU 
chất lượng phải rất chú trọng phát 
triển về số lượng trường lớp, nhất 
là ở bậc phô thòng, đồng thời không 
xem nhẹ cỏng tác bồ túc văn hóa và 
xóa nạn mù chữ ?, 


Ngày mới giải phóng (3-1975), trừ 
một số vùng như Plây-cu, Ron-tum, 
A-dun-pa, An-khè có cơ sở giáo dục 
với hầu hết học sinh là con em người 
Kinh, còn các vùng dàn tọc thiêu số, 
vũng nóng thôn, vùng xa đường øiao 
thông... hầu như không có trường 
lớp. 95% đồng bào các đàn tộc mù 
chữ. Đến này, công tác giáo dục ở. 
Œia-lai — Ron-tum đã đạt được những 
thành tích to lớn, Hệ thống giáo dục 
măm non và phố thông cơ sở phát, 
triển mạnh. Các xã, thỏn đều có lớp, 
có trường. Tính đến nãyv có S950 châu 
- đến nhà trẻ; 17512 châu đến lớp mẫu 
giao; 17768 học sinh phố thông cơ 


Sài 


BÍCH - HOÀNG 


sở ; 3296 học sinh phồ thông trung 
học. Cuối năm 1977, toàn tỉnh đã cơ 
bản hoàn thành việc xóa nạn mù chữ 
cho nhân dân. Hiện nay có 9010 người 
đang theo học các lớp bồ túc văn hóa. 
Tính trung bình cứ bốn người đàn có 
một người đi học. Đề đào tạo cán bộ, 
giáo viên người các đân tộc thiêu số, 
tỉnh đã mở nhiều trường sư ph:m, 
trưởng bồi dưỡng cán bộ. Hằng nàm 
eó hàng nghìn học sinh ra trường, bỏ 
sung cho các Irưởng, các cơ SỞ giáo 
dục trong tỉnh. : 
Nét tiêu biêu, đông thời cũng là 
hướng đi phủ hợp với yêu cầu phát 
triền kinh tế, văn hóa, dúng với 
nguyên lý giáo dục của Đăng là mạng 
lưới trường thanh niên đàn lộc nửa 


chọc pửa làm được hình thành và 
phát triển ở Gia-lai — Kon-tum. Bước 
.đầu các trưởng này đả thu được 


những kết quả đáng kê. 

Sự nghiệp giáo dục ở Gia-lani— Kon- 
tu trong những năm qua đã pop 
phần vào việc đem ánh sáng của Địìng 
đến với đồng bào các đản tộc, nàng 
cao trình độ hiều biết của nhần dàn. 
đào tạo đội ngũ cán bộ con em các 
đàn tộc phục vụ sự nghiệp xảy dựng 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
đìv lùi những tàn dư văn hóa thực 
đản mới, phan động, đồi trụy và 
những phong tục tập quán lạc hàu. 


- 


Tuy nhiên, công tác giáo dục ở 
Gia-lai — Kon-tun còn bộc lộ nhiều, 
thiêu sót, nhược điềm cän khắc phục 
kịp thời Tình hình giáo dục phát 
triền chưa dđèu, chưa liên tục, chưa 
thu hút đông đảo con em các dân tộc 
đến lớp. Hiện nay còn 40807 cháu 
trong tuổi mẫu giáo chưa đến trường 
hoặc chưa có trưởng, lớp đề đến học. 
Sø học sinh phồ thòng cơ sở, nhất là 
học sinh các đân tộc thiêu số giảm 
Sút nghiêm trọng (giảm 13893 học sinh 
5 Với đầu năm học 1981 — 1982). Tỷ 
lỆ học sinh người dàn tộc thiều số 
càng lên lớp trên càng thấp: cấp L: 
60% ; cấp HH: 10% ; cấp HI: 2%. Chất 
"lượng học sinh nói chung còn thấp, 
đã 7 năm sau-ngày giải phóng mà 
trình độ học sinh người đân tộc thiểu 
S0 chủ vếu vẫn là lớp 1 hoặc lớp 2. 
Tỉnh trạng mù chữ trở lại và mù chữ 
mới trong nhàn đân đang ngày càng 
phát triền, Cơ sở vật chất, trang bị, 


thiết bị phục vụ vêu cầu giảng dạy: 


và học tập quá nghèo nàn, thiếu thốn, 
Vưa Không bảo đam tính khoa học, óc 
thâm mỹ, vừa không bảo đảm sức 
khoe cho giáo viên và học sinh, đồng 
thời làm cả thầy và trò ít phấn khởi, 
kém gán bó với trường, với lớp. Vi 
tuiiếu trường, lớp cho nên nhiều 
trường, nhiều đớp hiện có phải đạy 
lai, ba ea mọi ngà v. Ở HỘI SỐ HƠI; 
học sinh không có ghế đề ngòi, không 
có bàn để viết hoặc phải ngồi trên 
một cây gỗ trỏn và kê vớ lên tầm liếp. 
bang den thì được thay bằng một 
mang giấy đầu ). Giáo viên cùng 
không có ghế ngồi, không có chỗ đạt 
sách vở để giảng đạy. Một số trường 
được chọn làm “trường điểm» đề 
thực hiện cải cách giáo dục cũng còn 
thiếu thốn nhiều thử tối thiểu. 


Hầu hết giáo viên ở Gia-hdi — Kon- 
tum là từ miền Bắc vào hoặc từ các 
tỉnh đồng bằng lên. Do điều kiện sinh 
hoạt, đời sống có nhiều khó khăn, 
lại xa nhà, cho nên anh chị em ¡f vên 
tìm công tác, kém hào hứng phần 
khơi. Một số giáo viên bọ nghề 


về quê hoặc đạy uê oải, chiếu lệ. Đa 
SỐ giáo viên không biết tiếng đàn tộc 
thiểu số dịa phương cho nên việc 
giảng dạy, giao tiếp có nhiều khó 
khăn, không thu hút được học sinh. 
Công tác giáo dục hướng nghiệp trong 
nhà trường phô thỏng chưa tốt, việc 
sử dụng học sinh tốt nghiệp cấp ÏH, 
cấp HH, học sinh không có khả năng 
học lên nữa còn lúng túng, chưa có - 
phương hướng cụ thề... 


Có nhiều nguyên nhàn dắn đến tỉnh 
trạng trên. Ngoài những nguyên nhân 
chung của tình hình đất nước hiện 
nay, có.-những nguyên nhàn thuộc 
vẻ chủ quan của đảng bộ. chính 
quyền địa phương. Trước hết, cấp úv 
Đẳng và chính quyền địa phương 
nhận thức chưa đầy đủ, đúng đán về 
tìm quan trọng và ý nghĩa của còng 
tác giáo dục. ÀAlột số cán bộ, nhàn dân 
còn có những nhận thức lệch lạc về 
vấn đề này và khoán trắng việc dạy 
đồ con em mình cho ngành giáo dục. 
Bản thàn ngành giáo dục chưa làm 
tham mưu tốt cho cấp ủy Đẳng và 
chinh quyền địa phương, chưa tự 
mình vươn lên để khắc ph;tce khó khăn 
mà có xu hướng trồng chờ vào cấp 
trên, chưa phát huy khá năng đóng 
góp của nhàn đân trong việc Xây 
dựng sự nghiệp giáo dục. 


Gần tuyên truyền, vận động, cỏ vũ 
nhân đàn hăng hái, sốt sáng tham gia 
công tác giáo dục và làm cho việc 
quan tàm tham gia sự nghiệp phát 
triển giáo dục thành một phong trào 
quan chúng rộng rãi, mạnh mẽ, liên 
tục. Gần bộ, nhất là cán bộ chủ chốt 
của huyện, xã, buôn làng, đăng viên, 
đoàn viên... phải đi đầu trong công 
tác xóa nạn mù chữ. bồ túc văn hóa. 


Phần lớn con em trong tỉnh là 
người các đàn tộc thiểu số. Căn có 
chế độ, chính sách thích hợp nhằm 
khuyến khich, dòng viên sự học tạp, 
gan bó với trường, với lớp của các 
em. Các loại trưởng nội trú, nửa nòi 
trú, trưởng tập trung, nửa tập trung 
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được Nhà nước đài thọ hoặc do Nhà 
nước kết hợp với tập thê. cha mẹ 
học sinh và thầy trò cùng làm... là 
những hình thức thích hợp với hoàn 
canh kinh tế — văn hóa ở Gia-lai — 
Kon-tum hiện nay. 

Muốn có học sinh đề dào tạo cán 
bộ tại chỗ, và theo phương hướng kết 
hợp giữa đào tạo cán bộ và phát triền 
kinh tế theo vùng thì tỏ chức loại 
trường thanh niên đàn tộc vừa học 
vừa lầm là thích hợp nhất. Ở đây, học 
sinh vừa học văn hóa vừa học một nghề 
cụ thề, khi ra trường có thề ứng dụng 
ngay được. Phải tích cực tô chức lại 
mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện 
thuận lợi, dễ dàng cho việc đi lại của 
học sinh và phù hợp với tập quán 
sản xuất của người dân tộc thiều số 
như đưa lớp học xuống tận buôn làng 
chẳng hạn. Ngoài ra, có thề tò chức 
một số lớp học ngay trên địa bàn 
sản xuất khi mùa phát nương, làm rẫy 
đến; có như vậy mới tránh được hiện 
tượng bỏ học giữa chừng và lưu 
ban triêền miên như hiện nay. 


Bất kỷ ở đâu, trong hoạt động của 
giáo dục, người giáo viên là nhàn vật 
trung tâm của nhà trưởng, quyết định 
chất lượng giáo dục tốt hav xấu trong 
từng tiết học, buôi học. Ở Gia-lai — 
kKon-tum, từ cấp Ï đến cấp HII, hầu 
hết giáo viên là do miền Bắc và các 
tính miền xuôi chỉ viện, họ đang bám 
sát cơ sở, buôn làng đẻ làm nhiệm vụ. 
Nếu được 1ö chức tốt, họ sẽ là những 
chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư 
tưởng, văn hóa ở địa phương. Trong 
mỘt vài năm tới, khi chưa đào tạo đủ 
đội ngũ giáo viên tại chó, đề giúp 
giáo viên ôn định đời sống, yên tảm 
cong tác Và công tác ĐÓ, ngoài Việc 
thực hiện các chế độ, chính sách hiện 
hành của Nhà nước, cần có một số 
chế độ, chính sách cụ thê của dịa 
phương như giải quyết vấn đề nhà ở, 
đất sản xuất, vấn đề mua lương thực, 
thực phim tại chó, giải quyết kịp 


U) 


thời các nhu cầu về giang đạy và đöi 


.sống của giáo viên. Cũng cần có chế 


độ thích đáng đề động viên những 
giáo viên biết tiếng dân tộc. thiều số 
ở địa phương, vận động được nhiều 
học sinh đến lớp và giảng dđạy đạt 
chất lượng cao. 

Song song với việc củng cố, tăng 
cường chất lượng đào tạo ở sác 
trường sư phạm, nhằm cung cấp cho 
tỉnh một đội ngũ giáo viên tốt hơn 
hiện nay cả về số lượng và chất 
lượng, một công tác hết sức quan 
trọng cần được quan tâm cải tiến là 
công tác quản lủ giáo dục ở các cấp. 
Ở ty và các ban giáo dục huyện, thị. , 
trong bộ phận chuyên môn, cần bỏ 
sung những cán bộ giỏi có trình độ 
chuyên môn vững vàng làm nông 
cốt. ' 

Gia-lai — Kon-tum là một tỉnh miền 
núi.có thế mạnh về rừng “Thực hiện 
phương chàm #*Nhà nước và nhân 
dàn cùng làm *, ở đây cần dựa vào sự 
đóng góp của cha mẹ học sinh, chủ 
yếu là về sức lao động đề khai thác 
gỗ làm trường, dựng lán, dựa vào 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
nông nghiệp đề xây dựng các tö mọc, 
tô rèn, làm bàn, ghế, bảng đen, tủ 
sách... như một số nơi đã làm, tựo 
điều kiện tốt cho con em nhân đản có 
lớp học và những phương tiện học 


-tập căn thiết. Từ phương chảm nà, 


có thể tạo nên một hưởng giải quyết 
tốt trong công tác hướng nghiệp cho 
học sinh nếu biết tô chức và co sự 
đầu tư thích đáng. 

Có Nghị quyết của Đại hội Ý soi 
đường, có thế mạnh và có tiềm nàng 
kinh tế của tỉnh, được sự chỉ đạo của 
các cắp ủy Đảng, ngành giáo dục 
Gia-lai — Ron-tum kết hợp tốt với 
các ngành kháe, nhất định sẽ tạo được 
cho mình một thế đi lên vững chắc, 
đầy hứa hẹn và chắc chắn sẽ thu 
được những thành tích to lớn hơn 
nhiều trong những năm tới. 


Truyền thống lịch sử 


PHÉP NƯỚC TRIỀU TRẦN 


` 


"RIỀU Trần thay thế triều 
Lý giữa lúc giặc Nguyên 
| đang tung hoành trên lục 


địa Á — Âu, nước ta đứng 
trước mối đe đọa nghiêm trọng của 
nạn ngoại xâm. | 
- Củng cố chế độ trung ương tập 
quyền trở thành một nhu cầu cấp bách 
-eả trong sự nghiệp dựng nước lăn giữ 
nước. Xây dựng được một chính 
quyền trung vương mạnh cũng có 
nghĩa là tăng cường được sức mạnh 
giữ nước. Chính vi thế, vào dâu đời 
Trần «tồ chức chính quyền và các 
quy chế hành chính được xác định 
rồ trong bộ Quốc triều thông chế gồm 
20 quyền. Hoạt động pháp chế của 
Nhà nước cùng được tăng cường. Sau 
nhiều lần sửa đôi và bồ sung, nhà 


Trän biên soạn một bộ luật mới gọi là. 


-Hình thư s(1). Như vậy, ngay sau khi 
thay thế triều Lý, những người cầm 
đầu triều Trần đã đặc biệt chú trọng 
việc xây dựng phép nước và thí hành 
phép nước nghiêm minh, xem phép 
nước là một [rong những yều tố cơ bán 
Irong sức Inạnh dựng nước Đđ giữ 
nIƯỚC. : 

Trong cuộc kháng chiến thứ hai 
_ chống quân xàm lược Nguyên (12853), 


CHU - MỘNG 


quân ta người nào cũng thích trên 
cánh tay hai chữ «SÁT THÁT » xem. 
đấy là phép nước tối cao mà mọi 
người Việt-nam tử vua đến dàn phải 
triệt đề tuân theo dù phải hy sinh tính 
mệnh của mình, Khi đem thư của vua 
Tran đến trại quân Nguyên với mục 
dích thăm dò tỉnh hình giặc, Dõỗ- 
Khác-Chung đã giơ cánh tay mình có 
thích hai chữ *sát thát» cho tướng 
Nguyên Ô-Mã-Nhi xem đề tỏ cho - 
tướng giặc thấy tỉnh thần kiên cường 
bất khuất, quyết chiến cửa quản và 
đản ta. 

Chính đề thí hành phép nước thiêng 
liêng đó, tất cả các phụ lão trong 
nước đến dự hội nghị Diên-hồng đều 
đồng thanh hô một tiếng «Đánh s. 
Cũng từ phép nước tối cao đặt lên. 
trên cả quyền của vua đó, trong khi 


'giặc Nguyên đang ở thế tiến công ö ạt, 


quân và đàn ta làm vào tỉnh trạng cực 
kỳ khó khăn, Trän-Quốc-Tuầân khẳng 
khái nói với vua Trản:«€ Xin bệ hạ hãy 
chém đầu thân trước rồi hãy hàng?! 

Từ vua đến dàn, từ triệu định đến 
kháp các địa phương, tử miên xuòi 


(l) Lịch sứ Vi¿t-nam. Nxb khoa học xã hội, 
Hà-nội. Ì9?71. tập Ì, tz. 166. 
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đến miền ngược, từ người kinh đến 
người các đàn tộc thiểu số miền núi, 
phép nước thiêng liêng này được tuân 
theo và chấp hành nghiêm mình, triệt 
đề. Quản đội chủ lực của triều đỉnh 
củng quan đột địa phương và quản 
đội của Vương hàu hành động phối 
hợp chặt chẽ theo một kế hoạch tác 
chiến thống nhất đưới sự chỉ huy của 
vị thống soái tối cao do vua cử ra. 


Trong cuộc kháng chiến thứ hai 
chống quàn xâm lược Nguyên (1285) 
lực lượng dàn bình các lộ do Tran- 
Thóng.  Nguyễn-Khả-Lạp, Nguyễn- 
Truyền chỉ huy, cùng sát cánh chiên 
đấu với quân đội chủ lực đã tham gia 
tích cực vào các tràn phản công, lặp 
được nhiều chiến công lớn. 

Khi đạo quân Nập-tốc-lạat Đỉnh rút 
chạv vẻ Vân-nam, chúng đã bị dàn 
bình các đân tộc miễn núi do Hà-Đặc, 
Hà- Phương chặn đánh tại Phù-ninh 
và bị tồn thất nặng nề. 

kh”, bọn việt gian Traần-RKien được 
quản Nguyễn hộ tổng về nước vừa 
đến trại Ma-lục (Chi-lăng; Dạng-sơn), 
chúng bị dàn bình người Tày do 
Nguyễn-Thế-Lộc, Nguyễn-Lĩnh chỉ 
huy phối hợp với một bộ phản quản 
đòi của triểu đỉnh tập kích liên tục 
œ( ngày làn đếm, Gia nó cúa Trìn- 
Quôc-Tuấn là Nguyễn-Địa-Lò đã giết 
chét Tran-RKiên ngàyv trên mình ngựa. 


Phép nước SÁT THÁT» là kỶ 
cương gán chặt mọi người dàn Đại- 
việt trondy Khối doàn kết dân tộc, là 
nên tảng của thế trận: đưa sức cả 
nước ra đánh giặc Nguyên. Phép 
nước quyết định sự tồn vong của 
quốc gia đàn tọc đó, phải được thấm 
nhun và thí hành từ triều đình đến 
tạn các thôn xóm làng xã. Vì thế, 
trong bước chuan bị cho đất nước 
bước vào cuộc kháng chiến thứ hai 
chong giặc Nguyên xâm lược, triều 
lran đã xuống chiếu: “7áf cd các 
quản hHuU€H [ror tước, nếu có giặc 
nạuodi den, phái liều chết mà đánh, nếu 
gia Rhóng địch nội thì cho phép lần 
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trảnh ảo rừng núi, không được đầu 
hàng 3 (2). 

Tuân thec phép nước, thà chịu 
chết, khoòong chịn hàng giặc, Trăn- 
Binh-Trọng đề lại tấm gương hy sinh 
cao ca chói lọi nghin thu. 

Qua ba cuộc kháng chiết chống 
quân Nguyên; trong cả nước chỉ có 
hai làng đầu hàng giặc. Dàn hai làng 
đó bị “xử tội đò... không được làm 
quan, cấp cho các tê thần làm hoành 
(nô) sai khiến " (3`. 

Các vương hấu đã đâu hảng và 
chạy theo giặc cũng đều bị *kết án 
vắng mặt, xử lội lưu hay tử, điền sản 
tịch thu làm của Nhà nước, bỏ quốc 
tính. Như Trần-Kiện là con Tĩnh- 
Quốc thì đôi làm họ Mai... Ích-Tác là 
chó tỉnh thân anh em, tuy trị tội cũng 
thế, nhưng không nữ đòi họ xóa tên, 
chỉ gọi là À Trần » (8). 

Đề có thẻ duy trì được phép nước 
trong chiến tranh, những người cầm 
đầu trieu Trần tó ra rất quan tàm đến 
việc duv trì phép nước ngay trong 
thời bình, trong các hoạt động dựng 
nước và ngay ca trong các sinh hoạt 
cung đình và của cá nhàn vua, quan. 

Trong lịch sử thời đại phong kiến, 
thật hiếm có trưởng hợp một ông vua 
suýt bị truät ngôi chỉ vì tội quá chén 
cho mèẻn sav tượu như Tran-idnh- 
Tong. 

Đối với các vương hầu, Trần-Thánh 
Tông thưởng đối xử rất thân mật, 
nhưng «khi lẻ lớn chầu mừng, tân 
khách, yến tiệc, thị phân biệt ngôi 
thứ, cao thấp. Vì thế nên các vương 
hau bấy giờ không ai (là không hòa 
thuận kính sợ, mà không có lỏi lệch 
vì sự nhờn mặt kiêu căng » ). 


Vợ Traăn-Thú-Độ (được phong là 
Linh từ quốc mẫu) có lần cứ ngồi 
trên kiệu khi đi qua thềm cấm; người 

§ 

+2) Lịch sử Việt nam. Nxb khoa học xã hội, 
Hì-nộ', E97), tập l, tr 202. 

2), (4), 2) Đại Việt sử ký toàn thư. Nxb 
khoa học xã hội, Hà-nội, E967, tập HH, tr 65 


và 3:7, 


quân hiệu ngăn lại không cho di, 
Việc trên đến tai Trăn-Thủ-Độ, Trần- 
Thủũ-Độ cho bắt người quân hiệu dến 
văn hỏi. Người quân hiệu đem sự thật 
trả lời. Thủú-Độ nói: « Người ở chức 
thấp mà biết! giữ phép như thế, ta 
còn rách gỉ nữa » (6). : 


Triều Trần đã sớm xây dựng luật 
hình. Ngay từ thời đó, các vua Trân 
đẩ nêu lên việc xem xét thận trọng cả 
lý và tỉnh trong việc xử án. Đại Việt 
sử kÚ toàn thư chép: * Kế quan nô là 
Hoàng-Hộc và Thiên-Kiện dùng mưu 
kế đề đánh lửa hình quan, người làng 
phải chịu tội vạ. Thượng hoàng biết 
thế bảo hình quan rằng: *« Tên Hộc 
gian giảo đến thế mà ngục quan không 
biết suy xét tỉnh lý, tình ngay lý gian 
thì không nên lấy lý mà bỏ tỉnh, phải 
suy xét cả tỉnh và lý thi mới là người 
xử kiện giỏi. Nếu biết là không có 
tỉnh gian, thi cứ lý mà làm là phải; 
quả có tỉnh gian thi lại suy xét lẽ trái 
hay phải, thị điều gian dối tự khắc 
hiện ra, càng không nên tách rời tỉnh 
lý làm hai mà xét ». Ấy Thượng hoàng 
cần thận về hình phạt lại như thế » Œ?). 


Sức mạnh dựng nước được tạo tử 
phép nước càng tăng thêm sức mạnh 
g!ữ nước, 

Mùa dòng năm Í2ã5, sau khỉ vừa 
trai qua cuộc kháng chiến thứ hai 
chống quân xâm lược Nguyên vô cùng 
đay go, ác liệt điển ra từ cuối tháng Í 
đến cuối tháng 6, vua Trân-Nhân-Tông 
xuống chiếu định hộ khâu trong nước, 
Triều thân can là dân đương lao 
khỏ, việc sửa định hộ khầu không 
phải là việc cần làm ngay. Vua nói: 
«ah có lúc này mới nên sửa định hộ 
khäu, đừng đề cho kế địch dòm thấy 
dàn ta điêu: hao 2 » (8). 

Các vua Trần vào đầu triều Trần còn 
tổ ra rất quan tảm đến dư luận của 
đản đối với việc thì hành phép nước 
của vua quan. *Trước đày mẹ thân 
sinhra Huy-Chân là Thái-Bình Trần 
Thị làm cung tần của Thượng hoàng, 
tính tham lam, thường lăn cướp ruộng 


« 


của dân. có người kiện, vua không 
giao cho hữu ty, gọi Ủy-Giản (Uy-Gian 
hầu, chồng của công “chúa HIuy-Chàn) 
đưa đơn kiện cho xem và bảo rằng: 
4 Trắm không giao cho quan lại xét, 
sợ làm nhục đến phi tàn của tiên 
hoàng, người nên theo đơn mà trả lại 
ruộng cho đàn ®, Ủy-Giản lập tức vâng 
chiếu trả lại ruộng. Đến sau Thái- 
Binh chết, Uy-Giản đem tắt cả những 
ruộng chiếm đöạt của dân khi trước 
trả lại cho chủ cũ » (9). 


Việc thi hành phép nước vào đầu 
đời Trần vừa nghiêm vừa khoan, 
nhằm thực hiện œ #ế bền gốc, sản rễ, 
đó là thượng sách giữ nước» tiời 
Tràn-Quốc-Tuấn trước lúc từ tràn, 
căn dặn vua Trần) (10). 


Đặt ra phép nước, vua quan vào 
đầu đời Trần đã tô ra tự mình cố gáng 
làm gương trong việc thị hành phép 
nước‹. Ngay như việc bào vệ để diều. 


-#®“vua nhà Trần cũng có '`khi tự mình 


trông nom việc đáp đẻ. llành khiến 
Trần-Khác-Chung đã nhận thức được 
tầm quan trọng của việc làm dó khi 
nói rằng: Lúc dân gặp nạn lụt, người 
làm vua phải cứu giúp ngav, sửa sang 
đức chính không còn gì trọng đại hơn 
công việc ấy ® (I1), 


ÄXau dựng phép nước nghiêm Tình, 
đúng đắn, sua quan tự mình giữ phép 
nước làm gương cho cả nước noi theo, 
đàu là mọi trong những nguyên nhân 
tạo cho triều Trần khủ năng « cử quốc 
nghênh dịch ?, đem sức cd nước ra ba 
lần đánh thẳng quản Nguyyẻn, lập nên 
những chiến cóng hiền hách nghĩn 
thu. ¬ 


174 năm (1226 — 1100) tồn tại của 
triều Trần cho thấy : 0iệc dưụ †rì phé p 
nước nghiêm Tnỉnh là một trong những 


(6) Đại Việt sử bú toàn thư, Nxb khoa hoc 
xã hội, Hà-nội. 1997, tập lÌ, tr. 3i. 

(7), (B), (9) Sách đá dân tr. 108 — 109, 57 
và I0. 

(10), (11) Lịch sử Việf-nam, Nxb khoa học 
xã bội, Hà-nội, 967, tập Ì, tr. “15 và 193. 
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1 


gều tố cơ bản tạo nền sức mạnh dựng 
nước 0k giữ nước pảo đầu thời Trần. 
Tất nhiên, đưới chế độ phong kiến, 
phép nước là công cụ mà một triều 
đại sử dụng trước hết đề duy trì nền 
thống trị của triều đại đó đồi với 
nhân dân trong nước, là những luật 
là được lập ra nhằm bảo đảm trước 
hết những đặc quyền, đặc lợi của 
giai cấp phong kiến, của các tầng lớp 
quý tộc, hoàng tóc thuộc triều đại đó. 


Tuy nhiên vào đầu đời Trần, vua 
quan nhà Trần phải đáp ứng hai yêu 
cầu cấp thiết song song: vừựa phải 
thu phục nhản tâm trong nước đề 
củng cố chính quyền chiếm đoạt được 
từ tay triều ý, vừa phải đoàn kết 
toàn thể đân tệc thành một khối đẻ 
chống giác ngoại xam động và mạnh 
hơn ta gấp bội. Những người cầm đầu 
triều Trần lúc đó một mặt phải dẹp 
bớt ham muốn của mình, mặt khác 
phải quan tàm chiếu cố đến quyền 
lợi của các tảng lớp nò tỷ và nòng 
dân. Vị thế, vào đầu đời Trần, phép 
nước đã được triều Trần xây dựng 
nên và được thí hành nghiệm mình tử 
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trên xuống đưới nhằm đạt mục tiêu 
« mua tỏi đồng tâm, anh em hòa thuận, 
cä nước góp sức 9 (12), tạo nên được 
khối đoàn kết từ trong nội bộ triểu 
đỉnh đến trong nhàn dân, gắn bỏ được 


_ Biới cầm quyên triều Trần với nhau 


và với nhàn dân cả nước, đặt phép 
nước vào vị trí một trong những yếu 
tố cơ bản trong sức mạnh dựng nước 
và giữ nước, đưa ahiều người cảm 
đầu triều Trần trong ba cuộc kháng 
chiến chống Nguyên lên địa vị những 
anh hủng đàn tộc, đưa nước Đại việt 
thời đó lên đỉnh cao chói lọi của 
quang vinh. : 

_Rế thừa và nâng cao truyền thống 
lịch sử quý báu: giữ nghiêm phép 
nước, nhàn dân tạ đang ra sức phấn 
đấu thực hiện thật tốt khâu hiệu mà 
Đăng và Nhà nước nêu ra là sống Uổ 
lìin niệc theo Hiến phápøa pháp luật 
đề góp phần tăng thêm sức mạnh 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


(12) Lịch sử Vigr-nam, Nxb khoa học xá hội 
Hà -nội, 1976, tập Í. tr. 215. 
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Bản chết chủ nghĩa bành Írướng uà 
bá quyền Trung-quốc hhông thay đồi 


CHỦ nghĩa bành trướng và bá quyền - 


_ Trung-quốc, một lần nữa, lại 
được khẳng định trong các văn kiện 
Đại hội thứ 12 của Đẳng cộng sản 
Trung-quốc vừa họp ở Hắc-kinh hồi 
đầu tháng 941982. Diều lệ mới của 
Đẳng cộng sản Trung-quốc do Đại hội 
này thông qua vẫn khẳng định : « Đẳng 
cộng sản Trung-quốc lấy tư tưởng 
Mao-Trach-Đông làm kim chỉ nam cho 
hành động của mình ®. Như mọi người 
đều biết, về bản chất, chủ nghĩa Mao 
là chủ nghĩa bành trướng đại dàn Lộc 
và bá quyền nước lớn. Đó là chủ nghĩa 
đại Hán tộc, một thứ chủ nghĩa dân 
tộc tư sản mang đậm màu sắc phong 
kiến. Đó là chủ nghĩa sô vanh nước lớn, 
mang danh “chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
đã được Trung-quốc hóa". Nó nhằm 
mục tiêu thiết lập bá quyền của Trung- 
quốc đối với thế giới, trước hết là 
đối với các nước ở Đông Nam châu Á. 


Những người cầm quyền ở Bác-kinñ 
hiện nay vấn theo chủ nghĩa Mao, 
vẫn tiếp tục thực hiện đường lõi cơ 
bản mà Mao-Trach-Đỏng đã đề ra 
trước đây, nhất là về mặt đối ngoại. 

Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại 
hội thứ 12, Hồ-Diệu-Bang đã nói: 
#® Chinh sách đối ngoại của Trung-quốc 
lấy tư tưởng Mao-Trạch-Đông làm cơ 


¬ 


TRẦN - QUỐC - TÚ 


sở». Hồ-Diệu-Bang nói: “Chúng ta 
kiên định thực hiện những nguyên tác 
cơ bản của chính sách đối ngoại của 
nước ta do đồng chí Mao-Trach-Đông 
đề ra?, Cơ sở của chính sách đối 
ngoại của Trung-quốc là “thuyết ba 
thế giới» nổi tiếng phản động của 
Mao- Trạch-Đông. 


Quán triệt đường lối đối ngoại của 
MNao-Trach-Đông, Báo cáo chính trị 
do liồ-Diệu-Bang trình bày tại 


Dại hội thứ 12, cho rằng: «Nhiệm 
vụ quan trọng nhất của nhân 


dân thế giới ngày nay là chống chủ 
nghĩa bá quyền » (tức là chống Liên- 
xô). Trong diền văn khai mạc Đại hội 
thứ 12, Đạng-Tiều-Bình cũng nói: 
“chống chủ nghĩa bá quyền » là một: 
trong * ba nhiệm vụ lớn của nhân đìn 
Trung-quốc trong thập kỷ 80». 


Quen thói đôi trắng thay đen, những 
người cầm quyền ở Bác-kinh vu khống 
« Việt-nam xâm lược *. Trong Báo cáo 
chính trị đọc tại Đại hội thứ 15,.Hồ- 
Diệu-Bang nói: ® Việt-nam xâm chiếm 
Cam-pu-chia, tiến hành bành trướng 
ở Đông-dương và Đông Nam châu A, 
không ngừng tiến hành khiêu khich 
đối với biên giới Trung-quốc ?. 

Vậy hỏi ai là kế xâm lược ? Ai dã 
sử đụng 23 sư đoàn quản đội Pôn Pối 


` _ 
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tiến công Việt-nam từ phía Tây-nam 
và thực hành chính sách điệt chúng ở 
cam- -pu-chia ? % Ai đã đem 60 vạn quân 
Trung-quốc tiến công Việtnam từ 
phía Đắc, tàn sát dàn thường, kê cả 
cụ giả và em bé, đốt sạch, phá sạch 
các thành phố, làng mạc ở các tỉnh 
biên giới phía Bác của Việt-<nam 2 Ai 
xâm chiếm quần đáo Hoàng-sa của 
Việt-nam ? Ai hằng ngày khiêu khích, 
bán phá, lấn chiếm lãnh thồ vùng biến 
giới phía Hắc Việt-nam, cho máy bay, 
tàu chiến xâm phạm vùng trời vùng 
biền của Việt-nam'® Ai đang tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
chống Việtnam? Ai 
bọn diệt chủng Pôn Pốt chống lại 
nhàn dân Cam=pu-chia 2 Ai đang hoạt 
đóng phá hoại và lật đồ ở Lào ? Rồ 
ràng những người theo chủ nghĩa Xlao 
trong giới cầm quyền Bác-kinh vẫn 
tiếp tục thi hành chính sách thù địch 
đối với nhân đân Việt-nam và nhân 
đàn Đồöng-dương. 


Hồ - Diệu - Hang nói Trung - quốc 
€không hề có một người lnh đóng 
trên bát kỳ một nước ngoài nào, không 
hề xâm chiếm một tấc đất của bắt kỳ 
nước nào, không hề xâm phạm chủ 
quyền của bất Kỷ nước nào» trong 
lúc quân đội Trung-quốc đang chiếm 
đóng quần đão lioàng-sa của Việt- 
nam ; quân đội Trầng-quốc cũng đang 
chiếm đóng bàng vạn kỉ lô mét vuông 
đất địa của Miến-điện, và hàng, nghin 
ki lỗ mét vuông đất đai của Ẩn-độ ; 
Trung-quốc cũng đang sứ dụng kiều 
đân nước họ và các tô chức tayv sai 
do họ lập ra để hoạt động lật đồ ở 
In~=đỏ-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Mia-lat-xi=a, 
Thải-lan, V.VSs 


Đại hội 12 một lần nữa chứng tô 
rằng giới cầm quyền Bác-kinh văn 
tiếp tục chỉnh sách «mở cửa sang 
phương Tảy " nhằm tìm kiếm vốn đầu 
tư, kỹ thuật và vũ khí hiện đại. Trong 
điển văn khai mạc, Đặng-Tiều-Bình 
nói; ®Chúng ta thực hiện một cách 
kiên định chính sách 'mở cửa với 
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đang chỉ viện. 


nước ngoài». Giới cảm quyền Đác- 
kinh đặc biệt coi trọng quan hệ với 
Mỹ và Nhật-bàn là những nước đã 
từng củng họ cam kết *chỗng chủ 
nghĩa bá quyền? (tức.là chống Liên- 
xô). Quan hệ với Mỹ được coi là vấn 
đề chiến lược, mặc dủ IHiö-Diệu-Bang 
than phiến rằng «đảm mày đen »đang 
tồn tại trong quan hệ giữa Trung- 
quốc và ÄÍỹ do vấn đề Đài-loan gảy 
ra. Trong diễn văn khai mạc, Đặng 
Tiêu-Binh thề thốt nhất định sẽ 
không nuốt quả đắng» của nước 
ngoài. Nhưng Mỹ đã thông qua «đạo 
luật quan hệ với Đài-loan », tiếp tục 
bán vũ khi cho Đài-loan, đối xử với 
Đài-loan như một nước độc lập; *“ qua 
đắng * đó ông Đặng khong thề « không 
nuốt ®. Trong quan hệ với Mỹ, Trung- 
quốc không được Mỹ đối xử bình 
đẳng. Mỹ coi Trung-quốc là một « bạn 
nghèo », một “bạn đường lép vẽ s. Mỳ 
cho rằng Trung-quốc cần Àfÿ nhiều 
hơn Mỹ cần Trung-quốc. Mặc dù như 
vậy Trung-quốc vẫn câu kết với Mỹ đề 
chống Liên-xô, chống Việt-nam, chống 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Trung- 
quốc phải lùi bước trước sức ép của 
Mỹ vì Trung-quốc cần đô la, kỹ thuật 
và vũ khi của Mỹ. _ 

Giới cầm quyền Bắc-kinh cũng hiều 
rõ ÄXÏÿ dang chơi con bài Trung-quốc 
chống Liên-xô. Họ cam tàm làm một 
con bài trong tay Mỹ. Nhưng MỸ lại 
đánh giá quá thấp con bài Trung- 
quốc. Đề nàng giá con bài Trung-quốc, 
thỉnh thoảng giới cầm quyền Bác-kinh 
€làm mình làm my ® với Mỹ, họ dọa 
Mỹ là họ sẽ tiến hành đàm phán với 
Liên-xô, Bảácskinh cũng mưu toan 
dùng việc thăm dò đàm phán với 
l.iên-xô đề phá hoại các cuộc đàm phán 
Xö — Mỹ. 

Trong Báo cáo chinh trị đọc tại Đại 
hội, Hồ-Diệu-Bang để pgỏ cửa đàm 
phán với Liên-xô để bình thường hóa 
quan hệ giữa Trung-quốc và Liên-vxỏ, 
nhưng họ lại đưa ra những điều kiện 
mà liên-xò không thể nào chấp nhân 
được. 


Trong những vấn đề mà Hö-Dieu- 
Bang nêu lén như là trở nơai cho việc 
bình thường hóa quan hệ Xô — Trung. 
đo đó cuộc dàm phán Xô — Trung sẽ 
phải bàn- đến, có những vấn dẻ thuộc 
‹những nước thứ ba, không hiến quan 
gì đến Trung-quốc. Đó là những văn 
đe thuộc các nước Việt-nrm, Gani=Dpu~ 

chia, Áp-ga-ni-xtan; Mông-cỏö. Dày là 

"những nước độc lập có chủ quyền. 
Căc nước này không cho phép bất cứ 
nước nào đem công việc của họ ra 
bàn tại cuộc đàm phán với nước khác 
mã không có sự tham gia của họ. 
Đương nhiên, Liên-xỏ, một nước xã 
hội chủ nghĩa chàn chính luôn luôn 
tồn trọng độc lập và chủ quyền của 
nước khác, sẽ bác bỏ vêu sách vò lý 
đó của Trunzø-quốc. Việc giới cảm 
quyền Bác-kinh đòi đưa công việc 
của các nước Việt-nam, Cam-pu-ehia, 
AÁPp-ga-ni=xtan, Mông-eö ra bàn trong 
cuộc đàm phán với Liên-xô, cần thiệp 
trăng trợn vào còng việc nội bộ của 
các nước này, là bàng chứng không 
thẻ chối cãi về chủ nghĩa bành trưởng 
và bá quyên Trung-quốc. 


Trước đấy, tronø cuộc đàm phán 
để bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 
giờởi cam quyền Đác-kinh đã từng 
dùng Việt-nam làm mội món hàng đồi 
chúc với Mv. Âm mưu đó của Trung- 
quốc đã Dị thất bại vì vấp phải thấi 
đó kiên quyết của Việt-nam. Ngà v nà v, 
trong cuộc đâm phần để bình thường 
hóa quan hệ với Liên-xô, giới cm 
quyền DBac-kinh cũng mưu toan dùng 
vấn dẻ Việt-nam để mà cá. Trước 
lập trường có tỉnh nguyên tác theo 
chủ nghĩa quốc tẾ võ sản của liên- 
xô và lập trưởng chính nghĩa Kiến 
định của Việt-nam, mưu toan dó của 
TIrung-quốc nhất dịnh sẽ thất bại 
tham hại. 


Trong chiến lược' toàn cầu phan 
cich mạng của họ, giới cầm quvền 
Döae-kinh lấy Đông Nam châu Á làm 
trọng tâm, lấy Việt-nam vi 
dương là hướng bành trướng chú yêu. 


Đồn d-. 


Vị vậy, họ vận dụng một sách lược 
c(c kỳ xả2 quyết. phân hóa, chía rề, 
tranh thứ bất cứ ší có thể tranh thủ 
được, nhằm cô lập Việt-nam, bạo vậy, 
làm suy yếu, đánh phá và thòn tính 


-ViệI-nam. Được rên luyện trong đâu 


tranh cách màng làu đài, đã tùng trải 
quai nhiều thư thách, lại được trang 
bị bằng những quau điềm của Đảng 
trình bày trong các văn kiện Đại hội 
thứ V vừa qua, nhân dàn Viêt-nam, 
tỉnh Lào, vững vàng, kien định, nhất 
định sẽ làm thất bại mọi ám mưu và 
hành động của bọn bành trướng bá 
quyền Đác-kinh eàu kết với để quốc Mỹ 
chòng phá Việt-nam. 

Đề tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
bành trướng đại đàn tóc và bá quyền 
nước lớn, Đại hội 12 của Dàng cộng sản 
Trung-quốc thông qua kế hoạch « hiện 
đại hóa cong nghiệp, nòng nghiệp. 
quốc phòng và khoa học kỹ thuật ®. 
táo cáo chính: trị eúá I16<DĐiệu-Bang 
đề ra mục tiểu phần đầu: “dưa giá trị 
tông sản lượng công nòng ng)iệp toàn 
quốc nàm 2000 lên gấp † lan hiện nay». 
Đến cuối thể kỷ này «tông thủ nhập 
quốc đàn và sun lượng các mặt hàng 
công nòng nghiệp chủ vếu của Trung- 
quốc sẽ đứng vào hàng đầu thế giới ®; 
®{hức lực quốc phòng sẽ tăng lên rất 
nhiều s. Đó là một kế hoạch đầy, tham 
vong, Dư luận báo chí phương Tày 
cho rằng đày là một cuộc Xdaại nhất 


vọt? mới, còn phiêu lưu hơn cả 
cuộc &đại nhàyv vọt” của Mao- 
Trạch-Đỏng trước dày, Ngày Ở 


Trung-quốc, cũng có nhà kính tế 
học viết bài đăng lên báo cho rằng 
Trungø-quốc “không thể thực hiện được 
mục tiệều tăng bốn lần giá trị tông sẵn 
lượng công nòng nghiệp vào cuối the 
ký này P® (1). Quá say mê với giấc mòng 
bá chú thế giới, các nhà cảm quyên 
Dac-kinh đã đề ra những mục tiêu 
kinh tế vượt quá sức lực của bản thản 


(U Bài của Ngà- Minh-Du đăng trên tờ « Thể 
giới bình tế báo đạo » xuất bản tại Thượng-hải 
ngày 20-9-1982. 
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họ. “Bốn hiện đại hóa », mà hiện 
đại hóa quốc phòng » là trọng tâm, 
đủ có thực hiện được, cũng không đem 
lại đời sống ấm no hạnh phúc cho 
nhàn dàn Trunø-quốc; trái lại, chỉ 
đem lại đau khỏö cho họ ; đồng thời 
tạo ra nguy cơ to lớn dõi với an nình 
của các nước Đông Nam chàu Á và 
hỏa binh thế giới. 
Ngoài « bốn hiện đại hóa ® trên đây: 
còn có một *hiện đại hóa » thứ năm 
đang được thịic hiện một cách lặng lẽ 
mà không tuyên bô. Đó là * hiện đại 
hóa » chủ nghĩa Mao. Thật vậy, giới 


cầm quyền Bác-kinh đang sửa đòi lại. 


một phần chủ nghĩa Mao, tước bỏ 
những bộ phận vụng về, cứng nhắc 
của nó, làm cho nó thích hợp với tỉnh 
hình mới hiện nay. Do đó chủ nghĩa 
Mao sau Mao, hoặc chủ nghĩa Mao 
không có XÍao, không còn là chủ nghĩa 
Mao nguyên đạng mà là chủ nghĩa Mao 
biển dạng. Đó là chủ nghĩa Alao đồi 
mới hay còn gọi là *chủ nghĩa Mao 
hiện đại hóa ?®. 

Đại hội thứ 12 của Đẳng cộng sản 
Trung-quốc phê phán luận điềm « lấy 
đấu tranh giai cấp làm then chốt » của 
Mao-Trach-Đông. Đại hội đó cũng bác 
bó lý luận của Mao-Trach-Đông về 
đ tiếp tục cách mạng đưởi nền chuyên 
chính vô sản » mà trước đây Đảng 


cộng sản Trung-quốc đã ca tụng là. 


« một cống hiến vĩ dại của Mao-Trạch- 
Đông vào kho tàng lý luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin *. Có những sự 
sửa đỏi đó là do tỉnh hình`Trung-quốc 
nay đã dồi khác. Trước đây, sau khi 
bị Lưu-Thiếu-Kỳ «cho về tuyến hai » 
Alao-Trach-Đông đã đưa ra những luận 
_- điểm trên đây đề phát động quần 
chúng “hồng vệ binh ? nồi loạn đánh 
đồ Lưu-Thiếu-Kỳ, giành lại quyền 
khống chế Đảng cộng sản và Nhà nước 
Trung-quốc. Ngày, nay, Đặng-Tiều- 
bình và phe cánh của ông đã giành 
được quyền lực trong tay, ng ta cần 
chuyền từ ®“đại loạn sang đại trị ® 
để duy tri quyền lực của ông ta. Do 
đó. lý luận “tiếp tục cách mạng dưới 
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nền chuyên chính vô sản P* của Mao- 
Trạch-Đông không còn thích hợp nữa. 
cần được phê phán và bác bỏ. 


Về kinh tế, Đại hội 12 chính thức 


- phê chuẩn việc tử bỏ nền * kinh tế 
trại Hnh ® 


của Mao-Trạch-Đông đề 
chuyền sang nền “kinh tế thị trường » 
của Đặng-Tiều-Bình. Việc mở rộng khu 
vực kinh tế của tư nhân cùng với việc. 
trả lại vốn và tài sản của hơn năm vạn 
nhà tư bản Trung-quốc đã bị tịch thu 
trước đây, đã mở cửa cho nền kỉnh tế 
Trung-quốc phát triền theo hướng tư 
bản chủ nghĩa. 


Về đối ngoại, Báo cáo chính trị của 
Hồ-Diệu-Bang đưa ra những lời lẽ 
mềm mỏng chưa tửng thấy trong các 
văn kiện chính thức của Trung-quốc 
từ nhiều năm nay. Những người cầm 
quyền ở Bắc-kinb không hô các khâu 
hiệu «chống đế quốc xã hội », “Liên- 
xô là kẻ thù số một *, như trước. Họ 
chuẩn bị thực hiện một vài « bước tiến 
nhỏ ? trong quan hệ với Liên-xô. Mưu 
toan của họ là chia rẽ các nước xã 
hội chủ nghĩa, chia rẽ các đẳng cộng 
sản và công nhân, chia rẽ phong trào 
giai phóng dân tộc. Họ đùng những lời 
lẽ ngon ngọt đề phỉnh nịnh các nước 
thuộc cái gọi là «thế giới thứ ba ®, 


- tuyên bố #Trung-quốc.thuộc về thế giới 


thứ ba », nhằm thực hiện sự lãnh đạo 
của Trung-quốc đối với « thế giới thử 
ba?®, nắm chặt « thế giới thứ ba, tranh 
thủ « thế giới thứ hai *®, dề chống * hai 
siêu cường ®, trong đó chống Liên-xô 
¡à chính. 


Sở dĩ giới cầm quyền Trung-quốc 
phải thực hiện một số sự điều chỉnh về 
chính sách trên đây là vỉ trong những 
năm qua họ đã gặp nhiều thất bại 
trong công tác đối nội và đối ngoại 
Ở trong nước họ đứng trước sự bất 
mãn ngày càng tăng của nhân dàn. 
Trung-quốc. ỚỞ ngoài nước, Trung- 
quốc ngày càng bị cô lập trên trường 
quốc tế vì chính sách cân kết với chủ 
nghĩa đế quốc, đặc biệt là với đế 
quốc Mỹ. 


Những thay đôi trên đây chỉ có tính 
chất sách lược. Còn về bản chất 0à 
chiến lược, chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyền của Trung-quốc không 
có gỉ thay đồi. Chinh sách cơ bản của 
_ giới cầm quyền Bắc-kinh vẫn là câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, chống 
-Liên-xô, chống Việt'nam, chống nhàn 


đàn cách mạng các nước, kẻ cả nhân ˆ 


dân Trung-quốc. Chính vì thế, so với 
chủ nghĩa Mao nguyên dạng, «chủ 
nghĩa Mao hiện đại hóa * lại càng nguy 
hiểm hơn. 

Đại hội thứ 12 là sự «chinh thức 
hóa P tháng lợi của phe cánh Đặng- 
Tiều-HBinh trong Đăng cộng sản Trung- 
quốc. Sau hai lần bị *hạ bệ ”*, ông 
Đăng-Tieu-Bình lại xuất hiện trên sân 
khấu chính trị Trung-quốc năm 1977. 
Từ đó ông ra sức đấu tranh chống các 
phe cánh đối lập dề giành quyền 
khống chế Đang cộng sản và Nhà nước 
Trung-quốc. Phe cánh ông Đặng chiếm 
được ưu thế tại hội nghị thứ ba của 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc 
(khóa 11) hồi tháng 12-1978. Sau đó, do 
thất bại trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, ong Đặng bị phe cánh đối lập 
phản kích kịch liệt. Phải trải qua một 
quá trình đấu tranh gay go quyết liệt: 
đến tháng 6-1981, tại hội nghị thứ 6 
của Írung.ương Đảng cộng sản Trung- 
quốc, phe cánh ông Đặng mới giành 
được thắng lợi - quyết định. Từ đó, 
đường lõi theo chủ nghĩa thực dụng 


của ông Đặng mà báo chí phương Tày „ 


gọi là chọc thuyết con Mèo ® giành 
được ưu thế trong Đảng cộng sản 
Trung-quốc. Đó là đường lõi dựa hẳn 
vào chủ nghĩa tư bản, học tập kinh 
nghiệm phương Tây, hợp tác chiến 
lược với"chủ nghĩa đế quốc nhằm 
tranh thủ vốn và kỹ thuật đề thực 
hiện «bốn hiện đại hóa ® đất nước, 
tạo ra cơ sở vật chất của chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền Trung-quốc. 
Cơ sở tư tưởng của đưởng lối đó là 
«chủ nghĩa Mao hiện đại hóa ". Mục 
tiêu của nó là thiết lập bá quyền của 
Trung-quốc ở trên thế giới, trước hết 


là ở Đông Nam châu Á. Những biện. 
pháp chủ yếu của nó là : ở trong nước, 
thực hiện bốn hiện đại hóa» mà 
trọng tâm là “hiện đại hóa quốc 
phòng ?®; ở ngoài nước, thành lập 
« mặt trận thống nhất thế giới chòng 
bá quyền P bao gồm chủ nghĩa để quốc, 
trước hết là đế quốc Mỹ, cúng các thế 
lực phản động các nước, đẻ chống 
Liên-xô, Việt-nam, chống chủ nghĩa 
xã hội và ba dong thắc cách mạng 
trên thể giới, 

Trong diễn văn khai mạc Đại hội 12. 
ông Đặng-Tiều-Bình nêu ra ba nhiệm 
vụ cho Đăng cộng sản và nhân dân: 
Trung-quốc: một là « bốn hiện đại 
hóa », hai là thu hỏi Đài-loan, ba là 
chống-chủ nghĩa bá quyền (tức là 
chống Liên-xô). Trong ba nhiệm vụ 
đó, nhiệm vụ thu hỏi Đài-loan ông - 
Đặng nêu ra để dánh lừa nhân đân 


Trung-quốc là những người vêu nước 


múốn thống nhất dàt nước. Mọi 
người đều biết Bác-kinh chủ trương 
hợp tác chiến lược với ÀI€ tức là 
Bác-kinh gác lại không thời hạn việc 
giải phóng Đài-loan. Vì một lẽ rất 
đơn giản là không động chạm đến AfÍỹ 
thị không giải phóng Đài-loan được. 
Vị Đài-loan trên thực tế là một thứ 
thuộc địa kiều mới của Mỹ, một cái 
chốt trong chiến lược toàn cầu của 
Mỹ. Ngay đến MÍã-cao là một đảo của 
Trung-quốc bị Bồ-đào-nha chiếm từ 
mấy thế kỷ nay; ngày nay Dö-đào- 
nha tự nguyện trao trả lại cho Trung- 
quốc, Buc-kinh cũng không chịu nhận. 
Nước Cộng hòa nhân dàn Trung-quốc 
thành lập đã được 53 nắm nav. mà 
chế độ thuộc địa của Anh văn được 
duy trì ở Hồng-eong. Vì sao có 
chuyện ngược đời như vậy? Vi 
Mã-cao, nhất là Hồng-công. là những 
nơi cung cấp dò la cho Bác-kinh. 
Háắc-kinh không muốn giết những 
“con gà để trứng vàng» của họ. 
Chà đạp lên tỉnh thân vêu nước cúa 
nhân dàn Trung-quốc, chà đạp lên 
nguyện vọng của họ muốn giải phóng 
hoàn toàn dáất nước, giới căm quyền 
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Bắc-kinh đã bán rẻ lãnh thỏ Trung- 
quốc cho chủ nghĩa đế quốc để kiểm 
ngoại tệ mạnh, thực hiện «bốn hiệu 
đại hóa ø tạo cơ sở vật chất cho chú 
nưhĩa bành trướng bá quyên Trung- 
quốc. Qua đó, chúng tà thấy rõ HBắc- 
"kinh gác lại không thời hạn việc 
giải phóng Dài-loan đề cấu kết với 
Mỹ, chống Liên-xô là điều có thê hiểu 
được. Rð ràng nhiệm vụ thu hồi 
Đài-loan mà ông Đặng nêu lên tại 
Đại hội 12 không phải là đề thực hiện 
mà chỉ đề tuyên truyền nhằm lửa hịp 
nhàn dàn Trung-quốc. Còn hai nhiệm 
vụ kia (tức nhiệm vụ chống Liên-xỏò 
và nhiệm vụ «bốn hiện đại hóa ») 
ông Đặng nêu lên để thực hiện nhắm 
thiết lập bá quyền của Trung-quốc Ở 
Đông Nam chàu Á và trên thế giới. 


Tại Đại hội 12, Đặng-Tiêu-Bình và 
Hfö- Diệu-Bang đều có nói đến «chống 
chủ nghĩa đế quốc ». Thử hỏi: đã chủ 
trương hợp tác chiến lược với chủ 
nghĩa đế quốc, liệu có thê thật sự 
đấu tranh nghiêm chỉnh chống chủ 
nghĩa để quốc được chăng 3 


(iiới cầm quyền Bác-kinh trình bày 
đường lối của họ như là con đường 
thứ ba, không giống chủ nghĩa tư 
bản, cũng không giống chủ nghĩa xã 
hỏi hiện thực đã được xày dựng Ở 
Í.tẻn-xò và các nước xã hội chủ nghĩa 
chân chính khác, Con đường thứ ba, 
như lẻ-nin đã dạy, trên thực tế chỉ 
là eön đường từ bản chủ nghĩa mà 
thời, Gái gọi là «chủ nghĩa xã hội 
kiểu Trung-quốc» là một thứ chủ 
nghĩa xã hội đán tóc chủ nghĩa, trái 
với chủ nghĩa xã lhài Khoa học của 
Mac và Lê»nin. 

Nghiên cứu kỹ các văn kiến Đại 
hội 12 của Đăng cộng sản Trung-quốc, 
chúng ta có thề kháng định rằng bắn 
chất của chú nghĩa bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc không thay dối, 


Ong Tặng và phe cánh dã giành 
được ưu thể trong cơ quan lành đạo 


` #U 


của Đảng cộng sản Trung-quốc, áp 
đặt đường lôi của ông Đặng cho nhàn 
dàn Trung-quốc. Tuy vậy các thể lực 
chống ðng Đặng vẫn còn mạnh. Vị 
thể, Đại hội 12 đã thông qua kế hoạch 
«chỉnh dồn Đăng » ba năm và «đăng 
ký lại đảng viên» nhằm loại trừ 
những người chống đường lối của 
òng Dầng, | 

Nhân đàn Trung-quốc vòn có truyền 
thống đấu tranh cách mạng làu dài. 
Nhất định họ sẽ không mù quảng 
chấp hành mọi mệnh lệnh của tặp 
đoàn phản động trong giới cầm quyẻn 
Bác-kinh. Họ sẽ đấu tranh đến cùng 
để báo vệ các thành quả cách mạng 
mà họ đã giành được. Chúng ta thông 
cam với những khó khăn và đau khô 
mà nhàn dàn Trung-quốc đã phải 
chịu đựng trong máy chục năm qua. 
Chúng ta dong tỉnh và ủng hộ cuộc 
đầu tranh chính nghĩa của họ. 

Nhàn đàn Việt-nam vốn có truyền 
thông hữu nghị làu đời với nhàn dàn 
Trung-quốc anh em. Chúng ta kiến 
trí báo vệ tỉnh hừữu nghị đó. Chúng 
tà phần biệt rõ ràng nhân đàn Trung- 
quốc với bọn phần động trong giới 
am quyền Bác-kinh. Trong lúc đâu 
tranh kiên quyết chống chỉnh sách 
bành trướng và bá quyền của bọn 
phan động trong giới cầm quyền 
Hác-kinh đề bảo vệ lãnh thổ và chủ 
quyền độc lặp của mình, chúng tà 
kien trì thực hiện mọi biện pháp 
đề bảo vệ tỉnh hữu nghị và khỏi 
phục sự hợp tác giữa nhàn dàn hai 
nước Việ(t— Trung. 

Dù cho tạp đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bấc-kinh thí hành 
những âm mưu và thủ đoạn thànm- 
đọc và xảo xuyệt đến đâu, nhân dàn 
Việt-nam, nêu cao tính thần cảnh 
giác, sản sảng chiến đấu, nhất định 
sẽ làm thất bại mọi kế hoạch xàm 
lược và phá hoại của chúng, bảo vệ 
vững chac Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa 
của: mình. 


- 
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IIEPE/IOBAA — 3 mrb H paÕØO1áđTb B COOTB€TCTBHH €  IO/IO3K€HHIMH 
OHCTHTYHHH H 34KOHOM,  # # — NODOIIO HDOB€CTH BTODYRO 04@D€Jb 
ROH{CD€HIIMH M€CTHbIX HADTODrAHH30HHÍ ncex CTvnenelf, JIE TXAHb 
“HFH - lleKoTOpHe OCHOBHBIE KOHIIHILHIH OTHOCHT€JIbHO OỐHOB.I€IHf% 
2£OHOMtItdecKoOrO yipasnlenHs, HƯYỸPEH AÀHIb BÀI — Bopb0a MeXAY 
JBYMH HIYTHMH Hã I€DBOHAU3/bHOM 2TAH€ IIVD®XO/Id K  COIH3:IH3MVY, 
4E TOHIE - O ốopbØe Ha phIHkX© B H8CTOSIlie€ BDeMäd. # # # — Petn- 
T€JPHO VD€TY.IHDOBATb IAXOTHBIC 3€MC.TH B OKHOÏ JÊDÉBHê CTDAHHI. 
XAKHT/I1AHT — HiTeHCHBHO pDã38110ATb M€-TKVIO HÈ KYCTâDHYIO IDOMBIII/I€H- 
nocrs, Q{AH BẠANH BHHb — llaitHOHA1UHOE H HHT€DHAHHOH8/PHOE B 
HaIief.` 1ũTepaTrype. tỊÀII KNORK TẾ — KHTraÏCKHÍ 2KCHA4HCHOHH3M H 
TCF€MOHH3M B CYIIHOCTH HÊ H3M€HH.IHCb 


- - REVIEW OF COMMUNISM N' 10-1962 


EditoriaÌ — It Is Necessary for Us to Live and Work According to the 
Constitution and Law. **#**# — Well Carrying Ouf the Second Session of the 
€Congress of the Party Cclls at AII l.evels, LE-THANH-NGHỊ — Some Basic 
Viewpoints of the Changes in Eeonomic Management NGUYÉN-ANH- BẮC — 
The Clashes between the Two Tendenecies in the Pirst Stage of the Transi- 
tional Period. LẺ-TÔNG — On the Struggle in the Present-Day Markets. 
w#** — Resolutely Re-adjusting Land Đistribution in the Countryside of 
South Vietnam. //AI-ĐĂVG — Vigorously and Widely Pushing Up Cottsge 
Industries and Handicrafts. TRẦN-VẤV-HDÍVIH — The National and Interna- 
tional Characteristics of Our Literature. TRẦA-QUỐC-TÚ — Chinese KPSH” 
8ionisin and Hegemonism Remain Unchangcd in Their Nature. 


REYUE DU COMMUNISME N° 10-1982 


EdiloriaÌ — Vivre eL travailler conformément à la Constitution et la Loi, 
%* *# — \Nener à bien le Congres du Parti à tous les écbelons (2e tour). 
LÊ-THANH- NGHỊ — Quelques poinfs de vue fondamentaux sur lì rénovation 
đe la gestion économique. VGUYÊY-ANH- BẮC — la lutltle entre les deux voies 
đans là premiere étape de la période de transition. LẺ-7TO.VG — Sur là lutte 
sur le marché actucl. www — Procédons avec fermelé àÀ une répartition 
judieieuse des terres đans les campagnes du Nam Bộ. /,1-ĐĂNG—Développer 
vigouresement et largement la pelite industrie et Partisanat. TRÂN-VĂN- 
BÍVII—Le caractèere national et le caraetere international de notre littérature. 
7RẦÄXY-QUỐC-TÍ — La nature de Phêgềmonisme eL de PENNI H SIOHHSHNE chinois 
est reslee tnchanøée, : 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 10-1982 


EditoriaÌ—Vivir y trabajar según la Constitueión y lì ley.—**w—A opti- 
mizar el segundo ciclo de las asaimbleas deT Partido en todas las instanclas. 
LÊ-THANH-NGHỊ — UỦnos coneeptos undaimenlailes sobre la renovaeión de 
la gestión econóomiea. XGUYÉVY-ANH-B.ÍC — La luchr entre las dos vias en 
la clapa iniecial de la transición ai soecialismo  ĐE-TOVGŒG — Sobre la lucha 
en el mercado actual. ww*w — Healizar con resuello el reajuste agrario en 
las cđampinas dc Nam. Bo. /ẢI-Đ2ÏNG —~ Desarrollar vigorosu y amplia mente 
las Industrias pequenas v lì artesuníia. THẢAN-VĂA BÍNH — los carácteres 
nacional y universal de nuestra literatura. TRÄXV-QUỐC-TUÚ — No cambia 
nada la naturaleza deÏl expansionisno y hegemonismo chỉínos. 
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.4 Xã luận — Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 


' w*w*w* — Tiến hành tốt Đại hội đợt hai đảng bộ các cấp 


LẺ-THANH-VNGHỊ — Một số quan điềm cơ bản về đồi mới quản lý 
kinh tế 2 k - 


NGUYÊN-ANH-BẮC — Cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong chặng 
đường đầu tiên của.thời kỳ quá độ 


LÊ-TÒÔNG ~— Về cuộc đấu tranh trên thị trường biện nay 

*+** — Kiên quyết điều chính lại ruộng đất ở nông thôn Nam-bộ 

HAI-ĐĂNG — Phát triền mạnh mẽ và rộng rãi tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp l 

Sinh hoạt tư tưởng % XGUYÊXN-TRUAVG-THỰC — Địa vị 

Đọc sách w J/UY-/HIÙNG — Này dựng kinh tế địa phương vững mạnh 

TRẦN-VĂN-BÍNII — Tính dân tộc và tính quốc tế của văn bọc ta 

DỈ(H-HO.ÄNG — Công tác giáo dục ở Gia-lai— Kon-tum 

Truyền thống lịch sử % €C/!1U-AQ.VG — Phép ñườŠ triều Trần 


TR.ÌN-QUỐC-TỦ — Bản chất chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc không thay đồi 
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Tìừn đọc : 


LÊ - ĐỨC - THỌ 
Phát huy nhân tố mới, hoàn chỉnh chế độ quản lý mới 
trong hợp tác xã nòng nghiệp 

VỎ - CHÍ - CÔNG 


Mở rộng thực biện các hình thức lương khoán sản phầm 
và tiền thưởng trong các đơn vị quốc doanh nông, lâm. 
ngư nghiệp và thủy lợi 


BAN QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 


Khoán sản phầm trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp (Những càu hỏi và trả lời) 


*w** 
Khoán sẫn phẩm trong nòng nghiệp — Những vấn đề 
có tính lý luận 


*w*%**% 
Khoán sản phảm trong nông nghiệp — Những vấn đề 
có tính tòng kết thực tiễn 
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BÌNG CHÍ L.I. BRÊ-0I-NÉP TỪ TRẦN 
THÔNG BÁO (ỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
_ĐẲNG (ÔNG SẨN VIỆT-NAM, HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, 
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
(HỦ NGHĨA VIỆT-NAM: 


BA chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, Hội đồng Nhà nước. 
Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam vô cùng 
đau đớn báo tỉn cho toàn Đảng và toàn dân Việt-nam: 


Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép, Tông bí thư Pan chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên-xô, đã từ trăn 
hồi 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 1982 tại Mát-xcơ-va. 


Đông chí L.I. Brê-giơ-nép là người kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại 
của V.Ï. Lê-nin, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỗi cho hòa bình, cho thẳng - 
lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, một người bạn lớn của nhân 
dân Việt-nam.. : : 

Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép mất đi là một tồn thất te lớu không những 
đối với Đảng cộng sản và nhân dân Liên-xô, mà còn đối với toàn Đảng, toàn 
dàn ta, và cả loài người tiến bộ. : 


ĐIỂU VĂN - 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT-NAM, HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 


NƯỚC CỘNG' HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM VÀ 
ỦY.BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TÒ QUỐC VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chỉ 0d dòng bảo thân mến. 


ĐÐồxec chỉ L.!l. Brê-giơ-nép kính mến, Tông bí thư Bai chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xỏ. Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao 
Liên-xỏ, người kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của V.Ì. Lê-nin không 


còn nữa Ì 8 


: - Đồng chỉ L 1: Brê- “giơ-nép qua đời h một lồn thất vô. tin to lớn đối 
với Đảng cộng sản vẫ nhàn dân Liên-xò cũng: như đối với Đẳng cộng sản 
Việt-nam và nhân dân Việt-nam, đối với nhàn dàn các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và đối với: nhân dân thế giới. 


„ Đảng cộng sản Liên-xô, Nhà nước xô viết và nhân dân Liên- xô mất đi 
một nhà lãnh đạo vĩ đại, phong trào cộng sản và. công nhân quốc tế, phong 
trào giải phóng đân tộc và nhàn đân thế giới mất đi một nhà hoạt động chính 
trị lỗi lạc, người :chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì hòa: bình và hợp tác 
quốc tế, Đảng cộng sân'Việt-nam và nhân đân Việt-nam mất đi một đồng chí, 
một người bạn lớn mà tất cả Tng ta Diệt bao Phi vớ trọng, quý mến và 
thương nhớ. 


60 năm qua, từ khi còn ở tuôi. thiếu niên đến phút vĩnh biệt chúng tao 
đồng chí L.I. Brê-giơ-nép đã trải qua một cuộc đời hoạt động oanh liệt, gắn 
liền với sự phát triền về mọi mặt, sự lớn mạnh và Hùng cường của Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xò. viết, 


Liên tục trong gần 20 năm, trên cương vị là Tồng Bí thư Ban Chấp hành 
Í Trung ương Đảng và là người dứng đầu Nhà nước xô viết, đồng chi .L.I. Brê- 
giơ-nép cùng với bộ tham mưu chiến đấu của những người cộng sản Liên-xÖ 
đã lãnh đạo nhân dân xô viết xây dựng thành còng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền, khai phá con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản, mở ra kỷ nguyên 
loài người chỉnh phục vũ trụ, biến Liên-xô thành một nước hùng mạnh bạc 
nhất trên thế giới, là thành trì "VHUB chắc của hỏa bình và cách mạng 
thể giới. 


Trên cương vị lãnh đạo của mình, đồng chí L.I. Brê-giơ-nép_ không 
ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dàn xô viết, 
bảo đảm sự phát triền hài hòa của các đàn tộc anh em trong liên bang. 
tăng cường sức mạnh về mọi mặt của Liên-vỏ. Hiến pháp mới của Liên-xô, 
gắn liền với tên tuôi của đồng chí L.I. Brê-giơ-nép, là hiến pháp tiến bộ nhất 
trong lịch sử loài người, đang phát huy tác dụng tốt đẹp trong đời sống 
chính trị. kinh tế và xã hội cúa nhân dân XÔ viết, mở đường tiến lên chủ 
nghĩa cộng san. 

Cùng với các đồng chí lãnh đạo khác cửủA Đảng cộng sản Liên-xô, đồng chf 
L.I. Brê-giơ-nép đã vạn dụng sáng tạo và làm phong phú thêm học thuyết 
Mác — Lê-nin, giải quyết thành công nhiều vấn đề mới của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. : | 


_ Là nhà vêu nước vĩ đại và chiến sĩ tiiế£ tế kiệt xuất, đồng chỉ L... Brê- 
giơ-nép đã không npừng giương cao ngọn cở quốc tế vô sản, hết lòng phấn 
đấu cho việc cũng cố tỉnh hữu nghị anh em, sự đoàn kết nhất trí và hợp 
tác chạt chẽ giữa các nước trong cộng dòng xã hỏi chủ nghĩa, góp phần to 
lớn vào việc tăng cường vị trí và sức niạnh của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, phong trào giai phóng dàn tộc của thời đại chúng ta. 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí L.I. HBrẻe-giơ-nép, Đăng cộng sản Liên-xô 
đã vạch ra và thông qua cương lĩnh hòa bình tại Đại hội làn thứ 24 của 
Đảng, phát triển nó tại các Đại hội lần thứ 25 và Đại hội lần thứ 26 của Đăng: 
Cương lĩnh ấy đã và đang cô vũ tãit cả các dàn tộc tiến hành cuộc đấu tranh 
ngày càng mạnh mẽ chống chạy đua vũ trang và gày tình hình căng thẳng, 
nhằm đuv trì không khi hòa hoãn và hợp tác quốc tế, giữ gin hòa bình trên. 
toàn thế. giới. 
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Đồng 
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Cả cuộc đời «hoạt động vô cùng phong phú và, vẻ vạng của đồng chỉ 
L.I. Brê-giơ-nép, là tấm gương tuyệt vời hết lòng vì Đăng, vì nhắn đân, vị lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 


Thưa các đông chỉ 0à đồng bào thân mến, 


Là người bạn lớn rất thân thiết của nhân dân Việt-nam, suốt mấy chục năm 
qua, dồng chỉ L. I. Brẻ-giơ-nép đã không ngừng chăm lo củng cố tỉnh 
hữu nghị và sự hợp tác toàn: điện Xô — Việt, hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong những năm chống Mỹ. cứu nước 
trước đây, cũng như trong còng cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
_ nghĩa hiện nay. Dẳng và Nhà nước ta đã trao tặng đồng chỉ phản thưởng cao 
quý nhất của nước ta: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ-Chi-Minh và 
danh hiệu Anh hùng lao động Việt-nam. 

Chúng ta đời đời ghỉ nhớ lời nói chứa chan tỉnh cảm cách mạng của 
đồng chỉ L. I. Bre-giơ-nép: « Đối với những người. cộng sản Liên-xô và toàn 
thể nhân đàn Liên-xô, đoàn kết với Việt-nam luôn luôn là mệnh lệnh của trái 
tìm và trí tuệ ®. 


Thương tiếc và biết ơn đồng chí L. l. Brẻ-giơ-nép, toàn Đẳng, toàn dân 
ta, tuần theo lời dạy của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh kinh mến, nguyện đem Bết 
sức mình vun đắp cho tỉnh hữu nghị vĩ đại, tỉnh đoàn kết cách mạng Việt — 
Xô đời đời bền vừng, coi đó vừa là nghĩa vụ vừa là lương trỉ của mìỉnh, 


Chúng ta tin tưởng sảu sắc rằng: đáp lởi kêu gọi của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sàn, Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao và Hội đồng bộ 
trưởng Liên-xô, những người cộng sản và toàn thề nhân dàn Liên-xô, đoàn 
kết chặt chẽ chung quanh Ban chấp hành trung ương Dàng cộng sản Liên- 
. Xỏ, đo dòng chí Iu-ri V]a-đi-mi-rô-vích An-đrô-pốp kính mến đứng đầu, kế tục 
xứng dáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí L.I. Brê-giơ-nép, sẽ thực hiện 
tháng lợi nghị quyếẻL của Đại hội lần thứ 26 Đảng. cộng sản Liên-xô, hoàn 
thành các kế hoạch xảy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, 
vi hạnh phúc của nhàn dàn Liên-xô, vì sự phồn vinh của đất nước xô viết, 


góp phản ngày càng to lớn vào sự nghiệp hỏa bình và cách mạng trên 
thể giới. 


Thưa các dồng chị oà đồng bảo thân mến, 


Toàn Đăng, toàn đàn ta vô cùng đau đớn và kính cần nghiêng mỉnh vĩnh 
biệt dòng chí L. T, Bre-giơ-nép. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí sống mãi 
trong lòng những người cộng sản và nhàn đản Việt-nam., Giờ đây, những tình 
cam đẹp để nhất của nhân dàn Việt-nam hướng về Mát-xeơ-va, hướng về Lièên- 
^Ôô quing vĩnh, đất nước của Đại Cách mạng Tháng Mười, quê hương của 
[.e-nin vĩ đại, nơi đang thể biện trong cuộc sông mơ ước lâu đời của con 
người: chủ nghĩa cộng sản *thanh xuân của loài người ». 
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ROXNG công cuộc xâu dựng chủ nghĩa +ã hội bà bảo 0ệ Tô quốc của 
nhân dân Việi-nam, thành phố Hồ-Chí-Minh có 0 trí quan trọng 0à 
trách nhiệm nặng nề. 


Thành phố Hồ-Chí-Miình là một trung tâm kinh tế lớn, một 


trung tảm giao dịch quốc lẽ 0à du lịch của nước ta. Về chính trị, nó có 0Ị trí 
quan frọng sau thủ đô Hà-nội. Nhân dân lao động ở đâu uốn có tỉnh thần yêu 
nước nồng nàn, có truuền thống cách mạng kiên cường đồng thời lại rất năng 
độttg 0à giàu sáng tạo trong sửn xuãi pà kinh doanh. Về quốc phòng, nó có 0ị 
-trí quan trọng trong hậu phương lớn của nước †a 0à của toàn Đông-dương. 


Đảng chú ú là thành phố Hồ-Chí-Minh có những điều kiện khách quan 
đặc biệt thuận lợi 0ê mặt kinh tế đề phát triền công nghiệp, xuất khầu, du 
lịch 0à dịch oụ quốc tế, uà đề cùng uới các tỉnh ở Nam-bộ sớm hình thành mội 
cơ cấu kinh lễ công — nông nghiệp, hết hợ p chăi chẽ kinh tế lrong nước 0uới 
kinh fế ngoài nước, góp phần rất quan lrọng 0ào sự nghiệp phát triền kinh tế 
_ chung của nước †q. Những điều kiện thuận lợi đó là: thành phố có năng lực 
sản xutãi công nghiệp khả phát triền, nhất là công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng ; các ngành nghề thủ công rốt phong phú ; đội ngũ công nhân 0à thợ thủ 
công có tau nghề khá ; lực trợng khoa học k thuật dông đảo, có tài năng ; có 
cơ sở hạ tầng phục Uụ cho 0iệc phát triền công nghiệp, xuất khằu 0à du lịch. 
Thành phố là đầu mối giao thông lớn 0ề thủ, bộ 0à đường hàng không, thông 
thương thuận tiện 0uới các tỉnh ở Nam-bộ, nam Trung-bộ 0à nam Tâu-nguuên, 
có 0j ir( 0à điều kiện rãi thuận lợi oề giao lưu quốc tế, trước hẽi 0Đởi các nước 
ở Đông-dương oà Đông Nam châu Á. Kinh lế của thành phố lại gắn liền mới 
một ùng nông, lâm, ngư nghiệp trà phú, có nền sản xuất hàng hóa phát triền, 
có những khả năng lớn ề lao động, đất đai, bảo đảm cho thành phố mội ho 
phương đồi dào 0ề lương thực, thực phàm, nông sản, nguyên liệu, U.0. 


Tuụ nhiên thành phố Hồ-Chi-Minh có những khó khăn, điều tạp rất 
lớn về chính trị và kinh tế. 


Trước đâu, thành phố nàu là rung tâm đầu não Đề chính trị 0à quản sự 
của M—nguu, là môi thành phố tiêu thụ, ăn xài, trụu lạc nồi tiếng của chế 


⁄ 


độ thực dân mới của Mỹ. Sản xuất công nghiệp 0à thị trường thành phố hoàn 
toàn lệ thuộc 0uào nguụên liệu, phụ tùng; hàng hóa của các nước tr bản phương 
Tâu. Thành phố có nhiững tầng lớp dân cư chịu ảnh hưởng nặng của đề quốc, 
phong kiến, tư sản, chưa hiều rö sự cần thiết phái đi theo con đường rã hội 
chủ nghĩa. Hơn 22 oạn người chưa có oiệc làm. Quan hệ từ thành phố uới nước 
ngoài, oới Cam-pu-chia, Thái-lan, 0ới các 0ùng biền quốc lễ rất phức tạp. Đặc 
biệt là đề quốc Mỹ oà bọn bành trướng, bđ qùuên Trung-quốc, cau cú pì thua 
đau đớn, nhục nhã trong chiến lranh, đang câu kế! chặt chẽ uới nhau, lấy 
thành phố Hồ-Chí-Minh làm trọng điềm hàng đầu trong cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đổi với nước ta, hự pọng từ đâu làm rối loạn 
thị trường uà nền kinh lế nước ta, làm lung luụ chế độ ta, làm hư hỏng cán bộ, 
đảng 0iên ỉa 0à chia rễ nội bộ †a, chỉa rẽ Đảng 0ởi nhân dân; chỉa rễ nam bắc, 
địa phương uởi trung ương, chia rẻ ViệÍ-nam 0ởi Lào, Cam-pu-chia, chỉa rễ 
Việt-nam 0ởi Liên-xô oà các nước xả hội chủ nghĩa anh em khúc, l¿ lạo nên 
những cuộc bạo loạn lật đồ chính quuền cách mạng. 


Trong hoàn cảnh phức tạp ãự, 0à trong tình hình kinh tế chung cả nước 
đang có nhiều khó khăn, trung ương chưa thề đáp ứng đầu đủ nhu cầu nhiều 
mặt của thành phố, đội nga cán bộ Đảng, chính quuền, đoàn thề của thành phố 
còn nhiều bỡ ngỡ, lhiếu kiền thức kinh lẽ, oăn hóa, thiếu kinh nghiệm quản 
lú mội thành phố lớn, phức tạp, đảng bộ thành phố Hồ-Chí-Minh cố gắng 
chuuèn toàn bộ cuộc sống của một thành phố lớn, 0ốn là trung tâm phản cách 
mạng của chế độ cũ sang chế độ mới, xã hội chủ nghĩa. 


* 


Bảu năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng 0à Chỉnh phủ, đảng 
bộ, chính quuền 0à nhân dân thành phố Bồ-Chi-Minh đã phấn đấu cao, không 
ngừng 0ươn lên, 0uửừa làm pừa học, từng bước trưởng thành trong thực tế, bước 
đầu cải tqo Đà xâ dự ng thành phố, chuuèn biến thành phố từ thành phố tiêu 
thụ sang thành phố sản xuất, từ kinh lế phục oụ chiến tranh ðà hoàn toàn 
phụ thuộc 0ào nước ngoài sang kinh tế kẻ lập, phục pụ dân sinh nà tiễn lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Từ năm 1980 đến naụ, thị hành Nghị quuết Hột nghị thứ sáu của Ban chốp 
hành trung ương Đảng (khóa IV), Nghị quuẽt 26 của Bộ chính trị uà các quyết 
định của Chính phủ, thành phố đã cố gắng uươn lên, 0ượi khó khăn, tìm tòi 
những biện pháp, những hình thức !tồ chức sản xuất uà quản lú thích hợp, 
đem lạt những kết quả quan trọng 0à đáng phấn khởi là : duụ trì được sản 
xuất công nghiệp, nhất là sản xuối liều công nghiệp 0à thủ công nghiệ p, phát 
triền Uới nhịp độ cao ; tạo thêm được 0iệc làm cho hàng uạn lao động, bước 
đầu ồn định được mội phần dời sống của công nhân uiên chức 0à nhân đán 
thành phố ; tích cực, chủ động tìm các biện pháp nâng cao tốc độ xuất nhập 
khầu của địa phương, tích cực phục nụ sản xuấi pà đời sống. Ơ thành phố đã 
xuất hiện mội số điền hình tốt 0ề quản l xã hội, quản lJ kinh tế có thề góp 


: những kinh nghiệm bồ ích cho 0iệc nghiên cứu cải tiến nHẠẦP lý kinh tế chung 


của €d nước. 


Nhìn chung, thành phố đã gtữ được tính năng động, nhạu bén pà Ủ thức 
quan tâm đến hiệu quả trong hoạ! động sản xuất, kinh doanh. Đó là những 
nhân tố tích cực, rãi quý, cần được phát hug. : 


Bert cạnh thành tựu oề kinh tế, thành phố đã giữ được an ninh chính trị 
gà trật tự an toàn xã hội trong tình hình khá phức tạp; đã đóng góp đáng kề 
cho cuộc chiến tranh bảo uệ Tồ quốc ở biên giới tâu nam nước ta; đại những 
thành tích lốt 0ề giáo dục, oăn hóa, 0ăn nghệ, ụ lé, thề dục thề hao, khắc phục 
từng bước các tệ nạn xã hội; đã râu dựng oà củng cõ các lồ chức Đảng 
chính quuền uà doàn thề quần chúng ; gâu được phong trào quần chúng khá 
znạnh trên một số mại hoại động, trong từng thời gian 


Những thành tựu trên đâu ¡hề hiện ý thức trách nhiệm và tính chủ 
động của thành ủu uà toàn đảng bộ đối uới sự nghiệp cách mạng ở lhành phố 
Đà trong cả nước, 0à chứng tỏ nhân dân thành phố Hồ-Chí-Minh ngàu naụ 
đang tín tưởng 0à 0ững chắc đi lên theo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp 
- cải lạo xã hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ nghĩa zũ hội. Cùng 0uới sự cố gắng 
của bản thân thành phố, có một nhân tổ rất quan trọng iqo nên những 
thành tựu nói trên : đó là sự chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ lích cực 0à 
phối hợp ngày cảng lốt hơn của các ngành, các tỉnh 0à B6) 20200000 †rong 
cả nước đối 0uới thành phố Hồ-Chí-Minh. 


Bên cạnh mặt thành lích là căn bản, sự lãnh đạo của đẳng bộ thành (ế, 
cũng có những khuyết điềm: 


— Nhận định 0uề cách mạng xã hội chủ nghĩa, 0ề thời kù quá độ lên chủ 
nghĩa zxä hội chưa thật rõ. Chưa nhận rồ tính chất gau gắt của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa, gắn chặt uới cuộc 
đầu tranh chống cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng bá 
quuêền Trung-quốc câu kết uới đề quốc Mỹ. Cảnh giác đối uới hành động phá 
hoạt của địch không đầu đủ, trong khi bọn đề quốc, bọn bành trướng bá quuền 
Trung-quốc 0à các thế lực thù địch khác đang tìm moi thủ đoạn phá hoại !a 
rất ráo riễết, nhất là trên mặt lrận kinh tế uà tư tưởng. 


— Có phần buông lơi chuuên chính uô sản lrên mặt trận phân phối lưu 
thông là mặt trận nóng bỏng nhãi trong cuộc đấu tranh giữa ta uới tư sản 
thương nghiệp 0à các lhế lực chống đối khác, giữa chủ nghĩa rã hội uới 
khuụnh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa của những người sản xuất nhỏ 0à 
liều thương. Thiếu kiềm soát, quản lú chặt chẽ thị lrường, chưa thật kiên 
quyết trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu ; coL nhẹ cuộc đấu tranh chống +u hướng 
chạụ theo lợi nhuận, tranh mua, tranh bán, đầu giá len, nhằm từng bước ồn 
định giá uà kéo giá xuống. 


Sản xuấi tuụ có tăng, nhưng Nhà nước nắm nguồn hàng liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, nông nghiệ p còn quá í†, nắm tiền càng (L hơn, giá cả biến 
động quá mức. Do tồ chức phân phối lưu thông của ta còn có nhược điềm, 
phương thức chưa hợ p lủ, cho nên ngau cả nguồn hàng Nhà nước đã nắm cũng 
có một sö lại chuuền qua taụ tư hương ra thị trường bán lẻ. Thu nhập của 
người lao động làm ăn chính đáng bị điều tiết bãi hợp lú. 


— Công tác cải lạo xã hội chủ nghĩa đối uới thương nghiệ p, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp 0à nông nghiệp chưa được tiến hành tích cực, đúng mức. Ở 
thành phố Hồ-Chi-Minh hiện naụ, các hợp tác xã 0uà lập đoàn sản xuất nông 
nghiệp mớt chiếm trê¡: 1&ÃX diện tích canh tác ở ngoại thành ; kinh lế rã hội 
chủ nghĩa mới chiếm khoảng 305 trong thương nghiệ p; các hình thức cải tạo 
đối 0ới tư sản công thương nghiệp uà thợ thủ công chưa đạt được kết quả 
mong muốn. Tư sản thương nghiệp, mà phần lớn là tư sản người Hoa, còn 

quan hệ khá chặt uới nông dân uà thợ thủ công. 


— Sản xuất công nghiệp oà liều công nghiệp, thủ công nghiệp cỏ tiến bộ, 
nhưng nhiều năng lực sản xuất chưa được sử dụng tốt, còn läng phí nhiều. 
Chưa gần chặt công nghiệp uới nông nghiệp uà có phần coi nhẹ nông nghiệp. 
Sản xuất trong khu uực quốc doanh trên địa bàn thành phố ( kề cả trung ương 
bà địa phương) phát triền chậm ; có những cơ sở quốc doanh sản xuấi sút kém 
ĐÌ thiếu nguụên liệu 0à phụ tùng Lhuaụ Lhế. 


— Công lúc giáo dục chính trị, nàng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, bồi 
dưỡng Ú chí chišn đầu 0à phầm chữủt cách mạng cho cán bộ, đảng 0iên uà nhân . 
dân thành phố chưa dược coi trọng đúng mức 0à chỉ đạo chặt chẽ. Việc kiềm 
tra, giảm sát tư tưởng uà hành động của cán bộ, đảng 0iên không thường xuuên, 
nghiêm ngặt. Một số cđn bộ, đảng 0iên, nhân uiên Nhà nước bị hư hỏng, thoái 
hóa, móc ngoặc uới tư thương 0uà bọn ăn cắp, gâu ảnh hưởng +ắu trong ` 
nhân dân. ⁄ 


Những thiếu sót trên đâu trên nhiều oãn đề cụ thề có phần trách nhiệm 
của Trung rơng 0uà của các bộ; các ban, các ngành ở trung ương. Trong những 
thiếu sót của các cơ quan trung ương, đáng chú Ú nhái là đã chậm [rễ trong 
0iệc sửa đồi cơ chế quản lj kinh tế quan liêu bao cấp, chấp hành các chỉnh 
sách, chủ trương của Đảng oà Nhà nước một cách máu móc, cứng nhắc, chậm 
cụ thè hóa, chậm hướng dẫn uà kiềm tra chặt chẽ 0iệc thì hành các nghị quuết, 
chỉ thị của Trung ương 0à Chính phủ. _ : 


^ 


* 


Đề tiền bước oững chắc lên chủ nghĩa xä hội, vần đề quan trọng hàng 
đầu tà đáng bộ thành phố Hồ-Chí-Minh phải thẩm nhuần sâu sắc 0à làm cho 
toàn hề nhân dân thành phố quán triệt 0à thực hiện đúng đân đường lối cách 
xnang xã hội chủ nghĩa của Đảng, hai nhiệm 0ụ chiến lược của nước fa trong 
thời kù quá đô, bốn mục tiêu hình lế — xã hột trong chặng đường đầu tiên của 
lhời kÙ quả độ, chính sách của Đăng đối 0uới các thành phần kinh tế trong 
Lhời ñÙ quá độ, nhất là trong chăng dường đầu tiên của thời kÙ ấu, o.U 


Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng là đường lối chung được 
định ra cho suốt thời kù quá độ lên chủ nghĩa xã hội — thời kỳ đầu tranh 
giai cấp gay go, quyết liệt đề giải: quuẽt ấn đề €ai thẳng ai» giữa chủ 
nghĩa xã hội nà chủ nghĩa tư bản, thời kỷ chuyền biển cách mạng triệt 
đề nhất, sâu sắc nhất về tất cả các mặt của xã hội. Trong thời kỦ cách 
mạng hết sức phức tạp dó, một đúng bộ công sản chỉ có thề hành động đúng 
đẳn 0à có lác dụng cao đổi 0uới sự nghiệp cách mạng của giai cấp 0à dân lộc 
khi nó nắm Đững dường lối của Đăng, biết uận dụng sáng tạo đường lối đó uào 
điều kiện cụ thê của địa phương, có tỉnh thân kỤ luật nghiêm ngặt, biết lồ 
chức chỉ đạo mội cách chặt chẽ oà đúng đần, 0à lôi cuön toàn thê H050 chúng 
theo mình lên chủ nghĩa xã hội, 


Không nửin pững thường lốt cách mạng chung của Đảng thì không † thề nói 
đến 0iệc 0ận dụng sáng tqo được. Thực tế chứng mình rằng, nga ở thành phố 
Hồ-Chí-Atinh, những điện hình tối nề sản tuất kính doanh hau uề các lĩnh ơực 
khác, chính là sự thê hiện sinh động 0iệc 0uận dụng sảng tqo đưởng lõi của 
Đảng. Và trong trường hợp không năm 0ững đường lối của Đảng thì không. 
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trắảnh khỏi phạm sai lảm, lệch lạc, có khi sai lậm, lệch lạc đỏ xả ra ngay cả 
trong những đơn ”ị lối nhưng nằm không đàụ dủ, không toàn diện những 0ữn 
đề cơ bản trong đường lối chung của Đảng. 

Bởi uậu, cần nắm thật vững đường lối chung “ủa Đảng. Làm như 
uậu. cũng tức là: nắm được điềm then chối của chuyên chính oô sản — một nền 
chuuêmr chính mang bản chất giai cấp của giai cấp công nhân cách mạng 0à 
Ihề hiện lập trung quuền làm chủ tà p thề của nhản dân lao động do Đảng lãnh 
đạo. Tác dụng của Nhà nước +ã hội chủ nghĩa là ở oai trò quản lỦ của nó, 
mội sự quản lỤ theo đúng đường lối của Đảng 0à phục Dụ cho những lợi ích cơ 
bản của nhân dân ldo động. Song muốn cho sự quản lÚ ấu thậi sự có hiệu lực 
thì Nhà nước +ã hội chủ nghĩa phải hết sức nghiêm trong siệc giữ gìn Hiến 
pháp uà pháp luật, phải làm cho tính tồ chức kỦ luật của giai cấp công nhân~— 
mội Irong những củi thuộc Đề bản chất của chuuên chính 0ô sản — được quán 
triệt trong toàn +ä_ hội, khiến cho toàn thề nhân dân tự giác 0à nghiêm chỉnh 
thi hành mọi chủ trương chỉnh sách của Đảng 0à Nhà nước. 


. Cùng ới 0piệc lhãm nhuần đường lối chung của Đảng, hai nhiệm pụ chiến 
tưrợc 0à bốn mục liêu kinh tế — xã hội trong chặng đường đầu tiên của thời kỤ 
qud độ. dang bộ thành phố Hỏ-Chí-Minh cần nắm thạt vững chính sách 
của Đảng đổi với các thành phần kinh tế, Chính sách đó là : đối uới kinh 
!t quốc doanh 0à kinh lẽ hợp tác xã hết sức chăm lo xâu dựng. củng cỗ nả 
phát triền, nâng cao chối lượng Đề mọi mặt ; đối uới kinh tế cá thề của nông 
dân, thợ II công 0à liều thương - liền hành cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng 
những hình thức thích hợp, phái huu khả năng sản xuất của họ nhưng thường 
Tuyên giáo dục, phê phán, dâu tranh khác phục mặt liêu cực của họ, sử dụng 
những người liều thương cần thiết cho piệc lưu thông, số còn lại thì.lừng bước 
chuyên sang sản xuất uà dịch pụ ; đối oới kinh tế công tư hợp doanth : chỉ dùng 
hìnk thức công tt hợp doanh Trong khu oực sản xuất nà ở những ngành cần 
thiết đề sử dụng được 0uốn 0à kinh nghiệm kinh doanh của người tư sản, cho 
họ có lợi thỏa dáng ; dõi 0ới kinh tế từ bản tư doanh : chỉ đề tồn tạL ở mội số 
ngũnh sản xuấi, nhà tư bản phải làm ăn theo phương hướng của kẽ hoạch Nhà - 
nước. phải tuân hủ phá p luật oà chịu sự quản | của Nhà nước. 


Wói chung không duụ trì tr sản thương nghiệp. Döi 0ới những tư sản 
thương ngihiệ p đang hoại động trong THÔI số ngành mà Nha nước còn cho phép 
tr nhân kinh doanh thì củi tạo họ bảng các hình thức tư bản Nhà nước, song 
phải +em xét lĩng trường hợp 0à tuôn luôn cảnh giác, đề N60) các hoạt động 
liều cực của họ. 


Cần nhận thức súu sắc rằng, 0iệc Đảng ta chủ trương sử dụng cơ cấu 
kinh tế 5 thành phần (mà sự lồn tại 5 thành phần kính tế trong buồi đầu, 
của Lhời kỳ quả độ là diều có lính chảt khách quan) vhính là nhằm đây" 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Trong 
quả trÌnh: cách mạng xả hội chủ nghĩa, nền kinh lễ 5 thành phần, dưới sự lãnh 
đạo của Đăng 0a Nhà nước ta, sẽ dàn dàn biến thành nên kinh lễ xã hột chủ 
nghĩa thuần nhất oởi hai thành phần quốc doanh 0à tập thô; riêng Irong mội 
số ngành nghề liều công nghiệp, thủ công nghiệp 0à địch pụ thì sản xuất cả thề 
còn lồn tại làu đài, 0à giữ pai Irô phụ trợ cho kinh tế vã hội chủ nghĩa. Đó lá 
điều mà KHHINI !a sẽ đạt tới khi kết thúc thời RỤ qua độ lên chủ nghĩa 
+ủ hội. 

- Nướng theo cái dích toàn điện của chú nghĩa xĩ hội, hiện nau đăng bộ 
thành phố IIồ-Chí-Minh có. nhiệm vụ chung tá - phát động phong trao cách 


mạng của quần chúng. phát huu quuền làm chủ lập thề của nhân dân lao động 
thành phó, liên hành ba cuộc cách mạng, kết hợp chặt chề cải lạo uới câu 
dựng. xâu dựng uới cải tạo đề hoàn thành tốt cải tạo xả L hội chủ nghĩa trong 
chăng đường đầu liên nàu, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
và lực lượng sản xuất mới ngày càng lớn mạnh. 


: — Trên cơ sở phái huy năng lực sẵn có 0à tiềm tàng của thành phố nà 
_ tăng năng suất lao động, phát phát triền mạnh sản xuốit, kết hợp công nghiệp 
Uởi nông nghiệp, làm ra ngàu cằng nhiều sản phầm có chãt lượng cao. phục 
0ụ cho như cầu của thành phố uà của cả nước. Thúc đầu piệc sớm hình thành 
cơ cấu công — nông nghiệp ở thành phố uà ở Nam-bộ cũ, theo quụ hoạch 
0à kš hoạch của Nhà nước. Hết sức chăm lo ồn định và từng bước cải 
thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thành phố pả các chiến 
$ï lực tượng Dũ Irang nhàn dân. Phấn đấu đề sớm bảo đảm nhu cầu tái sản 
xuất mở rộng của bản lhân thành phố oà góp “phần đáng kè lích lũu cho 
cả nước. 


—-Phải đà na cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp. 
tiều công nghiẻ p, thủ công nghiệp pà nông nghiệp của thành phố theo chính 
sách của Đảng 0à quU: định của Nhà nước. Cải tqo xã hội chủ nghĩa chính là 
tồ chức lại sản xuất và phân phổi theo hướng xã hội chủ nghĩa bằng 
những hình thức oà phương thức quản lý thích hợp uới lừng ngành nghề đề 
sử dụng tốt, đồng thời hạn chế uà cải tạo, đầu tranh chống tiêu cực 


Cần tập Irung sức mở rộng mạng lưới 0à các hình thức hoại động của 

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, năm cho được phần lớn hàng hóa trong 
taỷ Nhà nước, nhất là những mặt hàng chủ yêu. Cải tiến các hoạt động tài 
chính, lồn tệ đồ tăng cường nắm liền, tăng thu cho ngàn sách trung ương 0à 
địa phương. Sử dụng đồng bộ các biện phản kinh lế, giáo dục 0à hành chính 
đề quản lý thị trưởng. 


Trong sản +uãi, phải phần đâu nâng cao chất lượng sản phăm, chống 
_ tham ô, làm bừa, làm du, chạu theo lợi nhuận, kiên quuết trừng trị bọn kinh 
doanh trái phép, làm hàng gia. Trong phân phối lưu thông, pHẾP [hằng tqụ 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu, ăn cấp, phá hoại thị trường. ˆ 


— Tăng cường lãnh đạo mặt trận tư tưởng và văn hóa, 


Cũng như trên mặt trận hinh lế, đẳng bộ thành phố phải chỉ đạo rất 
chặt chẽ mặt lrận 0ăn hóa, quét đạp tan mọi thủ doạn phá hoại của địch, đấu 
Iranh kiên quyết đề loại trừ mọi ảnh hưởng ăn hóa phản động, lạc hàu, đồi 
trựt., từng bước xài dựng nền 0ăn hóa mới, nếp sống 0ăn hóa rã hội chủ nghĩa, 
Đăn minh, lành mạnh, tươi pụi của nhàn đân thành phố. 


— Bảo đảm vững chắc an nỉình chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội. 


Phải giáo dục sâu sắc cán bộ, đẳng 0iên pà nhân dàn thành phố pề tình 
thần cảnh giác cách mạng, 0ề Ú thức kỹ luạậi, kiên quuết đấu tranh chống các 
hành bi phạm pháp, các lệ nạn +ã hội. Tăng cường các lực lượng nñ trang bảo 
Đệ thành phó, bảo 0ệ nhân dàn, thực hiện đầu đủ các nhiệm Đụ quốc phòng 0à 
an ninh. 


— Đề bảo đìm thực hiện thẳng lợi nhiệm Dạ chính trị của thành phố. nhân 
tố quuết định là phải xây dựng đẳng bộ thành phố vững mạnh về chính 
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trị, tư tưởng và tồ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, này mạnh 
phong trào cách mạng của quần chúng. 


Trước hết phải giáo dục sâu sắc trong toàn đảng bộ 0ê cách mạng tả hội - 
chủ nghĩa, làm cho toàn đảng bộ nhất trí cao 0ề đường lối cách mạng +ãä hội 
chủ nghĩa của Đảng 0uà 0ề thời kù quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; nhận thức rõ 
hai nhiệm 0»ụ chišn lược, lính chất phức lạp 0à quuết liệt của cuộc đấu tranh 
giai cấp trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nau, thững âm mưu pd 
hành động của bọn bành Irướng, bé quụền Trung-quốc 0à đề quốc Mỹ đổi uới 
nước ïa. : 


Lâ-nin đã nói : giai cấp công nhân là giai cấp duụ nhất làm cách mạng 
đến cùng. Là những chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, cán bộ dáng 
Điên la càng phải ihề hiện rõ phầm chất ấu trong mọi suụ nghĩ uà hành động 
của mình. Trong cuộc đấu tranh hết sức gau go giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa pà tư bản chủ nghĩa gần uới cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoạt 
nhiều mặt của kẻ thù, các cán bộ, đảng 0iên ở thành phố Hồ-Chí-Miith cần phải 
đứng uững trên lập trường giai cấp công nhân: đấu tranh đến cùng cho 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc. Phải 
nêu cao Ú chí chiến đấu cách mạng, nâng cao cảnh giác, trung thành tuyệt dõi 
Uới lú tưởng của Đảng là : xâu dựng trên Tồ quốc thân yêu mội xã hội lỗi dẹ p, 
không có người bóc lột người, trong đó mọi người ao động sống bình đẳng, ấm 
no 0à hạnh phúc. Phải kiên quuết chống tư tưởng tư sản, chống mọi ảnh hưởng 
của các chủ nghĩa thực dân cũ 0à mới, mọi làn dư của chế độ phong kiến, khúc 
phục tư tưởng liều †ư sản oà mọi biều hiện của chủ nghĩa cá nhân. Phải phát 
/n<uauu truyền thống cách mạng, giữ gìn nếp sống trong sạch, lành mạnh, giản dị : 
chống tham Ó, hối lộ, tôn trọng quụền làm chủ lập thề của nhân dân, tôn lrọng 
kb luát uà pháp luật, nêu cao phầm chất cách mạng trước quần chúng. 


Đi đôi 0uới uiệc qiáo đục những phầm chất cao đẹp nói trên, đẳng bộ thành 
phõ Hồ-Chí-Minh cần kiềm tra, giám sát thường xuyên tình hình công lác 0à 
sinh hoạt hằng ngàu của cản bộ, đảng 0iên, không đề họ chgụ theo những cách 
F#am ăn 0à lỗi Sống không chính đảng. Thành ủu oà các cấp bộ Đảng lrong 
thành phố phải gìữ nghiêm kỷ luật của Đảng; kịp thời loại ra khỏi Đảng 
những phần tử sa đọa, thoái hóa, biến chãit 


Phải rất chú trọng đào tạo và bồi đưỡng đội ngũ cán bộ của Đang, 
chính quuền Đà đoàn thề, nhất là cán bộ quản lý kinh lễ, từ cấp thành dõn 
quận, huuện, phường, + ; nhanh chóng nàng cao trình độ mọi mặt, bdo dan 
tửng chắc sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt hoạt động, nhất là trong san 
+uãi nà phân phối lưu thông. 


Phải tăng cường công tác vận động quân chúng, phái động bà nuôi 
dưỡng phong trào thị đua xã hội chủ nghĩa trong quần chúng. 


Đề xâu dựng 0à phái huuụ quuền làm chủ lập thờ của nhân dân lao động, 
phải rốt coi lrọng 0uai trỏ của quận, huyện, øà phường, xã ; đặc biệt coi, 
lrọng 0iệc củng cố cơ sở. 


Phút huụ mạnh chức năng 0à tác dụng giáo dục xả hội chủ nghĩa của các 


tồ chức quần chúng : công đoàn, Doàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ. Phát huụ 0ai trò quan trong của Mặt trận Tô quốc Việl-nam 
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Irong oiệc lăng cường đoàn kết mọi lực lượng yêu nước 0à tản thành chủ nghĩa 
vã hội, cùng chung sức chung lòng xâu dựng 0à bảo DỆ. Tồ quốc ViệÌ-nam + 
hội chủ gia. 


* 


Việc xâu dựng thành phố Hồ-Chí-Minh thành một thành phố xã hội chủ 
nghĩa giàu đẹp 0à oăn minh không chỉ là trách nhiệm của đẳng bộ uà nhân dân 
thành phố, mà còn là .lIrách nhiệm của cq nước, của trung trơng ; bởi pì thành 
_ phố Hồ-Chí-Minh là của cả nước, của trung ương. 


Hiện ngụ, Trung ương Đảng 0à Hội đồng bộ trưởng đã xâu dựng xong quụ 
chễ làm 0iệc uởi thành phố Hồ-Chí-Minh. Các ngành của rung ương cần phải 
ra sức góp phần mìith 0ào 0iệc tâu dựng thành phố Hồ-Chí-Minh. 


Các ngành của trung ương phúi thực hiện nhanh chóng, đồng sẩ Điệc phân 
công quản ÙÚ kinh lễ, lài chính cho thành phố Hồ-Chí-Minh. Cung ứng ngàu càng 
lốt hơn các diều kiện 0uậi chãi cần lhiếi cho thành phố. Góp sức cùng thành 
phố thực hiện kế hoạch xâu dựng 0à cải †qo thành phố. Hướng dẳn, tạo điều 
kiện cho thành phố phát triền quan hệ hợp tác kinh lễ hợp lỤ uới các tình, 
thành trong ca nước, trước hết là 0ới các tình ở miền Nam, mở rộng quan hệ 
kinh lẽ 0ới thị trường ngoài nước. 


- Bản thân thành phố Hồ-Chí-Minh cần tiếp lục phát huụ tính năng động 
chủ dộng của mình, nhưng hết sức tranh thủ kiến các ngành ở lrung ương. 
các lỉnh 0à các thành phố khác, 0à phát kịp thời báo cáo, rín Ú kiến Trung 
ương 0à Hội đồng bộ trường trước khi tiền hành mội chủ trương mới có quan 
hệ đến'chính sách chung. 


Chúng ta tín tưởng 0uững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung 
ương Đảng 0à Chỉnh phú, 0uới sự cố qàng lớn của bạn thân dáng bộ 0à nhân 
dàn thành phố. Hồ-Chỉ-Äfinh, lại có sự hợp lác, giúp đỡ của các ngành [rung 
ương Đà các dịu phương trong cả nước, thành phố IHIồ-Chí-Minh nhất định sẻ 
liễn nhanh 0ê mọi mi, trở thành một thành phố + hội chủ nghĩa giàu đep, 
xứng đáng là thành phố có 0oinh dự dược mang lên của Bác Hồ ð[ đại 


TIẾT KIỆM  —. 
MỘT QUỐC SÁCH LỚN 


RONG tỉnh hình đất nước ta hiện nay, tiết kiệm đã thật sự trở thành một 
yêu cầu nghiêm ngặt và cấp thiết đối với mọi ngành, mọi cấp và mọi 
người dân. Tiết kiệm cũng là một vấn đề cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Những khó khăn 
to lớn của đất nước ta càng làm tăng thêm tầm quan trọng của vấn đề tiết 
kiệm. Song không nên nghĩ rằng, có khó khăn và còn nghèo mới chú trọng 
tiết kiệm. Thật ra, vấn đề tiết kiệm có ý nghĩa sâu rộng hơn thế nhiều. 


—— Ngày nay, tiết kiệm đã được coi là quốc sách của nhiều nước xã hội chủ 

nghĩa, kề cả những nước đã phát triền cao. Tiết kiệm chẳng những là một 
quốc sách, mà còn là một yêu cầu của thời đại. Dó là vì tiết kiệm trước hết 
là quy luật của nền sản xuất xã hội. Hiệu quả của nền sản xuất xã hội luôn 
luôn gắn liền với quy luật tiết kiệm mà nội dung cơ bản nhất của nó là 
tiết kiệm lao động sống và lao động vật hóa. Tất ca šsự tiết kiệm đó, suy cho 
cùng là tiết kiệm thời gian. Mác đã chỉ rõ: SViệc tiết kiệm thời gian cũng 
như việc phân phối một cách có kế hoạch thời gian lao động trong các ngành 
sản xuất khác nhau, vẫn là quy luật kinh tế số một trên cơ sở sản xuất 
tập thê ® (1). Trong xã hội xã hội chủ -nghĩa mà bản chất là một xã hội tiết 
kiệm, sản xuất và kinh doanh hợp lý, thì việc vận dụng đúng đắn và phát huy 
. tác đụng của quy luật này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hệ thống các 
quy luật kinh tế, nhất là quy luật kính tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, vi 
nó quan hệ chặt chẽ với việc nàng cao mức S NBh thỏa mãn những nhu cầu 
ngày càng tăng của nhân dân. 


Tiết kiệm đo đó là một tronøg những nội dung cơ bến của chiến Ni 
kinh tếT— xã hội của Đảng và Nhà nước, nhằm sử dụng hợp lý hơn, có hiệu quả 
hơn mọi khả năng hiện có và tiềm tàng của đất nước. Tiết kiêm trở thành một 
nhiệm vụ một chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong các kế hoạch kinh tế — xã hỏi 
của Nhà nước. Yêu cầu quan trọng nhất đối với các kế hoạch ấy là đem lại 
hiệu quả kinh tế cao nhất cho xã hội. Nếu không thực hành tiết kiệm thì không 


(1 €. Méc. V.Ï. Lê-nin : Bàn cề tiết kiện pà tăng năng suất! lao đóng. Nrb Sự thật .- 
Hà-nội, 1971. tr. 22 - ¬ 


_ thê đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Tiết kiệm và hiệu quả kinh tế thống 
nhất với nhau làm một. 


Vi thế, thực hành tiết kiệm là một chính sách kinh tế xã hội cơ bản, 
một biện pháp lớn của Đảng và Nhà nước ta đề xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa và củng cố quốc phòng, an ninh, phục vụ và cải thiện đời sống nhân 
dân. Hồ Chủ tịch đã nói: «Chúng ta chỉ có thề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết 
kiệm thì khác nào gió vào nhà trống» (2). Có tiết kiệm thi mới phát triền 
được sản xuất. Cho nên, tiết kiệm còn là một trong những nguyên tắc cơ 
bản của khoa học quản lý kinh tế, là biều hiện của việc quản lý thông minh 


Ngày nay, tiết kiệm lại càng có ý nghĩa quan trọng khi mà cuộc đấu 
tranh kinh tế giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra 
gay go, phức tạp, khi mà nền kinh tế thế giới đang gặp phải một vấn đề thời 
sự nóng bỏng là nhiều nước không đủ nguyên liệu, vật liệu và năng lượng 
đề sản xuất. Việc tìm kiếm những thứ đó trở nên khó khăn và đát đổ hơn. 
Ngay những nước được thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên cũng sẽ bị cạn đần, 
và giá thành khai thác nó ngày một đắt hơn. Người ta đã tỉnh toán rằng, chỉ 
trong vòng hơn 20 năm qua, loài người đã tiêu dùng nguyên liệu, năng lượng 
bằng mức tiêu dùng của toàn bộ quá trình lịch sử loài người trước đó, và với 
đà này, trong khoảng 20 năm.tới, mức tiêu dùng ấy có thê tăng gấp mấy lần 
đến hàng chục lần so với 20 năm qua. Các nước xã hội chủ nghĩa trong khóa 
họp Hội đồng tương trợ kinh tế vừa qua đã nêu rõ sự cần thiết phải tăng 
cường hợp. tác nhằm sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu và năng lượng. 
Nhiều nước đã chú trọng thực hiện phương hướng phát triền kinh tế theo 
. @hiều sâu có tính tiết kiệm cao. Theo phương hướng ấy người ta làm cho kết 
quả sản xuất tăng nhanh hơn chỉ phí cho nó, đưa vào sản xuất ít nguyên liệu 
hơn mà lại thu được nhiều sản phầm hơn. Ở đây, tiết kiệm đã chuyển hóa 
thành phát triền. 


Tuy nhiên, tiết kiệm không phải chỉ do những yêu cầu khách quan, mà 
no còn là một nhu cầu thực tế của đời sống. Đối với chúng ta, thực hành 
tiết kiệm sẽ góp phần tích cực vào việc khắc phục tình trạng nền kinh tế 
đang có nhiều mặt mất cân đối gay gắt, nhưng việc sử dụng lương thực, 
năng lượng, vật tư, thiết bị, tiền vốn còn lăng phí nghiêm trọng, đời sống 
nhân dân còn nghèo, nhưng việc tiêu dùng còn lãng phí, tệ xa hoa, phô 
trương, hình thức vẫn phát triền. Thực hành tiết kiệm góp phần tích cực vào 
việc chấm dứt tình trạng chúng ta đang tiêu dùng quá mức làm ra được. 
Tiết kiệm trở thành một tiêu chuần đạo đức, một kỷ luật trong đời sống và 
lối sống. Mọi người phải sống phủ hợp với kết quả lao động của mình, không 
tiêu dùng quá mức sản xuất cho phép. Phải bảo đảm nhu cầu đời sống, nhưng 
phải biết chịu đựng khó khăn đề bảo vệ độc lập, tự do của Tô quốc và đành 
tỷ lệ tích lũy thích đáng đề thực hiện tái sẵn xuất mở rộng, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


* 


(2) Hồ-Chí-Minh: Tuyên tệp, Nxb Sự thật, Hà-nội 1980, tập 2. tr. 214. 
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Văn kiện Đại hội thứ V của Đăng đã chỉ rõ, chúng ta thực hành «tiết 
kiệm trên mọi lĩnh vực: xây dựng cơ bản, sản xuất, đời sống, chỉ tiêu về 
quốc phỏng, an nỉnh và chỉ tiêu hành chính. Tiết kiệm về mọi mặt : tiền vốn, 
vật tư, năng lượng, nguyên liệu, thiết bị, máy móc, hàng tiêu dùng, thời gian 
và lực lượng lao động. Tiết kiệm trong tiêu dùng của xã hội và tiêu dùng cá 
nhân, trong chỉ phí của Nhà nước, của tập thê và của nhân dân » @). Trong 
những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, Lê-nin đã kéu gọi 
- phải thực hành tiết kiệm một cách nghiêm ngặt từng gam nguyên liệu, từng 
giờ lao động, phải biết chỉ tiêu, tính toán tiền nong cần thận. Người chỉ rồ. 
phải « trừ bỏ được cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội, bằng cách thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt»... « Chúng ta sẽ có 
thề đùng cả đến món tiền tiết kiệm nhỏ nhất đề phát triền đại công nghiệp 
eơ khí của chúng ta » (4). Thấm nhuần tỉnh thần đó và theo phương hướng 
của Đăng đã vạch ra, việc thực hành tiết kiệm của chúng ta hiện nay có nội 
dung toàn điện và đồng bộ. Nội dung tiết kiệm ấy cần được thề hiện ngay 
trong sự suy nghĩ, nghiên cứu một cách khoa học, công phu đề định ra được 
những kế hoạch đúng dắn, thiết thực trong các lĩnh vực hoạt động của chúng 
ta. Mói kế hoạch ấy đều cần đáp ứng được yêu cầu chung hiện nay là: với 
phương tiện vật tư, kỹ thuật bằng hoặc ít hơn trước, phải sản xuất tốt hơn, 
làm ra nhiều của cải cho xã hội hơn. Cho nên, sẽ không thực hành được tiết 
kiệm, nếu chúng ta vạch ra những kế hoạch thiếu cơ sở khoa học. Trong 
_tinh hình hiện nay, nội dung tiết kiệm cần được thề hiện trên các mặt quan 
trọng sau đây : 


1. Tiết kiệm lương thực. Đó là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong tỉnh 
hình lương thực của cả nước ta đang rất khần trương và còn khó khăn lâu 
dài, trong tỉnh hình như Lâ-nin đã nói: “cần phải lấy lương thực làm khởi 
điềm, vì gốc rễ của tất cả những khó khăn chính là ở chỗ đó ® (5). Thề hiện 
tỉnh thần hạt thóc — hạt vàng », chúng ta làm tốt công tác thu mua, bảo quản, 
bảo đảm chất lượng, chú trọng giảm nhanh tỷ lệ hao hụt, mất mát trong khâu 
bảo quản, lưu thông, kiềm tra chặt chẽ việc phân phối, sử dụng lương thực. 
Kề cả những nơi có thừa thóc gạo, cũng phải tiêu dùng hết sức tiết kiệm, 
chống lãng phí lương thực trong mọi trường hợp. Nghiêm cấm đầu cơ tích 
trữ, buôn bán trái phép lương thực, nấu rượu lậu, nghiêm trị mọi hành vi 
tham Ô, ăn cắp lương thực. . _ 


2. Tiết kiệm năng lượng, 0uật tư uà nguụên liệu. Tình trạng không có và 
không đủ những thứ này đang là một trong những khó khăn gay gi át nhất 
của chúng ta hiện nay. Rất nhiều nhà máy, công trường và cơ sở sản xuất 
khác luôn luôn bị «đói * sắt thép? xăng dầu, than, điện, bông, sợi..., trong 
khi đó những hiện tượng lãng phí các thứ ấy không phải là ít. Tiết kiệm về 
mặt này là một yêu cầu hết sức nghiêm ngặt và cần tập trung vào mấy việc. 
có tác dụng rö rệt hiện nay. Đó là sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và 
tiêu dùng theo đúng tiêu chuần định mức năng lượng, vật tư, nguyên liệu, 


- 


(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hội V. Tạp chỉ Cộng 
sẵn, số 4.1982, tr. 46 — 47. 


(4) Y.I. Lâ-min: Toàn te. Nzb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 197Ô, tập 45, tr. 458— 459, 


(5) €, šE TY V.Ï, Lã-nin: ản oề siết kiệm tà tăng năng suốt lae động. Nxb Sự thật Hì- 


" 
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trong đó đặc biệt coi trọng các loại quan trọng, quý, hiếm như điện, than, 
xăng dầu, kim loại, hóa chất, gó, giấy, bông, sợi, cao su... Giảm đến mức: 
thấp nhất tồn thất vật tư, thiết bị trong bảo quản và lưu thông. Tô chức tốt 
việc thu hồi và tận dụng các loại dư liệu, phế liệu, phế phầm, chất thải. Tỉch 
cực huy động vật tư ứ đọng và tồn kho quá mức (kê cả trong quân đội) đưa 
vào sản xuất, xây dựng. Tìm cách thav thế đần những loại vật tư nhập khâu 
bằng vật tư trong nước. ˆ 


3. Tiễl kiệm ngoại tệ. Với vốn ngoại tệ iLỏi hiện nay, chúng ta không 
đủ điều kiện đề trang trải cho nền kinh tế quốc dân những thứ cần nhập khâu 
và những khoản vay mượn. Vi vậy, tiết kiệm ngoại tệ là một yêu cầu gay 
gái hiện nay. Tiết kiệm ngoại tệ là thực hiện việc soát xét lại kế hoạch nhập 
khầu và các khoản vay ngoại tệ trong thời gian trước mắt, giảm nhập những 
thứ có thể thay thế bằng sản phầm trong nước. Quản }ý thống nhất kế hoạch 
xuất nhập khầu và kế hoạch vay vốn nước ngoài, kê cả phần xuất nhập khâu 
của địa phương, gắn kế hoạch vay vốn nước ngoài với kế hoạch xuất khầu 
và trách nhiệm trả nợ. Tìm eách tăng thu và hạn chẻ chỉ ngoại tệ. 


4. Tiết kiệm trong xà dựng cơ bản. Trong thời gian qua, vốn bỏ vào 
xảy dựng cơ bản rât lớn. Song do đầu tư không bợp lý, cho nên đã gảy lãng 
phí nghiềêm trọng. Vì thế, nội dụng quan trọng của tiết kiệm về mặt này là 
phải xem xét kỹ và định ra các chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ 
bản những năm trước mát cho thật phủ hợp với khả năng của ta, đúng hướng 
và bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; Nhà nước kiên quyết không đầu tư cho 
những công trình ngoài đanh mục đã đăng ký. Coi trọng việc sử dụng tiết 
kiệm vật tự, tận dụng vật liệu trong nước, vật liệu có tại địa phương. bảo 
đảm chất lượng của công trình. | S 


9. Tiết Riệm chỉ tiêu ngân sách. Hiện này, chúng ta đang phải gánh chịu 
một ngắn sách thủ không dủ chỉ. Tỉnh thần tiết kiệm bao trùm ở đây là: 
tuyệt đối không chỉ những khoản không cần thiết, đồng thời chống thất thu, 
tạo thêm nguồn thu, báo đảm chỉ tiêu có hiệu quả, tiến tới thăng bằng thu 
chỉ ngàn sách. Các khoản chỉ lãng phí, không đúng chế độ sẽ không được 
thanh: toán, 


6. Tiết kiệm lao động ðà đất dại. Dó là hai cái vốn quý nhất của chúng 
ta hiện nay, Tiết kiệm lao động trước hết là tìm mọi cách tạo thêm nhiều việc 
làm cho người lao động, tận dụng sức lao động xã hội, sử dụng lao động có 
hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng và nàng suất lao động, đồng thời 
ap dụng các chính sách, chế độ khuyến khích người lao động cả về vật chất 
lăn tỉnh thần. Đất đài là thứ của cài không thể tạo ra được, và chúng ta cũng 
không có nhiều lám. cho nên yêu cầu tiết kiệm lại càng cao. Trước mắt, các 
cơ quan Nhà nước, tập thê và cá nhân sử dụng đất đai đều phải tuần thủ 
nghiêm ngặt các quy định hiện hành, bào vệ và không ngững làm tăng độ 
màu mỡ của đất đại. Khác phục tỉnh trạng lãng phí lao dọng và đãi đai ở 


nhiều nơi. „. 


?. Tiết kiệm trong tiêu dùng, Phải sống phù hợp với kết quả lao động của 
mình, không tiêu dùng quả giới hạn mà mức sản xuất cho phép, Đó là yêu 
cầu tiết kiệm chung của toàn xã hỏi ta hiện nay và cần được thực hiện trong 
Lất ca các cơ quan Đáng, Nhà nước sác to chức xã hội và từng cá nhân. Chúng 
ta xây dựng chính sách tiêu dùng hợp lý, tiệt Kiệm trong phạm ví toàn xã hội 


đựa trên cơ sở một hệ thống nhu cầu tiêu dùng phù hợp với hoàn cảnh đất 
nước. Nghiên cứu và tồ chức sản xuất các mặt hàng tiêu dùng ít tốn nguyên 
liệu, bảo đảm chất lượng và hợp với nhu cầu của nhân đân. Tiếp tục đầy 
mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống mới, văn minh, giản dị, tiết kiệm, 
chống phỏ trương. xa hoa, lĩng phí. 


* 


Muốn tiết kiệm, cần thực hiện dòng bộ nhiều biện pháp. Biện pháp đầu 
tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là làm cho mọi người thường xuyên có 
ý thức tiết kiệm, đấu tranh chông tham ô, làng phí ; làm cho tiết kiệm trở 
thành phong trào thị đua rộng lớn và thành thói quen của quản chúng. Y thức 
và phong trào tiết kiệm cần được xây dựng trên sự giác ngộ chính trị, tình 
thần làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội 
ngày một nâng cao. Thực tế: chứng tỏ rằng, việc thực hành tiết kiệm phụ 
thuộc một phần quan trọng vào ý thức của mọi người, Trong nhiều trưởng 
hợp. dù chưa có sự thay đồi gì về các mặt khác, nhưng với ý thức tiết kiệm 
cao, có những tập thê và cá nhân đã đạt kết quả tốt về mặt tiết kiệm. Ngay 
cả trong điều kiện nhiều người cho rằng với những phương tiện làm việc 
nào đó, không thể đạt kết qua cao hơn, thì có những công nhân, kỹ sư giác 
ngộ về vấn đề tiết kiệm, vẫn có thể đem lại kết quả tốt hơn. Phong trào tiết 
kiệm xăng đầu trong ngành vận tải, tiết kiệm than, điện và các nguyên liệu. 
vật liệu (trong nhiều cơ sở sản xuảt và xây dựng, tiết kiệm tiêu dùng trong 
nhiều cơ quan... trong thời gian qua, đã cho thấy rõ một điều: trong bất cứ 
hoàn cảnh nào cũng “đều có thê tiết kiệm được. Chúng ta cần tạo điều kiện 
và tìm ra những hình thức thích hợp đề làm cho tiết kiệm trở thành phong, 
trào quủn chúng thật sự sâu ròng trong mọi lĩnh vực, ở mọi nơi và mọi lúc, 
trở thành nếp sống và làm việc của mọi người, Phong trào tiết kiệm sẽ mang 
lại hiệu qua to lớn nếu nó dựa trên cơ sở nên kinh tế ế quốc đân được sắp xếp 
lại, cơ chế quản lý được đồi mới, cũng như nếu nó gắn liền với cuộc đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tệ tham ö, lãng phí, xa hoa, 
phô trương, hình thức, thực hiện sự kiềm kẻ và kiểm sát nghiêm ngặt. 


Tăng cường công tác định mức kinh tế — kỹ thuật, thực hiện các chương 
trình khoa học — kỹ thuật phục vụ tiết RKiệm cũng là những biện pháp rất 
quan trọng đề thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Căn cứ đề biết được 
tiết kiệm hay lãng phí là các định mức kinh tế —kỹ thuật, trong đo 
chúng ta chú trọng đặc biệt đến các định mức vật tư của từng khảu sản 
xuất về xây, đựng: hiện nav phản lớn sản phàm đều vượt quá định 
mức vật tư của Nhà nước, và nhiều sản phim chưa có định mức hoặc định 
mức áng chửng. Các ngành, các cấp, cúc đơn vị cơ sở tiến hành ngay 
việc soát xét lại các định mức kinh tế =— kỹ thuật đề xày dựng các hệ thống 
định mức mới hợp lý, tiến bộ. Biện pháp khoa học kỹ thuật hiện nay là xây 
dựng và quản lý chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình, quy phạm 
sản xuất, chống làm đối, làm âu, nghiên cứu tìm cách thay thế đần những 
vật tư nhập khâu bằng những vật tư trong nước, ứng dụng những tiến bộ 
kỹ thuật, cải tiến các quy trình công nghệ, thiết bí, máy móc nhằm tiết kiệm 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và giảm đăn các phế liệu, phế phẩm, “ 


là 


Một biên pháp thiết thực nữa là bồ sung và bàn hành các chính sách khuyến 
khich tiết kiệm, nhằm làm sao cho những đơn vị, cá nhân có thành tích 
trong việc tiết kiệm, đều được thưởng một cách thích đáng, đồng thời phải 
xử phạt nghiêm khắc về mặt vật chất những đơn vị, cá nhân 'gây lãng phí và 
thiệt hại cho sẵn xuất, kinh doanh. Chúng ta cần xây dựng một chính sách 
cơ bản và có hệ thống của Nhà nước về tiết kiệm. Trước mắt, nên ban hành 
sớm những quy định cụ thê về thưởng phạt trong việc thực hành tiết kiệm, 
và bỏ sung thề lệ gửi tiền tiết kiệm, nhằm thật sự khuyến khích nhân đàn 
tiết kiệm tiêu dùng. 


Hiện pháp tô chức chỉ đạo thực hiện cũng có tác dụng không nhỏ. Thủ 
trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạe 
việc thực hành tiết kiệm, gắn chặt nó với kế hoạch sản xuất, kinh đoanh, 
kế hoạch công tác của mình, quan tâm xây dựng các hệ thống tồ chức thích 
hợp, tiện. lợi cho việc thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện cho phong trào tiết 
kiệm đem lại hiệu quả ngày càng cao. 


* 


Hồ Chủ tịchđã dạy: «Tãi ci mọi người đều phải liết kiệm s. « Muốn tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội, trước hết phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành 
tiết kiệm ? (6). Thực hiện lời đạy đó, nhân dân ta nhất định Jàm cho tiết kiệm — 
một quốc sách lớn trở thành hiện thực sinh MA, trong cuộc sống của đất 
nước ta 


(6) Hề.Chí.Minh : Thực hành tiết kiệm cà chống tham ð lâng phi. chông bệnŠ quan liêu, Nưb 
Sự thật. Hà.nội, 19Ô1, tr. 11 và 25. 


` 


QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG 
KIỀU (HIẾN TRANH PHÁ H0ẠI NHIỀU MẶT 
(ỦA BỘN BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN BĂC-KINH 


ẠI hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đảng đã chỉ rõ: 
« Đất nước ta đang ở trong 
tỉnh thế mửa có hòa bình 
uừa phải dương tàu uới 
mót kiều chiến Iranh phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trướng, bá quuền 
Trung-quốc câu kết uới đề quốc Mỹ ; 
đồng thời, phải sẵn sàng đối phó 0uới 
tình huống địch có thê gâu chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn ) (1). 


Đánh thắng địch trong kiêu chiến. 


tranh phá hoại đó, đồng thời chuần 
bị đánh thắng địch trong cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn, bảo dân 
cho đất nước ta vững vàng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội là trách nhiệm lịch 
sử của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
đàn ta. 

Trong khi vẫn tiếp tục chuần- bị 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
chống Việt-nam và các nước khác ở 
Đông-dương, bọn phán động trong 


"Đại tướng CHU-HUY-MÂN 


giới cảm quyền Bắc-kinh được Oa- 


_sinh«tơn phụ họa và tiếp sức, hy vọng 


rằng các hoạt động chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của chúng có thề làm 
suy yếu nước ta, buộc nhân dân ta 
phải khuất phục mà chúng thị lại 
tránh được tôn thất lớn về quân sự, 
kinh tế, chính trị, tránh được búa rìu 
dư luận của loài người tiến bộ. 


Kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt này rất phức tạp. Kế địch đánh 
phá ta bằng nhiều mưu mô, trên 
nhiều lĩnh vực, tử nhiều hướng, trên 
nhiều địa bàn, bằng nhiều lực lượng, 
nhiều hinh thức, nhiều thủ đoạn hết 
sức nguy hiềm và thâm độc. kẻ địch 
phá hoại ta trên các mặt kinh tế, chính 
trị tư tưởng, văn hóa, quản sự, 
nưoại glao.. 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp cÀf Công 
sản, số 4.1982, tr, 32. : 


Trên vùng biên giới và vùng biền. 


phia bắc nước ta, bọn phản động 
Trung-quốc thưởng xuyên khiêu khích 
vũ tran, tiến hành hoạt động chiến 
tranh lấn chiếm đề gặm nhằm đất đai, 
gây thương vong cho quân đội và dân 
thường, phá hoại phòng tuyến bảo vệ 
biên giới của ta. Lực lượng thám báo, 
biệt kích: máy bay quân sự dịch, tàu 


thuyền vũ trang của địch luôn luôn. 


quấy nhiễu. Trạng thái thuởng xuyên 
căng thủng ở biên giới Việt—Trung 
có thề đẫn đến bùng nỗ lớn bất kỳ 
lúc nào. Kết hợp với xung đột vũ 
trang ở biên giới, chúng tiến hành 
chiến tranh tàm lý và chiến tranh 


gián điệp, ráo riết tung đặc vụ vào: 


nội địa nước ta, một mặt tìm cách 
phá cơ sở, công trình quản sự của ta, 
mặt khác tiến hành điều tra các bí 
mặt quốc phòng và an nình, móc nối 
với các loại phản cách mạng, các tổ 
chức chính trị phản động vũ trang 
nhằm phá rối an ninh chính trị, trạt 
l an toàn xã hội, nhen nhóm cơ sở 
phản cách mạng và chuần bị điều 
kiện tiến hành lạt đỏ, gày bạo loạn 


sâu trong hậu phương ta đề có cơ hội 


thỉ phối hợp &nội công » với #ngoại 
kích ® trong những cuộc tập kích bất 
ngờ cũng như mở ròng quy mô chiến 
tranh và tiến hành chiến tranh trên 
quy mô lớn. 


Lợi dụng những khó khăn tạm thời 
của ta vẻ kinh tế và dời sống, chúng 
xuyên fạc một cách độc ác đường lỗi 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta, 
đã kích lãnh đạo của ta, dùng tiền 
tài, vật phẩm để mua chuộe một số cán 
bộ ta, đẩy mạnh hoạt động ly giản, 
øieo rúc tư tưởng kỷ thị dân tộc trong 
đòng bào dân tộc thiệu số của ta, 
dùng họn xâu đội lốt hoạt động tòn 
giáo, nhẹn nhóm tô chức phần cách 
mạng, phô biến các sẵn phẩm văn hóa 
đói trụy trong một số thanh niên hỏng 
làm mục ruống hàng ngñ của lực lượng 
cách mang, làm rệu rã cơ sở xã hội 
_ eh¡nh trị của chế độ ta. 


(6 


Chúng ráo riết tiến hành phảd hoại 
nền kinh lế của ta. Chúng tuyên 
truyền xuyên tạc đường lõi, chính 
sách kinh tế của Đảng và Nhà nước 
ta. Chúng tìm cách phá cơ sở vật 
chất— kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
của ta nhằm kim hãm tốc độ xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. Chúng sử dụng 
bọn ẩn nắu ở nội địa tiến hành phá 
hoại máy móc, đốt cháy kho tàng, gay 
thiệt hại cho sẵn xuất; tồ chức buôn 
làu, đầu cơ tích trữ, phá hoại tiên tệ. 
lũng đoạn thị trường. Chúng ra sức 
lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong 
quản lý kính tế, quản lý xã hội của 
ta đề phá hoại ta hòng làm nghiêm 
trọng thêm những khó khăn về kinh 
-tế, đời sống của nhân dân ta, từ đó 
kích động chống đối về chính trị. 
cần trở công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân ta. 


Bọn phản động Bắc-kinh câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc tìm cách cần 
trở quan hệ của fa với bên ngoài. 
Trong khi không thề ngăn cần chúng 
ta tăng cường quan hệ về mọi mặt, 
nhất là quan hệ về kinh tế, giữa nước 
ta với Liên-xô và các nước khác trong 
-cộng đồng xã hội chủ nghĩa, chúng 
gây sức ép đối với một số nước thi 
hành chính sách cắm vận, bao vày 
kinh tế đối với ta. 


Do bản chất bành trướng, bá quyền 
của chúng, trong các hoạt động chống 
phá nước ta của bọn phản động Bắc- 
kính, các hoạt động quân sự gáy bạo 
loạn là có tính chất chủ đạo. Đó đà 
sự đe dọa thường xuyên đối với độc 
lập đàn tộc và chủ nghĩa xã hội của 
nhàn đản ta cũng như các nước Khác 
ở Ùông-dương. Các hoạt động quản 
sự là chỏ diưra, là nhân tố kích thích và, 
trong sự tính toán của bọn xảm lược 
đai Hán tộc, là đòn quyết định thắng 
lợi của các hoạt động khác. Gần liền 
với hoạt động quân sự, các hoạt động 
phá hoại về chính trị, tỉnh thần và 
kinh tế, mỗi cải có tác dụng của nó. 


đều nhắm thỉ hành chiến lược phá 
hoại, giành lấy * những thắng lợi ? cục 
bộ, phân tán lực lượng đối phương. 


làm lợi cho hoạt động gây sức ép quân: 


sự và hoạt động quân sự trực tiếp. 
Những rối loạn cục bộ, kéo dài, nối 
tiếp nhau sẽ đưa đến sự khủng hoảng 
toàn cục, chuần bị chiến trường cho 
hoạt động quân sự trên quy mô 
lớn. 


Tiến hành chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt chống nhân đàn Việt-nam 
và nhân dân các nước khác ở Đông- 
đương, bọn phản động Bic-kinh ngày 
càng trượt xa trên con đường phan 
bội chủ nghĩa xã hội, phản bòi sự 
nghiệp cách mạng của nhàn dân 
Trung-quốc và nhân dân thế giới, mưu 
toan đầy lùi bánh xe lịch sử. 


Trong âm mưu và hoạt động xâm 
lược nước ta, bọn phản động Trung- 
quốc đang ra sức khai thác những 
điều kiện *có lợi? cho chúng. Đó là 
điều kiện địa lý của hai nước; là một 
đội quân đồng người nhất thể giới bị 
đầu độc bởi tư tưởng đại lân tộc, đặt 
đưới sự chỉ huy của những tên tướng 
theo tư tưởng bành trướng, bá quyền 
của chủ nghĩa Mao ; là những tên tay 
. sai và cơ sở tỉnh báo của Oa-sinh-tơn 
và Bác-kinh còn sót lại ở Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia, trong đó có 
những tên tay sai của chúng trong 
Hoa kiều và người gốc loa; là dư 
luận xã hội trong một nước Trung- 
hoa lạc hậu bị bưng bít không hề biết 
sự thật về những hành động xâm lược 
của Bảác-kinh chống ba nước Đông- 
đương: là đất nước TIrung-hoa rộng 
lớn bị chính sách quản sự hóa của 
tập đoàn theo Mao biến thành trại 
lính không lồ phục vụ mưu đồ bành 
trướng xàm lược của chúng... Đó là 
sự giúp đỡ của chủ nghĩa đế quỏc 
- quốc tế, đứng đầu là để quốc Af[š đối 
với chính quyền Bae-kinh; ca Trung- 


Ló 


Rõ ràng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt nàu là sự phát triền ló gích 
của chiến lược bành trướng đạt Hán 
lộc bà bá quuền nước lớn, một bộ phản 
không thề lách rời trong chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng của bọn 
phản động Trung-quốc, và được tiến 
hành trong điều kiện so sánh lực 
lượng trên thế giới và ở vùng Đông 
Nam Á hiện nay 


quốc và ÀXlÿ đẻu là những tên bại trận 
trên chiến trường Việt-nam, đều nuôi 


ý chí phục thủ chống Việt-nam, và 


điều đó càng làm tăng thêm bản chất 
phiêu lưu. hiểu chiến của chúng; là 
sự phụ họa của một số người trong 
giới cầm quyền ở một số nước ASEAN 
đối với chính sách của Bắc-kinh, xuất 
phát từ bản chất giai cấp của họ và 
tử tỉnh thế khốn đốn của họ, lại bị 
Bắc-kinh mua chuộc. 
Sau cùng, bọn phản động Bắc-kinh 
ra sức khai thác những khó khăn 
khách quan, những sơ hở chủ quan 
của chúng ta đề tiến hành chiến tranh 
phá hoại của chúng. Cần thấy rằng 
những khó khăn, sai lìm của bản thân 
chúng tà cùng là một nhàn tổ kích 


thích Báúc-kinh câu kết với chủ nghĩa 


để quốc nuôi dưỡng ảo tướng làm 
suv vếu và thôn tính nước ta. Chúng 
ta phải ý thức đầy đủ về tỉnh hình 
đó trong diều kiện sự phát triền quòc 


tế đang diễn biến phức tạp hiện nav. 


bọn bành trướng, bá quyền Đắc- 
kinh đang tiến hành chiến tranh phả 
hoại nhiều mặt chống ba nước Việt- 


nam, Lào và Cam-pu-chia, trong tình 


hình cách mạng ba nước này ngày 
càng phát triển thuận lợi. Những nét 
căn bản của tỉnh hình hiện nay là sư 
ôn định của tỉnh hình Việt-nam, Lào 
và Caim-pu-chia ; là sự vững vàng cửa 
các đang mác xit—lẻ nín nít các nước 
này; là vị trí quốc tế của ba nước 
khòng ngừng được nàng caơ mà nói 


1? 


bật nhất là việc tăng cường quan hệ 
hữu nghị, hợp tác anh em giữa các 
nước Đông-dương với nhau, cũng như 
giữa các nước này với Liên-xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Sự giúp đỡ to 
lớn có hiệu quả của Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự 
ủng hộ nhiệt tỉnh của nhiều nước 
khác và nhân dân yêu chuộng hòa 
bỉnh trên thế giới đối với cuộc đấu 
tranh của ba nước Đông-dương, là 
trở ngại không thề vượt qua đối với 
Bắc-kinh. 


Mặt khác, đó là sự thất bại, bế tắc 
của Bắc-kinh hòng thực hiện mưu đồ 
Nam tiến đi qua các nước Đông- 
dương ; là sự khủng hoảng toàn diện 
của chúng ở trong nước khiến cho 
Trung-quốc to mà không mạnh; là sự 
giảm lòng tin của những giới nhất 
định trong phe đế quốc chủ nghĩa 
-vào “con bài Trung-quốc », đặc biệt là 
sự nghi ngờ của Mỹ đối với đã tâm 
của Trung-quốc; là sự lo ngại ngày 
càng lộ rỡ của các nước ASEAN 
trước âm mưu, thủ đoạn bành trướng 
của Trung-quốc. 


Ba động thác cách mạng trên thế 
giới tiếp tục phát huy thế tiến công 
bất chấp sự phản bội của tập đoàn 
theo chủ nghĩa Mao trong giới cầm 
quyền: Bắc-kinh. Chính sách hòa bình 
của Liên-xô và các nước khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa càng 
vạch trần trước nhân dân thế giới bộ 


Toàn dân, toàn quân ta phải đoàn 
kết một lòng, ra sức phấn đấu làm 
thất bại cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, bảo đảm cho Tồ 
quốc ta luôn luôn được bảo vệ vững 
chắc, bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta được tiến - 


hành thắng lợi. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng 
ta phát huy cao nhất sức mạnh tồng 
By 
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mặt phản động, phá hoại hòa bình, 
gây tình hình căng thẳng trên thế giới 
của bọn phản động Trung-quốc và bọn 
đế quốc càu kết với chúng. | 


Song tất cả những điều nói trên 
không làm cho bọn bành trướng, bá 
quyền Bắc-kinh từ bỏ tham vọng 
thôn tính Việt-nam và các nước khác 
ở Đông-dương. Trái lại, chúng đang 
liến hành các thủ đoạn chiến tranh 
điền cuồng hơn, xảo quyệt hơn. Kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành lrướng, bá quụền Trung- 
quốc chống Việ†-nam là sản phầm của 
thế thốt bại, thế yếu pà bế tắc của bọn 
phản động Trung-quốc: 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt- 
nam chống bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc-kinh là cuộc đấu tranh 


' quyết liệt, phức tạp, lâu đài. Văn kiện 


Đại bội của Đảng ta nêu rõ : « Cần làm 
rõ cuộc đấu tranh này là gqụ go. phức 
tạp. lâu dài à không khoan nhượng. 
Lịch sử đã giao phó cho Đảng và 
nhân dân ta đảm nhiệm cuộc đấu tranh 


_ đó vì độc lập và tự do của Tỏ quốc, 


vì hạnh phúc của nhân dân, vỉ nghĩa 
vụ quốc tế cao cả » (2). 

Mọi sự đánh giá không đúng mức 
tính chất gay go, phức tạp của cuộc 
đấu tranh này là sai lầm. Mọi ý nghi, 
hành động lơ là mất cảnh giác đối với 
âm mưu, thủ đoạn của địch đều có 
hại đối với Tồ quốc ta, nhân dân ta, 
và sự nghiệp cách mạng thế giới. 


hựp của toàn dàn đề thắng giặc. Cần 
tiếp tục tăng cường đoàn kết các dân 
tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân 
đản, phát huy mạnh mẽ tỉnh thần làm 
chủ tập thề của nhân đân lao động. 
nâng cao hơn nữa sự nhất trí về chính 


(2› Báo cáo về xây dựng Đing của. Bạn 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại bội V, 
Tạp chí Cộng sản. số 5-1982. tr. 27. 


` 


trị và tính thần của xã hội ta, động 
viên trí tuệ, sức lực của toàn dàn vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. h 


Bằng lực lượng của cả nước, từ hậu 
phương đến tiền tuyến, bằng sức lực 
của mọi ngành, mọi cấp, tử trung ương 
đến cơ sở, chúng ta quyết tâm làm 
tốt nhiệm vụ xây đựng và báo vệ Tô 
quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, 
chỉnh trị, tư tưởng, tö chức, văn hóa, 
xã hội,an ninh và quốc phòng... Phải 
sử dụng thành thạo mọi hình thức, 
phương pháp đấu tranh, đánh địch 
trên tãt cả các mặt trận, tiến công 


chúng bằng mọi biện pháp. Tô chức 


các lực lượng nòng cốt và buy dòng 
ròng rãi lực lượng của nhân đân vào 
sự nghiệp phòng thủ đất nước. Xày 
dựng thể trận vững mạnh của chủ 


nghĩa xã hội, phối hợp nhịp nhàng: 


hoạt động của các ngành, các cơ quan, 
đoàn thê, các lực lượng. các thứ 
quán. Không đề một khâu, một lĩnh 
vực nào của chủ nghĩa xã hội bị suy 
vếu và sơ hở, tiến hành đấu tranh 
chống địch một cách không khoan 
nhượng, bền bỉ, lâu dài, kiên quyết 
đánh bại từng mục tiêu, từng (hủ đoạn 
phá hoại của địch, tiến tới làm thất 
bại hoàn toàn kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của chúng. Đồng thời, 
chúng ta luôn luôn nêu c¿o tỉnh thần 
cảnh giác, sẵn sàng đánh tháng các 
cuộc chiến tranh xâm lược với mọi 
quy mô nếu kẻ thủ liều lĩnh gây ra. 


Hiện nay bọn bành trướng, bá quyền 
Bắc-kinh chĩa mũi nhọn đấu tranh vào 
sq nghiệp xà hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Vi vậy, công cuộc xây dựng chủ 
oghia xã hội (hạo gồm cả xáy dựng cà 
cải tạo) của tạ càng phát triền thì ta 
cảng phải tăng cường việc bìío vệ nó. 
Trong tất cả các cơ sở sàn xuất, kinh 
đoanh, nghiệp vụ... dàu đàu cùng đều 
phải tò chức công việc bảo vệ nghiêm 
ngặt Sản xuất giỏi gan liền với báo 
vệ sẵn xuất tốt. Phải tàng cường công 
tác, tực lượng bảo vệ kinh tế, Đới vi 


- 


phá hoại kinh tế là một mục tiêu quan ~ 
trọng hàng đầu cửa chiến lược phá 
hoại nhiều mặt của bọn bành trướng, 
bá quyền Trung quốc câu kết với đề 
quốc Mỹ. Phải đấu tranh kiên quyết 
chống từ tường, việc làm tách rời. 
thậm chí đối lập xây dựng với bảo 
vệ, bảo vệ với xây dựng. Cần đấu 
tranh chống quan niệm cho rằng bảo 
vệ sản xuất chỉ là việc của cơ quan 
chuyên chính, của công an. Cân cảnh 
giác và sẵn sảng đập tan những hoạt 
động của địch nhằm phá hoại đường 
lõi, chính sách kính tế của Đảng, phá 
hoại quan hệ sàn xuất xã hội chủ 
nghĩa, phá hoại cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại 
tài sản xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
phải cảnh giác đầu tranh chống thủ 
đoạn của chúng phá hoại quan hệ kinh 
tẺ giữa nước (ta với các nước anh em, 
cũng như với các nước khác. Đề chồng 
địch có hiệu quả, cần nhận định rõ 
trách nhiệm của các cơ quan chủ quản 
các công trình xây đựng, chủ sở hữu 
tài sản Nhà nước cũng như của các cơ 
quan chuyên môn làm công tác bảo 
vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế 
và trật tự an toàn xã hội. Tích cực 
xâv dựng ta đề chủ động phòng ngửa 
sự phá hoại của địch, đánh thắng sự 
phá hoại của địch đề xây dựng ta. 
làm chủ vững chắc mọi lĩnh vực đẻ 
tiến còng địch, tiến công địch đẻ làn 
chủ vững vàng... đó là những quan 
điểm cơ bản của Đẳng mà ta phải vận 
dụng lĩnh hoạt trong điêu kiện hiện 
na v. Mọi biều hiện thụ động, mọi nhận 
thức và hành động không quán triệt 
những quan điểm ấy đều sai lầm và 
có hại. Trước mát, trong khi tiến hành 
xâv dựng, phải có kế hoạch bảo vẻ, 
khác phục mọi sơ bở, huông lỏng, 
không đề cho kể thủ lợi dụng. Trong 
đấu tranh cách mạng, những sai lầm. 
nhược điềm của ta bào giờ cũng bị 
địch chú ý Khai thác: Bọn đặc vn 
Trung-quốc, bọn CIA, các bon phản 
đóng khác đã và đang tìm-‹eách lợi 
dụng các sơ hử của ta đề phá hoại ta. 


Ị® 


Cần phải tăng cường trận địa chính 
trị tư tưởng của chúng ta. Trong tình 
hình hiện nay mỗi người chúng ta 
phải tỉnh táo, thấy rõ thuận lợi và 
khó khăn, nhận thức rõ đối tượng và 
nhiệm vụ của cách mạng, mục tiêu và 
- phương hướng tiến lên, sẵn sàng về 
tư thế và ý chí, nhất trí về tư tưởng, 
chặt chẽ về tờ chức, đoàn kết cùng 
nhau tiến bước, khắc phục mọi thiên 
hướng buông lỏng trận địa tư tưởng, 
lộn xộn về tô chức. Phải làm cho cán 
bộ đẳng viên nắm vững và phấn đấu 
thực hiện tốt đường lối của Đảng, 
xây dựng ý chí cách mạng và bồi 
dưỡng nhiệt tình cách mạng cho quần 
chúng, thắt chặt quan hệ giữa Đảng 
và quần chúng; đoàn kết trong nước, 
đoàn kết quốc tế. Phải kịp thời đập 
lại những luận diệu chiến tranh tâm 
lý của bọn tình báo Trung-quốc và 
CIA. Nghị quyết của Đại hội V đã chỉ 
rõ: « Phải nêu cao tính sắc bén và tô 
-chức thậtchặt chẽ cuộc đấu tranh đập 


lại những luận điệu chiến tranh tâm. 


lý của bọn bành trướng, bá quyền 
Bác-kinh, của chủ nghĩa đế quốc và 
bọn tay sai của chúng... bảo đảm giành 
thắng lợi từng giờ từng phút ». Phải 
đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ 
của Đăng và Nhà nước ta, nêu cao kỷ 
luật giữ gin bí mạt Nhà nước, kỷ luật 
trách nhiệm, kỷ luật phát ngôn, kỷ 
luật chấp hành điều lệ của Đảng, 
pháp luạt của Nhà nước, điều lệnh 
'của các lực lượng vũ trang. Càng là 
người lãnh đạo, chỉ huy, càng phải giữ 
vững nguyên tác và ký luật, làm gương 
về. chấp hành kỷ luật, pháp luật. 
Bảo đảm trong thực tế sự bình đẳng 
của mọi người trước pháp luật, kỷ 
luật. Cần kiên quyết phê phán và 
khắc phục những biêều hiện của chủ 
nghĩa tự do, vô kỹ luật, bè phái, cục 
bộ, trống đánh xuỏi, kèn thỏi ngược, 
vì đó là miếng đất đẻ ra và nuôi 
dưỡng nhiều hiện tượng tiêu cực, nơi 
än náu của những phần tử thù địch. 

Cùng với các -biện pháp đấu tranh 
trên các mặt kinh tế và chính trị, quân 
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_và đân ta kiên.quyết đập tan mọi âm 


mưu, thủ đoạn và hành động phá hoại 
của địch về quân sự, Cùng với sự 
phát triền mọi mặt của đất nước. 
chúng ta cần khẩn trương củng cố thể 
trận chiến tranh nhân dân trong cả 
nước, nhất là trên biên giới phia bắc. 
ngày càng vững mạnh hòa nhịp với 
thế trận ngày càng được tăng cường 
của nhân dân hai nước Lào, Cam-pu- 
chia anh em. Địch muốn «trường kỳ 
tiêu hao ?® ta, ta phải tiêu diệt, tiêu 
hao thật nhiều sinh lực và phương 
tiện chiến tranh của chúng. Đề giành 
thế chủ động, cần làm trong sạch địa 
bàn, kiên quyết trấn áp bọn phản 
cách mạng, ngăn ngừa và trấn áp kịp 
thời mọi hoạt động bạo loạn, lật đồ 
cùng những hoạt động phá hoại của 
địch ở bất kỳ nơi nào, bảo đảm an 
ninh chỉnh trị, an ninh kinh tế và trật 
tự an toàn xã bội. Phải lập tức giáng 
trả mạnh mẽ mọi hành động lấn chiếm 
của địch ở các vùng biên giới. hải đảo 
của Tô quốc. Phải chọn cách đánh 
có hiệu suất cao, trửng trị-giặc bằng 
những đòn tiếu diệt thật đau, thật 
hiềm. Tiêu diệt địch phải đi đôi với 
bảo vệ đất đai, bảo vệ thành quả cách 
mạng, tính mạng, của cải của nhân 
dân. Đó là mục tiêu của chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời là yêu cầu 
của tửng trận chiến đấu chống địch 
gầy xung đột vũ trang, tiến hành lần 
chiếm. 

Xuất phát từ đường lối cách Biãng: 
đường lối chiến tranh nhân dân và 
quốc phòng toàn dân của Đẳng, chúng 
ta phải kết hợp quốc phòng với kinh 
tế, quốc phòng với an ninh đề tạo ra 
thế trận bố trí chiến lược vững chắc 
về kinh tế và quốc phòng, an ninh và 
quốc phòng trên phạm vi cả nước 
cũng như trong từng địa phương, vừa 
thúc đây sự nghiệp phát triền kinh 
tế, vửa lăng cường sức mạnh quốc 
phòng, chủ động đối phó với mộ 
tỉnh buống. 


Tiếp tục xây dựng lực TT vũ 
trang nhân dân có quân chủ lực và 


quản địa phương, có cơ cấu đồng bộ 
giữa lực lượng thường trực và lực 
lượng dự bị động viên, có số lượng 
cần thiết và chất lượng ngày càng 
eao. Tiếp tục đầy mạnh việc xây dựng 
quản đội nhân dàn có bản chất giai 
cấp cỏng nhận ngày càng mạnh, có 
ý chí quyết thắng cao, có kỷ luật 
chặt chẽ, có tác phong nghiêm túc, có 
trình độ chính quy, hiện đại ngày 
càng cao, không ngừng hoàn thiện 
trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm trỏn 
mọi nhiệm vụ mà Tô quốc giao cho. 
Hết sức coi trọng xây đựng dân quân 
tự vệ rộng rãi và mạnh mẽ, nhất là ở 
biên giới phía bắc, hình thành lực 
lượng cơ động và lực lượng tại chỗ 
gắn bó với nhau, bảo đảm làm chủ 


Tăng cường lãnh đạo cuộc đầu 
tranh của nhàn đản ta chống kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch đề bảo vệ vững chắc độc lập 
tự do, an nình của Tö quốc, bảo vệ 
công .cuộc xây dựng hòa bình của 
nhân đàn ta là sử mệnh cao cả của 
Đăng đóöi với dân tộc, dòng thời cũng 
là nghĩa vụ quốc tế của Đẳng. 

Đăng ta đã xác định kẻ thù cơ bản 
của cách mạng nước ta và thế giới 
là chủ nghĩa đế quốc quốc tế dứng 
đầu là đế quốc Mỹ, kể thủ trực tiếp 
và nguy niềm của cách mạng Việt-nam 
là bọn bành trưởng, bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ. Chúng 
là những kế xâm lược và phá hoại hết 
sức nham hiêm đối với nước ta. Chúng 
đã và sẻ không tử một thủ đoạn độc 
ác nào để đạt mục tiêu chính trị của 
chúng. Vị vậy Dáng phải làm cho mọi 
người thấy rõ, khòng chút mơ hồ về 
kc thủ trực tiếp của chúng ta là bọn 
bành trướng, bá ”quyền Trung-quốc, 
hiều rõ những âm mưu và hành động 
của chúng cũng sự câu kết của chúng 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác. Phải giáo dục cho mọi 


vững chắc và tiến cÔng mạnh mẽ. 
Tăng cường quan hệ đoàn kết và phối 
hợp có hiệu quả giữa quân đội nhân 
đân với lực lượng công an nhân dân 
làm nòng cốt cho toàn dân đánh 
thắng chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của dịch. Củng cố quan hệ mật 
thiết giữa quân đội và nhàn dân. 
Chăm sóc các gia đỉnh liệt sĩ, thương 
binh và quân nhân, người đã về hưu 
và đang an dưỡng. Chuần bị cho thế 
hệ trẻ sẵn sàng tham gia lực lượng 
vũ trang — trường học lớn rèn luyện 
những công đân trẻ của đất nước 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh đề bảo 
vệ Tô quốc. 


người nàng cao cảnh giác; thấu suốt 
dường lối của Đăng, luôn luôn sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng ý chỉ sắt 
đá, kiên quyết và kiên trì chiến đấu, 


bảo vệ Tỏ quốc. Đẳng phải tồ chức 


thật chặt chẽ và sắc bén cuộc đấu 
tranh đập lại những luận điệu chiến 
tranh tàm lý của địch. Phê phán một 
cách tập trung và. lên án chủ nghĩa 
bành trướng và chủ nghĩa bá quyền 
Trung-quốc. Tiếp tục đề cao tỉnh thần 
độc lập dàn tộc và giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, phút huy truyền thống yêu 
nước và tỉnh thần quốc tế vô sản, 
tiếp tục làm rõ tính chất không khoan 
nhượng của cuộc đấu tranh chống 
chiến tranh phá hoại của địch trên 
các mặt kinh tế, chính trị tư tưởng, 
quản sự, văn hóa..., khắc phục mọi 
biêu hiện lơ là mất cảnh giác, đề 
phòng mọi biểu hiện của tư tưởng 
thỏa hiệp, tư tưởng mệt mỗi xả hơi 
trong cán bộ, đăng viên và nhân dân. 

Mỗi chỉ bộ Đảng phải là một hạt 
nhân lãnh đạo, một pháo đài chiến 
đấu, cảnh giác cao, đấu tranh mưu 
trí, sắc bén, làm thất bại mọi âm 
mưu và hành động của địch. Sự lãnh 
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đạo của Đảng phải bảo đảm huy động 
sức mạnh tông hợp của toàn đần cũng 
như toàn bộ hệ thống chuyên chính 
vò sản, tạo thành một mặt trận đâu 
tranh toàn điện nhằm kiên quvết đập 
tan mọi âm mưu và hoạt dòng phá 
hoại của dịch. Thực tế đã chứng 
mình rằng thắng lợi của chúng ta sẽ 
cảng lón nếu cấp ủy Đảng sau khi đã 
nhận thức được ảm mưu, thủ đoan 
cna dịch, đi sâu nằm chắc tỉnh hình 
thực hiện nghị quyết của Đảng về 


chống chiên tranh phá hoai nhiều. 
” P 


mặt của dịch, coi trọng việc lãnh đạo 
toàn điện công tác bảo vệ an ninh chính 
trị, an nình kinh tế, trật tự an toàn 
xã hội, coi trọng công tác xây dựng các 
lực Hrợng vũ trang săn sàng chiến đấu 
và công tác hậu phương quân dội, 
coi trọng việc lãnh đạo các lưc lượng 


bảo vẻ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 


hội, uốn nắn kịp thời các lệch lạc, 
quan tâm giải quyết những vấn đề 
nóng hỏi hằng ngày ; chỉ đạo sát sao 
việc kết hợp công tác bảo vệ với còng 
tác xây dựng các mặt ; kết hợp phong 
trào quản chúng chống địch, bảo vệ 
Tò quốc với lao động sản xuất ; 
giành tháng lợi trong từng trận 
chiến đầu, từng lĩnh vực, từng ngày, 
từng giờ: | 

Cuộc chiến đấu gay go, bền bỉ, 
phức tạp chống hoạt động chiến tranh 
của địch đang diễn ra trên tất cả các 
lĩnh vực. Cho nên, Đảng ta cần đề cao 
hiệu lực của Nhà nước trong việc 
quản lý các Hình vực chính trị, kinh 
tế, văn hóa, tư tưởng của xã hội, 
Trong cuộc đầu tranh này, hiệu lực 
quản lý của Nhà nước thể hiện ở việc 
tô chức toàn bộ xã hội một cách 
nghiêm ngặt, œÓ quy củ, có nền nếp. 
Các cơ quan Nhà nước tử trung ương 
đến cơ sở đều phải tăng cường và 
hoàn chỉnh pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
xảy dựng các chế đọ, quy định, thê 
lệ quản lý các mặt; tăng cường các 


biện pháp quản lý hành chính nhạy 


bén, kết hợp với tuyên truyền, phô 


piến pháp luật trong nhàn dân. Rẻ. 


địch hoạt động rất xảo quyệt, sử dụng 
mọi mưu ma chước quỷ, kết hợp với 
phương tiện khoa học hiện đại. Phái 
huy chức năng quản *wWằ xã hội của 
mình, Nhà nước ta kết hợp tính tích 
cực cách mạng của quần chúng với 
lực lượng vũ trang và các cơ quan 
chuyên môn: quân đội nhân dàn, 
công an nhân dân, Viện kiêm sát nhàn 
đàn, Tòa án nhân dân, Đó là những 
công cụ bạo lực của chuyên chỉnh vô 
sản. Đăng phải lãnh đạo chặt chẽ các 
còng cụ chuyên chính đó, phối hợp 
hoạt động của chúng, nàng cao tình 
thần cảnh giác, trình độ sẵn sàng 
chiến đấu để kiên quyết thực hiện 
chuyên chính với kẻ thù, không đề 
cho kể địch và phần tử xấu hoạt dòng 
lén lút hoặc công khai. Đồng thời, dưới 


_ sự lãnh đạo thống nhất của Đăng, đại 


cho kỳ được sự kết bợp sức mạnh to 
lớn của quần chúng với các tô chức 
chuyên trách đề bảo đảm cho cuộc 
đầu tranh vững chắc hơn, có hiệu quữ 
hơn. 

Bảo vệ Tô quốc là sự nghiệp của 
toàn đàn dưới sự lãnh đạo của Đang. 
Đó vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ 
của mỗi người dân ở nước ta. Các tò 
chức quần chúng, các đoàn thê xã hội 
cần tuyên truyền rộng rài, và sâu sắc 
đường lối xây dựng và bảo vẻ Tô 
quốc của Đảng. Vạch trần, tố cáo tội 
ác của địch cho nhàn dân thấy rõ. Do 
đó, làm cho quàn chúng tự giác 
nghiêm chỉnh chấp hành đường lôi. 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, tham gia xây dựng và tự 
mình thực hiện các biện pháp bảo vệ 
nhà máy, công trưởng, thôn xóm, 
chống các biểu hiện vi phạm chinb 
sách, pháp luật, đề phòng kể địch lợi 
dụng, boặc chặn đứng hoạt động của 
dịch. Phải giáo dục cho quần chúng 
nêu cao tỉnh thần làm chủ tập thẻ. 
thí hành và giám sát việc thị hành 


các luật lệ về bảo vệ Tö quốc, bảo 


đảm các nhu cầu cần thiết của sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tủy theo khả 
nặng từng nơi và vêu cầu từng lúc. 


Công đoàn, Doàn thanh niên cộng sản 
Ho-Chi-Minl:, Hội Hiến hiệp phụ nữ là 
những thành viên cũa hệ thống chuyên 
chính vô sản, là người đại điện cho 
quyền làm chủ tập thể của quin chúng, 
CÓ trách nhiệm nặng nệ trong cuộc 
đấu tranh chồng chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của dịch. Dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, các tö chức đó giáo 
dục quần chúng tự giác phát hiện các 
hành động phá hoại của địch và những 
tội phạm khác. và kiên quyết trấn áp 
chúng: tích cực giáo dục, cái tạo và 
giảm sát những phần từ phản cách 
tang, và những bọn phạm tòi khác : 


Đường lối của Đẳng ta thề hiện ý 
chí của nhàn đàn chiến thắng, thể 
hiện tính thần tự lực tự cường của 
dân tộc. Nó kế thửa và phát huy 
truyền thông dựng nước, truyền thống 
chiến tranh giải phóng Tô quốc và 
kinh nghiệm giữ nước về vang của 
nhân dàn ta. Ví thế nó quán triệt 
tỉnh thần cách mạng tiến công, hòa 
vào một thể thống nhất hai nhiệm vụ 


lên án và đấu tranh khác phục những 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống 
Lư tướng, chính trị, kinh tế, văn hóa 
và xã hội; giám sát, kiềm tra cắn bộ 
đẳng viên, cán bộ nhân viên Nhà nước 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc; xây 
dựng tiưuàn phong mỹ cục, lỗi sống 
lành mạnh, làm tiền đề cho việc bảo 
vệ an nình Tỏ quốc. Đó là những 
còng việc hoàn toàn có thê thực hiện 
được nếu có sự quan tâm lãnh đạo 
của cút đảng bộ chúng ta vốn dày 
đạn trong cuộc dấu tranh giải phóng 
dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết 
liệt đầy thử thách. 


chiến lược: xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã bọi và bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc Việt-nam xã hội chú 
nghĩa.) : | 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn 
đún và toàn quân ta quyết tàm đánh 
thắng cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng, Đá 
quyền Bác-kinh, bảo vệ vững chắc 
Tö quốc Việt-nam xã, hội chủ nghĩa. 
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— 6% NĂM PHÁT TRIỀN 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT_ 
CỦA. LIÊN-XÔ 


Ừ một nước nông nghiệp lạc hậu, 
trong thời gian rất ngắn, Liên-xô 

đã trở thành một trong những nước 
phát triền đứng đầu thế giới về kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật. Trước Cách 
mạng Tháng Mười, sản lượng công 


nghiệp của nước Nøơa Sa hoàng chỉ. 


chiếm trên42 sản lượng công nghiệp 
thế giới. Còn hiện nay, mặc dù phải 
chịu đựng những tàn phá nặng nề 
trong hai cuộc chiên tranh thế giới 
và thường xuyên. buộc phải dành một 
phần tài nguyên đáng kề cho nhu cầu 
phòng thủ đất nước, tỷ lệ đó vẫn là 
trên 205% của thế giới, 

Liên-xô ngày nay có một tiêm lực 
khoa học khồng lồ. Tồng số cán bộ 
khoa học (kề cả cán-bộ giảng dạy ở 
trường đại học) lên tới gần 1,3 triệu 
người, chiếm 1/4 tông số cán bộ khoa 
học trên thế giới. Nếu tỉnh cả cán bộ 
các loại làm việc trong khu vực khoa 
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học và phục vụ khoa học thì đến hơn 
4 triệu. Trong đó, gần 40 vạn có trinh 
độ tiến sĩ và phó tiến sĩ, Số kỹ sư 
và cán bộ kỷ thuật làm công tác 
triền khai và áp dụng kỹ thuật mới 
ở các cơ quan thiết kế và sản xuất 
cũng vượt quá 4 triệu người. Các 
chuyên gia được đào tạo tử 870 trường 
đại học, bằng năm tốt nghiệp trên 7 
vạn. người. Mỗi năm có khoảng 2 
nghìn người bảo vệ luận án phó tiến 
sĩ và tiến sĩ. Hệ thống nâng cao trình 
độ và đào tạo lại cán bộ đại học khá 
phát triền: trung binh sau 5 năm, tất 
cả cán bộ đại học đều được dự các 
lớp nâng cao trình độ theo nhu cảu 
công tác. Hệ thống thông tin khe 
học — kỹ thuật quốc gia khá phát triển 
với'10 viện liên bang, 86 viện ngành. 
{5 viện nước cộng hòa, gần 100 trun§ 
tâm liên ngành khu vực và hơn 1 
nghin phòng thông tin khoa học — k} 


_ thuật tại các đơn vị cơ sở. Nhà nước 
Xô viết dành cho công tác khoa học 
một khoản đầu tư đáng kề: từ 300 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đã làm thay đồi về cơ bản vai 
trò và vị trí của khoa học trong xã 
hội. Lê-nin rất quan tâm phát triền 
và tô chức khoa học ở quy mô toằn 
quốc. Người nhấn mạnh: « Không có 
kỹ thuật tư bản chủ nghĩa quy mô 
lớn được xây dựng trên những phát 
mỉnh mới nhất của khoa học hiện đại, 
không có một tô chức Nhà nước có kế 
hoạch có thê khiến cho hàng chục triệu 
người phải tuân theo hết sức nghiêm 
khắc một tiêu chuần thống nhất trong 
công việc sẵn xuất và phân phối sản 
phẩm, thì không thê nói đến chủ nghĩa 
xã hội được *(1). Lê-nin thường xuyên 
nhấn mạnh rằng cơ sở vật chất duy 
nhất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thề 
là nền công nghiệp cơ khí lớn dựa 
trên những thành tựu mới nhất của 
khoa học và kỹ thuật: *Nếu không 
chuyên nước Nga lên một nền kỹ thuật 
khác cao hơn: trước, thì không thề 


mỏi gì đến khôi phục kinh tế quốc dàn, 


cũng không thê nói gì đến chủ nghĩa 
cộng sản được » 2). 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đẳng 
và Nhà nước từ những ngày tồn tại 
đầu tiên của chính quyền Xô viết là 
biến khoa học từ «công cụ của chủ 
nghĩa tư bản thành công cụ của chủ 


nghĩa xã hội », “công cụ giải phóng. 


những người lao động và những người 
bị bóc lột»; “mọi thành tựu 
khoa học kỹ thuật của loài người, mọi 
cải Hiến, mọi trí thức của các chuyên 
gia, tất cả đều phục vụ những người 
công nhân đã liên hợp lại » (3). 
Những nguyên tắc cơ bản trong 
chính sách khoa học và kỹ thuật của 
Nhà nước, các nhiệm vụ được đặt ra 
cho khoa học trong điều kiện mới, con 


đường phát triền khoa học và các - 


- 


của: 


⁄ 


triệu rúp (năm 1940) tăng lên 22,6 tỷ 
rúp (năm (1980), chiếm 4,7 thu nhập 
quốc dân. l 


biện pháp động viên các lực lượng 
khoa học tham gia giải quyết những 
nhiệm vụ của đất nước, đã được Lẻ» 
nin trình bày trong cuốn « Sơ †hởo kể 
hoạch công tác khoa học — kỹ thuật 
(4-1018). Lê-nin đã đề ra nguyên tắc 
kết hợp khoa học với phát triền lực 
lượng sản xuất, với khôi phục và phát 
triền kinh tế. Đồng thời, cũng đề ra 
nguyên lắc kế hoạch hóa, một nguyên 
tắc cực kỳ quan trọng; và đặc biệt quan 
tâm tính tập thê trong xây dựng kế 


hoạch khoa học — kỹ thuật. Về sau, 


nguyên tác kế hoạch hóa được Lê-nin ' 
phát triền và cụ thề hóa với việc 
thành lập một tiều ban xây dựng kẻ 
hoạch điện khí hóa nước nga — kể 
hoạch GOELRO — nồi tiếng. Nội dung 
chủ yếu của kế hoạch này là tập trung 
phát triền sắn xuất trên cơ sở sử dụng 
điện năng, sử dụng tông hợp các tài. 
nguyên thiên nhiên, áp dụng kỹ thuật, 


- công nghệ và phương pháp tô chức 


sản xuất tiên tiến. Cũng trong kế 
hoạch này, lần đầu tiên Liên-xô thê 
hiện nguyên tác kế hoạch hóa dài hạn 
(10— 15 năm) phát triền khoa học 
kỹ thuật ở quy mô cả nước. Lê-nin 
nhắn mạnh: “Không thề làm việc 
được, nếu không có một kế hoạch đài 
hạn và có thề mang lại thành tựu 
đáng kê ® (4). 

Lê-nin cũng đặt cơ sở cho việc quản 
l thống nhất công tác khoa học 0a 
kỹ thuật. Năm 1918, Vụ khoa học — 
kỹ thuật được thành lập trực thuộc 
lội đồng kinh tế quốc dân tối cao, 
điều hành các cơ quan khoa học trong 


_(l) V.L Lê nin: Toàn ráp N+b Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 26, tr. 268- 

(2) Sách đã dẫn, tập 42. tr. 39. 

(3) Sách đã dẫn, tập 28. tr. 3. 

(4) Sách đã dẫn, tập 42. tr. 168. 


cả nước. Liên-xỏ đặc biệt chăm lo 
đời sòng và điều kiện làm việc của 
các nhà khoa học. Ngay trong những 
ngày khó khăn nhất, năm 1918, Nhà 


nước cũng đành những khoản tiền khá: 


lớn cho công tác nghiên cứu, tạo điều 
kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo 
của các bác học, kỹ sư. Lê-nin khẳng 
định: “ Không có sự chỉ -đạo của các 
chuyên gia am hiều các lĩnh vực khoa 
học, kỹ thuật và có kinh nghiệm, thi 
không thề nào chuyền lên chủ nghĩa 
xã hội được ® (5). : 

_Như vậy, với việc xem khoa học — 
kỹ thuật là lực lượng có khả năng to 
lớn cải tạo đất nước và là điều kiện 
không thê thiếu đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Liên-xô đã bắt tay ngay vào 
việc xâv dựng chiến lược phát triền 
khoa học — kỹ Lhuật. 

Để thực hiện chiến lược này, Liên- 
xô đã sớm hình thành và không ngừng 
hoàn thiện quan điềm về xây dựng 
U¿ sử dụng các cơ sở khoa học mà tiên 
đề quan trọng là bảo đảm sự bình 
đẳng xã hội thật sự, mở rộng cửa cho 
đóng đảo quần chúng lao động tham 
gia hoạt động khoa học và theo học 
đại học Nhà nước đài thọ hoàn toàn 
cho các cơ quan nghiên cứu, và ngay 
trong điều kiện chiến tranh giữ nước 
và đất nước bị tàn phá sau chiến 
tranh, khi hầu như không thề tạo 
được nguồn tích lũy, chính phủ Liên- 
xô vẫn dành một phản dáng kể dự 
trữ ngoại tệ cho việc đào tạo cán bộ 
Ở nƯỚC ngoài, mua các phát minh, 
thiết bị khoa học và công nghệ, và 
nhập khâu những tài liệu khoa học — 
kỹ thuật cần thiết, Nhà nước đài thọ 
cho tất cả cúc công trình nghiên cứu. 
Nhờ vậy đã duy trí được tiềm lực 
khoa học cửa các trường đại học và 
các trung tâm khoa học có từ trước 
cách mạng, và trong một thời gian 
ngàn đã xày dựng được hàng loạt các 
trường đại học và eơ quan nghiên cứu 
mới. 


Ví dụ điền hình là lịch sử hình 
thành ngành công nghiệp nguyên tử 
Äö viết. Trong điều kiện cực kỷ khó 
khăn, khi phải tập trung mọi cố gang 
đề bảo đảm sản xuất những hàng thiết 


-Ổ yêu nhất cho nhu cầu của nhân đản, 


lLiên-xò vẫn quyết tâm thành làp 
Viện vật lý kỹ thuật ở Lê-nin-grát, và 
Sau đó, mọi trung tàm tương tự cũng 
được thành lập ở Khác-cốp. Kết quả 
hoạt động của các Viện nàv đã cho 
phép Liên-xô xây đựng nhà máy điện 
nguyên tử và lầu phá băng nguyên tử 
đầu tiên trên thể giới, phát triền ngành 
công nghiệp nguyên tử và năng lượng 
hạt nhàn hùng mạnh hàng đầu thế giới. 


Đồng thời Liên-xô cũng coi trọng 
phát huụ tiềm lực khoa học thông quo 
nghiên cứu 0d chuyền giao công nghệ. 
Đề bảo đảm nhịp độ tiến bộ khoa 


học — kỹ thuật tối đa Irong điều kiện 


các nguồn lực có hạn. Liên-xô thí hành 
một. loạt biện pháp tô chức kinh tẽ 
như : thành lập hệ thống các cơ quan 
thiết kế —thứ nghiệm và công nghệ 
chuyên ngành trong các ngành kinh 
tế; áp dụng hệ thống kế hoạch hóa và 
kiêm tra của Nhà nước đối với những 
đôi mới công nghệ có quy mô lớn: 
xóa bỏ bí mật kỹ thuật — sản xuất 


_và thương mại, áp dụng chế độ chuyên 


* 


lãi 


giao không hoàn lại hoặc không lấy 
các thông tin khoa học — kỹ 
thuật giữa các eơ quan, xi nghiệp quốc 
doanh và tạp thề; Nhà nước đứng ra 
mua lại tất cả các bằng phát minh căn 
thiết và cấp không cho các cơ quan 
sản xuất — kinh doanh; tồ chức hẻ 
thống tiêu chuẩn hóa Nhà nước đóng 
bộ, có phân cấp đối với các sản phim 
chủ yếu và các yếu tố của quá trình 
công nghệ ; áp dụng hệ thống tin dụng 
ưu đãi và khuyến khích các đồi mới 
công nghệ trên cơ sở đánh giả hiệu 
quả kính tế — xã hội đưa lại. 


—m=mm—=— 


(5) Sách đá dẫn, tập 3ó, tr. 217. 


Trong thời kỷ xây dựng cơ sở vật 
chặt — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hòi 
(1917 — 1937), tiềm lực sẵn xuất — kinh 
tế và khoa học — kỹ thuật của Liên- 
xô còn rất thấp, các công nghệ hiện 
đại và cán bộ khoa học — kỹ thuật 
thiểu nghiêm trọng, không có tích lũy 
tử hoạt động sẵn xuất mà chủ yếu dựa 
vào nguồn dự trữ ngoại lệ; mức sống 
của nhàn dàn thấp. Trước tình hình 
đó, sách lược được định ra lã: ưu liên 
giải quyết! những ăn đồ mấu chốt có 
tìm quan lrọng sống còn, Nhiệm vụ 
cấp bách lúc này là: giải quyết việc 
làm cho những người có khả năng lao 
động, loại trừ nạn đói, địch bệnh và 
các hậu quả khác sau chiến tranh, thủ 


tiêu lạm phát, ồn định và từng bước: 


nảng cao mức sống của nhân dân : phát 
triển có kế hoạch sức sản xuất của 
đất nước, đồng thời bảo đảm kinh tế 
phát triền với nhịp độ cao ; xóa bỏ sự 


phụ thuộc vàq nhập khẩu công nghệ - 


và nguyên liệu trên cơ sở xây dựng 
"ngành công nghiệp nặng với cơ sở 
nguyên liệu khoáng trong nước; xây 
đựng một cơ sở hạ tầng đồng bộ và 
tương xứng với các nhiệm vụ phái 
triền sản xuất; tô chức một hệ thống 
giáo dục, đào tạo và bảo vệ sức khỏe 
phố cập cho tất cả mọi tầng lớp nhân 
đàn, bảo đảm cho tất cả mọi người 
công đàn được tiếp xúc với văn hóa, 
nghệ thuật và khoa học. 


Đề giải quyết các nhiệm vụ trên, 
Liên-xò đã tiến hành cới tạo pề cơ bản 
toàn bộ hệ thống lực lượng sản xuấi 
trên cơ Sở xâu dựng nền sản xuất dại 
tơ khi 0à sử dụng cóng nghệ liên tiến. 


Vị dụ điền hình là việc xây dựng 
cơ sở nguyên liệu khoáng cho công 


nghiệp. Ngay từ đầu, Liên-xô đã phát, 


triền các công trình nghiên cứu về 
khoa học trái đất, về các phương pháp 
hiện đại thăm dò địa chất, đào tạo cán 
bộ, chuyên gia,... Nhờ vậy, chỉ trong 
thời gian rất ngắn, nền khoa học đã 
đạt những thành tựu xuất sắc, giúp đỡ 
đắc lực cho nền kính tế quốc dàn trong 


e 


việc xây dựng một cơ sở nguyên liệu 
khoảng vạn năng hùng mạnh không 
phụ thuộc nhập khiu. Quy mô rộng 
lớn và chặt lượng cao của còng tác 
thăm đò địa chất đã cho phép Liên- 
xô trong vòng 20 năm đã tô chức khai 
thác được hầu như tất cả các khoáng 
sun cần thiết cho các ngành công 
nghiệp, bảo đàm cho đất nước có 
được nhịp đỏ phát triển kinh tế cao. 
Ví dụ, trong 25 năm gần đày, mức tăng 
trữ lượng thăm dò đã vượt quá lượng 
sử dụng: về than gấp2 lần, khi thiên 
nhiên 20 lần, quặng kim loại den và 
hợp kim: tử † dến 36 lân, phần lớn 
quặng kim loại màu: 7 lần, phỏt pho 
r1: 10 — 12 hìn, Sự đi trước một bước 
về thăm đỏ khoáng sản đã cho phép 
lập kế hoạch phát triển nền kinh tế 
quốc đản cho tương lại đài có căn cứ 
hơn và tôi ưu hóa việc phản bỏ sức 
sạn xuất. : 

Đặc điểm quan trọng trong chính 
sách kỹ thuật của chương trình còng 
nghiệp hóa ở Liên-xô là kết hợp đông 
thời xảy đựng nền sản xuất cơ khí lớn 
trên cơ sở công nghệ tiên tiến nhất 
với phát. triền nhiều xí nghiệp cỡ 
trung bình và nhỏ với vốn đầu tư ít. 
Với tất cả các dạng hình tô chức sản 
xuất, Liên-xô đã kiên trì thực hiện cơ 
giới hóa láo động chàn tav và nàng 
cao mức trang bị năng lượng chủ yếu, 
dựa trên cơ sở điện khi hóa. 

Cùng với việc hợp tác hóa, Liên-xô 
cũng thực hiện chiến lược đưa nàng: 
nghiệp lên một cơ sơ khoa học — kỹ 
thuật mới. Liên-xô đã xây dựng ngành. 
chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp ; 
nông thôn đản dân được điện khi 
hóa. Năm 1140 mức trang bị nàng 
lượng đạt tới 602. Các ngành: nòng 
sinh học, kỹ thuật nông học và các 
khoa học thú y được chú trọng. Các 
trường đại học và viện nghiên cứu: 
được thành lập phục vụ như cầu phát 
triền nông nghiệp. Nhờ vậy, sản xuải 
nông nghiệp năm 19410 vượt mức Irườc 
chiến tranh (1914 — 1918), mức tiêu thụ 
sản phầm tính theo đầu người tăng 


tẻ 
¬ 


đáng kề, số người làm' việc trong nông 
nghiệp giảm gìn 25 2%. 

IIệ thống bảo vệ sức khỏe cho nhân 
đàn được chú trọng. Liên-xô đã xây 
dựng và thực hiện một chương trình 
đồng bộ cải tiến công tác bảo vệ sức 
khỏe. Trong thời gian rất ngắn đã 
thanh toán được các bệnh hiểm nghèo 


— 


. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc, Liên-xô phải giải quyết hàng 
loạt vấn đề: khôi phục nền công 
nghiệp trên phần lãnh thồ châu Âu 
của Liên-xô hầu như bị phá hủy 
hoàn toàn, đưa phần lớn các ngành 
sản xuất lạc hậu lên trình độ tiên 
tiến của thế giới, đầy mạnh nên sản 
xuất nóng nghiệp vốn thiếu tồ chức 
và bị gián đoạn trong chiến tranh. Có 
thể nói không một nước tư bản nào 
trong lịch sử phát triên lại chịu 
những tồn thất như Liên-xô trong 
chiến tranh thế giới thứ hai: bị phá 
hủy hơn ba vạn xí nghiệp công nghiệp, 
65 nghìn kỉ lô mét đường sắt, 605 
công suất sản xuất thép và khai thác 
(han, 8f† nghìn trường học và cơ sở 
nghiên cứu. Tình hình càng trầm 
trọng hơn do hơn 20 triệu người có 
khả năng lao động đã hy sinh trong 
chiến tranh : nhà ở, lương thực, thực 
phiầm, phương tiện vận tái, v.v. thiếu 
ngiiêm trọng. _ 


Phát huy những thế mạnh của mình, 


l.iên-xò vạch ra đường lối phát triền 
mới inà nội dung cơ bàn là giai quyết 
nhiệm vụ phát triền kỹ thuật — sẵn 
xuất trên cơ sở făng cường sử dụng 
tÍt cả các nguồn lực pà úp dụng 
rhững Lhanh tựu khoa học — kỹ thuật 
liến bộ nhằm báo đản có được nhịp 
độ cao trong phái triền kinh tế, đuồi 
kịp Đà Dptrợf cúc nước tự bản phái triền 
Đề các chỉ liêu sản lượng bà chất lượng, 

[iên-xò trước hết chú trọng mở 
rộng và phát triền công tác nghiên 
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như đậu mùa, SỐI rét,...; tỷ lệ tử vong 
ở trẻ em giảm 10 lần và tuôi thọ binh 
quân của nhân dân tăng từ 30 lên 70 
tuổi. Chỉ trong vòng chưa đến nửa 
thế kỷ, từ nhóm nước lạc hậu nhất, 
Liện-xô đã vượt lên ngang hàng với 
những nước cỏ trình độ phục vụ y tế 
và v học tiên tiến nhất. 


cứu khoa học — kỹ thuật. Trong 20 
năm (1950 — 19:0), chỉ phí cho khoa 
học tăng 16 lần, nhịp độ tăng số lượng 
cán bộ khoa học — kỹ thuật lớn hơn 
nhiều so với các loại cán bộ khác. 
Trong khi nhanh chóng mở rộng mặt 
trận nghiên cứu khoa học — kỹ thuật, 
Liên-xô vẫn giữ vững phương châm 
lập lrung cỗ gảng 0uào các phương 
hướng phái triền then chốt. Trong 


_ công nghiệp, đó là các hướng: cơ giới 


hóa đồng bộ và tự động hóa các quá 
trình sản xuất trên cơ sở sử dụng hệ 
thống máy móc ; chú trọng các công 
nghệ ít nguyên công; liên tục và không 
có phế thải; sử dụng các vật liệu và 
các phương pháp gia công mới. 


Trong nông nghiệp, hướng phát 


_triên chủ yếu là: cơ giới hóa đồng 


bộ: hóa' học hóa, hoàn thiện công 
nghệ sản xuất tất cả các loại sản 
phim nông nghiệp ; áp dụng các thành 
tựu đi truyền học ; thực hiện chương 
trình tông hợp cải tạo đất. 


Vị dụ điền hình về việc đưa khoa 
học phục vụ các mục tiêu kỉnh tế — 
xã hội là chương trình tông hợp phát: 
triển nông nghiệp vùng đất không: 
đen ở Cộng hòa liên bang Nga. Mục 
tiêu là xây dựng một vùng nông 
nghiệp có năng suất cao trên một 
diện tích lớn gần bằng lãnh thồ nước 
Pháp. Mọi việc, kề cả làm khô, tưới 
nước một diện tích không lồ sẽ kết 
thúc vào năm 1990. Nhưng ngay trong 
năm 1980 sản lượng nông nghiệp của 


vùng này đã chiếm 1/6 sản lượng 
nông nghiệp toàn Liên-xô. ˆ 
“Vai trò động lực của khoa học 
cùng được chứng mỉnh ở sự phát triền 
vùng Xi-bê-ri. Vùng lãnh thô rộng 10 
triệu km” này tập trung khoảng 3/1 
khoảng sản nhiên liệu — năng lượng, 
hơn 1/2 năng lượng thủy điện, 1/2 dự 
trữ gỗ của toàn Liên-xô. Thấy rõ tiềm 
năng to lớn, có ý nghĩa quyết định 
của vùng này, Liên-xô tập trung đầy 
mạnh phát triền Xi-bê-ri. Năm 1°80 
vùng Xi-bê-ri và Viễn Đông dã cung 
cấp hơn 58 % đầu mỏ (kê cả khi ngưng); 
khoảng 40% than đá và khi đốt; 30% 
gÖ› giay ; 20% điện năng của toàn Liên- 
xỏ. rong kế hoạch 5 năm thứ 10, hầu 
_như toàn bộ mức lăng về sản lượng 
đâu mỏ. khí đốt và nhôm của Liên-xÔ 
là dựa vào mức tăng của Xi-bê-ri. Nếu 
san lượng công nghiệp toàn Liên-xÔ 
tăng khoảng 35> 322 thì riêng Xi-bê-ri 
_ tăng hơn 50X (các nhà khoa học 


chứng minh rằng đề đạt sự phát triền. 


tối ưu nên kinh tế Liên-xô thì nhịp 
độ phát triền vùng Xi-bê-ri phải cao 
hơn nhịp độ phát triền bình quân 
toàn Liên-xỏ 30). Trước Cách mạng 
Tháng Mưởi ở đây chỉ có 300 cơ sở 
công nghiệp, ngày nay đã có 3 vạn xí 
nghiệp công nghiệp; có những công 


trình cực lớn, nồi bật là- còng trình. 


xày “lựng đường sắt Bai-ean — À-mua 
(BAM) ~ công trình của thế kỷ. Các 
tỏ hợp sản xuất lãnh thồ rất lớn đã 


4 


Bước vào thập kỷ 70 tồn tại của 
minh, Liên-xô đã thạt sự trở thành 
nhà nước phát triền về mọi mặt và 
đứng đầu thế giới về trình độ phát 
triên khoa học — kỹ thuật, về mức độ 
đáp ứng nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của nhân đàn. | 

Đại hội thứ 26 của Dáng cộng 
sản Liên-xô nhấn mạnh: * Diều kiện 
phát triền nền kinh tế quốc dàn trọng 


và đang được hình thành, với hiệu 
quả sản xuất rất cao, dựa trên cơ SỞ 
sử dụng tối ưu nguyên liệu và năng 
lượng tại chỗ với kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại. Ví dụ ở tô hợp 
năng lượng — công nghiệp Brat-xcơ, 
năng suất lao động một công nhàn 
công nghiệp cao hơn 2,5 lần so vỗi 
chỉ tiêu tương ứng của toàn liên-xò. 
Năng suất lao động bình quàn của 
toàn Äi-bê-ri cao hơn mức trung bình: 
của Liên-xô 20%. Rð ràng là khòng 
thể dạt những thành tựu to lớn đó 
nếu không có sự tập trung xây dựng 
và phát triền tiềm lực khoa học, mà 
phân viện hàn làm khoa học Xi-bê-ri 
là một trong những cơ sở hùng mạnh 
nhất. 


Những thành tựu khoa học — kỹ 
thuật to lớn đã bảo đảm sự phát triển 
mạnh mẽ của nền kinh tế. Từ 1955 — 
1975, gần một nửa mức tăng sản 
phẩm là do các yếu tố sản xuất theo 
chiều sâu đưa lại. So với năm 1640, 
năm 1975 khối lượng sản phầm công 
nghiệp tăng 17 lần, sản phầm nông 
nghiệp tăng 2,3 lần, thu nhập quốc 
dân tăng 11 lần. Năng suất lao động 
trong nông nghiệp tăng 3,5 lần, trong 
công nghiệp tăng 6,6 lần. Từ năm 
-1969 — 1976, 802 tăng thu nhập quốc 
đân là do tăng năng suất lao động, 
trong đó 43X do tăng mức trang bị 
kỹ thuật và 37 do nàng cao trình đò 
văn bóa và chuyên môn của công nhàn. 


những năm 80 làm cho việc đầy nhanh 
tiến bộ khoa học —kỹ thuật ngày càng 
trở nên cấp bách hơn ®,.. «Đảng cộng 
sản xuất phát tử chỗ là không có 
khoa học thi hoàn toàn không thề xây 


dựng được xã hội mới » (6). 


(6) Đại bội XXVI Đăng công sin Liên-xô, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1981, tr. 80. 
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Phương hướng phấn đấu của nền 
khoa học Xo viết hiện đại là: vừa 
nghiên cứu những vấn đề lý luận, vừa 
tạp trung ®giái quyết những vấn đề 
then chốt của nền kinh tế và những 
phát mình đẫn tới những biến chuyển 
cách mạng trong sản xuất nhằm tạo 
ra bước nháy vọt trong việc tăng hiệu 
quả sử dụng lao động sống và lao 
động vật hóa, nguyên liệu và nhiên 
liệu báo đám nâng cao rõ rệt chất 
lượng sản phẩm. Khoa học hướng 
mọi cố gáng vào hai mục tiêu lớn: 
hiệu quả và ehất lượng. 


Trong điều kiện hiện nay, khi việc 
lựa chọn các phương hướng phát 
triển trở nên quá phức tạp, thì công 
tíc dự bdo dài hạn các thành tru khoa 
học — kỹ thuật trong tương lại càng có 
vai trỏ đặc biệt quan trọng. Quy mô 
và tác dụng của việc áp dụng khoa 
học và kỹ thuật vào sẵn xuất trở nên 
quan trọng tới mức việc đánh giá các 
bạu quá kinh tế — xã hội trở thành 
điều Kiện cần thiết cho sự phát triển 
có định hướng của xã hội. Bởi vậy 
một trong những yếu tô qừan trọng 
nhất của việc áp dụng khoa học và 
kỹ thuật vào sản xuất ớ Liên-xò hiện 
tav là đựng cường CƠ SƠ đự báo cho 
cức qUUCE định: hẽ hoạch. Theo hướng 
này, trên cơ SỞ các kết quá dự báo, 
[.tên-xê đã xây dựng «chương trình 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật tông hợp 
- Và các hậu quả kinh tế — xã hội tới 
năm 1990 ® làm cơ sở cho việc Xây 


Cũng như trong lĩnh vực cách mạng 
xã hội, Liên-x là nước đi đầu trong 
việc khai phá con đường phái triển 
khóa học và kỹ thuật cho một Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, từ trính độ 
phát triển tương dõi thấp. Do điều 
kiện kinh tế — xã bội và trưyền thống 


$0 


đựng các kế hoạch 5 năm của Liên- 
xô. Một số chương trình được tây 
dựng cho đến năm 2000 và 2005. 


Liên-xÔô coi việc liên kết! chặt chẽ 
giữa khoa học 0d sản xuất là yêu cầu 
cấp bách của thời đại. chú trọng đưa 
những phát mình khoa học nhanh 
chóng ứng dụng vào sản xuất, thông 
qua những công nghệ mới, những sản 
phảm mới. 


Việc rút ngàn chu trình engbiên 
cứu — sản xuất — sử dụng » được thực 
hiện bằng nhiều hình thức tô chức 
phong phú, liên kết các cơ quan 
nghiên cửu, thiết kế, công nghệ vời 
sản xuất. Nhờ vậy, đã rút ngắn chu 
trình, “nghiên cứu — sản xuất — sử 
đụng ® xuống 3 — 4 lăn, bảo đảm nhanh 
chóng đôi mới công nghệ sản xuất và 
chủng loại sản phầm, nâng cao hiệu 
quả sử dụng tiềm lực khoa học kỹ 
thuật. 


Đề bảo đảm căn cứ khoa học cho 
cúc quyết định về cải Liến quản lý và 
nhanh chóng đưa các kết quả nghiên 
cứu vào thực tiễn quản lý tiến bệ 
khoa học Rỹ thuật, trong những năm 
pần đây Liên-xô đã thành lập nhiều 
trung tâm nghiên cứu về tô chức, quan 
lý Khoa học và trong kế hoạch toàn 
diện của các cấp phần cải tiến quan 
lý nói chung và quản lý khoa học và 
kỹ thuật nói riêng là những bộ phận 
hợp thành quan trọng không thể 
thiếu được, 


lịch sử và dân tộc đặc thủ, mỗi nước 
có con đường phát triền khoa học và 
kỹ thuật riêng, nhưng đề nhanh chóng 
xây dựng được một cơ sở khoa học 
độc lập cho đất nước và rúL ngàn 
khoảng cách so với các nước phá! 
triên đi trước thị kinh nghiệm €° 


năm phát triền khòa học — kỹ thuật 
của Liên-xô đã giúp cho cúc nước đi 
sau những bài học quý giá. 


1 — Trong diều kiện trinh độ phát 
triền còn thấp nhưng có sức lao động 
đồi đào và tài nguyên phong phú thì 
việc lựa chọn chiến lược phát triền 
theo chiều rộng kếL hợp cháăt chẽ 0ới 
phát triền lheo chiều sâu có ý nghĩa 
quyết định. Nếu chỉ chú trọng phát 
triên theo chiều rộng thì tuy có tạo ra 
khả năng tăng trưởng kinh tế ở giai 
đoạn đầu, nhưng sẽ dân tới sự lạc 
hậu lâu dài. Còn muốn phát triền theo 
chiều sàu thì không thề không phái 
triền pàả áp dụng các thanh tựu khoa 
học ử' hÿ Lhuyật. 


2 — Trong khâu la chọn và chuyền 
giao kỹ thuật, chú ý giữ tỷ lệ hợp lý 
giữa công nghệ tiên tiến và công nghệ 
dùng nhiều lao động tay nghề thấp 
với vốn đìu tư ít. Cơ cấu này vừa 
bảo đảm việc làm cho người lao động, 
phủ hợp với khả năng đầu tư có hạn 
trong giai đoạn đầu, đồng thời bảo 
đảm cơ sở vững chắc cho việc phát 
triền sản xuất theo chiều sâu sau này. 


3— Muốn nhanh chóng có được 
một cơ cấu tiềm lực khoa học — Kỹ 
thuật hoàn chỉnh, cần phát triền 
(rước mội bước hệ thông gido dục 0à 
đảo tạo cán bọ khoa học, dồng thời 
gây dựng hệ thống bảo đầm nắm vững 


và phô cập các thành tựu khoa học 
và kỹ thuật vào sản xuất (hệ thông 
các cơ quan nghiên cứu triền khai, 
thiết kế và chuyền giao kỹ thuật tiến” 


bộ vào sản xuất), 


4— Trong quá trình phát triển. 
chiến thuật sử dụng tiêm lực khoa 
học —kỹ thuật có ý nghĩa quyết định. 
Nên tập-(rung tiêm lực trong nước 
vào một hướng chọn lựa đức biệt quan 
trong để có thể nhanh chóng đạt được 
trình độ tiên tiến trên thể giới. 


Phần đóng góp to lớn của Liên-xô 
đối với các nước đi sau không chỉ 
dừng ở mức tông kết và truyền đạt 
những kinh nghiệm phong phú vẻ 
xây dựng một xã hội kiều mới trong 
lịch sử nhân loại mà còn đành mọi 
phần tiềm lực kinh tế và khoa học — 
kỹ thuật to lớn của mình đề giúp để 
các nước anh em và bè bạn. 


Trong quá trình xây đựng và phát 
triền tiềm lực khoa học — kỹ thuật 
của minh, nhân đân Việtnam nhận 
được sự giúp đỏ chí tỉnh, to lớn và 
rất có hiệu quả của Đẳng, Chính phủ 
và nhân đân Liên-xô. Chúng ta ra sức 
học tập kinh nghiệm của liên-xô, 
tiếp thu có hiệu quả nhất sự giúp đỡ 
quý báu ấy, làm cho khoa học trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 
phục vụ đác lực sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xă hội ở nước ta 


3Ì 


` Trao đồi ý hiến 


_GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN 
CỦA VIỆT -NAM 


Lời Bộ biên tập: Vừa qua, tại thủ đô Hà-nội, Viện 
Mác Lê-nin oà Tạp chí Cậng sản đã tồ chức liệt nghị 
khoa học Đề «Giá trị Uăn hóa tỉnh thân của Việt-nam s. 
Đồng chí. Nguuễn-Vịnh, Ủụ Diên Trung ương Đảng, Viện 
trường Viện Mác Lê-nin đã đọc diễn 0uăn khai mực. Đồng 
chí Hông-Chương, Tồng biên tập Tạp chỉ: Cộng sản dã 
tồng kết hội nghị. Hội nghị đã nghe hơn20 bản tham luận. 
Dưới đâu chúng tôi trích đăng các bản tham luận đã đọc 


lạt hội nghị dó. 


Nguyễn-Vịnh: Tìm hiều, khẳng 
định và đánh giá chính xác ' những 
giả trị văn hóa tính thầnViệt-nam là 
vấn dê có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa 
thực tiễn to lớn. Đó là một trong 
những cơ sở để xác định phương 
hướng, nội dung xày dựng con người 
mới, nẻn văn hóa mới và lối sống 
mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Đời sống văn hóa tỉnh thần có 
những quy luật vận động, phát triển 
phong phú và phức tạp. Tìn hiểu, 
khẳng dịnh và dánh giá đúng những 
giá trị văn hóa tính thân Việt-nam là 
rất quau trọng trong còng cuộc cách 
mạng tư tưởng và vàn hóa. 
kiện sinh sống, 
lịch sử, xã hội, 


Do những điều 
những đặc điểm 
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người Việt-nam đã sớm tạo nên đời 
sống văn hóa tỉnh thần phong phủ, 
với những sắc thải riêng, truyện 
thống đân tộc riêng của mình. Dồng 
chí Phạm-Văn-Đỏồng đã coi đó là 
«giá trị cao quý nhất, đẹp để nhất, 
cái mùi, cái vị, cải hương, cái thơ 
của đời sống, đó là giá trị văn hỏa. 
giá trị tính thần»(I) của người 
Việt-nam chúng ta. Tuy nhiên, hiện 
nay trong xã hội, còn có cách nhìn 
khác nhau, phương pháp không giếng 
nhau về đánh giá các giú trị văn hóa 
tỉnh thần Việt-nam. Có người, có lúc 
đề cao quá mức những truyền thống, 


(Ï) Phạm-Văn-Đồng: Tô quốc ta, nhân dán 
ta, sự nghiệp ta cà người nghệ sĩ. Nxb Yăn 
học. Hà-nội. 1973. tr. I21 


_ những giá trị văn hóa tỉnh thần của 


dân tộc; nhưng có người, có lúc lại 


quá tư tỉ, sùng bái nước ngoài, phủ 
nhận những giá trị đó của dân tộc. 
Có người chỉ thấy giá trị truyền 
thống cồ điên của văn hóa tỉnh thần 
Việt-nam, mà không rõ giá trị cách 
mạng của nó, không rõ những truyền. 
thống cồ điền ấy được phát triền, 
được nâng cao trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Trong tình hình mức 
sống kinh tế còn khó khăn hiện nay, 
_ những khuynh hướng đánh giá thấp, 
thậm chí phủ nhận giá trị văn hóa 
tính thần ấy đang có chiều hướng 
tăng lên. Vì vậy, dưới ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin và đường lối 
của Đảng, chúng ta cần khẳng định 
và đánh giá đúng những giá trị văn 
hóa tính thần của dân tộc đề tiếp tục 
phát huy nó trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, nâng nó lên 
tảm cao của thời đại. : 
Hiện nay, chúng ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ; cuộc đấu tranh 
giữa hai con đưởng xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa đang diễn ra 
gay go phức tạp trên mọi lĩnh vực 
cúa đời sống xã hội. Tính chất gay 
gát và phức tạp đó lại càng được thê 
hiện đậm nét trên mặt trận văn hóa 
tỉnh thần. Tuy giai cấp tư sản và 
những người sản xuất nhỏ đã và 
đang được cải tạo theo chủ nghĩa xã 
hội, nhưng những tư tưởng tư sản, 
những tâm lý, thói qucn của người 
sản xuất nhỏ còn đang tác động mạnh 
trong đời sống xã hội, ở chỗ này 
hay chỗ nọ, có lúc còn chỉ phối hoạt 
động của người ta. Ơ những nơi đó, 
lúc đó, không phải tư tưởng cách 
mạng của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và 
truyền thống văn hóa tỉnh thần tốt 
đẹp của Việt-nam đã chiếm ưu thế. 
Anh hưởng của chủ nghĩa thực dân, 
phong kiến, nhất là những nọc độc 
của chủ nghĩa thực dàn mới kiều Mỹ 
còn dang gây ra những tai hại trong 
xã hôi chúng ta, đặc biệt trong giới 


thanh niên: thậm chí có nơi, có: lúc 
nó còn lũng doạn đời sống văn hỏa 
tỉnh thần và lối sống của một bộ phần 
trong nhàn dàn, Chúng ta cũng cần 
xem xét ảnh hưởng của Xho giáo, 
ảnh hưởng của các tôn giáo, ảnh 
hưởng của lối sống không lành mạnh 
của phương Tây và tác động đọc hại 
của chiến tranh tâm lý của chủ nghĩa 
đế quốc và bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc-kinh... Trong báo cáo 
chính trị tại Đại hội Đảng thứ V, 
đồng chi Lê-Duần đã nêu rõ: «Cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường: giữa 
cái mới với cái cũ, tiên tiến với lạc 
hậu, tiến bộ với phản động trên lĩnh 
vực văn hóa, tư tưởng, lối sống, đang 
diễn ra hằng ngày, rất phức tạp, mạ 
chúng ta không thề nào xem nhẹ » (2), 

Trong tình hình đó, khẳng định 
những giá trị văn hóa tính thần của 
Việt nam đề phát huy nó trong sự 
nghiệp xày dựng tư tưởng, văn hóa 
xã hội chủ nghĩa ; đồng thời phê phán 
đề loại trừ những ảnh hưởng tư 
tưởng, văn hóa của xã hội cũ và của 
các giai cấp thù địch đang là một 
nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. 
Vấn đề Giá trị văn hóa tỉnh thần 
của Việt-nam » đo đó, được đặt ra. 
Trong quá trình xây dựng tư tưởng 
văn hóa xã hội chủ nghĩa, cần bào vệ- 
và phát huy những giá trị cao đẹp 
của đàn tộc như thế nào? Cần khẳng 
định giá trị nào? tư tưởng, nào? 
Xây và chống như thế nào? v.v. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc 
biệt là xày dựng chủ nghĩa xã hội 
tử một nước mà sản xuất nhớ còn 
phò biến, bỏ qua giai đoạn phát triển 
tư bán chủ nghĩa như nước ta, là 
một sự nghiệp mới mẻ và rất khó 
khăn, là một quá trình hoạt động tự 
giác rất cao của quần .chúng lao 
động đưới sự lãnh đạo của Đảng tiền 
phong của giai cấp công nhân. Trong 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp chí 
cộng sản. số 4.1982, tr. 53. 
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sự nghiệp cách mạng tư tưởng và 
van hóa, sự tự giác và sáng tạo trong 
việc phát huy những giá trị văn hóa 
tỉnh thản truyền thống của Việt-nam 
là một mặt rất quan trọng đang đòi 
hỏi chúng ta phải xem: xét, nghiên cứu 


một cách: nghiêm túc. Hội nghị khoa . 


học về «Giá trị văn hóa tỉnh thần 
của Việt-nam » được tô chức hòm nay 
cũng nhằm theo hướng đó. 


Đề có thể có cơ sở nhất trí trong 
vấn đề phức tạp này, chứng tôi đề 
nghị cuộc hội thảo của chúng tà 
lan này nên tập trung vào những 
văn đề sau đây: - 

Mọf ld, cần làm rõ khái niệm về giá 
trị văn hóa tỉnh thần. Hiện nay nhiều 
nhà nghiên cứu trong nước và nước 
ngoài đã đề cập đến vấn đề này ở 
những mức độ khác nhau. Trong 
chúng ta chắc cũng còn những ý kiến 
khác nhau vẻ giá trị, sề giú trị ăn 
hóa tỉnh thần, mong rằng ở đây chúng 
La có sự trao đồi rộng rãi, đề tiến tới 
một khái niệm khoa học làm cơ sở 
cho sự nghiền cứu sau này. 


-— Hai lá, những tiêu chuần đề xác 
định giá trị, giá trị văn hóa tỉnh 


thân là gi? Phải chăng là chúng ta 
phải vét từ góc đò lợi ích xã hội và 
tiên bộ xã hội? Phải chăng những 
giá trị văn hóa tính thần chỉ có thề 
tim thấy trong những thành tựu của 
COI DgƯỜI gÓp vào sự phát triền đi 
lên của lịch sử xã hội, phục vụ cho 
lợi ích và hạnh phúc của đân tóc, 
của loài người ? 

Ủa là, những quan điềm cơ bản 
cản thống nhất khi phản tích, đánh 
giá những giá trị văn hóa tính thần 
của Việt-nam. X 

— XNhin khái quát quá trình hình 
thành và phát triển những nền văn 
mìỉnh của loái người, các cộng đồng 
xã hội — văn hóa và các Kiều hình 
văn mình trong lịch sử đều tồn tại 
trên eơ sở các quan hệ sản xuất khác 
nhau nhất dịnh, lịch sử loài người 
là lịch sử thay thế nhau 


của các 


jẢ 


phương thức sản xuất. Do đó. những 
hệ giá trị ở mỗi thời kỷ đều mane 
lính giai cáp rõ rệt và cần có quan 
điềm lịch sử trong việc đánh giá 
những hệ giá trị ấy. 


Như Ăng-ghen đã nói, sau khi trải 
qua giai đoạn đã `” man, loài người 
đä trải qua ba thời đại lớn của vàn 
minh: văn minh cồ đại với chế đỏ 
chiếm hữu nô lệ, văn minh trung đại 
dựa trên chế độ nòng nô và văn 
mình tư sản hiện đại dựa trên cơ sở 
lao động làm thuê và tư bản. Môổi 
nên văn minh ấy là một bước tiến, 
của lịch sử và cũng là một bước 
tiến của những giá trị văn hóa tỉnh 
thần ; những cơ sở xã hội của nó văn 
dựa trên sự bóc lột giai cấp và đối 
kháng giai cấp ngày càng gay gát 
Vi vậy, những nền văn minh ấy còn 
có nhiều hạn chẽ. 


Chủ nghĩa xã bội thay thế cho chủ 
nghĩa tư bản đã mở ra mọt nền văn 
mình rực rỡ mới. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, xã hội xã hội chủ nghĩa 
đang tạo ra những điều kiện thủ tiêu 
mọi sự phần chia giai cấp, mọi kiều 
đỏi kháng xã hội, giải phóng lao 
động, dễ cho những thành viêu và 
hội vươn lên làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thần. 
xày dựng con người mới, nên văn 
hóa mới và lối sống mới. Nền văn 
minh kiều mới với những hệ giá trị 
của nó đang được hình thành và phát 
triển tốt đẹp trong cộng đồng xã hôi 
chủ nghĩa thế giới, đã và đang đóng 
góp vào sự phát triền của loài người 
tiên tới nên văn mỉnh cao đẹp nhất— 
nền văn mỉnh cộng sản. 


Trong thời kỷ đầu của chủ nghĩa 
xã hỏi, khi những phương tiện lao 
động sáng tạo còn bị hạn chế, Khi 
tre sóng vật chất chưa cao, nhưng 
lối sống mới. văn có thề ra đời và 
phát triền; quan hệ giữa người và 
người đã và đang mang những giá 
trị mới. Phải chăng ngay tử bây giờ. 
trong đời sống xã hội, nếu người ta 


có ý thức tự giác thỉ ván có thê 
hình thành những quan hệ mới mẻ 
đẹp đẽ giữa người và người; tronơ 
đời sống văn “hóa tỉnh thìn của xã 
hòi mới những giá trị văn hóa tỉnh 
thản truyền thống tốt đẹp của dàn 
tộc vẫn phát huy được tính tích cực 
của nó và bản thản nó cũng dược 
nàng cao thêm 2 Nhu cũu vạt chất 
thì có hạn. nhưng nhu cầu văn 
hóa tỉnh thần thi vỏ cùng 3... 


— Dựa' theo luận điểm hai dòng 
văn hóa đân tộc của lê-nin, trong xã 
hội có giai cấp, dòng văn hóa dân 
gian luôn luôn tỏn tại bên cạnh dòng 
văn hóa của giai cấp thống trị. Trong 
điều kiện đó, giá trị truyền thống 
của dân tộc chủ yếu do nhân đân lao 
động tạo nên, tuy nhiên cũng có lúc, 
có sự đóng góp của giai cấp thống trị. 


Ở Việt-nam, những giá trị văn hóa 
tỉnh thần truyền thống của dân tộc 
là do nhân dân lao động, trong đó 
chủ yếu là do giai cấp nông dân sáng 
tạo. duy trì, bảo vệ và phát huy. 
Trong một mức độ nhất định có sự 
đóng góp của giai cấp phong kiến, 
nhất là khi những tầng lớp phong 
kiến cần dựa vào nông dân, biết dựa 
vào nông đàn đề chống ngoại xâm 
hoặc đánh đỏ những triều đại phong 
kiến cũ, thối nát. Vị vậy, trong khi 
kế thửa những di sản văn hóa tính 
thần của quả khứ, chúng ta phải tiếp 
“thu có chọn lọc, có phê phán như thế 
nào cho đúng ?Phái chăng văn hóa đản 
gian là kho tàng vô cùng phong phú 
chứa đựng những giá trị về nhiều lĩnh 
vực của dân tộc, thẻ biện tàm hồn, 
trí tuệ, tài năng và bản sắc người 
Viêt-nam sàu sắc nhất? Song, một 
œ [lịch tướng sĩ ®, một * Bình ngô đại 
cao P một “Chính phụ ngàm », mội 
® Đoạn trường tán thanh », v.v. không 
phải là không thê hiện những truyền 
thống, những phầm chất tuyệt vời 
của đân tộc. 


— Giá trị văn hớa tỉnh thần truyền 
thống của một dân lộc không phải 


là cái gi bất biến cố định mà là một 
quả trình phát triển biện chứng. Có 
giá trị truyền thống nào ngày này 
văn giữ dược chất nguyên thủy của 
nó, và không qui nhiều lần chọn lọc. 
bồ sung. đổi mới, nâng cao? Phải 
chăng nhiều giá trị cách mạng ngày 
nav đã trở thành giá trị truyền thống 
oúa, đàn tộc, của giai cấp như lòng 
trung thành với Đẳng, với cách mạng, 
với Tỏ quốc, lòng hiếu với dân, tỉnh 
cảm quốc lẽ vô sản trong sảng... Quy 
Tuật tiến hóa của những giá trị là 
luôn luôn vươn tới Chân, Thiện, Mỹ. 
Vị vậy, cùng như những lĩnh vực 
khoa học khác, khí xem xét, khẳng 
định và đánh giá về những giá trị 
văn hóa tỉnh thần, kê cä truyền 
thống cũ cũng như những giá trị 


“cách mạng mới, đương nhiên chúng 


ta phải quán triệt quan điềm vận 
động và phát triển. 
— Trong khi nhấn mạnh giá trị 
văn hóa tỉnh thản của Việt-nam, của 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta không 
. phủ nhận những giá trị chung của cả 
loài người mà có quan điềm kế thừa, 
phát triền một cách khoa học. Phủ 
nhận sự kế thửa của chủ nghĩa xã 
hội đối với các giá trị văn hóa tỉnh 
thần của các thời đại phát triền 
trước đó của loài người, cũng sai 
lãm như việc tiếp thủ không chọn 
lọc, xóa nhòa sự khác biệt về thực 
chất giữa các chế độ xã hội khác 
nhau. Việt<nam ta đứng trên nưã ba 
dường giao lưu Đông, Tây, Nam, Bác, 
là nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn 
hóa thế giới, Vì vậy, chúng tạ không 
thẻ &bễ quan tỏa càng», cũng như 
không thể mở tung cửa cho mọi 
qlàn gió? thôi vào. Làm thế nào đề 
tiếp thu được những tỉnh hoa của 
nhàn loại và ngăn chặn được những 
đọc hại cúa văn hóa đồi trụy của 
chủ nghĩa đế quốc và phán động 
quốc tế ? Làm thế nào khí mở rộng 
sự giao lưu với văn hóa thế giới 
chúng ta văn giữ dược bán sắc dân 
tộc, dòng thời nàng nó lên tìm cao 
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mới? Làm thế nào cho quẵng đại 
quần chúng lao động, đặc biệt là 
tầng lớp thanh niên phân biệt được 
“độc * với “lành? mà tránh? làm 
thế nào khi gặp gió độc mà vẫn 
cqmiễn dịch? ? v.v. Nhiệm vụ của 
khoa học xã hội trong vấn đề này 
thật là lớn lao và phức tạp. 


— Tuy nhiên đề giải quyết vấn đề 
đó thỉ một yêu cầu lớn đặt ra là Ta 
phải hiều Ta. Vậy những giá trị truyền 
thống cao đẹp về văn hóa tỉnh thần 
của dân Lộc ta là gi? Làm thế nào đề 
kế thừa, phát huy và nâng nó lêntầm 
cao văn minh hiện đại của giai cấp 
vô sản. Đồng chỉ Tố-Hữu nói : Cải đau 
khồ của con người là ở chỗ sống giữa 
bao nhiêu cái đẹp do nó tạo ra mà oẫn 
ngần ngơ không hiều hết. Loài người 
không đšn nỗi nghèo quả. Loài người 
đñ lồn tại được là uì nó tạo ra được 
những oẻ đẹp lớn mà cho đến naụ nó 
uẫn chưa thề cảm thụ hết được. Nếu 
con người: hiều dược rẳng mình Tà 
người sảng tạo những gia trị uật chải 
bà linh thần 0à tín ở sức mạnh của nó 
thì sẽ đưa đến sự bùng nồ của những 
giả trị, những tài năng. Muốn như thề 
thì phải làm cho mỗi con người U thức 
được 0ẻ đẹp Đà tín 0¿o sức mạnh của 
mình ? (3) (Tòi nhấn mạnh — N.V.). 


Vậy chúng ta đã ý thức được vẻ 
đẹp của những giá trị văn hóa tỉnh 
thần của Việt-nam chưa ? 


Lao động sản xuất và chiến đấu 
luôn luôn là hai bánh xe của lịch sử, 
gáu bó khăng khít với nhau, bảo đảm 
- cho sự sinh tồn và phát triền của mỗi 
dân tộc. Do những điều kiện lịch sử 
cụ thề của mình, hai nhàn tố đó đã 
hình thành những truyền thống lâu 
đài và tốt đẹp của Việt-nam. Đó là 
tỉnh thần « Không có gì quý hơit độc 
lập tự do 3; là tỉnh thần bất khuất, 
kiên cường, mưu trí; là ý thức về 
quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã 
hội và đời sống của mình; là tỉnh thần 
dàn chủ, bình đđng/ trong quan hệ 
giữa người với người,® thương nước —“ 
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thương nhà, thương người —~ 


lhương 
mình ?; là tỉnh nghĩa thủy chung với 
đồng bào, đồng chí, với làng xóm, 


quê hương; là đức tính cần cù, sáng 
tạo, lạc quan, yêu đời, Nói chung đó 
chính là sức sống mãnh liệt không gì 
lay chuyên nồi của đàn tộc Việt-nam. 


. Sức sống ấy, về đẹp truyền thống ấy 


đã làm cho dân tộc ta vượt qua mọi 
thử thách của thiên nhiên và giặc 
ngoại xàm đề trường tön và phát triền. 


Vậy cần tông kết những giá trị văn 


hóa tỉnh thần ấy như thế nào? Và 
chúng ta đã làm được những gi đề bảo 
vệ, phát triền và nâng cao những 
truyền thống cao đẹp đó? Hơn nữa 
làm sao cho mọi người lao động hiểu 
rõ mình là «người sáng tạo » ra nó và 
tin ở sức mạnh của minh » đề tạo ra 
những sự « bùng nồ * của những giá 
trị văn hóa tỉnh thần ấy. 

Chúng ta luôn luôn chủ trương kế 
thừa và phát triển tốt nhất những giá 
trị văn hóa tỉnh thân truyền thống của 
đàn tộc. Thực tế cuộc sống đä chỉ rõ 


rằng tử khi có ánh sáng của chủ ngiia 


Mác — Lê-nin, có Hồ Chủ tịch và Đăng 
ta soi sảng con đường cách mạng Việt- 
nam, những giá trị truyền thống ấy 
mới được bảo vệ, phát Lriên và chuyền 
hóa thành những giá trị văn hỏa tính 
thần cách mạng; những giả trị đó đã 
màng một nội dung mới và một chất 
lượng mới. Cách mạng đã tạo ra mội 
bước ngoặt, bước nhảy vọt trong đời 
sống, trong sáng tạo những giá trị văn 
hóả tỉnh thần Việt-nam. Những giá trị 
văn hóa tỉnh thần Việt-nam mà chúng 
ta có được hôm nay không phải *từ 
trên trời rơi xuống ®, «không phải là 
một phú tính của thần linh ®, «bầm 
sinh ra đã có », mà là do nhân đản ta 
tạo ra bằng trí tuệ, bằng mồ hôi, nước 
mắt, bằng xương máu của bao nhiều 
thế hệ. Đến nay có những giả trị văn 


hóa tỉnh thần dã trở thành truyền 


(3) Tế Húu: Cuộc sống cậcÀ mạng nà căn 
học nghệ thuột, Nxb Văn hóa, Hà-nội. [Sô1.. 
tr. 157, 


thống của dân tộc như sự kết hợp 
hài hỏa chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa và 
quốc tế vô sản. Có những giá trị văn 
hóa tỉnh thần đân tộc được duy trì, 
bào vệ, phát huy ; cũng có những giá 
trị của thởi đại mới mà ta tiếp thu 
được. Song còn có những mặt mà thời 
đại ngày nay dang đòi hỏi, chúng ta 
chưa có truyền thống, như š thức tô 
. chức kỷ luật, tiíh chỉnh xác khoa học, 
tác phong khần trương đại còng 
nghiệp, v.v. 

Vị vậy, chúng la cần làm sáng tỏ 
những giá trị nào của đàn tộc đã trở, 
thành truyền thống cần phải báo vệ, 
phát huy và phố biến rộng rãi trong 
thỡi đại mới, những giá trị nào củn 
phải có, cần phải tiếp thứ của thế giới 
và biến chúng thành giứ trị của Việt- 
nam. 


Lê-Thi: Văn hóa là tất cả cái gi 
mà trí tuệ và cảm xúc con người đã 
thực hiện được qua các thời dại, là 
một hiện tượng vỏ cùng da dạng và 
phong phú. Động cơ thúc đảyv con 
người phát triển văn hóa, như chúng 
ta đã biết, lại không phải là tùy tiện, 
ngẫu nhiên mà do những nhu cầu 
khách equan của đời sống cộng đöng 
và đời sống cá nhân quv định. Và 
như Các ÀMlác đã nói, bất cứ sự sáng 
tạo nào của con người cũng là sự 
chiếm lĩnh đối tượng của con người, 
sự đõi tượng hóa bản thân. Bảng hoại 
động thực tiễn sáng tạo ra những giá 
trị văn hóa, con người đã đối tượng 
hóa sức mạnh tư duy mình — tư duy 
trở thành đối tượng bên ngoài, biến 
thành cái khác nó, nhằm làm cho đời 
sống vật chất và tỉnh thân của con 
người thêm tốt đẹp, hoàn hảo hơn. 


Mày đựng và phát triền văn hóa, con 
người đã định hình cho những khát 
vọng của mình, khát vọng mà qua 
nhiều thời đại, ở nhiều dàn tộc còn 
chưa được thỏa mãn. Đó là mong ước 
có tính phô biến được sống trong hòa 


bỉnh, độc lắp, tự do, bình đẳng, ấm: 


no hạnh phúc, là: không ngửng vươn 
tới cái Chân, Thiện, Mỹ. Bởi vì dủ 
cho các nền văn hóa có nhiều màu sắc 
dân tộc, địa phương đọc đáo đến dâu 
nhưng những lý tưởng văn hóa văn 
có những nét chung và mang tình thời 
đại. Tỉnh đặc thủ, tính đa dạng khong 
làm lu mở cái chung, cái bạn chát 
mang tính người mà lại tô điềm yà 
làm sắc nét thêm những giá trị tư 
tưởng, tỉnh thần có tính phô biến bao 
hàm trong nội tại các nẻn văn hóa. Đó 
chính là cơ sở đề làm nảy sinh và 
thúc đầy nhu cầu giao lưu văn hóa 
giữa các dân tộc, các cộng đồng người 
trong lịch sử cũng như hiện nay 

Kế thừa và đôi mới, liên tục và đứt 
đoạn, ón dịnh và không ôn định là 
biến chứng phát triển chung của các 
nền văn hóa nhàn loại. Trong sự phát 
triển đặc thủ của, nó, lịch sử văn hóa 
ViệI-nam, trong tiến trỉnh vận động 
của nó cũng thê hiện quy luật có tính 
phó biến ấy. Nó đã kế thửa đi sẵn văn 
hóa truyền thống đồng thời luôn luôn 
có sự đổi mới qua các thời đại. Cái 
cũ và cúi mới, yếu tố bản địa và yếu 
tố ngoại lai đã đấu tranh với nhau 
kịch Hệt, đồng thời lại có sự kết hợp, 
sự tiếp thu cải mới thông qua một sự 
chọn lọc. Sự chọn lọc này cho phép 
văn hóa Việtnam vừa giữ được bản 


sắc riêng trải qua lịch sử lầu đời của 


đàn tộc, lại vừa cởi mở, luôn luôn có 
sự bỏ sung những vếu tố mới làm nội 
dung của nó ngày càng phong phú. 
Nhin chung nén văn hóa Việt-nam 
nhất quản phát triền theo chiều hướng 
đi lén, vươn tới cái tiến bộ, cái đẹp, 
cái hài hóa, Ngày nayv những siá trị 
tư tưởng tốt đẹp của văn hóa truyền 
thống đang được nâng lên một tầm 
cao mới, trong quan hệ gắn bó và 
được phát buv bởi tư tưởng tiên tiến 
nhất của nhân loại chủ nghĩa MácT— 
Lẻ-nin hợp thành nội dụng tư tưởng 
của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt>nam, 

Lịch sử phát triển của môi một nên 
văn hóa nói lên sức sống của cộng 


1: 


đồng người đã sẵn sinh ra nó. Văn 
hóa Việt-nam đã phản ánh khát vọng 
của nhân dân Việt-nam qua nhiều thời 
dại là được sống độc lập tự do, hòa 
bình và hạnh phúc. Nó thấm đượm 
tỉnh cảm gắn bó với đất nước mà họ 
dã đày công vun đắp, và tình vêu đồng 
bào, những người đồng cam cộng khô 
trong sự nghiệp đựng nước và giữ 
nước. Nội dung tư tưởng cốt lõi của 
nẻn văn hóa đó là lòng yêu thiên 
nhiên, tỉnh thần yêu nước, ý chí quật 
cường chống ngoại xâm, thuyền thông 
đoàn kết, nhân ái, tỉnh thần dân chủ 
bình đẳng trong sinh hoạt làng xã, là 
đức tỉnh cần củ lao động đề chống 
chọi với một thiên nhiên vửa phong 
phú vừa khác nghiệt. 

Văn hóa Việt-nam luôn luôn màng 
tính toàn vẹn và tính mâu thuẫn nội 
Lại. Nó không phải là một hệ thống 
đóng kin những giá trị đặc biệt, cố 
định mà là một tồng hợp những giá 
trị vàn động và biến đôi qua các thời 
đại, theo một tiến trình phát triền 
biện chứng. Sự biến đồi đó đã diễn ra 
theo hai hướng: 


1 — Tiếp nhận những yếu tố mới của 
các nền Đăït hóa ngoại lai. 


Trong quá trình lịch sử của mình, 
văn hóa Việt-nam cũng đã tự làm 
phong phú. mình bằng cách tiếp nhân 
tỉnh hoa của nhiều nền văn hóa châu 
Á: Trung-quốc, Ẩn-đỏ, v.v. Xà suu 
này là nền văn hóa phương Tây, nhưng 
tiếp nhận mà không tự thủ tiêu đề 
mất bản sắc của mình. Đặc biệt ở thời 
ký đau mới dựng nước, trong một 
nghìn năm chịu sự dò hộ của phong 
kiến phương Bắc, nhàn dân Việt-nam 
bị cường ép theo vần hóa Hán — 
Dưởng, vậy cái gi đã giúp cho văn 
hóa Việt-nam được bảo tồn ? Làm thế 
nào các giá trị tư tưởng truyền thống 
vẫn được giữ gin, bồi đáp thêm sức 
sống mà không bị tàn lụi, mai một đi. 

Trước hết bởi vì nền văn hóa đó 
đã được định hình thành một nền văn 
hóa có bản sắc riêng, trước khi bảt 
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gặp các vếu tố ngoại lai áp đặt cho 
nó. Nó đã trở thành nó, đứt khoảt, 
vững vàng, đảy sức sống nên khó bị 
đồng hóa. Các tài liệu khảo cồ học 
Việt-nam hiện nav đã chứng mỉnh sự 
tồn tại và phát triền rực rỡ của nền 
văn hóa Đỏng-sơn (tỉnh Thanh-hóa) 
ửng với thời kỷ cực thịnh của nước 
Việt cồ đầu tiên, nước Văn-lang Âu- 
lạc, vào thời đại đồ đồng, cách đây 
4000 năm. Nước Văn-lang đã tồn tại 
20 thế kỷ trước khi bị thống trị vào 
năm 179 trước công nguyên.. 


Thứ hai là do sức sống của đân tộc 
Việt-nam được hình thành trong hoàn 
cảnh rất khó khăn, phải chiến đấu tự 
bảo tồn; tỉnh thần tự chủ, trí thông 
mình đã giúp họ có thái độ hết sức 
mem đểo đối với tỉnh boa của nền văn 
hóa các đân tộc khác, biết lấy trong 
đó những giá trị tốt đẹp đề bồ sung, 
làm giàu thêm và tăng sức mạnh của 
văn hóa đàn tộc. Lòng vêu quê hương 
đất nước, ý thức xây dựng Xô quốc. 
như bó đuốc soi đường cho nhàn dàn 
Việt-nam qua nhiều lần tiếp xúc với 
các nền văn hóa ngoại lai của thẻ 
giới (văn hóa Hán và sau này văn hóa 
Pháp, Mỹ), chỉ lựa chọn những cái 
tiến bộ, hợp tỉnh, hợp lý và- trước 
hết là hợp với con đường phát triển 
độc lập của TÔ quốc, giữ gin được 
phầm giá dân tộc, và kiện quyết gạt 
bố những vếu tố ngoại lai phản động. 
hạ thấp nhân cách con người. Và 
trong các giá trị được tòn trọng đó 
thị tỉnh thần yêu nước là hàng đầu. 
là thước đo đề đánh giá một giá trị 
tỉnh-thần khác. Ở V iệt-nam, vận mệnh 
của văn hóa gắu liền với vận mệnh 
của dân tộc. 


Trong suốt mười thế kỷ bị ách đô 
hộ của phong kiến Trung-quốc, nhân 
đân Việt-nam chống lại Không giáo. 
hệ tư tưởng có địa vị thống trị ở Trung- 
quốc và được coi là công cụ xảm lược 
tỉnh thần chủ yếu của kể đi áp bức 
đã bị nhân đàn Việt-nan chống lại. 
Trong năm thể kỶ đầu của KỶ nguyên 


độc lập của Việt-nam (từ thế kỷ 10 
đến thế kỷ 11), Không giáo cũng chưa 
giành được địa vị ưu thể, địa vị mà 
chỉ sau này khi giai cấp phong kiến 
tập quyền Việt-nam củn đến một công 
cụ tư tưởng có hiệu quả đề củng cố 
quyền lực của họ thì mới phát 
triền. Tuy nhiên, Không giáo chủ 
yếu chỉ có ảnh hưởng nhiều đến hộ 
phận văn hóa cung đình, trong khi đó 
bộ phận văn hóa dân gian vẫn kịch 
liệt chống lại các quan điềm bảo thủ 
nghiệt ngã, phi nhân của Không giáo. 
Tiếp xúc với nền văn hóa Hán, nhân 
dàn Việt-nam đã hiều thêm được 
phong tục tập quán Trung-quốc, biết 
thưởng thức những tầc phầm văn học 
Trung-quốc nồi tiếng, đồng thời đã sử 
dụng một số khái niệm của Không 
giáo nhưng với nội dung có thayv đồi. 
Vị dụ: khái niệm nhân nghĩa của 
Không giáo, đối với nhà nho yêu nước 
Việt-pam, nhân có nghĩa là yêu phân 
dân mà không phải yêu con người trửu 
tượng chung chung, nghĩa là phải làm 
tròn nghĩa vụ với Tô quốc, chứ không 
phải trước hết đối với.vua, như 
Không tử đã dạy. 

Sau này, sự tiếp xúc giữa nén văn 
hóa cô truyền của một nước Việt-nam 
phong kiến với nền văn hóa của 
nước Pháp đế quốc, xâm _ lược trong 
30 năm thuộc Pháp, không phải chỉ có 
một sự tiếp xúc ở tư thế bị cưỡng chẽ. 
Vẻ một mặt nào đây, đó cũng là một 
sự tiếp xúc giữa Đông và Tây. Nhân 
dàn Việt-nam đã chống lại âm mưu 
xảo quyệt của bọn thực dân: chúng 
vửa làm sống lại những cái gì cổ hủ, 
lạc hậu nhất trong truyền thống văn 
hóa Việt-nam đề duy trì Việt<nam ở 
địa vị yếu hèn, vửa truyền bá ở Việt- 
nam một thứ văn hóa ngu dân đề hòng 
giam hãm Việt-nam trong vòng nô lệ. 
Chống lại khâu hiệu Sđ( khai hóa ° 
của bọn thực dàn, các nhà yêu nước 
Việtnaam chủ trương phải duy làn, 
nghĩa là phải fÌm học bí quyết sức 
tranh vật chất của kẻ thù đề đánh 
bại chúng bằng sức mạnh vật chất: 


đó là khoa học kỹ thuật. Phái tìm 
học cơ sở tư tưởng của nền khoa 
học đó là chủ nghĩa duụ lý và clủ 
nghĩa nhân đạo của các nhà Bách khoa 
và của thời kỳ Phục hưng: Và những 
người mác xít Việt-nam, khi tỉm thấy 
con đường cứu nước ở Lê-nin và Cách 
mạnz Tháng Mười, đã biều hiện một 
tỉnh thần rộng mở:tim thấy dồng 
minh của minh ở giai cấp vô sản và 
nhản dân Pháp, ở giai cấp vô sản và 
nhân dân thế giới và làm phong phú 
nền văn hóa của mình bằng thành tựu 
của nền văn hóa nhân loại. 


Dù phải trải qua bao lần chống 
ngoại xâm, bao thế ký chịu ách đô 
hộ bên ngoài, nhìn chung dân tộc Việt- 
nam không có tư tưởng bài ngoại. Dó 
là một nhân đân cời mở, có tỉnh thần 
trân trọng đỏi với đi sản cao quý của 
nền văn minh thế giới. 


9 — Sự sản sinh cúi mới Tử sự phát. 
triền nội tại của nền ăn hóa Việ†-nd1n, 
dơ thực tiễn đấu tranh sản xuất ed 
đấu tranh xã hội uẻu cầu. 

Sự kế thừa truyền thống cũ và tiếp 
thu cải mới đến mức độ nào là kết 
quả cuộc đầu tranh giữa cái tiến bộ 
và cái lạc hậu trong từng thời kỷ lịch 
sử nhất định, đồng thời cũng là kết 
qua cuộc đấu tranh giữa hai nền văn 
hóa: văn hóa của nhàn dân và văn 
hóa của giai cấp thống trị trong lòng 
dàn tệc Việt-nam. Cho nén cùng với 
linh dân tộc của văn hóa Việt-nam 
phải nói tính giai cấp trong nội bộ 


. các thành phần của nó. 


Nhưng đặc điểm lịch sử đất nước 
là ở nhiều thời kỷ, cuộc đấu tranh 
giải phóng đân tộc đặt ra rất gay gát, 
cấp bách, cuộc đấu tranh giai cấp 
trong nội bộ dân tộc bị đầy lùi xuống 
hàng thứ hai. Trước nạn ngoại xâm, 
giai cấp phong kiến cầm quyền dã 
“khoan sức đàn » đề động viên họ di 
chiến đấu. Trước nguy cơ mi nước, 
ea dàn Lộc lại siết chặt hàng nơn, 
đoàn kết nhất trí, cùng đứng lén đánh 
giặc cứu nước. Những giá trị tư 
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tưởng truyền thống như yêu nước, 
nhân ái, đoàn kết v.v. được địp phát 
huy mạnh mẽ, trở thành nội dụng tư 
tưởng lành mạnh tốt đẹp chiếm ưu thế 
trong văn hóa Việt-nam, Một vấn đề 
_đã diễn ra có tính quy luật là: ở thời 
- kỳ nào, giai cấp phong kiến cầm 
quyền và các nhà trí thức của họ đi 
với nhân dân, đoạn tuyệt với nội 
dung bảo thủ, phản động của hệ tư 
tưởng Không giáo, biết nắm lấy 
những giá trị tư tưởng cỏ truyền 
của dân tộc làm nội dung tư tưởng 
cuộc vận động xâv dựng và bảo vệ 
Tô quốc thì sự nghiệp của họ thành 
công và nền văn hóa Việt-nam cũng 
có bước phát triền rực rỡ. 

Đó chính là sự sáng suốt thông 
minh của nhiều người trí thức Việt- 
nam yêu nước, gần gũi với nhàn đàn, 
biết tiếp thu tỉnh hoa của dàn tóc đề 
tạo nên những giá trị văn hóa bất 
hữ, 'tiêu biềêu như Nguyễn-Trãi, 
Nguyễn-Du, Nguyễn-Đinh-Chiều. Các 
tác phầm nỏi tiếng của các ông đã 
thấm nhuaân tỉnh thần yêu nước, ý chí 
bất khuât quật cường, tình cảm nhàn 
đạo chủ nghĩa sàu súc, lòng yêu 
thương quý trọng con người. 


Alặt khác, cũng phải nói đến thiết. 


chế khá chặt chẽ, đóng kín của làng 
xã Việt-nam đã căn trở văn hóa cung 
đình cũng như văn hóa ngoại lai 
xâm nhập mạnh mẽ vào quin chúng 
lao động,làm cho các yếu tố cỗ truyền 
của wăn hóa đàn tộc được bảo tồn, 
đồng thời cũng là bức thành lũy giữ 
lại những gì còn bảo thủ, chật hẹp. 
Nhin chung sự tiến bộ của văn hóa 
gân liền với sự tiến bộ của xã hội. 
Nền nông nghiệp cá thể gản liên với 
nên kinh tế tự cấp tự túc, sự phát 
triển trì trệ của khoa học kỹ thuật, 
đä làm chăm việc ra đời một nên văn 
hóa công nghiệp. Trong một thời gian 
đài, văn hớa Việt-nam đã vàn động 
phát triển trên cơ sở một trình độ 
thấp của các lực lượng sẵn xuất và 
chế đỏ chiếm hữu tư nhàn về tư liệu 
sản vuất Nó bị chế độ phong kiến và 
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sau đó chế độ thực đân nửa phong 
kiến kìm hãm. 

Lê-Quý-Đức: Những giá trị tỉnh 
thân truyền thống là sự phản ảnh 
điều kiện tồn tại của dân tộc ta trong 
ý thức của con người Việt-nam. trải 
qua lịch sử đựng nước và giữ nước, 
XÓ là kết quá của mối quan hệ giữa 
con người với tự nhiên, trong quá 
trình con người tách ra khỏi giới tự 
nhiên, vươn lên chính phục tự nhiên. 
bát tự nhiên phải phục vụ mỉnh. Nó 
cũng là kết quả của mỗi quan hệ giữa 
người với người trong quá trỉnh cải 
tạo tự nhiên, cải tạo xã hội (chống áp 
bức dàn tộc và áp bức giai cấp) và 
cải tạo chính bản thân mình. Các giá 
trị tỉnh thần truyền thống vừa là kết 
quả của các quá trình đó, vừa trở 
thành cơ sở đề con người tự hoàn 
thiện mình và cải tạo hoàn cảnh cho 
phù hợp với bản chất của minh. Hơn 
nữa, nó còn là động lực của các quá 
trình đó, có tác dụng lớn lao trong 
quá trình hình thành và phát triền 
của đân tộc và nhân cách con người 
Việt-nam. Cho nên, do nhu cầu phát 
triền của lịch sử và sự tồn tại của 
mỉnh, chủng ta phải kế thừa các giá 
trị tỉnh thản truyền thống, cũng giống 
như cần phải kế thừa các điều kiện 
tồn tại vật chất của đân tộc, đó là 
một đòi hỏi tất yếu của lịch sử. Đúng 
như Mác — Ăng-ghen đã khẳng định: 
«Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối 
tiếp của các thế hệ riêng rẽ trong 
đó môi thế hệ đều khai thác những 
Uật liệu, những tr bản, những lực 
lượng sản xuất (tôi nhấn mạnh — 
L.Q.D.) đo tất cả các thế hệ trước đề 
lại; do đó môi thế hệ một mặt tiếp 
tục phương thức hoạt động được 
truyền, lại, nhưng trong những hoàn 
cảnh đã hoàn toàn thay đôi, và mặt 
khác, lại biến đôi những hoàn cảnh 
cũ bảng một hoạt động hoàn toàn 
thay đôi ?® (1). Đương nhiên, những 


(4) C.Mác và F.Ăng-ghen: Tuyền :ộp, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, tập LÔ tr. 299. 


vật liệu ®*, những * tư bản ®, và những 
#“lực lượng sản xuất? không chỉ là 
những giá trị vật chất mà đó còn là 
những giá trị tỉnh thần. Hay nói cách 
khác, những *vật liệu» những «tư 
bản ® những * lực lượng sản xuất ? do 
thế hệ trước đề lại là tồng thề những 
giá trị vật chất và tỉnh thần gắn bó, 
thâm nhập lẫn nhau, mà các thế hệ 
sau cần phải nắm lấy làm cơ sở cho sự 
phát triền toàn diện đời sống của 
mình. Quy luật này được Lê-nin nhấn 
mạnh, khi Người đặt vấn đề cần phải 
giáo dục và bồi đưỡng phầm chất tỉnh 
thần cho thế hệ trẻ: ®*Việc dạy dỗ, 
giáo dục và học tập của thanh niên 
phải xuất phát từ những oật liệu mà 
tũ hội cũ đề lại cho chúng †a. Chúng 
- ta chỉ có thề xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản từ cái tông số kiến fhức 0à 
lồ chức øà thiết chế, bằng cái số dự 
trữ nhân lực 0à phương tiện mà xã 
hội cũ đã đề lại cho chúng ta » G'). 
Như vậy, kế thửa các giá trị tỉnh 
thần truyền thống, trong việc xây 
dựng đời sống tỉnh thần xã hội chủ 
nghĩa là một tất yếu khách quan, 
đồng thời cũng là thực hiện mục đích 
cao quý của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội về văn hóa là # fqo ra cho mọi 


người một cuộc sống tùnh thản phong , 


phú (...) là biến mọi giá lrị 0àăn hóa 
thành ldi san của nhân dáứn và tạo 
mọi điều kiện đề nhân dàn trực tiếp 
sáng tạo ra mọi giá trị văn hóa » 6). 
Trong quá trình xây dựng đời sống 
tính thần xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
phải tiến hành chiếm lĩnh lại », 
«e phàn phối lại» các giá trị tỉnh than 
truyền thống, biến nó thành tài sẵn 
của nhân đân lao động. Chính việc đó 
nhằm tới mục đích tạo điều kiện đề 
nhân dân trực tiếp sáng tạo ra các 
giá trị văn hóa, làm chó đời söng 
tỉnh thần xã hội chủ mghĩa thêm phong 
phú và đa đạng. Cho nên, phải thấy 
hết vai trò to lớn của các giá trị tính 
thần truyền thống, trong việc xây 
đựng đời sống tỉnh thần của chủng 


ta. Điều này đã được Đẳng ta nêu - 


lên trong Báo cáo chính trị tại Đại 


hội thứ V của Đảng vừa qua: Hiện - 
nay nước ta xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động, đó vừa là“ (hực hiện tính 
quy luật của thời đại, vừa là kế thừa 
và nâng cao truyền thống văn hóa 
yêu nước và dân chủ hàng nghìn năm 
của dân tộc Việt-nam »(7). Tác dụng 
của các giá trị tỉnh thần truyền thống 
hết sức to lớn, đa dạng đối với toàn 
bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Lịch sử Việt-nam đã chứng mỉnh 
rằng, việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin vào đời sống tỉnh thần xã hội 
Việt-nam, ở đầu thế kỷ XX, không chỉ 
do những mâu thuẫn kinh tế xã hội 
mà còn do sự đòi hỏi trực tiếp của 
những giá trị tỉnh thần truyền thống 
của đân tộc. Trước sự bế tắc của 
những đường lối cứu nước theo hệ 
tư tưởng cũ kỹ, lạc hậu, trước nhiệm - 
vụ lịch sử đặt ra, nó thấy cần thiết 
phải được đồi mới, đề có thề vạch 
đường cho dân tộc đi lên. Tát nhiên 
sự đòi hỏi ấy phải thông qua hoạt 
động tích cực của con người, nhàm 
cải tạo toàn bộ đời sông xã hội của 
mỉnh. Sau này Hồ Chủ tịch đã khẳng 
định: Lúc đầu chỉnh là chủ nghĩa 
yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa 
cộng sản đã đưa tòi tin theo Lê-nin, 
tín theo quốc tế thứ ba. Vừng bước 
một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên 
cứu lý luạn Àlác — Lê-nin, vừa làm 
công tác thực tế, đần dịn tôi hiều 


* . ° - & § 
được rắng chỉ có chủ nghĩa xã hội, 


chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các đàn tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách 
nỏ lệ * (8). Như vày, chỉnh chủ nghĩa 


(5) C. Mác, F. Ăng ghen. VI. Lê-nin, 
J.V. Xta-hn - Về thanh niên. Nxb sự thật. Ha. 
nội, 1928. tr. 135, 

(6) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành - 
trung ương Đảng tại Đại hội IV, Nxb xự 
thật,° Hà-nội, 1977. tr. 55—56. 

(7) Văn kiện Đại hỏi V của Đăng. ÑNrb Sự 
thật. Hả-nội. 1982. tập 1. tr. 94. 

(8) Hö-Chí-Minh : Tuuền tép. Nxb »ự thật. 
H:-nội. 19260. tr. 794. 
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yêu nước, một giá trị tỉnh thần cao 
đẹp của truyền thống dàn tộc đã thôi 
thúc, đã đòi hổi phải tiếp thụ học 
thuyết Mác — Lê-nin— một sẵn phầm 
tỉnh thần cao quý của thời đại — vào 
đời sống tính thần của dân tộc ta. 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã hòa vào 
đời sống tỉnh thần đân tộc, làm đồi 
mới các giá trị tỉnh thần truyền thống 
và là tiền đề có tính chất quyết 
định đối với quá trình xây dựng đời 
sống tỉnh thần xã hội chủ nghĩa cña 
chúng ta. 


_—— Trương-Chính : Giá trị linh thần 
là gì? Theo tôi, đó là những phầm 
chất đặc biệt về frí (uệ (trí thông 
mính, óc sáng tạo, năng lực tư duy..), 
về linh cảm (yêu ghét, căm' thủ, 
buồn, vui,-tình thương, năng lực cảm 
thụ...) và về chí (cần cù, bền bỉ, 


can đảm, chịu đựng, hy sinh...).. Ở 


một cá nhân, tông hòa những phảm 
chất ấy sẽ thẻ hiện ra bằng thái độ, 
phong cách, nhân cách, đức tính, hành 
vi, hành động,.quy tụ lại thành những 
giả trị đạo đức ; trong hoạt dòng thực 
tiễn thì sẽ thề hiện ớ sự khỏn ngoan, 
khéo léo, tài năng, sáng chế phát 
mình, khoa học, kỹ thuật, văn học 
nghệ thuật, từ đó sẽ tạo ra những 
sắn phầm vật chất và tính thân. quy 
tụ lại thành những giả Trị ăn hoa. 


Nói chung. dàn tóc nào cũng có 
những giá trị tỉnh thần của họ. Chúng 


ta không thửa nhận đàn tóc nào tru 


việt hơn dàn tộc nào, chẳng qua trong 
hoàn cảnh địa lý, lịch sử, xã hội nhất 
định thì ở dàn tộc này, những giá trị 
tỉnh thần này trội hơn, mà ở dàn Lộc 
kia thì những giá trị tĩnh than kia 
trọi hơn mà thôi. Do dó, đem so sánh 
với nhau, những giá trị tỉnh thần 
_ eủa các đàn tộc có khác nhau về mức 
độ, về sắc thái, mang những nét đặc 
thủ không thê nhâm lin được. 

Lại nữa, hoàn cảnh địa lý, lịch sử, 
xã hội của một đàn tọc trải qua hàng 
nghin năm mới thay đồi, cho nên các 
giá trị tỉnh thần được tạo thành qua 
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nhiều thế hệ nối tiếp nhau cũng thay 
đổi rất ít, nếu khỏng có những biến 
động lớn. Mặt khác, phải nhìn về phía 
đại đa số nhân dân, tức là về phia 
nhân đân lao động là những người 
làm nên lịch sử, làm nên những sản 
phầm vật chất và tỉnh thần mà tìm, 
bởi vỉ trong xã hội có giai cấp thi hệ 
tư tưởng của giai cấp thống trị sẽ 
trùm lên những giá trị tỉnh thần của 
đàn tộc những quan niệm, những tư 
tưởng lạc hậu, phản động. có lợi cho 
nó. Đó là ehưa nói giai cấp thống trị 
không biết phát huy những giá trị 
tỉnh thần của đân tóc, trái lại, hạn 
chế, không cho phát triền. 


Nồi bật nhất phải kề đến giá trị 
linh thần yêu nước. Người Việt-nam 
chúng ta ai cũng cảm thấy mình gắn 
bó với nơi chôn rau cắt rốn, với làng 
xóm, quê hương. gọi chưng là quê cha 
đất tỏ. Đó là niột tình cảm tự nhiên, 
trong sing, cao quỷ, lúc bình thưởng 
thì ôn hòa, không có biệu hiện gì đặc 
biệt, chỉ lúc xa cách thỉ nhớ nhung, 
lúc biến thị trở nên sôi nồi, nồng nàn, 
mãnh liệt. Trường hợp có giặc ngoại 
xâm, tỉnh thần yêu nước sẽ là nguồn 
góc của ý chí chống giặc, diệt giặc 
cứu nước, bảo vệ Tö quốc non sông. 
Dề tổ rõ khí phách của mình, người 
ta bất chấp gian khó hy sinh, làm nên 
những sự tích oanh liệt. 


Tỉnh thần yêu nước của người 
Việt-nam sở đi đảm thắm như thế là 
vì dược thử thách thường xuyên liên 
Lục, tử buồi sơ khai dựng nước cho 
đến tận ngày nay. Nguyên nhân là 
chúng ta sống cạnh một quốc gia động 
người, nhiều của, tự cao tự đại, cho 
mình là trung tàm thiên hạ, tài giỏi 
bạc nhất, còn các đàn tộc khác là * man 
di®, đo đỏ mà sinh ra tư tưởng bành 
trướng, đem quân đi xảm lấn nước 
người. Tắt ca các triều đại phong 
kiên Trung-quốc, Tần, Hán, Đường, 
Tông, Nguyên, Alinh, Thanh, đối với 
ông cha tạ, đều là kể thủ bất cộng 
đải thiên. Thời Hán, Đường đỏ họ, 


đdầw tộc ta khởi nghĩa cả thấy chín 
lăn: Hai Bà Trưng (40 — 43), Bà Triệu 
(248), Lý-Bí (514 — 603), Triệu-Quang- 


Phục (519, „ Mai-Thúc-Loan (722), 
Phủng-Hưng (766 — 791), Dương- 
Thanh (819 — 820), Khúc-Thừa-Dụ 


(006 — 907), Khúc-Thừa-Mỹ (917 — 
923) Thua keo này. bày keo khác, 


đến cuộc khởi nghĩa thứ mười với, 


chiến thắng Bạch-đẳng (938) thì giành 
được quyền độc lập, tự chủ. Ở những 
thế kỷ tiếp theo, * thiên triều » phương 
Bắc lại kéo quân sang: Tống hai lần 
(981, 1076 — 1077), Nguyên ba lần (1258, 
1285. 1287 — 1288), Minh một lần (1407— 
1426), Thanh một lần (1787). Cả bầy 
lần, ông cha ta đều đại thắng. Sang 
nữa thế kỷ XIX, cha con họ Nguyễn 
lại rước voi về giày mả tô, lần này là 
thực dân Pháp. Trong vòng 80 năm 
thuộc Pháp, có đến mười một cuộc 
khổi nghĩa : Nam-kỳ kháng chiến 
(1861), Văn thân Nghệ-tĩnh (1874); Cần 
vương (1885 — 1898), Yẻn-thế (1885 — 
1913), Đông du (1904 — 1909), Thái- 
nguyên (1917), Yên-bái (1929) .Xô-viết 
Nghệ-tĩnh (1930 — 1931), Nam-kỷ (1941), 
Dô-lương (1942). Với cuộc cách mạng 
tháng Tám năm 1915, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sẵn Việt-nam, nhân 
dân ta đã đánh đuồi được thực dân 
Pháp. phát-xit Nhật, thành lập nước 
Việt-naam đân chủ cộng hòa. Cũng 
chưa hết. Sau đó là cuộc kháng chiến 
chống Pháp 9 năm (1946 — 1951), tiếp 
(heo là cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước 20 năm (1954 — 1975), tên 
trùm thực đân mới cuối cùng đành 
chịu thửa nhận. thất bại. Gần đày 
nhất là cuộc đánh trả bọn bành trướng 
Hác-kainh ở mặt trận Tây-nam (Í976 — 
1979) rồi ở mặt trận biên giới Việt — 
Trung (1979), chỉ trong vòng mọi 
tháng, chúng bị giáng trả những đòn 


chỉ mạng, đành phải “rút lui có. 


trật tự ® 

Có thể nói không dân tộc nào trên 
thế giới bị thử thách như thể. Cho 
nên đối với người Việt-nam chúng ta, 
tỉnh thần yêu nước được đặt lên hàng 


đầu bằng giá trị. Tình cầm ấy quán 
thông kim cô, được mọi người ở mọi 
thời đại đề cao, cô vũ. Dó là nguồn 
cảm hứng không hề cạn của văn học 
Việt-nam tử cô đại cho đến hiện đại. 


Ông cha ta giành được thẳng lợi 
tất nhiên phải chịu đựng nhiều gian 
khồ, phải kiên trì bền bỉ, dẻo dai, hụ 
sinh lãi cả kề cả lính mạng. Kẻ thủ 
của Việt-nam, từ trước đến nay, đều 
là những tên đế quốc to, người đông. 
của lắm, khi giới tỉnh xảo, tướng tá 
lão luyện, mưu mô thâm độc, tàn bạo 
dã man như bầy thú. Dế quốc Mỹ thì 
đã rõ, cường quốc vào loại giàu nhát 
thế giới, có hải lục không quân mạnh 
nhất trong phe đế quốc, có khoa học 
kỹ thuật rất tiên tiến, lại là tên để 
quốc tàn bạo nhất, rải chất độc hóa 
học tiêu điệt môi trưởng sinh sống. 
thả bom tọa độ giết người hàng loạt, 
nhưng cũng khóng khuất, phục được 
chúng ta. Ông cha ta ngày trước cùng 


"phải đương đầu với những tên đề 


quốc hung bạo nhất thời bấy giờ: đế 
quốc Hán, đế quốc Đường, Xông 
Nguyên từng mang quân đi kháp Âu — 
Á, đánh đâu được đó. Triều Minh, 
Trung-quốc cũng được kê là nước 
cường thịnh, Tống, Thanh có kém 
hơn, nhưng so với Việt-nam văn giảu 
mạnh gấp bội. Ấy thế mà chúng đều 
bị cha ông ta đánh bại không. còn - 
mãnh giáp, tướng giặc đứa bỏ mạng 
giữa trận tiền, đứa chui ống dồng 
chạy trốn, đứa ®xin rút lui trong 
danh dự ® đứa vứt bỏ cả sắc thư, ấn 
tín lo lấy cái thân. Mà đã thua thị 
thua nhanh, năm bảy tháng đã không 
chịu được sức tông phản công mănh ` 
Hệt của ta nữa rỏöi! 


Chính cuộc chiến đấu gian khó đã 
tạo điều kiện cho tỉnh thần yêu nước 


. œũa ông cha ta trở thành nguồn động 


lực của vỏ số hành động dũng cam 
phí tIrờng Đang doòi núi sông, và 
cũng là nguồn gốc của khí phách 
anh hùng ViệI-narm, chủ nghĩa anh 
hùng Việ!-nam, coi cái chết nhẹ tựa 
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lỏng hồng, thà làm quỷ nước Nam 
không thèm làm vương đất Bắc », 
« thà chết đứng còn hơn sống quỳ 3, 
«không có gì quý bằng độc lập, tự 
do ». Những người anh hùng Việt-nam 
phần lớn^2đều là những con người 
bình thường, không hẳn phải có tài 
thao lược, đàn ông có, đàn bà có, có 
cả trẻ em. Ngày nay «ra ngõ là gặp 
anh hùng ». Trong trường kỳ lịch sử, 
dân tộc Việt-nam có vô số anh hùng 
hữu danh và vô danh. Họ đều có tỉnh 


thìn «cảm tử cho Tổ quốc quyết. 


sinh ?", Những sự tích ấy không những 
được ghi chép trong sử sách mà đặc 
biệt được ghỉ tạc trên núi sông. Từ 
Móng-cái đến mũi Cà-mau, không có 
dịa phương nào không có di tích nhắc 
lại những cuộc chiến đấu oanh liệt 
giành quyền sống của bao thế hệ. Ở 
đày, ta chém đầu tướng giặc, ở kia ta 
xâv thành đắp lũy cầm cự với chúng, 
kia nữa là nơi ta kỷ niệm các bạc 
liệt sĩ hy sinh vì nước. Đền đài, miếu 
mạo thờ các vị đều dựng ở chỗ sơn 
thanh thúyv tú, hàng năm mở hội hè 
đình đám thu hút hàng vạn người 
đến chiêm ngưỡng. Cũng chỉnh ở 
những nơi ấv có những công trình 
kiến trúc, công trình mỹ thuật quý 
giá nhất, tiêu biều cho tài năng, trí 
tuệ của ta. Hỏi tao nhàn mặc khách 
thí nhau ngâm vịnh góp phần tuyên 
Iruven giáo dục tính thân yêu nước 
cho con cháu muôn đời sau. X 

.. CÓ một đức tính truyền thống 
của người Việt-nam rất khó giai thích 
là từ xửa từ xưa ông cha ta sóng ràt 
cực khô, gặp muôn vàn gian truàn, 
tưởng không có gì vui, không thê nào 
vui được, ấy vậy mà rất lạc quan, 
géu đời, tín tưởng ở tương lại, tín 
tưởng có the xây dựng được một cuộc 
sông tươi đẹp hơn. Đó là tỉnh thần 
lạc quan của người lao động. Mà cũng 
chỉ có vui như thế mới vượt được 
khó Khăn gian khó. Chú ý: dân ca là 
bát nguồn từ lao động, gắn liền với 
lao động, do người lao dòng sáng tác, 
vVgười ta hò hát trong khí lao dọng, 
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trong khi nghỉ ngơi hoặc trong những 
ngày hội hè đỉnh đám cũng nhằm mục 
đích giải ffÍ vui chơi. Người Việt- 
nan hay hò hay hát mà cũng hay 
Cười, cười vì thích thú, vỉ vui sướng. 
Tiếng cười làm tăng sự thích thú, vui 
sướng lên, ca đao giải thích cái tỉnh 
hay cười ấy như sau: 


Con người có miệng có môi 
Khi buồn thì khóc, khi vui thì cưởi. 

Nhiều khi không có gì vui thú cũng 
tìm ra cái đề cười, đặt ra chuyện đẻ 
cười, dựng lên những cái hoàn toàn 
không có trong thực tế nhưng rất ngộ 
nghĩnh có thê gây cười: 

Xắn quần bắt kiến cười chơi 
Trèo cây rau má đánh rơi mắt quần 


Hoặc : Bao giờ cho đến tháng ba 

Ech cắn cô rắn thá ra ngoài đồng 
Hủm nằm cho lợn liếm lông 

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi 
Nám xôi nuốt trẻ lên mười 

Con gà be rượu nuốt người lao đao 
Lươn nằm cho trúm bồ vào 

Một đàn cào cào đi bắt cá rÔô 
Thóc giống đuôi chuột trong bề 

Đòng dong càn cấn đuồi cò ngoài ao. 


Phái thanh thả trong lòng mới có 
một thái độ như vậy trước cuộc sống. 
Sâu sắc hơn là cười đời, cười phê 
phán. đả kích. Cười người lười biếng, 
cười người hà tiện, cười ông quan 
ăn hối lộ, cười bà quan sĩ điện hão. 
cười anh nhà giàu tham của, cười 
người đạo đức giả, cười cái xấu, cái 
lỗ lăng. Văn học dân gian Việt-nam 
phong phú một phản là nhờ người 


lao động Việt-nam có cái đức tính 


lạc quan đó. Tục ngữ ca dao, câu đó 
đều góp phản vào tiếng cười Việt-nam, 
không riêng gì truyện cười, chuyện ˆ 
Trạng Qu#ýnh, Trạng Tống, Trạng Lợn, 
Niễn Ngọ, Ba Phí... đến tranh về cũng 
chứa đựng nhiềñ yếu tố lạc quan. 
hoặc làm bạt tiếng cười châm biếm. 
Như tranh Thầy dồ Cóc, Đám cưới 
Chuột, Dánh ghen, Chơi kéo co. 
Hứng dừa... 


Tỉnh thần lạc quan giúp cho ông 
cha ta rên luyện Ú chí Niên Cường 
trong lao động; trong cuộc chiến đầu 
chống thiên nhiên và kẻ thù. Họ chíu 
thương chịu kbó làm rên bát cơm 
tấm vải nuôi cả xã hội nhưng không 
" bao giờ bỉ quan đối với cuộc sống, 


kề cả khi cuộc sống nặng nề, tưởng ' 


không chịu đựng nồi. Bài hát cô. 
“Trâu ơi ta Đảo trâu này, tràu ra 
ngoài ruộng trâu cảy với ta...», thật 
ra không phải là nói với con trâu mà 
là lòng tự nhủ lòng. Cũng như câu 
« Rủ nhau đi cấy đi cày, Bây giờ khó 
nhọc có ngày phong lưu?,. hoặc 
« Ngày nay nước bạc ngày sau cơm 
vàng?... đều phản ảnh tính thần lạc 
quan. của người lao động tỉn tưởng ở 
tương lai, tìin tưởng ở thành quả sức 
lao động mình bỏ ra. Cũng như càu 
tục ngữ: « Trời sinh voi sinh cỏ 9. 
hoặc câu ca dao: «Non cao cũng có 
đường trèo, Đường đầu hiềm nghèo 
cũng có lối đi? là những cầu tự an 
ủi, tự khuyến khích trong bước khó 
khăn đề không nắn lòng, mà tiếp lục 
lao động, chiến đấu. Đó hà những 
tỉnh cảm lớn của ông cha truyền lại 
cho chúng ta ngày nay; có thế chúng 
ta mới ®*“lấy. tiếng hát át tiếng bom? 
được, không chịu khuất phục trước 
sự tàn 'tạo của dế quốc Àlÿ và cuối 
củng đã giành được tháng lợi hoàn 
toàn, làm cho cả thế giới đều kinh 
ngạc. _ 


Nguyễn-Văn-Hạnh: ,..Từ những 
phầm chất chính trị, đạo đức rất quý 


báu là lòng yêu nước, tỉnh thần dàn ` 


chủ, lòng nhân ái, đã hình thành ở 
người Việt-nam những mét tính cách 
rất bền vững là tính thàn trọng đạo 
lý, thái độ tình nghĩa trong cuộc sống, 
tính thần lạc quan, yêu dời, khủ năng 
cân bằng nhanh chóng trước mọi thử 
thách và tỉnh huống phức tạp. 


Đạo lý của người Việt-nam là yêu 
¡ ước, thương dàn, là dân chủ, bình 
đẳng giữa mọi người, là sống có tỉnh 
có nghĩa, biết ơn những nợười có công 


với đảt nước, với đàn tộc, (ôn trọng 
người già ca, yêu quý" trẻ con... Người 
Việt-nam tôn trọng đạo lý, nguyen 
tắc, quý trọng đời sống tỉnh thần, 
trong cuộc sống xã hội, gia dình, ed 
nhân, tự giác tuân theo những rguvên 
tác đạo lý dã trở thành thuần phong. 
mỹ tục. Nhưng tỉnh thân trọng đạo 
lý này không hề biến người Việt- 
nam thành giáo điều, sách vở, khư 
khư nệ cô. Có thê nói người Việt- 
nam rất í( sách vớ, ít chịu câu thúc 
bởi những tín điều, những quy định 
trái với tự nhiên. llọ yêu đời, thiết 
tha với cuộc sòng, lạc quan ngay trong 
thiểu thốn, khó khăn, họ thấy cần và. 
có thể tìm những lời giải đáp cho 
cuộc sống trong chính ngay cuộc sống. 
Những nguyên tác đạo lý cơ bản là 
xuất phát điềm, là định hướng, là 
những ràng buộc cần thiết dề họ có 
the sống một cách tự nhiên, thoải mái. 
nhưng vẫn là một thành viên có ý 
thức, có trách nhiệm của cộng đồng 
đân tộc và nhân loại. Tỉnh thần trọng 
đạo lý làm cho người Việt-nam gắn 
bỏ với lịch sử, với truyền thống, với 
tập thê, nhưng không làm cho họ-kém 
nhạy cảm và linh hoạt. Người Việt» 
nam trọng đạo lý mà không cố chấp. 
giữ nguyên tác mà vẫn linh hoạt, Yêu 
cuộc sông mà không xô bồ, quý cái 
mới mà khỏng chạy theo mọi (cải 


_mới » một cách mù quáng, không bài: 


ngoại, cũng không chạy theo nước 
ngoài. 

Tỉnh nghĩa vừa là đạo lý, vừa là 
nếp sống của người Việt-nam. Chúng 
ta quý những người sống có tỉnh 
nghĩa, thúy chung, ghét sự phụ bạc. 
sự phan bội trong quan hệ đối với 
đất nước, nhân đàn, cũng như trong 
quan hệ gia đình, bầu bạn. Tỉnh 
nghĩa là một quan hệ, một thái đó 
sòng xây dựng trên cơ sở kết hợp 
giữa lý trí và tỉnh cảm, giữa quy 
định và tự nguyện, hiện tại gắn bó 
với quá khứ,ta và người không tách 
rời nhau. Tình nghĩa Škhông chấp ˆ 
nhận sự tàn nhân, sự bất nhất, thái 


Ù 


độ cá nhàn ích kỷ và chủ nghĩa thực 
dụng. 

Một đặc tiềm rất đáng chú ý trong 
tính cách Việt-nam là sự cân bằng, 
"khả năng cản bằng, kết hợp, chuyền 
hóa các mặt khác nhau, thậm chí đối 
lập nhau: lý trí và tỉnh cảm, trí tuệ 
và trực giác, suy nghĩ và hành động, 
lý luận và thực tiễn, đạo đức và triết 
học, nhân sinh quan và nhận thức 
luận, tập thê và cú nhàn... Khả năng 
càn bằng, kết hợp này dã tạo. cho 
người Việt-nam một thái độ bình tĩnh, 
lạc quan trước mọi thứ thách, làm 
cho họ vừa kiên quyết lại vửa địu 
xlàng, không chỉ đề đối phỏ với những 
tỉnh huống khác nhau, mà ngay trong 
tính cách, hinh như năng lực, trí khôn 
của người Việt-nam bộc lộ rõ rệt nhất 
khi đứng trước thử thách, khi phải 
giải quyết những màu thuần của cuộc 
sỏng., Đôi với họ, mọi hoạt động đẻu 
là một hành động sõöng, mọi việc đều 
là quá trình đang diễn biến, cần theo 
đði và giải quyết trong sự vận động. 
Trên một phương diện nào đó, khả 
năng này đã giúp người Việt-nam 
nhanh chóng phát hiện ra chân lý, 
đặc biệt về chính trị và trong những 
văn đề lớn của sự nghiệp cứu nước, 
định hướng được chính xác trong 
những hoàn cũnh hiểm nghèo và phức 
tạp, giữ được tính cách uyên chuyên, 
hồn nhiên trải qua lịch sử hàng nghìn 
nắm dựng nước và giữ nước đãyv 
những biến động dữ dội, luôn bị 
chiến tranh đảo lòn và tàn phá. 

hưng cũng do hoạt động trước 
hết là báo vệ đất nước, là duy trì sự 
sông, là giải quyết những khó Khăn 
chòng chất và cấp bách do thực tế 
đặt ra, đo nhu cầu phải cân bằng và 
kết hợp thường xuyên như vậy, chúng 
ta chưa có điều kiện đi thật sàu, thật 
triệt đề vào từng lĩnh vực, như thực 
tẻ có lúc đôi hỏi, cũng như theo yêu 
cầu của nhận thức và của khoa học. 
Điều này có lúc đã trở thành một 
nhược điểm có tính chất phổ biến và 
kéo dài, gàyv khó khăn cho chúng tà 


4Ó 


về mát lý luận trửu tượng, 


: trong 
việc xây dựng những học thuyết có 
hệ thống, trong việc phát triền khoa 
học kỹ thuật. Việc này đòi hỏi phải 
có ý thức và có những cố gắng vượi- 
bậc mới có thề khắc phục được. 


Nông-Quốc-Chấn : Giá trị văn hóa 
tỉnh thần của Việt-nam có nhiều thành 
tố. Có những thành tố tiêu biều chung 
cho toàn thề nhân đản lao động Việt- 
nam. Có những thành tố riêng biều 
hiện bản sắc của mỗi dàn tộc ở Việt- 
nam. 

Yêu mước thương nội là một thành 
tố chung. nhưng cũng biều biện cụ 
thẻ những thành tố riêng. 


a) Nước — Đủt. nưởe — Quốc gia — 
Tò quốc Việt nam — cái nòi của nhàn 
đần các đàn tộc, Việt-nam — tön tại, 
hình thành và phát triền qua 4000 năm 
lịch sử. Câu thơ «Nam quốc sơn hà 
nam đế cư *, cầu nói của Bác Hồ * Các 
Vua lùng đã có công đựng nước. Bác 
cháu ta phải cùng nhau giữ nước °. 


- Bác không chỉ nói với người Kinh mà 


nói với tất cả các đàn tộc, nhất là 


các đản tộc ở biên giới. - 


Cương Đực lãnh thồ của quốc gia 
được phát triển qua các giai đoạn lịch 
sử. Ý thức của con người trong các 
đàn tẻc đối vửi Quốc gia, với Tỏ quốc 
được nâng cao. Từ bản mưởng đến 
Tô quốc, các dân tệc thiều số tự khẳng 
định sự tồn tại của mình ở Việt-nam. 


Chính thề của quốc gia trong chế đò 
xã hội phong kiến, và thực đản — 
phong kiến trước đày khác với chính 
thẻ của quốc gia cộng hòa xã lội chủ 
nghĩa ngày nay. Nhưng mỗi chính thê 
có sức mạnh tập hợp các cộng đồng 
người, và mỗi cộng đồng người đã 
sáng tạo đần các giá trị văn hóa của 
minh: cách dựng làng xóm, thành 
quách, chùa chiền, đắp đẻ, đắp đạp. 
đào mượng, khai phá đất hoang đẻ 
Iröng trọt, làm nhà; quan hệ láng 
giềng, hình thành thói quen, phong tục, 
cách ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, múa 


hát› tỉnh vêu, bỏn nhân, gia đỉnh vàa 
sáng tạo thơ ca, nhạc cụ, v.v. 

b) Thương nòi — nòi giỗng — dòng 
họ —Ih{ tọc — bộ lạc — bộ tộc — dân tộc. 

Mỗi dân tộc đều có vốn văn hóa, 
văn nghệ dân gian. 

Từ thời kỷ nguyên thủy, mỗi dân 
tộc có tỉn ngưỡng tÔ tem — thờ vật 
lồ — coi một con vật nào đó, một loài 
cây nào đó, một hòn đá nào đó... là 
vật tô của minh. Do đó, mỗi dân tộc 

có một tục lệ cảm ky đối với tỏ tem, 
“thờ cúng tò tem, hóa trang theo hình 
dàng tÒ tem, và lưu truyền những sự 
tích về tô tem. _ 

Những truyện nồi bật: truyện guả 
bầu, truyện chỉm, truyện rán, huồng 
luỗng — rồng, truyện rủa, trong đó 
có hơn 100 truyện quả bầu, được lan 
truyền trong các dân tộc RKhơ-mú, La- 
ha, Mảng Rháng Tày, Đa-na, 
Mường. Việt. : ^ 

Cốt lõi chung của các [ruyện guả 
bầu là những tình tiết liên quan đến 
nạn hồng thủy. Truyện kề: các đàn 
tộc anh em ở nước tạ cùng nhau trải 
qua tài nạn lớn của nạn lũ lụt. Nhờ 
có quả bầu mà hai người sống SÓI, 
Lớp nđười sau, con của hai người (một 
. nam, một nữ)äy đã chui ra từ qua bầu. 

Tiuyện chứn dược truyền rộng 
trong các dàn tộc Máng, Rhơ-mủ, 
Thái, Àlường... ` 

Đàn tộc Rhơ-mú có hài chục họ 
mang tên các loài chím: thrăng — 
phượng hoàng — ointitpraga — chìa 
vôi, côtlê — bồng chanh, ric —én 

Đản tộc ÀAlưởng có truyện tô tem 
chim: chim cuốc, sẻ, bói cá, chiền 
chiện... - 


Nhiều truyện kề rằng: chim để ra - 


trứng, trứng nở 
người đầu tiên. 


thành những con 


Đó là thân thôai đẻ người trong đàn 
tọc Àlưởng. 

® Troi dất chuyên dòng. Từ dưới 
đát đùn lên một cây sỉ, Câv sĩ mục 


hóa ra nụ Đạ Dần. Mụ là người chím, - 


để ra hai trứng, nở thành Bướm bạc 
và Bướm bờ. Hai chàng lấy Nàng A 
và Nàng lai để ra 10 con, con cuối là 
chim Tùng chim Tót (hoặc chim 
Tráng; chim Trồ, chim Ấy, chữn Ưa). 
Chim để ra trứng trăm trứng nghìn. 
Trứng nở ra muôn vật. Trong số trứng 
có một quả kỳ lạ (trứng Tiềng hoặc 
Piềng) ấp mấy năm ròng không nở. 
Sau nhờ chim Tào Trào (hoặc leo Hạ? 
ấp mã đã nở ra những con ngrưròi đâu 
tiên ở nước ta ® (9). 


Các nhà ngôn ngữ học, dàn tộc học 
có thể tử «œAy» để liên hệ tìm ra 
qàầu» — Âu Cơ? Tư chỉm «Kláng » 
(Ba-na, Mơ-nông, Chăm) hay « Tráng » 
(Mường) dệ liên hệ tìm ra «Văn 
Lang ® 2 "¬ 

Hinh con chỉm được thê hiện cách 
điệu hóa trên trống đồng loại 1 (loại 
Hè- gơ). 

Hinh người hóa trang thành chim 
trên trống đồng Lạc Việt. 

Nếu Af@ Âu Cơ trong truyện một 
bọc trăm trứng, sự phát triền lên trình 
độ nhân cách hóa của tô tem chỉm thì 
Bỏ-Lạc Long có thể bắt nguồn từ tô 
tem rắn, rồng. 

Loại thủy tộc mạng hình rắn, được 


-©oi là Đuồng, ngù, ngược› luồng (rắn, 


thuồng luồng, rồng trong tiếng Tày) 
òng Cóc (tiếng Việt) prừ đồng (tiếng 
Khơ-mú) v.v. 

Truyện /ùa 0àng trong đàn tộc 
Xlường, nẻu công ƠI rủi giúp Người 
làm nhà, xây thành e nhà chủ, nhà lụi. 

Truyện lùa 0àng trong Lĩnh nan 
chích quải, người Việt giúp vua chủ 
An Dương Vương xây thành... 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương: 

Người trong một nước phải thương 
nhau cùng. 

lai càu ca dào ấv tiêu biểu chủ 
tỉnh vêu nước thương nội của nhân 


dâu ta. 
` 


(9) Xem Lị cÌ sử ăn học Việt-ñam. Nxb thoa 
bọc xã hội. Hà -nội. 1980. tập Ì. tr. 29. 


Trải qua 1000 năm lịch sử giữ nước 
dựng nước, các đàn tộc ở nước ta, dủ 
sö lượng đòng người hay ít người, 
tỉnh yêu nước thương nòi của họ đều 
được biểu hiện ở sự gán bó với nhau, 
sönz hưữu ái với nhau nhứư anh em 
mọt nhà. 

Những nguyên tác trong chính sách 
đàn tộc của Đăng là: « Đoàn kết, bình 
đang, giúp nhau” giữa các dàn Độc 
đa số và thiểu số đề tiến lén đấu 
tranh giành độc lập, tự do cho đấi 
nước, và xây dựng hạnh phúc của 
nhàn đàn, chính là biểu hiện cụ thê 
tỉnh yêu nước. thương nòi, một giá 
trị văn hóa tính thần của nhận dân 
các đạn tọc Việt-nam). 

Những thành tö chung và riêng 
tronø nên văn hóa nhiều đàn tóc Việt- 
nam, là biểu hiện những gia trị tính 
thin, giá trị đạo đức, giá trị nếp sống 
được hình thành và phát triển qua 
eá(€ giai đoạn lịch sử. 


Chung một Tô quốc Việt-nam, một 
chế độ xã hội xã hội*chủ nghĩa, mộb 
dang cộng sản lãnh đạo, một hệ tư 
tưởit  Múc — Lẻ-nin, đó là những 
thành tố cần khẳng định trong ý nghĩ, 
tỉnh cảm, hành động của môi còng 
đản trong các đân tóc ở Việt-nam, 


bên những thành: tố chung ấy, các 
đàn tộc đồng thời được chính sách 
đàn tóc của Đăng và liiến pháp của 
Nhà nước bào đam, khuyến khích việc 
gìn giữ, phát huy những thánh Tố 
riếểmg của mình. 

Đó là tiếng nói chữ viếÍ của cúc 
đàn tộc, 

ló là văn học nghệ thuật của các 
dạn tóc, 

Đó là những yếu tỏ tòt đẹp trọng 
phòng tục Ếập quán của môi dàn tộc, 


Dó là tính cách riêng bản sắc riêng 
của mới đán tộc. Tính chân thật, thói 
quen sống gian dị, cần cù, tính cộng 
đồng, đàn chủ, tập thể; lòng tín, lòng 
chung thúv, tín là đã nói là làm, đã 
ha là có; rất ghét thói dõi trả, lừa 


tA 


lọc, phỉnh nịnh. đạo đức giả..., tất cả 
những đức tỉnh đó, có thê được coi là 
giá trị tình thân, giá trị đạo đức, giá 
trị nếp sống trong văn hóa các dàn 
tộc ở nước ta. `: 

Tư tưởng yêu nước, thương nòi là 
một giá Erị cơ bản trong văn hóa tính 
thần của các dàn tộc Việt-nam. Tuyv 
vậy, nội dung yêu nước thương nòi 
của nhàn đàn các đân tộc ở nước ta 
ngày nav, không hoàn toàn như cũ. 
Nó đã và đang gán với chủ nghĩa yêu 
nước xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần 
quốc tế vô sản. Đầu có sự thay đôi về 
nội dung như vạày, nhưng tư tưởng 
yêu nước thương nòi là ban chất, là 
thuộc tính của giá trị văn hóa tỉnh 
thủn của Việt-nam. 


Nhuận-Yũ: Chiến tranh diễn ra 
giữa những lực lượng đối địch trong 
khoang không gian và Chơi gian nhất 
định. Tiến hành chiến tranh cửu 
NƯỚC Và gØlữ nước, quàn và đản ta 
chiến đấu trên lãnh thỏ nước ta, 
trong khoang thời gian quản giặc chưa 
bị đuôi ra khỏi đất nước ta. 

Chính trong bối cảnh này, tổ liên 
la dã giảnh lâu không gian pà thời 
gian cê phía fa, xem đấy là hai yếu 
tò khách thê hợp cùng yếu tố chủ thê 
thành sức mạnh cả nước. 

Dù mạnh đến như đế quốc Mông 
Nguyễn, quản giặc cùng chỉ có thề 
phái một đạo quản viên chính đông 
vài chục vạn người sang đánh nước ta. 
khi vượt qua biên giới nước ta, 
khoang cách không gian giữa đạo 
quản viễn chỉnh đó với đất nước của 
chúng theo bước tiến của chúng mà 
tàng dần, Chúng đã rời « khoảng 
không gian sống ® của chúng dê bước 
vào khoảng không gian xa lạ và phái 
giải quyết hàng loạt vấn đề mới như 
chiến đấu, chiếm đóng, tiếp tế hậu 
căn, thích nghỉ với thời tiết, thủy 
thỏ v.x. Số lượng chúng động, nhưng 
càng tiền sàu vào lãnh thö nước tà. 
tử thể «tụ» chúng làm vào thế «tán? 
cả khi đóng quản có định lần khi hành 


quân đi động, vì buộc phải rai quân 
ra nhiều nơi bảo vệ các dưỡng giao 
thông, tiếp tế thiết yếu, chiếm đóng 
các thành trì. Bị thương vong trong 
chiến đấu, bị bệnh hoạn do khóng hợp 
«đ làm chướng » của phương Nam, xa 
nhà, chúng bị atán » cả đội hình lẫn 
tỉnh thân. 


Chiến đầu trên đất của Tô quốc, quản 

và đân ta quen thuộc từ con suối, 
“ngọn đồi, đường mòn, khúc sông, con 
nước thủy triều... Vĩ thế, tồ tiên ta đã 
lấy * đất sống » của ta làm ø đất chết" 
của dịch. Chính sự kết hợp tài tình 
giữa vẻu tố con người với yếu tổ địa 
hình, sự kết hợp chặt chế giữa lực và 
thế đã đán đến chuyển hóa lực lượng 


đôi sánh, đưa ta từ chỗ yếu hơn trợ, 


thành mạnh hơn đề đánh thắng quản 
địch. Từ Chi-lăng, Bạch-đẳng, sòng 
Như-nguvệt, tông Bộc đâu, Tốt- 


động, Chúc-động, Đông-quan, Thăng-. 


lon v.v. quản và đàn ta đã giữ quyền 
chi động sử dụng yếu tố không gian, 
thế đất của Tô quốc, đề tiêu điệt quản 
.thủ. Pô tiên ta đã sử dụng rất lính 
hoạt từng tấc đất của Tổ quốc, tử 
mồm đả, lủm cây đến con nước thủy 
triêu như một loại vũ khí đặc biệt 
đề giết giặc. Ngay cả với thủ đó của 
đất nước cũng vay: khi giặc Nguyên, 
giặc Thanh chiếm được Tháng-longØ, 
kiêu căng ngạo nghễ tưởng chừng 
nắm chúc phần toàn thắng trong tay, 
thì chính lúc chúng được phía ta cho 
«ngủ trọ » cũng là lúc chúng đã bị 


sân bẫy ». 


Ngay tử thời Hai Bà Trưng, không 
gian diễn ra «nhất tế nói đậy »s đã 
bao gồm cả 65 huyện thành ® tức là 
toàn bộ lãnh thô nước ta hồi đó. Trên 
bất cử mình đất nào của Tô quốc ta, 
nơi quan xâm lược có mặt; chúng 
cũng bị ta tiên công. Nghin vạn 
“mảnh không gian» tử địa kết lại 
thanh một không gian tử địa mệnh 
inông,.trong đó lọt thom các đạo quân 
phương Bác xâm lược dủ có lần chúng 
đông đến trên 50 vạn người, như khi 


quản Nguyên xâm lược nước ta lần 
thứ hai và lần thứ ba. Vị thế, chúng 
động nhưng bị phân tán thành nhiều 
máạnh, cho nên trở thành ít tại nhiều 
địa điềm, 


Tô tiên ta đã sử dụng rất linh hoại 
yếu tố không gian. Tùủy theo hoàn 
canh, điều kiện, lực lượng đối sánh 
vào mỗi thời, phía ta đã dựa vào thế 
đất của Tô quốc đề đánh thắng quân 
giặc ngay trên tuyến biên giới hoặc 
ở tuyến trung du, hoặc ngay tại thủ 
đô Thăng-long. 


Xét yếu tả không gian, tồ tiên ta 
đã rất chú trọng gắn liền sự nghiệp 
dựng nước với sự nghiệp giữ nước. 
Tiểm lực kính tế quốc gia có đỏi đào 
thì khả năng quốc phòng mới được 
tăng cường. Phời Lý, thời Trần, nên 
kinh tế nòng nghiệp của nước tà đủ 
đề cung cấp cho những nhu cầu về vũ 
khi, trang bị, lương thực của quận và 
đàn ta trong các cuộc Kháng chiến 
chống Tönz, chống Nguyên. Tô tiên 
ta đã ra sức giành quyền chủ động, sử 
dụng không gian đất nước về phía ta, 
không chỉ vẻ mặt địa hình mà còn chú 
trọng đặc biệt về mặt tài nguyên, Của 
cải trên không gian Tô quốc là một yếu 
tố hợp thành sức mạnh cả nước phải 
do phía ta nám chặt và sử dụng đề 
phục vụucho sự nghiệp giai phóng dân 
Lộc và bảo vệ Tô quốc, 


Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai 
và lần thứ ba chống giặc Nguyên xám 
lược, nhàn đạn tá tại các địa phương 
có giặc đến đẻu chấp hành nghiêm 
ch”inh lệnh Kháng chiến của triều đỉnh 
nhà Trần: « Tát ca các quận huyện 
trong nước, nếu có giặc ngoài đến, 
phái liều chết mà đánh, nếu sức không 
địch nói thì cho phép Hìn tránh vào 
rừng núi, không được đầu hàng! ® — 
Chính vị thế khi đoàn thuyền tải 
lương của chúng do Trương=Văn-H 
chỉ buy đã bị quản thủy của ta do 
Trăn-Ehánh-Dư chỉ huy tiêu diệt 
trong trận Vân-đôn, đạo quản viên 
chỉnh của Thoát-Hoan bị đồn vào 
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những khó khăn khỏng thê khác phục 
được về lương thực. Đi đến đau, ngáyv 
ca khi chiếm được các thành, kề cá 
thủ đô Thăng-long, chúng cùng rơi 
vao khóng gian trồng rồng vị đản đã 
rời bố mang theo minh của cái, lương 
thưc, 

hế “vườn khóng nhà trống»w đã 
xuất hiện rất sớm trong nghệ thuật 
quản sự Việt-nam. 

Quân xâm lượe ¿ôn luôn muốn mở 
róng không gian đưới quyến kiếm 
soát cúa chúng, nhám đạt mục đích 
thôn tính hoàn toàn nước ta. Thế 
những, vấp phải sức mạnh cá nước 
Việt-nam tại khap nơi, không gian 
chiếm đóng của chúng bị có hẹp lại 
và trở thành những chiếc cũi tủ túng, 
giam chân chúng, ràng buộc chúng, 
nhíng mục tiêu chờ đón hứng chịu 
những đòn trứng phạt cúa quản và 
đản ta ập đến tử bón phía. 


Đứng vững trên thế đất của Tô 
quốc, con người Việt-nam còn nắm 
quyền chủ động sử dụng thời gian 
đưới vòm trởi Việt-nam đề giết giặc. 


Khi tiến quản vào lãnh thô nước ta, 
mi ngày: trôi qua, đạo quản viễn 
chỉnh giặc lại cách xa hậu phương 
của chúng vài chục đặm đường, lại 
tiêu phí một số lượng nhất định lương 
thảo mang theo, Đánh nhanh, tháng 
nhanh là yêu cầu tất yếu mà các đạo 
quân xâm lược phải đáp ứng. : 


Phía tụ Khí hội tụ dược những 

điều kiện thuận lợi, tổ tiền ta cũng 
đã kiên quyết tranh thủ thời cơ điệt 
giặc nhành chóng vì dẻ chúng tiến sàu 
thêm một dàm, ở lâu thêm một ngày 
trên lãnh thô nước ta, quân giặc càng 
gầy thêm nhiều tồn thất cho nhàn dàn 
tì VỀ HNƯƯỞi, về của, 
— Ngò-Quyền, Lê-Hoàn đã làm chủ 
thời gian, tiêu điệt quản Nam Hán và 
quản Tống ngay trong vài ngày đầu 
sau khi chúng xâm phạm nước ta. 

Nghĩa quản Tây-sơn đã cho quàn 
Ihanh ngủ trọ tại Thăng-long trong 


ò0 


hơn một tháng đề tạo thời cø Tiêu đit 
chúng trong vải ngày vào dịp Tết Kể 
Đặu. 

Trong tạv tö tiên ta. véu tố thời 
gian đã phát huy tác dụng kẻ diệu 
của nó trong cách đánh esám ran, 
chớp giảt», khiến cho quản giặc phai 
kinh hoàng, sửng sốt. thấy phia ta 
* tưởng như trên trời rơi xuống, quản 
như dưới đất chui lén. 


Thường thấy tô tiên ta biết chờ đợi 
và chủ động sử dụng thời gian, ung 


dung dùng thời gian làm vù khi đe 


rùa món cá lực lượng vật chất lan 
tỉnh thản quân xâm lược. 


Thành trì của chúng ta không phải 
là không gian bó gọn sau các bức tưởng 
thành, hào sau mà là không gian cá 
nước. Vị thế, khi tiến sâu vào nước ta, 
chiếm đóng những thành trì nước ta 
bỏ trồng, quản giặc liên làm ngav vào 
thế bị bao vây chung quanh. Các đạo 
quản Nguyên, Minh, Thanh đều đã làm 
vào tỉnh trạng “cá chậu, chim lồng » 
này, đặc biệt là tất cá các thành trì 
của quản Minh đều nằm trong vòng 
vày của nghĩa quản Lam-sơn. 


Tô tiên ta chú trọng nắm quyền chủ 
động sử dụng thời gian, giành lợi thẻ 
thởi gian về phía ta, đầy quản địch 
về phía bị động và thất thế vẻ thời 
gian. 

Phía địch, thời gian chiến tranh 
càng kéo đài, khó khăn mọi mặt trong 
nước và ngoài nước của chúng càng 
tăng, lực lượng của chúng trên chiến 
trường càng -suy môn, tỉnh thần binh 
sĩ của chúng càng sút kém, thì chúng 
cảng thêm lúng tứng bị động trong 
việc sử dụng thời gian. 


Phía ta, nắm quyền chủ động sử 
dụng thời gian, dù trong trưởng hợp 
có thể đánh nhanh, thắng nhanh hay 
phải đánh kéo đài, tồ tiên tà đều khần 
trương “chuyển hóa thời gian thành 
iực lượng 3. 5 

Trong các cuộc kháng chiến chống 
Tổng lần thứ hai, chống Nguyên, chống 


^ 


Minh, chống Thanh, lực lượng phía 
ta đã theo thời gian tăng lên ca về 
quân số đến sĩ khí, dân đến chuyền 


hóa tương quan lực lượng có lợi vỏ. 


phía ta. Dựa vào sự chuyên hóa này, 
khi yếu tố thời gian kết hợp với các 
yếu tố lực lượng và không gian đã 
đặt phía ta ở trên thế mạnh hơn địch, 
tô tiên ta tạo thời cơ và nắm đúng 
thời cơ theo như lời Nguyền-Trãi 
“được thời có thế thị biến mất thành 
còn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời không 
thế, thì mạnh hóa ra yếu, yên lại thành 
nguy ; sự thay đồi ấy chỉ trong khoảng 
trở bàn tav? (Thư gửi Vương- 
Thòng — Quân trung từ mệnh tập). 


Đấy là những thời cơ đã tạo nên 
những chiến thắng vẻ vang tại Chí- 
láng, Bạch-đằng, trên phóng tuyến 
sông Như-nguyệt, tại Đóông-quan, 
Thăng-long v.v. 


Tại những địa diễm, vào đúng 
những thời điềm đã chọn đó, lực 
lượng của phía ta được thế đất và 
thế thời gian nhân lên gấp bọi, lực 
lượng địch bị giảm xuống nhiều lần, 
một bước chuyền hổa nhảy vọt về lực 
lượng đối sánh hình thành. Đúng thời 
điềm đó, quản và dăn ta bất ngở, 
mãnh liệt, thần tòc giáng đòn quyết 
định tiêu diệt kẻ thủ, kết thúc chiến 
tranh tháng lợi. 


Cách đánh nắm đúng thời cơ, 
giáng đón thần tốc» xuất hiện rãi 
sớm trong lịch sử ViệL-nam. Ngò- 
Quyền, Lê-Hoàn đã sử dụng tài tỉnh 


yếu tố thời gian đó tại Bạch-đảng, 


Chi-lăng; Trầân-Quốc-Tuấn tại Bạch- 
đẳng: Lê-Lợi — Nguyễn-Trãi tại Chi- 
lăng. Xương-giang; Nguyễn-Huệ tại 
Thăng-long. Sức mạnh được hội tụ đề 
dánh thắng giặc trong thời gian tử 
vài Khoảng khác đến vài ngày tại một 
số địa điểm nhất định, đó là sẵn phầm 
tiêu biêu cho sức mạnh ca nước được 
xâv đứng trong suốt quá trình chuin 
bị và 'tiến hành khởi nghĩa, chiến 
tranh. 


Cách cảnh €đưa ca nước ra đánh 
qiặc 3, tỉnh hoa của [rÊ tuệ ViệÍcnam, 
Iruyên thống đặc sắc của nền nghệ 
thuật quản sự Việt-nam, được Đăng ta 
kš thừa à phát triền đã dược đồi mới 
bề Chất 0d 0ươn lên mội đỉnh cao 
tHƠI- | ¬ 


Đang ta đã lãnh đạo dàn tộc đi tử 
tháng lợi này đến thẳng lợi khác, từ 
khởi nghĩa tháng Tám. các cuộc kháng 
chiến chống thực đàn Pháp, đế quốc 
Mỹ đến hai cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc tại biên giới Tàyv Nam và 
biện giới miền Bắc nước ta chống chủ 
nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa bá 
quyền Trung-quốc. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — 
[,ẻ-nin, Đăng tị đã xâv dựng nên sức 
mạnh tổng hợp cả nước đặt trên nên 


“tảng làm chủ tập thể của nhàn dàn 


lao động, trên 'nén tạng chủ nghĩa: xã 
hội. Đây là sức mạnh tòng hợp cả 
nước, được hộọi tụ nhằm thực hiện 
khầu hiệu: « Tất cả vì Tỏ quốc xã hội 
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhàn 
dàn ®. 


hà 


- 
LH 


VÌ tÔNG TÁC GIÁ ĐỤC BẠI HỢC VÀ TRUNG HỘC CHUYÊN 
NGHIỆP TRÚNG (HẶNG BƯỜNG MƯỜI NĂM TRƯỚC MÁI 


N<'! quyết Dại hội thứ V của Đẳng 

đã chỉ ra những điều rất quan 
trọng cho công tác giáo dục nói chung 
và công tác của ngành đại học và 
trung học chuyên nghiệp nói riêng. 
bèn cạnh việc khẳng định lại những 
nghị quyết đã có từ trước và hiện 
nav vẫn phải tiếp tục thực hiện đầy 
đủ hơn, các chỉ thị của Đại hội thứ 
Ÿ của Đảng về công tác giáo dục còn 
có nhiều điềm mới quan trọng, có Ý 
nghĩa eu thê hóa và bô sung hoặc điều 
chỉnh những quan điểm hoặc phương 


hướng làu nay vẫn chỉ dạo còng tác, 


giào dục, Việc cụ thê hóa, bỗ sung 
hoặc điều chính này là căn thiết vì đó 
là sự đòi hỏi của tỉnh hình và nhiệm 
vụ mới, sự đòi hỏi của việc phân tích 
các kinh nghiệm tốt và chưa tốt của 
công tíc giáo đục trong giai đoạn vừa 
qua, đặc biệt trong 6 năm vừa rồi, kế 
tử khi cả nước hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vu giải phóng đàn tộc, thống 
` nhất Tô quốc. 

Nắm vững và qun triệt sâu sắc 
các chỉ thị mới đó của Đại hội V là 
điểu có ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với ngành đại học và trung học 
chuyên nghiệp đề khác phục các khó 
khan đang gặp. giải quyết đúng hướng 
nhiêu văn đẻ Xxửa cấp bách, vừa cơ 
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LÊ - VĂN - GIẠNG 


bản đang đặt ra trong bước đường 
tiến lên của ngành, đặc biệt là trong 
thời gian mười năm trước mi. 

1— « Phải triền sự nghiệp giúo dục 
một cách lích cực 0à uững chắc theo 
bước đi phù hợp UỚI pêu cần bà khả 
năng của nền kinh lế quốc dân » (1). 

Trong hơn 30 năm qua, nền giáo. 
dục của chúng ta, trong đó có ngành 
đại học và trung học chuyên nghiệp, 
đã có những công hiến lớn cho sự 
nghiệp cách mạng, thông qua việc bồi. 
dường thể hệ trẻ, đào tạo đội ngũ trí 
thức mới, nàng cao trình độ văn hỏa 
và xảy dựng tiềm lực khoa học, kỳ 
thuật cho đất nước. Những thành tích 
đó đánh dấu một sự chuyền biến cơ, 
bản trong lịch sử đởi sống tỉnh thần 
của nhân đản ta và gắn liền với sự 
lãnh đạo của Đẳng, với những cố gắng 
phi thường của nhân dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát 
triền sự nghiệp giáo dục, bên cạnh 
những thành tích to lớn, đã dân đần 
bộc lò sự mất căn đối giữa' vêu cầu 
phát triển với khả năng bảo đảm cho 
sự phát triển äv được thực hiện thuận 


(1) Bao cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội Vụ Tạp chỉ Cộng 
sản số 4-1982. tr, 26. 


-= 


s lợi. Sự mất cân đối này thực chất 
một mặt là sự mất cân đối giữa phát 
triền giáo dục với phát triền kinh tế, 
mặt khác là sự mất cân đối giữa các 
hình thức và biện pháp phát triền 


giáo dục (bao gồm các vấn đề như: 


cơ cấu hệ thống giáo dục, cách thức 
tồ chứcvà quản lý mạng lưới trường...) 
với khả năng hạn chế của ta về sức 
người và sức của có thề đầu tư cho 
sự phát triền đó. 


Tỉnh hỉnh mất cân đối như vậy 
đang gây ra rất nhiều khó khăn trên 
tất cả các mặt hoạt động của ngành 
đại học và trung học chuyên nghiệp. 
Nếu không được giải quyết, nó sẽ 
hạn chế hiệu quả của công tác giáo 
dục (tức là hạn chế tác dụng phục vụ 
của công tác giáo dục đối với sự 
nghiệp cách mạng) và còn có thê làm 
cho bản thân ngành không tiến lên 
được, thậm chí có thể sa sút trên 
mặt này hoặc mặt khác. 


Đề giải quyết sự mất càn đối đó 
không thê chủ yếu trông chở vào 
việc tăng đầu tư đề tiếp tục phát 
triền sự nghiệp giáo dục như làu nay 
vẫn làm, mà phải xác dịnh lại mối 
quan hệ giữa phát triển kinh tế và 
phát triển giáo dục thế nào cho hợp 
lÝ nhất đối với sự phát triển kinh tế, 
tùy theo nhịp độ phát triển của kinh 
tế nói chung và của từng ngành kinh 
tế nói riêng mà nàng nhịp độ phát 
triển của giáo dục (có những nhịp 
độ khắc nhau cho các ngành giáo 
dục khác nhau? đại học, trung học, 
đạy nghề, phỏ thông eơ sở), Điều này 
trướế£ đàyv chúng ta đã làm nhưng bày 
giờ phải tính toán, xác định lại nhịp 
độ phát triển cho phù hợp với yêu cầu 
và khả năng hiện nay, 


Mặt khác, đề giải quvết sự mất 
cần đỏi nói trên, cón phải xác định 
lại cơ cấu nền giáo dục của ta cho 
phù hợp hơn với thực tế của ta, với 
yêu cầu và khá năng cửa ta. nhằm 
mục đích huy động được với mức 
nhiều nhất và sử dụng được với hiệu 


= 


, 


suất cao nhất những cái mà đất nước 
và nền kinh tế của ta có thể đem lại 
cho sự phát triền giáo dục. Ở đây có 
các vấn đề cần được xác định và giải 


quyết một cách đúng đắn: các loại 


hinh trường, các kiều mục tiêu đảo 
tạo, các hình thức đào tạo; tuyền 
sinh và phân phối, sử dụng học sinh 
tốt nghiệp ; quy hoạch lại mạng lưới 
trường; sắp xếp, diều chỉnh, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ giảng dạy ; kết hợp 
giáo dục với nghiên cứu khoa học và 
lao động sản xuất; thực hiện phương 
thức «trung ương và địa phương cùng 
làm, Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ®. Làm như vậy mới có thề tiếp 
tục phát triền sự nghiệp giáo dục mội 
cách tích cực và vững chắc. Chỉ có 
làm như vậy mới tránh được hai lệch 
lạc có thê xảy ra trước sự mất cân 
đối mà ngành giáo dục đang gặp. Một 
là, chỉ nhìn vào khả năng, từ đó bị 
động trông chờ hay đòi hỏi, và kết 
quả là sẽ co lại, chỉ phát triền sự 
nghiệp giáo dục một cách thụ động. 
Đó là cách làm thiếu tích cực, không 
nhằm vào yêu câu của đất nước đề 
vươn lên. lai là, chỉ nhìn vào yêu 
cầu, không cân đối với khả năng thực 
hiện, từ đó tiếp tục phát triển giáo 
dục với nhịp độ như cũ, một nhịp dộ 
cần thiết trong 90 năm qua nhưng từ 
mãy năm nay đã không còn thích hợp 
với yêu cầu và khả, năng của dải 
nước trong giai đoạn mới. 


Như vậy, phương chàm phát triển 
giáo đục một cách tích cực và vững 
chắc phản dnh mốt quan hệ biện chứng 
giữa geu cải. Đì khai năng, giữa giao 
đục 0d R¡nh Fế, giữa cơ cấu hệ thòng 
giáo đục ðà ha năng đầu tự của đái 
nước cho công tác giáo đực. Môi quan 
hệ đó thay đối trong từng thời kỷ, và 
đo đó phải xử lý mối quan hệ này 
cũng như xác định các biện pháp tô 
chức thực hiện tương ứng theo từng 
bước đi cụ the. 
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Đó là những điều chỉ đân của Nghi 


„ quYết Đại hội thứ ÝV của Đẳng có tính 


„3 


chất bồ sung và điều chính quan 
trọng đối với phương châm phát triền 
giáo đục cho phù hợp với đặc điềm 
của giai đoạn mới. 

_9—*Rasức phấn đầu nang cao chải 
lrợng giáo đục » (2). 


Chúng ta nên hiều vấn đề phát triền 
giáo dục trong thề thống nhất của nó, 
gồm cả chất lượng và số lượng. 

_ Về mối quan hệ giữa hai mặt quan 
trọng này của sự nghiệp giáo dục, sau 
khi chỉ rõ phải «xác định quy mô 
hợp lý», Nghị quyết Đại họi V của 
Đảng đã chỉ thị phải «ra sức phản 
đấu nâng cao chất lượng giáo dục ». 

Cách xử lý khác nhau như vậy về 
hai mặt số lượng và chất lượng giáo 
dục cũng là một sự bỏ sung và điều 
chỉnh quan trọng đối với phương 
_ chàảm phát triền sự nghiệp giáo dục 
đề ra trước đây. 

Chất Tượng giáo dục bao giờ cũng 
là mối quan tâm hàng đầu của Đảng 
và Nhà nước ta. Nhưng trong giai 
đoạn trước đây, do yêu cầu và đặc 
điềm của nước ta lúc đó. chúng ta 
phải xem trọng ngang nhau số lượng 
và chất lượng và c2 lúc, có nơi tạ 
phải tạm thời báo đảm số lượng rồi 
trên eơ sở đó mà phần đầu nàng đản 
chất lượng. Từ nav trở đi, trong 
giai đoan mới, nhìn chung trong cả 
nước, chúng ta phải tập trung sức 
vào việc. nàng cao chất lượng giáo 
dục. Chúng ta không còn đặt nựang 
nhau như trước đây nhiệm vụ nàng 
cao chất lượng và nhiệm vụ mở ròng 
quy mô (trừ Ở một vài vùng cá biệt). 

Sở đi phải đặt lại vấn đề như vậy 
một phần vì nhìn chung trong ca 
nước trừ ở mội sở bộ phản — yêu 
cầu về số lượng cân bộ khoa học KỶ 
thuật đã được giai quyết một bước cơ 
bản nhờ những có gáng của công tác 
giáo dục trong mây chục năm qua? 
không còn tỉnh trạng thiểu cần bộ 
nghiêm trọng như trước nữa và đã 
xuất hiện khỏng ít tỉnh trạng đáng 


lo ngài là sử đụng lãng phí cán bộ - 


s 


)1 


khoa học kỹ thuật; mặt khãc do sư 
mất cân đối giữa yêu cầu và khả 
năng và một loạt nguyên nhân khách 
quan khác, chất lượng giáo dục trong 
mấy năm qua đã và đang « giim sút 
nghiêm .lrọng». Đó là «văn đề lớn 
nhất hiện nay ®, l ... 

Tuy sự giảu: sút chất lượng là một 
hiện tượng phô biến đáng lo ngại 
chung cho toàn ngành giáo dục, 
nhưng không phải mọi nơi, mọi cấp 
học, mọi mặt trong vấn đề chất lượng 
đều giảm sút nghiêm trọng như nhau. 
Điều đáng quan tâm nhất là động 
cơ, thúi đó, trdclt nhiệm ðda hoài bảo 
học tập của một tỉ lệ khả lớn học 
sinh của chúng ta ở nhiều nơi và 
nhiêu cấp đều giảm sút rõ rệt và 
liên tục so với trước đày và điều này 
đã tác động mạnh đến tất ca các mặt 
khác trong chất lượng giáo dục. 
Cũng cản nói đến những thiếu thốn 
về cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhiều 
trưởng và nhiều nguyên nhân khác 
nữa đã làm cho chất lượng giáo dục 
giảm sút. Nhưng tất cả các nguyên 
nhàn đó đều thể hiện cuối cùng thành 
sự giảm sút lòng sau mè học lạp của 
số đông học sinh. Lời phê phán 
nghiêm khác của Đẳng trong Đại hỏi 
thứ V vẽ vấn đề này là hết sức quan 
trọng và phải được mọi người, trước 
hết là cần bộ quản lý của ngành giáo. 
đục, nhận thức và quán triệt đầy đủ. 

Đương nhiên đề phấn đầu nâng cao 
chất lượng giáo dục, chúng ta phải 
nắm vững những quan điềm của Đẳng 
ta về chất lượng. Đó là quan diễm 
chất lượng toàn điện, được hiệu như 
một thể thống nhất tác động lắn nhau 
giữa các yếu tö phầm chất tư tưởng 
và tàm hòn, kiến thức và kỹ năng, 
kỸ- xảo, eơ thê lành mạnh Dó là quan 
điềm lịch sử vẻ chất lượng, xem xét 
nó trong những điều kiện nhất định 
của từng giai đoạn phát triền cụ thê 


(2) Báo cáo chínồ trị của Ban chấp hành 
trung vương Đảng tại Đại Ảnh V, Tẹp cÀ¡ 
Cáng sản. số Â — Io82. tr. 


- 


“những vấn đề thực 


, 


và đánh gii nó cuối cùng ở chỗ nó 
có phù hợp với yêu cầu của đát nước, 
ná có tác dụng góp phần giải quyết 
tiến đặt ra Ở 
từng thởi kỷ, ở từng vùng, ở từng 
lĩnh vực công tác hay không. 


Phần đấu nâng cao chất lượng là 
một nhiệm vụ phức tạp và nặng nề 
liệh nay của còng tác giáo dục. Nó 
vừa đôi hỏi phải có những biện pháp 
cấp bách đề ngăn chặn hoặc hạn chế 
sự giảm sút chất lượng, vừa phải 
chuẩn bị những biện pháp cơ bản đề 
từng bước nàng cao chảt lượng và 
đưa chất lượng lên ngàng tầm yêu 
cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tóỏ quốc trong giai đoạn mới, 


j— Thực hiện củi cách giáo đục 
tội cách lích cực 0à pững chác » (3). 


Tỉnh hình công tác giáo dục nói 
riêng và tỉnh hình đất nước nói chung 
trong máẩy năm gân đày đã giúp 
chúng ta có một nhận thức sàu hơn 
về nhiệm vụ cải cách giáo dục. Nhiệm 
vụ này càng ngày cảng mang rõ tính 
chất vừa cấp bách, vừa cơ bản. 


Một đặc điểm trong tình hình giáo 
dục của ta hiện nay là phần lớn 
những vấn đề đang đặt ra phải giải 
quyết đều là những vấn đề vừa cấp 
bách đang thôi thúc chúng ta ph:ú 
tim cách đối phó, vừa eơ bản vỉ đụng 
chạm đến những phương hướng lớn, 
những triên vọng lâu đài cúa sự 
nghiệp cách mạng, đòi hỏi chúng ta 
phải nghiên cứu sảu sắc. càn nhác 
thận trọng đề dịnh ra chủ trường 
giải quyết phủ hợp. 


Những vấn dẻ đó cố nhiều, nhưng 
có thề quy vào một vấn đẻ bao trùm 
lÀ phải tạo ra sự cân đối mới giữa 
SỐ lượng và chất lượng giáo dục, tạo 
ra sự phù hợp mới giữa sự nghiệp 
phát triển giáo dục với vêu cầu và khả 
nang của đất nước, của nên kinh tế, 
Có piái quyết được vấn để đó, sự 
nghiệp giáo dục mới tiếp tục phát 
huy tác dụng to lớn. 


Dễ đáp ứng những vấn đề vừa cấp 
bách, vừa cơ bản như vậy, chúng ta 
phải có hai loại biện pháp: một loại 
biện pháp cấp bách đề ứng phó kịp 
thời và một loại biện pháp cơ bản 
đề giải quyết triệt đề. Loại thứ nhất 
phải thực hiện ngav nhưng chỉ cỏ 


tác dụng hạn chế, tác dụng “chữa 


cháy ®, Loại thứ hai phải có nghiên 
cứu công phu, phải thực hiện từng 
bước, thường phải qua làm thử rồi 
mở rộng đàn dân, những khi được 
thực hiện dãy đủ sẽ có tác dụng xoay 
chuyên cục điện. 

Việc cải cách giáo dục mà chúng ta 
phải tiến hành chính là một hệ thống 
các biện pháp thuộc loại thứ hai nói 
trên nhằm góp phần giải quyết triệt dẻ 
những văn dẻ vừa cấp bách vừa cơ 
bán dang đặt ra trong công tác giáo 
dục của chúng ta. Nó không phải và 
không thể là một cái gì xa xôi, viên 
vòng so với yêu cầu của đất nước 
trong giai đoạn mới này, 

Trên ý nghĩa đó, phải tích cực 
thực hiện cải cách giáo dục vì nếu. 
không xác định và thực hiện được 
một hệ thông các biện pháp sửa đòi 
cơ bản thì sự nghiệp giáo dục không 


“thê tiến lên được, thạm chí nó chỉ 


giảm chân tại chó hoặc tụt lùi, Phái 
khác phục những thái độ do dự; hoài 
nghỉ, thiểu khăn trương trong mội 
SỐ cơ quan và cán bộ đổi với cai 
cách øiáo dục. 

Cái cách giáo dục là thực hiện một 
hệ thống các biện pháp cơ bản, cho 
nên, trong chỉ đạo của ngành giáo dục 
phải biết kết hợp chặt chẽ giữa 
chuần bị và thực hiện từng bước cài 
cách giáo đục với xác định và thực 
hiện kịp thời các biện pháp cấp bách 

4— Chống bdo thủ, tr Prệ, ngăn nưưửa 
chủ quan, nôn nóng. 

Đại hội thứ V của Đăng đã phê phán 
tỉnh trạng bảo thủ, trì trệ cũng nhụ 
nôn nóng, chủ quan mà chúng tá dã 


(t3! Sách đá dáa. tr. 52. 


53 


mắc phải trong công tác thời gian 
qua. Đại hội đã lưu ý phải chỗng 
và khắc phục các lệch lạc đó trong 


những năm tới vi đó là nguyên nhân, 


đã gây ra rất nhiều khó khăn và 
thiếu sót nghiêm trọng đáng lề có 
thề tránh được. Nhận xét đó cũng 


hoàn toàn đúng với tình hình của. 
ngành giáo dục đại học và trung học 


chuyên nghiệp. 


Chuyền sang giai đoạn mới, tỉnh 
hình và nhiệm vụ đã khác trước rất 


nhiều, đòi hỏi chúng ta phải thay đồi, 


nhiều chủ trương, biện phápvà phương 
pháp đã áp dụng trước đày, phù hợp 
với tỉnh hình và nhiệm vụ cũ nhưng 
_nay- không còn phù hợp nữa. Châm 
phát hiện ra những chỗ không phủ 
hợp hoặc phát hiện ra nhung thiếu 
quyết tâm thay đồi, hoặc có thay đồi 
nhưng chỉ thỏa mãn với những sửa đồi 
chấp vá, tạm thời, hạn chế, đó là biêu 
hiện của sự bảo thủ, trì trệ, biều hiện 


của thái độ thiếu trách nhiệm, thiểu: 


nhiệt tỉnh đối với công 
nhạy cảm đối với cái mới. 


tác, không 


Ngược lại, đứng trước những yêu 
cầu to lớn của đất nước, bệnh chủ 
quan, nỏn nóng để làm cho chúng ta 
lẫn lộn mục tiêu xa và rnục tiêu gần, 
đốt cháy giai đoạn, không tính đến 
điều kiện hiện thực trong từng chặng 
đường, không kiên trì chuần bị điều 
kiện đề thực hiện ở bước sau những 
nhiệm vụ mà ở bước trước chưa có đủ 
khả năng hoàn thành. Đứng trước 
những đòi hỏi cấp bách của còng việc, 
bệnh chủ quan, nóng vội còn có thề 
làm cho chúng ta lần lộn các biện 
pháp triệt đề nhưng phải triền khai 
từng bước với các biện pháp đối phó 
kịp thời nhưng chỉ có tác dụng hạn 
chế, đi đến thực hiện vội vàng. không 
qua nghiên cứu công phu, không qua 
chuần bị và triền khai' từng bước 
những biện pháp sửa đöi lớn. 


Bảo thủ, trì trệ cũng như chủ quan, 
nôn nóng đều làm cho những khó 
khăn vốn có càng nghiêm trọng hơn, 
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“bệnh nói trên: 


làm cho những mất cân đối đã xây ra 
càng gay gát thêm. Hai khuyết điềm 
này lại làm điều kiện cho sự phái sinh 
và phát triền của nhau, như : nôn nóng, 
chủ quan, gặp vấp váp sẽ để ra bảo 
thủ, trì trệ; bảo thủ, trì trệ kéo dài 
Jại để ra nôn nóng, chủ quan. 


Phương châm lÍch cực và pững chắc 
mà-Đại hội V đề ra cho công tác giáo 
dục có tác dụng ngăn ngửa hai loại 
tích cực là đề chống 
bảo thủ, trì trệ, vững chắc là đề 
k ngửa chủ quan, nôn nóng. 

— Quản triệt tính chất đũu tranh 
ấn gắt giữa hai con đường RUN giai 
đoạn mới. 


“Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong hoàn cảnh quốc tế đang diễn 
ra phức tạp, trong tỉnh hinh đất nước 
đang có nhiều khó khăn nghiêm trọng, 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường cả 
hội chủ nghĩa ouà tt bản chủ nghĩa 
đang diễn ra ga gải ». 

Trong thời gian qua e việc giáo đục 
cho đang viên và quần chúng về đấu 
tranh giữa hai con đường chưa được 
chú ý đầy đủ›. Những nhận xét đó 
của Đăng hoàn toàn phù hợp với thực 
tiễn của đời sống đất nước mấy năm 
nay và cỏ ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với những người làm công tác 
giáo dục. 

Nhiệm vụ của ngành đại học và 
trung học chuyên nghiệp là đào tạo 
ra một đội ngũ cán bộ có khả năng 
vận dụng sáng tạo khoa học, kỹ thuật 
đề giải quyết các vấn đề mà thực tiễn 
cách mạng đặt ra. Đó là thực tiễn của 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, là thực tiễn của việc 
tiến hành hai cuộc đấu tranh: đấu 
tranh giữa hai con đường và đấu 
tranh chống bọn bành trướng bá 
quyền Bắc-kinh. 

Người cán bộ khoa học, kỹ thuật 
của la cũng như người cán bộ quân 
sự, cán bộ chính trị, nếu không được 
định hướng vững vàng trước thực 


tiễn của cuộc đấu tranh gay gắt đó 
thị không những cống hiến của họ sẽ 
bị hạn chế mà họ còn có nguy cơ bị 
sa ngã, thoái hóa. Đây không chỉ là 
một sự dự phòng có tính chất lý thuyết 
mà là thực tế đã có trong một bộ 
phận cán bộ các loại của chúng ta. 


Nhiệm vụ của các trường đại học 
và trung học chuyên nghiệp của chúng 
ta là góp phần nhiều nhất vào việc 
chuẩn bị cho đội ngũ cáp bộ khoa học 
kỹ thuật đang được rèn luyện trong 
nhà trưởng có một lập trường cách 
mạng kiên định trong cuộc đấu tranh 
gay gắt đó. Nghiêm khắc mà nói, 
trong mấy năm qua, ở nhiều nơi, 
chúng ta đã buông lỏng nhiệm vụ 
quan trọng này của nhà trưởng dại 
học và trung học chuyên nghiệp và 
đây cũng là một nguyễn nhàn, một 
biều hiện của tỉnh trạng chất lượng 
giáo dục giảm sút nghiêm trọng. Thực 
hiện nhiệm vụ nói trên không phải chỉ 
trong các bài giảng chính trị trên lớp, 
mà phải trong toàn bộ các hoạt động 
của nhà tường. Vì vậy, phải giữ vững 


và không ngừng nâng cao tính chất. ' 


xã hội chủ nghĩa của nhà trường 
chúng ta. 

6— Mục tiêu phấn đầu của ngành đại 
học Đà Irung học chuuên nghiệp trong 
chặng đường mười năun [rước mắt. 

Có thề hình dung những nhiệm vụ 
của ngành đại học và trung học 
chuyên nghiệp trong chặng đường 
mưởi năm trước mắt như sau: 

Tử nay đến 1985, giữ quy mô đại 
thể tạm ồn định như hiện nay chung 
cho toàn ngành (trong đó có thê có 
bộ phận thu hẹp nhiều hay ít và cũng 
có thể có một số ngành nghề đào tạo 
cho một số địa phương như miền núi, 
vùng các dân tộc thiêu số, đồng bằng 
sông -Cửu-long, khu vực tập thê và 


~- 


đào tạo tại chức, bồi đường sau đại 
học, trên đại học có tăng lên). Cần có 
những biện pháp kịp thời đề hạn chế 
những khó khăn đang gặp và ngăn 
chặn sự giảm sút về chất lượng. Tịch 
cực chuần bị và triền khai từng bước 
vững chắc các biện pháp cơ bìn, chủ 
yếu là các biện pháp về cải cách giáo 


dục. Từ 1985 đến 1990, sẽ triền khai 


rộng rãi và toàn diện các biện pháp 
cơ bản nói trên nhằm nâng cao chắt 


. lượng giáo dục, chuần bị điều kiện 


đề tiếp tục từng bước mở rộng quy 
mô một cách vững chắc, 


Trong quá trình tiến hành cải tiến 
và cải cách như vậy (cải tiến và cải 
cách xen kẽ nhau, trước 1985 chủ yếu 
là cải tiến và chuâần bị làm thử cải 
cách, sau 1985 chủ yếu là thực hiện 
cải cách) phải luôn luôn bám sát các 
nhiệm vụ chính trị — kinh tế — xã hội 
của đất nước (như phát triền nông 
nghiệp, xày dựng cơ cầu công — nông 
nghiệp, cải tạo và củng cố quan hệ 
sản xuất, bảo vệ Tô quốc...) đè hướng 
các trường đại học và trung học — 
trên hai chức năng của mình: một là 
đào tạo can bộ, bai là nghiên cứu, 
thực nghiệm khoa học, lao động sản 
xuất — vào việc phục vụ đất nước. 


Hoàn thành được các mục tiêu nói 
trên, vào cuối những năm 80, ngành 
đại học và trung học chuyên nghiệp 
sẽ thật sự bước vào một giai đoạn 
mới với một trinh độ phát triền mới, 
cao hơn, cả về quy mô và chất lượng, 
về tiềm lực và cống hiến, so với giai 
đoạn phát triển hơn 30 năm qua của 
ngành — một giai đoạn khai sơn phá 
thạch đã được đánh dấu bằng những 
năm tháng hào hùng và gian khổ, một 
niềm tự hào xứng đáng trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước của Đảng và 
nhân dân ta, 


ò? 


« CON 


RỒNG AN-NAM» 


PHUN RA BẢN CHẤT PHẢN BỘI VÀ 


TỘI ÁC TÀY TRỜI CỦA BẢO-BẠI 


` _ PHẠM- KHẮC - HÒE 


Lời Bộ biên tập. Vừa qua ở Pháp dã xuất bản 
một cuốn sách bằng tiếng Pháp đầu đề là «Con rồng 
An-nam » (Le Dragon d* Annam) ® oới cái lên tác giả là 
Bdo-Đai. Mọi người»đều biết Bdo-Đại là oua cuối cùng của 
Iriều đình phong kiến nhà Nguyễn bị Cách mạng Thủng 
Tám xóa bỏ. Tháng: 8- 1915, do sức ép của thời cuộc, Bdo- 
Đại tả thoái Dị 0đ nộp ăn kiếm cho Cách mạng.Mặc dù 
được đối tử khoan hỏng 0à nhàn dạo, Bdo-Đại chỉ. đL bởi 
cách mạng một thời gian ngắn ngài; rồi chạu theo giấc 
Tưởng ; sau đỏ lại trở oề oới chủ cũ là bọn thực dân Pháp. 
San khí thực dàn Pháp bị đề quốc Mỹ hãi cảng ở niền 
Nướnu nước ta, Bảo-Đại sống chộc đời lưu 0óong trên đái 
Pháp.  ° : 

Cuön sách «Con rồng An-nam » xuất bản dưới THỊ, 
nghĩa của Bảo-Dại chứa dựng nhiều sự Tuyên tạc rằng 
trợn đồi 0ới các sự kiện trong lịch sử Việl-nam. qàản đag. 

Ông Phạm-Khác-Ilòe, người đã từng giữ. chức 0ụ Tòng 
lỷ Ägự tiền Văn phòng triều dình Huế, người đã chứng 
kiến 0à tham gia nhiều sự kiện được Bdo-Dqgi nền lên 
Irong « Con rồng An-nam », đã øiết bài nàu đề oạch rõ 
Điệc Bảo-Đại Tuyên tạc các sự kiện lịch sử đó. 


Chúng tôi eìn giới thiệu uởi bạn đọc bài piềi của ông 
Phạrn-Khac-Hòe, 


-. 


AU khi báo Nhân dan số ra ngày 
19-8-1982 đăng bài @Gái rầm và 


bước ngoặt trong đời Bao-Đại ®, trong 


đó có nêu cuốn hỏi ký «Con ròng 
An-nam » của Bảo-Đại viết bằng tiếng 


SŠ 


Pháp xuất bản ở Pa-ri, nhiều người 
đặt cho tòi nhiều câu hỏi về cuốn 
sách ấy, 

#® SM. Bảo - Đại: Le Dragon d` Annam, - 


-Plon, Paris, 1960. 


Tôi thấy có trách nhiệm trước hết 
lược kề một số sự kiện lịch sử mà tôi 
đã được tham gia hoặc chứng kiến đã 
bị Bảo-Đại xuyên tạc một cách trắng 
trợn. Và sau đó vạch rð bộ mặt phản 
bội và gian ác của Bảo-Đại qua những 
lời khoe khoang của ng ta. 


q(Con rồng Án-nam » gồm có năm 
phần. Nhưng dơ mục đích của bài 
này chỉ hạn chế như trên, tôi bỏ qua 
phần I “Nước Việt-nam ngày xưa và 
hiện nay" đề đi thẳng vào phần IÏ 
.w Hoàng đẻ An-ngm 2. 


Trong phần này, có hai sự kiện 
lịch sử bị xuyên tạc trắng trợn nhất: 
một là «œ Nhật trao trả độc lập», hai 
là ®“Bảo-Đại thoái vị. , 


1— Nhật trao trả độc lập. 


Về vấn đẻ này, Bảo-Dại bắt đầu kề 
đại ý như sau: l1 giờ ngày l1 tháng 
3-1945, một người Nhật nói thạo tiếng 
Pháp đến xin yết kiến. Đó là đại sử 
Y-ô-cÔ-y-a-ma sứ giá của Nhật hoàng ; 
ông này đến cho Bảo-<Đại biết rằng 
đếm hôm qua Nhật đã truất quyền 
thống trị của Pháp ở xứ này và hôm 
nay ông ta có sứ mệnh đến trao trả 
nén độc lập cho Việt-nam. 

Báảo-Đai liên tô rõ sự ngạc nhiên 
và khong muôn nhận, vì về phía Nhật 
thí chính phú Nhạt đã từ nhiều năm 
coi Cường-Đề là người đại điện chính 
thống cho ngôi vua An-nam; còn về 
phía Báo-Dại thì Bao-DĐại Sun bó 
với nhân đàn, chứ không gìn bó với 
ngài vàng ; Nhưng viên dại sứ Nhật 
khẳng dịnh rằng: hiện nay, chỉ có 
Dao-Dại “vừa tiêu biều cho truyền 
thông, vửa mang hy vọng của tất cả 
thanh niên Việt-nam », là @người đuy 
nhất có thể đầm đương được nên độc 
lập của Việt-nam »; cho nên chính phú 
Nhật rất mong muốn nhà vua xác 
nhận nền độc lập ấy bằng một hành 
động chỉnh thức. Nói dến dày, Y-ô=cô- 
y-a-ma trao cho Bảo-Dại một văn thư 
rồi chảo rút lui. Bảo-Đại vốn tín chắc 


rằng Nhật sẽ thua, đồng minh sẽ 
thắng... cho nên cả buồi trưa ông ta 
đã suy nghĩ, cân nhắc cần thận đủ 
mọi mặt rồi mới quyết định triệu 
tập, ngay chiều hôm đó, các thành 
viên của hội đồng cơ mật gồm các 
(trụ cột của triều đình, các hoàng thân 
và thượng thư họp lại đề thống nhất 
ý kiến. Cuộc họp này đã đưa đến một 
bản tuyên bố đọc lập mà Bảo-Đại đã 
cùng ký với 6 vị thượng thư. Sáng 
hòm sau, ngày 12 tháng 3, Bao-Đại đã 
gọi đại sứ Y-ô-cô-y-a-ma đến đề trao 
bản tuyên bố độc lập và cùng nhau bàn 
việc thực hiện nên độc lập ấy. Sau đó, 
IPhạm-Quỳnh báo cáo với Bảo-Đại 


những phản ứng trong hội đồng cơ 


mật và những thắc mắc, lo sợ của một 
SỐ người chung quanh nhà vua thi 
ông ta đã bảo thẳng Phạm-Quỷỳynh 
rằng: “Hãy bảo họ chấm dứt tất cả 
những chuyện quanh co, những mưu 
đỏ ấy. lloàng đẽ: là ta. Họ chớ quên 
điều đó. Nếu một ngày kia ta bỏ đi, 
thì sẽ không còn nước Ản-nam nữa ». 


Đến ngày 19 tháng 3, Bảo-Đại cho 
Phạm-Quỷynh biết quyết định của ông 
ta là tự mìỉinh nắm lấy mọi trách 
nhiệm chính quyền, thì Phạm-Quỷnh 
lập tức xin cho cả hội đồng thượng 
thư từ chức. 


Với đoạn .‹kèê trên đây, Bảo-Đại 
mưu toan làm cho người đọc tưởng 
làm rằng ông ta luôn luôn đặt quyền 
lợi của nhân đàn lên trên hết vi vày 
từ đó ông ta nhất định không chịu 
làm bù nhìn nữa mà quyết tàm nằm 
quyền độc lập, chủ đọng trong mọi 
việc, và việc năm quyền này đã dưa 
đến nhiều kết quả mà ông ta khoe ở 
đoạn sau. 

Sự thật đã điện ra hỏi bày giờ như 
thể nào 2 

Trước hết cuộc họp tuyên bỏ đọc 
lặp ngày 11 thàng 3 chỉ gòm có Bào» 
Đại, 6 vị thượng thư và tòi. Và do 
Phạm-Quýnh chỉ phối hoàn toàn. 
Phạm-Quỳnh là người triệu tập, là 
người trình bày bạn dự thao tuyên bồ 
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độc lập viết sẵn, là người duy nhất 
nói nói, cười cười thao thao bất 
tuyệt. Còn nhà vua và các vị khác 


chỉ gẠt đầu hoặc khen khéo Phạm-. 


Quỳnh đôi câu thôi. 

Hôm sau, ngày 12 tháng 3, Bảo-Đại 
bảo tôi thảo một đạo dụ cử Phạm- 
Quỳnh làm người thay mặt chỉnh phủ 
Việt-nam độc lập giao thiệp với cố 
vấn tối cao Nhật -và các nhà chức 
trách Nhật khác. Nhưng tôi khuyên 
Bảo-Dại không nên dùng Phạm-Quỳnh 
nữa nếu nhà vua thật sự vì dân vi 
nước, và trình bày cho ông ta rồ vì 
sao tôi đám khuyên như vậy. Câu 
chuyện kéo dài hơn nửa giờ và cuối 
cùng Bảo-Đại nói: « Hãy tạm cử Phạm- 
Quỳnh cho dễ liên lạc với Nhật đã, 
rồi sau sẽ hay ». 


Thế là tôi thảo ngay một tờ Chỉ 
' (hinh thức văn bản thấp hơn Dụ) cử 
Phạm-Quỳnh ?gm thời làm nhiệm vụ 
liên lạc giữa chính phủ Việt-nam với 
các nhà chức trách Nhật, đem lên 
Bảo-Đại ký. 

Ngày 14 tháng 3, tôi gặp anh Tôn- 
Quang-Phiệt (1), bàn chuyện thời sự 
thì anh rất tán thành việc đánb đồ 
Phạm-Quỷnh và vận động những 
người tốt ra thành lập chính phủ mới. 

Sáng lỗ, tôi lần lượt đi gặp hai vị 
thượng thư có uy tín hơn cả trong 
Viện cơ mật là Bùi-Bằng-Đoàn và Ưng- 
Ủy. Hai ông này đều khuyên tôi nên 
làm cho nhà vua thấy rõ tính cách xấu 
xa, nguy hiểm củaPhạm-Quỳnh và hứa 
sẽ vận động cả Viện cơ mật từ chức. 

Chiều 15, được sự đồng ý của Bảo- 
Đại tôi đi mời cụ Iluỳnh-Thúc-Kháng 
vào gặp nhà vua bàn việc quốc sự, 
nhưng cụ Huỷnh tử chối không vào. 

Sáng 16, tôi báo cáo với Bảo-Đại về 
các cuộc gặp gỡ nói trên, nhấn mạnh 
thái độ tử ahối của cụ Huỳnh và gợi 
ý với Bảo-Đại phải có một cử chỉ gi 
cụ thê tổ ra là nhà vua thật sự vì dàn 
vì nước thỉ mới tập hợp được nhân 
tài, Bảo-Đại suy nghĩ một lát rồi nói : 
« Thôi mai sẽ hay ®. 
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Sáng l7, tôi vào phỏng làm việc 
của Bảo-ÙĐại thì ông ta đã ngồi ở bàn 
giấy rồi. Tôi tới gần thấy trên bàn có 
một tờ giấy với những hàng chữ rất 
to tự tay Bảo-Đại viết. Nhà vua cầm 
tờ giấy ấy đưa cho tôi và nói : « Đây, 
ông theo ý này mà thảo một đạo dụ s. 

Tôi cầm tờ giấy, càng đọc càng 
ngạc nhiên, vi trong giấy Bảo-Đại 
viết rằng: « Từ nay nhà vua sẽ tự 
cảm lấy quyền bính, và chế độ chính 
trị sẽ căn cứ vào khầu hiệu * Dân vi 
quý ».® 

Lạ lùng thật!!! Tôi chưa bao giờ 
thấy Bảo-Đại tự mình viết được một 
câu quốc văn nào! Tất cả những lời 
phê của Bảo-Đại vào các văn bản đều 
do Ngự tiền văn phòng tông lý viết 
sẵn vào một mảnh giấy đưa cho Bảo- 
Đại xem. Nếu Bảo-Đại đồng ý (thường 
là đồng ý) thì ông ta ecốp ® lại đúng 
nguyên văn rồi ký tên, côn mảnh 
giấy mẫu thì phải đốt ngay trước 
mặt ông ta, Đó là một bí mật quốc 
gia lớn bạc nhất ï 

Hằng ngày tiếp xúc với một sự 
thật oái oăm như vậy, tôi không thề 
không tự hỏi: Ai là người đã mớm 
cho Bảo-Dại việc tự cảm lấy quyền 
và nhất là khầu hiệu *® Dàn vỉ quý »? 
Vi sao lại có việc mớm như vậy ? 
Hai câu hỏi này, mãi đến khi Trần- 
Trọng-Kim bộc lộ rõ mặt làm tay sai 
cho phát xit Nhật; tôi mới tự trả lời 
được dứt khoát rằng : người mớm ấy 
chính là Y-ô-cô-y-a-ma, vốn biết Nho 
giáo là một công cụ nô dịch rất tốt 
đối với nhân dân Việt-nam từ nhiều 
thế kỷ. Nhưng ngay lúc đó, tôi văn 
tưởng #mình đã lái được Bảo-Đại vào 
con đường tốt » và phấn khởi thảo ra 
đạo dụ số Í ngày 17-3-1915 gồm bốn 
điểm chính : 

l— Nhà vua tự cầm lấy quyền. ~. 

2—Chế độ chính trị mới lấy khầu 
hiệu “Dân vi quý » làm gốc. 


(10 Một người bạn của tôi. từng bị tù đầy vì 
hoạt đọng cách mạng và lúc ấy Ìa giáo sư ở 
một trường tư thục ở Huế. 


~ 


J—=Chiêu tập những nhân tài xứng 
đáng với Tổ quốc. 

4— Ban hành những chinh sách hợp 
với nguyện vọng nhân dân. 


Đạo dụ này làm cho hai ông Bùi- 


Bằng-Đoàn và Ủng-Úy thêm hăng hái. 


vận động toàn thê Viện cơ mật rút 
lui. Hai hôm sau, ngày 19-3 cả sáu vị 
thượng thư vào yết kiến nhà vua xin 
từ chức mở đường cho Nội các Trần- 
Trọng-Kim ra đời ngày 17-4-1945. 
Nhưng không đầy một tháng sau (thì 
bao nhiêu hy vọng tốt đẹp của tôi đặt 
vào đạo dụ ® Dân vi quý ® bắt đầu tan 
thành mây khói. 

.Í — Về nhà oua tự cảm lấu quuền, 
thì chỉ ba tuần lễ sau khi nhận chức 
thủ tướng, Trằn-Trọng-Kim đã điều 
về bên cạnh Bảo-Đại với tư cách Đại 
nội Đại thần, *ông bạn thân của 
ngài », là Nguyễn-Duy-Quang, người 
ăn chơi nồi tiếng, có vợ rất đẹp và 
con một gia đình giàu vào bậc nhất 
của cả nước Việt-nam lúc đó. Thế là 
Bảo-Đại trở lại say sưa với cờ bạc, 
đâm ô và săn bắn... còn việc dân 
việc nước đã có Nội các lo dưới sự 
chỉ huy của Nhật, 


2 — Về khầu hiệu & Dân 0i quý », thì 
ngày 26-5-1945, khi tôi lưu ý Trằn- 
Trọng-Kim tới một bài báo nhan đề là 
« Dân vi tiện » đăng trên tờ Việf-nam 
tân bdo số ra ngày 26-5 nói về thủ 
đoạn làm tiền của một số hào lý 
trong việc phát gạo cho các gia đình 
bị nạn đói, Trằn-Trọng-Kim đã cho 
tôi một bài học về # Dân vi quý » rằng : 
phải hiều ba chữ ấy của Mạnh-Tử 
theo nguyên tắc của Không-Tử : « Dân 
khả sử do chi, bất khả sử tri chip 
nghĩa là dân chỉ có thê tuân theo chứ 
không thê biết !†! 


3 — V2 chiêu lập nhân tài, thì sau 
ba tháng hoạt động, nhiều bộ trưởng 
xin rút lui, đã đưa đến cä nội các xin 
tử chức. Và Trần-Trọng-Kim nhận 
trách nhiệm thành lập nội các mới 
đã gửi điện khần cấp mời nhiều người 
ở khắp Bắc — Trung — Nam mà không 


ai thêm trả lời cả, ngay những người 
có mặt ở Huế lúc đó cũng từ chối. 


4 — Về ban hành các chính sách 
hợp uởi nguuện cọng của nhân dàn, 
thì ngay sau khi phát xit Đức đầu 
hàng không điều kiện, Trần-Trọng- 
Kim vẫn hô hào: ®*Sự bại trận ấy 
không thề giảm bớt lòng chúng ta 
kiên quyết giúp Nhật-bản theo đuồi 
cuộc chiến đấu cho đến khi toàn thẳng 
đề kiến thiết vùng Đại Đông Á...®. 


Sự thật rành rành như vậy. Nhưng 
Bảo-Dại vẫn khoe khoang không 
ngượng mồm. Ví dụ, kề lại chuyện 
Y-ô-cÔ-y-aama nói với ông ta ®*Thiên 
hoàng đã ra lệnh ngừng bắn và từ 
nay xứ Nam-kỷ được đặt dưới quyền 
của bệ hạ ?, Bảo-Đại đã viết: #Tôi vô 
cùng cảm động sự nghiệp mà cha Ông 
tôi đã không làm được thì nay tôï*dã 
hoàn thành ®. Sự thật là sau khi thua 
trận, phải đầu hàng, Nhật mới bày 


_trò «trao trả xứ Nam-kỳ ? đề lừa bịp 


nhân đàn ta. Thế mà Bảo-Đại lại 
trâng tráo khoe đó là Sự nghiệp lớn 
của Ông ta. 


b” Tung Bảo-Đại thoát sị. 


Theo *Con rồng' An-nam thi việc 
thoái vị của Bảo-Đại đã diễn ra như 
Sa: 

Đêm 22 tháng 8 Báảo-Đại nhận 
được từ Hà-nội gửi vào một bức 
điện của cái gọi là Ủy ban những 
người yêu nước thay mặt cho tất cả 
các đẳng phái và tầng lớp nhân dân ® 
yêu cầu ông ta thoái vị. 

Sáng 23 Báảo-Dại ngồi một mình nhớ 
lại càu chuyện cái rảm nhà rơi mà 
Tử-Cung (mẹ Bảo-Đại) đoán là triệu 
chứng của một bước ngoặt trong đời 
ông ta, và những tin tức mà ông Tạ~- 
Quang-Bửu đã cho ông ta biết về 
Việt minh... rồi tự nhủ rằng: Nếu 
tỉnh đến lịch sử của các dân tộc thì 
chỉ có một giải pháp rút tui. Nhưng 
trả lời cho ai bày giờ ? * Bảo Đại bèn 
« phái người em con chú là Vĩnh-Cần 
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và tổng lý văn phông Phạm-Khắc- 
Hòe đi ra phố điều tra thi cả hai đều 
trở về không, không lượm được một 
chút tin nhỏ nào cả ®, Cho nên Bảo- 
Đại đã phải “ném một thông điệp 
vào khoảng không như ném một cải 
chai xuống biền*: ông ta gửi một 
bức điện cho cái gọi là «Uy ban 
những người yêu nước » nói rằng Ông 
ta sẵn sàng rút lui... và yêu cầu các 
vị cầm đầu ủy ban vào Huế đề tiến 
hành việc chuyền giao quyền binh. 


Đêm hôm ấy, ông ta chuân bị bản 
chiếu thoái vị. Sáng 25 tháng 8§, hai 
đại biêều Việt minh — Trần-Huy-Liệu 
với Củ-Huy-Cạn đến trình ông ta một 
giấy ủy quyền ký tên không rõ và 
nói là được Cụ Iliồ-Chi-Minh, Chủ 
tịch Ủy ban giải phóng. phái từ Hà- 
nội vào đề nhận quyền bính của nhà 
vua. Bảo-Đại bèn đưa bán chiếu thoái 
vị ra cho hai sứ giả xem thì họ hoàn 
toàn đồng ý và đề nghị tô chức lễ 
thoái vị, Thế là ngay buồi chiều ấy, 
Bao-=Dai đã mặc triều bào lên đứng trên 
Nữọ mòn đọc bàn chiếu thoái vị trước 
khoảng vài nghin người. Và khi ông 
ta dứt lời, thì “tất cả mọi người đều 
tÖ vẻ vô cùng kinh ngạc. Đàn ông đàn 
bà deu choáng vắng, rụng rời chân 
tay. Bản chiếu thoái vị đã làm cho họ 
chết diểng nhĩ bị sét đánh Đ !!! 


Đó là Dảo-Dại miều tả phản ứng 
của nhàn dàn, còn vẻ phản ông ta thị 
Hto=Đại nói: « Tỏi rất yên tàm không 
luyến tiếc một chút nào ®. 

Nhưng đổi chiếu những lời của 
tao=lai lược thuật như trên với sự 
thật lịch sử thì khác nhau một trời 
mọt vực, Sự thật ấy phải viết íE nhất 
bòn mươi trang mới nói được hết 
mọi tỉnh tiết cần thiết. Ơ đày trong 
khuôn khôö một bài báo, tòi chỉ xin 
kẻ một số nét chính đủ giúp bạn đọc 
theo đôi được diễn biển tư tưởng 
thật sr của Hao= ạt, 

Nguyên ngày Š-§-1915, tôi được 
cách mạng giao nhiệm vụ vàn dòng 
nhà vua tự nguyện thoái vị qua anh 
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Tôn-Quang-Phiệt, một người bạn lâu 
năm của tôi, và. từ ngày 9-3-1945, 
Nhật hất cẳng Pháp, bầu như ngày 
nào chúng tôi cũng gặp nhau bàn 
chuyện thời sự. 


Tòi nhận lời anh Phiệt một cách 
phần khởi, tự bào. 


Nhưng sau ba ngày đêm đọc sách 
rút kinh nghiệm cũ, nghe ngóng tỉnh 
hỉnh mới và suy nghĩ về tâm lý. tính 
tình của Bảo-Đại, tôi vẫn thấy lúng 
túng, chưa biết bắt đầu như thế nào 
cho đầu đi đuôi lọt? 


Sáng chủ nhật, 12 tháng 8, Trảăn- 
Trọng-Kim ghé xe vào nhà tôi. Bước 
lên thềm, thấy tôi trong nhà ra đón, 
Träăn-Trọng-Kim nói ngay: 

— Tình hình gay go lắm ông ạ! Tôi 
gửi điện khần mời nhiều người về 
kinh hỏi ý kiến đề thành lập nội các 
mới đã bảy ngày rồi, mà chưa một ai 
trả lời ca. Cho nên tôi vừa vào chầu 
Hoàng thượng xin Ngài hạ dụ chuản 
cho nội các cũ đồi thành nội các lâm 
thời có đủ thầm quyền giái quyết mọi 
vấn đẻ. Ngài đồng ý và bảo tôi nói 
với ông thảo đạo dụ cần thiết dưa 
Ngài phê chnần ngay. 

Chia tay Traàn-Trọng-Eim, tÒI vừa 
buồn cười cho ông thủ tướng thầy dỗ 
nho, vừa thích thú cho mình có địp 
mới: dâu cuộc vận động Bao-Đại 
(hoái vị. 

Ba giờ chiều, tôi đưa lên cho Bao- 
Đại phê chuần đự thảo đạo dụ dõi 
nội các từ chức thành nội các làm 
thời theo ,như đề nghị của Trăn- 
Trọng-REimm. Xhàn địp, tôi nêu lén 
với Bảo-Đại một câu hỏi lửng lơ: - 

— Chúng tôi không hiều tại sao 
không có một ai hưởng ứng lời mời 
của ông Eim về việc thành lập nội các 
mới ca? Không biết ông Kim có tàu 
đói chỉ với Ngài về vấn dẻ ấy khỏng? 

~ Theo öng Kim cho biết thì những 
người ông ta mời đều là rất cách mạng, 


Tài tà. Có lẽ điểu đó Không vừa lòng 


người Nhắt£ nên họ đã chặn điện lại. 


- 


- 


— Tâu ! Nhưng hai người được mời 
có mặt ở Huế là ông Tôn-Quang- 
Phiệt và ông Bùi-Còng-Trủng cũng 
đều từ chối cả. 

— Thế ông Phiệt có cho ông biết vì 
sao ông ta từ chối không ? ¬ 

— Tàu ! Theo ý ông PhiệC thị trên 
thế giới, Nhật sắp thua đến nơi rồi ! 
Còn trong nước thì khí thế cách 
mạng của quản chúng mỗi giờ mỗi 

. lên cao, bão táp cách mạng nhất định 
sẽ nồi lên nay mai: 

Thấy Bảo-Dại đồi sắc mặt, tô về lo 
âu. tỏi bèn nhắc lại cuộc cách mạng 
Pháp năm 1789 với số phận bị dát của 
vua [Lu-i 16, rồi tôi hạ giọng nói một 
cách nhẹ nhàng: Có lẽ ngài không 
nên chờ nước đến chàn mới nhày ®. 


— Không lẽ.quân đội Nhật khoanh 
tay ngồi nhìn đề cho đâần chúng muốn 
làm chỉ thì làm à'? Bảo-Đại vừa cười 
nhạt vừa nói một cách mỉa mai 

_Thế là Bảo-Đại vẫn trông cậy vào 
quân.đội Nhật đề giữ ngai vàng của 
mình. Hình ảnh vợ chồng Y-ô-cö-y-a-ma 
và Bảo-Đại gặp nhau hàng ngày hiện 
lén trước mắt tôi, nhắc tôi phải cảnh 
giác, chớ có chủ quan tự mãn. 

Hai ngày sau, chiều lỗ tháng 8, có 
tin Nhật đã đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện. Bảo-Đại sửng sốt. Tran- 
Trọng-Kim chán nản kêu ốm năm trên 
gác không xuống làm việc. Bọn Trảăn- 


Văn-Chương, Phạm-Quỳnh vào điện 


Kiến trung họp với BĐảo-Đại và 
Nguyễn-Duy-Quang chắc là đẻ bàn 
tính cách trở lại với chủ cũ là thực 
dân Pháp. | 

- Tối hôm ấy, tôi đi gặp bộ trưởng 
Bộ nội vụ Trần-Đinh-Nam ke lại 
những chuyện trên. Trần-Đinh-Nam 
có ý kiến nên đề nghị với nhà vua 
triệu tập một cuộc họp nội các do nhà 
vua chủ tọa. Tại cuộc họp này, Trần- 
Định Nam sẽ đặt vấn đề cả nội các và 
nhà vua đều rút lui, nhường quyền 
lại cho Việt-minh. Và Trản-Dinh-Nam, 
bảo tôi nên dự thảo sẵn tuyên chiếu 
cho quốc đản. “ 


Sáng 17 tháng Š, một buôi họp Nội 


- các đo Bảo-Đại đích thân chủ tọa được 


tiến hành ngay tại phòng làm việc của 
nhà vua. Có mặt ; TPnần-Prong-Kim, 
Trần-Văn-Chương, - Trăn-Đình-Nam, 
Hồ-Tá-Khanh, Vũ-Văn-Hiền, Phan- 
Anh, Trịnh-Dinh-Thảo và Nguyễn- 
Hữu-Thi. 


Khi đề cập đến vấn đề nội trị, Trần- 


Đinh-Nam nói : 

® Đối nội thì vấn đề quan trọng nhất 
là toàn đàn thất chặt đoàn kết chung 
quanh tö chức mạnh nhất, hăng hái 
nhất, tức là Việt minh làm cho thực 
dân đế quốc không thê giở thủ đoạn 
“chia đề trị ? ra nữa. Vậy tôi đề nghị 
chúng ta rút lui ngay nhường quyền 
binh cho Việt minh. Theo tôi nghĩ; thi 
cả Hoàng để cũng nên rút lui ». 

Câu cuối cùng này làm cho Trần- 
Trọng-Kin nhảy người lên, nghiêm 
khắc lên án Trần-Đinh-Nam dám đòi 
nhà vua bỏ ngôi báu † Một cuộc tranh 
luận sôi nồi dãy lên và cuối cùng toàn 
thề đã tán thành ý kiến của các «bộ 
trưởng luật sư ? là: mời Việt miỉnh về 
thành lắp nội các có đú thực quyền, 
nhưng về hình thức vẫn giữ nên quàn 
chủ đề khi Đồng minh vào thì chính 


thề văn có tính cách hợp pháp làm 


cho Đồng minh khỏng thê vin vào cớ 
gì đề giúp Pháp quay trở lại. - 

Giải pháp này làm cho Bảo-Đại rất 
thích thú vi ông ta vẫn được giữ ngài 
vàng mà không phải làm gì cá. Bao» 
Đại bảo tôi phải thảo ngay đạo dụ 
cần thiết. Mười phút sau đạo dụ mời 
Việt minh về thành lập nội các chính 
thức ra đời và bộ trưởng Phan-Ành 
được nhà vua phái đi ra Đắc lập tức 
đề vàn động thực hiện đạo dụ ấy cho 
kịp thời. _ 

— Còn vấn đề chỉ nữa không 2? Đao- 
Đại hỏi: 

— Chúng tòi đề nghị — Trần-Đinh- 
Nam nói — lloàng đế ra tuyên bố kêu 
gọi toàn thể thần dân tổ quyết tầm 
giữ vững nền độc lập của nước nhà. 
Hòm qua chúng tôi đã có gợi ý với 
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ông Tông lý nèa dự thảo sẵn bản 
tuyên bố ấy... Bảo-Dại liên báo tôi 
đọc bản đự thảo và sau khi nghe 
xong, ông ta hỏi ý kiến hội nghị, thì 
Tran-Trọng-Kim đề nghị sửa lại đoạn 
nèu cao tỉnh thần hy sinh của nhà vua, 
,vi đoạn Ấy buộc chặt nhà vua quá, 
nên viết dẻ đặt hơn, Một cuộc tranh 
luân liên đấy lên. Người thì đồng ý 
với Trần-frong-Kimm, kể thì khen 
đoạn ấy hay nhất cần đề nguyên. 


Theo lệnh nhà vua, tôi đọc lại rất 
chậm và nhân mạnh tửng câu, từng 
chữ: 

® Muốn củng cố nền độc lập của 
nước nhà và -bảo vệ quyền lợi của 
dàn tộc, trắm sẵn sàng hy sinh về tất 
cả các phương diện. 7Trđm đề hạnh 
-phúc của dân Việ-nam lên lrên 
ngai 0àng của Trấn. Trằm ưng làn 
đản một nước độc lập hơn làm 0ua 
một nước nô lệ. Trắm chắc rằng toàn 
thẻ quốc dân cũng một lòng hv sinh 
như trảm».. 

Tôi vừa đứt lời thì DĐảo-Đại nói 
đồng ý và bao cho đánh máy dự thảo 
đưa phê chuin ngay. : 

Thế là cuộc vận động thoái vị đã 
tiến được một bước rất dài, chắc chắn 
sẽ thành công. Tôi rất mừng. Nhưng 
Bảo-DĐại vẫn thắc mắc không biết lãnh 
tụ Việt mình là ai và có đông ý giữ 
chính thê quân chủ khòng ? Trong 
ngày 19-8 ông ta đã bốn lần gọi tỏi 
qua hỏi đã tìm biết được lãnh tụ Việt 
mình là ai chưa 2 

Sáng 20-8, sau khi đi ra phố xem và 
biết chắc rằng những lời đồn đại về 
một bức thư kêu gọi tông khởi nghĩa 
của nhà cách mạng Nguyễn-Ái-Quốc 
mới được dán lên ở nhiều nơi công 
cộng là đúng, tôi liền vẻ báo cáo việc 


ấy với Bảo-Dại và nói thêm: Theo lời , 


lề của bức thư, thì chắc chắn nhà 
cách mạng nồi tiếng ấv là người cầm 
đầu Việt minh. Rồi tôi kẻ luôn chuyện 
một câu sấm được lưu truyền ở Nghệ- 
tĩnh đã từ làu và qua đó nhiều người 
đã thân thánh hóa nhà yêu nước 


6Í 


` 


Nguyễn-Ả¡i-Quốc. Đó là câu sấm « Đụn- 
sơn phân giái, Bỏ-đái thất thanh, NXam- 
đàn sinh thánh ? (2). Tôi vừa kề vửa 
giải thích và với một niềm tin mà lúc 
đó tôi có thật, tôi kết luận rằng: như 
thế là sự ra đời của « Thành Nguyễn- 
Ái-Quốc ® đã được Trạng Trỉnh dự 
đoán từ gản 400 năm về trước. 


Chăm chú nghe xong câu chuyện 
«q sầm  ấv, Bảo-Đại liền nhắc tới câu 
sâm “loàph-sơn nhất đái, Van đại 
dụng thân cùng là của Trạng Trình 
và hỏi tòi có biết chuyện một điềm lạ 
mới xảv ra ở Dại-nội cách đây hai 
tháng không? Tôi chưa kịp trả lời 


. thì Bao-Đại vội vàng kề lại với mội 


giọng đây tự hào: 

— llòm đó là ngày lễ Quốc khánh 
(ngày Gia-Long lên ngôi), trằm từ 
hiến trung đi bộ theo các hành lang 
ra đến Càn thành rồi mới lên kiệu. 
ngự ra Thái hòa dự lễ. Khi trầm bước 
lên kiệu, thì ngay chỗ trẫm vừa đi 
qua, một cái rầm to tướng rơi Xung 


.một cái âm ngav giữa hành lang. Nếu 


nó rơi sớm đi năm bảy giây thôi, thì 
chắc trầm đã chết rồi. Đức Từ có 
chứng kiến việc ấy và ngài đoán chắc 
rằng: đó là Phật Thánh báo hiệu cho 
biết một bước ngoặt rất lớn sắp xảy 
ra trong đời trẫm, nhưng trẫm vẫn 
được an toàn vô sự. Ông có tin như 
vậy không °? 

— Tâu, chúng tôi tin lời Đức Từ 
đoán là đúng nhưng muốn đoản rồ 
thẻin: cái rảăm to tướng rơi tức là thực 
đân Pháp đồ, từ nay không có tây 
đứng kẻêm bên ngài trong lễ Quốc 
khánh nữa, nhưng ngài vẫn được an 
toàn vô sự, nhờ có sự bảo vệ của cách 
mạng. Ẫ 
— Thế là ông muốn khuyên tôi 
thoái vị, nhường quyền bính cho. 


_ Việt minh phải không ? 


— Tâu, đúng như. vậy. 


(2) Nghĩa là núi Đụn-sơn tự phân chia ra 
(nứt ra), khe Bò-đái mất tiếng kêu đi thì dát 
Nam-đàn sẽ có thánh ra đời. 


—= Nếu quả người cầm đầu Việt 
minh là «thánh Nguyễn-Ái-Quốc ® thi 
trắm sẵn sàng thoái vị ngay. - 

Tôi chắp tay củi đầu vái nhà vua 
một cái rồi quay lưng đi ra... 


Từ giờ phút ấy, tòi tập trung tư 


tưởng suy nghĩ nghiền ngắm thảo một 
bản chiếu thoái vị cho thật tốt. 
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, 


với bản dự thảo chiều thoái vị trong 
túi, tôi đi tìm anh Tôn-Quang-?hiệt . 


mấy lan đẻu không gặp. 


Sáng 23-8, với bộ mặt buồn rầu bực 
đọc, Bảo-Đại phàn nàn với tôi một 
việc mà Ông ta cho là rất đáng tiếc: 
tối 22-8 có mấy người Việt minh leo 
lên kỳ đài hạ cở vàng của nhà vưa 
xuống và treo cở đỏ sao vàng lên. Bảo« 
Lại bảo tôi đi tỉm đại điện Việt mình 
đề dàn xếp hạ cở đỏ sao vàng xuống 


kéo cờ vàng của nhà vua lên, Tôi đi ' 


tìm anh Tôn-Quang-Phiệt gần hết buoi 
sáng không được. 


Gần 12 giờ trưa, tôi về thi thầy Bảo- 
Đại đang ngồi nơi bàn giấy và trước 
bàn có hai người đứng là Nguyễn- 
Duy-Quang, Đại nội dại than, và 
Nguyễn-Xuân-Dương, chánh văn 
phòng Dộ nội vụ. Nhin thấy tòi, Bảo- 
Đại nói ngay: *Ông Tông lý đã về, 
đem thư cho ông ấy xem đi!». 
Nguyễn-Duy-Quang trao ngay cho tôi 
một tở giấy đánh máy nói là do 
Nguyễn-Xuân-Dương mới đưa vào, 
Tôi xem thì thấy đó là tối hậu thư của 
Việt minh đòi nhà vua phải trả chính 
quyền cho nhân dân và hứa sẽ bảo 
đàm tính mạng, tài sẵn cho Hoàng gia 
với mấy điều kiện như sau: 


I— Nhà vua phải giao lại cho 
chính quyền cách mạng đội lính khổ 
vàng, với tất cả trang bị vũ khi, 
đạn được. | 

2— Nhà vua phải báo cho Nhật 
biết là triều đình đã trao tất cả quyền 


bính cho chính quyền cách mạng TÔI, 


3— Nhà vua phải điện ra lệnh cho 
tất cả các tỉnh trưởng phải giao 


chính quyền cho cách mạng tức là - 
Việt minh. 

Cuối cùng bức thư hạn cho nhà vua 
phải trả lời trước 13 giờ 30 phút ngày 
23 tháng 8-1945 và cử ông Phạm-Khác- 
Hòe làm liên lạc giữa nhà vua và 
chính quyền cách mạng. Dưới bức thư 
đóng dấu *Thành bộ Việt minh, tỉnh 
Nguyễn-Tri-Phương » và không có ai 
ký tên cả. 

Xem xong, tôi đề nghị với Bảo-Đại 
phái triệu tập ngay Nội các đề bàn 
hai vấn đề: một là trả lời tối hậu thư 
cho kịp trước 13 giờ 30 phút. Hai là góp 
kiến vào bản dự thảo chiếu thoái vị. 
Bảo-Đại đồng ý. Dúng 12 giờ lỗ phút, 
Nội các họp dưới, quyền chủ tọa của 
nhà vua và gồm có : Trần-Trọng-Kim, 
Trần-Văn-Chương,  Trần-Đinh-Nam. 
Trịnh-Đinh-Thảo, Vũ-Văn-Hiền và 
Nguyễn-Hữu-Thi. Về vấn đề thứ nhất, 
mọi người đều đỏng ý chấp nhận các 
điều kiện của Việt minh, Về vấn đề 
thứ hai, toàn thề tán thành bản dự 
thảo chiếu thoái vị, với một sửa chữa 
nhỏ là bớt đi bốn chữ «nồi da nấu 
thịt®, Tôi lập tức đi đến sân vận 
động đề trả lời cho kịp trước 13 giờ 
30 phút. Nhưng tại sân vận động, đã 
biến thành một biên người đưới một 
rừng biêu nzữ và cở đỏ sao vàng, tôi 
phải đợi đến 16 giờ rưỡi mới gặp được 
òng Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa (mà 
sau tôi mới biết là nhà thơ Tố-Hữu). 


Sau khi nghe tôi thông báo sự chấp 
nhận của nhà vua và toàn thê Nội các 
mọi điều kiện của cách mạng và một 
bản chiếu thoái vị cũng đã được toàn 
thẻ Nội các thông qua, ông Chủ tịch 
Uy bàn khởi nghĩa nói: * Thế là được, 
Ông cứ yên tâm về, chúng tôi bảo đảm 
an toàn cho Hoàng gia?®. 


Sáng 24 tháng 8, Bao-Đại đưa cho 
tôi một bức điện do Ủy baạn nhàn dân 
cách mạng Bác-bộ từ Hà-nội đánh vào 
và nhận được trong đêm 23 tháng 8. 
Bức điện viết: « Một chinh phủ nhân 
đàn cách mạng làm thời đã thành lập. 


Chủ tịch là Cụ Hồ-Chi-Minh. Yêu cầu 
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đức vua thoái vị ngay để củng cố và 
thống nhất nên độc lập nước nhà » 
(bảo Cứu quốc số 32, ngày 27-8-191ã). 

Bảo=Đại thất vọng vỉ như thế là cầu 
sãm «... Nam-đàn sinh Thánh ® nói sai ! 
Nhưng Cụ Hồ-Chí-Minh là ai? Àlaà lầu 
nay ở Huế chưa hề nghe tiếng ? Biết 
đâu Cụ Ilö-Chí-Minh và cụ Nguyễn- 
Ái-Quốc lại không phải là một? Tôi 
nói như vậy với Báo-Đại, rồi chạy đi 
hỏi hai, ba người, cuối cùng được Vũ» 
Văn-Hiển mới tử Hà-nội vẻ cho biết 
Cụ Hỏo-Chi-Minh tức là nhà cách mạng 
Yêu nước nỏi tiếng Nguyễn-Á¡-Quốc. 


Tỏi mừng quá, chạv ra xe cấp tốc 
về báo tin cho Bảo-Đại thì Bao-Dại 
bật ra ngav một cầu bằng tiếng Pháp: 
qa Vvauf bien le coup alors» nghĩa 
là *Xhư vậy thị thật đáng thoái 
vị» (3). “ 

Thế là tòi gửi ngay cho Ủy ban 
nhàn đàn cách mạng Bác-bộ một bức 
điện toàn vàn như sau: 

cKhàm phụng lloàng để sác văn 

phòng tòi trả lời bức dịẻ " văn số 6 
[ÙT của quý Ủy bạn rằng: Ngài vui 
lòng thoái vị ngay và đã sắp đặt sản 
stnØ, những vì có trách nhiệm đổi với 
lịch sử và toàn thê quốc đàn và muốn 
cho sự thoái vị của Nơuài có ảnh hưởng 
ích lợi cho Tô quốc và muốn Chính 
phú mới chính thức ra mắt quốc đân 
một cách rất long trọng, Ngài mong 
òng Chủ tịch Chính phủ nhàn dân 
cách mạng làm thời gấp về Thuận- 
hóa đề Ngài giao chính quyền và Nưài 
muốn ông cho biết ngàyv làm lễ ấy, 
(Xem báo Cu quốc số nói trên), 

Chiếu 25 tháng 8, văn phòng tôi tiếp 
được một bức điện của Chính phủ lâm 
thời nói rằng: *lloan nghênh tỉnh 
éXthan đân chú và đoàn kết. thống nhất 
của Hoàng để. Yêu cầu lloàng để hạ 
dụ chính thức thoái vị đe vẻn lòng 
đân. Đại biểu Chính phủ lâm thời sắp 
tới Thuận-hóa » (báo Cứu quốc số 33 
ngày 30-8-1915). Tỏi lập tức cho niêm 
vết tại I?hu văn làu bản chiếu thoải 
vị và bàn tuyên chiều với Hoàng tộc. 
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Hơn 10 giở sáng 29, Đoàn đại biêu 
Chính phủ lâm thời từ Hà-nội vào đã 
đến thẳng sân vận động Huế đề dự 
cuộc mít tinh của đồng bào Huế chào 
đón Đoàn. Đoàn gồm có ông Trằn- 
Huy-Liệu, trưởng đoàn, ông Nguyễn- 
Lương-Dằng và ông củ" Huy-Cận, 
thành viên, đã tiếp xúc 'Với tôi ngay 
trong khi đồng bào diễu qua lẽ đài. 

Buồi chiều, tôi lại đến gặp Đoàn 
tại Trung-bộ phủ đề bàn việc tô chức 
lễ thoái vị. 

Höm sàn, ngày 30, đúng {1 giờ chiêu, 
lễ thöái vị đa được tiến hành trọng 
thể trên lầu Ngọ môn trước khoảng 
năm vạn nhàn đàn của nội,ngoai thành 
Huế, vô cùng vui mùng phản khỏi. 

Kết thúc lễ thoát vị, và theo đề 
nghị của Bảo-Đại, ông ÑplÚi E1 trenes 
Bằng gài một huy hiệu cờ đồ sao vàng 
lén ngực Bao-Đại tử nay trở thành 
người công dân Vĩnh-Thụy của nước 
ViệI<nam đân chủ cộng hòa. 

Trên đây là những sự thật nói lên 
rằng việc vận động Bao-Đại thoải vị 
là cả một quá trình trai qua nhiều 
bước, mỗi bước đều có những khó 
khăn phức tạp của nó. 

Tói đã nhận và tiến hành cuộc vận 
động đó một cách say sưa phần khơi 
vô hạn. Tỏi đã gửi gắm tâm huyết và 
hoài bão của mình lúc đó vào ba hản 
chiếu cũng như vào các bức điện mả 
văn phòng tôi đã gửi đi các nơi nhân 
danh nhà vua. Cho nên khi Bao- ai 
được Chính phủ cách mạng lâm thời 
mời ra làm cố vấn tối cao, tôi rất tự 
hào rằng minh đã có phần đóng góp 
vào việc làm Bảo-Đại được hưởng đặc 
an và vinh dự lớn lao ấy. 


Phần: IÏ Ï : « Tối cao cố 


tấn của chính phú », 


Trong phần này, lịch sử đã bị xuyên 
Lạc đôi trắng thay đen về nhiều mặt 


. 


(31 Với tôi, Bảo-Đại thường nói tHếng Việt, 
nhưng vì ông ta nói tiếng lhấp thạo hơn, nềa 
những lúc có những điểu thất lên từ đáy lòng 
thì tự nh.en tiếng Pbáp lại bật ra. 


và ở nhiều chỗ. Nhưng tôi chỉ kẽ lại 
một việc : việc Báo-Đại đi Trung-quốc 
mà ông ta gọi là * sự đi đày của tòi » 
(mon exil). 


Theo Bao-Dại kẻ, thì việc này đã 
xảy ra như sau: một hôm, llö Chủ 
tịch yêu câu Bảo-Đại cảm đầu một 
phái đoàn đi Trung-quốc. Ông ta đã 
tứ chối và Hồ Chủ tịch đã quyết định, 
đủ không có Bao-Dại phái đoàn cùng 
cứ đi, Nhưng ngày hỏm sau Bao-Dai 
từ trong nhà dị ra, thì øðặp một ông 
tướng Tàu ở nhà bên cạnh và ông này 
đọt nhiên hỏi: Tại sao Ngài không 
muốn đi Trung-quốc 2 Thật dáng tiếc † 
Đáng lẽ Ngài nên lợi dụng địp ăv, Ít 
ra thì cũng đề thăm nước chúng tòi ». 
Câu hỏi ấy làm cho Bao-Dại nghĩ 
ràng: việc pặp gỡ ấy không phải là 
chuyện tỉnh ceở mà có lẽ là một cách 
MỜi hóa trang (invitation déguisée) 
của “Tưởng-Giới-Thạch đối với óng 
ta. Cho nên hôm sau, Báo-DĐại lại đến 
gáp Hồ Chủ tịch và xin cho đi Trung- 
quốc với tư cách là một nhà du lịch. 
thì Hồ Chủ tịch đã đồng ý một cách 
vui về. 

Thế là ngày 16 tháng 5-1916, ông ta 
đáp máy bay từ Hà-nót đi Trung- 
quốc với phái đoàn của chính phú 
gồm 6 người mà ông ta không hệ quen 


biết, Nhưng máy bay chỉ dến Côn-: 


mình, nên ông ta cùng như eá phái 
đoàn, phái ở lại chờ đó một tuần lẻ, 
đến 25 mới đi Trùng-khánh được, Rẻ 
chuyện về thời gian ớ Trủng-khánh. 
Bảo-Dại đã dược Tướng-Giới-Thạch 
dón tiếtïy và chiêu đãi cực ký kính 
trọng và taonhã, trong khi đó thị phái 
đoàn không được ai để ý đến cả và 
sau nhiều ngày chờ đợi, phái nhờ ông 
ta can thiệp mới được Tưởng-Giới- 
Thạch tiếp chớp nhoáng và không 
chính thức ở một ngôi chủa cũ. ngoài 
thành phố. Báảo-Dại cũng khoe đã 
dược gặp và nói chuyện làu với tên 
tướng ÀÍ€ Mác-san !! 


Ngày lỗ tháng 4 Bao-Dai cùng với 
phái doàn từ Trùng-khánh đáp máy 


- bay đi Côn-minh đề về nước. Lần này, 


may mắn hơn làn đi. Đến Côn-minh 
thì có máy bay sắp cất cánh đi Hà- 
nội. Nhưng chính lúc ông ta súp bước 
lên máy bay, thì Báo-Đại tiếp được 
một lá thư ngắn của Hồ Chủ tịch bảo 
ông ta phải ở lại, khi nào cần về sẽ 
cho biết. 

Gia sử những điều kề trên là đúng 
sự thật hoàn toàn, thi cũng chẳng có 
gì cho phép Bảo-Đại nói rằng òng ta 
đã bị đày đi Trung-quốc. 

Nhưng sự thật khòng phải như vậy 
mà là như thế này: khoảng ÍlÍ giờ 
dẻm 15-3-1146, một người giúp việc 
cho Bảo-DĐại đến đánh thức tôi đậy 
bảo rằng: *6 giờ sáng mai mời cụ 
qua Øặp Ngài có việc rất gấp». 

Sáng 16, đúng 6 giờ, tôi đến thì Báo- 
Đại cho biết * trong một gIờ nữa, ông 
ta sẽ đi Trung-quốc và nhờ tòi, sau 
khí ông tà đi, về Huế sắp xếp dưa 
Noài Hoàng và các mệ (tức là vợ con 
ông) ra lTĨa=noi, Việc này đã được Ho 
Cú tịch đồng ý. | 

Qua nét mặt và lời nói của Bảo- 
Đại tòi cảm thầy ông ta ấp úng, bến 
lẽền nên tỏi chào ông ta rồi đi thẳng 
đến đỉnh Chủ tịch. Đến dày, tốt xin 
được gặp Bác, thí Bác cho biết ràng: 
Ông cố văn muốn đi Trung-quốc... Các 
nhà chức trách Trung-hoa ở dày cũng 
gợi ý nên đề cho ông ta đí... Và lại, 
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trước mát việc cứ mọt phái đoàn đi 


Trùng-khánh cũng có tác dụng phần 
nào nên Chính phủ đã đồng ý để cho 
Òng cố văn cùng đi Trùng-khánh với 
phái đoàu. 

Tỏi tử phòng Cụ Chủ tịch ra thì 
gặp cổ văn Vĩnh-Thụy cùng ba người 
nữa vào chảo Hồ Chủ tịch đề đi Trung- 
quốc. Ba người đó là Nghiêm-Kế-Tö 
(quốc đàn đảng), thứ trưởng bộ ngoại 
giao. — Nguyện-Công-Truyền  CViệt 
mình) và Hà- Phế-Hanh (dại điện Đăng 


-đân chủ). 


San khi Vĩnh-Thụy cùng phái doàn 
lén xe đi Gia-lầm, tôi trở về biệt thự 
của eõ văn hỏi chuyện những người 
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ở đó thì họ cho biết rằng: « Pôi hòm 
quz ông Nghiêm-Kế-Tô đến gặp Ngài 
một lát, rồi cùng Ngài sang nhà ông 
tướng Tàu ở bên cạnh họp với nhiều 
người nữa, mãi đến 11 giờ đêm Ngài 
mới về và cho người đi mời Cụ sáng 
mai đến sớm ?. Cuộc họp này đã được 
Nghiem-Kế-Tỏ xác nhận như sau: 
“Đêm hòm đó, Nghiêm-Kế-Tô đến 
biệt thự riêng của Cựu hoàng rồi 
cùng sang nhà bên cạnh gặp Vũ-Hồng- 
Khanh và Nguyễn-Tường-Tam. Mọi 
người đều trình bày lợi hại, khuyen 
Cựu hoàng nên xuất ngoại với tư 
cách mọt vị hoàng đế thoái vị đi đu 
lịch. Cựu hoàng đồng ý ngay? 
(Nghiêmm-Kế-Tô : Việl-ngm máu lửa, 
Mai Lĩnh xuất 
tr. 95). 

Vậy là Bảo-Đại đi Trung-qguốc mội 
cách hoàn toàn tự nguyện theo ầm mưu 
đen tối của bọn tàu Tướng và tay sai 
của chúng. 


Còn việc trở về llà-nội, thì trái hẳn 
với lời kế của Bảáo-Đại, Nghiêm-Kếẽ-Tô 
đã viết: “sau mọt 
hoàng vẫn ở Trùng-khánh. Riêng 
phải đoàn Nghiêm-Kế-Tôổ trở về nước. 
Vấn đẻ đó dã mặc nhiên như vậy » 
(sách đã dăn, tr. 97), 
Và lại. sau ngày 19-12-1946. cuộc 
kháng chiến toàn quốc nỗ ra ít làu: 
Hồ Chủ tịch đã cử bác sĩ Phạm-Ngọc- 
Thạch qua Hồng-kông gặp Vĩnh-Thụy 
mời ðng ta trở về nước tham gia 
kháng chiến nhưng Ông ta đã từ 
chối. 
Đến tháng 11-1917, tôi lại được trên 
cử qua Hồng-kông đưa Vĩnh-Thụy về, 
nhưng tôi sắp lên đường thì được 
tin chắc chắn là Vĩnh-Thụy đã móc 
ngoặc với chủ eũ nên tòi không đi 
nửa. 
—— Sự thật rành rành như vậy mà Hảo- 
Đại lại viết rằng: kcllồ Chủ tịch 
không muốn tôi trở về, Thật ra là sự 
có mặt cúi tôi đã trở nên vướng mắc, 
bất lợi. Những biên hiện tình cảm tốt 
đói với tòi, việc nhàn dàn tiếp tục 
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bản, Sài-gòn 1954,- 


tháng trời, Cựu. 


sùng bái bản thân nhà vua là mới 
chướng ngại vật nên ông ta phải trừ 
khử đi... Đó là lý đo duy nhất làm 
cho tôi trước kia đã bị cách ly ở Sầm- 
sơn và hiện nay bị đày ở Trung-quốc ®, 
Thật là một sự đôi trắng thay đen cực 
kỳ vô liêm sĩ. 

Ở đây, cần phân biệt Vĩnh-Thụy 
cỗ vấn của chính phủ cách mạng với 
DĐáảo-Đại tên vua bù nhin đã 20 năm 
làm tay sai ngoan ngoän cho thực 
dàn đề được ăn chơi phè phỡn trên 
mö hòi, xương máu của nhân dân. 
Đối với con người thứ nhất, nhân 
dân đã có lúc biểu thi những tình 
cảm tốt. Nhưng đối với con người thứ 
hai, thì nhàn đân chỉ có căm thù. Và 
nếu không có chính sách đại đoàn kết 
vôcùng nhân đạo của Hồ Chủ tịch, thị 
chắc chắn Bảo-Đại đã bị nhân đàn bát 
đèn tội röi. 

Trong những ngày đầu mới ra lIa- 
nội nhận chức cố vấn, Vĩnh-Thụy 


cũng đã bước đầu nhận thức đuạc 


rằng ông ta đã được cách mạng cải tử 
hoàn sinh và đang được Hồ Chủ tịch 
tận tàm diu đắt trên con đường trở 
về với Tô quốc, với đân tộc, cho iicn 
òng ta hết sức kính mến, khâm phục 
Hồ Chủ tịch và đã viết thư về Huế 
khoe với mẹ rằng *Con ra đây được 
Cụ Hồ thương như con »s. Nhưng « mà 
tảm mã, ngưu tầm ngưu », Vĩnh-Thụy 
đã nhanh chóng móc ngoặc với họn tàu 
Tưởng và tay sai của chúng đề sang 
Trung-quöe, rôi ở Trung-quốc lại móc 
ngoặc với tên tày lai Cút-xô, một 
viên quan cai trị chuyên nghề mật 
thám, nồi tiếng gian ác, đề trở về làm 
€ quốc trưởng » tay sai cho chủ cũ là 
thực dàn Pháp. : 


Phần thứ ÏV : „ Quốc trưởng 
1949 _—_ 1955 ”, 


Trong phần này, Bảo-Đại khoe hết 
mức “tài giỏi? của Ông ta vẽ mọi 
mặt chính trị, quân sự, ngoại giao,V.V. 
và những “thành tích » mà ông ta đã -: 
đưa lại cho đàn, cho nước. 


Trên bức tranh rao hàng đấm máu 
ấy, nồi bật nhất là tư tưởng chống 
cộng và thành tích diệt cộng. 


Về tư tưởng chống cộng, Bảo-Đại 
khoe ông ta vốn thấm nhuần đến 


mức đã truyền bá được cho cã một đàn - 


voi biết chống cộng, mà tiêu biều là 
con voi ®“Buôn-com » (hiều tiếng mọi, 
tiếng Việt và cã tiếng Pháp nữa. Rhi 
những biến cố năm 1945 xây ra — 
Bảo-Đại kề — vùng Quảng-trị bị 
những người cộng sản chiếm giữ 
« Buôn-com đã từ chối nhất định 
không chịu làm việc cho họ — Rồi, 
có lẽ vị tín niệm chính trị (par con- 
vicion polilique), Buôn-com đã 
trốn vào rừng và ở lại trong đó trong 
suốt thời gian tôi vắng mặt. Nhưng 
sau khi tôi trở về, năm 1949. thi Buôn- 
com cũng trở về khu rừng riêng của 
tôi. Mà không phải chỉ có một mình 
Buôn-con. Nhiều con voi khác cũng 
kéo nhau trở về với nài của chúng; 
chắc là những con voi này cũng đã 
khôn ø muốn làm việc cho những người 
cộng sản »I! | . 


` 


Về thành tích điệt cộng, thì Báo- 
Đại rất lấy làm tự đắc đã được tên 
tướng phát xít Phrăng-cô gửi tặng 
một khầu súng «đề chứng tổ tỉnh 
thân hữu và lòng biết ơn? đối với 
Bảo-Đại vì thành tích chiến đấu chống 
chủ nghĩa cộng sản. 


"Nhưng Bảo-Dại tự hào hơn cả l_ 


hai thành tích lớn đã được thực dân 
Pháp ca ngợi: một là đã làm cho 
« những người theo đạo thiên chúa — 
một phần năm đân số miền Bắc 3” — 
đi đến tự vũ trang phát động cuộc 
Thánh chiến » và đã được tuyên dương 
trước nghị viện Pháp bởi tiêu ban lãnh 
thồ hải ngoại như là người «có công 


"lớn trong việc cắt đứt những người. 


công giáo Việt-nam với Việt minh? Hai 
là đã xây dựng được * một đội quàn 
quốc gia Việt-nam có nhiệm vụ đánh 
cộng sản? và đã được thống chế Gioang 
- (Juin), tông thanh tra lực lượng vũ 
trang Pháp khen rằng : «Đạo quân của 


Ngài đánh giỏi nó thương vong 
nhiều, vì chưa được rèn luyện đầy đủ 
trong chiến tranh ». 


Khoe công lao của ông ta trong 
việc xây dựng đội quân quốc gia, 
Bão-Đại đã kề: khi tướng Đơ-Lát, cao 
ủy kiêm tồng chỉ huy đang ở trên 
đường đi Niu Oóe xin viện trợ, Bảo- 
Đại đã gửi cho viên tướng đi cầu 
viện một bức điện trong đó có đoạn : 
“ Những biện pháp động viên của tôi 
được tất cả mọi công dân đồng tỉnh 
và rất tự hào được đặt dưới quyền 
chỉ huy tối cao của ngài... cho nên 
quản đội Việt-nam sẽ đem hết nhiệt 
tỉnh chiến đấu bên cạnh các lực lượng 
khác của khối Liên hiệp Pháp cho 


- đến thắng lợi cuối cùng và sẵn sàng 


tây thế họ đàn dần tủy theo phương 
tiện được cung cấp». 

Khi ghi hai thành tích lớn ấy của 
hắn lên trên giấy trắng mực đen, chắc 
Bảo-Đại không nghĩ rằng đó là những 
bằng chứng quá đây đủ đề tên hắn bị 
ghi vào lịch sử như là tên tội phạm 
chiến tranh lớn nhất của Việt-nam. 


Phần thứ V : «( Nước Việt- 
nam hôm nay tà ngày mai »: 


Trong phần này sau khi kề 
những thất bại của Mỹ từ Diệm — 
Nhu đến Thiệu— Kỳ và nịnh bọn bành 
trướng Bắc-kinh bằng một câu vu 
khống « Việt minh » «theo đuồi cái 
mộng một nước Đại Việt bao gồm 
không những Lào và Cam-pu-chia mà 
cả những tỉnh Lào cũ của Thái-lan 
nữa ®, Báo-Đại khẳng định rằng * thực 
nghiệm Pháp, thực nghiệm Mỹ đều 
đã thất bại, thì Việt-nam nhất định 
cũng sẽ thấy sự thất bại của thực 
nghiệm cộng sản ». 

« Vậy thi rồi Việt-nam có sẽ xứng 
đáng được tái hưởng hòa binb 
khỏng ?? 

Trả lời cầu hồi ấy của ông ta tự 
đặt ra, Bảo-Dại nhắc lại mối quan hệ 
“tất yếu * “thiêng liêng », giữa trời, 
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vua và đân, một vấn đề mà ông ta đã 
nhiều lìn nhân mạnh trong các phần 
trên và đến đây ông ta tóm tất lại 
nhứữ sau: ®xã hội Việt-nam cũ tập 
trung tất cả cơ cấu xã hội vào con 
người của nhà vua. Qua nhà vua, mọi 
việc đều được tiến hành một cách 
tôn nghiêm cho đến tận xóm làng; 
Nhưng nhà vua chỉ đem lại cho việc 
làm ấyv tính cách thiêng liêng, thân 
thánh bàng cách ra lệnh hoặc giám 
sát, chứ không tự mình đảm đương 
việc gỉ cả. Lý tưởng của Việt-nam 
là nhà vua đủ sáng suốt đề trị vì mà 
không hoạt động. Yếu tò ấy bị bồ di, 
như đã xảy ra nắm I91ã, thì tất cả 
bị đe đọa nghiêm trọng. Nhưng khi 
thiêng của trời đất luôn luôn thăm 
nhập vào nước nhà và cam nghĩ chiếm 
ưu thế nhất là đã rất gần đến lúc 
phục hồi được nên nếp cũ dưới hình 
thức mới %. 


Nói đến đày, Bảo-Đại ca ngợi hết 


lời dức hy sinh lớn lao, cao eä, phí 
thường của nhàn đàn Việt-nam. Nhưng 
ông ta lại đánh giá sự hy sinh phi 
thưởng ấy như là một thông điệp gửi 
cho tất ca các nước, một thông điệp 
“khỏng còn lÀ một lời kêu gọi * như 
(rước nữa mà đã trở nên một sư 
chất vấn», tức là một sự đòi hỏi 
những người bị chất văn, phải trả lời, 
phải hành động. 

Nội dung của sự đòi hỏi ấy dã được 
Bảao-Dại nói lên rất rõ trong đoạn 
văn vừa trích dẫn trên. Bao-Đại đòi 
hỏi tắt cả các nước để quốc thực dàn 


rP, 


và chư hầu lớn, nhỏ trên kháp thể 
giới phải đốc hết mọi phương tiện 
giết người hiện đại nhất. quét sạch 
chủ nghĩa cộng sản trên quả đất để 


“đưa ông ta trở về Việt-nam lấy lại 


ngòi vua lý tưởng — trị vì mà không - 
hoạt động — đề được hàng ngày tự đo 
an chơi, cờ bạc, tự so săn bắt từ các 
thú đữ cho đến các cô gái xâu SỐ và 
chỉ cần ba năm một lần, sau một đêm, 
trai giới, lên đàn nam giao tế trời là 
dủ đem lại hạnh phúc cho nhân dân 
Việt-nam Ì " 

Hình ảnh tên vua cờ bạc, hoang 
đảm, trụyv lạc đã phát điên ấy làm 
cho tòi vô cùng hối hàn, đau xót đã 
tách Bãảo-Đại ra khỏi tav Phạm- 
Quỷnh và đặt vào mồm hàn những 
lời nói mà bọn phần quốc đã lợi dụng 
đề tò vẽ hắn thành «người công đàn 
yêu nước số một của dàn tộc Việt- 
nam» (Nguhiêm-Kế-Tô, sách. đã đẳn, 
tr. 96) và đầy hắn đến chỗ đã trở nèn 
tên tội phạm chiến tranh lớn nhất 
của Việt-nam mà cứ văn tự khoe là 
yêu nước thương dân. 


Thực ra lúc đó tôi chỉ cố gắng thực 
hiện cho tốt nhất khầu hiệu «đoàn 
kết là sống, chia rẽ là chết ?. Và hôm 
nay, sở đĩ tôi phải công khai kề lại 
một số sự kiện như trên cũng "không 
ngoài mục đích làm sáng tô sự thật 
lịch sử và qua đó góp phần muôn 
một vào sự nghiệp xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chặc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. | 


` 
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Xã luận 


Không ngừng củng cố quốc phòng, bảo 
vệ vững chấc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 


ỰNG nước trên mảnh ¿ đất có øị trí rất xung gều ở Đông Nam châu 
Â, ở ngã ba chiến lược trên đường giao Lhông thủu bộ từ Đông 
sang Tàu, từ Bắc xuống Nam, từ đất liền ra biền cả, bên cạnh 
những thế Ífrc bành trưởng lâu đời, có lực lượng lớn hơn mình 
gã p bội, ngau từ những buồi đầu, ông cha ta đã nhận ra cái thế € có cứng mới 
đứng đầu gió » của Tồ quốc, luôn chủ động kết hợp sự nghiệp dựng nước uởi 
sự nghiệp giữ nước. 


£ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh), đó là cái quyết tâm đã trở thành đạo 
tỷ thông thường của +ä hội. Việt-nam, ¡iRlh dinh tỉnh †hàìn bắt khuất của toàn 
dân lộc mầ Hồ Chủ tịch đã sớm chỉ ra sức mạnh nô dịch: « Nó kết thành mội 
làn sóng ĐÔ cùng mạnh mẽề,. lo lớn, nó lướt qua mọi sự ngu hiềm, khó khăn, 
nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước 0à lũ cướp nước » (1). 


Sang thời đạt mới, những thẳng lợi của cách mạng ViệI-nam dàn đến 0iệc 
thiết lập chính quuền chuyên chính oô sản đầu tiên ở Dông Nam Á, piệc đánh 
bại những tên trùm +xảmm lược liêu biền của chủ nghĩa thực dàn cũ 0uà mới, đưa 
toàn dân lộc †a tiễn thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 


- Nhân dân hai nước Lào 0à Carn-pr chia anh e1n cùng Uới nhân dàn †a đoan, 
kẽ chặt chẽ trong mội chiến luuến chung. 


Trong thời kụ nàu, những sự kiện có tầm quan trọng như trên không thề 
không đưa đến cho toàn dân lọc la những thứ thúch mới. Củng Đới các lực lượng 
cách mạng 0à hòa bình thế giới kiên quuết đánh bại sự phản Xích của chủ nghĩa 
đề quốc đứng đầu là đế quốc 1/0, 0Ì hòa bình, độc tạp dàn tộc 0à chà nghĩa vã 
hội, làm thất bại âm mưu thôn tính của chủ nghĩa sô 0anh đạt lidn tộc, øì độc 
lập dân lộc, hòa bình oà ồn định ở Dông-dương oà Dông Nam chân Á. Đúng 
_như V.I. Lê-nin đã từng phản tích oề cuộc cách mạng 0ô sản ở Nga: “Cuộc 
cách mạng của chúng tu, so 0ới bãi cứ cuộc cách mạng nào khác, đã chứng 
mình quụ luật nàu một cách rõ rệt hơn: lực hrợng của một cuộc cách mạng, 
#ức liến công của nó, nghị lực của nó, lính kiên quuết bà tháng lợi của nó cũng 
đồng thời làm cho sức phản kháng của giai cấp tư sản tăng thêm » (2). 


(1) Hồ-Chí-Minh : Về oấn đè quân sự, Nxb Sự thảt. Hà-ng:. 1976. tr. 185, ï 
(2) V.Í- Lê-nin : Toàn (ép, Nxb Sự thật. Ha-nội. 1968, tập 30. tr. 572. 


- 


Với luận diềm nàu, Lê-nin đã chỉ rõ mội ouấn đề có lính quụ luật : sức liến 
công của cách mạng càng mạnh, thẳng lợi của nó càng lớn, thì phản ứng của 
kẻ lhù càng quuết liệt. Người cũng phê phán nghiêm khắc những người cộng 
sản nào không đặt ấn đề bảo uệ chủ nghĩa xã hội ẤS ouới tư cách là tồ quốc " 
một cách nghiêm túc. tưởng sẽ có tlð quên ngủ trên chiếc gối hòa bình » sau 
khi cách mạng đã giành được thẳng lợi. 


* 


Sau Việl-nam, sự su yếu của bọn đề quốc 0à phản động kèm theo những 
phản ứng điên cuồng, đã dẫn đền một tất yếu lịch sử : những lực lượng tiêu 
biều cho ba dòng thác cách mạng Ở 0ùng nàu tất phải đương đầu 0à .nhấit thiết 
phải đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của những thế lực phản bội 0à 
phản động ở ddụ. 
| -Đñ từ lâu, nhận thău ở cách mạng Việ†-nam mội đối thủ đáng gờm, bọn 
phản động trong giới cảm quuên Trung-quốc đã lìm mọi cách hạn chế thắng 
lợi của nhân dan ta, âm mưu chỉa cầẳc lâu dài đãi nước tỉa, kÌm giữ t†a trong 
trạng thái ® không yếu không mạnh ð... Tiếp sau đó chủng công khai tiễn hành 
chiến tranh xảm lược nước ta lừ hai phía : lâu nam 0a bắc. Chúng đã bị nhân 
dân ‡a đảnh bại. 

Cuộc chiến tranh phú hoại nhiều mặt mà bọn phản động Trung-quốc đang 
túc tiễn chống các nước Đông-dương uới sự đồng löa của bọn đế quốc hiếu 
chiến đứng đầu là đề quốc AI nhằm «chích mũi kim cho chảu máu ? chính ld 
sự tiếp tục những toan tính chiến lược đó. Một mặt nó phơi trần cái mưu đồ 
thâm đọc ®1ồ mối đục bờ đẻ ” quen thuộc của chúng, mặt khác nó cũng phản 
ánh củi thề ®€muốn nuốt nhưng chưa nhai nồi” của chúng. Lô gích bằt buộc 
chúng còn rắn hãn nắn cho mềm 2. 

Tắt nhiên fa không thề máu móc nhận định rằng khi chúng chưa bóp 
được cho niềm thì chúng tuyệt đối không thử nuốt. Mội là 0ì sự đảnh giả cửng 
mềm còn lu quan điềm 0à phường pháp xem xét của mỗi bên. Hai là ì những 
kẻ tranh bá đồ 0ưrơng trong giới cầm quyền phản động Bảc- kinh thường dùng 
các thủ thuật dõi ngoại quyết liệt đề xử LÚ các mâu thuần nội bộ. 

Trong thế cô là p pà suụ yếu, bọn phản động trong giới cầm quuền Bắc- kinh 
có lúc cũng buộc phai điều chỉnh sách lược, bởt giọng hung hăng. Đại hội thứ 
19 của Đảng cộng sản Trung-quốc do Đặng thao túng, đang cố gâu ấn tượng đã 
có những bước ngoặt trong đường lối đối nội pà đối ngoại của tập đoàn lãnh 
đạo ở Bắảc-kinh. Song ban chất của chủ nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung-quốc với âm mưu làm suy yếu tiền lên thôn tính các nước Đông- 
đương trước sau vẫn không có gì thay đồi. 

Trong lình thế bọn để quốc hiểu chiễn Mỹ đang hò hét giảnh lại ưu thế oề 
quân sự trên thể giới, bọn bảnh trưởng ba quyền Trung-quốc ngau sút nách ta 
đã chuần bị sẵn lực lượng 0à thế trận, sắp sản phương áún ra quân, thường 
xuyyẻn khiêu khích nà lăn chiềm bên: ngoái, từn mọi cách lợi dụng những sơ hở 
bên trong, hết sức lập hợp pà kích động bọn phản động nói địa theo kẽ S nội 
công, ngoại kích»... thì ta phúi hét sĩc cảnh giác đề phòng, kiên quuết làm 


thái bại kiều chiễn tranh phá hoại nhiều mặt của địch, khần trương chuần bị 


toi mặt để sẵn sàng đối: phỏ 0ới chiến tranh xảin lược quụ mô lớn. 


* 


Tròng giaik:đoạn mới của cách mạng nước tia, đi đôi 0uới nhiệm 0ụ xâu đự ng 
đãi nước, Đảng: ‡q coi củng cố quốc phòng là một nhiệm 0pụ cơ bản, thường 
xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dàn. Quốc phòng phải được +â) dựng 0ữnd_ 
mạnh đủ sức đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của bọn đề quốc 0à phản 
động, bdo đảm an toàn cho sự nghiệp câu dựng đãi nước. Ngược lại, có +xâu 
dựng được đãi nước ngày càng giàu mạnh mới lạo được cơ sở 0ững chắc cho 
một nẻn quốc phòng 0ững mạnh lâu dài, mới có đủ sức đảnh thăng mọi cuộc 
chiến tranh ám lược, bảo 0ệ 0ững chắc sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xa hội 
tren cả nước. 


_ Một quan. điềm cơ bản Irong đường lối bảo 0ệ Tồ quốc của Đảng la là gắn 
chặt nền quốc phòng toàn dân với chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc, với việc giữ vững an nỉnh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Äfội mặt, quốc phòng toàn dân, ởi lực lượng 0ñ trang nhân đân lắm nòng cối, 
phải luôn lưôn ở tư thế sẵn sàng dối phó thẳng lợi uới chiến tranh xâm lược 
bất kê lúc nào, oới bãi cứ kẻ thù nào. Phúisẵn sàng cả 0ề thế trận 0à lực lượng. 
c¡ Đề Ú chí Iư tưởng ở các phương đn phòng thủ. Khi đã luôn luôn sẵn sàng 
tề mọi tmặt thì chúng.†a hoàn toàn chủ động, không mắc mưu địch khiêu khích, 
gàu căng thẳng hòng làm ta môi mệt, suụ uẽu. Mặt khác, xâu dựng nền quốc 
phòng toàn dân phải gắn chặt oởi giữ oững an nình chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội. Các lực lượng 0ũ trang nhân dân phúi cùng 0ởi loàn Đảng, toàn dân 
kiên quuết trấn áp bọag phản động nội địa, bọn cố tình gâu rối. giữ 0ững an nỉnh 
chính trị, trật lự an Toàn rũ hội, coi đó không chỉ là nhiệm 0ụ của công an nhân 
_dân mà còn là nhiệm uụ của toàn dân, của tất cả các lực tượng 0ñ Irang, tấu lực 
lượng công an nhân dân làm nòng cõi. Trước hẽt các lực lượng 0ñ trang nhàn 
đàn phải cùng uới toàn Đăng, toàn dân làm thàt bại chiến Iranh phá hoạt nhiều 
mặi của địch, làm thất bại các thủ đoạn bao Đâu kRùnh lễ, phá rối thị Trường, 
các thủ đoạn chiến tranh tâm lJ uà chiến tranh gián “điệp... của chúng. Địch cố 
ý dùng chiến tranh phá hoại đề chunn bị điền kiện, chuân bị địa bàn cho chiến 
(ranh xâm lược quu mô lớn. Có kiên quyết làm thất bại thật sự chiến tranh 
phá hoạt của dịch, mới bao Đệ được sửn xuất 0à đời sống của nhàn đạn ta, mới 
củng cố được cơ sở kinh lẽ chính trị, xã hội Đững mạnh cho nền quốc phòng 
toản dân, mới xâu dựng được hậu phương an toàn 0ững manh cho chiền tranh 
nhân dân bảo 0uệ Tò quốc. : 


Trong điều kiện cả hat nhiệm Dụ chiến lược : xáuy dựng đặt nước 0à bảo 
bệ đất nước đều cấp bách thì yêu cầu có tính chất chiên lược trong giai 
đoạn mới của chúng. ta là phải làm cho đất nước nhanh chóng mạnh 
lên về mọi mặt, cả kinh tế, chính trị, quân sự; văn hóa và khoa học 
kỹ thuật. Đề đưa loàn dàn lộc ra khỏi những khó khăn trước mốt cả 0ề sản 
xuất bà đời sống trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ,. chúng †a phải khai 
thác uà sử dụng lốt mọi tiềm năng sẵn có của đàt nước, của dân lọc, sử dụng 
ĐỚi hiệu suất cao nhất mọi 0iện trợ của Liên-xô 0à các nước +ä hội chủ nghĩa 
Nhác, của các nước bầu bạn trên thế giới, tạo ra ngày càng nhiều của cải ái 
chất 0uà tình thần cho tã hội. Nền quốc phòng của chúng !q phải dựa lrên sức 
mạnh của toản dàn ta, của toàn bộ chế độ xả hội chủ nghĩa đang được xâu 
dựng trên đất nước †q, uới những thành tựa ề chỉnh trị, kinh tế, ăn hóa 0à 
khoa học kỹ thuật của chế dộ. Dó là sức mạnh lòng hợp của cả dân lộc ta 
trong kủ nguyên mới, gán liền 0uới sức mạnh của ba dòng thác cách mạng của 
Lhời đại. Nói bề sức mạnh bảo nệ Tồ quốc của toàn dân †q, nụau lừ những nà 
đầu kháng chiễn, tháng 6-1947, Ilò Chủ lịch đã căn dặn: ®Sự đồng ldin của 


3 


đồng bảo ta đúc thành mội bức tường đồng xung quanh Tồ quốc. Dù địch hung 
tàn, xảo quuêi đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phát 
thất bại » (3). 


Muön có những Thành tựu to lớn oề mọi mặt thì phải triệt đề lăng cường 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động 0ề mọi mặt, 0ì đó 0ừa là mục liêu 
0ừa là động lực của cách mạng rã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ có thật sự 
phát huụ quuền làm chủ lập thề của nhân dân lao động trong mọi lĩnh 0ực 
xâu dựng đất nước mới triệt đề phát huụ được quuền làm chủ của nhân đân 
trong lĩnh oực bảo uệ Tồ quốc. 


Sự đoàn kết hợp lác loàn diện giữa ta uới Liên- Tô, bởi hai nước Lào 0à 
Cam-pu-chta anh em, đoàn kết hợp lác Uởi các nước +ä hội chủ nghĩa khác, 
sự ủng hộ chỉ tình của các lực lượng cách mạng 0à tiễn bộ trên thế giới... là 
- những yếu lõ 0ô cùng quan trọng lạo nên sức mạnh to lớn đó.. 


Theo quan điềm chiến tranh nhân dân 0à quốc phòng toàn dán, phải xây 
dựng lực lượng vũ trang có quản chủ lực mạnh 0d quân địa phương mạnh 
đề bảo đảm 0ửa có những lực lượng cơ động đánh quân địch những đòn quuết 
định khi có thời cơ, 0ừa có lực lượng tạt chỗ, làm chủ 0ững chắc từng địa 
phương, liến công mạnh mẽ 0à rộng khắp ở bất cứ nơi nào địch đến. 


Phi râu dựng cản dối oà đồng bộ giữa lực lượng thường trực 0à lực 
tượng dự bị đề chủ động đối phó oới mọi tình huống : khi chưa có chiến tranh 
Đỏ khi địch bất thần phát động chiến tranh xâm lược lớn. Lực lượng dự bị cần 
được tồ chức, quản lÚ uà huãn luuện thành nền nếp, sẵn sảng bồ sung cho lực 
lượng thường lrực khi cần thiết. _ 


Quân đội nhân dàn cần được củng cố nà tăng cường cả pề bản chốt cách 
mạng, 0ề tô chức, chỉ huu, quản lú.. không ngừng nâng cao †rình độ chính quụ 0ä 
hiện đại, phù hợp uới yêu cảu'của nhiệnn pụ bảo pệ Tồ quốc trong giai đoạn mới › 


Các lực lượng oũ trang phải giữ gìn uà sử dụng thật tốt các trang bị kỹ 
thuật, coi đó là tài sản chung của đất nước giao cho bộ đội đề đánh giặc, giữ 
nước. Các hrc Hrợng 0ũ trang phải luôn luôn nhìn thậi rõ kẻ thù, chỉ huụ 0à 
chiến sĩ phái doàn kẽi chặt chẽ, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành lốt mọi 
nhiệm oụ được giao phó, xứng đáng là công cụ tín cậu của nền chuyên chính 
UÔ sản lrong sự nghiện báo Uuệ chế độ, bảo 0ệ thành quả cách mạng, bảo oệ lao 
động sáng !lạo của nhàn dân, hoàn Lhành xuất sắc nghĩa nụ quốc tẽ. 

Những lực lượng 0ñ trang làm nòng cõt cho lo&n dân đánh giặc phải được 


thường xuyên rèn luyện, nuôi dưỡng 0à chăm sóc tốt một cách tlÌ mỉ, công 
phu, trong điều kiện sức lực của dân cho phép. ~ 


Chăm lo hơn nữa đời sống uậi chải oà tỉnh thần của bộ đội, thực hiện lối 
các chính sách đối 0ới gia đình liệt sĩ, thương bịnh 0à quân nhân tại ngũ, là 
thiết thực khuuyễn khích mọi người làm lốt nghĩa 0ụ quân sự. : 


- Phải thường lu Hi chăm Ïo củng cố mỗi quan hệ quân dân máu thịt, phái 
huu truụền thống ® quản dân cá nước?, khắc phục các hiện lượng oi phạm 
chính sách 0à kỤ luật quản chúng. 


` 


(Xem tiếp trang 21) 


(3) Hš-Chí-Minh : Tuyên !4b, Nxb Sự thật. Hà -nội, 19Õ0. tập 1, tr 419. 


- 


› 


NGÀY HỘLỚN  - 
CỦA CẢ LOÀI NGƯỜI TIẾN BỘ 


GẢY 30 tháng 12 năm 1982, nhân dân Liên-xô anh em và cả loài: người - 

tiến bộ long trọng kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Liên Đúng 
Cộng hòa xĩ hội chủ nghĩa xô 0iết, một trong những thành quả 0ï đại 
nhấi của Cách mạng Tháng Mười. Trong những ngàu này, trên khắp đãi 
nước Xô iết bao la đang dâng lên cao trảo lao động gẻu nước nhằm 
tiên tới những đỉnh cao mới lrong cỏng cuộc xâU dựng chủ nghĩa cộng 
sản, như Đại, hội XXVI Đăng cộng sản Liên-xô đề ra. Hòa nhịp oới nhân 
dân Liên-xô anh em, nhân dân ViệÌ-nain cũng đón chào ngày hội lớn bằng những 
thành tích mới trong lao động xâu dựng đắt nước, trong chiến đău bảo uệ Tồ 


- quốc + hội chủ nghĩa. Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng ỉa đã ra 


nghị quuết øề tồ chức kủ niệm ngàu hội lớn nàu nhằm nêu cao @Ú nghĩa lịch 
sử to lớn của iệc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đô 0iêt,. 


- thành quả rực rỡ của hủ nghĩa Múc — Lê-nin, của chính sách dân tộc l¿ nịn nít 


của Đảng 0à Nhà nước xô 0iét, những thành tựu của nhân dân Liên-2Ô..., 
những kinh nghiệm quÚ báu, những gương chiến dấu oà lao động quên. mình 


'của nhân đân Liễn-xô ; chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình của Đăng 0à 


Nhà nước Liên-xô3, đồng thời « kêi hợp uởi oiệc quán triệt uà thực hiện các 
nghị quuêi của Đại hội lần thứ V của Đảng... nâng c0 lòng tin của nhân dàn 
ta ảo đường lối đổi nội 0à đối ngoại của Đứng 0à Nhà nước ta, lăng cưởng 
lình hữu nghị nà hợp lác toàn diện 0uớti Liên-xô 0à các nước +ð hội chủ nghĩa 
khác..., tăng cường tình đoàn kẽi chiến đũu tới các lực lượng cách mạng Đà 
liền bộ trên thế giới... ”. 


.e 


* 


Quá trình thống nhất oà phái triền của các dân tóc xô Diễt là quả trình 
(hực hiện chính sách dân lộc do Lê-nin đề ra. Những nguyên tắc của chính sách 
ấu được thực hiện trước hếi ở nước Nga nhiều dân tóc (Liên bang Nga). sau 
đó được mở rộng uà đưa đšn sự ra đời của mội loạt nước cộng hòa độc lập. Đến 
ngày 30 tháng 19 năm 1929, Đại hội I Xô oiễl loàn quốc gồm đại biều của bốn 
nước cộng hòa liên bang — Nga, U-erai-na, Da-cú p-ca-dơ (yồm A-giéc-buL-giăng, 
Ấc-mê-ni-q, Gru-di-a)uà Be-lô-ril-ri-a—dä phê chuần Tuyên bố 0à Hiệp ước U0ề 
thành lập Liên bang Công hòa xã hội chủ nghĩa xô uiết (Liên-rô). Trong diễn 


kì 


băn bẽ mạc Đại hội, 0} đứng đầu Nhà nước là AI. I. Ca-li-nin nói : « Hàng nghìn 
năm nau, những trí tuệ ưu tú của loài người đã luôn luôn su nghĩ 0è mài 
Uãn đề lú luận là lùn ra những hình thức tạo ra cho các dân tộc khả năng 
sống trong tình hữu nghị 0à anh em mà không có những đau khò cực kụ lớn, 
không có đấu iranh lẫn nhau. Chỉ dễn bâu điờ, ngàu hôm naụ, piên đá đầu liên, 
theo hướng đó mới được thực tế đặt ra ». 


Lần đầu liên [rong lịch sử, chỉnh là Đảng bôn sẽ uích Nga 0à Lê-nin ởĩ 
đại đã tìm ra hình thức liên bang xô 0iết uà đặt ouiên đá đầu tiên cho tòa nhà 
liên bang thể giới, trong đó các dân lộc sẽ sống hòa hợp 0uới nhau dưới chế độ 
cộng sản chủ nghĩa. Ngau lừ trước Cách mạng Tháng Mười, irong một học 
thuyết hoàn chỉnh uề quU luật phát triền của các dân tộc, Lê-nin đã chứng mình 
loàn diện rằng uiệc giải quuẽt oấn đề dân tộc một cách thật sự phải gắn liền 
với cách mạng xã hội chủ nghĩa, oới thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội, bằng 
cách kết hợp làm một cuộc đầu tranh của giai cấp công nhân uởới phong trảo 
giải phóng dan lộc. 


Một Irong những uãn đề Irung lâm của lý luận của Lê-nin là chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Việc thực hiện nguyên tắc đó Irong ~+âu dựng đẳng Đà Ìroiq 
chính sách cụ thề có Ú nghĩa cực kù quan trọng đối uới công cuộc gidi phỏng 
dàn tộc 0à giải. phóng xã hội. Thực hiện lời dạu của Lê-ntn, Đảng công nhân 
œä hội — dân chủ Nga đã được thành lập không phải như mội đảng của người 
Nga. mà là đảng của nước Nga, đại diện cho lợi Ích của tất cả các dân lộc: 
đảng 0iên không phải người Nga chim 36, trong đó có nhiều người U-crai- 
na, Lí†-oa, Do thái, Gru-di-a, Ba-lan, Ác-mê-nl-a..., tất cả là hơn 30 dân lóc. 
Và tại Đại hội ÄX của "mình năm 1991, Đăng đã ra: nghị quuết là nước Cộng hòa 
Nga phải giúp đỡ toàn điện 0ề tài chính, kỹ thuậi — kloa học, cản bộ, chuuên 


gia cho các dân lộc biên khu đề họ nhanh chóng phái  riền đuồi kịp uùng 
trung tâm. 


Lê-nin coi thực chất của piệc giải quuết nãn đề dân lộc là sự bình đẳng 
hoàn toàn của các dân tộc, quyền tự quyết của các dân tộc cho đến cả quyền 
được lách riêng. Đâu là uũ khí mạnh mẽ đề giảo dục chủ nghĩa quốc lễ cho 
công nhân oà đoàn kết hšt thảu nhân dân lao động, tất cả các dân tộc bị đp bức 
chung quanh giai cấp công nhàn, làin cho họ đứng 0oề phía chủ nghĩa Mác; chủ 
nghĩa bôn sẽ 0ích. Tuụ nhiên, theo Lê-nin, không thê lẫn lộn quyền tự quuẽt 
che đền cả quyền được tách riêng 0uởi oấn đề tách riêng niưr thế nào là thích 
hợp. Việc bảo 0ệ quuêền đó dè chống chỉnh sách đp bức dân tọc của Xa hoàng 
hoàn toàn không trái 0ới khả năng thống nhất thành một Nhà nước xã hột chủ 
nghĩa lớn nhiều dân lộc. Theo Lê-nin, œ... Lần đầu tiên những nhu cu chính 
đáng bà những nguuện 0ọng tiễn bộ của quần chủng lao động thuộc BÙI) dân lộc 
được thỏa mãn trong sự đoàn kết quốc lẽ... ® (1). 


Một trong những nguyên lắc của sự thống nhất các dân lộc mà Lê- nin đề 
ra là nguyên iắc tự nguyện: «Nước Cộng hòa của nhân dân Nga phải lôi 
cuốn các dân tộc hau bộ tộc khác, không phải bằng bạo lực, mà chỉ: bằng mội 
sự thỏa thuận tự nguyên Đề lập một Nhà nước chung mà thôi ® (3). Trong thực 
lế, quá trình thành lập Liên bang Cộng hòa + hội chủ nghĩa xô uiết là mội 
quá trình giáo dục công phu, chuần bị đầu đủ điều kiện, thử nghiệm lrong thực 
-tễ rồi mươi “ đến lự nguy" liên cân: Trong quá trình ấu, Lê-nin luôn luôn đầu 


(1) V.]. Lâ-nin : Toàn (4q, Nxb Tiến-bộ. Mát-xcơ-va, `1980, tập 2Ó, t:. 4ó. 
(2) V. I. Lã-nin: Toàn (ệp, tiếng Nga. tập 32, tr. 154. 


tranh chống chủ nghĩa cơ hội hữu xuuên tạc nội dung giai cấp của uẩn đề dân 
lộc, cũng như chống chủ nghĩa hư 0ô dân tóc phủ nhận đặc điềm dân lọc, lịch 
sử, 0ăn hóa, Iruuền lhống của mỗi dân tộc. Lê-nin nhãn mạnh rằng j muốn phát 
triền tốt cả những gì là liên liền, là ưu tủ trong mỗi dân lộc — cơ sở của lòng 
tự hào dân lộc — không hề lrdi ngược UớŸ lợi ích cửu chủ nghịa xã hội, của 
giai cấp công nhân. 


* 


Trải qua 60 năm, chính sách dân lộc lê nin nít đã đem lại những thành quả 
rực rỡ chẳng những trong hệ thống chính trị xô oiõt, mà cả trong: tất cả các 
lĩnh 0ực khúc của đời sống chính trị, xã hội, ăn hóa. 


Liên-rô ngàu nat gồm 15 nước cộng hòa liên bang, 20 nước cộng hỏa tự 
trị, 8 lỉnh tự trị uà 10 khu tự trị. Số dân Liên-vô là 220 triệu, trong đó người 
Wq+ chiếm ước chừng một nửa, còn một nửa là hơn 100 đân tộc 0à bộ tộc khác. 
Có những dân lộc lớn như U-crai-na gồm hơn 50 triệu dàn, nhưng cũng có 
những nhóm nhân chủng nhỏ đái khi chưa. đầu 1000 người. Có những dán lộc 
gàn gũi nhqu 0ề nguồn gốc oà ngôn ngữ 0à cỏ lịch sử hành ăn từ lâu như các 
dân tộc Nga, U-crai-na, Bê-lô-rúl-xi-a, nhưng cũng có những dân tộc chỉ mới 
có Nhà nước của mình dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, như Ảc-mê-ni-a. Tuụ 
khác nhau, nhưng tát cả đều đã trở thành những dân lộc xã hội chủ nghĩa bình 
đẳng, hữu nghị, hợ p lác anh em, phút triền tương đối đồng đều 0ề mọt mặi 
trong đại gia đình xô 0iết. 


" 


Về mặt lập phúp, Xô oiễt tối cao Liên-xô gồm hai piện — Viện liên bang bả 
Viện dân tộc. Quuền hạn 0à số lượng đại biều của hai 0iện ngang nhau. Mỗi 
nước cộng hòa liên bang cứ 0ào Viện dân tộc 32 đại biều, mỗi nước cộng hòa 
tự trị — 11, mỗi tỉnh tự trị — 5, mỗi khu tự trị — 1, tồng cộng là 750 đại biều. 
Ví dụ, hai nước LádI-0í-a (2,5 triệu dân) uà U-crai-na (50,3 triệu dân) đều có 
một số đại biều ngang nhau trong Viện dân tộc. Còn uiệc bầu Viện liên bang thì 
được tiến hành theo sự phân chia khu oực uới số dân ngang nhau. Như 0ậu, 
Viện liên bang tiêu biều cho lợi ích uà nhu cầu của nhân dân Liên-xô như mội 
khối thống nhất, còn Viện dân lóc, ngoài ra, còn tiêu biều cho lợi ích riêng của 
các dân tộc 0à bộ tộc. 

Sự bình đẳng 0ề pháp lú đi đôi oới sự bình đẳng thực tẾ của các dân 
tộc. 60 năm qua, trong mọi lĩnh 0uực của đời sống các dân tộc đã có những biến 
đồi cực kù to lớn. Tình trạng lạc hậu 0ề kinh tế — uăn hóa của các 0ùng biên 
khu dân lộc dưới thời Xa hoàng đã lui oề dữ uäng từ lâu. Công nghiệp hiện đại 
pả nông nghiệp lớn đã được xâu dựng ở khẳp mọi nơi. Một loạt dân tộc đã tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Thậm chí 
0uề nhiều ngành sản xuấi, nhiều nước cộng hòa ngàu nau đã 0ượt chỉ liêu rung 
bình của toàn liên bang. Trong 60 năm, trong lúc sản xuất công nghiệp chung 
của cả nước tăng 483 lần, thì sản xuấi công nghiệp của Kiếc-ghi-di-a tăng 666 
lần, Ca-dắẳc-+†an — 896 lần, Tảt-gi-Ri-xtan — 822 làn, Ác- mê-ni-a — 945 lần 0à 
Môn-đa-0i-a — hơn 900 làn... 


Năm 1924, ở U-dơ-bếch-ki-xlan chỉ có 0ài xưởng làm qạch, làm đầu ăn 
0ä [hủ công nghiệp. ÄXfặc dù điệu kiện thiên nhiên rất thuận lợi cho nghề lrông 
bông, mức thu hoạch bông chưa đầu 200 000 tấn. Ngàụ naụ, U-dơ-bẽch-ki-+†a n 
. đã trở lhành mội tồ hợp nông — công nghiệp lớn, chẳng những thu hoạch 


được 6 triệt tần bông hãng năm, mức cao nhi trên thế giới. mà còn có năng 
(rợng khí đốt mạnh, có ngành luyện kim màu phát triền, có đồng, có bàng. 
Äfức sống của nhân dân cao, toàn bộ lối sống của nhân dân thau đồi. Có được 
những thau đồi đó là nhở gia nhập Liên bưng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
1Ô 0iết. 


. Wền kinh tế của các nước cộng hòa xô uiễt đã được xä hội hóa rộng rãi, 
bồ sung lăn cho nhau. Mỏ muối ca lỉ phái hiện ở Bê-lô-rúl-xi-a cho phép xủu 
dựng công nghiệp hóa chãt ở đâu (sản xuất 1⁄2 phân ca lLở Liên-xzô). Điều 
. kiện chế tạo máu móc ở Bè-lô-rúl-xi-a thuận lợi : nước công hòa sản xuất 1⁄5 
mô tô, 1/6 máu kéo, 1/10 tủ lạnh của toàn Liên-xô. Nhưng các ngành chế lqo 
mút 0à hóa chất của PBâ-lô-rúl-xi-a không thề có được nếu không có dầu, than, 
kim loại từ Xi-bia, U-crdi-na 0à các nước cộng hòa khác đưa đến. 


DL đôi uới sự phồn 0inh 0ề kinh tế là sự phồn oinh 0uề Đần hóa của các dàn 
tộc +0 0iễt. Bộ mặit tình thần của con người xô giết ngàu nau cực kù đa dạng 
Đà phong phú. Nền uăn hóa thông nhãt của nhân dân Liên-xô trân Irọng, thu 
hút tắt cả những gì có giá trị, có Ụ nghĩa chung trong thành tựu 0à truyền 
thống 0ăn hỏa nghệ thuật của tất ca các dân lộc caã hội chủ nghĩa, đồng thời 
nó rộng hơn, có tính chăt nhiều mặt hơn so pởi nền oăn hóa của mỗi dân tộc 
nói riêng, 


Cơ cấu giai cấp bà dân tộc của các nước công hòa xô uiết đã thaự đồi hẳn. 
Tụ lệ người của các dân lộc địa phương trong hàng ngũ giai cấp công nhân 
đã tăng lên rất nhiều. Đó là động lực chính làm cho các dân tộc xích gần nhau. 
AfÓi nước cộng hòa ngjàu nay cũng là một Nhà nước nhiều dân lộc. Ở bãi cứ 
_ mgành kihh lế quốc dân nào, bài cứ xí nghiệp, cơ quan nào trên toàn liên 
bang đòu có đại điện của nhiều dân lộc anh em. Như 0ậu là mội cộng đồng 
lịch sử mới của con người đã hình thành — đân tộc xô viết. Nó đoàn kết 
tắt cả các giai cấp 0ì nhóm tả hội, tất cả các dân tộc uà bộ tộc trên cơ sở chủ 
nghĩa quốc tế vã hội chủ nghĩa. Chính pì 0ậu mà Đại hội XXVI Đảng công sản 
Liên-xô đã đề ru luận điềm là ngay trong điều kiện của xã hội rã hội chủ nghĩa 
phát triền sẽ có khả năng xâu dựng một xã hội không có giai cäp. 


hỗ ràng, sự thành lặp Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô uiết dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên-xô đã có j nghĩa cực kj quan trọng đối 
ĐỚi sự phát triền của các dàn lọc xô 0iết trong 00 năm qua. Tình hữu nghị anh 
em, sự hợp tác quốc lễ chủ nghĩa giữa các dàn tộc xô 0iếL đã được thử thách 
quai cuộc chiến đầu chống bọn phản cách mạng trong nước 0à bọn can thiệp 
tước ngoài sau Cách mạng Tháng Mười, qua cuộc Chiến tranh giữ nước o† đạt 
chống phát +í†, qua cả quá trình xửu dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Vả ngàn na, SỨC hạnh của nó đang được biều hiện rực rỡ trong 
biệc càng nhau thực hiện những chương trình kinh lẽ quốc dân rộng lớn toàn 
liên bang, ® những công trình của thế kỹ», những nhiệm nụ kinh lễ — xã hội 
phức tạp của chủ nghĩa xã hội phái triền. Tình hữu nghị 0à sự hợp tác äu là 
nguồn gốc của mọi thành tựu dã đưa Liên-+vô trở hành nước hùng cường Đặc 
nhất trên thế giới. Như đồng chỉ Trưởng-Chỉnh dã. phát biều trong chuyên ái 
tham hữu nghị chính thức Liên-xô ngà 5-10-1982 pừa qua, * Äang trong mình 
sức mạnh của Lhời đại, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô biết ngau từ 
ki ra đời đã lô ra là 0ô địch 0à không ngừng lớn mạnh ANgàu ngụ, 0uới chính 
sách hòa bình lê nin nít trước sau như một 0à những thành tựu kỳ diệu của chế 
dọộ mới, Liên-vô không những là ngọn cờ hiệu triệu. động 0iền, mà còn ld mội 
qức mạnh hùng hậu 0ề kinh tế oà quốc phòng, là thành trì của hòa bình thế giới. 


chỏ dựa uững chắc của các dân lộc đấu tranh uì hòa bình, độc lập dân lộc, dân 
chủ uà chủ nghĩa xã hội ®. 


* 

Việc thành lập oà xâu dựng Cộng hòa Liên bang zä hội chủ nghĩa xô 0iễi 
là mội mẫu mực 0è cách giải quuết uấn đề dân tộc trong một nước oà một tấm 
gương chói lọi uề mối quan hệ giữa các dân lộc, các quốc gia. Liên-xô chẳng 
những đi đầu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong oiệc khai phá con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà còn là nước đi đầu trong 
Điệc râu dựng mội kiều quan hệ 1ä hội hoàn toàn mới, dựa trên chủ nghĩa quốc 
tế 0ô sản. Cả loài người đã có được những kinh nghiệm ouô càng quủ báu. Như 
Nghị quuất của Bộ chính trị Ban chấp hành Irung trơng Đảng ta đã nhấn mạnh, 
“ Việc thành lập Liên bang Công hòa xã hội chủ nghĩa tô biết... là sự kiện lịch 
#ử có Ủ nghĩa quốc tế †o lớn trong cuộc đấu tranh của loài người oì bình đẳng 
Đà hữu nghị giữa các dân tộc ». Sự phát triền 0à lớn mạnh chưa lừng thấu của 
ba dòng thác cách mạng trên thế giới ngàu naụ, sự đoàn kết thống nhất của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đấu tranh ngăn ngừa chiến (ranh, bảo 
Đệ hòa bình thế giới đều gần liền uới sự lồn lạt ðuà phát Iriền của Liên-+Ô 
‹frong 60 năm qua. 


| Vận dụng sáng tạo chính sách dàn tộc của Lê-nin, Đảng la cũng dã thành 

ông irong 0uiệc giải quyết uấn đề dàn tộc ở nước tfa. Năm 1919, dưởi ánh sáng 
của Cách mạng Tháng Mười, 0uiệc đọc ® Luận cương 0ề 0uãn đồ dân tộc 0uà thuộc 
địa » của L¿-nin đã đưa Bác Hồ đến chỗ đứng hẳn oề phía Quốc tế thứ ba Uà 
trở thành người cộng sản đầu liên ở ViệI-nam. Khi ra đời năm 1930, Đảng cộng 
sản Đông-dương, lồ-chức tiền thản của Đảng cộng sản Việl-nam, đã ghL rõ 
trong Luận cương chính trị của mình: «(Xứ Đông-dương hoàn toàn độc 
lập thừa nhận quyên đân tộc tự quyết », Các dân tộc Đông-dương kiên 
quuết đãu tranh đề thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, giảnh độc 
tập. tự do hoàn toàn; các đản lọc Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia tự quuết định 
jẫu chế độ chính trị mà mình tra thích. 

: Girơng cao ngọn cờ độc lập dân lộc 0à chủ nghĩa xã hội, trải qua mãu 
chục năm đâu iranit đầu hụ sinh, gian khô chống hẻ thủ chung, ba dân lộc 
Việt-nam, Lào, Cam- pu-chỉa cuối cùng đã giành dược đọc lập, lự do uà đang 
ngà cảng tăng cường doàn kết chiến đấu 0à hợp tác loàn diện đề râu dựng 
chủ nghĩa xã hội 0à bảo uệ Tô quốc. 

Bản thân nước Việ†-nưm cũñg là một qúöè gia thống nhất gồm nhiều dân 
tộc uà bộ lộc. Ben cạnh người Việt (Kinh) là dàn lọc đa số, còn có 52 dân lộc 
Hhiều số anh em. Trong lịch sử mấu nghìn năm, các dân tộc Ở Việt-nam đã gắn 
bỏ uởới nhau thành một khối ðà có truyền thống đoàn Rết. keo sơn [rong sự 
nghiệp dựng nước 0à giữ nước. Xuấi phát từ đặc điềm đó, Đảng ta đã đề ra 
đường lõi giải quuết uấn đề dàn lộc : «Đoàn kết các dân tộc trên nguyên 
tắc bình đẳng và tương trợ đề tranh thủ độc lập, tự do và hạnh 
phúc chung ». Trải qua hơn ñ0 năm đẳu tranh cách mạng, chính sách dân tộc 
đó đã đem lại kết qud tốt đẹp. Tát cả các dàn lộc trong nước la đã đoàn kết 
chặt chẽ, chiến đău nà chiến thẳng trong các cuộc kháng chiến chống Phúp, 
chống Afÿ, chống bọn bành trướng 0à bá quyền Trng-quốc. Các dàn lộc thiền 
#ố đã được hoàn toàn giải phóng khỏi ách dp bức, bóc lột, họ đã trở nên bình 
đẳng Đề mọi mặt uởới dân tộc da số, 0a 0ới sự giúp đỡ tích cực của Nhà nước 


đang ra sức phát triền kinh tế 0à oăn hóa đề tỏa bỏ tình trạng lạc hậđdo ch 
độ cũ đề lại, từng bước tiễn kịp trình độ chung, càng làm chủ tập thề nà đoàn 
kết chặt chẽ 0uới đán tộc da số, đề xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à 
bảo pệ 0ững chác Tồ quốc Việi-nam xã hội chủ nghĩa theo nghị quuết của Đại 
hội thứ VỀ Đảng công san Việt-nam. š 


® 
Trong quá trình chiến đấu 0à chiến thẳng, cũng như lrong xâự dựng chủ 
nghĩa xã hội, lãi! cả các dân lộc ở Việt-nain đều nhận được sự ng hộ 0uà giúp 
đỡ chí tình. to lớn 0à có hiệu qua của Liên-xô. 


Tình đoàn ki, hữu nghị uà hợp tác Việt — Xô có nguồn gỗc lịch sử 0à 
những truuền thống khâu đời. Vỏ được xâu dựng trên nguyên tắc của chủ nghĩa 
quốc lế oô sửn chân chính. Nó đã được thử thách cả trong công cuộc bdo Đệ 
chủ nghĩa + hội lăn trong sự nghiệp tao động sáng tqo hòa bình. Hiệ ptưrớc Hữu 
nghị nà hợp tác ViệI-narn — Liên-tô kÚ kết năm 1978 0ào lúc đoàn đại biều 
Địng 0à Nhà nước t†d do đồng chỉ: Lê-Duần dẫn đầu sang thăm - Liên-rô, đã 
danh đấu một giatđoạn mới trong sự phát triền của quan hệ Việt — Xô. Hiệp 
ước đó đã lỏ rõ sức sống mãnh liệt 0à hiệu lực to lớn đối 0ới quan hệ Việt — Xô 
ĐÌì lợi ích của nhân dân hai nước, Đì sự nghiệp hòa bình 0à hợp tác trên 
thẻ giới. 


` Ngàu na, sự hợp lác Việt — Xô bao gồm mọi lĩnh bực của đời sống chính 
trị 0à kinh tế. Những cuộc gặp gỡ 0à Tiễp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh 
đạo cao nhất của hai Đảng 0à hai Nhà nước khẳng định lập trưởng Đà mục 
đích chung của hai nước đối bới những 0uãn đề quốc tế cấp bách. Quan hệ kinh 
lễ — thương mạtL giữa hai nước lăng lên rất nhiều trong những năm qua uà thề 
hiện bằng nhiều hình thức mới. Chuuến đi thăm Liên-xô 0ừa rồi của đoàn đại 
biều Đảng pà Nhà nước Ta do đồng chỉ Trường-Chính dân đầu, lại góp phần 
tăng cường hơn nữa quan hệ Việt — Xô. Tại cuộc gặp gỡ ở diện Crem-lL ngàu 
5 thủng 10 năm 1983, dòng chí L.I. Brê-giơ-nép đã luuên bố rằng củng cỗ sự 
hợp tác 0ới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệI-nam ề mọi mặt là đường lỐi nguyên 
lắc không thay đồi của Đảng cộng sản Liên-xô. Ơ Liên-xô chúng tôi sẽ trước 
Sau nh mọt di theo đường li đó». Và dồng chỉ Trường-Chính đã thau mại 
Đăng nà Vhả nước ta nhân mạnh rằng: tình đoàn Kết 0à hợp lác 0uới Liên-TÔ 
là hòn đá tảng Ir ong chính sách đối ngoại của nước fa. Đồng chí nói : Trung 
Lhanh 0ới DỤ chúc của Chu lịch Hồ-Chí-Ainh, nhàn dân Việt-nam đời đời biết 
ơn Liên-+ô 0à ra sức bảo Đệ lình hữu nghị Việt — Xô như bảo Đệ con ngtrơi của 
Hút mình, làm hết sức mình đề không ngừng cùng cố Đà phát triền tình hữu 
nghị đó như một nhân tố quuốt định thẳng tợi của cách mạng Việt-nam từ Irước 
đến nứt cũng như từ naụ Đề sau 9. 


Nhân dàn ta quyết trân trọng 0à ra sức củng cõ, phát triền mỗi quan hệ 
hữu nghị uà hợp lác giữa ViệI-namm nà Liên-vô, coi đó là mệnh lệnh của trỏi 
lừmn Ud trừ tuệ mình. : 
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH (ỦA 
HẬU PHƯƠNG TRÔNG CUỘC KHÁNG (HIẾN 


(HỖNG MỸ, 


nròNG kết những nguyên nhân thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Trung ương Đẳng đã 
khẳng định: ®Trong quá trình Ấy, 
Đảng luôn luôn coi trọng việc cúng 
cố và bảo vệ hậu phương lớn miền 
Bắc, nhân tố thưởng xuyên quyết 
định thắng lợi của chiến tranh cứu 


nước ® (1), đồng thời « Đảng hết sức, 


coi trọng việc xây dựng và phát 
triền lực lượng cách mạng ở miền 
Nam ?® (2). Từ thực tiễn xảy dựng và 
phát huy sức mạnh của hậu phương; 
chúng ta đã rút ra được những bài 
học kinh nghiệm quý báu, chẳng 
những làm phong phú và hoàn chỉnh 
hệ thống kinh nghiệm chỉ đạo chiến 
tranh của Đẳng mà còn rất bồ ích đối 
với các nhiệm vụ xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo *Xệ vững chắc Tỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 


Xây dựng hậu phương chung 
của cả nước đi đôi với xây 
dựng hậu phương tại chỗ ở các 
chiến trường. 


(ỦU Nước 


Đại tướng HOÀNG-VĂN-THÁI . 


Sau thàng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, Trung ương 
Đảng ta dã sớm xác định nhiệm vụ 
xây dựng miền Bắc thành căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, đồng 
thời xây dựng các vùng căn cứ Ở 
miền Nam nhằm thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược cách mạng trên hai 
miền của đất nước. Chủ trương sảng 
suốt, kịp thời đó chẳng những phù 
hợp với đặc điểm đất nước ta còn bị ˆ 
chia cát mã còn thể hiện đường lỗi 
xây dựng hậu phương trong chiến 
tranh nhàn dân, toàn đàn, toàn diện 
của Đảng ta. 


Đề huy động được sức người, sức 
của to lớn của nhàn đàn cả nước vào 
cuộc chiến tranh cách mịng, Đẳng ta 
khẳng định rằng phải phát dòng được 
sức mạnh của toàn đàn tộc, và động 
viên được tiêm lực về mọi mặt của 
ca nước;ra sức xây: dựng miền Đắc 


(1). (2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội [V, Nrb Sự thật, 
Hà nội, l977. tr. 24. 


thành hậu phương chung -của cả 
nước, đồng hời phải tích cực xây 
dựng hậu phương tại chỗ ở miền 
Nam. Tuy nhiên, do chế độ xã hội 
hai miền đối lập nhau, và nhiệm vụ 
cách mạng hai miền không giống nhau 
cho nên việc xây dựng hậu phương 
ở hai miền được tiến hành với nội 
dung. quy mô và phương thức khác 
nhau. Miền Bắc đã được hoàn toàn 
giải phóng, đi vào khôi phục và phát 
triền kinh tế, văn hóa theo con đường 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là 
xây dựng hậu phương lớn của. sự 
nghiệp cách mạng cả nước, với tư 
thế của một Nhà nước độc lập và 
có chủ quyền. Miền Nam bị đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai thống trị, ở đày 
cuộc đấu tranh giữa ta và địch điễn 
ra quyết liệt, cho nên quá trình xây 
đựng căn cứ — hậu phương tại chỗ ở 
-miền Nam một mặt phát triền theo 
. quy luật tuần tự từ thấp lên cao, tử 
nhỏ đến lớn, mặt khác lại có những 
bước phát triền nhanh, mạnh khi có 
thời, cơ thuận lợi, dựa vào sự chỉ 
viện mạnh mẽ của miền Đắc. Qua các 
gi: đoạn phát triền của chiến tranh, 
Đảng ta đã chỉ đạo đúng đắn và kịp 


thời việc xây dựng hậu phương 
ở mỗi miền. Mối quan hệ giữa 
hậu phương lớn và hậu. phương 
tại chỗ ngày càng gắn bó, và 


báu phương của môi miền đã phát 
huy tác dụng tơ lớn của mình. liậu 
phương lớn là nguồn cung cấp lực 
lượng và phương tiện vật chất kỷ 
thuật liên tục, vững chắc, có ý nghĩa 
quyết định nhất đổi với thắng lợi 
của toàn cuộc chiến tranh. Hậu 
phương tại chỗ cũng là nguồn cung 
cấp quan trọng, kịp thời và có ý 
nghĩa quyết định trực tiếp đối với 
việc giành chủ dòng và đánh thắng 
trên tiền tuyến lớn. Trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ, quá nửa lực 
hượng và gản 605 vũ khí, đạn được 
và phương tiện kỹ thuật sử dụng 
trên các chiến trường là từ hậu 
phương lớn đưa tới. trong khi đó 


thì trên 70% lương thực, thực phầm 
cung cấp cho các lực lượng vũ trang 
lại được động viên và khai thác tại 
chỗ. Vai trò của hậu phương lớn càng 
quan trọng khi cuộc chiến tranh phát 
triền lên quy mô lớn, ngày càng hiện 
đại (®), nhưng vai trò của hậu 
phương tại chỗ không vị thế mà giảm 
thấp. Nếu hậu phương tại chỗ không 
được chuần bị và cũng cố vững chắc 
thì không thề tiếp nhận và phát huy 
được nguồn chi viện tử hậu phương 
lớn đưa tới. Kinh nghiệm của các 
chiến trường chứng minh rằng, căn 
cứ — hậu phương chẳng những là 
địa bàn đứng chân vững chắc, bảo 
đảm dự trữ vật chất cần thiết đề 
khi có thời cơ thuận lợi có thề tiếp 
nhận lực lượng lớn triền khai chiến 
đấu, tiến công thắng lợi, mà còn có 
quan bệ mật thiết đến việc hình thành 
thế trận lợi bại của chiến tranh nhân 
dân, thực hiện thắng lợi các phương 
thức tiến hành chiến tranh nữa. Nếu 
từ chiến tranh đu kích phát triền lên 
chiến tranh chỉnh quy và kết hợp chặt 
chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính quy là quy luật giành thắng lợi 
của chiến tranh cách mạng miền Nam, 
thì sức mạnh vật chất - tỉnh thần 
của hậu phương — hậu phương lớn 
kết hợp với hậu phương tại chỗ — là 


"một trong những cơ sở quan trọng 


đề vận dụng quy luật đó. Bởi vì, 
không có căn cứ hậu phương tại chỗ 
vững chắc, thì không thề xây dựng, 
duy trì và phát triền- được phong 
trào đánh giặc rộng khắp của lực 
lượng vũ trang quần chúng, và không 
có hậu phương chiến lược có tiềm 
lực dồi dào thì các đơn vị bộ đội, 
binh đoàn chủ lực cũng không thê 
ến hành các đợt tác chiến với quy 


(®#) Từ năm I965 khi đế quốc Mỹ mở rộng 
chiến ranh xám lược ra cả nước ta, thì lực 
lượng và phương tiện vật chất kỹ thuật từ 
bạu phương lớn được đưa vào sử dụng cho 
cuộc kháng chiến ngìy càng chiếm tỷ lệ cao, 
từ 6ö trên 4 đến Ö trên # so với nguồn khai thác 


tại chỗ đề tự cung cấp. 


=« 


mô'lớn đề tiêu điệt guân địch quy 
mô lớn trong các cuộc tiến công chiến 
lược mở ra bất ngờ và cùng một lúc 
trên nhiều hướng hình thành thế 
trận rất Rhiềm như ở chiến Uống 
miền Nam nước ta. 


Hiện nay,. khi cả nước đã giành 
được độc lập và thống nhất, chúng ta 
càng có những khả năng to lớn đề 
xây dựng hoàn chỉnh hậu phương 
vững mạnh toàn diện, một hậu phương 
chiến lược của cả nước theo nghĩa 
rộng, bao gồm (toàn bộ lãnh thö từ 
Bắc đến Nam, đồng thời chủ động 
xây dựng và chuần bị hậu phương 
của tửng vùng và từng địa phương. 
sẵn sàng động viên sức người sức 
của chỉ viện cho tiền tuyến nếu kẻ 
địch đám liều lĩnh gây chiến, thực 
hiện thắng lợi chiến lược chiến tranh 
bìo vệ Tô quốc. 


Xây dựng chế độ xã hội tiên 
tiền, nguôn gốc tạo nên sức mạnh 
mọi mặt của hậu phương. 


Chiến tranh là một thử thách quyết 
liệt đối với một dân tộc, trong cuộc 
thử thách đó, như Lê-nin đã tông 
kết: eTính chất của cuộc chiến tranh 
và thắng lợi của nó đều phụ thuộc 
chủ yếu vào chế độ bên trong của 
nước tham chiến» (3). Thấm nhuän 
lời đạy đó của Lê-nin, Đảng ta luôn 
luôn coi việc xây dựng và củng cố hậu 
phương là một bộ phận không tách 
rời toàn bộ sự nghiệp xây dựng chế 
độ xã hội — chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, chế độ đân chủ nhân dân 
trong các vùng giải phóng miễn 
Nam ~ coi sức mạnh mọi mặt của chế 
độ ta chính là nguồn góc tạo nên sức 
manh của hậu phương. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền 
Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và giành được những 
tháng lợi to lớn trong xảy dựng chế 
độ chính trị, kinh tế và quốc phòng. 
Ở miền Nam, các khu căn cứ, vùng 
giải phóng được mở ra ngày càng 
rộng lớn, 


chính quyên cách mạng - 


được xây dựng đã lãnh đạo nhân dân 
đấu trạnh bảo vệ các quyền lợi chinh 
trị, kinh tế của mình. thực hiện các 
quyền tự do dân chủ, thi hành một 
chính sách đoàn kết rộng rãi các tầng 
lớp nhân dân nhằm đấu tranh chống 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, 
vi độc lập, dân chủ và hòa bình trung 
lập. Những thành quả của việc xây 
dựng chế độ xã hội tiến bộ đã tạo 
nên sự nhất trí cao về chính trị 
trong nhân dàn, làm cho hậu phương 
được củng cỗ, ngày càng thuần nhất, 
là chỗ dựa vững chắc về chính trị, 
tỉnh thần cho tiền tuyến. Trongchiến 


tranh ác liệt miền Bắc vượt qua . | 


những thử thách nặng nề đã thực 
hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, 
qlương không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người », «tất cả cho 
tiền tuyến, tất cả đề đánh thắng giặc 
Mỹ xam lược ». Còn trên các vùng căn 
cử — vùng giải phóng ở miền Nam,_ 
mặc dù kẻ thủ phong tỏa gắt gao, 
đánh phá ác liệt, mật độ số dàn thấp, 
kinh tế bị phá hoại nhưng các phong ˆ 
trào lập « hũ gạo kháng chiến *, làm 
rày kháng chiến», đóng «đảm phụ 
quốc phòng®, cử “thanh niên lên 
xanh», v.v. đã trở thành phô biến. 


Chế độ xã hội tiến bộ đã thật sự 
tạo nên một « hậu phương trong lòng 
đản» mà không kể thù nào có thê 
phá vỡ nỏi, 


Cùng với việc xây dựng về chính 
trị, việc xây dựng tiềm lực kinh tế 
của hậu phương gản liền với công 
cuộc xây dựng chế độ kinh tế. Thắng 
lợi của cuộc cách mạng về quan hệ 
sản xuất trên hậu phương lớn đã làm 
thay đôi bộ mặt của nền kinh tế quốc 
đân. Nên kinh tế bao gồm nhiều thành 
phần với sản xuất cá thể là phô biến 
đã trở thành nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với hai bình thức sở hữu (sở 
hữu toàn dân và sở hữu tập thê), và 


(3) V.I. Lê-nin: Toàn (tớp, Nxb Tiến-bạ, 
Mát-xcơ-va, 1979, tạp 39, tr. 36]. 


13 


thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã giữ vai trò quyết định trong nền 
kiah tế quốc -dân. Chế độ kinh tế ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội còn được 


củng cố và tiếp tục hoàn thiện ngay. 


trong chiến tranh ác liệt đã cho phép 
bảng và Nhà nước ta động viên được 
ở mức cao và liên tục sức người, SỨC 
của cho những nhu cầu không ngừng 
tăng lên của chiến tranh. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ hằng năm trên 
hậu phương lớn, hàng chục vạn lao 
động và hàng triệu tấn lương thực 
đã được động viên đề bảo đảm cho 
nhu cầu chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu; có năm Đăng và Nhà nước ta 
đã động viên tới 6,6% số lao động xã 
hội và 20 — 25 tông sản lượng lương 
thực. Việc thực hiện đường lối công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và tích 
cực đầy mạnh cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật đã khắc phục được một 
phần tỉnh trạng sản xuất quá lạc hậu, 
tửng bước xây dựng được những cơ 


sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa. 


xã hội, bước đầu cung cấp kỹ thuật 
cho nền kinh tế quốc dân, bồ sung 
cho công nghiệp quốc phòng và giải 
quyết được một phần nhu cầu của 
các lực lượng vũ trang. Nền kinh tế 
phát triền có kế hoạch còn tạo điều 
kiện cho việc chuyên hướng sản xuất 
từ thời bình sang thời chiến được 
nhanh chóng và vững chắc, không gây 
nên sự hỗn loạn và trì trệ lớn mặc đù 
kể địch đánh phá liên tục. 


Trong những năm chiến tranh ác 
liệt, ở miền Nam hằng năm vẫn khai 
thác được tại chỗ hàng vạn tấn lương 
thực; từ chỗ chỉ dự trữ lương thực 
trong vài thắng tiến lên bảo đảm được 
6 tháng rồi cả năm. Chỉ riêng vùng 
đồng bằng sông Cửu-long, mức thu 
các khoản cho sự nghiệp kháng chiến 
vào năm cao nhất đã đạt tới 6,2 triệu 
gia lúa (®), năm khó khăn văn thu 
được trên 1,2 triệu gi. 


Ngoài ra những thành tựu xây dựng 


và phát triền văn hóa, giáo dục, y - 
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tế của hậu phường cũng đã phát huy 
tác dụng mạnh mẽ, góp phần tích cực 
nâng cao tỉnh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội trong nhân dân ta, góp 
phần tích cực đầy mạnh sản xuất đồng 
thời nâng cao ý thức quốc phòng. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, hàng triệu thanh niên xung 
phong đã lên đường chiến đấu với ý 
thức giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai 
cấp sâu sắc, đã lập nên những thành 
tích vẻ vang trong chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu. °* 

Tóm lại, việc xây dựng hậu phương 
được luôn luôn coi là một bộ phận 
không tách rời của toàn bộ công cuộc. 
xây dựng chế độ xã hội tiến bộ. Thành 
tựu xây dựng chế độ tiến bộ là nguồn 
gốc tạo nên sức mạnh toàn điện của 
hậu phương. Đồng chi Tổng bí thư 
Lê-Duän đã khái quát sức mạnh to 
lớn của chế độ đân chủ nhân dân, chế 
độ xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng như sau : «chế 
độ mới đã khơi dậy và nhân lên bản 
lĩnh của cả dân tộc và của từng người 
Việt-nam, động viên và tô chức mọi 
tiềm lực trong nước, tranh thủ sự 
giúp đỡ quốc tế, tạo thành sức mạnh 
tolớn và vô địch của nhân dân ta 
trong chiến đấu và xây dựng? ({j). 


. Động viên mọi tiềm lực của hậu 
phương vào sự nghiệp kháng 
chiến, bảo đảm đánh lâu dài, 
càng đánh càng mạnh, tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn. 

Một quốc gia dù giàu mạnh đế nđâầu 
cũng không thê dự trữ hoàn toàn đây 
đủ từ thời bình đề bảo đảm cung cấp 
kịp thời và liên tục mọi nhu cầu cần 
thiết cho chiến tranh khi nó xảy ra. 
Vì vậy, khi có nguy cơ chiến tranh, 
hoặc khi chiến tranh xảy ra, việc 
chuần bị và tiến hành động viên các 


“nguồn lực lượng tiềm làng có tầm 


(®) 1 gia lứa tương đương 20 kgthéc. 

(4) Le¿-Duần: « Dưới ngọn cờ của Đảng. 
đưa đất nước lớn lên.ngang tầm cao thời đại », 
Tạp chí Cộng sản. số 2-1980, tr. 18. 


quan trọng đặc biệt. Sức mạnh mọi 
mặt của.hậu phương được xây dựng 
và chuần bị từ thời bình phần lớn 
còn ở đạng tiềm năng. Phải thông qua 
việc tồ chức động viên thì chúng ta 
mới biến các tiềm năng đó thành lực 
lượng thực tế đề tiến hành chiến 
tranh, và có như vậy hậu phương mới 
thật sự phát huy vai trò là nhân tố 
quyết định tháng lợi. Kinh nghiệm 
các cuộc chiến tranh trọng lịch sử cho 
thấy, nhiều nước do chuần bị không 
đầy đủ, tô chức động viên kém và 
quyết tâm động viên không cao cho 
nên khi bước vào chiến tranh đã gặp 
rất nhiều khó khăn, thậm chi còn bị 
thất bại trước một đối phương có khi 
tiềm năng còn thua kém mình. Chính 
vi vậy Lê-nin đã từng nói : «Một khi 
chiến tranh đã không thê tránh được: 
thì phải đốc tất cả cho chiến tranh 
và bất cứ sự cầu thả nào, bất cứ sự 
thiếu kiên quyết nào đều phải bị trừng 
phạt theo luật lệ thời chiến ® Ô). 


Trong cuộc kháng chiến chống ÀAIÿ, 
cứu nước, còng tác động viên trên 
hậu phương lớn miền Dác đã dược 
tiến hành chủ động và có kế hoạch. 
Còn ở miền Nam thì do các vùng giải 
phóng của ta phải trái qua cuộc đảu 
tranh quyết liệt với kẻ thà mà hình 
thành từng bước, tử nhỏ đến lớn, tử 
thế giẳng ca đến làm chủ vững chắc 
cho nên công tác động viên khong thẻ 
thực hiện nnột cách hoàn toàn chủ 
động được. 


Muốn động viên được tốt, nhảt thiết 
phải có sự chuẩn bị tích cực từ trước, 
- gắn liền quá trình xây dựng hậu 
phương với sự nghiệp xây dựng đát 
nước về mọi mặt; kết hợp chặt chẽ 
các lĩnh vực xây dựng và phát triền 
văn hóa, giáo dục, kinh tế với việc 
tăng ,cưởng sức mạnh quốc phòng. 
Phải có đự đoán khoa, học về tính 
chất và quy mô chiến tranh có thề 
xây ra đề làm cơ sở tính toán những 
nhu cầu cần được đáp ứng ở thời kỳ 
đầu và trong quá trình chiến tranh. 


Trên cơ sở đó mà kết hợp chuan bị 
ứng phó với chiến tranh ngay trong 
kế hoạch. xây dựng của các ngành, 
quan trọng nhất là các ngành kinh tế 
quốc đân, nhằm tửng bước thiết thực 
nâng cao khả năng phòng thủ đất 
nước, đồng thời chuần bị nguồn dự 
trữ về sức người, sức của cho chiến 
tranh. Đề có thề chuần bị một cách 
chu đáo, phải có cơ quan chuyên 
trách lập kế hoạch và xúc tiến 
những mặt chuần bị cho động viên. 
Nó là cơ quan thường xuyên thu 
thập, tồng hợp và phân tích tất 
ca các số liệu đáng tin cậy nhất về sự 
biến đồi và phát triền các tiềm lực. 
của đất nước, đánh giá đúng đắn khả 
năng sản xuất của các ngành, chuần 
bị kỹ các hình thức và biện pháp 
động viên thích hợp cho các tỉnh 
huống khi có nguy cở chiến tranh 
trực tiếp hoặc có chiến tranh xảy ra, 
phản phối và kiêm tra việc lập các 
dự trữ chiến lược. liậu phương lớn 
miền Bắc những năm trước khi đế 
quốc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh phá 
hoại đã được chuẩn bị theo phương 
hướng đó. 


Mặc dù trong quá trình chuần bị 
và thực hiện còn có thiếu sót như: 
chưa toàn diện, chưa kết hợp chặt 
chẽ việc xây dựng và phát triền của 
các ngành với việc tăng cường khả 
năng quốc phòng, nhưng nhìn chung 
thì hậu phương đã chủ động chuẩn 
bị đối phó với chiến tranh xâm lược 
và khi chiến tranh xây ra thì việc 
động viên sức người, sức của đã được 
tiến hành kịp thời, kết hợp tỏi hàu 
phương lớn với hàu phương tại chỏ. 
Nhất là trong những đợt tác chiến có 
ý nghĩa chiến lược trên các chiến 
trường miễn Nam, chúng ta đã huy 
động được khá nhanh mọt khối lượng 
lương thực lớn gồm hàng chục vạn 
tấn và một lực lượng đông hàng chục 
vạn đàn công phục vụ tiên tuyến. 


(5) V.L. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiếa-bọ, 
Mát-xcơ-va, 197/8 tập 41, tr. 175. 


Hiện nay “Đất nước ta đang Ở 
trong tình thế oừa có hòa bình nửa 
phải đương đầu uới một kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc câu kẽi 
uới đề quốc MỊ; đồng thời, phái sẵn 
sảng đối phó 0uới tình huống địch có 


thề gâu chiến tranh xâm lược quụ mô: 


lớn (6) cho nên việc xây dựng các 
nguồn tiềm lực và chuần bị cho việc 
động viên là rất quan trọng. 

Động viên và sử dụng nguồn sức 
người trong chiến tranh là mặt chủ 
yếu trong hệ thống động viên các 
tiềm lực của hậu phương. Động viên 
và sử dụng nguồn sức người đã trở 
thành vấn đề khần trương đối với tất 
cả các nước trong chiến tranh, đòi 
hỏi phải có sự tính toán và cân đối 
một cách đúng đắn giữa nhu cầu của 
tiền tuyến và hậu phương, giữa quốc 
phòng và kinh tế, giữa nhiệm vụ « tất 
cả đề đánh thắng ? và nhiệm vụ chuầẳn 
bị cho xây dựng đất nước sau chiến 
tranh. Kinh nghiệm cho thấy, nhu 
cầu về sức người sẽ tăng lên rất cao 
khi có chiến tranh. Chỉ riêng nhu 
cầu về sức người phải bồ sung tho 
lực lượng vũ trang hằng năm đều 
tăng gấp 4—5 lần so với những 
năm thời bình. Nhiều ngành sản xuất 
trực tiếp phục vụ quốc phòng (giao 
thông vận tải, bưu điện, cơ khi, v.v.) 
đều yêu cầu lao động tăng gấp 2 — 3 
lần so với trước chiến tranh. Cuộc 
chiến tranh càng kéo dài thì việc động 
viên và phân phối nguồn lao động 
của đất nước, nhất là lực lượng lao 
động có chất lượng (trẻ, khỏe, có 
kiến thức, eó kỹ thuật) càng phải 
tính toán và cân đối thật thích hợp cho 
các nhu cầu, nhất là giữa chiến đấu 
và sản xuất. Trong chiến tranh, phải 
ưu tiên động viên và phân phối lao 
động cho nhiệm vụ xây dựng và mở 
rộng lực lượng vũ trang, cả về số 
lượng và chất lượng. Đẳng và Nhà 
nước ta đã quan tàm đúng mức và 
dành cho cóng tác động viên tuyên 
quân quá nửa số nhân lực động vien 
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được hằng năm và với chất lượng 


ngày càng cao (trên 75% là thanh 


niên trẻ khổe từ 25 tuồi trở xuống, 
trong đó 60 — 70 có trình độ văn hóa 
phồ thông cấp II vàˆcấp HI). Công tác . 
động viên tuyền quản đã được coi 
như một cuộc vận động và giáo dục. 
chính trị sâu rộng trong quần chúng, 
nhằm bảo đảm cả về số lượng và chất 
lượng, cả về thởi gian và kbông gian. 
Trong những năm kháng chiến, việc 
động viên tuyền quân đều đạt và vượt 
chỉ tiêu, 85% đơn vị tỉnh, thành phố 
đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp 
trên đề ra. 

Đề giải quyết vấn đề sức người 
trong chiến tranh và đề sử dụng tiết 
kiệm và có hiệu quả cao các nguồn 
lao động, chúng ta đã phải thực hiện 
một loạt biện pháp như hợp lý hóa 
tồ chức, tăng năng suất lao động, tăng 
cường độ lao động, sử dụng lao động 
quá tuôồi và chưa đến tuồi, v.v. nhưng 
hợp lý hóa tô chức và tăng năng suất 
lao động vẫn là biện pháp tốt nhất. 

Cùng với sức người, nguồn sức của 
cần động viên cho chiến tranh cũng 
tăng lên không ngừng. Đã cỏ nhận 
thức không đúng rằng, nguồn sức của 
cung ứng cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ là đơn thuần dựa vào viện trợ 
quöc tế. Tuy nguồn viện trợ tử bền 
ngoài chiếm một khối lượng rất lớn 
trong tông nguồn sức của mà chúng 
ta đã sử dụng, nhưng nguồn động 
viên từ trong nước cũng rất quan 
trọng. Nó đáp ứng được một phần 
không nhỏ nhu cầu về lương thực và 
thực phầm cho các lực lượng vũ 
trang và lực lượng sqphục vụ quốc 
phòng: nó cho phép chúng ta tạo 
được một dự trữ chiến lược cần thiết 
đề chủ động trong các tỉnh huống 
chiến tranh. Việc phân phối nguồn 
sức của phải tính toán và cân đối 
một cách hợp lý cho các nhu cầu về 


(6) Báoơ cáo chính trị của Đan chấp bànb 
trungương tại Đại hội thứ V của Đẳng. 7ø 
chí Cộng sản. số 4-1962, tr. 33. 


kinh tế, quốc phòng, chiến đấu và đời 
sống, tiền tuyến và hậu phương. Cần 
tận dụng những khả năng của các 
ngành công nghiệp trong nước đề 
giảm bớt nhập thành phầm từ bên 
ngoài, vừa tận dụng, vừa thúc đầy 
năng lực sản xuất của ta. Trong cuộc 
chiến tranh vừa qua, mới có một số 
ngành như cơ khí, giao thông vận tải, 
bưu điện, đệt và may mặc được huy 
động phục vụ quốc phòng cao hơn so 
với các ngành khác. Rồi đây khi công 
pghiệp của đất nước phát triền, chúng 
ta sẽ phải huy động rất nhiều ngành 
công nghiệp quan trọng phục vụ quốc 
phông như luyện kim; hóa chất, cơ 
khí, năng lượng. điện tử, v.v. 


Công tác quản lv, phân phối, sử 
dụng; bảo quản các vạt tư chiến lược 
trong chiến tranh phải thật chặt chẽ 
và hết sức tiết kiệm. Quân đội cũng 
như các ngành còn sử dụng lãng phí 
nhiều vật tư chiến lược, kề cả những 
vật tư nhập khâu dưới hinh thức viện 
trợ của các nước xã bội chủ nghĩa 
anh em. Tỷ lệ hư hồng do bảo quản, 
chuyên chở, sử dụng kém và đề địch 
phá hủy còn cao. Khối lượng dự trữ 
-VẬt tư càng tăng thi vêu cầu bảo vệ 
và giữ gìn càng quan trọng, nếu không 
thị ý nghĩa của dự trữ chiến lược và 
tính sẵn sàng sử dụng nó sẽ không 
còn nữa. : 


Sẽ rất saÍ 
động viên cao nguồn sức người, sức 
của trong chiến tranh mà không coi 
trọng đúng mức việc chăm norh, bồi 
đưỡng sức dân. Hồ Chủ tịch đã dạy 
rằng, phải «vừa kháng chiến, vừa 
kiến quốc » thi *toàn bộ đội sẽ đầy 
đủ lương thực khi giới, đề giết giặc 
ngoại xâm? (7), Vị vậy muốn động 
viêm được đến mức cao các tiềm lực 
của hậu phương thì phải chú trọng 
bồi 
xuất, nhanh chóng và cố gắng bảo 
đảm đời sống của quần chúng, nhằm 
liên tục động viên tỉnh thần và nàng 
cao quyết (tâm kháng chiến của nhàn 


lầm nếu đặt yêu cầu 


đưỡng sức dân, đây mạnh sản”' 


dân. Chế độ ưu việt của chúng ta đã 


động viên được các tiềm lực của đất 


nước đề tiến hành chiến tranh không 
phải là dựa trên sự cường bức và 
bóc lột nhân dân, mà là trên cơ sở 
giáo dục lỏng yêu nước, yêu chế độ 
và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân đối với nhiệm vụ giữ nước và 
cứu nước, đồng thời có trách nhiệm 


chăm lo và bồi dưỡng sức dân đề có 
- thề huy động cao và liên tục. 


Vấn đề cơ bản đề bồi đưỡng sức 
đân trongữ quá trình chiến tranh là 
phải giữ vững và đày mạnh sản xuất. 
Chỉ trên cơ sở đó mới có thề ồn định 
và bảo đảm đời sống của nhân dân . 
hậu phương. | 

Trong những năm có chiến tranh, 
Đảng và Chính phủ ta đã hết sức 
quan tâm đến việc đầy mạnh sẵn xuất, 
đã tạp trung những cỗ gắng lớn vào 
mặt trận nông nghiệp mà trước hết 
là sẵn xuất lương thực. Nền công 
nghiệp đã có sự chuyền hướng tích 
cực nhằm phục vụ yêu cầu quốc 
phòng và phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Đời sống trong chiến tranh 
có những khó khăn không tránh khỏi, 
hàng, hóa nhiều thứ khan hiếm, vi 
vậy ở hậu phương nhất thiết phải 
thị hành chính sách phân phối thích 
hợp với thời chiến nhằm bảo đảm 
cung cấp vững chắc cho những đối 
tượng phải ru tiên như lực lượng vũ 
trang, cán bộ, nhàn viên các ngành 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, v.v. 
Cùng với chính sách phân phối, việc 
ban hành, thực hiện nghiêm chỉnh và 
công bằng một loạt chính sách khác: 
thuế, nghĩa .vụ lao động, nghĩa vụ 
quân sự, hậu phương quàn đội, v.v. 
đều có tác dụng tịch cực đối với sản 
xuất và bảo đảm đời sống vật chất, 
tính thần của hậu phương trong chiến 
tranh. Công tác quan lý kinh tế thời 
chiến, quan lý xã hội, chống nạn đầu 


(7) Hồ.Chí-Minh : Vì đọc lập tự do. cì chủ 
nghĩa xã hội, Nàb Sự thật, Hà-nôi, 1970, 
tr. 6]. 
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cơ tích trữ, trộm cắp, v.v. cũng góp 
phần ồn định đời sống và động viên 
nhân dàn. Việc tồ chức và hướng dẫn 
nhân dân làm tốt công tác phòng 
tránh, sơ tán nhằm bảo vệ con người 
và của cái, giảm bớt đến mức thấp 
nhất tôn thất do địch gây ra cũng rất 
cần thiết. 


Việc ôn định và bảo đảm đời sống 
của nhân dân hậu phương phải được 
thực hiện tích cực trong cả quá trình 
chiến tranh, mối quan hệ chặt chẽ 
giữa động viên các tiềm lực của đất 
nước và böi dưỡng sức dàn phải luôn 
luôn được nắm vững. Có như thế mới 
không ngừng tăng cường được sức 
mạnh của hậu phương, trong chiến 
tranh cách mạng. 


Chống địch phong tỏa và ngăn 
chặn, kiên quyết giữ vững sự 
chỉ viện từ hậu phương ra 
tiên tuyến, 


Sẽ không thề phát" huy được sức 
mạnh của hậu phương dù to lớn đến 
đâu nếu không giữ vững và thực hiện 
được liên tục sự chỉ viện tử hậu 
phương ra tiền tuyến. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đế 
quốc Mỹ gày ra chiến tranh phá hoại 
ác liệt đối với miền Bắc cũng nhằm 
mục đích phong tỏa và ngăn chặn 
mọi nguồn chỉ viên từ hậu phương 
lớn cho tiền tuyển lớn. liàng triệu 
tấn bom đạn của không quân và hải 
- quân địch đã ném -xuống nhằm phá 
hủy toàn bộ hệ thống giao thông vàn 
tải thủy — bộ của ta, và giao thông vận 


tải trở thành một mặt trận chiến đấu „ 


ác liệt trong chiến tranh. Bảo đảm sự 
thông suốt trên mặt trận này đề vận 
chuyền không ngừng lực lượng và 
phương tiện vật chất ra tiền tuyến đã 
trở thành nhiệm vụ trung tâm, đội 
xuất của toàn Đảng, toàn quàn, toàn 
đân ta. Đề giành thắng lợi, chúng ta 
đã kiên quyết tập trung lực lượng và 
phương tiện vật chất cho mặt trận 


này. Những năm có chiến tranh, Đản§ 
và Chính phủ đã tăng cường lực lượng 
cho ngành giao thông vận tải, thưởng 
xuyên dành ra trên 205 tông số vốn 
đầu tư cho việc duy trì và giữ vững 
các hoạt động của giao thông vận tải. 
Đảng và Chính phủ đã sớm quyết 
định xây dựng tuyến vận tải chiến 
lược Bắc— Nam và giao cho quân đội 
đảm nhiệm. Bình đoàn vận tải chiến 
lược Trường-sơn đã biến “đường 
mòn » mang lên Bác Hồ kính yêu trở 
thành mạng giao thông vận tải cơ giới 
phát triền có khả năng vận chuyền 


hàng chục vạn tấnƒ năm, bảo đảm 
- vững chắc đưa lực lượng, vật tư và 


kỹ thuật cho các chiến trường ở miền 
Nam. Trên hậu phương lớn, bên cạnh 
lực lượng giao thông vận tải của Nhà 
nước, Đảng và Chính phú đã phát 
động toàn dân tham gia, xây dựng 
nên một đội quân giao thông vận tải 
đông đảo, bao gồm hàng chục vạn 
người tham gia, góp trên 90 triệu 
ngày công vào việc làm đường; sửa 
chữa cầu, bến vượt và vận chuyền 
thô sơ, v.v. 


Trong cuộc chiến đấu ác liệt chống 
địch phong tỏa và ngăn chặn, nghệ 
thuật chỉ đạo bảo đảm giao thông 
vận tải của chúng ta đã phát triền 
rất sáng tạo. Chúng ta đã sử dụng 
tồng hợp các phương thức vận 
chuyền (bí mật và công khai, đi 
thẳng và theo cung đoạn, v.v.). đồng 
thời cũng sử dụng kết hợp các loại 
vận tải bộ sông: biền,.ống và cả 
đường không (khi có điều kiện). 
Chúng ta còn chú ý tận dụng mọi loại 
phương tiện, từ thô sơ đến hiện đại, 
nhưng luôn luôn coi trọng nâng cao 
sự vận chuyền lên quy mô lớn và lấy 
phương tiện cơ giới làm chinhđề 
đáp ứng kịp với sự phát triền của. 
chiến tranh ngày càng hiện đại. Nhờ 
có các phương thức và biện pháp vừa 
kiên quyết: vừa sáng tạo, khối lượng 
chỉ viện cho các chiến trường qua 
các giai đoạn chiến tranh đã không 


nngững tăng lên (®), đó là một nhàn 
tố vật chất hết sức quan trọng đề 
tiền tuyến đánh thắng. 

Việc xây dựng và phát triền lực 
lượng vận tải quân sự và việc quàp sự 
hóa cao độ các hoạt động giao thông 
vận tải của đất nước trong thời gian 
có chiến tranh là điều kiện cặp thiết 
đề giành thẳng lợi. 

Việc vận chuyền trên các vùng có 
chiến sự ác liệt, đặc biệt là ở khu 
vực tiếp giáp chiến trường được 
giao cho lực lượng bảo đâm giao 


thông và lực lượng vận tải của quàn: 


đội, việc hình thành các đơn vị bộ 
đội, bình đoàn vận tải quân sự là 
thích hợp và có hiệu suất cao. Còn 
trên các khu vực của hậu phương thì 
ngành giao thông vận tải của Nhà 
nước được quân sự hóa cao văn phát 
huy được sức mạnh lớn của mình. 
Việc chống địch phong tỏa vùng 
biển có một ý nghĩa quan trọng đối 
với hậu phướng miền Bắc, cũng như 
đối với đất nước ta — một nước có 
bờ biền đài hàng nghìn ki lô mét — đề 
tiếp nhân nguồn viện trợ to lớn của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Đănh thắng thủ đoạn phong tốa của 
kẻ thủ có ưu thế không quân và hải 
quận là một cuộc đấu tranh ác liệt và 
rất gian khô. Chúng ta đã phải kết hợp 
chặt chẽ chiến đâu bảo vệ vùng ven 
biên với vận chuyên trên biện; sử 
dụng mọi quy mô vận chuyền nhỏ, 
vừa, lớn trên các Tluông công khai và 
bí mật; tò chức rà phá bom mìn rộng 
ri bằng lực lượng hoạt động thường 
xuyên trên biền và lực lượng ven bở 
biên ; tô chức cảng biên mới dễ nhập 
hàng, và dùng cảm tô chức việc 
chuyền tải từ ngoài khơi.. Đánh 


thắng chiến tranh phong tỏa của địch 
là một bộ phận gán liền với cuộc 
chiến đấu giải phóng miền Nam. 
thống nhất Tö quốc. 


- Trong sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc 
Việt-nam đọc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa, việc chống địch phong 
tỏa và ngăn chặn cả tử trên không 
và trên biên văn là một nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng, mà chúng ta 
cân nghiên cứu và vận dụng những 
kinh nghiệm vừa qua. 


* 


Kinh nghiệm của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước vừa qua rất bỗ 
ích đỏi với nhiệm vụ xây dựng và 
chuẩn bị hậu phương hiện nay. Chúng 
ta tín chắc rằng, với những tiền 
năng to lớn về vạt chất, tỉnh thần 
của cả nước, với kinh nghiệm phong 
phú đã có, với đường lói đúng đản 
và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đẳng, nhất định nhân đàn ta 
sẽ xây dựng thắng lợi hậu phương 
vững mạnh của đất nước thống nhất 
cũng như hậu phương của mỏi địa 
phương. Đó chính là một nhân tố 
vững chắc bảo đảm cho thắng lợi 
trong chiến tranh bảo vệ Tö quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. 


(®) Số liệu tông kết của tuyến vận tải 
chiến lược cho thấy, khối lượng vật chất — 
kỹ thuật đưa dén các chiến trường của giai 
đoạn đánh thắng chiến tranh «cục bậ? (1965— 
1968: gấp 9 lần so với khối lượng của giai 
đoạn dánh thắng chiến tranh sđặc biệto 
(1961—19454): của giai đoạn chống *Việt-nam 
hóa chiến tranh» (1969—1972) lại táng gấp 
4 lần so với giai đoạn chống chiến tranh cục 


bộ. 
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TRONG CHÙM SAO CA 
TÌNH ANH EM XÔ VIẾT 


Í-I.Ô-RÚT-NI-A — nước cộng hòa 

bình đẳng trong các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xó viết bình đẳng — 
trải đài ở phía tày đất nước Xô viết. 
Nhân dàn yêu tự do, véu lao động. 
lành mạnh về tỉnh thân sống ở nơi 
đày từ thời xa xưa. Nhưng trước 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, thảm chí chữ *Bê-lô- 
riif=xi-a Ð cũng không có trên các bản 
đỏ địa lý. Đó là một vùng rừng tú 
và đâm lìy, một vùng bị thiếu thôn 
không lối thoát. 


Tháng Mười vĩ đại đã mãi mãi 
chấm đứt quá khứ bất hạnh của các 
dàn tộc bị áp bức trước đày trong 
nước Nựa Xa hoàng, trong đó có đàn 
tộc Bê-lô-rút-vi-a. Đàn tộc đó làn 
đầu tiên trong lịch sử đã có Nhà 
nước của mình, đã trở thành người 
làm chủ vận mệnh minh. 


Nhưng con đường của các đàn tộc 
xỏ viết đi tới tự do và hạnh phúc 
thật sự không phải là để dàng. Cần 
phải chiến thắng vô số thủ trong giặc 
ngoài, những ké muốn bóp nghẹt Nhà 
nước xÒ viết trẻ tuổi. Sau khi nội 
chiên kết thúc, đã phải khắc phục sự 
lần phá: đưa lại nhịp sống cho các 
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G. BU-ĐAI 
Tồng biên lập tạp chí 
f Người cộng sản Bẻ-Ìö-riil-+i-g » - 


nhà máy, công xưởng bị ngừng sản 
xuất trong chiến tranh, khôi phục 
giao thông vận tải, nông nghiệp. bảo 
đảm an ninh chống những âm mưu 
mới của kể thù. 


Chỉ với cố gắng chung của tát cả 
các dàn tộc tập hợp thành một Nhà 
nước thống nhất, mới có thể làm 
được tất cả những việc đó. Lê-nin vi 
đại đã dạy như vậy, Đẳng cộng sản 
đã kêu gọi làm như vậy. Và các dân 
Lộc của Tồ quốc chúng tôi — cùng với 
họ, có đân tóc Bêe-lò-rút-xi-a, đà 
không do dự đi theo con đường do 
I[-lich chỉ ra. Tháng Chạp năm 1922. 
họ đã thống nhất thành Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết. 
Đó là sựy thề hiện thực tế những tư 
tưởng của Lẻ-nin vĩ đại, chỉnh sách 
dàn tóc lê nm nít. 


Liên bang anh em của các dàn tộc 
đã dược giải phóng đã giúp họ khôi 
phục nền kinh tế quốc dân bị những 
năm dài chiến tranh đế quốc chu 
nghĩa và nội chiến tàn phá, đã tạo 
khả năng đi tới binh đẳng thực tế và 
bình quyền hoàn toàn. triền khai mội 
cách vững chắc công cuộc xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Có thê thấy rõ điều đó ở Bê-lô- 
rúl-xi-a xô viết. Dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng cộng sẵn, với sự giúp đỡ 
anh em của các dân tộc khác, trước 
hết của đân tộc Nga vĩ đại, nhàn dân 
lao động nước cộng hòa ngày cảng 
tiến lên những đỉnh cao mới trong sự 
phát triền của mình. Các xí nghiệp, 
công xưởng, nhà máy điện đã được 
xây dựng, nông đân đã vững chắc 
bước lên con đường phát triền xã hội 
chủ ñghĩa. Cách mạng văn hóa đã 
được thực hiệu thắng lợi. Một mạng 
lưới trường học đày đặc bao phú 
nước cộng hòa. Trường đại học tông 
hợp quốc gia Bê-lô-rút-xi-a đã được 
mở, Viện hàn lâm khoa học, một loạt 
viện nghiên cứu bát đầu hoạt động. 
Các rạp hát được xây dựng, các câu 
lạc bộ được mở ra. Báo chỉ bằng 
tiếng Bê-lô-rút-xi-a được xuất bản. 
Nhân đân Bê-lô-rút-xi-a xây dựng 
vững chắc cuộc sống mới trên mảnh 
đất tự do. 


Rất dễ hình dung là vào thởi đó 
các nước cộng hòa xô viết, trong đó 
có Bẻn-lô-rút-xi-a, đã liến xa như 
thế nào trên con đường xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản, nếu như lao động hòa bình 
của chúng tôi khòng bị sự tiến công 
bội tín của bọn phái xít Hít-le làm 
gián đoạn. Những người xô viết yêu 
Tô quốc mình một cách nồng nàn, 
không thê nghĩ đến tương lai của 
mình mà không có chính quyền nhân 
đản, chính quyền xô viết cho nên đã 
vùng dậy bảo vệ T9 quốc, bảo vệ tự 
đo của mình. 


Trong những năm chiến tranh, 
Bê-lô-rút-xi-a bị kẻ thù chiếm đóng, 
đã xứng đáng với vinh dự là nước 
cộng hòa — du kích. Bọn xâm lược 
phát xít hy vọng bằng lửa và kiếm, 
bằng giá trẹo có, bằng những hành 
động tàn bạo và những vụ giết dân 
lành làm cho nhân dân chúng tôi 
hoảng sợ, biến họ thành những người 
nô lệ nhắn nhục. Nhưng kẻ thù đã 


tính nhầm, Nhàn dân Bê-lô-rút-xi-a 
đã không run sợ, không quỷ gối. 
Những thử thách gian khô dã không 
làn nhụt ý chỉ của họ, không làm 
lung lay lòng tín tưởng của họ vào 
thắng lợi. Sôi sục căm thủ bọn giặc 
nước ngoài đê hẻn, họ đã cùng với 
Lất cả các dân tộc trong nước chúng 
tôi đứng lên tiến hành cuộc chiến 
tranh thần thánh chống bọn chiếm 
đóng. Gần nửa triệu du kích và chiến 
sĩ bí mạt đã chiến đấu chống kẻ thủ 
trên mánh đất Bê-lò-rút-xi-a. Hàng 
trăm nghin người dàn các thành thị 
và làng mạc đã tích cực ủng hộ họ. 
Phong trào du kích có tính chất quốc 
tế thật sự. Những con em của hơn 70 
dân tộc và bộ tộc Liên-xô đã chiến 
đấu trong hàng ngũ du kích Bê-lò- 
rút-xi-a, Đăng cộng sản Bê-lô-rút-xi- 
a — một đội chiến đấu của Đảng cộng 
sản Liên-xô, là người cô vũ và tô 
chức cuộc chiến đấu toàn đân ấy 
trên lãnh thô nước còng hòa. 


Trong suốt hơn 3 năm, bó chỉ huy 
của Hiit-le đã bắt buộc phải sử dụng 
hàng chục đơn vị vũ trang, kế cả 
quân chính quy đề đấu tranh chống 
du kích Hê-lò-rút-xi-a. Đằng cách , 
thu hụt vẻ mình, kim chân số quân 
địch đó, du kích dã giúp đỡ nhiều 
cho Hồng quân. Họ đã tiêu điệt gản 
nửa triệu quân phát xit, thu và phá 
hủy một số lớn vũ khí đạn dược của 
chúng. 


Chiến thắng của Liên-xô trong 
Chiến tranh giữ nước vĩ đại đã chứng 


- tổ rõ ràng sức mạnh không gì phá 


nồi của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Nó chỉ ra rằng trên thế giới không có 
lực lượng nào có thê nô dịch những 
đàn tộc đã được đẳng cộng sản giáo 
đục và rèn luyện, trung thành với 
những tư tưởng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, trung thành vô hạn với Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của minh. Và 
đáng vui mừng nhàn thấy rằng cuộc 
đấu tranh của nước Việt-nam anh 
hùng cho độc lập và tự do của mình 
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lại một lần nữa chứng mỉnh hùng hồn 


sự vô địch của hệ tư tưởng Mác — 
Lẻ-nin, sự vô địch của một đảng và 


một dân tộc được vũ trang bằng hệ - 


tư tưởng ấy. 


Những năm khôi phục sau chiến 
tranh và phát triền kinh tế hơn nữa 
đã là những trang chói lọi đi vào 
biên niên sử tỉnh hữu nghị của các 
đản tộc xô viết, Việc khôi phục những 
vũng bị bọn chiếm đóng phát xít Đức 
tàn phá đòi hỏi phải dốc hết mọi lực 
lượng. 


Bọn xâm lược phát xít đã gây cho 
Bê-lô-rút-xi-a những tôn thấi nặng 
nề, Thành phố và làng mạc trở thành 
đồng tro tàn. Bọn chiếm đóng dã phá 
hủy hơn 10000 xí nghiệp công nghiệp, 
cướp bóc và tàn phá tất cả các nông 
_trưởng quốc đoanh, nông trang tập 
thể, trạm máy kéo và máy móc khác, 
đã thiêu hủy hoặc mang về Đức vô số 
giá trị văn hóa, Một phần tư số dân 
Bê-lô-rút-xi-a bị chết trong ngọn lửa 
chiến tranh trên lãnh thô nước cộng 
hòa. Nhiều vùng hoàn toàn vắng 
bóng người. Tháng Chạp năm 1944, 
tông sản lượng công nghiệp của nước 
cộng hòa chỉ bằng 102 mức tháng 
Ghạp năm 1910 trước chiến tranh, 
Chúng tòi đã phải khôi phục kinh 
tế, như người ta nói, từ cái cọc nhỏ 
trở đi, 

Tưởng chừng phải mấy chục năm 
trời thỉ sự sống mới trở lại trên 
mạnh đất Bê-lô-rút-xi-a đầy thương 
tích và đảm máu. Xem chủng có thê 
là như vậy, nếu như Bê-lô-rút-xi-a 
xỏ viết không nàm trong gia đình 


nnh-em các dân tộc xã hội chủ nghĩa,” 


trong thành phần Nhà nước xô viết 
hùng mạnh. Nhân dừn Be-lô-rút-xi-a 
khòng đơn đóc trước tại nạn của 
mình, Dân tóc Nga viđại, tất cả các 
đạn tộc của đất nước XÔ viết đã đến 
giúp đỡ chúng tôi. Và đã diễn ra cái 
mà chỉ có thể gọi là kỷ tích. Trong 
thời hạn lịch sử hết sức ngắn, Bê- 
lò-rút-xi<a chẳng những đã hàn gán 
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được những vết thương chiến tranh 
(trầm trọng, mà còn vượt xa mức phát 
triền trước chiến tranh. 

Tượng trưng cho tỉnh hữu nghị 
không gi phá vỡ nồi của các đân lộc 
xô viết, những trung tâm công nghiệp 
lớn, những công xưởng, nhà máy 
hùng mạnh dã mọc lên trên mánh đất 
Be-lo-rút-xi-a, những đầm lầy xưa 
đã - biến thành ruộng đất có năng 
Suiit cao, 


Những đường dày tải điện. những 


- ống đản đầu khí trải đài. Những ngành 


kinh tế chủ đạo: năng lượng, chế 
tạo máy, và nhất là chế tạo dụng cụ, 
hóa chất và bóa dâu, phát triền với 
tốc độ nhanh nhất. Sản xuất hàng 
thưởng dùng ngày cảng phát triền. 
So với năm 1922, tông sản lượng công 
nghiệp ở nước cộng hòa đã tăng hơn 
700 lần. 


Bê-lò-rúl-xixa xỏ viết đang giải 
quyết thắng lợi những nhiệm vụ xuái 
phát từ sự phản công lao động toàn 
liên bang và sự chuyên môn hóa theo 


lãnh thô. Sản phảm của các xí nghiệp 


Bê-lò-rút-xỉ-a —=máy kéo, Ô tÔ văn 
tải lớn, máy tính điện tử, máy cái, 
muối ea lỉ, tủ lạnh, máy thu hình, sợi 
và chỉ hóa học, thịt, sữa và nhiều 
sản phầm khác không ngừng được 
chở đến khấp nơi trong nước. San 
phầm mang nhãn hiệu Bê-lô-rút-xi-a 
nỏi tiếng cả ở nước ngoài. Máy kéo 
của Min-xcơ được xuất khẩu đến 68 
nước trên thế giới, và máy cắt kim 
loại — 70 nước. Máy kéo *“Bê-lu-rút- 
xơ» đang hoạt động cả trên đồng 
ruộng Việt-nam, và chúng tôi vui 
mừng được biết rằng máy kéo ấy tỏ 
ra là những trợ thủ đáng tin cậy của 
người làm ruộng. 

Nhưng muốn sản xuất được tất cả 
những cái ấy, Bê-lô-rút-xi-a nhận 
được của các nước cộng hòa liên bang 
khác than đá và than cốc, dâu và khi, 
kim loại đen và kim loại màu, đầu 
máy chạy bằng điện và than, len, bông 
và nhiều loại sản phầm khác. Những 


mối quan hệ kinh tế chặt chẽ ấy và 
trình độ phân công lao động cao giữa 
các nước cộng hòa cho phép mỗi 
nước cộng hòa sử dụng có hiệu quả 
` nhất-những khả năng của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. những thành tựu 
của khoa học — kỹ thuật tiên tiến. 


Nông thôn mới Bê-lô-rút-xỈ-a với 
những cánh đồng phi nhiêu, những 
tö hợp chăn nuôi, những xí nghiệp 
nông nghiệp, những trạm điện và 
đường đây điện cao thế gắn liền 
hữu cơ với quang cảnh công nghiệp 
của Bê-lô-rút-xisa. Sử dụng kỹ thuật 
tiên tiến, những người lao động nông 
thòn năm này sang năm khác ngày 
càng sẳn xuất thêm nhiều ngũ cốc, 
khoai, thịt, sữa, lanh và các sản phầm 
khác. Sự tiến bộ trong sản xuất nông 
nghiệp điễn ra song song với việc 
cải tổ toàn bộ lối sống của nông dân. 
Lao động nông nghiệp trở thành một 
dạng của lao động công nghiệp, sinh 
hoạt của người dân nông thôn tiến 
gản đến sinh hoạt của người thành 
thị, 

Trên cơ sở kinh tế phát triền, mức 
sống của con người xô viết được nâng 
cao không ngừng. Tiền lương tăng. 
Những phụ cấp và ưu đãi tử quỹ tiêu 
đùng xã hội cũng tăng. Tiên của quỹ 
ấy được dùng cho việc học hành 
không mất tiền. Nhà nước đảm nhận 
bốn phần năm chỉ phí nuôi trẻ em ở 


. các nhà trẻ và vườn trẻ. Nhà nước 


chỉ mỗi năm trên 1000 rúp cho một 
sinh viên trưởng đại học. Nói chung 
chỉ riêng năm 1981, nhân đân Beẻ-lô- 
rút-xi«a nhận được 4,2 tỷ rúp tiền phụ 
cấp, ưu đãi và dịch vụ lấy từ quỹ tiêu 


dùng xã hội. Những năm sau chiến 


tranh. 125 triệu mét vuông nhà ở đã 
được xây dựng ở Bê-lô-rút-xi-a, Chỉ 
từ đầu kế hoạch 5 năm thứ 10, hơn 
hai triệu người đã được cải thiện 
điều kiện sinh sống. 


Cảu chuyện về những cải tạo Ở 
Bê-lỏ-rút*xi-a, đạt được trong gia 


đỉnh anh em các đàn tộc xÔ viết, sẽ 


không được đầy đủ, nếu không nói 
đến sự phát triền về tỉnh thần của 
nhân dân, sự phồn vinh của giáo dục 
nhân dân. khoa học, văn học, nghệ 
thuật trên mảnh đất trù phú của chủ 
nghĩa xã hội. Nếu, chẳng hạn, trước 
Cách mang Tháng Mười, cử 10 người 
Bê-lò-rút-xi-xa thi 8 người mù chữ, 
thi hiện nay, cứ 10 người làm việo 
trong nền kinh tế quốc đân thỉ 8 người 
có trỉnh độ học vấn trung cấp và cao 
cấp. 'Trong nước. cộng hòa có 33 
trường đại học, trong đó có 3 trường 
đại học tổng hợp, 136 trường trung 
cấp chuyên nghiệp. Ở đấy có không ít 
nam nữ thanh niên Việt-nam học tập. 
Hây giờ, cứ 1 vạn dân thi có 177 sinh 
viên, tức là hơn Anh, Pháp, Cộng 
hòa liên bang Đức, Ý nhiều. Bê-lô- 
rút-xi-a hiện có hơn 1 triệu chuyên 
gia có bằng. 


Một mạng lưới rộng các rạp hát, 
cung văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, 
viện bảo tàng, hàng triệu cuốn sách, 
báo chí, một mạng lưới phát triền 
các đài vô tuyến truyền hình và 
truyền thanh, đang thỏa mãn nhu cầu 
tính thần của nhàn dàn lao động 
thành thị và nông thôn. Trong sáu 
mươi năm qua, tiềm lực khoa học 
của Bẻ-lô-rút-xi-a tăng lên gấp bội. 
Có 5 phản viện Viện hàn làm khoa 
học gom 32 tập thẻ khoa học lớn. 
Töng cộng trong nước cộng hòa có 
hơn 39000 cán bộ khoa học làm công 


- tác nghiên cứu. 


Tất cả những thành tựu ấy của 
Bê-lô-rút-xi-a xô viết sở đi có được 
chỉ là vì nước cộng hòa gia nhập 
Liên bang xô viết hùng mạnh cửa các 
đàn tộc tự do ; trong Liên bang ấy, 
sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau trong 
tất cả các lĩnh vực sinh hoạt vật chất 
cũng như tỉnh than giữa các đàn tộc 
ấy không ngừng được củng cỗ 

Liẻn-xô ngày nay là mẫu mực về 
sự phát triền tự do của các dân tộc 
bình quyền gán bó với nhau bằng sợi 
đày hữu nghị và tỉnh anh ein không 
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gì phá vỡ được; các dân tộc ấy đã 
xây dựng xong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát .riền và đang sáng tạo 
tương lai cộng sản chủ nghĩa tươi 
sáng. Tất cả mọi người xô viết đều 
nhiệt liệt ủng hộ chính sách dân tộc 
lê nin nít của Đảng cộng sản Liên-cvô ; 
việc thực hiện chính sách ấy bảu đảm 
đạt được những ranh giới ngày càng 
mới trong sự phát triền kinh tế, văn 
hóa, Nhà nước xô viết. dàn chủ xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao mức sống 
của nhân dân lao động thành thị và 
nông thôn. 

Những nghị quyết của Đại hội 
XXVI Đảng cộng sản Liên-xô, kế 
hoạch 5 năm thứ I1, chương trình 
lương thực thực phầm do hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Liên-xô tháng 5-1982 
thông qua, đã mở ra những chân trời 
mới cho tất ca các dàn tộc của đất 
nước Xô viết. Những người xô viết 
đang phấn khởi lao động đề thực 
hiện những nhiệm vụ to lớn mới. 
Nhưng họ nhận thức rõ rằng muốn 
thực hiện tất cả những gì đã được 
vạch ra, thì phải có hòa bình, vì vậy 
họ không tiếc sức đề củng cố hơn 
nữa sức mạnh phòng thủ đất nước, 
sự hùng mạnh của Liên-xô. Nhiệt liệt 


tán thành và ủng hộ đường lối đối 
ngoại yêu hòa bình của Đảng cộng 
sản Liên-xô và Nhà nước Liên-xô, 
nhân dân chúng tôi, cùng với nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, cùng với mọi người có thiện chỉ, 
đang kiên quyết bảo vệ sự nghiệp vĩ 
đại hòa bình và tiến bộ trên trái 
đất. 

Những ngà y này, nhân dân lao động 
Bê-lô-rút-xi-a, cũng như tất cả mọi 
người xô viết, long trọng ký niệm 
ngày hội lớn —60 năm thành lập 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết. Với nhiệt tỉnh sôi nồi, họ đã 
chuần bị thiết thực cho ngày hội, và 
đón chào ngày hội bằng những thành 
tựu xuất sắc mới. 

Đoàn kết trong một gia đỉnh thân 
ái thống nhất, những người xô viết 
đang binh tỉnh và tin tưởng làm việc, 


_học tập, nuôi dạy con cái, nghỉ ngơi 


dưới bầu trời hòa bỉnh trong sáng 
của Tô quốc chúng tôi. Sự binh tĩnh 
và tin tưởng ấy là không gì lay 
chuyền nồi, vì cơ sở của chúng là sự 
tín nhiệm sâu sắc của nhân dân đối 
với Dảng cộng sản thân yêu đang 
vững vàng đắt dẫn nhân dân đi tới 
mục đích tươi sắng — xây dựng thành 
công xã hội cộng sản chủ nghĩa. ‹ 


2 A7 ^Z ` 

Không ngừng cúng cố quốc phỏng... 

(Tiếp theo trang $4) 

Bảo 0ệ Tồ quốc 0ừa là 0inh dự oà nghĩa oụ của toàn dân, 0ửừa là mội Iruuên 
khống quỦ báu của toàn dàn tộc. Cần giáo dục sâu rộng trong nhân dân 0à thanh 
niên Đinh dự, nghĩa 0pụ ðà truyền thống đó. khắc phục khuụnh hướng chỉ chạu 
kheo đời sống riêng mà do lãng nghĩa Dụ chung. 


* 


® Các Vua Hùng đã có công dựng nước, 
Bác cháu ta phải ra sức giữ nước 3® (4) 

Lời căn dặn sâu sắc ấu của Hồ Chủ tịch hơn lúc nào hễt đang nhắc chúng 
fa phải chăm lo củng cố nèn quốc phòng toàn dân 0uững mạnh [rong sự nghiệp 
câu dựng oà bảo 0ệ Tồ quốc. Cũng như chiến tranh nhân dân, quốc phỏng toàn 
dân là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quản, toàn dân, của cả nền chuyên chính 
oô sản. Nó căn được các cấp Đăng bộ, từ trung ương đền cơ sở, thật sự lồ 
chức pà lãnh đạo một cách cụ thề 0à chặt chẽ. 


(4) Hồ-Chí-Minh : Tuyền rép, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, tập 1.tr. 620. 
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Trao đồi ý hiến 


GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN. 
CỦA VIỆT-NAM”" 


Nguyễn-Khánh-Toàn : 


.. Văn hóa của các dân tộc không 
phải tử một khuôn mẫu chung sẵn có 
đúc ra, mà mỗi một dân tộc góp phần 
tạo ra nền văn hóa của loài người: 


Nền văn hóa cô truyền Việt-nam có 
sức sống kỳ diệu, bởi vỉ, biêu đạt 
tỉnh thần yêu nước của nhàn dân ta, 
nó tượng trưng cho sức sống mãnh 
liệt của dân tộc, với những đặc trưng 
sau đây : - 

Một là, nó dựng nên bởi lao động 
và trí tuệ của những con người luôn 
luôn đấu tranh cho chính nghĩa, đề 
giành và bảo vệ quyền sống, quyên 
sung sướng, quyền tự do của bản thân. 
Từ trong cuộc đâu tranh ấy, rất sớm 
dàn tộc Việt-nam được giác ngộ về 
chân lý: Không có gì quý hơn đọc lập, 
lự do. ` 


Hai là, những điều kiện, hoàn cảnh 
trong đó họ sống, lao động và chiến 
đấu dạy cho họ sớm có ý thức về sức 
mạnh và sự cần thiết của tình đoàn 
kết của cộng đồng những người phấn 
đấu cho những quyền lợi chính đáng, 


cho độc lập tự do, bình đẳng và hạnh 
phúc. 

Đó là yếu tố rèn luyện tỉnh thần 
bền bỉ, khí phách anh hùng, chí khí 
quật cường, bắt khuất, trong đấu tranh 
chống sức thiên nhiên cũng như đấu 
tranh xã hội. 

Ba là, trong những điều kiện và 


_hoàn cảnh lúc bấy giờ, địa bàn cư trú 


của người Việt còn hẹp, số dân chưa 
đông lại ở rải rác, thiên tai lẫn địch 
họa là những nguy cơ thường xuyên. 
Những thử thách. vì thế ngày cảng 
gay go. ác liệt. Dựng nước đương 
nhiên kết hợp chặt chẽ với giữ nước. 
Giữ nước không tách rời dựng 
nước. Sự kết hợp ấy là một quy luạt 
phát huy sức sáng tạo của văn hóa 
dân tộc, bảo đảm thành công trong 
mọi tình huống cho công cuộc dựng 
nước và giữ nước. 

Bốn là, văn hóa truyền thống Việt- 
nam nảy sinh trong thời kỳ chế độ 
sở hữu thị tộc còn chiếm ưu thế, với 


(®) Xem Tạp chí Cộng sản. từ số 11-982. 
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nền dân chủ làng xóm mà gia đình là 
tế bào. | 

Về quyền lợi, nghĩa vụ, lỗi sống, 
giữa việc nước, việc làng, việc nhà, 
có quan hệ khăng khít với nhau. 


Tính nhân dân là nền móng vững 


chắc của văn hóa cồ truyền Việt-nam.Ô 


Tính dân chủ, kết tính trong (ình 
đoàn kết dàn tộc, đoàn kết toàn dân, 
là biều thị tỉnh thần nhân đạo, lòng 
nhân ái đậm đà — tương thân tương 
trợ, đủm bọc lấy nhau, sướng khô có 
nhau, chị ngã em nâng, môi hở răng 
lạnh, máu chảy ruột mềm. 


Văn hóa cô truyền Việt-nam, biểu 
-tượng của tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn, thấm tỉnh ưu ái, lòng nhân đạo. 


Tỉnh thần ấy đã trở thành động lực 
cho ý chí thống nhất dân tộc và thống 
nhất quốc gia và lãnh thồ. Qua mấy 
nghìn năm đấu tranh chống ngoại 
xâm, ý chí ấy, xuất phát từ tính thần 
không có gì quý hơn độc lập, tự đo, 
và tính doàn kết dân tộc, đã biến 
thành thực tế lịch sử đanh thép đánh 
bại tất cả những âm mưu chia cát của 
tất ca các thế lực ngoai xâm xưa cũng 
như nay, như Iilồ Chủ tịch đã trịnh 
- trọng tuyên bố trước toàn thế giới 
cách đày trên 30 năm. 


 AXtrớc Việi-nam là mỘội. 

Đán tọc Việi-nam là mọi. 
Sông có thề cạn, nủi có thê mòn, 
song chán l ấu không bao giờ 
lhau dồi». 


Có tỉnh thần nhân đạo soi sảng, chủ 
nghĩa yêu nước Việt-nam luôn đứng 
vững trên lập trường chính nghĩa. 
Chủ nghĩa yêu nước ấy, ngày nav ta 
gọi là chủ nghĩa yêu nước chàn chính. 
Vị nó lấy việc bảo vệ những quyền 
đàn tộc cơ bản — độc lập dàn tóc, tự 
đo và hạnh phúc cho nhàn dàn làm 
mục tiêu phản đâu, lấy tỉnh nhàn 
n¿hĩa, thủy chúng làm tiêu chuin cho 
những mối quan hệ giữa nHØưỜi VỚI 
HGƯIỜI, 
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Tình nhân đạo, một giá trị văn hóa 
tỉnh thần lớn của nền văn hóa cô 
truyền Việt-nam, vừa cao đẹp, tế nhị 
về tư tưởng, vừa cụ thề và chính đại 
quang minh về hành động. 


Xuất phát từ lòng nhân đạo ấy, lấy 
chính nghĩa làm gốc, người Việt-nam 
không vi những thắng lợi huy hoàng 
giành được trong những cuộc chiến 
đấu vô củng gay go gian khồ mà đâm 
ra tự kiêu, và điều quan trọng là 
không bị đầu độc bởi tư tưởng hiếu 
chiến, quân phiệt, bởi tham vọng bành 
trướng. bá quyền, bỏ chính nghĩa. 
theo phi nghĩa. 


Trái lại, trong những lúc tỉnh thế 
cực kỳ nguy hiềm, giặc kéo đến biên 
giới, đưa tối hậu thư đòi phải đề che 
chúng quá cảnh đề đánh nước láng 
giềng, cả nước ta một lòng từ chối, 
cùng với nước lảng giềng hiệp lực 
dánh đuổi quân thù, chấm dứt mộng 
bành trướng của chúng đối với các. 
đân tộc phương Nam. 


Đức tính cao đẹp, đầy lòng nhân ái, 
trong bản lĩnh của dân tộc ta trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, hướng về một mục đích: nhân 
dân dược an cư lạc nghiệp. Đó cũng 


là hoài bão của tất cả những con 


người lao động ở các thời đại. 


Nguyên lý ấy được Nguyễn-Trãi — 
tư tướng và sự nghiệp của ông là đỉnh 
cao của ý thức dân tộc và lỏng yêu 
nước cúa nhân đân Việt-nam ở thời 
trung đại nêu cao như là lời mở đầu. 
cũng là châm ngôn của Bình Ngô đạt 
cdo— bản tuyên ngôn độc lập thứ hai 
trong lịch sử Việt-nam : 


« Việc nhân nghĩa cốt ở gên dân ?. 


Dó cùng là mục đích, hơn nữa là 
quyền chính đáng, tự nhiên của tất cả 
các dân tộc trên trái đất. 


“Thương người như thề thương 
thần» lỏng nhân đạo diễn đạt bằng 
một câu nói giản dị, tự nhiên. trở 
thành một tiêu chuẩn trong những 


mỗi quan hệ giữa người và người. Có 
thề coi nó như là cái mầm của tư 
tưởng “mỗi người vì mọi người, mọi 
người vì mỗi người ». 


Hiều theo ý nghĩa ấy, chúng ta 
thấy rằng géu chuộng hòa bình là một 
tư tưởng nhất quân trong cuộc đấu 
tranh trường kỳ của dân tộc tà chống 
ngoại xảm. 


Tư tưởng hòa bình biều hiện càng 
đậm nét sau những chiến thắng oanh 
Hệt: “ 


“Non sông nghìn thuở vững âu 
vàng » 
(Trần-Nhân-Tông) 


« Chương-dương cướp giáo giặc, 
Hàm-tử bất quân thủ, ˆ 

Thái binh hãy gắng sức, 

Non nước ấy nghỉn thu? 


S Hệ lộ GHI0PRESTP 


Tha chết cho mấy chục vạn quân 
Minh đầu hàng, cung cấp lương thực, 
voi ngựa, thuyền bè cho chúng về 
đoàn tụ với người thân, không những 
là một cử chỉ khoan hồng hào hiệp 
của bên chiến thắng, mà còn đưa lại 
một nền hòa bình lâu bền giữa các dân 
tộc : 


® Đề mở nền muôn thuở thái binh? 
(Nguuễn-Trãi — 
Bình Ngô đại cúo) 


* 


Địa bàn cư trú của dân tộc Việt- 
nam tử xưa là nơi tiếp xúc và gặp 


gỡ giữa các luồng văn hóa khác nhau.. 


Vì thế, một mặt, văn hóa truyện 
thống Việt-nam phải lo giữ gin tỉnh 
độc lập và bản sắc riêng của nó; 
mặt khác, phải nhìn xa thấy rộng, 
phải có khả năng tiếp thụ những giá 
trị văn hóa và tính thần của các dàn 
tộc khác. 


- hiện bằng phương 


Ông cha ta đã có một thái độ dúng 
đắn đề giải quyết hai yêu cầu trên, 
về bề ngoài có về mâu thuản nhau. 


Yêu *cầu thứ nhất — tính đọc lập, 
vấn đề đặt tự nó giải quyết lấy. Có 
nền văn hóa nào có tính độc lập hơn 
là một nền văn hóa gắn bó với độc 
lập, tự do, xảy đựng trên cơ sở đấu 
tranh bất. khuất vì độc lập, tự do 
của cả một dàn tộc liên tiếp thắng lợi 
đập tan những âm mưu của quân 
cướp nước định đồng hóa dàn tộc đó 
về văn hóa và tỉnh than. 


Điều đó chứng tỏ rằng dân tộc 
Việf-nam đi vào lịch sử thế giới bằng 
con đường tự mình lựa chọn. Như vậy 
là góp phản xứng đáng vào sự tiến bộ 
chung của loài người. 


Yêu cầu thử hai — tiếp thụ những 
giá trị văn hóa và tỉnh thần của các 
dân tộc khác, có quan hệ mật thiết với 
yêu cầu thứ nhất. 


Một nền văn hóa, dù xán Hit, cao 
đẹp đến đâu, không thẻ sống riêng lẻ, 
tự tách minh ra khỏi luồng giao lưu 
văn hóa giữa cúc dàn tộc. Dĩ nhiên, 
trong những giá trị vần hóa và tỉnh 
thần du nhập tử ngoài, có những cải 
không thích hợp với tính thần độc 
lập, tự chủ, với những truyền thống 
cao đẹp của dàn tộc. Nhiều lúc, sự 
tiếp xúc bị áp đặt, sự du nhập thực 
pháp cưỡng bách, 
qua chỉnh chiến, xâm phạm dến 
độc lập, chủ quyền và phầm giá của 
đàn tọc. 


Nhưng ý thức sâu sắc về quyền độc 
lập, tự chủ, tính thần quật khởi, trí 
sáng tạo và tỉnh nhàn đạo, đã giúp 
nhân đàn ta tránh được hai thái cưc— 
đầu óc nô lệ và bệnh biệt phái, hẹp 
hòi, tự cao, tự mãn — đề tiếp thu sáng 
tạo những thành tựu quý báu của nên 
văn hóa của các đản tóc, làm cho nên 
văn hóa dàn tộc ngày thêm phong phú, 
càng nhiều hương sắc, mà vận giữ 
được bản sắc riêng của mình, không 
lai căng, khòng chắp vá, 


Ngược lại, trong quá trình dựng 
nước và giữ nước thành công của 
nhan đân ta, văn hóa Việt-nam không 
thẻ không ảnh hưởng nhiều hoặc 
¡it đến văn hóa của các dân tộc láng 
g:ềng. 


* - 


Trong bốn mươi thế ký đấu 
tranh anh hùng và bền bỉ, đây gian 
klô hy sinh, nhân dân ta đã lập nên 
những chiến công lẫy lừng, kỳ điệu. 


- Đó một phần rất quan trọng là nhờ 
có sức mạnh tông hợp của những giá 
trị văn hóa và tỉnh thần cao quý của 
đàn tộc, kết tỉnh trong ba dức tính 
nhàn, trí, dũng, Bà đức tính này 
lại được kết tỉnh ở tính thần uêu 
tHrỚc- 


Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam có 
một sức mạnh vô địch, bởi vỉ nó tượng 
trưng cho chính nghĩa. 

Với lá cờ yêu nước, từ xưu, nhân 
đàn ta chiến đấu đồ ®“lấy dại nghĩa 
thắng hung tàn, lấy chí nhân thay 
cường bạo 3. 


Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam là. 


chủ nghĩa yêu nước chân chính, bởi 
vì nó biều trưng cho tỉnh thản không 
có gỉ quý hơn đọc lập, tr do. 

Đọc lập, tự do cũng là mục tiêu 
phần đấu của các dân tộc, bởi vi “đân 
lộc nào cũng có quyền sỏng, quyền 
sung sướng, quyền tự do», (Hiồ-Chí- 
Xinh: Tuyên ngón độc lập). 


lòng yêu nước của người Việt- 
nmaìm gán liền với tỉnh thần yêu nhân 
đàn, quý trọng nhân dàn, đầu tranh vỉ 
hạnh phúc của nhàn dân, nhân dân 
được ăn no, mặc ấm, an cư lạc nghiệp 
trong cảnh “thái bình muôn thuở », 


Trong ý thức của dân tộc, nước 
với dàn là một, Tổ quốc, dân tộc, 
nhân đân là một tông thề. Bởi vì nhân 
dàn lao động là người dựng nên Tô 
quốc Việt-nam gấm vóc, làm nên dân 
tộc Việt-nam anh hùng, sáng tạo ra 
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những giá trị văn hóa và tỉnh thần đân 
tộc cao quý, viết ra những trang sử 
đàn tộc vẻ vang. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam là 
tiền đề, là cơ sở vững chắc đề đi 
tới một cách tự nhiên, tất yếu, theo 
tính quy luật, chủ nghĩa gêu nước 
x hội chủ nghĩa, dưới lá cờ vì 
độc lập dân tộc, vi chủ nghĩa xã hội, 


Như vậy là nhân dân ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đã đi theo đường 
lôi được Hồ Chủ tịch vạch ra: tử chủ 
nghĩa yêu nước đi tới chủ nghĩa xã 
hội khoa học. 

Văn hóa Việt-nam ngày nay là vũn 
hóa xã hội chủ nghĩa có tính chát 
nhàn dân và mang màu sắc đân tộc. 
Con đường phát triển, chức năng và 
những nhiệm vụ của nó được Báo 


“cáo chính trị tại Đại hội thứ V của 


Đang do đồng chí ILê-Duän trình bày 
đặt ra rõ ràng: 


“Tử ngày có Đảng, dưới ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
truyền thống yêu nước và dân chủ 
của nhân dân ta được nàng lên một 
trình độ mới và phát huy mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết, Hiện nay, nước ta 
xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
đó vừa là thực hiện tính quy luật của 
thời đại, vừa là kế thừa và nảng cao 
truyền thống văn hóa yêu nước và 
dàn chủ hàng nghìn năm của đân tọc 
Việt-nam » (1), 


Giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa. 
cộng sản chủ nghĩa, bắt đầu bảng 
giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Trên quan điềm ấy, xin nêu ra ba 
phương hướng cần cho công tác giáo 
dục có kết quả. 

Một là, coi quyền làm chủ tập thẻ 
xã hội chủ nghĩa của nhàn dân lao 
động là nhân tố quyết định. Bởi vi 


(1) Văn kiện Đại hội V của Đảng. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1982, tập 1, tr. 94. 


đó là nơi phải và có thề tiếp thụ dễ 
dàng những giá trị văn hóa và tỉnh 
thản của dân tộc, cũng là nơi có trách 
nhiệm và điều kiện thuận lợi đề phát 
huy và nâng cao những giá trị ấy, qua 
công tác trong moi lĩnh vực xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Haï là, công tác giáo dục nhằm vào 
ba mục tiêu : sản xuất, sẵn sang chiến 
đấu và chiến đấu, và- hạnh phúc của 
nhân dânr Mỗi một mục tiêu có những 
biện pháp cụ thê, những sáng kiến 
nhằm nâng cao hiệu suất lao động, 
nàng cao tính thần chiến đấu, nâng 
cao đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân đân. 


Ba là, biến công tác giáo dục thành 
những phong trào quần chúng rộng 
rãi, trong đó phong trào thi đua xã 
hội chủ nghĩa là động lực chính. Về 
mặt này. phải noi gương Bác Hò, 
trong thời kỷ kháng chiến chóng 
Pháp. Người đã tạo ra phong trào 
“văn hóa hóa kháng chiến, kháng 
chiến hóa văn hóa ». Theo tĩnh thân 
ấy, làm cho khầu hiệu ®có văn hóa » 
được thực hiện trong sản xuất, trong 
lao động, trong chiến dâu, trong học 
Lập, trong nếp sống, trong giao tế, 
trong gia đình, trong vui chơi giải trí. 


Phan-Huy-Lê : 


I — Vị trí của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay trong 
tiến trình lịch sử dân tộc, 


Sự hình thành và phát triền cũng 
như sự bảo tồn và đỏi mới của 
truyền thếng luôn luôn điễn ra trên 
nền tang của các hình thái kinh tế— 
xã hội. Vi vậy, trước hết cần nhìn 
lại một cách tông quát sự tiến triền 
của các bình thái kinh tế — xã hội 
trong lịch sử Việt-nam đề thấy rõ vị 
trí của cuộc cách mạng hiện này và 
những vấn đề đặt ra trong mi quan 
hệ giữa truyền thống và cách mạng. 

Nước tì cũng như tà có các nước 
trên thê giới và loài người nói chung, 


trong quá khứ xa xưa đã trải qua 
một thời kỳ phát triền lâu dài của 
chế độ công xã nguyên thủu. Hình 
thái kinh tế — xã hội đầu tiên đó đã 
bị vượt qua tử lâu, nhưng những 
tàn dư của nó vẫn được bảo tồn cho 
đến ngày nay, nhất là trong xã hội 
của các dân tộc miền núi. 


Sau đó, tử thời dựng nước đời 
Hùng Vương— An Dương Vương, nước 
ta bước vào xã hội phân hóa giai cấp 
SƠ kỳ với một kết cấu kinh tế — xã 
hội đặc thù của phương Đông. Trong 
xã hội này, quan hệ bóc lột nỏ lệ 
xuất hiện và phát triền trong mức 
độ nào đó nhưng đưới dạng của chế 
độ nô lệ gia trưởng và không trở 
thành quan hệ chủ đạo của xã hội. 
Cơ sở bền vững và phô biến của xã 
hội là công xã nông thôn — tức làng 
xã cô. truyền — với chế độ sở hữu 
hay chiếm hữu ruộng đất và quyền 
tự trị rộng lớn về nhiều mặt của 
công xä. Nông dân công xã là: lực 
lượng sản xuất chủ yếu của xã hội. 
Chúng tôi tạm gọi đó là xã hội phươ ng 
lhức sản xuất châu Á theo thuật ngữ 
do CC. Mác đề ra từ năm 1§59 trong 
Lời tựa tác phầm Góp phần phê phản 
chính trị kinh tế học, tuy đến nay ai 
cũng thấy (huật ngữ ấy chưa phản 
ánh và bao quát được những đặc 
điềm cơ bản của hình thái kinh tếT— 
xã hội nàỷ. 


Trên nền tảng của phương thức 
sấn xuất châu Á, quan hệ sản xuất 
phong kiến dần dần nảy sinh và dẫn 
đến sự xác lập của chế dộ phong 
kiến vào khoảng thể kỷ 1ã. Chế đó 
phong kiến Việt-nam không đựa trên 
eơ SỞ kinh tế lãnh địa và quan hệ 
lãnh chúa —nòng nò như phương Tày. 
mà lại dựa trên sự báo tồn và phong 
kiến hóa công xã nông thôn và cơ 
sở kinh tế địa chú với quan hệ địa 
chủ tá điền: 

Từ giữa thể ký 19, với cuộc vàm 
lược và thông trị của thực dân Pháp, 
xã hội phong kiến Việt-nam chuyền 
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thành z4 hội (huộc địa 0ì nữa phong 
kiến. Trước đó, trong lòng xã hội 
phong kiến suy tàn, những mầm 
mống đâu tiên của chủ nghĩa tư bản 


đã ra đời nhưng rất yếu ớt. Dưới sự ' 


thống trị của chủ nghĩa thực dân. 
quan hệ sản xuất tư bẵn chủ nghĩa 


có phát triển trong mức độ nào đó. 


nhưng cũng bị kim hãm nặng nề. 


Sau Cách mạng 


thắng lợi của 


châu A' 


~——— —— 


Trong sơs đồ trên, cần lưu ý mấy 
điểm: 

.‹J — Trong thời cô đại nước ta 
không trải qua thời kỳ Thống trị của 
chế độ chiếm hữu nô lệ như kiều Hy- 
lạp, a-ma và trong thời cận hiện đại, 
lại bỏ qua thời kỳ phát triền của chủ 
nghĩa tư ban, tuy ràng quan hệ bóc 
lột nô lệ cũng như quan hệ sản xuất 
tư bản chú nghĩa có phát triền trong 
một chừng mực và giới hạn nào đó. 

2 — Trước cuộc cách mạng +. hội 
chủ nghĩa hiện nau, lịch sử Việt-nam 
chưa frdi qua mội cuộc cách mạng Tã 
hội lhại sự nào, dù từ hỉnh thái kinh 
lế — xã hội này sang hình thái kinh 
lế — xã hội khác có những chuyền 
biến có tính chất cách mạng. 

3“Trong quá trình tiến triền của 
các hình thái kinh tế — xã hội, hình 
thái mới không xóa bỏ hình thái cũ, 
mà lại bảo tồn và biến đôi cho phù 
hợp với yêu cầu mới của xã hội. Do 
đó, tạo ra (ình trạng chồng chất, đan 
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í tưdng thức san.xuấ† | phong TH 


Thắng Tám năm 1945, trên cơ sở hoàn 
thành cách mạng dân tộc — dân chủ trên 
cả nước, Việt-nam bỏ qua thời kỳ phái 
Iriền tư bán chủ nghĩa, từng bước quá 
độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

Toàn bộ sự tiến triền của các hinh 
thái kinh tế — xã hội trong lịch sử 
Việt-nam cho đến trước cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, có 
thể fóm lược trong sơ đồ sau: 


2> N À ` vn ve dân Eruuyẩn thông : 
| ⁄ ⁄ ⁄ 2 ò N X SN N sg-. xá nh 
| ⁄⁄⁄ \ Chế đợ ph enqg hán Cach mong: 
2 >+l 4 + \\ ^2 ` 
| Ý ⁄ ⁄ : ⁄ 77; + 4P _+—-_ + ~¬ +lÌ+ 4 S li» x:s 
⁄ ⁄⁄⁄⁄ ⁄⁄ 2 222 Ð Phường †h đề ải xuất ch ` oải mư: 
Cõao : Ứng uuên +h tư ⁄ 22 5⁄2, Liên tục _ 
22. ⁄⁄///⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄⁄⁄ ĐÐứt doan 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄ ⁄⁄ 22 22 2⁄2 tt ảoa 
| J “Thỏi Kũ Í_ Thởi ⁄ụ, Thời HŨ Cách an 


thuộc Äđ:o vũ dân tộc -dânch 


Hưa phøng viết Cách mang 


——————— ———  — — <ề-—-————~-— ^^ ——>^~- - 


xen của nhiều hình thái xả hột khác 
nhau của nhiều thời kỳ lịch sử khúc 
nhau. 


4 — Cuộc cách mạng xã hội hiện naụ 
ld cuộc cách mạng xã hội đầu tiên nà 
triệt đề của lịch sử Việ†-nam. 


Dối với những nước đã trải qua 
thời kỳ phát triền tư bản chủ nghĩa 
thì trước cách mạng vò sản, đã có 
cách mạng tư sản làm nhiệm vụ xóa 
bỏ những kết cấu kinh tế — xã hội 
tiền tư bản chủ nghĩa. 


Ở phương Dòng. có nước như Ẩn- 
độ từ thế kỷ 19, bọn thực dân Anh đo 
quyền lợi thực dân chủ nghĩa, đã mở 
mang giao thông, phát triền công 
nghiệp và «sự can thiệp ấy đã phá 
hủy những công xã nhỏ nửa đủ man 
nửa văn minh đó, bằng cách thủ tiêu 
cơ sở kinh lế của chúng, 0à như thế 
đã tiền hành mội cuộc cách mạng +ã 
hội Dĩ đại nhất và thật ra là cuộc cách 
mạng xã hội duy nhất mà châu Á từ 


trước tới nay đã trải qua » (1). Theo 
C. Mác, bọn thực dân Anh đã thực 
hiện cuộc cách mạng ấy như « một 


công cụ vô ý thức của lịch sử ® (2) và - 


bọn chúng chỉ phá vỡ thế giới cũ 
nhưng không Xây: dựng một thế giới 
mới phù hợp với cuộc sống của nhân 
đân Ẩn-độ.`Còn đối với nước ta thi 
bọn thực dàn Pháp, ngay một cuộc 
cách mạng “0ô thức của lịch sử » 
như vậy, chúng cũng không thực hiện 
trong thời Pháp thuộc. 


Như vậy, trong toàn bộ tiến trinh 
lịch sử Việt-nam, cuộc cách mạng ä 
hội chủ nghĩa hiện naỤ mà cách mq10 
dân tộc — dân chủ là bước chuần bị› 
thật sự đóng 0ai rô cuộc cách mạng 
rũ hội đầu tiên nà triệi đề của lịch sử. 
Nhiệm vụ lịch sử của nó là xóa bỏ và 
cải tạo một thế giới cũ không phải 
chỉ dựa trên một hình thái kinh tế — 
xã hội, mà lại bao gồm và chồng chất 
trong đó cả chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, cả chế độ phong kiến và cả những 
tàn dư đai dắng của chế độ công xã 
nguyên thủy và phương thức sản xuất 
“chau Á, đề trên cơ sở đó xây dựng 
một thế giới mới của chủ nghĩa xã hội 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 

Cái nhìn lịch đại tông quát trên dày 
cho thấy rõ Ðị trí lớn lao, sử mạng 
lịch sử bĩ đại 0à nhiệm ụ năng nề, 
phức {qp của sự nghiệp cách mạng 
hiện naụ của chúng la‹ 

-_ IE—Một đi sản vô giá cần kế 
thừa, phát huy và nâng cao. 

Lịch sử Việt-nam với quá trình đấu 
tranh làu dài chỉnh phục thiên nhiên, 
xây dựng và bào vệ đất nước của 
nhân dân ta, đề lại một đi sản vô giá 
bao gồm những kinh nghiệm phong 
phú trên nhiều mặt của cuộc sống, 
những giá trị văn hóa, những giá trị 
tính thần, những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Hồ Chủ tịch và Đăng ta 
cất trần trọng đi sản đó và luôn luôn 
chủ trương phải kế thừa, phát huy 
và nâng cao những tỉnh hoa ấy của 
tịch sử dàn tộc. 


Những cơ sở chủ yếu đã sản sinh 
ra những giá trị truyền thống của 
dân tộc có thề quy vào mấy mặt chính 
say đây : 


1— Công cuộc lao động chỉnh phục 
thiên nhiên, xâu dựng dắt nước. phái 
triền kinh lẽ — oăn hóa, tạo lúc 0ăn 
mình. 

1ao động là nguồn gốc của mọi giá 
trị văn hóa vật chất và tỉnh thần. 
Truyền thống lao động là phầm giá 
cao` đẹp của loài người và của nhân 
đân lao động mọi nước trên thế giới. 


Nhân đân ta lao động sáng tạo tron. 


điều kiện một thiên nhiên nhiệt đới 


gió mùa rất giàu đẹp nhưng cũng rất 
khắc nghiệt, trong một hoàn cảnh lịch 
sử phải đấu tranh gian khô gần như 
thường xuyên chống thiên tài và địch 
họa. Chính sự «‡háúch thức 0à ứng 
phó® đó rèn luyện tỉnh thần lao động. 
của nhân đân ta, tạo nên một truyền 
thống lao động cần củ và kiên nhẫn. 
mưu trí và sáng tạo. Truyền thống ấy 
biều thị tập trung trong lao động của 
những người nông đàn. người thợ thủ 
công và những nhà văn hóa, trong 
những thành quả văn hóa lâu đời của 
dân tộc trên các lĩnh vực. 

9 — Cuộc chiến đấu chống ngoại tâm, 
bảo uệ độc lập, chủ quuền, phầm giá 
của con người 0à của dân lộc. 

“Chống ngoại xâm, bản thân nó 
không phải là đặc điểm riêng của một 
đân tộc nào vỉ có đần tộc nào trên thế 
giới, trọng quả trình sinh tồn và phát 
triỀn lại không có lần phải chiến đấu 
bảo vệ cuộc sống và nền độc lập của 
mình. Dặc điềm nỏi bật trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc ta là từ 
khi dựng nước đến nay, phải chống 
ngoại xâm liên tiếp, dựng nước lưỏn . 
luôn phải đi đôi với giữ nước và trong 
giữ nước phải đương đầu với những 


(U, @) €. Mác — F. Ăng-ghen — V.I. Lê- 
nin: * Sự thống trị của Ảnh ở n-độ ®, trong 
Bàn oš xã hại tiền tư bản. Nxb Khoa bọc xã 
hội. Hà-nội. 1975. tr. 62 và 64. 


"1 


kể thủ lớn mạnh, phải chiến dấu và 
chiến tháng trong những diệu kiện ác 
Hệt. Cuộc đấu tranh làu dài chống 
ngoại xàm trong những đặc điểm và 
diều kiện đó đã ảnh hướng sâu sắc đến 
mọi mặt của đời sống, làm nảy sinh 
và phát triên sớm chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa anh hùng dàn tộc, ý chí 
độc lập dàn lộc và tính than quạt 
cường bất khuất. 


3—Cơ cẩu xóm làng dựa trên nền 
ling công + nông thôn... 

Người dân Việt<nam từ ngàn xưa 
đã sống, lao động và chiến đầu trong 
một cơ cầu xóm làng cõ truyền rải 
bên chặt. Nguồn gốc và nền táng của 
cơ cầu xóm làng đó là công xã nòng 
thôn thuộc loại hình chàu Á mà đặc 
Irưng cơ bản của nó là chế độ sở hữu 
ruộng đãi của công xã, sự kết hợp 
chặt chẽ giữa nông nghiệp với thủ 
công nghiệp và quyền tự trị công xă. 
Kết cấu kinh tế — xã hội đó tạo nên 
một thứ quan hệ cộng đồng dân chủ 
của công xã, mà ngay trong thời trung 
cô châu Âu, như C. Mác đã nhận xét, 
công xã vấn là trung tâm duy nhất 
cửa (tự đo và sinh hoạt nhân đàn » 3). 

_ Trong lịch sử nước ta, công xã nòng 
thôn bao tồn làu đài và đã từng giữ 
vai trỏ quan trọng trong công cuộc 
khai hoang, làm thủy lợi, chống ngoại 
xâm và là trung tâm của mọi sinh 
hoạt văn hóa dân gian. Alát tích cực 
của nó là đã góp phản tạo nên và 
gìn giữ được nhiều quan hệ cộng đông 
đân chủ, truyền thông đoàn kết, 
EIhương vêu, đùm bọc trong tỉnh nghĩa 
bà con xóm làng. 

4—Sự thông nhất quốc gía pà thẳng 
qthút (lan tộc. 

Do những đặc điểm của các hình 
thái kinh tế — vĩ hội tiền từ bản chủ 
nghĩa và do yêu cau khách quan sớm 
phải tập hợp nhau lại để bảo vệ lợi 
Ích chung, nước ta từ khi lập quốc 
đã phát triển theo một xu hướng chủ 
đạo của quá trình thống nhất quốc 
gia và thống nhất dàn tộc. Xu hướng 
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phản tán và mưu đồ cát eứ nảy nớờ 
trên điều kiện kinh tế tự nhiên, khỏng 
phải không có, thậm chí có lúc trôi 
dày mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng Ì› 
đánh bại và chế ngự. 

Sản phảm truyền thống của qu: 
trình thống nhất quốc gia và thống 
nhất đàn tộc đó là sự cố kết đàn tộc. 
tỉnh thân đoàn kết vì đại nghĩa của 
đân lộc và ý thức thông nhát đàn tóc, 

Nước ta có nhiều thành phần dàn 
tộc, nhưng trong lịch sử, không có 
những thành kiến và xung đột dân 
lọc nặng nề. Trái lại, truyền thống 
€ nyyười trong một nước phải thương 
nhu cùng » và nghĩa «đồng bào ruột 
thịi ) là tỉnh cảm và ý thức chung euủ« 
cả cộng đồng quốc gia, cộng đồng dàn 
tỏc gồm nhiều thành phần đản tóc. 

Những giá trị truyền thông trên 
đày đã tạo nên phầm giá của đàn tóc 
Việt-nam, rèn đúc nén bản lĩnh và 
bàn sắc của nền văn hóa Việt-nam, và 
là một. cội nguồn quan trọng của 
sức sống dân tộc. Đó là những tính 
hoa của lịch sử dàn tộc tiêu biều cho 
trí tuệ, tâm hồn và lối sống Việt-nam. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
những giá trị truyền thống ấy không 
phải chỉ được kế thừa, phát buy, mã 
còn phải được nàng cao lên một chát 
lượng mới trên lập trưởng cách mạng 
của giải cấp vô sản, hệ tư tưởng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cùng với những thành 
tựu của khoa học hiện đại như Nghị 
quvết Đại hội thứ TV và thứ VY của Đảng 
đã vạch ra: ®Aên ăn hóa mới pừu 
kết tình uq nìng lên một tìm cao mới 
những qì tlgp nhất lrong truyền thống 
bốn nghìn năm của tâm hôn Việt†-nam, 
của ăn hóa Việl-nan, Đừa hấp thụ có 
chọn lọc những thành qua của 0oàn 
mình loài người, những thành tựu pàn 
hóa, khoa học hiện đại 3. 


(3) C. Mác — F. Ăng-ghen — \.[. Lê-oin. 
«Ắ Thư gửi Vê-ra Dát-xu-lit *. trong Đàn t2 
các xã hai tiền tư bản. Nxb Khoa học xã hai 
Hà-nội. 1975. tr. 334, 


II — Một gánh nặng của quá 
khứ cần khắc phục và trút bỏ, 


Cách mạng vô sản, như €. Mác, 
F. Ăng-ghen đã chỉ rõ trong Tuyên 
ngôn của đảng cộng sứn, là *sự đoạn 
tuyệt triệt đề nhất với chế độ 
sở hữu cô truyền: không có gì là lạ 
nếu trong tiến trình phát triền của 
nó, nó đoạn tuyệt một cách triệt 


đề nhất với những tư tưởng cô 
truyền» (4), V.I. HLê-nin coi đó là 


«một công việc hết sức làu dài”, 
trong đó qphải chiến thắng sự phản 
kháng (thường là tiêu cực, đặc biệt 
đai dẳng và đặc biệt khó khác phục) 
của nhiều tàn dư của sản xuất nhỏ, 
phái chiến thắng sức mạnh to lớn của 
tập quán và thói thủ cựu gắn liền với 
những tàn dư đó? 5). Nói chung, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa phải cải 
tạo và xóa bỏ chẽ độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, chế độ áp bức bóc lột 
giai cẤp và nền sản xuất nhồ cùng với 
tất cả những tư tưởng, tàn dư và thói 
hư tật xấu gản' liền với chúng. 


Trong sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ngày nay, quá khứ lịch sử 
đề lại cho chúng ta một gánh nặng 
rất phức tạp cản được phản tích và 
- nhận rõ cội nguồn của nó. Ngoài 
những hậu quả của chiến tranh kéo 
- đài, những mưu mô phá hoại của kẻ 
thù, về mặt lịch sử dân tộc, tôi muốn 
lru ý những cơ sở sau đây vốn có 
căn nguyên trong những hình thái xã 
bội chồng chất của thể giới cũ đã 
được tóm lược trong sơ đồ về sư tiến 
triền của các hình thái kinh tế — xã 
hội. 

1= Tình trạng trì trệ cả lạc hậu đa 
Féo dài khoảng $00 năm nà. 

Trong sự phát triển của lịch sử thế 
giới, thế kỷ 16 — 19 đánh đấu một 
bước ngoặt giữa phương Đồng và 
phương Tây. | 

Ở phương Tây, đầu thế ký 16 chú 
nghĩa tư bản ra đời, tiếp theo đó là 
sự thắng lợi của cách mạng tư sản 


trong thế kỷ 16 — 1§ rồi cuộc cách 
mạng còng nghiệp thể kỷ 18 — 19. Do 
những chuyên biến ấy, phương Tây 
bước vào thời kỳ phát triên của chủ 
nghĩa tư bản và trở thành những 
nước văn minh công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. 

Còn phương Đông văn minh trước 
đầy thi lại lâm vào một tình trạng trì 
trệ kéo dài của xã hội tiền tư bản 
chủ nghĩa, có chăng trừ Nhật-bản có 
xu hướng phát triền gản với phương 
Tây. Và hậu quả không tránh khỏi là 
phương Đông lạc hậu trở thành đối 
tượng xâm lược và nô dịch của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Đến lượt 
nó, chú nghĩa thực dân lại làm cho 
phương Đông vốn đã lạc hậu, càng 
bị kim hãm gay gắt hơn và trở nên 
lạc hậu hơn so với tốc độ tiến triền 
ngày càng nhanh của lịch sử.. 

Nước ta cùng chung số phận đó mà 
chế độ phong kiến suy tàn dựa trên 
tàn dư của phương thức sản xuất châu 
Â và chủ nghĩa thực dàn là nguyên 
nhân sâu xa. 


Phìi đến sau Cách mạng Tháng 
Mưởi Nga, trong thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới, nhất 
là sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
phương Đông mới thức tỉnh, phá vỡ 
gông cùm cúa chủ nghĩa thực dân, 
đấu tranh giành lại cuộc sống và hồi 
sinh đất nước, từng bước khúc phục 
tình trạng nghèo nàn lạc hậu đề vươn 
lên tiến kịp trào lưu tiên hóa -trên 
thế giới. 

Trong lịch sử Việt-nam, cách mạng 
xàâ hội chủ nghĩa phải làm một nhiệm 
vụ trọng đại và nặng nề là đấu tranh 
xóa bỏ tỉnh trạng nghèo nàn lạc hậu 
đã kéo dài khoảng bốn thế ký, và 
cùng với nó là cuộc đấu tranh không 


(4› C. Mác, F. Ảng-ghen : Tuyền tập, Nxb 
Sự thật, Hà-nội. 1962 tập Ị, tr.47- 

(5) V, I1. Lê-nín: « Sáng kiến vĩ đại », 
Toàn tập. Nvb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, |979, 
tập 39, tr. 18. 
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kém phần phức tạp đề khắc phục 
những chứng bệnh trì trệ kinh niên 
của xã hội cũ còn lưu lại trên các lĩnh 
Vực của đời sống, 


2 — Chủ nghĩa thực dân cũ ad mới 
_ cũng Đới những nọc độc của nó. 


_ Nước ta không trải qua thời kỳ 
phát triền của chủ nghĩa tư bản, 
nhưng dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa thực dàn, chủ nghĩa tư bản có 
phát triền trong một phạm vỉ và mức 
độ nào đó. Cùng với cuộc đấu tranh 
cải tạo và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản 
là cuộc đấu tranh quét sạch mọi nọc 


độc của chú nghĩa thực dân cũ và. 


mới và những ảnh hưởng văn hóa 
phản động, đồi trụy' từ bên ngoài 
đưa vào. 

ở Chế độ phong kiến 0à tàn dư. 

Chế độ phong kiến nước ta, trong 
giai đoạn suy vong của nó, là một chế 
độ quản chủ chuyên chế quan liêu rất 
bảo thủ với hệ tư tưởng Nho giáo 
vay mượn của Trung-quốc. Trong 
cách mạng dàn tộc — đàn chủ, chúng 
ta đã thủ tiêu chế độ phong kiến già 
cỏi đó, nhưng những tàn dư của nó 
văn còn đai dắng, nhất là những tàn 
dư về tư tưởng và tập quán của chế 
độ gia trưởng, chế độ đẳng cấp, chế 
độ dọc đoán quan liêu và những ảnh 
hưởng của Nho giáo. 

$4 — Tàn dư của chế độ cóng tả 
nguyên thủ Đà phương thức sản cuấi 
châu A. | 

Chế độ công xã nguyên thủv và 
phương thức sản xuất châu Á dựa 
trên những quan hệ còng đồng mang 
tính chất bình đẳng, dàn chủ sơ khai, 
-đã từng có mặt tích cực của nó trong 
việc hình thành và bảo tồn một số 
truyền thống tốt đẹp của nhân đàn 
ta. Nhưng trên con đường tiến triền 
của lịch sử, kết cấu kinh tế — xã hội 
đó. từ làu đã trở nên lỗi thời và sự 
báo lưu làu dài của nó, nh C, AXlác 
và F. Ảng-ghen đã nhiều lìn nhãn 
mạnh, lÀ một đặc điềm của phương 
Đông và cũng là một nguyên nhàn 


À4 


trì trệ của phương Đông. Công xã 
nông thôn nước ta có những nét đặc 
thù của nó, nhưng cũng không đứng 
ngoài sự vận động chung. 

Tính cục bộ địa phương, sự phân 


_chia thứ bậc mang tính chất đẳng cấp 


trong họ, trong làng, quan niệm coi 
công xã là thực thề» và cá nhàn 
“chỉ là những vật có tỉnh chất ngẫu 
nhiên của nó hay la những bộ phận 
cấu thành của nó » (6), tr tưởng bình 
quân chủ nghĩa... vốn là những thuộc 


tính của công xã, đề lại dấu ấn khá 


sảu đậm trong đời sống nòng thôn, 
Thêm vào đó, những tàn dư của chế 
độ công xã nguyên thủy và phương 
thức sản xuất châu Á, trong mội thời 
gian đài, lại bị chế độ phong kiến và 
chủ nghĩa thực dân lợi đụng và tử 
đấy, đưa vào sinh hoạt xóm làng 
nhiều tệ nạn mới như tệ cường hào, 
bè phái, lối sống bê tha chốn đình 
trung:.. 
õ — Nền sản xuấi nhỏ. 


Nền sẵn xuất nhỏ, khi mới ra đời 
đã biêu thị một bước tiến của sức 
sản xuất và đã từng giữ vai trò tế 
bào sản xuất của xã hội trong nhiều 
thời kỳ lịch sử. Ở phương Tây, tử thế 
kỷ 16 đến thế kỷ 18— 19, nền sản 
xuất nhỏ đã bị thay thế đần bởi nền 
san xuất lớn tư bản chủ nghĩa, nền 
đại công nghiệp cơ khi tư bản chủ 
nơhïĩa. : 

Nhưng ở nước ta, nền sản xuất nhỏ 
tồn tại phô biến cho đến tận ngày nay 
và có thè nói, bốn nghin năm lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc 
ta cũng là bốn nghiỉn năm ngự trị của 
san xuất nhỏ. 

Cải tạo nền sản xuất nhỏ, xây đựng 
nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đã 
khó khăn, nhưng đấu tranh khắc phục 
những tàn dư của sản xuất nhỏ đề lại 


(6› C. Mác — F. Ăng-ghen — V.]I. Lê-nin: 
«(Những hình thái có trước nền sản xuất tư 
bản chủ nghĩa s, trong Đàn oè các xế hội tiền 
tự bản. Nxb Khoa học xã hội, Hà-nại. 1975, 
tr. 72. : 


trong nếp tư đuy, lề lỗi làm việc, thói 
quen cũ... chắc chấn còn làu dài và 
phức tạp. 


V.I. Lâ-nin nói rằng: chúng ta «có 
thề (và phải) xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản bằng vật liệu con người phô 
biển đã bị hư hỏng đi bởi hàng trăm, 
hàng nghìn năm dưới chế độ nô lệ, 
chế độ phong kiến, chế độ tư bản, chế 
độ kinh doanh nhỏ phân tán, bởi cuộc 
chiến tranh của mọi người chống lại 
mọi người đề giành lấy mọt chỗ trên 
thị trường, đề giành lấy một giá sản 
phầm hoặc giá lao động cao hơn » (7). 
Trong công cuộc cải tạo và xóa bỏ 
thế giới cũ, xây dựng thế giới mới, 
cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái eũ, 
cái hay và cái dở, cải tiến bộ và cái 
lạc hậu, diễn ra một cách phức tạp, 
kéo dài, đan xen nhau trên mọi lĩnh 
vực. Nghị quyết Dại hội thứ VW của 
Đảng đã chỉ rõ: ® Cuộc đấu tranh giữa 
hat con đường : giữa cái mới UỚI cải cñ, 
tiên liễn uớt lạc hậu, tiến bộ oớởi phản 
động trên lĩnh uực 0uũn hóa, tư tuởng, 
lối sống, đang diễn ra hằng ngàụ, rãi 
_ phức tạp, mà chứng ta khong thề nào 
xem nhẹ». Đề chỉ đạo và thúc đây 
cuộc đấu tranh đó, cần thấy rõ cái 
mới cùng với cơ sở hinh thành của nó 
và cần phải thấy cả cái cũ cùng với 
nguồn gốc và cơ sở bảo tồn của nó. 


Nguyễn-Tài-Thư : 


„Cùng với lịch sử bảo vệ và xây 
dựng đăt nước, dàn tộc ta có mọt lịch 
sử văn hóa và tỉnh thần phong phú, 
gồm nhiều thể loại, với nhiều hình 
thái ý thức xã họi, nhiều dạng hoạt 
động khác nhau, Văn hóa đó đã có sắc 
thái riêng, phản ánh được một cách 
sinh đọng đời sống của hiện thực đàn 
tộc. Dưới cái tên văn hiến», ông 
cha ta đã tửng rất tự hào về nền văn 
hóa của minh. Nguyễn-Trãi nói: 
« Xét như nước Đại-việt ta, thật là 
một nước văn hiển». Lê-Quý-Dôn, 
Ngô-Thi-Nhậm, Nguyễn-Du, Cao-Bá- 
Quát và nhiều nhà vàn hóa lớn khác 


Ũ 


cũng hết lòng yêu mến và ca ngợi 
truyền thống văn hóa của đàn tộc, 

Nhưng khẳng định lịch sử văn hóa 
và tỉnh thân của dân tộc, không có 
nghĩa là thửa nhận tất cả những yếu 
tố làm nên văn hóa và tỉnh thìn của 
đàn tộc trong lịch sử đều đưa lại 
những giá trị. Như Lê-nin nói, trong 
mọt nền văn hóa của dân tộc, bao giờ 
cũng có hai dòng văn hỏa đối lập nhau, 
nên vàn hóa của ta trong lịch sử có 
văn hóa của tầng lớp chuyên chế, phi 
đàn tộc và phi nhân đàn, đồng thởi 
cũng có văn hóa của những người 
tiêu biều cho đàn tộc, cho đất nước 
và cho xu thế phát triền của lịch sử. 
Xét về bản chất, chỉ có văn hóa của 
số người thứ hai mới có thề đem lại 
những giá trị. 


Giá trị là một phạm trù lịch sử, 
xuất hiện vào những năm 60 của thế 
kỷ thứ i9, đo các nhà lý luận tư sản 
của châu Âu sáng tạo ra. Ở Việt-nam 
cũng như ở các nước phương Đông 
khác trong thời kỷ phong kiến chưa 
có khái niệm giá trị. Tuy vậy, nội 
dung của khái niệm đó thì đã có. 
Môi khi đánh giá một con người, 
hoặc đề ra yêu câu cho con người 
rèn luyện, người ta đã đề cập đến 
giá trị làm người. Quan niệm thì chưa 
thống nhất, có khi cho đó là * nhân », 
có khi đó là «nhàn, trí, dũng ®, có 
khi lại cho là “ngũ thường ® (nhân, 
lễ, nghĩa, trí, tín). Tóm lại những gi 
phù hợp với yêu cầu của đạo làm 
người phong kicn thì dược coi là 
g1^ trị. 

Dưới chế độ thực đàn và nửa 
phong Kiến và nhất là trong thời kỷ 
Nlỹ — ngụy chiếm đóng ở miền Nam 
Việt-nam, một số phản tử trí thức 
chịu ảnh hưởng nặng nề của các quan 
niệm vẻ giá trị của chủ nghĩa thực 
dụng, chủ nghĩa hiện sinh... với 
chiều bài trở về đàn tộc, đã khai 


(7! V.Ï.Lê-nin: « Đức tranh nhỏ đề soi sáng 
những vấn dễ lớn » trong Bàn ocề ăn hớa căn 


học. Nxb Văn học. Ha -nội. 1977. tr. 322, 


thác những yếu tố phong kiến, những 
yếu tố tiêu cực trong lịch sử và xem 
đó là giá trị văn hóa, tỉnh thần, là 
tỉnh hoa của dân tộc. Quan niệm và 
việc làm của họ đã gày nên nhiều 
tác hại cho nhân dàn, cho dàn tộc và 
có lợi cho chế độ thực dân mới 
của Mỹ. 

Do những lý do trên, chúng tôi 
thấy căn phải làm rð thế nào là giá 
trị trước khi đi vào tìm tòi, khám 
phá những giá trị văn hóa và tỉnh 
thần của dân tộc. 


Nói đến giá trị là nói đến cái có ích, 
có lợi =ho nhân dàn, cho dân tộc, cho 
sự phát triền của xã hội, nói đến 
những gì có thề thỏa mãn được nhu 
cầu và lợi ích của con người trong 
lịch sử. Giá trị văn hóa và tỉnh thần 
của đàn tộc là những tư tưởng, những 
quan niệm, những ý niệm, những 
thành tựu văn hóa đã có tác dụng 
thúc đầy sự đi lên của lịch sử và 
phục vụ cho lợi ích và nhu cầu của 
nhân dân, đất nước. 

Lấy quan niệm trên làm chuần 
đích đề rọi nhìn vào lịch sử, ta thấy 
nền văn hóa và tỉnh thần của dàn 
tộc ta quả có những giá trị, những 
tính hoa, những yếu tố mà cuộc cách 
mạng tư tưởng và văn hóa hiện nay 
cần phải kế thừa và phát huy. 

CÓ người quy giá trị tính thản 
truyền thống của dân tộc thành giá 
trị đạo đức. Thật ra giá trị dạo dức 
chỉ là một bộ phận của hệ thống giá 
trị văn hóa và tỉnh thần của dàn tộc. 
Ngoài giá trị đạo đức ra, hệ thống đó 
cỏn bao gỏm giá trị khoa học, giá trị 
nhận thức, giá trị thầm mỹ... nghĩa 
là trên từng lĩnh vực hoạt động tình 
thần của con người đều có những 
yếu tö của giá trị dêu hình thành 
những giá trị. 

Xót tronơø mi (rơng quan với các 
đân tộc khác ở phương Đông, giá trị 
văn hóa và tỉnh thân của dân tộc có 
những nét chung với các dàn lộc 
trong vùng, vị trong sự tôn tại và 


„h 


tến lên của mỗi một dân tộc, mỗi 
một đất nước đều có những vấn đề 
chung cần phải giải quyết, do đó có 
sự trùng hợp nhau về mặt nhận thức 
và quan niệm, vì sự giao tiếp quốc 
tế diễn ra thường xuyên đối với các 
nước ở gần nhau, đã ảnh hưởng lần 
nhau. Trong điều kiện của Việt-nam 
còn có sự áp đặt về văn hóa đi liền 
sau sự áp đặt về chính trị của phong 
kiến phương Bắc làm cho ta trực tiếp 
tiếp xúc với văn hóa phương Bắc và đã 
thâu thái lấy những yếu tố cần thiếtcho 
mình, Nhưng điều cần phải chú ý tới 
là cái riêng của đân tộc, cái đặc sắc 


"của đàn tộc mà ở dân tộc khác không 


có, hoặc có nhưng mà mờ nhạt. 


Đối øởi dân tộc la, những 
lhức, những quan niệm, những hành 
DĐ CÓ lợi cho sự bảo pệ nền độc 
lập, cho sự phát triền độc lập của 
dân lộc là giá trị oùn hóa oà tính 
thần nồi bật. Giá trị này thề hiện 
trên nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực nhận 
thức là sự hiều địch hiều ta, hiểu 
những điều kiện và phương pháp 
đề chiến thắng địch, là những nhận 
thức về yếu tố làm nên dân tộc và 
những diều kiện đề khẳng định quyền 
tự chủ của. dân tộc. lĩnh vực đạo 
đức là những hành vi dũng cảm đá¡n 
xả thân vì nước, là thái độ kiên 
cường bất khuất trước kể thù, là 
tỉnh thần đồng cam cộng khô trong 
chiến đấu. Ở lĩnh vực nghệ thuật là 
những khuynh hướng, những túc 
phầm văn, thơ, nhạc, - họa... ca ngợi 
tỉnh thần của dân tộc, ca ngợi đất 
nước, ca ngợi những anh hùng có 
công trong việc dựng nước và giữ 
HƯỚC,V.V,. 

Trên một phương diện khác, đề 
chống được âm mưu đồng hóa trong 
hơn một nghìn năm của phong kiến 
phương Bác, đề đánh bại được các 
cuộc xâm lăng về sau của nó, người 
Việt-nam thấy phải gắn bó với nhau 
trong cộng đồng của mình, cho nên 
những Ú thức, những quan niệm. 
những hành oi có lợi cho tập the, 


cho cộng đồng người Việt là những 
giá trị ăn hóa 0à tính than đặc 
sắc của đái nước. Ở đây, trên lĩnh 
vực nhận thức là ý thức về nghĩa 
đồng bào, về dòng giống «con Ròng 
cháu Tiên ®*, về đoàn kết là sức mạnh, 
là quan niệm “một cây làm chẳng 
nên non, ba cây chụm lại nên hòn 
núi cao», là sự hiều biết: vua là 
thuyền, dân là nước, nước chở thuyền 
nhưng cũng lật thuyền... Trên lĩnh 
vực đạo đức là ý thức và hành vi vi 
làng, vi nước, vỉ sự phát triền của 
cộng đồng. Trên lĩnh vực nghệ thuật 
là những tác phầm, những bài ca, 


những điệu hát ca ngợi sự sinh boạt. 


của xóm làng, của tỉnh yêu và lao 
động nơi dàn đã... Tầng lớp thống 
trị nào biết được quy luật này, và 
trên cơ sở nhận thức được quy luật, 
biết giảm bớt sự ngăn cách với nhàn 
đản,: biết hòa mỉnh vào dân tộc, và 
biết điều chỉnh lợi ích của mình với 
-tợi Ích của toàn xã hội thì sẽ được 
công đồng ủng hộ và trở thành một 
sức mạnh vô địch. 


Liên quan với hai vấn đề trên và 
là điều kiện đề nảy sinh và phát triền 
những khuynh hướng, những tư 
tưởng về đân tộc và công đồng là 
mối quan hệ ứng xử giữa người 0à 
người mang tính chất nhân đạo chủ 
nghĩa. Tất nhiên trong điều kiện xã 
hội có đối kháng giai cấp thì nỏi lên 
là sự úp búc bóc lột và tính người 
ở đó bao giờ cũng mang tính giai cấp, 
nhưng ngoài tính chất dó ra, sự tồn 
- tại của dân tộc với tính cách là một 
cộng đồng người đã phát triền, cần 
phải bảo vệ và duy trì sự phát triền 
riêng, cũng đòi hỏi và làm này sinh 
lỏng thương người, sự quan tâm đến 
đời sống của người khác, đòi hỏi 
những tắm lỏng vị thà. Biểu hiện của 
lòng thương người đó trong nhắn dân 
ÍÀ quan niệm: thương người như thê 
thương thân, là nhận thức : nhiễu điều 
phử lấy giá gương. người trong một 
nước thị thương nhau cùng. Ơ tàng 
lớp thống trị thức thời và biết gắn bó 


Đức mẹ đưới tước... 


với đân, với nước thì đó là đường 
lối chính trị nhàn nghĩa, lÀ giảm sưu 
cao thuế nặng cho dân, là nhẹ hình 
phạt đối với những người lỗi lầm... 
Tỉnh thần nhân đạo chủ nghĩa còn 
mở rộng đến thái độ đối với kẻ địch, 
một khi nó đã đầu bàng thì kbòng 
những không giết mà còn cho ăn 
uống và tạo điều kiện cho trở về 
nước. | 


Giải trị văn hóa và tính thần của 
dân tộc ta thì có nhiều nhưng có thề 
nói ba điều trên là cơ bản. 


Bùi-Văn-Nguyên: 


Thật ra, hình tượng quả bầu mẹ 
vốn không riêng gì cho dân tộc ta, 
mà cho nhiều dân tộc vùng Đông 
Nam Á, những cái bọc Irăm lrứng của 
bà Âu-Cơ thì chỉ riêng cho dân tộc 
tac Đây là truyền thuyết khá cô của 
ta trong hệ thống truyện họ Tiồng 
Bàng được truyền miệng rất dai dẳng 
tử thời viễn cô, mãi đến khoảng thời 
Trần mới có văn bản bằng chữ lián. 
Thật ra, những truyện về bà mẹ có 
liên quan đến đời sống nhàn dàn ta 
còn có các dạng thần thoại cô hơn hệ 
thống truyện liồng bàng. Ở đà y không 
nói đến thần thoại Afười hai bà rnụ 
sáng tạo ra loài người và muôn vật, 
có ý nghĩa như chúa trời tạo ra loài 

vật trong Ninh thánh Cơ đốc. Hãy nói 
đến thần thoai: Đa †òa dức rnệ: Đức 
mẹ trên trời, Đức mẹ trên ngàn và 
(1). Phải chăng 
hệ thống thĩn thoại Pư tòa đức mẹ nói 
trên irng hợp với hệ thống ba vùng 
đạt nước của ta (vùng trời, vùng đất, 


(19 Trong dan gian cũng gọi là Tam tòa 
thánh màu h‹ắc Tom phủ thánh máu : Đức 
máu thượng thiện, Đức mẫu thượng nran, Đức 
mẫu thoii (tức thủy!. Phủ có nghĩa Ìà cùng 
cai trị. một đơn vị hành chính. lạt có nghĩa là 
cái dinh quan cai trị ở. nên cũng có nghĩa là 
cái miêu thờ đức mẹ Do đó. dạo thờ ja tòa 
đức mẹ thường được gọi. tất la dạo Tam tòa . 
hay đ,o †am phê. 
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vùng biên) chỉ là đo ngẫu nhiên ? Có 
thề việc trùng hợp là ngẫu nhiên, 
nhưng đạo Tam lòa hay Tam phủ của 
ta thì có thật từ thời rất xa xưa, 
nhưng rất tiếc là nó bị các tôn giáo 
ngoai lai, du nhập về sau lấn át dần 
làm cho lu mờ. Hơn nữa, nó lại bị 
trọn lăn vào các lõi đồng bóng như 
đạo cầu tiên, đạo phủ thủy, rồi tự nó 
_ eũng biến tướng vào trong mớ qmê 
tín dị đoan ? đó. Rõ ràng biều tượng 
của Đa tòa đức mẹ là biều tượng với 
quan niệm duy vật thô sơ, về ba vùng 
của đất nước hàng triệu năm. Ở đày 
thể hiện quyền làm chủ của tập thê ba 
bà mẹ ở ba vùng, nhưng vẫn trong 
một đất nước thông nhất, đất nước 
.của HHùng-Vương trước kia, và đất 
nước của IIö-Chí-Minh ngày nay. 
Thất là đặc biệt! Từ một vùng đất 
mẹ cồ kính đó với ba vùng thiên 
nhiên hòa hợp, eó cải bọc Âu-Cơ nở 
ra trăm chàng trai, và trăm chàng trai 
đó bú sữa mẹ, nói tiếng mẹ. nhớ lời 
mẹ, thấm tỉnh mẹ, chia nhau đi dựng 
NƯỚC VÀ giữ nước. 
vì: Lởi nẹ là lời que hương, 
đất nước. 
Tình mẹ là tình quê hương, tình 
đất nước 
Quả nhiên, bốn điều quý vô ngăn: 


Đất mẹ — Sữa mẹ — | 


Tiếng mẹ — Tỉnh mẹ 


là giá trị tỉnh thần hay cốt lõi muôn 
thuở của tỉnh thương nước, yêu người 
của nhàn dân ta. Truyện eö dân gian 

ề tỉnh thương nước, yêu người của 
ta vốn không thiếu gì, thí dụ truyện 
Thánh Gióng đánh giặc Ấn, truyện 
Hai Bà Trưng đánh Tỏ- nh... thì bất 
ccœữ đi đến đàn trong nước chúng ta 
cũng nghe nói đến, hav bất cứ mở tập 
truyện cô Việt-nam nào cũng thường 
bắt gặp... Qua lời kê, lời ghi, chữ 
nghĩa văn chương, chi tiết nhàn vật 
có thê khác biệt nhưng cốt lõi chủ đề 
xưa nav vẫn nhất quán, vì đó chỉ là 
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lời: 


— 


biều hiện của “bốn điều quý ® noi 
trên. Ngoài ra, có biết bao nhiều cau 
tục ngữ, ca đao nói lên mối tỉnh tứ 
đất mẹ, sữa mẹ, tiếng mẹ đó : *®Con 
một mẹ, hoa một chùm... » — * máu 
chảy ruột mềm»— “Tay đứt ruội 
xót? — “ Chị ngĩ em bai lê — “Anh 
em như tay chân s — 


"và: qKhôn ngoan đối đáp người 
ngoài, 
mẹ nở hoài đa 

nhau... ? 


Gà chung một 


Từ mỗi tỉnh thiêng liêng của đái 
mẹ, sữa mẹ và tiếng mẹ, nảy sinh tử 
rất sớm tình đoàn kết của nhân dân ta 
trong cộng đồng chung, trước hét từ 
trong nhà, trong họ, rồi mở ròng ra 
đến làng. đến nước và đến cả nưoài 
nước. lỉnh đoàn kết đó trong tiến 
trinh lịch sử lại càng được thất chài. 
và tòi luyện hơn qua sự cần cử lao 
động trong sản xuất và chiến đầu. 


Nhân dàn ta chiến đấu cũng cỏi đề 
bảo vệ quê hương, đãi nước. Y ni¿m 
về Tô quốc đối với ta hết sức thiếng 
Hêng Trải không biết bao nhiều là 
thế kỷ, ngôi mộ tổ lilùng-Vương vẫn 
còn đó trên đỉnh núi lly-cương, «é 
nghĩa là «ngọn đồi ánh sáng, và 
hằng năm, từ xưa tới nay, bất cử 
dưới chế độ nào, cũng đều có lễ dàng 
hương, nhân ngày giỗ tổ, do chính 
phủ tô chức rất trọng thề. Có thẻ 
ngôi mộ tô này chỉ có ý nghĩa tượng 
trưng, nhưng tính chất giáo đục truyền 
thống trong phạm trủ giá trị tỉnh thần 
thi vô cùng lớn lao và sâu sắc, Xưa 
kia, tuy tổ tiên ta có nói đến mệnh 
đề “Anh em bốn bề một nhà », nhưng 
ý niệm vệ tỉnh yêu quốc tẾ vẫn còn 
mơ hồ, chưa đủ điều kiện đề được xác 
định. Riêng đối với tình yêu Tổ quốc, 
thì ai nấy đều có ý thức cụ thề, và 
ai ai, bất cứ trẻ già gái trai nào cũng 
vậy, đều coi tội phản bội Tò quốc. 
tỘi rước voi về giày mả tổ ? là tôi 
tày trời, bị cả họ, cả làng, ca nước 
phÏ nhồ, bị cả con cháu muôn đời sau 
nguyền rủa. Bởi thấm nhuần sâu sắc 


tử trong trứng nước ý nghĩa giáo dục 
truyền thống nói trên, cho nên Trăn- 
Binh-Trọng đã gạt đi mọi lời ve văn 
của giặc Nguyên Mông mà trả lời 
chúng một cách đanh thép: * Thà 
làm quỷ nước Nam, còn hơn làm 
vương (1) đất Bác ! ». Chỉ một câu nói 
như thế thôi của con cháu Hùng- 
_Vương, đủ cho phía ta thì hd dạ, còn 
phía giặc thì sởn lỏng ! 

Tử một quá trình tôi luyện già đặn 
rất lâu đời trong sẵản xuất và chiến 
đấu như vậy, nhân dân ta thấm trong 
xương máu của mỉnh bốn điều quý: 
Dất mẹ — Sữa mẹ — Tiếng mẹ — Tình 
mẹ; và cũng nhờ thấm bốn điều quý 
đó, nhân dân ta có được nhiều đức 
tính tốt của con người, cứ kề ra không 
biết đến đâu là hết. Quả vậy mỗi 
người có thề nêu lên một số đức fính 
tiêu biều theo suy nghĩ của mỉnh, thí 
dụ bốn đức tính cơ bản sau đây: 


——————————..-.-..-s-sy-s-.-.-.-s=-Ỷ-.-r-.-r-r.-..-.-.-rya-.-.-.-.mr.sysanmirmsasman-mmmmmem 


Đoàn kết — Căn cù — 
Nhân tử — Bất khuất 


——Ƒ}`ỄỄỄỆỄˆỄˆƑƑƑ————— 


Sở dĩ bốn đức tính này được coi như 
bốn đức tính cơ bản, là vì nó thề hiện 
được bản chất người Việt-nam tử 
thởi viễn cồ đến nay, luôn luôn biết 
nhưởng nhịn đề sống đoàn kết, 
thương yêu nhau, luôn luôn biết 
lao động cần củ và đấu tranh bất 
khuất đề giữ nhà giữ nước, dựng nhà 
dựng nước. | 


Lê-Xuân-Vn : 

„Dân tộc Việt-nam ta vốn rất yêu 
quý con người, coi « người ta là hoa 
đất », quan tâm đến việc của người 
hơn là việc của trời. Trong quan hệ 
giữa người với trời thì qkhông có 
người không thành trời... ® (I.ãn-Ông) 
và “xưa nay nhân định thắng thiên 
cũng nhiều" Trong quan hệ giữa 
người với người thì * người sống hơn 
đầung vàng », « người làm nên của, của 
không làm nên người? «một mặt 
người hơn mưởi mặt ruộng », * bầu ơi 


thương lấy bi cùng, tuy rằng khác: 


giống nhưng chung một giàn », * tranh 
quyền cướp nước chỉ đây, coi nhau 
như bát nước đầy là hơn”.. 

. Người Việt-nam đặc biệt trọng tỉnh 
nghĩa chứ không mặn lễ nghĩa. Người 
Việt-nam tỉnh sâu nghĩa nặng °, * vị 
tỉnh vị nghĩa, ai vị đĩa xôi. đầy ®. 
Người và người ràng buộc với nhau 
trước hết không phải bằng lễ giáo 
thánh hiền răn dạy mà bằng tỉnh 
người. Tỉnh người ở Việt-nam từ xưa 
đã là một giá trị sáng ngời. «Bởi dau 
khồ nhiều nên yêu thương lám ®, dàn 
tộc Việt-nam rất giàu lòng nhân ái. 
Từ xưa, ở Việl-nam thương người 
nhự thề thương thân » đã là câu của 
miệng; thấm sâu 0uào tiềm {hức nhàn 
dân lao động, cố định thành một Tân 
lý quần chúng. Không phải chỉ là “ điều 
gỉ mình không muốn thi đừng làm cho 
người ®. Cũng không phải là chuyện 
hỉ hã xa xôi trừu tượng. Có gì bình 
thường hơn là tự mình thương lấy 
mình? Và thương người cũng như 
thương mình, lòng nhân ái ấy cụ thê 
và sâu sắc biết chừng nào ! Mác đã 
viết ở đâu đó rằng : chỉ khi quan hệ 
với con người Pôn như là với một kẻ 
giống mình, con ngưởi Pi-e mới bắt 
đầu quan hệ với bản thân mình như là 
con người. 

Tỉnh thương người như thương 
mình đáng tự hào đó của nhân dân lao 
động nước ta có cơ sở lịch sử và xã 
hội của nó: từ những công xã nông 
thôn, trong chế độ ruộng công, trong 
những làng cùng họ, trong: tỉnh lan 
lý thấm thiết — dấu vết của thời 
cộng đồng nguyên thủy xa xưa; từ 


hàng chục thế kỷ chung lưng đấu cật 


gian khô và anh đũng chính phục một 
thiên nhiên vừa phi nhiêu lại vừa 
khắc nghiệt, bền bí và anh hùng chống 
những thế lực xâm lược dã man, tàn 
bạo, đai dẳng. Tử vị trí của mình, từ 
kinh lịch của bản thân, nhân đân lao 

(1) Tước vương: tước phong rất cao thời 
phong kiến. 
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động nước ta đề nói lên châm naôn 
đơn giìn, thiết thực, cụ thê nhưng 
rất sâu sác: thương người như the 
thương thân — nếu không thương yêu 
nhau, giúp đỡ, cưu mang nhịu, đùm 
bọc lần nhau thì không sống nồ'. 


Hàng nghìn năm đưới ách thông 
trị của phong kiến, nhân dân lao động 
nước ta vô cùng cực khỏ. Chính: sách 
vơ vét của bọn thống trị nước ngoài, 
sự lung tàn của quản xâm lược, sự 
cướp bóc tàn nhắn của địa chủ quý 
tộc, sự xa xỉ đâm bạo của vua chúa 
công hầu, nội chiến gia các tập đoàn 
phong kiến, lụt, bão, vỡ đê, hạn hán, 
mất mùa, tất cá những nhân họa thiên 
tài ấy cộng với trật tự lễ giáơphong 
kiến đề nặng lên đầu lên cô nhàn dàn 
lao động. Trước cảnh đời bất còng tàn 
ác, họ cám cảnh cho thân phận con 
người của họ. Bị tước mắt quyền 
sống, bị chà đạp về thê xác, bị vùi 
đập về tính thân, họ thấy thương mình 
và thương những người củng cảnh 
ngộ như mình, thương người như 
thương mình, thông căm với nhau đến 
mức ơ một con ngựa đạu cả tàu bồ 
€Ó ®, sản sàng œ nhường cơm sẻ áo» cho 
nhau, elá lành đùm lá rách?®, qchị 
ngã em nìng », Bởi vì ®“mình 9: luôn 
luôn bị ngoại xâm đe dọa, giằng co 
giữa từ do và nô lệ, sống và chết. 
Afình: Ý€ đòi bát mô bôi lấy bát cơm? 
mà cơm văn chạy ăn từng bữa, áo 
đông hè một mình. Anh: không chịu 
nồi muôn vàn dày trói buộc của 
phong kiến. Còn những người ®như 
mình 9 thị đông không kề xiết: ngay 
bên hàng xóm, giữa làng, trong nước 
và cả nhân đàn các nước lắng giêng 
bị bọn thống trị bóc lọt xua vào nạn 
can qua... 


Tư tưởng thương người như thương 
mình đếm thám và chân thành ấy được 
nhân đàn lao động nước a giữ gìn và 
vận chuyên qua các thời đại, trở thành 
một truyền thống tốt đẹp lâu đời của 
cả dân tóc Việt-nam. 


do 


Hắt màu làng nhân ái nén khi son 
người bị chả đạp thì nhân dân Ho 
đọng nước ta từ xưa đã không chỉ 
hạn chế trong việc than thân trách 
phản mà sẩn sàng đứng lên đáu !Iranh 
giảrth lai quyền sống cho mình. Luôn 
luòn có nguy cơ bị xâm lược, thôn tính 
và đóng hóa, nhân đàn ta hiệu rất rõ 
rằng quyền sóng của mình trước hết 
là quyền làm đân một nước độc ltp. 
tự do, vấn đề xä hội lớn nhất của 
nhân đán ta trước hết là sư mắt còa 
của Tö quốc và dân tộc, đạo làm người 
của nhàn đân ta trước hết là yêu nước 
và xả thân vỉ nước. Cho nên, suốt máy 
nghìn năm lịch sử, nhân dân ta trêu 
cơ sở một lòng nhàn ái rộng lớn, đã 
khòng ngừng đấu tranh bất khuất 
chống ngoại xâm bất cí từ đàu đến. 
Con người Yêu nước và con người 
thương người ở Viêt-nam do đó hầu 
như gắn liền với nhau: yêu nước và 
cứu nước là nhàn đạo, thương người : 
muốn nhàn đạo, thương người trước 
hết phai yêu nước và cứu nước. Nước 
không có độc lập thì dàn khòng thề 
có tự dọ, hạnh phúc. Hội nghị Diên- 
hồng năm 128 vạn người củng mội 
tiếng hô «Đánh!» mãi mãi vẫn là 
hình ảnh cao đẹp, sáng ngời của chủ 
nghĩa yêu nước, tỉnh thần đàn tộc 
và chủ nghĩa thương người truyền 
thống của Việt-nam,. 


Lòng nhân ái vốn có của dân tộc 
ta chẳng những là cơ sở của lòng yêu 
nước nồng nàn của nhân dàn tạ mà 
còn là cơ sở của lòng thiết tha yêu 
chuộng hỏa bình và hữu nghị giữa 
các đân tộc của nhân dân ta như 
chúng ta đã thấy qua tiếng đàn và 
niêu-cơm Thạch-Sanh, qua việc tha 
chết và cung cấp phương tiện cho cả 
chục vạn tủ bình và hàng binh giặc 
về nước an toàn, 


Dị cực nhục nhiều bề, nhân dàn 
lao dộng nước ta từ xưa đời đời 
khát khao hạnh phúc, tự do và công 
lý. Khát vọng đó chưa bao giờ tải, 
chưa bao giờ nguội. Trái lại, chính 


vì bị áp bức bóc lột. nặng nẻ và lầu 
đời nên khát vọng đó càng lớn, càng 
.mạnh. Hiện thân của khát vọng ấy có 
thề nói là cô Tấm: dù gặp trăm 
.nghỉn gian khó. năm bảy kiếp bị kẻ 
thù đày đọa giết hại văn ngoan cường 
vùng dày trở lại cuộc đời, giành lắy 
hạnh phúc của minh. llạnh phúc của 
nhân đân lao động ta khát khao trước 
hết là một cuộc sống tự do, no đủ, 
yên vui. Họ ước ao «đồng ruộng 
thành thơi, nằm trâu thôi sáo », một 
đàn gà đầy sản, một con lợn béo 
khoáy tròn trên mông, một em bé bụ 
bằm hồng hào... như trong tranh dân 
gian. Họ đòi hỏi cả hạnh phúc lứa 
đôi trong sáng. hồn nhiên, cao đẹp 
như trong ca dao. Họ tín tưởng chính 
tháng tà, thiện thẳng ác, ở hiền gặp 
lành, con người lao động có bị chà 
đạp khốn khô cuối củng cũng sẽ được 
giàu sang sung sướng như trong-các 
"truyện cồ tích. 


Nhưng trong xã hội phong kiến 
xưa, khát vọng hạnh phúc của nhân 
dân lao động rốt cuộc vẫn chỉ là 
khát vọng. Sau những cuộc đấu tranh 
anh dũng, bất khuất chống ngoại 
xâm giảnh và giữ độc lập tự chủ cho 
nước nhà, họ lại vẫn là những kiếp 
người bị áp bức.bị bóc lột và họ phải 
chống lại cái *sö phận? bất công 
ấy. Họ chế giễu sự sắp xếp dàng cấp 
phong kiến œnhất sĩ nhì nông »; họ 
đề cao lao động, đặt con người lao 
động vào trung tâm của cuộc đời. Họ 
chống lại thần quyền và quân quyền, 
phê phán, tố cáo,'đã kích đạo dức, 
chính (trị phong kiến và bản thân bọn 
phong kiến nữa — khi thì bằng tiếng 
cười nhạo báng của Tiếu lam, khi thì 


bằng lối bóng gió của nơu ngôn, khi 


thì bằng cách trực tiếp vạch mặt chỉ 
trán. ẠC 


Cuộc đấu tranh đòi quyền sống của 
nhân dân lao,động ta không chỉ 
hạn chế ở sự phản kháng, tố cáo, đả 
kích bằng miệng. Vũ khí phê phán 
đương nhiên không thề thay thế cho 


sự phê phán bằng vũ khi. Ngoài việc 
sản sàng đứng lên chống ngoại xàm 
cứu nước cứu nhà, suốt trong lịch sử 
chế độ phong kiến, nhất là trepg 
những thế kỷ khủng hoảng trầm trọng 
của nó, nhân đàn lao động, trước hết 
là nông đàn đã liên tiếp nồi dậy giành 
lại quyền làm người, nhằm thay đồi 
số phận của mình. ˆ 


Áo vải cờ đào xướng nghĩa cứu 
dàn không chỉ một Quang-Trung. Sự 
hạn chế của lịch sử và giai cấp chưa 
chó phép bọ tạo được một chế độ 
mới tốt đẹp hơn. Các cuộc nồi dậy 
của họ trước sau hầu như đều thấi 
bại, mà có thành cóng thì rốt cuộc 
lại cũng tôn một người nào đó lèn 
làm vua, quay trở lại chế độ phong 
kiến. Nhưng dù sao, mỗ: lẫn nồi dậy, 
¡it nhiều bọ cũng buộc giai cặp thống 
trị phải chủ ý đến đời sống của họ, 
và diều quan trọng hơn nữa là họ 
đã chiến đấu vỉ những. người bạn 
nghèo, vì bình đẳng và còng lý xã: 
hội. Họ không chỉ mơ ước mà đã 
hành động đề thực hiện ước mơ. Lịch 
sử đã ghi nhiều cuộc nồi dậy của 
nỏng dàn *lấy của người giàu chân 
cấp cho người nghèo * như kiều khởi 
nghĩa của Ngô-Bệ ở Hải-dương. Điền 
hình nhất là phong trào Tây-sơn, 
#® giãc nhân đức đổi với người nghèo ». 


Lòng nhân ái vốn có của dân tộc 
ta thấm nhuần tính thần lạc quan, hết 
sức tin trởng uào con người. 


Đức tính kiên tr, cần củ và sáng 
tạo của nhàn đàn lao động nước ta 
một mặt là do hoàn cảnh hết sức khó 
khăn, co hẹp tạo nên, nhưng mặt khác 
cũng chứng tỏ tư tưởng lạc quan. hết 
sức tỉn tưởng vào con người của nhàn 
đàn lao động nước ta rất mãnh liệt, 
Không muốn chết đói chết rét, nhàn 
đàn ta dạn dày trong khó khăn; gian 
khô, đã chống lại và thắng tất cả 
mtrra nguồn thác lũ, hạn hán, vỡ đề, 
mưa đà, động đất, tàn phá của chiến 
tranh v.v,, chẳng những với tỉnh thần 
anh dũng của lLạc-Long-Quân trong 
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thân thoại mà còn với đức tính kiên 
trì như Sơn-Tinh chống Thủy-Tinh, 
với sự ngoan cường như câu cửa 
miệng còn nước còn tát ®, 


Tư tưởng lạc quan, hết sức tỉn 
tưởng vào con người ấy càng được 
biêu hiện rõ trong đấu tranh xã hội. 
4® Người có chí ắt làm nên, nhà có nền 


ắt là vững... Không chịu mất nước, 


điệt vong, nhân dân ta bất chấp mọi 
hy sinh, dũng cảm và mưu trí chống 
giặc đến cùng. Cho nên, 30 năm quân 
Nguyên liên tiếp xâm lược nước ta ba 
lần thì nhân dân ta cũng ba lần quyết 
chiến quyết thắng, dù cả ba lần trước 
thế giặc ồ ạt đều phải tạm thời rút 
khỏi Thăng-long. Cũng chỉnh cái tỉnh 
thần kiên trì, lạc quan, tin tưởng 
vào sức mình này đã giúp cho Lê-Lợi 
10 năm đau lòng, nhức óc, nếm mẬt 
nằm gai», «khi Linh-sơn lương hết 
mấy tuần, khi Khôi-huyện quân không 
mớt đội » vẫn đốc lòng bền chí đem 
đại nghĩa tháng hung tàn, Trương- 
_Định bình Tây «ghe phen hoạn nạn 
cày thương phá lô chưa lia®, Phan- 
Dình-Phùủng cầm cự với giặc mười 
năm thế suy tỉnh thần văn không 
IÚNØ V.V, | 


Theo nhàn đân lao động Việt-nam 
thỉ chính nghĩa phải tháng gian tà. 
Đày không chỉ là nguyện vọng, ước 
mơ không tưởng. Sự thật là nhân 
đàn lao động ta, trước hết là nông 
đân, dưới chế độ phong kiến đã. liên 
tiếp nổi lên chống áp bức bóc lọt và 
đă từng thing lợi ít nhiều. lọ là lực 
lượng quyết định sự hưng vong của 
mỗi triều đại, sự chiến thắng của 
tùnz cuộc chiến tranh chống ngoại 


xâm. Họ chưa có ý thức đầy dủ về ' 


vai trỏ ấy của mình nhưng thực tiễn 
đấu tranh cho phép họ tín rằng chính 
nghĩa tất thắng. Cho nên dù chính 
nghĩa có tạm thời thất bại, họ vẫn 
lạc quan, tin tưởng, thua keo này 
bày keo khác, dù thế nào mặc lòng 
vẫn tiếp tục đấu tranh cho kỷ tới 
thắng lợi. Điều đó đã phản ánh rõ 
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rệt vào trong các truyện cô tích: trong 
cuộc đấu tranh cho một đời sống tốt 
đẹp, đau khồ vẫn không buông xuôi, 
thất bại vẫn không đầu hàng. đau xót 
nhưng không tuyệt vọng, giữa hiện 
thực đen tối vẫn bùng lên ánh sáng 
của niềm tin và con người vẫn phấn 
đấu vươn tới. Truyện cồ tích của 
ta đều «có hậu » là như thế. Tục ngữ 
ca dao ta nhắc nhủ: “Còn da lòng 
mọc, còn chồi lên cây ».. 


Văn-Tạo : 


Giá trị văn hóa tỉnh thần truyền 
thống lớn nhất, bao trùm nhất của 
đân tộc ta là tỉnh thần đấu tranh kiên 
cường bất khuất cho độc lập, tự do, 
hạnh phúc của đàn tộc, đấu tranh 
nhằm chinh phục thiên nhiên, cải tạo 
xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no 
hạnh phúc của con người. Chỉ nói về 
đấu tranh xã hội, dân tộc ta vừa-có 
Iruuên thống yêu nước, đấu tranh 
chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dàn 
tộc, vừa có truyền thống dáắu trarth 
dân chủ bảo vệ quyền lợi của nhân 


“đàn lao động, chống mọi áp bức, bóc 


lột. 

Trong quả trình đấu tranh cách 
mạng vừa qua, do phải liên tục đấu 
tranh chống ngoại xâm chúng ta đã 
khai thác tốt thuyền thống đấu tranh 
yêu nước. Truyền thống đó đến nay 
vẫn cần được khai thác và phát huy, 
khỏòng chỉ vì đó là một giá trị văn 
hóa truyền thống đáng tự hào của 
đân tộc fa mà còn là vì hiện nayv 
chúng ta vẫn đang phải giương cao 
cùng một lúc ca hai ngọn cở độc lặp 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội. : 

Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội tức 
là dang đưa cuộc đấu tranh giai ca» 
đău tranh dàn chủ phát triền lên mệt 
giai đoạn mới, cao hơn, vậy phải phái 
huy truyền thống như thế nào? 

Trong lịch sử, đấu tranh dàn chủ 
có lúc thống nhất với đấu tranh dan 
tộc như khi đấu tranh chống phong 


kiến ngoại tộc thống trị, nhưng cũng 
có lúc chủng không hoàn “toàn thống 
nhất với nhau. Lịch sử Việt-nam đã 
từng có những vua chủa phong kiến 
đàn áp nông dân, giết hại công thần 
nhưng đo có công chống ngoại xâm 
nên vẫn được nhân dân ca ngợi. (Như 
Lâ-Lợi chẳng hạn). Điều đó đâu phải 
chỉ là chuyện quá khứ mà quan điềm 
-về vấn đề này chúng ta vẫn còn phải 
bàn đến và giải quyết trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cụ 
thề như việc xử lý di tích của nhà 
yêu nước Nguyễn-Mậu-Kiến, một quan 
lại phong kiến (hàm Ấn sát) quê ở 
tỉnh Thái-binh. Thời kỳ bắt đầu xây 
dựng hợp tác xã, hợp tác xã đã coi 
Nguyễn-M4@u-Kiến là quan lại phong 
kiên không đảng được duy trì lăng, 
bia, nhà thở và đã phá bỏ lăng bia, 
biến nhà thờ thành trụ sở công cộng. 
Nhưng con cháu Nguyễn-Mậu-Kiến đã 
kiện tới Quốc hội và Quốc hội đã 
quyết định phải khôi phục lại các di 
tích lịch sử về Nguyễn-Mậu-Kiến, vì 
đó là một nhà yêu nước chống Pháp. 
Tuy vậy đến nay vẫn tồn tại hai 
quan điềm bắt đồng ở quê hương 
Nguyễn-Mậu-Kiến: theo quan điềm 
dàu tranh dân tộc thì nên đề, theo 
quan điểm đău tranh dân chủ thi nẻn 
bỏ. Nó đặt ra cho chúng ta những suy 
nghĩ là phải kế thừa cái gì và phẻ 
phán cái gì? Nhất là ngày nay, chủ 
nghĩa yêu nước không chỉ là gán với 
yêu chủ nghĩa xã hội mà phải coi uêu 
nước +œä hột chủ nghĩa là một, như 
Nghị quyết Đại hội IV của Đăng đã 
nhấn manh. 

Nếu trong đấu. tranh dân tộc ta 
phải khai thác triệt đề truyền thống 
yêu nước thì khi lên chủ nghĩa xã hội 
chúng ta phải khai thác triệt đà truyên 
(hồng dàu tranh dàn chứ, mà muốn 
vạv thị phái phê phán giai cấp phong 
kiến, phê phán cá các anh hùng dàn 
- tộc trong giai cấp phong kiến; phí 
nói đến mặt tiêu cực của họ một cách 
thỏa đáng, phải phê phản cả Trần- 
Hưng-Đuo, Nguyên-Trãi,.... về mặt 


hạn chế giai cấp của họ. Điều đó nên 
làm hay không nên làm, cho đến nay 
văn chưa được giải quyết. 


Trong việc kế thừa truyền thông 
lao động, chúng tôi muốn đề cập đến 
hai vấn đề là lao động cần củ và lao 
động tập thề. 

Chúng ta thường ca ngợi là nhân 
dân ta có truyền thống lao động cần 
củ. Thật ra cần cù là truyền thống 
lao động của người tiều sản xuất, của 
nông dân cá thề, của sản xuất nhỏ *® lấy 
cần cù bù khả năng 2... 


Trong sản xuất nhỏ, truvền thống 
này có tác dụng nhất định. Nhưng 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thi 
lao động một cách có khoa học, có kỹ 
thuật mới quyết định năng suất cao. 
Chất lượng lạo động cao hiện nay tuy 
khỏng đổi lập với cần cù nhưng thực 
tế nó không phải là luôn luôn đi đôi 
với cần củ. Bản thân phong cách lao 
động cần củ có m‹ớng cái gì đó là (rì 
trệ. bđo Thủ, ; « năng nhặt thị chặt bị ». 
chỉ:là năng nhặt chứ không phải là 
biết nhặt thì chóng chặt bị. Vi 
vậy ngày nay fa phái ca ngợi, đề cao 
khả năng lao động sáng tạo, có khoa 
học, có kỹ thuật mà không nên nhắc 
nhiều đến truyền thống lao động cần 
củ nữa mới đúng. Nó là truyền thống 
của nông đân, của sản xuất nhỏ, sản 
xuất cày lúa nước, mà giai cấp còng 
nhàn thì không chỉ kế thửa và phát 
huy truyền thống đó, trải lại phải 
cách mạng nó đi, phải thay thế nó, 
phú định nớ bằng truyền thống lao 
động mới, (hỏng mình, sáng tạo, có 
hhoua học ñJ thuat cqo, D.0. 

Còn truyền thống lao động lập thò 
lại có cả một quá trình lịch sử: 

— Có lao động tập thề kiều công + 
với hiệu quả lao động rất thấp, chỉ 
là con số.cóng. Tuy vậy nó cũng có 
tác dụng đây mạnh phát triền sản 
xuat, tăng năng suất lào động trong 
một thời kỷ lịch sử 'nhất định: 

— (Có lao động tập thề của nông đân 
cá thề biều hiện dưới hình thức tương 


dỏ) 


bá 


trợ. giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là do kế 


thừa đi sản của lao động công xã,. 


như những hội sắn bắn ở miền núi 
hay tập thề đánh cá ở miền biền, v.v. 
Hoặc là đưới hình thức tập thề tự 
nguyện vi nhu cu đấu tranh chống 
thiên tai như lao động trị thủy, đấp 
đê đập, xây dựng kè cống. Công trình 
trị thủy vĩ đại của dàn tộc ta, với 
hơn 2500 km :đê điều là lao động 
tập thê tự nguyện kế tiếp nhau, tử 

đời này qua đời khác, vì lợi ích chung. 


Hai hình thức lao đệng tập thề 
"trên đều có thẻ kế thửa trong chủ 
nghĩa xã hội. Tuy vậv việc kế thừa 
truyền thống lao động tập thể đó 
không phải với tư tưởng như của 
phái Đân túy trong cách mạng Nga 
cuối thế kỷ 19. Họ cho rằng cứ dựa 
vào tính tập thề của công xã Nga, 
người mu gích Nga cũng có thê đi lên 
chủ nghĩa xã hội được. Quan điềm đó 


là phản khoa học và thực tế là phủ: 


nhận vị trí và vai trò tiên phong 
cách mạng của giai cấp công nhân. 
Lao động tập thề xã hội chủ nghĩa 
của giai cấp công nhàn phải khác với 
các loại lao động tập thể trước kia 
về chất, tức là phải tập thê cách 
mạng, tập thề khoa học, tập thê 
sang tạo, 


Trước hết]là tập thề cách mạng tức là 
phải đâm nghĩ đấm làm, phải bỏ cái 
đì là lạc hậu tri trệ của các hình thức 
tập thể cũ, Hai là phải khoa học và 
sang lạo. Nó phải thay thế cho: tập 
thể đốt nát, trì trệ, bảo thú, Có khi 
đo đốt nát mà một công trình do 100 
người làm không bảng do 5, 10 người 
thòng mình, sáng tạo làm, Ngay như 
ngày nav chúng ta chủ trương phát 
huy tác dụng của khoa học liên ngành 
thỉ sự liên ngành này cũng phải là 
lên ngành của các chuyên gia' giỏi 
từ môi ngành mới có được sự đồng 
bộ vũ mời làm nên cái øi đó có ý 
nghĩa tœ lớn. Còn liên ngành của 
những nhà dốt nát, bảo thủ thì chẳng 
làm nên trò trồng øi. VÌ vậy ngày 


` 
x 
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nay không phải chúng ta cứ hội họp 
nhiều, lấy ý kiến nhiều, đó là làm 
việc lập thể, cũng không phải họp _ 
liên ngành nhiều hà có hiệu quả mà 
cơ bản là phải đào tạo nhiều chuyên 
gia ở các ngành, tôn trọng lao động 
của họ, và sử dụng tốt lao động của 
họ vào việc phát huy tác dụng Hên 
ngành khoa học thỉ mới có hiệu quả. 
Ơ đây việc thành lập Viện hàn lâm 
khoa học đang là một vấn đề cần 
thiết và cấp bách. 

— Nếu trong văn hóa, kế thừa luôn 
luôn đi đòi với chọn lọc, cách mang 
và phát triền, thì trong lĩnh vực nghệ 
thuật lại có thề có cái khác, tức là có 


-kế thứa mà không được thay đồi. 


thậm chỉ còn phải làm sao cố gảng 
phục hưng được các giá trị văn hỏa, 
nghệ thuật cũ. Thí dụ, việc đúc hi 
trống đồng của ông cha ta chẳng hạn. 
Ngày nay làm sao mà phục hưng lại 
được kỹ thuật luyện kim và tài năng 
kiến tạo hoa văn trang trí cö truyền 
đó, sao cho dúng như nó đã có. Điều 
này ta chưa làm được, vậy mà đã đòi 
hỏi phải cách tân, phải đồi mới, thi 
có thê lại là phá hoại truyền thống. 
Ợ lĩnh vực này có hiện tượng Con 
không hơn cha » nhưng không phải 
là nhà “không có phúc ®, Chúng ta 
chưa hơn được tô tiên ta là vỉ trong 
lịch sử nghệ thuật, lao động thủ công 
của các nền 0ăn mninh liền công nghiệp 
có những giá trị độc đáo của nó, hơn 
hẳn cä văn minh công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, hơn 
các xã hội công nghiệp hiện đại về 
mặt khéo léo, tỉnh xảo. Đó là sự khéo” 
léo tỉnh xảo của bàn tay kỹ thuạt 


thủ công của các nền văn miỉnh tối cỗ 


mà sau này loài người chỉ cố gắng 
phục hưng và nếu may mắn thì cũng 
chỉ đạt tới được trình độ đó chứ chưa 
thê vượt qua được nó. Trẻn thế giới 
những tác phầm nghệ thuật của các 
thời kỳ văn hóa Hyg-lạap, La-mä cồ 
xưa có cái nay chỉ có thề đề chiêm 
ngưỡng và cố gắng phục chế chứ chưa 
có tài măng sáng tạo nào có thề vượt 


qua được như bức đanb họa về người 
phụ nữ Ý của IL.ẻ-ô-na đơ Vanh-xi 
(1152-—= 1519) chẳng hạn. Nói như thế 
không có nghĩa là lịch sử dừng lại, là 
ngày nay kém xưa. Ngày nay có thề 
làm được những cái to tát. đẹp đẽ hơn 
xưa. Nhưng lại không thê làm lại 
đượo những cái mà điều kiện lịch sử 
đã vượt qua mà không bạo giờ trở 
lại nữa. Vì vậy trong việc kế thửa 
đi sản nghệ thuật này nếu chúng ta 
chỉ nhấn mạnh đến cúch mạng, cách 
tân, mà không chú ý đến bảo tồn, 
phục hưng, phục chế cũng là sai lầm. 

Cùng trong lĩnh vực này chúng ta 
suy nghĩ thêm về việc kế thừa các tập 
tục, nghỉ lễ, nghỉ thức của các nếp 
sống cũ, tó cái gì đó cản phải bảo tồn, 
phục hưng nều nó còn có lợi, chứ 
không phải chỉ là đồi mới hưy hủy 
bỏ. Cụ thề trong các tục lệ vẻ quan, 
hôn, tang, tế có cái là cô hủ, phải bỏ 
đi nhưng không phải tất cả đều là cô 
hủ phải bỏ đi, thí dụ trong một đám 
ma có câu đối viếng Việc này nên đề 
hay nên bỏ ? Có ý kiến cho rằng, thay 
đu đối vào chỗ các vòng hoa 
đắt tiền biện nay, có khi lại lợi hơn. 
Nó vừa có ý nghĩa về tỉnh thần vừa 
có lợi về kinh tế, vải còn dùng được 
chứ vòng hoa thì sẽ héo tàn, bỏ phí. 
Tất nhiên sau này khi chúng ta giàu 
có lên thì hoa tươi ngày càng dược 
dùng nhiều trong cả việc hý lún việc 
hiểu. Nhưng nay ta còn thiếu thốn 
thì vải còn quý hơn hoa. Trong sử 
học, câu đối viếng có cái rất quý, 
như câu đối của nhà yêu nước Đăng- 
Thái-Thân viếng Tăng-Bạt-liö vẫn là 
một tài liệu lịch sử quý giá: « Dã 
đánh bằng lưỡi, đã đánh bằng óc, đã 
đánh bằng bút, lại hầm hầm quvết 
đánh bằng kiếm 5,., 

.— Chúng ta đã chú trọng nhiều về 
việc khai thác các truyvẻn thống yêu 


tộc 


nước lầu đời, nhưng chưa làm đúng 
nức việc khai thác các fruyồn Thông 
mớt như fruuền thống cách mạng và 
kháng chiến. I.ê-nin và Đẳng cộng sản 
Nga (b) coi trọng việe khai thác truyền 
thống cách mạng hơn truyền thông 
đàn tộc. Lê-nin đề cao truyền thống 
đấu tranh đàn chủ của dàn tộc À ga, 
ca ngợi những nhà đân chủ cách mạng 


- thế kỷ thứ 19 và ca ngợi truyền thống 


cách mạng vô sản tử cách.mạng 1905— 
cách mạng dân chủ tư sản có vô sản 
tham gia, với ý nghĩa là nó tiêu biều 
cho cả thời kỳ phương Đông thức tính 
và ca ngợi truyền thống Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại ~ 


Còn ở nước la ngày nay, ngay cả. 
trong mấy năm gần đây chúng ta đã 
đề cao truyền thống đấu tranh dàn 
như kỷ niệm Nguyễn-Träi, 
Nguyễn- Huệ, vv Nhưng chưa đề cao 
đúng mức truyền thống cách mạng. 
từ Xô viết Nghệ-tĩnh đến Cách mạng 
Tháng Tám và nhất là truyền thống 
kháng chiến chống Pháp, chống ÄXfÿ 


Chúng tôi vui mừng thấy rằng suy 
nøhĩ này của chúng tòi (đề xuất từ 
tháng 6-1982) lại phù hợp với những 
suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta. Gan đây, ngày 
28-8-1982 vừa qua, nhàn địp may mịn 
được gặp Chủ tịch Phạm-Văn-Đồng, 
tôi đã được Chủ tịch chỉ dân cho 
những điều quý báu. Khi nói về kế 
thửa truyền thống, Chủ tịch nhắc nhở : 
« Suo các anh không làm lịch sử các 
cuộc kháng chiến. Ngay các cuộc kỷ 
niệm cũng vậy, về xa xưa thì nhiu, 
còn về các cuộc kháng chiến thì như 
bị quên dị, Không được, phải làm, Các 
anh làm it quá về kháng chiến. Ơ 
Liên-xô họ dạy về lịch sứ cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại nhiều, ta làm 
chưa đủ %... 


Cách đây lŨ năm quân uà dân £q 
đã đánh thẳng cuộc tập hích bằng 
pháo đùi bay B52 của đế quốc Mỹ 


Nhìn lạt một đỉnh cao trong ~ 


cuộc đụng đùu lịch sử, 


Mười hai ngày đêm rực lửa chiến 
đấu của quân và đàn ta chống lại cuộc 
tập kích ð ạt bàng pháo đài bay B52 
của bọn trùm hiễu chiến Mỹ dến nay 
vửa tròn mười năm. - 


` 


Mọt quả núi hùng vĩ, thường phải 


đứng cách một khoảng vừa đủ xa mới - 


có thề ngắm nhỉn tử các phía cho hết 
những về đẹp của nó. Mười năm là 
một khoảng cách thời gian vừa đủ 
để có thề nhận rõ hơn một đỉnh cao 
c.uiên thắng rực rỡ trong cuộc đụng 
đu lịch sử giữa nhân dàn ta với đế 
quốc Mỹ xâm lược. 


Trận then chốt trực tiếp 
quyết định oiệc hoàn thành 
mục tiêu „ đánh cho Mỹ cút”, 

Đánh cho Mỹ cút, đính cho ngụ 
thảo P9 Lời Chủ tịch Hồ-Chí-Minh bao 
giờ cũng súc tích, ngắn gọn, sâu súc, 
dẻ nhớ. Tám chữ ấy tóm tất hai mục 
tiẻu chiến lược của quân và dân ta 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 
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Hai mục tiêu ấy gắn bó rất chặt, 
vì đế quốc Mỹ dựa vào ngụy quân và 
ngụy quyền đề hỏng đặt ách thống 
trị của chúng ở nước ta, ngược lại 
bọn ngụy bám lấy đế quốc Mỹ đẻ có 
chỗ dựa, có nguồn cung cấp tiền của. 
vũ khi ; chúng còn bám vào quân Mè, 
vào 'trang bị vũ khí và hóa lực của 
chúng đề hòng tránh khổi bị tiêu điệt 
ở chiến trường. 

Cách sắp xếp mục tiêu cũng rất 
đúng: đánh cho Mỹ cút đã; rồi khi 
Mỹ đã cút rồi thì ắt ngụy sẽ phải 
nhào, trước những đòn tiến công về 
mọi mặt của quân đội và nhân dân ta. 


q Đánh cho Mỹ củi? là một mục 
tiêu chiến lược thứ nhất, đặt ra rất 
đúng, lại rất khôn khéo. Đế quốc Mỹ 
cai trị một nước rộng. tiềm lực kinh 
tế và quân sự đồi đào, có hơn 200 triệu 
dân, hơn hai triệu quân, lúc động viên 
có thê có đến 12 triệu quân Ta không 
đề ra yêu cầu tiêu diệt hết quân vién 
chình Mỹ. 

— Đảnh cho Mỹ cúi là tận đụng 
thế cách mạng của thời đại, huy 
động được lương trì của cả loài 
người trong đó có nhân dân lao động 


MỸ ủng hộ sự nghiệp chỉnh nghĩa của 
nhìn dân ta, phân hóa mạnh các thế 
lực chỉnh trị trên đất Mỹ nhằm cô 
lập cao độ bọn trủm hiếu chiến trong 
Nhà trắng, đề rồi buộc chúng dù 
ngoan cố đến đâu cũng phải xin rúi 
quân viễn chỉnh xâm lược đã bị sứt 
mẻ nặng về nước. ˆ 


Đánh giặc và đàm phán: đánh 
mạnh đề buộc quận giặc phải ngồi 
vào đàm phán với ta; khi đàm phán 
càng đánh mạnh đề tăng thêm sức nặng 
cho tiếng nói ngoại giao; đàm phán 
là đề mở cho địch một lối thoát ra ; 
chịu thua mà đỡ mất mặt ; không đầy 
địch vào thế bi phải làm càn; đó là 
on đường đúng đắn, SHỆ tạo dẫn 
đến thắng lợi. 


Vào giữa năm 1972, bằng chiến 
đấu bền bỉ và thẳng lợi liên tiếp trên 
chiến trưởng cùng với dấu tranh kiên 
quyết trên bàn dàm phán, ta đã buộc 
để quốc Mỹ đi đến chấp nhận việc 
rút hết quản Alÿ về nước. Tất nhiên 
chúng vẫn cỏn có àm mưu rất ngoan 
cố là «ra đi mà vẫn ở lại», quân 
ngụy vẫn có thề đứng vững nhờ ở cái 
chương trình « Việt-nam hóa » viền 
vông của chúng. Ở Pa-ri chúng đã 
thỏa thuân sẽ ký văn bắn Hiệp định 
vào cuối tháng 10-1973z#hế rồi bọn 
chúng trở mặt, phản lại lời hứa, đòi 
sửa đổi đến hơn 10 điềm trong bản 
dự thảo đã thỏa thuận. 


Chúng nó phần bội vị chúng nó 
quả cay cú và lo sợ. Vị những điều 
khoản của liiệp định rất bát lợi cho 
bọn chúng; vỉ chúng đã cảm thấy rõ 
rằng thất bại hoàn toàn của chúng ở 
Việt-nam và Dòng-dương sẽ thúc dầy 
đà suy sụp của chúng cả về thế và về 
lực. Một cường quốc kiêu ngạo, chưa 
hề biết thất bại trong bất cứ một 
cuộc chiến tranh nào, nay lại phải 
cúi đầu chịu một thất bại ê chề và 
nhục nhã. Thế là tông thống Mỹ 
Nich-xơn quẫy mạnh theo kiều làm 
liều đề hòng thoát khỏi số phận 
bì đát. 


Bọn trùm xâm lược AÀlÿ leo lên 
đết. nấc thang chiến tranh cao nhất 
Đây là nấc thang tột đỉnh của chiến 
tranh thông thưởng. vét hết pháo đài 
bay chiến lược B52 trong Bộ chỉ huy 
không quân chiến. lược X\$ S.A.C. 
thực hiện những cuộc ném bom rai 
thám dày đặc vào những khu dàn 
cư tập trung ở Hà-nọi, Hãi-phòng. 
Thái-nguyên... hòng bẻ gãy ý chí của 
đối phương, buộc đối phương phải: 
khuất phục, chịu nhận một phương 
thức hòa binh kiêu Mỹ, xoay chuyên 
lại tình thế tuyệt vọng của bọn chúng. 


Quân và dân ta đã lập tức trả lỏi 
bước leo thang tội ác tột đỉnh của 
bọn trùm hiếu chiến Mỹ. Trả lời lập 
tức, đĩnh đạc và đích đáng. Nhân dân 
thủ đô anh hùng trả lời; cả miễn 
Bác anh hùng trả lời; cÃ miền Nam 
anh hùng lập tức phối hợp. Pháo dài 
bay Mỹ tan xác. Bọn kiêu binh lái 
B53 lũ lượt cúi đâu vào nhà giam. 
Không quản ta thí đua với tên lửa ta 
Lưới lửa tâm thấp của anh chị em 


. đân quân và tự vệ phối hợp chặt với 


lưới lửa tâm cao. Cả thể giới cất cao 
tiếng thét phẫn nộ lên án bọn đế quốc 
trầm số tàn bạo, lật lọng. Bọn chuyên 
gia Lâu năm góc ngày từ ngày 26-12- 
1972 đã phải thú nhận tỷ lệ B52 di 
ném bom bị hạ 325 là không thê nào 
chịu dựng nồi đối với không quân 
chiến lược Alÿ. Nich-xơn buộc phải 
kết thúc cuộc tập kích bằng không 
quân đây tội ác vị đã không lường 


, được sức chống trả của đối phương 


quyết liệt và có hiệu quả đến thế; 


_ hắn cũng chẳng ngờ sự phẫn dõi tức 


khắc mạnh mẽ đến thế của dư luận 


loàn thế giới. 


Kit-xinh-giơ phải vác mặt đến Pa- 
ri, cúi đầu ký tắt vào bản lHiệp định 
quy định rõ việc quân Mỹ phải cuốn 
xéo hết về nước, Các nhà bảo có mặt 
lúc ấy nhận xét rằng: phòng họp im 
lăng, nhưng dư âm của phúo đài bay 
Mỹ bị bắn nỗ tung trên bầu trời Hà-nẻi 
vẫn còn vang vọng đến đây. 


Đúng vậv. Chiến công oanh liệt 
được gọi là « Điện-biên-phủ trên 
khóng» cuối tháng 12-1972 là đỉnh 
cao chiến công rực rỡ, là trận then 
chốt trực tiếp quyết định việc ký kết 
liiệp định Pa-ri, quân Mỹ phì? cuốn 
cở cút hết về Mỹ, mở ra một thời kỷ 
đọ sức mới. Đó là thời kỷ quân và 
đàm ta thửa thắng xông tới, thực hiện 
quyết tâm chiến lược tiếp theo: đánh 
cho ngụu nhào, đưa sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước về vang đến toàn thắng. 


Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dàn. 


Việt-nam với đế quốc Mỹ kết thúc 
bằng thắng lợi hoàn toàn, trọn vẹn 
- của nhân dân Việt-nam. 

Học thuyết quân sự Hoa-kỳ 
phá sẳn nặng nề pà đi sào 
bế tắc. 

Học thuyết quản sự phản động của 
đẻ quốc Mỹ trước hết dựa vào sức 
mạnh của kỹ thuật nằm trong taăể 


chúng. Do chủ nghĩa tư bản phát 
triển hàng mãy trăm năm, bọn chúng 


tận dụng dược những phát mình và. 


thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại 
nhất. Chúng tính rằng pháo đài bay 
HBò2 có tám động cơ bay cao đến hàng 
chục nghìn mét, có tầm vươn xa, 
mang vài chục tấn bom, lại có máy 
bay tiêm kích đi hộ tổng, có mạng 
tưới kim loại gàyv nhiễu bọc quanh 
sẽ là loại vũ khí quyết định gây tồn 
thất khủng khiếp cho đối phương, 


buộc đổi phương phíi quỷ gói khuất” 


phục. Bọn chuyên gia sừng só ở Lầu 
nan góc tính rằng Bã2 là “đòn tra 
tán kinh khủng p mà người Việt-nam 
dù cứng rắn đến đâu cũng không thê 
khoỏng bị đo ván. Bã2 là thần tượng 
_ Về uy lực, lại là thản tượng bắt khả 
xâm phạm, là chủ bài của nền quản 
sự lloa-kỷ vẻ mặt chiến tranh thông 
thường mang tính húy diệt. Biều tượng 
cúa nó được ín đậm trên thân môi 
chiếc HBã2 là những luồng điện sét 
đánh ; đối phương chưa kịp nhận ra 
điều gỉ là đã quay lơ rồi, y như bị 
đòn sét đánh vậy. 
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Mặt khác, nền quân sự Hoa-ky 
được thực hiện dựa trên sự đánh giá 
về bản chất của con người. Theo bọn 
chúng, bản chất con người là hưởng 
lạc, là tham sống sợ chết, là hèn yếu, là 
cầu an bìo mạng, Con người Việt- 
nam bị B52—vũ khí thân tượng có tác 
dụng quyết định vẻ chiến lược -— tra 
tấn, at sẽ phải đầu hàng vì họ không 


thề có biện pháp chống trả; họ sẽ bị 


những thảm bom B52 hủy diệt và đe 
dọa hủy diệt. Hợ ở một đất nước 
nghèo khô, vốn liếng nghèo nàn, cơ 


sở vật chất ít ỏi; B52 rải thăm tàn 


phá tan hoang sinh mạng và tài sản 
của họ, ắt sẽ bể gãy ý chí đề kháng 
của họ. Đó là quy luật * hợp lô gích a. 
cái lô gích của bọn trùm số để quốc. 
suy bụng ta ra bụng người. 


_Về mặt lý luận và thực tiến, chiến 


thắng vẻ vang của quân và dân Việt. 


nan giáng trả pháo đài bấy Mỹ, hạ 
thần tượng B52 xuống tận bùn đen, 
đã nêu cao thêm chân lý trong lĩnh 
vực quân sự: con người văn là nhàn 
tố quyết định nhất trong chiến tranh. 
Con người Việt-nam có ý chí cao, có 
Linh thần bất khuất, biết tỉm ra sức 
minh tỉnh thần và vật chất có hiệu 
quá của mình, biết tìm ra cách đánh 
lợi hại, bắn. tan xác B52, bất sống 


"giặc lái chiến lược Mỹ, hạ bệ thần 


tượng AÍÿ, nêu cao bản chất tuyệt 
vời của con người mới, con người 
vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, 
làm chủ vũ khi và trang bị của mình 
trong cuộc chiến đấu kiên cường 
chống trả các thế lực đế quốc tàn 
bạo nhất. 


(hiến thắng oanh liệt của quân và 
dàn ta giáng trả pháo đài bay Mỹ 


“nêu cao thêm chân lý trong thời đại 


ngày nay: một dân tộc bất khuất và 
thòng mình, quyết đánh và biết đánh, 
eó khoa học quân sự và nghệ thuật 
quân sự tài giỏi, biết phối hợp khéo 
léo đấu tranh trên các mặt quân sự, 
chỉnh trị và ngoại giao, đoàn kết với 
nhàn loại tiến bộ, kè cả nhân dân 


nước đối phương, thì có thề giáng 

trả có hiệu quả những nấc thang chiến 

tranh điên loạn nhất của quân thù, 
giành thắng lợi về vang. 


Sau thất bại nặng nề của cuộc tập 
kích chiến lược bằng B52, đế quốc Mỹ 
phải hạ bút ký vào Hiệp định Pa-ri, 
phải nhận rút hết quân chiến đấu Mỹ 


về nước. Đây là thất bại quân sự và. 


chính trị nặng nề nhất, cay đẳng nhất, 
nhục nhã nhất của đế quốc Mỹ trong 
suốt gần 200 năm tồn tại của Hợp 
chủng quốc Hoa-kỷ. 


Sau thất bại có tính chất lịch sử 
này, nền quân sự Mỹ đấn sâu vào bế 
tắc. Chiến lược răn đe của chúng bị 
phá sản, vì trong kho vũ khí chiến 
lược của chúng đề tiến hành chiến 
tranh thông thường chống các đân tộc 
bất khuất ở các lục địa, chúng không 
cỏn dự trữ nào khác nữa ! Mà gây ra 
chiến tranh nguyên tử thi ưu thế về 
mặt này của chúng đã bị mất đứt 
trong thời kỳ chiến tranh Việt-nam, 
chúng không thề dẻ dàng lao vào 
một cuộc tự sát nguyên tứ. 


Diều nàv giải thích vi sao suối 
mười năm nay, để quốc Mỹ đã không 
còn khá năng dọa nạt các dân tộc 
thuộc thế giới thứ ba như trước kia, 
không còn đám lộng hành can thiệp 
vũ trang trực tiếp vào E-ti-ö~pi-a, 
Ăng-sô-la hoặc Mô-đăm-bích, không 


đám đưa quân chiến đấu Mỹ và dùng . 


không quân chiến thuật và không 
quan chiến lược Mỹ nhảy vào Ni‹ca- 
ra-goa hay Xan-va-đo, Cam-pu-chia 
hoặc Áp-ga-ni-xian,.. như mười năm 
- về trước chúng đã từng làm ở Đô-mi- 
ních ở Việtnam. Lào và Cam-pu- 
chia. : 


Sự dọa nạt cửa dế quốc Àlÿ bằng 
chiến lược răn đe đã thật sự mất hẳn 
hiệu lực kề tủ thất bại nói bật của 
hàng trăm pháo đài bay lý D52 trên 
không phận miền Bác Việi-nam vừa 
đúng mười nà¡n về (rước. 


Sự câu kết giữa để quốc 
Mỹ và bọn bành trướng Bắc- 
kinh đi sào ngõ cụt, 


Ai nấy đều biết, cuộc leo thang tội 
đỉnh tội ác của con diều hâu siêu 
đẳng Nich-xơn được tiến hành khi sự 
câu kết Mỹ — Trung đã trở thành 
hiện thực, đế quốc Mỹ yên tâm không - 
lo gì bị Trung-quốc lên án và chống 
lại như trước kia nhà cầm quyền 
Bảc-kinhh vẫn thường rêu rao. 
Thậm chí Oa-sinh-tơn còn được 
Bác-kinh mặc nhiên khuyến khích 
trên thực tế, với phương châm sặc 
mùi vị kỷ và phản trắc: #người 
không động đến ta, Ất ta chẳng động 
đến người ». Và ai nấy đều biết, năm 
1972 tên côn đồ hung hãn vung lưỡi 
tầm sét B52 vừa mới là thượng khách 
của Pác-kinh, được Bác-kinh trái 
thảm đỏ và bắn 21 loạt đại bác chào 


mừng; hẳn đã được ông bạn mới bật 


đèn xanh cho nấc thang tội ác tọi 
đỉnh được dự định. Trong những “ lợi 
ích chung» mà Oa-sinh-tơn và Đác- 
kinh nhãn mạnh trong bản Tuyên bố 
Thượng-hải có mưu đồ đánh quy 
Việt-nam của Oa-sinh-tơn và đã tâm 
làm suy yếu Việt-nam của bọn bành 
trưởng Bác-kinh. Chúng gặp nhau ở 
một điềm tội ác tày đỉnh chống phá 
cách mạng Việt<nam đến cùng ; chúng 
còn cỏ kẻ mặc cả buôn bán về chính 
trị với nhau sau lưng nhàn dàn Viết- 
nam. 


Leo` lên nấc thang tột đỉnh này, 
Nich-xơn trưng ra bộ mặt man cợ 
nhất, hắn chuốc ngay lấy sự lên ún 
mạnh mẽ và sự khinh bỉ của cả loài 
người tiến bộ; đồng thời Bắc-kinh 
như mở cờ trong bụng, xoa tay đưng 
nhìn tội ác của tên côn đỏ quốc tế, 
trưng ra bộ mặt phản bói vô liêm sỉ 
trước những người cách niạng chắn 
chính trên toàn thế giờởi, tự chuốc lấy 
búa riu của đư luận cóng minh chính 
trực khắp năm châu, đặc biệt là của 
các nước thuộc thế giới thứ ba mã 
Trung-quốc luô.. ve vấn. 
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Diễn rất lý thú là từ sau đòn phí 
đâu dịch đúng của quản và dàn ta 
giáng vào sự càu kết Mỹ — Trung 
cuối tháng 12-1972, bảng «thành tích ® 


của bọn đế quốc và bọn bành trướng ˆ 


văn chỉ là những thất bại nối tiếp. 


Hiệp định Pa-ri buộc quân Mỹ phải 
rút hết vẻ nước, kết thúc cuộc viễn 
chỉnh tốn kém nhất trong lịch sử 
nước Xlÿ, cuộc viên chỉnh thất bại 
hoàn toàn về mọi phương diện. Bác- 
kinh cũng tưng hửng vi, trong thâm 
tâm, họ văn muốn níu áo một bộ phận 
khá lớn quản AÍ€ lại, đề ngăn cần 
thủng lợi hoàn toàn của cách mạng 
Việt-nam. 


lĨai nấm sau, quản ngụy Sài-gòn 
lăn kênh trước sự hãi hùng và bãi 
lực của Oa-sinh-tơn thị bọn trùm bành 
trướng ở Bắc-kinh cũng râu rÌ và cay 
c1 ra mặt! Họ vẫn mong muốn ngụy 
quan và ®guy quyền còn tồn tại làu 
dài đề ngăn chặn sự hình thành mỏi 
nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa thống 
nhất, bức tưởng thành uy nghiêm 
chặn đứng giấc mộng bành trưởng 
của họ xuống cả khu vực Đông 
Nam Á. 

Sáu năm sau, bọn Khơ-me đỏ tàn 
ác bị những người cách mạng Cam- 
pu-chia chân chính đoàn kết với cách 
mạng Việt<nam quật đỏ, Oa-sinh-tơn 
và Bác-kinh lại một phen rụng rời và 
cay đáng, Di theo vết xe đồ của Nich- 
xơn và được Oa-sinh-tơn khuyến 
khích, bọn bành trướng Báắc-knh xua 
0Ú vạn quản sang xâm lược Việt-nam ; 
chúng bị giáng trả địch đáng và bọn 
lính bại trận này phải xéo về nước. 
Sự cầu kết Trung — Mỹ lại được phơi 
bày rõ nét với những thàt bại nồi 
bát mới. 

lăn thàn vào một sự câu kết tội 
đc, phán bội cách mạng thể giới, phần 
bội chính nhàn dân Trung-quốc và 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa mà họ 
vẫn rẻu rao, bọn phín dòng trong 


điện trước phong trào cách mạng thẻ 
giới. Nhân dân Trung-quốc đông dão 
vốn có truyền thống cách mạng đã! 
ra những càu hồi lớn, đòi họ phải 
giải đáp cho minh bạch: Trung-quốc 
kết bạn với ai và coi ai là kẻ thủ? 
lrung-quốc có còn là một nước xã hội 
chủ nghĩa hay đã đồi màu, không còn 
là nước xã hội chủ nghĩa nữa ? Dảng 
cộng sản Trung-quốc có còn là một 
đẳng còng sản hay đã thành một đẳng 
khác rồi ? Đó là những câu hỏi nghiêm 
khác và đanh thép giáng vào sự câu 
kết tội ác Trung — Mỹ nhằm chống 
phá cách mạng thế giới, đi ngược lại 
ba dòng thác cách mạng đang cuồn 
cuòn dàng cao trong thời đại ngày 

nay. 


Khi tên côn đồ được suy 
tôn làm tha y dạy. 


Tông thông Alÿ Ri-sớt Nich-xơn đã 
đi vào lịch sử như kể leo thang cao 
nhất và thảt bại nặng nề nhất trên 
chiến trường Việt-nam, đồng thời cũng 


- là kẻ phạm tội đê tiện trong vụ bẻ 


⁄ 


giới cảm quyền Trunø-quốc tự dàn” 


đến ngõ cuút, Ho mất hết uy tín và thê 


‡ 
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bối Oa-tơ-ghết. Cả hai vũng bùn trong 
lĩnh vực đối nội và đối ngoại ấy nói 
lên cái bản chất con người của Nich- 
xơn: tàn ác, vô liêm sỉ, thiếu tri tuê 
và văn hóa, tiêu biêu cho nền chính 
trị lloa-kỷ giữa cơn tông khủng hoàng 
toàn diện. Lịch sử còn ghỉ đậm tói 
ac đáng nguyễn rủa của tổng thông 
kiêm tông tư lệnh Hoa-kỳ 12 ngày 
đêm cuối tháng 12-1972 đã lên cơn 
điện loạn, tung hàng trăm pháo đài 
bav B52 đi gây tội ác giết người và 
phá hoại ở vùng Hà-nội, Hải-phòng 
và những khu vực khác. Vậy mà tên 
còn đồ tội phạm ấy chưa phải đã nằm 
im trong sọt rác lịch sử của nước 
Mỹ. llắn được đương kim tồng thống 
\lỹ Hò-nan Ri-gân ca ngợi và suy tôn 
lên là bậc thầy. Sau khi về vườn, 
Nich-xơn đề thởi giờ nghiền ngẫm về 
những thất bại cay đáng của Hoa-kỳ 
trong thời kỳ chiến tranh xâm lược 
Việt-nam và cố rút ra những bài học _ˆ 


cho chính giới Mỹ. Nich-xơn viết cuốn 
sách Cuộc chiến franh thật sự lên 
mặt đạy khôn cho các tông thống Mỹ 
của thời kỳ sau Việt-nam. Bài học lớn 
nhất mà Nich-xơntruy ền lại cho Ri-gân 
là: phải cứng rần hơn nữa Œ), phải 
biết liều lĩnh hơn nữa (!), phải đi vào 
con đường đối đầu với Liên-xô, với 
các nước xã hội chủ nghĩa, đối dầu 
với Việt-nam, Cu-=ba, với tất cả các hc 
lượng cách mạng của thế giới. Lời 
dạy nồi tiếng nhất của Nich-xơn đẻ 
lại cho Ri-gàn là: «Tông thống Mỹ 
phải có gan làm cả những điều mà 
chính bản thân mình trước đó cũng 
không hề nghĩ dến nữa s. Đó là lời 
khuyên phải biết liều, liều đến điên 
loạn. : 

Ri-gan đã thực hiện đúng những 
điều Nich-xơn dạy bảo. Nhà trắng và 
[Lau năm góc đưa chỉ phí quàn sự 
tăng lên đến những mức kỷ lục. Hoa- 
kỳ thúc đầy I-xra-en lao vào chiến 
tranh quy mô lớn ở Li-băng. Hoa-kỳ 
xúi bầy chính quyền nước Anh lao 
vào cuộc viễn chỉnh xâm lược quần 
đảo Man-vi-nát của Áo-hen-ti-na, 


chuốc lấy sự phần nộ của cả lục địa ˆ 


Nam Mỹ ; Hoa-kỷ cũng đang chống 
phá nước 'N¡-ca-ra-goa cách mạng, 
Liếp sức cho chính quyền phản động 
Xan-va-đo chống lại một cách tuyệt 
vọng cuộc đấu tranh yêu nước của 
nhân đân. Ri-gân còn liều lĩnh nói 
đến việc chuần bị cho một cuộc chiến 
tranh nguyên tử ở châu Âu. 


Diều rất đảng nói hiện nay là vừa 
đúng mười năm sau cuộc leo thang 


điên cuồng và thất bại nhục nhã ớ 


Việt-nam, bọn trùm xâm lược Mỹ vẫn 
chưa mảãy may thức tỉnh; ngược lại 
bọn chúng vẫn còn muốn lao vào 
những bước phiêu lưu liều lĩnh hơn 


nữa ở khắp các khu vưc của thẻ giới. - 
Hành động côn đồ của Nich-xơn dùng 
pháo đài bay Bỗ52 làm công cụ pây 
tội ác đang được tông thống Mỹ nàng 
lên thành chỉnh sách bao trủm cửa 
Nhà trắng: gây căng thẳng, hung: 
hăng đối đầu với tất cả những lực 
lượng cách mạng của thời đại. 


Mười năm về trước, Hoa-ky đã thất 
bại cay đẳng sau nấc thang tột đỉnh 
tội ác bị quật gãy tan tành, hàng 
chục vạn quân Mỹ phải lủi thủi xuống 
tàu hoặc lên máy bay cút vẻ nước. 
Tiếp đó là quân ngụy bị quật nhào, 
đại sứ Mỹ, tướng tá Mỹ chen nhau bỏ 
chạy nháo nhác, Kết thúc chương bị 
thám nhất trong lịch sử Hoa-ky. 

Đến nay, mưởi năm sau, Hoa-kỳ đã 
nếin thêm hàng loạt thất bại mới Ở 
châu Á, ở Cận Đông, ở Trung Đông, ở 
châu Phi, ở Trung Mỹ và Nam Mỹ... 

Đi theo vết xe đồ của Ních-xơn,nâng 
những hành douø chiến tranh phiêu 
lưu thất bại hoàn toàn thành chính 
sách đối đầu ngàng ngược, chắc chân 
chính quyền Hi-gan chỉ chuốc lấy 


những thất bại đáng cay mới. Thâit 


bại rất đậm của Dẳng cộng hòa trong 
cuộc bầu cử nửa nhiệm kỷ vừa qua là 
thêm một lời cảnh cáo nghiêm khắc. 
[Làn sóng đấu tranh chống chạy đua 
vũ trang của các tầng lớp nhân dân 
rất đông đảo đang làm rung chuyền 
cãä nước Mỹ và Tây Âu. 

Chính sách xâm lược, hiểu chiến 
chỉ dẫn bọn để quốc ngoan cố đến 
những thất bại nặng nề mới. Bài học 
đích đáng cho để quốc Hioa-kỷ dúng 
mười nắm vẻ trước trên vùng trời 
thú đô Hà-nội và miền Bác nước ta 
vẫn còn nguyên giá trị biện thực đẻ 
trăn đe những cái đầu nóng bóng đến 
điên loạn của bọn cuồng chiến Haa-kẻ 


Sinh hoạt tư tưởng 


TỆ ĂN CẮP CỦA CÔNG 


È những biêu hiện tiêu cực 
tồn tại trong xã hội ta hiện 
“*“ nay, phải nói đến tệ ăn cắp 
của công 
Có người nghĩ rằng: «Ăn cắp của 
còng là một lội ác, bọn ăn cắp thi 
bát đi cải tạo, bát bỏ tủ, cứ thế mà 
làm, có gì cần phải bàn nhiều !» 
Thật ra đâu có đơn giản! — ˆ 
Trị bệnh phải trị từ gốc. Muốn 
xóa bỏ lệ ăn cấp phải chặn mọi 
nguyên nhân phát sinh và lây lan 
ca nó, Cho nên ngoài việc dùng 
biện pháp cứng rắn của chuyẻn 
chính vô sản, ngoài việc cải tiền quản 
lý kinh tế, cũng không thẻ không bàn 
đến mặt từ tường của vấn đề, 


Trong tuyệt đại đa số đẳng viên 
và nhàn đần ta, không ai không cầm 
ghét tệ ăn cắp. Song có người chưa 
kiên quyết chống tệ nạn đó do chưa 
thấy hết mức độ hiện nay của nó. 
(Có thể là vỉ chưa biều biết sâu thực 
tế cđuộc sống, có thể là đo cách nhìn 
đơn giản, không hình dung nồi lòng 
da đến tôi và thủ đoạn nham hiểm 
của bọn « chưột mặt người. 


lì nhiền, hiện nay đức tính liếm 
khiết là mặt cơ bản trong Đẳng ta, 
trong Xà hội ta, Song, phải thấy 
rằng lệ ăn cấp dang có chiều hướng 
phát triển, đang là một vấn đề xã 
hội cản được quan tìm, Cần quan 
tầm bởi ví bọn ăn cáp không phải chỉ 
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- phương khác 


:® 


có những tên lưu manh chu yên nghiệp, 
không phái chỉ có một số người 
dàn' thường, không phải chị cô một 
số nhàn viên cấp dưới của Nhà nước, 
mà có cá những đang viên và nhất 
là những cản bộ, những kẻ có chức, 
có quyên. Đã có những người phụ 
trách công ty, xỉ nghiệp, bến bãi, 
kho tàng, cửa hàng, các tuyến đường 
vàn chuyên, v.v. chủ mưu bòn rút 
của công. Cần quan tâm bởi vì không 
phải chỉ có những vụ từng người 
ăn cắp, mà có những vụ gồm uhiều 
kẻ, ở những cơ quan, ở những địa 
nhau, móc nối với 
nhau, dùng thủ đoạn tỉnh vi đề ăn 
cấp. Có lúc đề ăn cắp được, chúng 
đã tìm cách hối lộ. Và, đề che giấu 
tệ ăn cấp và tệ hối lộ, chúng đã ức 
hiếp quản chúng, trù đập hãm hại 
những người ngay thẳng Cần quan 
tàm bởi vị có những tên ăn cắp văn 
đang sống phè phỡn, chưa bị pháp 
luật hỏi tội đo chúng khéo che giấu 
hoặc do chúng có cái ô» bảo hội 
(Cần quan tâm bởi vì đã có những 
vụ ăn cáp mang tính chất chính trị. 
có bàn tay địch nhúng vào, nhằm 
phá hoại nền kinh tế, làm rối trật 
tr xã hội của ta. Báo chí, đài phái 
thanh ở, trung ương và địa phương 
đã nèu rõ nhiều vụ ăn cắp, trong đỏ 
không iL vụ khiến chúng ta phải giật 
mình. Nếu có ai tỉ mỉ làm con tính 
cộng thì riêng khoản tiền, vật tư, 
hàng hóa, lương thực, v.v. bị mất cắp 


được báo chỉ công bố đã là những 
con số đáng sợ. 


Ăn cắp là một hà..h động trái đạo 
đức, vi phạm pháp luật. Trong lúc 
đời sống của nhân dân ta còn những 
thiếu thốn, khó khăn, ăn cắp của 
công không chỉ là tội về sinh hoạt, 
không chỉ la tội về kinh tế, mà trẻn 
một ý nghĩa nào đó mà nói, còn là 
tội về chính trị, vì nó khoé‡† sâu thêm 
những khó khăn của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta. Vi vậy, một trong 
những yêu cầu khần thiết của nhân 
dân ta là phải chặn dứng tệ ăn 
cắp, xử lý nghiêm minh những vụ 
ăn cắp và những tên ăn cắp, không 
thề đề cho bọn ăn cấp có chỗ đứng 
trong xã hội ta, càng không thê đề 
cho chúng có chỗ đứng trong các 
_@ quan Đẳng và Nhà nước. Chỗ 
đứng của chúng là trong các trại 
cải tạo, trong các nhà tù. Bất cử ai, 
dù với bất cử lý do gì mà bao 


che, dung túng cho bọn ăn cắp cũng: 


đều phải bị xử lý thích đáng. 


Có người nghĩ rằng tệ ăn cắp có 
chiều hướng phát triên là do trình 
độ quản lý kinh tế, quản lý xã hội 
của chúng ta còn những mặt non 
yếu. Chúng ta không phủ nhàn nguyên 
nhân đó. Nếu chúng ta biết cách quản 
lý tốt hơn thi dĩ nhiên là có thê bịt 
được nhiều sơ hở, hạn chế được rất 
"nhiều tệ ăn cấp. Rẻ gian khi thấy 
chủng ta rào kín mọi ngõ ngách », 
khi thấy muốn lấy cáp dược cũng 
không dễ vì có bao nhiều «cửa äi? 
khó qua do cơ chế quản lẻ và cách 
“quản lý tốt, át sẽ phải run tay. 
Ngược lại, tiền bạc,xcủa cải vật 
tư mà cứ đề lỏng lẻo, không ai kiềm 
tra, kiềm soát, không có chế dộ ràng 
buộc rõ ràng thì chẳng những kể gian, 
mà cả đến những người chưa hàn 
là xấu nhưng không kiểm chế được 
lòng tham của mình cũng sẽ tìm cách 
chiếm đoạt. Nhưng, chỉ nhấn mạnh 
những khuyết điểm về quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội, coi đó là nguyên 


nhiều đến bao 
-hoàn 


nhân duy nhất hay là nguyên nhàn 
chính để ra tệ ăn cấp của công là 
không đúng. Phải thấy rằng. đã là 
người lương thiện, chân chính, biết 
lè đúng sai, biết điều vinh, nhục 4hi 
đủ trong khâu quản lý kinh tế có 
chỗ này hở, chỗ kia hở, đủ của 
cải của Nhà nước, của tập thề có 
nhiêu, dù bất cứ 
cảnh nào, cũng không thề 
buông lỏng mình, hạ minh làm tên 
ăn cáp. Không phải của cải của 
mình mà tìm cách chiếm đoạt, đó là 
việc làn trái đạo lý, xưa nay những 
ai có lương tâm, biết trọng nhân 
phầm đều xa lánh, khinh bỉ. 


” Lại có người nghĩ rằng tệ ăn cấp 


phát triền là do những khó khăn. 
thiếu thốn trong đời sống. Cũng 
không hẳn như vậy: Đúng là hiện 
nay chúng ta đang đứng trước những 
khó khăn gay gát về kinh tế, về đời 
sông, nhưng động đảo cán bộ, đảng 
viên ta, đỏng đảo nhàn dân ta, vượt 
lên những khó khăn, vẫn giữ được 
nếp sống lành mạnh, trong sạch. 
Những tắm gương liêm khiết không 
tơ hào một dòng tiền hạt gạo của tập 
thê, của Nhà nước, ở ngành nào, địa. 
phương nào cũng có. Trong thực tế, 
những tên ăn cắp «cờ lớn» lại 
không phải là những người có khó 


khăn, thiếu thốn. Chẳng qua là với 


lòng tham không đáy, chúng muốn 
sống phè phỡn, làm giàu nhanh chóng 
bằng của cải của tập thê, của Nhà 
nước, bằng sự tước đoạt của những 
người lương thiện. 


Trước tệ ăn cáp của công, điều 
đáng suy nghĩ là thái độ bàng quan, 
vô trách nhiệm. Bất cứ ở đâu, một 
vụ ăn cắp dù lớn hay nhỏ đền có 
người biết; ở đàu cũng có tỏ chức 
Đăng, có cán bộ, đẳng viên và có 
quản chúng tốt, những người THữaAv 
thăng, trung thực, Đó là số đòng, 
trong khi bọn ăn cấp chỉ là số ít, 
Thế mà tại sao chúng ta chưa chặn 
được tệ ăn cắp? Điều phải nói là 
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thái độ bàng quan, vô trách nhiệm. 
Có người nghĩ rằng của tập thê, của 
Nhà nước là của chung, mắt mát 
chút ít cũng chẳng thiệt gì đến minh 
(trong khi mất một ít của riêng thì 
người ta buồn phiền đến kém ăn, 
kém ngủ, kêu ca hết cửa này đến cửa 
khác!). Từ cách suy nghĩ nói.trên, 
thấy những vụ ăn cắp họ làm ngơ, Sợ 
phanh phui ra thì mất công, mất thì 
` giờ, sợ đụng chạm, sợ trả thù. Thấy 
trong công tác quản lý có những 
khâu sơ hở đang bị kế xấu lợi dụng, 
họ không chú ý sửa chữa, cho rằng 
®“bới việc ra chỉ tồ mệt người, ôm 
rơm thêm dặm bụng...l». Có người 
phụ trách thiếu đi sâu đi sát, nhẹ dạ 
cả tin, đề cho cán bộ, nhân viên dưới 
quyền *bịt mắt», thậm chí khi các 
vụ ăn cắp đã rõ như lan ngày văn 


đứng ra bao che cho những kẻ phạm. 


pháp. Mặt khác có những vụ ăn cấp 
khi được tố giác, phát hiện, thị cách 
xứ lý lại không nghiêm, không kịp 
thời; người phát hiện các vụ, việc 
đó và kiên quyết đấu tranh chống lại 
chúng thi lại không được bảo vệ, v.v. 
Tỉnh trạng đó càng làm cho thái độ 
bàng quan, vô trách nhiệm có thêm 
điều kiện đề này nở, 

Cơ đỏ mà chúng ta xây dựng nên 
ngày nay, những cơ sở vật chất kỹ 
thuật, những của cải mà chúng ta có 
được ngày nay là do công sức, mồ 
hôi và xương máu của toàn dân, 
trong. đó biết bao nhiêu người đã 
ngã xuống. De cho nó bị mất mát, 
tiêu tán đản vào túi bọn bất lương là 
điều mà không ai muốn. Huống nữa 
trong cái chung lại có phần riêng của 
mỗi người. Giữ gin của cải của tập 
thê, của Nhà nước được vẹn tròn là 
giữ cho mìỉnh, cho đồng bào, đồng 
chí của mình và cho con cháu mình, 
giữ cho hôm nay và cho mai sau. Dó 
là một nghĩa vụ mà mọi người cÓ 
lương trí đều quyết tâm thực hiện, 
bất chấp gian khô hy sinh. Những ai 
nhu nhược, nhút nhát, ngại đấu tranh, 
chắc không khỏi tự thẹn khi nhớ 
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đến những Đinh-Trọng-Lịch, Nguyễn- 
Thị-Minh, Nguyễn-Tài-Hải, Nguyên 
Thái-Binh và hàng loạt tấm gương 
chống tiêu cực khác. «Của đau, cch 
xót ? là lẽ thường tỉnh, nhưng đối với 
người cách mạng, có một đạo lý cao 
hơn, đó là sự xót xa, đau đớn thật sư 
khi của cải chung của Nhà nước, của 
tập thề bị mất mát. Thiếu sự xót xa. 
đau đớn đó, thờ ơ trước mọi sự mát 
mát của cải chung thì cũng nên xem 
kỹ lại minh có còn đủ phầm chất và 
tình cảm của người đẳng viên nữa 
hay không ! 


Trong việc chống tệ ăn cắp, không 
nên nghĩ rằng những vụ ăn cắp vặt 
là không nguy hiềm. Một nông dàn 
lấy cắp một vài cân thóc của hợp tác 
xã, một công nhân lấy cấp bánh xà 
phòng hoặc hộp thuốc đánh răng của 
nhà máy, một nhân viên mậu dịch 


“đánh xoáy một ít hàng v.v, quả thật 


không đáng là bao. Song việc đó sẽ 
làm hư hỏng con người. Một lần an 
eẬp trót lọt thì rất đễ phạm lại. Đã 
ăn cắp quả trứng thì có thề ăn cắn 
con gà, và rồi có thể ăn cắp cả con 
bò, cái lÔ gích của cuộc sống là thế. 
Con người cứ tuột dần xuống dốc, sự 
sa sút về phầm chất lan rộng, lớn. 
thêm, ắt có ngày sẽ trở thành một 
nguy cơ đối với xã hội. Hơn nữa. "n.ội 
tài sản xã hội chủ nghĩa đù nhỏ hè 
đều là thiêng liêng, là không thê 
xâm phạm. Nếu cử dung túng tệ ăn 


.cắp vặt, đề cho mỗi người lấy một ít, 


mỗi ngày lấy một it, cộng lại thì sự 
hao hụt đối với nền kinh tế chung sẽ 
không nhỏ. 


Không xóa được tệ ăn cắp thị 
không thề làm tốt việc phát triền 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân đân. 
xây dựng con người mới, không thê 
làm cho các tô chức Đảng, các cơ 
quan Nhà nước được thật sự lành 
mạnh. Một câu hỏi đặt ra là : liệu 
chúng ta có thể quét sạch được tệ ăn 
cắp không? Câu trả lời tưởng đã rồ 


(Xem tiếp trang 61) 


Qua sách báo HgOg@i UĂnH :_ 


tt. 


GIỨL THIỆU BƯỜNG LỗI MÁC XÍT LÊ NIN NÍT 
— VIỆT-NAM RA NƯỚC NGÔÀI 


ẤM nay, Nhà xuất bản Ngoại văn 
vừa tròn 25 tuổi. Là một nhà 
xuất bản tông hợp có nhiệm vụ giới 
thiệu cách mạng, nhàn đân và chế độ 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam về mọi 
mặt, Nhà xuất bàn Ngoại văn đã có 
những cố gắng, qua một phần tư thế 
kỷ, phản ánh đường lối mác xít lê 
nin nít Việt-nam. Việc làm này được 
thề hiện bằng sách (tiếng Anh, Pháp, 
Nga, Tây-ban-nha, Hoa, Quốc tế 
ngữ...) và các tạp chí Nghiên cứu 
Việt-nam (tiếng Anh, Pháp), Tin Việt: 
nam (tiếng Ảnh, Pháp, trong những 
năm 1970 — 1978) và ViệI-niam liền 
bước (tiếng Anh, Pháp, Quốc tế ngữ, 


những năm' 1956 — 1958) phát hành đi, 


khoảng 100 nước trên thế giới. 


. Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng 
Điện-biên-phủ và giải phóng Sài-gòn 
-đã mang lại cho Việt-nam một vị trí 
đặc biệt trên thế giới, nhất là đối với 
thế giới thứ ba. Người ta muốn tìm 
hiều tại sao một thuộc địa cũ do 
Đẳng cộng sản lãnh đạo, lại thắng 
được cả thực dân cũ lắn thực dàn 
mới, người ta muốn biết lường lỗi ta 
xây dựng đất nước. Ông Ma-li-gay, 
một độc giá XÃXê-nê-gan, cho biết: 
« Chúng tôi theo đõi rất nhiều những 
sự việc xảy ra bên nước các ông, vì 


cái đó rất có ích cho cuộc đấu trành 
chống đế quốc của chúng tôi ». Đại 
hội toàn thê nông dân Xri Lan-ca kết 


luận qua xuất bản phầm ngoại văn: 


“Chúng tôi cảm thấy Việt-nam là 
một niềm vinh dự lớn cho phe xã hội 
chủ nghĩa  , 

Về đưởng lối chung và đường lối 
chỉnh trị của Đảng ta, Nhà xuất bản 
Ngoại văn đã phổ biến tất cả những 
văn kiện chủ yếu của các Đại hội 
Đảng III, IV, V, những tác phầm chủ 
yếu của các vị lãnh đạo (Hồ Chủ tịch. 
Lê-Duần, Trường-Chinh, Phạm-Văn- 
Đồng,  Võ-Nguyên-Giáp, Văn-Tiến- 
Dũng...). Một nhà xuất bản ÀAlỹ đã in 
lại đại bộ phận bản tiếng Anh Tuyền 
lập Hồ-Chí-Minh, Bàn tiếng Pháp Tiến 
lên dưới lá cờ của Đảng (tên bản ngoại 
ngữ đồi là: Cách mạng Việ†-nam : dữ 
kiện 0à triền bong) của đồng chỉ Lê- 
Duâần được dịch sang tiếng Ý và phô 
biến đến các chỉ bộ cơ sở. Những tác 
phầm lý luận của đồng chí Trường- 
Chinh, đặc biệt về cách mạng và” 
kháng chiến, được đánh giá cao. Một 
số đong chí lãnh đạo cách mạng Ni: 
ca-ra-goa cho biết là đã nghiên cứu 
hai cuốn sách của Nhà xuất bản 
Ngoại văn ta trong khi dề ra đường 
lối cách mạng ở nước họ. 


“Một nhiệm vụ của Tạp chí Nghiên. 


cứu Việf-nam (tudes Yietnamiennes) 
là giải thích, trình: bày những 
đường lối của Đảng áp dụng vào 
một số lĩnh vực quan trọng. Tạp 
chỉ đã ra được l8 năm, gồm 70 số, 
mỗi số đề cập một vấn đẻ. Chỉ xin 
nẻu vài ví dụ. Đường lối cách mạng 
đàn tộc đân chủ được chứng minh và 
cụ thể hóa trong gần 20 số chuyên đề 
như: Những trang lịch sử 1945 — 
19541, Hồ sơ miền Nam Việt-nam, 
Những vấn đề eơ bản của Việt-nam, 
Đông-dương. Đối diện với lực lượng 
quân sự Mỹ... Báo Pháp, Diễn đản 
các dan lộc đánh giá số chuyên đề 
về chống Mỹ: « Dây là một cuốn sách 
nhỏ vô cùng quý báu về lịch sử và 
chiến tranh theo quan điềm của Hà- 
nội và Mặt trận, trong khi thường 
thường những tư liệu duy nhất xuất 
bạn ở phương Tây là những bản 
thông cáo Mỹ hay  Sài-gỏn 3®, Ông 
D. Các-đơ-nắt ở Pê-ru tô chức đọc tạp 
chỉ trong số giáo sư tiến bọ, đặc biệt 
những số về chủ nghĩa thực đân mới, 
vi cách mạng Việt-nam là «một bài 
học cho các đân tệc Àlỹ la tính? 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa được đề 
cập đến trong mấy chục số tạp chí, về 
các mặt xây dựng, kinh tế, văn hóa, 
xã họi. Mọt vị Bọ trưởng Ghi-nê đọc 
tạp chỉ đề nghiên cứu nhiều vấn đề 
Việt-nam tương tự như ở đặt nước 
ông. Giáo sư Tooe-=bi-oc-xôn có ý kiến 
là ở Thụy-diền «dối với những 
người không thích nghe chính trị, ta 
giới thiệu những văn đề giáo dục, y 
tế, văn hóa của Việt-nam thị kết quả, 
tranh thủ được thêm thái độ chính 
trị tốt của họ: đối với Việt-nam. 
Riếểng về giáo dục, số Nghiên cửu 
Việl-nam chuyên đề ấy được sử dụng 
làm tài liệu học tập ở trưởng đại 
học. Các số về y tế cũng rất bồ ích, 
Một số chuyên đề về chỡng ma túy ở 
Việt-nam được một tạp chí Mê-hi-cô 
_ địch sang tiếng Tây-ban-nha và phô 
biên. Sứ quản ta ở Mê-hi-cô nhận được 
thư đọc gia xin sang Việt-‹nam đề 
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chữa theo phương pháp của ta. Sau 
khi đọc những số về chuyên đề dàn 
tộc it người ở Việt-nam, hai độc giả 
Pháp Ra-un và Lô-ra Ma-kri-ông có 
ý kiến: *Chủng tôi hoàn toàn đồng ÿ 
với chủ trương nhân đạo của tạp chi ®. 
Tạp chí Triết học của Đức đề ra 8trang 
phản tích số chuyên đề về câng giáo 
Việt-nam và kết luận: * Cuốn này nên 
được phò biến rộng rãi cho người 
đọc (Đức) đề phục vụ sự đối thoại 
giữa nhũng người mác xÍt và nhũng 
người Thiên chúa giáo ở Cộng hòa 
dân chủ Đức, mặc đù hoàn cảnh hiện 
tại và lịch sử của Việt-nam rất khác, 
và đề hiều biết những vấn đề Việt- 
nam hôm nay và ngày mai ». 


Những kinh nghiệm của Việt-nam 
không những giúp ích cuộc đối thoại 
Bắc — Nam,- mà còn phục vụ đắc lực 
cuộc đổi thoại Nam — Nam giữa cúc 
nước đang phái triền, Ông Ê-lai-di, 
giáo sư đại học An-giẻ-ri về khoa học 
xã hội, tìm đọc tạp chí Nghiên cứu 
Việt-nam vì «Kinh nghiệm Việl-nam 
khiến tôi chú ý hết sức từ nhiều năm 
nay®. Tạp chí Ý Phê bình mác zxú 
theo dõi những ấn phầm viết về 


_qnhững vấn đề cách mạng thuộc địa 


qua kinh nghiệm phi thường của 
Việt-nam ». Đề phô biến kinh nghiêm 
Việt-nam có hệ thống, Nhà xuất bản 
Ngoại văn ra một tủ sách (collection) 
mới lấy tên là œ Kinh nghiệm Việt: 
nam 2, môi năm 3, 4 tập, môi tập đề 
cập đến một vấn đề một cách cụ thê, 
gọn, có phân tích ưu điềm và khuyết 
điềm. Mấãv tập đầu đề cập đến các 
chuyên đề chống nạn mù chữ, cải 
cách ruộng đất, mẫu giáo. văn học 
đân gian. 


Đường lối văn học và văn hóa nói 
chung — kế thửa và phát triền — được 
thể hiện rõ nét nhất qua bộ Tuyên 
lập uăn học ViệÌ-nam tiếng Pháp và 
Anh (4 tập, 2200 trang). Theo nhà bảo 
Mỹ H. Phơ-ren, «bộ sách có giá trì 
này... lấp một lỗ hồng thảm hại trong 


(Xem tiềp trang 68) 


, 


VỀ CHIẾN LƯỢC 


QUÂN SỰ „ĐỐI ĐẦU 


TRỰC TIẾP” CỦA CHÍNH QUYỀN RI-GÂN 


GH"ÍNH quyền Ri-gân đã đề ra 
một chiến lược quản sự mới, 


mang tên chiến lược đối đầu trực ° 


tiếp ?. Dây là chiến lược quân sự Mỹ 
thứ tư trong hơn ba thập kỷ kê từ 
1950 đến nay: «trả đũa ồ ạt” dưới 
chính quyền Ai-xen-hao, phản ứng 
linh hoạt » dưới các chính quyền Ken- 
nơ-đi và Giôn-xơn, Ấrăn đc thực tế » 
đưới các chính quyền Aích-xơn, Pho 
và Ca-tơ. 

Nội dung cơ bản của chiến lược 
quân sự mới «dối đầu trực tiếp ? là 
Mỹ phải giành “ưu thế quân sự » vào 
cuối thế kỹ 20. Biện pháp thực hiện 
là tăng cường chạy dua vũ trang ö at, 
đặc biệt trên lĩnh vực vũ khí hạt 
nhàn chiến lược ; « đối đầu trực tiếp ® 
với Liên-xô và những lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, áp đặt 
sư khống chế quàn sự của Mỹ tại bất 
cứ đâu và bất cứ lúc nào, bằng mọi 
loại chiến tranh, kê cả chiến tranh hạt 
nhàn. - | | 

Mỹ chủ trương dùng *sức mạnh 
quân sự » đề đối đầu trực tiếp» với 
Liên-xô và cách mạng thế giới. Oen- 
bơ-giơ, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đã 
nhác đi nhắc lại nhiều lần «chúng tôi 
không thẻ trừ một vùng nào »,« lợi ích 


NHUẬN-VŨ 


của Mỹ có tính chất toàn cầu, nên 
đường lối quân sự của Mỹ cùng phải 
có tính chất toàn cầu ». 

Vào đầu thập kỷ 60, tông thống Mỹ 
Ken-nơ-đi cùng đã từng tuyên bố Mỹ 
sản sàng dùng sức mạnh quản sự đè 
giúp đỡ các đồng mìinh, bạn bè vào 
bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi nào trên 
thế giới ®. Tuy nhiên, các chính quyên 
Oa-sinh-tơn từ Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi, 
Giôn-xơn đến Níich-xơn, Pho, Ca-tơ 


“đều chọn một số khu vực “trọng 


điềm » và gọi đó là những khu vực Mỹ 
có những “quyền lợi sống còn». Lúc 
đó Tây Âu, Trung Đông và Mỹ la tỉnh 
được xem là những khu vực Mỹ có 
qquyền lợi sống còn» thường trực 
Còn Việt-nam và bán đảo Đông-dương 
nằm ở ®*vyị trí đặc biệt» trong bìn 
danh sách đó dưới thời Ken-nơ-di, 
Giòn-xơn và Nich-xơn. 

Ngày nay, đưa ra quan điểm ®*đối 
đầu trực tiếp » toàn câu, chỉnh quyền 
Ri-gân công khai xem toàn thế giới 
là «một chiến trường® của Mỹ. Oa- 
sinh-tơn nghiễm nhiên tự phong cho 
minh Mai «sen đăm quốc tế ®¿ phải 
« bao căng »ø toàn thế giới, chứ không 
đề ra những khu vực “trọng điểm? 


như trước, \ 


€\ 
` 


~~ 


Trong f®chỉ thị quốc phòng cho 
những nắm tài chính 1981 — 1988», 
được tông thống Àlÿ Ri-gân duyệt y 
ngày 21 tháng 5 năm 1982, có nói rÖ: 
“Chiến tranh chống Liên-xô chắc 
chấn sẽ diễn ra trên quy mô «toàn 
cầu ».Mỹ phải có khả năng chiến đấu 
chống Liên-xô củng một lúc ở nhiều 
chiến trường. Khi chưa biết rõ thời 
gian cuộc xung đột như vậy sẽ kéo 
dài bao lâu và tính chất vũ khí đem 
ra sử dụng (cả vũ khí thông thường 
lẫn vũ khí hạt nhàn) ra sao, Mỹ phải 
chuần bị sẵn sàng đề có thề chiến 


thắng trong một cuộc chiến tranh kéo. 


dài thuộc bất cứ loại nào và phải 
được trang bị đầy đủ hơn hiện nay ». 
(Theo bài của Mi-cha-en Kla thuộc 
Viện nghiên cứu chính sách của Oa- 


sinh-tơn đăng trên báo Pháp « Thế giới 


ngoại giao *® số tháng 9-1982). 


Giới quân sự Mỹ đang ca tụng tính 
*“lịnh hoạt» của ®*sáng kiến » chiến 


lượt «đối đầu trực tiếp » toàn cầu - 


của Ri-gàn. Theo họ, do không: quy 
định những khu vực e« trọng điềm ® cố 
định cho nên giới cảm quyên Oa- 
sinh-tơn được *rộng tay ® tủy theo 
hoàn cảnh, điều kiện cụ thề từng nơi, 
từng lúc tại những điềm nóng ® đề 
quyết định khoác cho những nơi đó 
đanh hiệu “nơi Xlÿ có những quyền 
lợi sống!còn ®, lấy đấy làm cớ dề can 
thiệp đưới dạng này hoặc đạng khác 
như Oa-sinh-tơn đã hành động khi nồ 
ra vụ Man-vi-nát ở Nam Mỹ hoặc Li- 
băng tại Trung Đông. 


Theo giới quân sự Mỹ, từ quan 
điểm « toàn cầu » này, khi * quyền lợi 
sống còn *của Mỹ bị «thách thức » tại 
một khu vực mà Mỹ vấp phải một đối 
tượng *đáng đờm Ð, bất lợi cho mình, 
thì Mỹ có thê gán trách nhiệm cho 
Liên-xô và những lực lượng cách mịng 
trên thế giới đề tiến hành hoạt dòng 
quản sự «trả đùa }, 


Quan điềm chiến lược cực kỳ hiếu 
chiến này của Ri-gàn chứng tỏ rằng 
để quốc Mỹ đang chuủn bị can thiệp 


S 


và gây chiến tranh tại khắp mọi nơi. 


Đó là mối nguy hiềm đe dọa toàn thể 
loài người. 

Quan điềm « đối đầu trực tiếp» 
hạt nhân. Điềm «mới ? trong chiến 
lược quân sự mới là ở ý nghĩa đặc 
biệt của từ «trực tiếp». Theo chính 
quyền Ri-gân, việc ngăn chặn thế tiến. 
công của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới đù là tại nước nào, vào 


thời điềm nào đều mang ý nghĩa « đỗi 


đầu trực tiếp» với Liên-xồ. Chính 
quyền Ri-gân cố trương chiêu bài 
“chống Liên-xô » nhằm che phủ mọi 
hoạt động phản cách mạng của Mỹ. 


Với luận diệu «trực tiếp» này, 
chính quyền Ri-gân đặt lực lượng vũ 
trang Mỹ trong tư thế sẵn sàng tiến 
hành chiến tranh theo như Mỹ phản 
loại: .chiến tranh «chống nồi đậy », 
chiến tranh cục bộ, chiến tranh bằng 
vũ khi thông thường, chiến tranh hạt 
nhân chiến thuật» và chiến tranh 
hạt nhân «chiến lược» trong khuôn 
khồ «đối đầu » với Liên-xô. 


Một vẽ khác của luận điệu «trực 
tiếp» là chHĩa mũi nhọn chiến tranh 
vào chính Liên-xô, đối tượng chiến 
tranh chủ yếu của Mỹ. Ở đây, một sự 
lựa chọn được đặt ra trước Nhà trắng 
và Lầu năm góc: đề giành được 
thắng lợi, khối NATO phát động 
chiến tranh chống khối Vác-sa-va chỉ 
bằng vũ khí thêng thường hay là 
bảng cả vũ khí hạt nhân ? 

Giới quân sự Mỹ đưa ra lý do nói 
rằng trong bối cảnh đối sánh lực 
lượng thòng thường hiện nay và cả 
đến cuỗi thế kỷ 20, khối NATO không 
thê giành được thắng lợi chỉ bằng vũ 
khí thông thường, mặc dù Mỹ luôn 
luôn thúc ép các nước trong khối 
NATO phải tăng ngân sách quân sự 
hằng năm trên 3%. ` 

Như vậy, muốn «đẻ bẹp» khối 
Vác-sa-va như cuồng vọng của Ri-gân, 
chỉ còn lại sự lựa chọn là sử dụng 
vũ khí thông thường và sử dụng 
trước vũ khi hạt nhân. Ri-gân đã công 


khai tuyên bổ ngả về hướng lựa 


chọn này. 


_Đây là một «điềm» mới đặc biệt, 
một bước ngoặt về «chất » trong quá 
trình điều chỉnh chiến lược quân sự 
Mỹ qua các chính quyền Oa-sinh-tơn 
từ đầu thập kỷ 50 đến nay. 


Giới chiến lược Mỹ phục vụ các 
chính quyền Oa-sinh-tơn đều thú nhận 
rằng kề tử khi Mỹ mất độc quyền và 
ưu thể về vũ khí hạt nhân thi việc 
Mỹ phát động chiến tranh hạt nhân 
chiến lược có nghĩa là Mỹ sẽ phải 
hứng chịu đòn «đánh trả hạt nhân » 
chiến lược của đối phương. Còn việc 
sử dụng trước vũ khí hạt nhân chiến 
thuật cũng đẫn đến nguy cơ lan rộng 
thành chiến tranh hạt nhân chiến 


lược. Nhưng trên thực tế, « chính sách - 


hạt nhân » chính thức của Mỹ từ thời 
Tơ-ru-man đến Ri-gân vẫn là Mỹ chủ 
trương dùng trước» vũ khi hạt 
nhân. Bản thân tông thống Mỹ Tơ-ru- 
man đã tạo ra tiền lệ cho chính sách 
này khi ra lệnh cho không quân Mỹ 
ném bai quả bom nguyên tử đầu tiên 
hủy diệt hai thành phố Nhạt-bản 
Hi-rô-sima và Na-ga-sa-ki. Tuy nhiên, 
trước đây từ Ai-xen-hao đến Ca-tơ, 
các tòng thống Mỹ đều lặng lẽ, giữ 
kin chủ trương dùng trước » vũ khí 
hạt nhân các loại của Mỹ. Dến những 
nắm đầu của thập kỷ §0 này, «sáng 
kiến » chiến lược của Ri-gàn là đưa 
chính sách «dùng trước » vũ khí hạt 
nhân của Mỹ lên vị trí một «học 
thuyết quân sự», và điên cuồng 
tăng cường lực lượng hạt nhàn chiến 
lược nhằm tạo cho Mỹ đây đủ khả 
năng thực hiện việc «dùng trước? 
vũ khí hạt nhân về mặt thực tiễn. 


Chính trên cơ sở quan điềm chiến 
lược đối đầu trực tiếp» hạt nhân 
này, ngày 17 tháng 10 năm 1981, 
Ri-gân đã tuyên bố trước giới báo 
chí: «Tôi nhin thấy trước khả năng 
xảy ra một cuộc xung đột bằng vũ 
khi hạt nhân chiến thuật trên chiến 
trường châu Âu mà không đưa đến 


một cuộc đụng đầu giữa Liên-xô 
_và Mỹ s. 


Những từ cnhin thấy trước » mà 
Ri-gân dùng chẳng qua chỉ là ngôn 
ngữ ngoại giao thay cho những từ 
«sử dụng trước ». Chính trên cơ sở 
thuyết được đưa ra công khai «dùng 
trước hạn chế » vũ khi hạt nhân này, 
chính quyền Ri-gân đang đầy mạnh 
việc sản xuất loại tên lửa có cánh 
«Cru-dơ » và xúc tiến khẩn trương 
việc triền khai 572 tên lửa tầm trung 
bình gồm tên lửa Pớc-sinh IÏ và tên 
lửa có cánh «Cru-dơ » tại một số 
nước Tây Âu bắt đầu từ năm 1983. 


Chiến tranh hạt nhân “« hạn chế » 
mà.Ri-gân công khai tuyên bố Mỹ sẵn 
sàng phát động trước, tất nhiên được 
đặt dưới chiếc ô «răn đe» của 
chiến tranh hạt nhân *tồng lực », 
bằng những vũ khi hạt nhân chiến 
lược triền khai trên lãnh thồ Mỹ cũng 
như ở nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở 
nước ngoài, trên không gian đại 
dương và cả từ không gian vũ trụ. 


Trước hết, cuộc chiến tranh hạt 
nhàn *bạn chế» mà Ri-gân “nhin 
thấy trước» tại châu Âu kia chỉ 
qhạn chế » đối với Mỹ theo ý muốn 
chủ quan của Oa-sinh-tơn, tức là 
đặt lãnh thồ Mỹ ngoài vòng chiến sự 
hạt nhân. Nhưng nó lại mang tính 
chất «tông lực» với những nước 
châu Âu, vì những đầu đạn bạt nhân 
được gọi là «chiến thuật » với lượng 
nỏ hàng chục, hàng trăm kilôtôn và 
với số lượng lên đến trên 7000 đơn vị 
mà Mỹ đang tích trữ tại Tây Âu kia 
cũng thửa dê hủy diệt hoàn toàn 
những nước như Hà-lan, Bỉ, Đan-mạch 
và những khu công nghiệp đông dân, 
những thành phố lớn của Anh, Cộng 
hòa liên bang Đức, v.v. Àlặt khác, Mỹ 
tuyên bố công khai sản sàng «dùng 
trước » vũ khí hạt nhàn chiến lược, 
tức là sản sàng phát động chiến tranh 
hạt nhàn ®*tông lực » toàn cầu. Trên - 
thực tế, song song với việc phát triền 
vũ khí hạt nhàn tầm trung bình các 
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loaï, chính quyền Ri-gân đang lấy việc 
chế tạo các thế hệ mới vũ khi hạt 


nhân chiến lược từ tên lửa vượt đại 


chầu cơ động MX, máy bay ném bom 
chiến lược BI đến tàu ngầm hạt nhân 
mang tên lửa chiến lược Tơ-rai-đơn H 
làm «trọng điểm » của cuộc chạy đua 
vũ trang của Mỹ hiện nay. 

Cách phân chỉa giả tạo chiến tranh 
hạt nhân ra hai loại “han chế » và 
#“tồng lực », chia vũ khi hạt nhân ra 
hai loại chiến thuật? và «chiến 
lược?* mà Ri-gân đưa ra không thề 
đánh lạc hướng, lừa bịp, xoa địu 
phong trào nhân dân Mỹ và thế giới 
đang đấu tranh quyết liệt chống các 
âm mưu và hành động của chính 
- quyền Ri-gân xô đầy loài người xuống 
vực thẳm chiến tranh hạt nhân. 

Một số biện pháp chiến lược. 
Nhằm đạt được mục tiêu giành ưu 
thế quản sự» so với Liên-xô vào 
những năm cuối thế kỷ này, chính 
quyền Ri-gân chủ trương tăng vọt 
ngàn sách quân sự. Trong vòng 20 năm 
từ 1960 đến 1980, ngàn sách quân sự 
Mỹ khêng ngừng tăng hằng năm: 
năm 1960: 41,6 tỷ đô la; năm 1965: 
50,9 tỷ đô la ; năm 1970: 76,8 tỷ đô la ; 
năm 1975: 87,9 tỷ đô la; năm 1980: 
1122 tỷ đô la. : 


Nhưng năm 1981, chính quyền Ri- 


gân đã công bố chương trình quân 
sự 5 năm của Mỹ 198&2 — 1986 với số 
tiền dự chỉ là 1500 tỷ đô la. Riêng 
năm 1983 lên đến 260 tỷ đô la và cứ 
theo đà tăng này thì con số 312,7 tỷ 
đô la được dự kiến cho năm 19&6 
chắc chắn sẽ bị chính những. người 
đẻ ra nó vượt quá. 

Theo tính toán của giới chiến lược 
phương Tây, chỉ tiêu quân sự của 
Mỹ chiếm 5,25 giá: trị tông sản phẩm 
quốc gia Mỹ trong năm 1950, tăng lên 
6,63% trong năm 1985 và sẽ lên đến 


bu 


10% vào năm 1990. Từ 24,3% năm, 


1980, ngân sách quân sự Mỹ sẽ chiếm 
đến 36Ã ngân sách liên bang Mỹ 
năm 1985. 

Hiện pháp chiến lược “nhảy vọt? 
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về ngân sách quân sự là nền tảng đề 
« nhay vọi » về #sức mạnh quân sự »› 
trước hết là nhảy vọt về lực lượng 
hạt nhân chiến lược. Lầu năm góc dự 
kiến đến năm 1990 sẽ hoàn thành việc 
hiện đại hóa lục quân, hải quân và 
không quân Mỹ bằng những vũ khí 
tối tàn, nhằm nâng cao sức chiến đấu 
và khả năng cơ động của các binh 
chủng này. 

Phần chủ yếu của ngân sách quân 
sự được đành cho việc đôi mới 
những lực lượng hạt nhân chiến lược 
như chế tạo 100 máy bay ném bem 
chiến lược kiều BIb (tức là ĐI đươc 
cải tiến) với chỉ phí trên 20 tỷ đò la, 
xây dựng hệ thống tên lửa vượi đại 
châu cơ động trên đường ray với chỉ 
phi dự kiến ban đầu là 31 tỷ đô la và 
thay thế dần dần 40 chiếc tàu ngầm 
hạt nhân mang tên lửa chiến lược 
loại Pô-la-ritvà Pô-xây-đơn bằng loại 
mới mang tên lửa Tơ-rai-đơn lÏ giá 
khoảng 2 tỷ đô la một chiếc. 

Chính quyền Ri-gân đã quyết định 
đầy mạnh việc chế tạo tên lửa tầm 
trung bình Pớc-sinh IÏ và tên lửa có 
cánh « Cru-dơ » đưa tầm xa hoạt động 
của loại sau lên đến 2400 km. Chính 
quyền Ri-gân cũng quyết định tiến 
hành chế tạo bom nơ fơ ron, 

Một biện pháp chiến lược nữa là 
mở rộng hệ thống các căn cứ quản 
sự Mỹ ở nước ngoài. Hiện nay Mỹ có 
trên 1500 căn cứ và công trình quản 
sự đặt trên 32 nước ngoài. Hơn nửa 
triệu lính Mỹ đóng quân thưởng trực 
tại đấy. Mỹ đang ra sức xây dựng một 


_vòng đai căn cứ quân sự mới bao 


quanh khu vực Trung Đông — vịnh 
Péc-xich, gồm 5 căn cứ không quản 
tại Ai-cập, 3 căn cứ không quàn tai 
Ô-man, Í căn cứ không quân và Í 
căn cứ hải quân tại Xô-ma-li, l 
căn cứ không quân tại A-rập Xê-út, 
3 sân bay quân sự và Í quân cảng 
tại Kê-ni-a, Í sân bay và ! quan 
cảng tại Ba-ren. 

Với những căn cứ quân sự mới 
này, cùng với việc thành lạp bạm đội 


5 ở Ẩncđộ-đương và lực lượng triền 
khai nhanh với số quân trên 200 000 
người, chinh quyền Ri-gân công khai 
bày tỏ tham vọng Sgiành lại quyền 
bá chủ » trên mặt các đại dương và 
làm tên «linh chữa cháy » «tại bất cứ 
nơi nào, vào bất cứ lúc nào» trên 
thế giới. 

Trong chiến lược: quân sự ®đối 
đầu trực tiếp p với Liên-xô, Oa-sinh- 


tơn xem Truig-quốc là một yếu tố rất. 


quan trọng. Trong báo cáô hằng năm 
gửi quốc hội Mỹ ngày 8-2-1982, Oen- 
bơ-giơ, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, 
nhấn mạnh sự thống nhất giữa «lợi 
. Ích và truyền thống của những cam 
kết của Mỹ tại khu vực này (châu Á— 
Thái-binh-dương) với những mối quan 
tâm về an nỉnh của Cộng hòa nhân 
đàn Trung-hoa, một nước mà Mỹ chia 
sẻ quyền lợi và mục tiêu chung ®. 

Trong chiến lược *giành ưu thế 
quân sự” so với Liên-xô, nhằm mục 
tiêu tiến công vào lực lượng cách 
mạng trên thế giới, chính quyền RBi- 
gàr tiếp tục lợi dụng triệt đề bọn 
phản động trong giới cìm quyền Bắc- 
kinh như những lực lượng xung kích 
của chúng. 

Từ nội dung chủ yếu trên đây của 
chiến lược quản sự Mỹ «đối đầu trực 
tiếp *, nồi bạt lên tính chất cực kỷ 
nguv hiểm của chính sách chạy đua 
vũ trang bẻén miệng hỗ chiến tranh 
hạt nhân mà chính quyền Ri-gân đang 
theo đuôi, Hòa bình và an nình trên 
thế giới đang bị đế quốc Mỹ gđc dọia 
hghiêm trọng. Nhân dân thế giới 
không thê một giây lơ là cảnh giác. 


Mặt khác, con đường # đối đầu trực 
tiếp” cũng không phải trơn tru: đối 
với kẻ đã chọn nó. Phong trào đầu 
tranh của nhân dân Mỹ và thế giới 
chống chính sách chạy dua vũ trang 
chạt nhân của Ri-gân đã phát triền 
_ chưa từng” thấy trong năm 1982. 
Ngay tại Oa-sinh-tơn trên 1 triệu 
người Mỹ đã biều tỉnh chống chính 
sách chiến tranh hạt nhân của Mỹ. 
Trong khi đó, gánh nặng chỉ tiêu 


quân sự ngày càng tác động mạnh mẽ 


đến nền kinh tế Mỹ đang trong tình 
trạng ngày càng khốn quản. Tính đến 
tháng 9-1982, số người Mỹ thất nghiệp 
đã lên-đến con số kỷ lục là 11;3 triệu, 
không kề hàng chục triệu người nửa 
thất nghiệp. Tính đến tháng 8 năm 
1:82, số bội chỉ trong ngân sách liên 
bang lên đến 108,95 tỷ đô la, tức là 
hơn 59 tỷ đô la so với dự kiến trước 
đây. Nợ nhà nước của chính quyền 
liên bang lên đến 1110 tỷ đô la. 

Mưu toan #gieo gió » hạt nhân trên 
thế giới, chính quyền Ri-gân đang 
phải gặt bão». Cơn bão nờy đang 
đầy nước Mỹ lún sâu hơn nữa trong 
cuộc khủng hoảng toàn diện không 
lối thoát. 

Cuối cùng điều căn đặc biệt nhấn 
mạnh là con đường “đối đầu trực 
tiếp» sẽ không đem lại điều gì tốt 
đẹp cho đế quốc Mỹ cả. Bởi vì hiện 
nay, sức mạnh quốc phòng của Liên- 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
hùng hậu hơn bao giờ hết. Những kể 
chủ trương và đang hăng hái đi theo 
con đường nguy hiểm ấy, cần phải 
biết rõ điều đó. 


^ x ớ + ^ 

Tê ăn cắp của công 
(Tiếp theo trang 54) - 

ràng: ở bất cứ ngành nào, ở bắt cứ nơi 
nào,nếu eòntỉnh trạng buông lỏng quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội, buòng lông 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, và nếu còn thái độ bảng quan, 
vô trách nhiệm thì chắc chắn tệ ăn 
cắp cỏn có đất đề hoành hành. Ngược 
lại, nếu chúng ta có đầy đủ quyết tàm 
và dũng khí, có biện pháp tô chức và 
quản lý chống tệ nạn đó với ý thức 
trách nhiệm cao, lại biết tạo nên một 
dư luận xã hội đầu tranh kiên quyết 
và mạnh mẽ thì nhất định sẽ đày lùi 
được nó một cách có hiệu quả. Đó là 
điều đã được khẳng dịnh ở những 
nơi mà cuộc đấu tranh chống tiêu cực 

đã được triên khai đúng hướng. 

TRUNG-THNH 


s 


Truyền thống dân tộc 


Toàn dân là. lĩnh, 
cả nước chung sức đảnh giác 


ÔNG kết ba lăn kháng chiến chống 
quân Nguyên xâm lược, Trần- 
Quốc-Tuấn nêu lên một nguyên nhàn 
chủ yếu của thắng lợi là bấy giờ 
wvua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, 
nước nhà góp sức, giặc tự bị bát ® (1). 
Sách An-nam chí lược cũng ghi ràng, 
Dời nhà Trần «toàn dàn đánh giặc ®. 
Và, nhà sử học Phan-Huy-Chú đã viết 
trong tác phầm của mình: * Đời nhà 
Trần trăm họ đều là bình nên mới 
phá được giặc dừ, làm cho thế nước 
được mạnh »s (2)... Toàn đân là lính, 
cả nước chung sức đánh giặc, đó là sự 
khái quát kính nghiệm lịch sử xuất 
phát từ những quan điểm chiến lược 
có ý nghĩa lớn lao trong hệ thống tri 
thức quàn sự không chỉ thể hiện. ở 
thời Trần mà cá trong tiến trình lịch 


sử đấu tranh giữ nước của dân 
tộc ta. 
* 
Ở nước ta, sức mạnh giữ nước 


khỏng chỉ là sức mạnh của một .Vhà 
nước, mà ld sức mạnh của cd nước. 
Thấm nhuïn quan diễm đó, tô tiên ta 


b2 


¿ 
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khi tô chức lực lượng đánh giặc, giữ 
nước đã không chỉ dựa vào lực lượng 
quân đội thường trực mà còn biết 
đựa vào *cả nước đánh giặc ». 


Tư tưởng chiến lược ếcả nước 
chung lòng », “toàn đân đánh giặc? 
cũng xuất phát tử yêu cầu khách quan 
của các cuộc chiến tranh chống ngoại 
xâm của dân tộc. Đất nước ta không 
rộng, ngưởi: không đông, vật lực có 
hạn, lực lượng quân đội thường trực 
của ta không đông. Trái lại kẻ thù 
có đất rộng, người đông, có nhiều 
tẻêm năng về quân sự và kinh 
tế, chúng lụôn luôn cậy thế quản 
đông và có nhiều kinh nghiệm trong 
chiến tranh chỉnh phục. Trong điều 
kiện so sánh lực lượng như vậy, nếu 
chỉ đơn thuần dùng lực lượng quản 
đội thì chắc chắn chúng ta không thề 
đánh thắng địch được. AXfuốn thẳng 
quân thù to lớn uà cường bạo thì phải 


(1) Đại V:£t sử kÚ toàn thư, Nxb khoa học 
xã hội. ià-nội, Í967, tập HH. tr. 60. 

(22 Phan.-Huy-Chu. Lịch triều hiến chương 
loạt chí. Nxb Sử học. Hà-nội, 191, tập IV. 
tr. 6. 


dựa oào sức mạnh cả nước, huụ động 
toàn đân đánh giặc. 


Trải qua các giai đoạn lịch sử, tồ 
tiên ta đều nhận thức rð vai trò của 
toàn dân đánh giặc, giữ nước. Quan 
điềm: đề “quốc phú * «binh cường ® 
thì ® gốc rễ * là ở đân, thê hiện trong 
nhiều triều đại. Cho nên đề động viên 
được sức mạnh tiềm tàng đó, tô tiên 
ta đã thi hành nhiều chính sách đề 
qan đân». Lý-Thường-Kiệt «coi sự 
đủ ăn là ước nguyện của dâng; 
Trần-Quốc-Tuấn chủ trương «khoan 
thư sức đàn làm kế sâu rễ bền gốc ®. 
Buồi đầu đời Lê, triều đình đã ban 
lệnh “không được khinh động đến 
sức dân?®, và Nguyễn-Trãi cho rằng 
“việc nhân nghĩa cốt ở yên dân», 
Đến thế kỷ XVIII, Nguyễn-Huệ đã có 
nhiều biện pháp nhằm làm cho « nước 
giàu, quân mạnh». Ông chủ trương 
“làm sao cho dân được yên ôn, có 
ruộng cày... »,« mở mang cửa ải, thông 
chợ búa, khiến cho các hàng hóa 
không ngừng ứ đọng, làm lợi cho 
dân đùng?®. Các triều đại phong kiến 
tiến bộ ở nước ta đều chú ý *bồi 
dưỡng và khoan thư sức đàn», ra 
chiếu khuyến nông, chăm lo thủy lợi, 
hoặc có khi giảm miễn tô thuế, một 
phần đề phát triền kinh tế, phần nữa 
đề hòa hoãn màu thuẫn giai cấp, tăng 
cường khối đoàn kết giữa các đàn tộc 
trong nước, giữa triều đỉnh và dàn 
chúng. 


Mặt khác do hoàn cảnh thường 
xuyên bị kẻ thù hung bạo đe dọa xâm 
lược cho nên các triều đại phong 
kiến đều chăm lo xày dựng tiềm lực 
quốc phòng của đất nước. Những 
người đứng đầu Nhà nước trong từng 
giai đoạn lịch sử đều tìm mọi cách 
xây dựng lực lượng quàn sự lớn 
mạnh mà một trong những yêu cau 
là làm sao khi có hòa bình thì bảo 
đảm cân đối nhân lực vừa xây dựng 
vừa bảo vệ đất nước và khi có chiến 
tranh thì nhanh chóng huy động 
được toàn dân tham gia chiến đầu 


chiện 


chống xâm lược. Đó là nguồn gốc tư 
tưởng *tận dân vi binh? được thực 
hiện qua 'các triều đại phong kiến ở 
nước ta. & 


Ở thế kỷ thứ X, Nhà nước Đỉnh, 
Lê tồ chức lực lượng quân sự theo 
chế độ “thập đạo quân?®. Về danh 
nghĩa trong nước có một đạo quân 
đông đến một triệu người, song trên 
thực tế đó là chế độ tồ chức quân 
đội theo «ngạch biên số *, tức là lúc 
hòa bình hầu hết bình lính ở nhà sẵn 
xuất, lúc có chiến tranh tất cả được 
huy động vào các đội ngữ đã định 
sẵn.-Đó là tiền đề, là cơ sở của quốc 
sách “ngụ bỉnh ư nông ® thời Lý, 
Trần. Theo nhận xét của nhà sử học 
Ngô-Thi-Sĩ, “bấy giờ bính và nông 
chưa chia, khi có việc thì gọi ra, 
xong việc lại giải tán về làm 
ruộng ? (3). Đây là biện pháp tô chức 
toàn dân là lính, toàn đân tham gia 
luyện tập quân sự ở một trình độ 
nhất định. Tác dụng của chính sách 
này thề hiện rõ rệt trong cuộc kháng 
chiến chống quân Tống xâm lược lần 
thứ nhất (năm 98Í). : 


Sang giai đoạn Lý — Trần, yêu cầu 
chống xâm lược hết sức cấp bách. Bấy 
giờ nước Đại-việt bị đe dẹa' bởi 
những thế lực xâm lược to lớn và 
tàn bạo. Đề đáp ứng yêu cầu đó, nhà 
Lý cũng như nhà Trần đã kế thừa 
những truyền thống dân tộc, nhanh 
chóng đề ra và thịc hiện những kế 
sách quan trọng về xày dựng và 
phòng vệ đất nước. .. 


Nước Đại-việt xây dựng lực lượng 
vũ trang dàn tộc theo phương chậm 
toàn dân là lĩnh mà nội dung được thê 
qua chính sách ngụ bình tư 
nòng”. Trãi tử đời Lý đến đời Trần 
chỉnh sách này được thực hành với nội 
dung đầy đủ nhất, nhằm bảo đám 
sự kết hợp giữa xày dựng và bảo vệ 
đất nước, giữa lực lượng lao động và 


'(3) Phan-Huy-Chú —sách đã dẫn, tr 4. 
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- lực lượng vũ trang, giữa tài chính và 
quản sự. 

Nhà nước rất chú trọng việc lập sô 
hộ tịch và quản lá dân đính trong 
nước. Căn cứ vào số hộ tịch, € sồ 
quản ? ghi tên tất cả những dân đỉnh 
trong tuổi nghĩa vụ quân sự bao göm 
hai loại: hoàng nam (từ 18 tuôi đến 
20 tuồi) và đại hoàng nam (từ 21 tuôi 
đến 60 tuồi). Đó là nguồn lính, là cơ 
sở đề tuyền mộ và điều động quân. 


Hằng năm, triều đình ban bố lệnh 
#® tuyền dân đỉnh làm lính » trên phạm 
vỉ cả nước. Chế độ ®*dân định làm 
linh » quy định mỗi người dân đều có 
nghĩa vụ nhập ngũ đề giữ nước — 
một biêu hiện cụ thể của tư tướng 
“lận dân vi binh”, cũng là chế độ 
« quân địch ® của toàn dân, dựa trên 
cơ sở lòng yêu nước và tinh.cam 
“làng nước » của nhân dân. Theo định 
kỷ. Nhà nước “chiếu sö chọn- lấy 
những tráng định ® sung vào quân nơ, 
chọn những người trẻ khóc thay người 
già yếu ; số người có tên trong *sö 
quân » còn lại thì ở nhà sản xuất, “khi 
có việc thì gọi ra, xong việc lại trở 
về làm ruộng » và canh phòng tại chỗ. 
Đây là nội dung của chế độ tuyên 
chọn bình lính trong thời bình, động 
viên đàn bình khi có chiến tranh của 
Nhà nước Lý — Trần và cũng là 
phương pháp tốt nhất đề thực hiện 
chế độ toàn öoàn là lính, 

Chính sách “®ngụ bình ư nông » còn 
quy định chế độ luân phiên trong quần 
đội — cho quản lính thay phiên tại 
ngũ hay trở về sản xuất, Nghĩa là 
thời bình, bình lính (trừ cẩm quân ö 
lại canh giữ kinh đõ) thay nhau, một 
bộ phân ở lại canh phòng và luyện 
tập võ nghệ, một bộ phận trở về 
san xuất; khí đất nước có chiến 
tranh tất cả được «gọi ra cho lệ 
thuộc VÀo các tướng » đề chiến đấu. 

Đường lối xây dựng lực lượng vũ 
trang theo “ngụ bình ư nông® đáp 
ứng nhu cầu «kiến quốc » và «thủ 
quốc», bảo đảm cần đổi giữa đ việc 
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binh ? và «việc nông, giữa kinh tế 
và quân sự. Nhà sử học Ngò-Sĩ-Liên 
nhận xét «thế nước không đời nào 
mạnh bằng thời Lý »; còn Phan-Huy- 
Chú khi nghiên cứu về binh chế thời 
Trần đã kết luận rằng. Đời Tran 
«(phục binh ở nơi thuận tiện ®, * lúc 
vô sự tui cho vẻ làm ru‹ci.g, khi có 
động thì chiếu số gọi ra hết ®. Cho nên 
“binh văn đủ mà không phải chỉ phí 
nhiều, càng thêm hăng hái chống thù Ý. 
“Cái chiến công dẹp quân Chiêm, phá 
quân Tống (thời Lý), cái oai hùng hai 
lần đánh bại quân Nguyên (thời Trần.) 


. eẴũng đủ cho biết bình lực của hai đời 


cường thịnh thế nào » (4). 


Như vậy về quân sự mà nói ngụ 
bình tứ nông? ở thời LỤ — Trần. 
cũng lức là đặt bình ở nông thôn, 
nguồn bình là nông đản, môi người 
dân la một chiến sĩ, một làng xả là 
một pháo đài chống giặc, cả nước trở 
thành một thẻ trận làng — nước trong 
chiến tranh toàn dân. Nói một cách 
khác đó là chủ trương «tận dân vi 
binh », ebách tỉnh giai binh ®, * toàn 
đân làm lính ®* xuất phát từ nhận thức 
“quốc gia hữu sự toàn đàn hữu 
trách? là cơ sở qua việc xây dựng 
những đội đân bình, lực lượng quân 
dự bị và những dạo quân thường trực 
(rong nước. 

Lúc hòa bình *gửi binh ở nông 
thôn » bình cũng là nông, vừa luyện 
tập vừa sản xuất, lúc chiến tranh toàn 
đản làm lính — đó là chính sách xày 
dựng lực lượng quân sự đần tộc phủ 
hợp với quy luật dựng nước đi đòi 
với giữ nước», vừa xây dựng vừa 
chiến đấu, trong điều kiện nước ta là 
một nước nhỏ, -có nền kinh tế nông 
nghiệp phân tán, luôn luôn ở trong 
tình trạng bị uy hiếp bởi họa xâm lăng 
của những thế lực phản động to lớn. 
có ưu .hế về quân srr. Theo hình thức 
tö chức này, Nhà nước luôn luôn giữ 
được số lớn nhân lực sản xuất, giảm 


(4) Phan-Huy-Chú: sách đã dẫn. tr. 3. 


được chỉ phí nuôi quân, hầu hết định 
tráng được thay phiên luyện tập 
quân sự, do đó quân dự bị có lực 
lượng hùng hậu, đồng thời quản 
thường trực luôn luôn bảo đảm số 
lượng vừa đủ đề canh phòng, sản 


sàng đối phó với mọi âm mưu và hành 


động của giặc. Lúc đất nước bình 
yên, có sự phân công thích hợp giữa 
quân và dân, giữa kinh !é và quản 
sự, khi có chiến tranh thi dàn chúng 
nhanh chóng và đẻ dàng kết hợp với 
_ quân đội trở thành lực lượng vũ 
trang mạnh mẽ, đông dào, vô tận, 


tạo nên được tru thế tuyệ! đối mà kẻ. 


-_ thù không thề có và không thê đối phó 
được. 

Nhờ cách tò chức sáng tạo đó, nhà 
Lý đã động viên được đông đảo nhân 
đân đứng lén kháng chiến và lặp 
nhiều chiến công trong sự nghiệp 
« phá Tống binh Chiêm ®, giữ vững nền 
độc lập dân tộc. Ngay cả những nhà 
sử học Trung-quốc cũng phải kinh 
ngạc thốt lên: (Đàn chúng) kéo hết 
cả nhà theo và “eã 
nhà có sáu người thị năm người tòng 
quân. còn một không đi được mới 
phải ở lại® (). Sang đời Trần, nghệ 
thuật động viên và tÖ chức toàn đâần 
làm lính, toàn dàn tham gia đánh 
giặc, đã đạt đến trình độ cao. Chỉ 
trong vỏng 30 năm (1258 — 1288), 
quân và đàn Đại-việt đã đánh thắng 
rất oanh liệt cả ba cuộc chiến tranh 
xâm lược của quân Nguyên, những 
đạo quân nòi tiếng là thiện chiến của 
một để quốc lớn mạnh và hung hãn 
nhất thời bảy giờ. Lúc bình thường 
nhà Trần có khoang I0 vạn quàn chủ 


lực, nhưng khi chiến tranh gay go ác: 


liệt nhất triều đỉnh đã động viên 
được trên 30 vạn quần chiến đầu dưởi 
sự chỉ huy thống nhất của Bộ tham 
mưu kháng chiến, Đó là chưa kề hơn 
10 vạn quân Eloan-Điễn (Phanh-hỏa — 
Nghệ-tĩnh) chưa điệu động và hàng 
triệu đân binh trong các làng xã. Dãy 
là kết quá thực tế của chủ trương 
tân đân ví bình », khi có giặc thị 


nước Giao-chi, 


hầu hết định trảng đều nhập ngũ, * cả 
nước sảm sửa vũ khí ? và hưởng ứng 
lời kêu gọi của triều đỉnh: *'Fất cả 
các quận huyện trong nước nếu có 
giặc ngoài đến phải liều chết mà_ 
đánh: nếu sức không địch nồi thì cho 
phép lần tránh vào rửng núi, không 
được đầu hàng ® (6). Quản xâm lược 
Nguyên thiện chiến và hung hãn, dù 
đã từng chiến tháng ở nhiều nơi 
nhưng khi vào Đại-việt, đụng phải 
bức thành kiên cố gồm một quân dội 
hùng mạnh và lực lượng kháng chiến 
của các làng xã khắp mọi nơi, chúng 
đã «không thi thố được tài năng", 
cưỏi cùng phải bó tay? cam chín 
thất bại. 

Đến thế kỷ XVIIH, dưới ngọn cờ 
cứu nước của Nguyễn-Huệ, nhân dân ta 
vừa mới vùng lên lạt đỏ các tập đoàn 
phong kiến đàng trong và đàng ngoài. 
đã nhanh chóng gia nhập đạo quản 
chống xâm lược Mãn-Thanh. Sự ủng 
hộ và nhiệt tình của nhân dàn tham 
gia chống giặc là động lực chủ yếu dễ 
phong trào Tây-sơn lập được những 
chiến công oanh liệt: đập tan các thế 
lực phong kiến phản động, tiêu diệt 
quân xâm lược Xiêm ở trong Nam 
và quét sạch 29 vạn quản xâm lược 
Mãn-Thanh ở Bác-hà. Đó là kết quả 
của: việc thực hiện đường lỗi tan dán 
Đỉ binh ® của anh hùng Nguyên- Huệ, 
động viên toàn đàn tham gia đánh 
giặc, bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa 
của mình. Đó cũng là thành công của 
biện pháp “biên hết dàn làm Bình ð và 
đồng thời ®đồi áp lạm dọi» (7) của 
lĩnh tụ phong trào Tây-sơn. Do dân 
chúng được vũ trang rộng rãi, toàn 
đản nhận thức được nghĩa vụ chiến 
đấu giữ nước, mỗi người dàn là mọi 

(5) I.ý-Đao : Tục tự trí thông giám trường 
biên. lăn in của Đàm-Chung-Lân, q. 272. 
cbữ Hán. 

(ö) Tống-Liêm guyên sử. Đản súc ăn bách 
nạp. Thường vụ ấn tbư quán, q. 209. tr. 76. 
chứ llán. 


(7) Đạt Nam thực lục chính biên. đẹ nhấ t kỳ Ì. 
Nxb Sử học, Hà nội. 1963, tập lÏ. tr. 320 
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người lính, mỗi làng xã trở thành 
một đơn vị chiến đấu, cả nước là một 
thế trận liên hoàn chống giặc, cho 
nên khi quân Thanh xâm lược nước 
La, tuy chúng tiến vào được kinh đô 
Thăng-long, đóng quân ở một số nơi, 
song chúng hoàn toàn bị cô lập, 
bị bao vày bốn mặt. Đó là điều kiện 
thuận lợi đề Quang-Trung bỉ mật tiến 
quân áp sát địch, rồi bất thần từ 
nhiều phía tiến "SE đánh tan tác 
quân thủ 
* 

Trong các cuộc chiến tranh qiữ 
nước của dân lộc ỉ†q, lính chàt nhân 
đán loàn dân đánh siặc lạ hiện 
trợng phò biến oà nga cảng biều hiện 
đạm. nói. 

« Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ®, 
đó là câu ngạn ngữ tử ngàn xưa. 
Những tấm grơng liệt nữ trong chiến 
tranh giữ nước triều đại nào cũng có. 
Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng của 
mình đã anh dũng hy sinh trong cuộc 
kháng chiến chống quân Đông Hán 
xâm lược. Thái hậu Dương-Vàn-Nga 

và sau đó là Ÿ-Lan phu nhân đã thề 
hiện vai trỏ lớn lao trong kháng chiến 
chồng xam lược Tống. Linh từ quốc 
máu, vợ Thái sư Traản-Thúủ-Độ trong 
kháng chiến chống Nguyên và nữ 
tướng Dủùi-Thị-Xuân chỉ huy đạo tượng 
bình Tây-sơn hồi thế ký XVHI là 
những biều hiện cụ thể truyền thống 
anh hùng của phụ nữ trong sự nghiệp 
đầu tranh giữ nước của dàn tộc. 


Thánh Gióng là biểu tượng con 
người Việt-nam trong chiến tranh 


chống xầm lược: #® phí lặc đan hiềm 
lam luế pãnĐ®, ba tuôi đánh giặc e 
là muộn). Trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên, có những tướng trễ 
như Trần-Quốc-Toàn, bóp nát cam 
vi hận mỉnh còn nhỏ tuôi không được 
dự bàn kế sách đánh giặc ở Bình-than, 
nhưng rất dũng cảm khi được lệnh 
chỉ huy một đạo quân vương hầu chặn 


đường tháo chạy của Thoát-Hoan và: 
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đã anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn; 


cũng có những tướng già như Trần- 
Thủ-Độ, 61 tuồi vẫn vững lòng tin khi 
trả lởi vua Trän-Thái-Tông : „ đầu tô: 
chưa rơi xin bệ hạ đừng lo», và năm 
1258 đã làm tốt vai trò của mỉnh trong 
việc giúp vua Trần chỉ huy đánh giặc. 
Đó là chưa kề đến hàng vạn bô lão 
trong các làng bản, khe động ở các 
địa phương, đã củng con cháu ngày 
ngày chăm lo học tập võ nghệ, rèn 
chắc tay gươm, luyện thạo cánh nỏ 
đề bám làng chiến đấu diệt thù. Trẻ 
già cùng đảnh giặc giữ nước là mội 
hiện lượng phồ biến trong lịch sử 
nước ỉq. 

Trong đội ngũ điệp trùng chống 
xâm lăng có đủ các thành phần dân 
chúng, các tầng lởp dân lộc từ khắp 
các nẻo xniên đái nước. Trên chiến 
trường diệt xâm lược Tống, cùng với 
Lý-Thường-Kiệt, Hoằng-Chân, Chiêu- 
Văn có cả Tôn-Đản, Hoàng-Kim-Mần, 
Thân-Cảnh-Phúc...là những tủ trưởng, 
tộc trưởng các dân tộc thiều số. Tronp 
quân đội thời Trần, bên cạnh những 
tướng chỉ huy xuất thân từ hàng ngũ 
quý tộc như Trần-Quốc-Tuấn, Trằn- 
Khánh-Dư... còn có những người xuất 
thân tử tầng lớp bình đân như Phạm- 
Ngũ-Lão, Yết-Kiêu, Dã-Tượng tham 
gia đánh giặc Nguyên ; ngoài các đạo 
quân chủ lực của triều đỉnh, của các 
quý tộc tôn thất nhà Trần còn có 
những đội quân của các tướng lĩnh- 
thuộc các đân tộc thiều số như Nguyễn- 
Lộc Hà -Đặc, Hà -Chương, Hà - 
Bông, vav. Và, người anh hùng *áo 
vai cở đào» Nguyễn-Huệ ở thế kỹ 
XVIIHI[ được nhiều sĩ phu yêu nước 
cộng sự nhiệt tình trong kháng chiến, 
tiêu biều nhất là tiến sĩ Ñgô-Thi-N hàm 
và Nguyễn-Thiếp, những danh sĩ nòi 
tiếng thời bấy giờ. Mỗi khi * quốc gia 
hữu sự» thì quý tộc và bình dân. 
người càv ruộng và thợ thủ công, sĩ 
phu và thương nhân, các dân tộc Việt, 
Mường, Tày, Thái, v.v. đều cùng đứng 
lên dánh giặc. Nhân dân tham gia 
kháng chiến nhiệt tỉnh và đông dảo. 


hoặc trực tiếp cầm vũ khí giết giặc; 
hoặc rèn đúc vũ khí, chuẩn bị chiến. 
thuyền, sửa chữa cầu đường, đóng 
góp lương thực, vận tải tiếp tế cho 
quân đội, cất giấu lương ăn, có khi 
đốt cả hoa màu, lương thực, đọn sạch 
ruộng vườn, làm kế «thanh đã › đề 
thóc gạo và vật dụng khỏi lọt vào tay 
giặc ; hoặc chạy vào rừng quyết không 
hợp tác với giặc và bằng nhiều hình 
.thức đánh giặc ngay ở các làng bản, 
thôn ấp, rừng núi, bảo vệ quê hương 
xử sở của mình. 

Lòng yêu nước là tỉnh cảm lớn.và 
sâu sắc nhất của mọi tầng lớp nhân 
dân Việt-nam, của mọi người Việt- 
nam xưa nay, già cũng như trẻ, đàn 
ông cũng như đàn bà. Khi có giặc 
nước, tiếng gọi cứu nước có sức mạnh 
thiêng liêng, động viên, giục giã, 
khiến mọi người đứng lên, chung lòng 
bảo vệ Tô quốc. # Toản dán là lính », 
«cđ nước chung sức đánh giặc ® là nét 
đặc sắc, một truuêền thống lâu đời của 
đân lộc ta. 

Trong lịch sử dân tộc, nếu ở một 
triều đại nào:› những người đứng đầu 
Nhà nước không nhận thức được vai 
trò của nhàn dân, không biết động 
viên tô chức «toàn dàn đánh giặc » 
thì sự nghiệp đấu tranh giữ nước 
sẽ không thành công. Việc Hồ-Quý- 
Ly, Hồ-Hán-Ihương đề mất nước là 
mối hận của mỗi người dàn Đại-việt 
. thời bấy giờ. Bởi lẽ, tuy lIIlö-Quý-Ly 
là một người yẻu nước, có quyết 
tâm chống xâm lược, tuy nhà Hồ có 
quân đội đòng, có vũ khi tốt và 
thành lũy kiên cố, nhưng do sai lầm 
về đường lối kháng chiến, cho nên đã 
không huy động được sức mạnh 
chiến đấu của toàn dàn và do không 
có phương lược chiến đầu thích hợp 
cho nên đã chịu thất bại cay đắng. 


Trái lại, hồi thế kỷ XIIH, như trên 
đã nói, dưới sự lãnh đạo của nhà 
Trần, quân và dân Đại-việt đã giành 
được thắng lợi huy hoàng trong cả 
ba lần kháng chiến chống giặc Nguyên. 


ˆ 


Một ưu điềm của nhà Trần là biết 
động iên tồ chức nhân dân không 
phải chỉ trong thời kỳ đãi nước có 
chiến tranh, mà cả trong thời bình 
Đà nga từ khi chiến tranh uừa kết 
thúc thẳng lợi. Sau khi thắng quân 
xâm lược Nguyên, vua Trần-Nhân- 
Tông định xây lại thành Thăng-long 
cho nguy nga lộng lấy, Trần-Quốc- 
Tuấn đã can vua và nói rằng: « Việc 
sửa thành không cần kíp lắm. Việc 
cần kíp của triều đỉnh phải làm ngay 
không chậm trễ được là úy lạo nhân 
dân. Hơn bốn năm qua giặc sang 
đánh phá, từ nơi rừng núi đến ruộng 
đồng bị tàn phá hầu hết, vậy mà 
nhân dân vẫn một lòng hướng về 
triều đình, xuất tài xuất lực: đi lính, 
đóng thuế, làm nên một lực lượng 
mạnh cho triều đình chống nhau với 
giặc. Nay nhà vua trở về yên ồn, 
việc phải làm trước hết là phải chú 
ý ngay đến những nơi nào bị tàn 
phá, Tủy tình hình nặng nhẹ mà cứu 
tế: những nơi bị tàn phá quá nặng 
có thề miễn thuế trong mấy năm, có 
như thế nhàn dân mới nức lòng, 
càng qui hướng về triều đỉnh hơn 
nữa. Người xưa nói «chúng chí thành 
thành», nghĩa là ý chỉ của quần 
chúng là bức thành kiên cố, đó mới 
là cái cần sửa chữa ngay. Xin nhà 
vua xét kỹ »(§). Vua Trần-Nhân-Tông 
cho là phái, cho nên đã đình chỉ việc 
xây thành Thăng-long và miễn tô 
thuế cho nhân dân trong ba năm. 
Về sau, lúc lâm chung, Trăn-Quốc- 
Tuấn đề lại di chúc một lần nữa căn 
đặn vua Trần: « Khoan thư sức dân 
đề làm kế sâu rễ bần gốc, đó là 
thượng sách giữ nước 2. 


Từ những nhận thức như vậy, các - 


quan lại, quý tộc nhà Trần đều vững 
lòng tin vào sức mạnh của lực lượng 
kháng chiến. Lòng tin đó thể hiện 


(8) Long thành đạt sử, dẫn theo Phạm-Ngọc- 
Phụng. 7ô tiên ta đánh giặc. Nxb Quân giải 
phóng. Sai-gòn. 1975, 
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trong hành động, trong chiến đấu và 
ngay cả trong những lời nói kháng 
khái trước mặt quân thù. Trước sự 
hăm đọa láo xược của vua Nguyên 
rằng sẽ tiếp tục tiến công đạp nát 
thành Thăng-long, nhà sử học Dại-việt 
là Đào-Tử-Kỷ đã hiên ngang nói: 
œ Thành Thăng-long kia chỉ là vật 
nhỏ mọn đề phòng kẻ trộm cướp vặt, 
phá tan nó có khó gì, Còn như đề 
chống với kể địch bên ngoài đến 
chực ăn cướp nước chúng tôi thi 
chúng tôi đã có một tòa thành vững 
vàng như núi, không kẻ nào phá 
được, đó là sức mạnh của nhân dân 
chúng tôi » (9). 
* 

Trong điều kiện nước ta đất không 

rộng, người khỏng đòng. quản đòi 


Giới thiệu đường lối 
(Tiếp theo trang 56) 


sự hiều biết của chúng ta về văn học 
phương Đông... Tát cá những kẻ xâm 
đlược Việt<nam — qua các thế kỷ, kẻ 
cá thế kỷ chúng ta — cuối cùng đều 
bị vấp cả, họ không thành công trong 
việc chỉnh phục hay đồng hóa dàn 
tộc Việt-nam, phá hoại văn hóa Việt- 
nam, và thay thế nó bằng văn hóa 
của họ ». | 

Đề tiết kiệm ngân sách và giới 
thiệu đường lối cách mạng Việt-nam 
ra ngoài một cách có hiệu qua, Nhà 
uất bán Ngoại văn còn cộng tác với 
các nhà xuất bản nước ngoài ra sách 


không nhiều mà phải luôn đối phó 
với mưu đồ thôn tỉnh của những 
nước lớn, có khi là những đế quốc 
cường thịnh vào bậc nhất của thời 
đại, và nhiều .. đương đầu' 
với những đạo quản xâm: lược lớn 
mạnh gấp bội thì sức mạnh chiến 


- đấu và chiến thắng của dân tộc ta 


là sức mạnh tòng hợp của đất nước, 
là sức mạnh của «toàn dân đánh 
giặc ø». q Toàn dàn là lính », q«cả nước 
chung sức đánh giặc » vừửa là một bi 
quyết thắng lợi, vừa là một kinh 
nghiệm truyền thống trong lịch sử 
đấu tranh giữ nước của đân tộc ta. 


(9) Long thành dệt sử. dẫn theo Pham-Ngọc- 
Phụng, Tô tiên ta đánh giặc. Nxb Quân giải 
phóng. Š¿i-gòn, 1975. | 


mác xit lê nin nít... 


ở nước họ bằng tiếng nước họ, như : 
cộng tác với Liên-xô xuất bản các 
sách Việf-nginn, đãi nước Bác Hồ, 
Nước cộng hòa +ả hội chủ nghĩa 
Việf-narmm, HỒ-Chí-Afinh ðà châu Phí, 
cộng tác với Ẩn-độ đề tái bản Lịch 
sữ: Việt-nam (tiếng Anh), cộng tác 
với Còng hỏa dàn chủ Đức đề ín sách 
về Việt-nam có ảnh, cộng tác với 
Nhật để ¡in Truyện trẻ em, cộng tác 
với Y, Tây Đức, Me-hi-cô... đề ra 
những sách vẽ các vấn để thời sự 
(Trung-quốc +ảin lược Cam-pu- 
chia... ). 


ĐÍCH-VÄĂN 


-Bình luận 


ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN BẠI ˆ 


Huê-kỳ có nhiều chuyện lạ. Chuyện 


lạ gần đây nhất là xây dựng đài 
tưởng niệm chiến bại. 

Đài tưởng niệm những người đã bỏ 
mình trong chiến tranh thị nhiều 
nước đã từng xây. Nhưng thông 
thường, người ta xây đài tưởng niệm 
chiến thắng. Còn xây đài tưởng niệm 
chiến bại thì cho đến nay trên thế 
giới chỉ có Huê-kỳ là một. 

Mười năm sau khi bị bất buộc phải 
ký hiệp định Pa-ri công nhận nên độc 
lập và thống nhất của Việt-nam, Huê- 
kỳ xây dựng đài tưởng niệm những 
người Mỹ bị chết ở Việt-nam, «trong 
cuộc chiến tranh duy nhất mà Huê-kỳ 
thua trận Ð, như báo chí Huê-kỳ đã 
nói. Trên bức tưởng bảng đá hoa 
cương đen của đài tưởng niệm này có 
khác tên 57692 người Mỹ bị chính phủ 
Mỹ dưa đi làm bia đỡ dạn mà phải 
bo mạng ở Việt-nam. 


Nhà cầm quyền Mỹ chủ trương 
xây dựng đài tướng niệm chiến bại 
Việt-nam đề làm gi ? Tông thống Mỹ 
Ri-gân vừa đề ra chiến lược quân sự 
mới, chiến lược # đụng đầu trực tiếp? 
với Liên-xô và ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới. Ông ta cần nhiều 
bia đỡ đạn để thực hiện chiến lược 
quần sự đó. Nhưng nhàn dàn ÀAlÿ, nhất 
là thanh niên Mỹ chưa hết choáng 
váng vì thất bại ở Việt-nam, tô ra thờ 
ơ đổi với chiến lược quản sự của 
ông HRi-gan, Ông ta bèn nghĩ ra một 
kế hay. Cùng với việc chỉ tiêu 1600 


"nam, dài 


` 


tỷ đô la sản xuất vũ khí giết người ' 
hàng loạt, ông ta bỏ ra mấy triệu đô 
la xây dựng « đài tưởng niệm các cựu 
chiến binh ở Việt-nam ° đề kích động 
tỉnh thần hiếu chiến trong nhân dân 
Mỹ, nhất là trong thanh niên Mỹ. Xây 
đựng đài tưởng niệm này giới cầm 
quyền Mỹ giả vờ tó lòng biết ơn đối 
với những người «hy sinh cho nước 
Mỹ?. Sự biết ơn này rõ ràng là thiếu ở 
nước Mỹ ngày nay vì các cựu chiến 
binh Mỹ từ Việt-nam trở về đều nhận 
thấy răng “khỏng có ai tô chức đón 
tiếp họ khi họ trở về ? như báo Mỹ 
đã đưa tin. Xã hội Mỹ chẳng hề bù 
đáp cho những cựu chiến bình Mỹ đã 
mất một cánh tay hay một bàn chân 
trong chiến tranh Việt-nam, hoặc cơ 
thê bị hủy hoại do hậu quả kéo dài 
của chất độc màu da cam. 


Xây dựng đài tưởng niệm chiến 
bại Việt-nam giới cảm quyền Mỹ 
nhằm kích động «tỉnh thần phục thủ s 
chống Việt-nam hòng nhờ đó mà 
“hòa giải xã hội Mỹ »s, mà «đoàn kết 
nước XÍÿ# sau lưng tỏng thống ». 

Giới cầm quyền Mỹ đã đặt rất 
nhiều hy vọng vào tác dụng của đài 
tưởng niệm này. Nhưng sau khi được 
đựng lên và tö chức khánh thành, 
đài tưởng niệm chiến bại Việt-nam 
đã đem lại những hậu quả mà giới 
cam quyền Älÿ không hệ lường trước. 

Cùng như cuộc chiến tranh Việt- 
tương niệm chiến tranh 
Việt-nam đang chia rẽ nước Mỹ. Các 
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báo Mỹ quả quyết rằng nó « sẽ không 
hàn gắn được những sự chia rẽ về 
vấn đề Việt-nam».. 

Nhân việc khánh thành đài tưởng 
niệm, tờ báo Mỹ Bưu điện Oa-si:th- 
lơn ra ngày 9-11-1982 nhắc đến tác 
động cuộc chiến tranh Việt-nam đối 
với nước Mỹ: *Nó đã trở thành mối 
quan tâm bao trùm của Mỹ. Nó đã 
làm thay đồi quan niệm cũ của chúng 
ta về bản thân chúng ta và về đất 
nước chúng ta và đã tàn phá trung 
tâm của dời sống nước Mỹ năm này 
qua năm khác %®, 

Tờ Thời báo Niu-do ngày IT- 
11-1982 đăng xã luận khẳng định rằng 
tên những người lính Mỹ chết ở Việt- 
nam khắc trên đài tưởng niệm đã 
* gợi 
khủng hoảng lịch sử về quyền lực mà 
Việt-nam đã gày ra cho xã hội Mỹ ›. 

Tờ Bưu điện Oa-sinh-lơn ngày 
9-11-1982 viết : S Đài tưởng niệm cũng 
như bất cứ điều gì gợi đến Việt-nain 


đều làm tăng lên cuộc tranh cãi xấu . 


xa và gày ra một đợt mới của sự 
chửi rủa ®, 


Tờ báo Tây Đức Thời sự Pran- 
phuốc ra ngày 9-11-1952 viết: « Đài 
tưởng niệm các cựu chiến bình Mỹ ở 
Việt<nam đang làm sôi sục dư luận 
My®. Về cuộc tranh luận ở Mỹ về đài 
- tưởng niệm đó, tờ báo này viết rằng 
ở Mỹ những người tán thành chiến 
tranh Việt-nam thì cho đó là thời kỷ 
của chủ nghĩa anh hùng, còn những 
người phản đối chiến tranh Việt-nam 
thi coi đó là việc lợi dụng và đánh 
lừa thanh niên Mỹ. 

Tạp chí Tấm qương xuất bản ở 
Tây Đức số ra đâu tháng 11-1982 đã 
viết : e@«Giống như cuộc chiến tranh 
Việt-nam trước dây, một đài tưởng 
niệm cuộc chiến tranh này hiện đang 
chia rẽ dàn tọc Mỹ ». 

Từ ngày đài tưởng niệm chiến bại 
Việt-nam được dựng lên ở Mỹ, nhiều 
người dân Mỹ đã đến tìm đọc tên 
những người thàn của mỉnh trèn 
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cho người ta nhớ đến cuộc: 


+ 


bức tưởng của đài tưởng niệm đó. Có 
người tim mãi vẫn khòng thấy tên 
người thân của họ mặc dù người thân 
của họ đã bỏ mình trong chiến tranh 
Việt-nam. Danh sách binh sĩ Mỹ tử 
trận trong chiến tranh Việt-nam do 
chính phủ Mỹ công bố và được khắc 
lên đài tưởng niệm rất không đầy đủ 
so với tông số người Mỹ đã thực tế 
bỏ mạng trên chiến trường Việt-nam. 
Thủ đoạn lừa dối của nhà cầm quyền 
Mỹ nhằm giảm bớt tồn thất về nhân 
mạng trong chiến tranh Việt-nam do 
việc dựng đài tưởng niệm này mà bị 
lật tầy. 

Giới cầm quyền Mỹ xây dựng đài 
tưởng niệm nhằm kích động thanh 
niên Mỹ xông vào chiến tranh không 
điều kiện; nhưng tờ Thời báo Nùe- 
do » ra ngày 1í-11-1962 lại viết: «Hãy 
đề cho đài tưởng niệm đó nói lên 
điều cam kết là Mỹ sẽ không gửi vỏ 
điều kiện thanh niên đi làm chiến 
tranh nữa ». 

Ngày 11-11-1982, khi đi điễu qua đài 
tưởng niệm này, một cựu chiến binh 
hài quản Mỹ, Giêm Ma-hô-này khua 
tắm biên có dòng chữ: “Không cần 
chiến tranh nữa, không cần những 
lời đối trá nữa, không cần những đài 
tưởng niệm bằng đá nữa l». 


Các cựu chiến bỉnh Mỹ gọi đài 
tưởng niệm này là «nấm mồ tập 
thề?" của các cựu chiến bỉnh Mỹ 
trong chiến tranh Việt-nam. ` 

Xây dựng đài tưởng niệm các binh 
sĩ Mỹ bỏ mình trong chiến tranh 
Việt-nam, giới cầm quyền Mỹ nhằm - 
mục tiêu tuyên mô được nhiều thanh 
niên AÍÿ ra làm bia đỡ đạn cho họ. 
Nhưng hậu quả của việc xây dựng 
đài tưởng niệm hoàn toàn trải ngược 
với mục tiêu mà họ đã đề ra. 

Rõ ràng đài tưởng niệm chiến bại 
đề trởng niệm một cuộc chiến tranh 
phi nghĩa chỉ có thê đem lại tỉnh thần 
chiến bại cho chiến tranh phi nghĩa. 


PHƯƠNG-SƠN 


« TAHHH KOHTIIIAH » N° 12 — 1982 r. 


HEPEHIOBAfØI — HeycranHO kpennTeb OỐODOHY, H81€%HO 38IHTMTb 
COIM8HCTHueCKO€ (ÔTeqeCcTBO, W w  — DOIbUIOÄ NĐ831HWK. BC@TO 
IDOrpeCCHBHOFrO .ueoneuecrna. XOAẠHIT BAH TXAH —-Co3nanHe ứ" 
DA3BHTN€Ẵ MOIHIH Thi1A B BOHH€ COIDOTHBICHH1 HDOTHB HMIIEDHA/IH3MA 
CLHHIA, 3a cnacenne ponnHn. Ï, B⁄/TJAH — B coap@3nHH COB€TCKOTO CO. 
Apyxecrpa, OBMEH MHEHHfIMH - LlennocTH nyXOBHOl. KyJbTYDH 
BbeTHaM8 (1DOROA3eHne NP 11), (Hryen Kxanb Toan, ®an Ï on .le, Hryen 
Tan Txu, Byñ Ban Hryen, Jle Cvan By, Ban Tao). TXAHb,THHb ~ 10 
IẾT H83A41 HAII HADOÄA ÿVXK© YCI€LIIHO OTDAX8I HAH31©HH3 C BO3RYXâ 
1ÊTAIOUIIX KpDêROCTeli ®B 53? aM©DHKAHCKOTO HMI€DHaIH3Ma. Hb# AI 
BỶ⁄—O BgoeHHOB CTDAT€THH ®IDñ8MO€ IDOTHBO/€IICTBH€ » 81MHHHCTDALHH 
Peäñrana, KOMMEHTAPHH - ®bIOHI` LIOH, — [lawaTHuHK pA3rpOMỹ. 
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REVYUE DU COMMUNISME N° 12-1982 


Editorial — Sans cesse consolider la đéfense de notre Patrie socialiste. 
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Tìm đọc : 


LÊ - DUẨN 
Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên-xô là 
nguyên tắc, là chiến lược và tình cảm của chúng ta 


*w** 


Liên banz Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết 


w 
L.!. BRÊ.GIƠ-NÉP 


Đoàn kết với Việt-nain là mệnh lệnh của trái tỉm 
và trí tuệ 
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